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Ma 


Respectful offering to the Most Venerable 
Elders, the Bhikkhus who have been, and 
are in the process of translating, editing, or 
enriching the treasure of the Buddha's 
Teachings 
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Respectful offering to the Most Uenerable 
Elders who Enlightened the Theravada 
Buddhism in Vietnam. 


Respectful offering to the Patriarchs and 
Teachers who taught in Vietnam, Myanmar, 
Sri Lanka and India. 


Respectful offering to the Monks, Nuns 
and Lay-devotees far and hear in Vietnam 
and on this Earth! 


MAY THE BUDDHA'S TEACHINGS 
ENDURE LONG! 


nay 
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PP py, 


Kính dàng đến chư Tôn Túc Truóns Lão, chu vi 
Ty khưu đã và dang phiên dịch, biên khảo, và làm 
Phong phú kho tàng Phật Pháp. 


Kính dang đến chư Tôn Đức Truong Lão đã khai 
sang Phật Giáo Nguyên Thúy Viêt Nam. 


Kính dang lên các bậc Thay Tổ và các vị Thay 
đã dạy ở Viêt Nam, Myanmar, Sri Lanka và 
ấn Độ. 


Kính dàng chu Tang Ni và Phật tử gan xa trên 
nước Uiệt Nam và Trái Đất này! 


MONG CHO GIAO PHAP 
DUOC TRUONG TON! 
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PREFACE OF THEAUTHOR 


In 1984, when I passed the period of the rains' retreat 
(Buddhist lent) in Amaravati Monastery at Great Geddesden, 
England, some disciples of the Venerable Ajahn Sumedha, the abbot 
of the monastery, gave their attention to the study of the Pali 
Language. They obtained permission from the abbot for this 
purpose, and I agreed to teach them the Pali Language. It thus 
occured to me to prepare a course of easy lessons, which they could 
cover in a period of four months. 

I found most of them could easily grasp the language, and at 
the close ofthe four months, some of them could even translate Pali 
Suttas with the help of a Pali Dictionary. Some friends and pupils of 
mine, both in England and America, who went through those 
lessons, suggested that it would be of much benefit, for students, 
were those lessons to be reproduced in book with the addition ofa 
glossary and a key to all the exercises. I listened to them and this 
book "Pali Made Easy" is the outcome. 

The first edition of this book was published by the Nirodha 
Foundation in Sri Lanka in 1988. This is the second edition of the 
same with some change and improvements. 


B. Ananda Maitreya 
20th December, 1992 
Sri Nandaramaya 
Udumulla, Balangoda 
Sri Lanka 
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LỜI NÓI ĐẦU CỦA TÁC GIÁ 


Năm 1984, khi tôi đã trải qua an cư mùa mưa (nhập hạ trong 
Phật Giáo) tại Chùa Amaravati ở Great Geddesden, Anh Quốc, một 
số đệ tử của Hòa thượng Ajahn Sumedha (trụ trì của ngôi chùa) đã 
ngỏ ý đến việc nghiên cứu ngôn ngữ Pali. Vì mục đích này, các đệ tử 
này đã nhận được sự cho phép của vị trụ trì, và tôi đồng ý dạy ngôn 
ngữ Pali cho họ. Do vậy, tôi nảy ra ý định biên soạn một khóa học 
gồm các bài học dễ dàng cho họ có thể nắm bắt bao quát Pali trong 
thời gian bốn tháng. 

Tôi nhận thấy hầu hết họ có thể nắm bắt được ngôn ngữ này 
một cách dễ dàng, và khi kết thúc bốn tháng học, một vài người 
trong số họ thậm chí có thể dịch các bài kinh Pali với sự trợ giúp của 
Từ điển Pali. Vài bạn bè, và học trò của tôi ở Anh và Mỹ đã học qua 
các bài học đó, gợi ý rằng việc này sẽ có nhiều lợi ích cho học sinh 
nếu các bài học đó được biên soạn thành sách, cùng với việc bổ sung 
từ vựng, và bài giải cho tất cả các bài tập. Tôi đã lắng nghe họ, và tập 
sách “Pali Dễ Học” được ra đời. 

Ấn bản đầu tiên của cuốn sách này được xuất bản bởi Hiệp Hội 
Nirodha ở Sri Lanka vào năm 1988. Đây là ấn bản thứ hai cùng một 
số thay đổi, và hoàn thiện. 


B. Ananda Maitreya 
Ngày 20 tháng 12 nám 1992 
Sri Nandaramaya 
Udumulla, Balangoda 
Sri Lanka 
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BIOGRAPHY AND PUBLISHED BOOKS OF 
BALANGODA ANANDA MAITREYA THERO 


SHA ©3288) @o@@8) MBE CACHE 
Ow WISH) Senz3eed 


W 1 Waum 
1 > 


= 


Born 23 August 1896 
Balangoda, Colony of Ceylon 

Demised 18 July 1998 (aged 101) 
Colombo, Sri Lanka 

Religion Buddhism 

Nationality Sri Lankan 

School Ananda College 

Lineage Amarapura Sect 


Balangoda Ananda Maitreya Thero (Sinhala: ei @e2+2.8)z 
8Go6@@8) (203 6606296 ®32zz88e3#øzŸ Den wees) (23 August 
1896 — 18 July 1998) was a Sri Lankan Buddhist monk who was one of the 
most distinguished scholars and expositors of Theravada Buddhism in the 
twentieth century. He was highly respected by Sri Lankan Buddhists, who 
believed that he had achieved a higher level of spiritual development. Sri 
Lankan Buddhists also considered Balangoda Ananda Maitreya Thero as a 
Bodhisattva, who will attain Buddhahood in a future life. 
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TIÉU SÚ VÀ ÁN PHÁM 
CỦA TRƯỞNG LÃO BALANGODA ANANDA MAITREYA 


SHA ©2388) @o@@8) IMBC 699625) 
Ow WIE) S9enz3eed 


Sinh Ngay 23 thang 8 nam 1896 
Balangoda, Tích Lan (thuộc dia của Anh) 

Viên tịch Ngày 18 tháng 7 năm 1998 (101 tuổi) 
Colombo, Sri Lanka (Tích Lan) 

Tôn giáo Phật Giáo 

Quốc gia Sri Lanka (Tích Lan) 

Trường học Đại học Änanda 

Hệ phái Phái Amarapura 


Trưởng lão Balangoda Ananda Maitreya (Sinhala: ea) Geo» 
e3eđ8)z› @o@@8) MBE 660696 ©9229 e3@63Ÿ Deosiets) 
(sinh ngày 23 tháng 8 năm 1896, viên tịch ngày 18 tháng 7 năm 1998) là 
một vị tu sĩ Phật Giáo Sri Lanka, một trong những học giả và soạn giả nổi 
tiếng nhất về Phát Giáo Theravada vào thé ky XX. Ngài được các Phật tử Sri 
Lanka vô cùng kính trọng, họ tin rằng Ngài đã chứng đắc tầng cao của sự tu 
tập tâm linh. Các Phật tử Sri Lanka cũng xem Trưởng lão Balangoda Ananda 
Maitreya như là một vị Bồ tát sẽ chứng quả vị Phật trong kiếp vị lai. 
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Biography And Published Books Of B. Ananda Maitreya Thero 


Balangoda Ananda Maitreya Thero lived a modest life and did a 
great service for the propagation of Buddhist philosophy. In recognition 
of his valuable service at the Sixth Buddhist Council held in Burma, the 
Burmese government conferred on him the title of Aggamahapandita 
(Chief Great Scholar) in 1956. Later in March 1997, the Burmese 
government conferred on Balangoda Ananda Maitreya Thero the highest 
Sangha title, Abhidhajamaharatthaguru (Most Eminent Great Spiritual 
Teacher), which is equivalent to Sangharāja, in honor of his unique 
service to the Buddhist religion. 


BIOGRAPHY: 

Balangoda Ananda Maitreya Thero was born on 23 August 1896 in 
Kirindigala, Balangoda, to the family of N. A. Matthias Appuhamy 
(Maddumahamy) and B. Heenmanike. His birth name was Punchi Mahattaya 
a.k.a. William. Because Punchi Mahattaya's mother died when he was 14 
days old, he was brought up by his father's brother and his wife. Punchi 
Mahattaya had his primary education at Kumara Vidyalaya, Balangoda. He 
had his secondary education from Ananda College Colombo. 

At the age of 15, he had decided to enter the order of Buddhist 
monks and was ordained as a Samanera at the temple Sri Nandaramaya, 
Udumulla, Balangoda on 2 March 1911. He was ordained under the 
guidance of Damahana Dhammananda Thero, and Deniyaye Silananda 
Thero was his primary teacher (Upddhyayanwahanse, Pali: Upajjhaya). 
Balangdoda Ananda Maitreya Thero received his Upasampadā on 14 July 
1916 at Olu Gantota Udakukhepa Seema, Balangoda. 

Thero continued his studies after becoming a monk and later 
became a scholar in Buddhism and languages. Thero entered Ananda 
College, Colombo in 1919 and became a teacher at the same school in 
1922. Unusually for a Theravada teacher, he publicly studied some other 
traditions, such as Mahayana Buddhism, mantra, and esoteric yoga. This 
is understandable when one realizes that he was a theosophist as well as 
a Buddhist. He was a self-learner in most of his areas of study. 

Balangoda Ananda Maitreya Thero was the first Dhammacariya 
(teacher of Buddhism) at Nalanda College Colombo when it was first 
established in 1925. It was Thero who named it 'Nalanda', and chose 
Apadana Sobhini Pañña' meaning "Wisdom beautifies character" as 
Nalanda College's motto, which is still being used. Later he became the 
professor of Mahayana Buddhism at Vidyodaya University, Sri Lanka. He 
was appointed to the post of Dean, Faculty of Buddhist Studies in 1963. 
On 1 October 1966, he was appointed to the post of Vice Chancellor at the 
same university. 

Ananda Maitreya Thero's first overseas Dhamma journey was to 
Kerala, India in 1926. He opened the Sri Dhammananda Pirivena, 
Colombo in 1930. 
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Tiểu Sử Và Ấn Phẩm Của Trưởng Lão B. Ananda Maitreya 


Trưởng lão Balangoda Ananda Maitreya sống một cuộc đời giản dị, 
và có công lớn trong việc truyền bá triết học Phật Giáo. Để ghi nhận sự cống 
hiến quý báu của Ngài, tại Đại Hội Kết Tập Kinh Điển Phật Giáo lần thứ 6 
được tổ chức ở Myanmar (Miến Điện) vào năm 1956, Chính phủ Myanmar 
đã dâng cúng Ngài giáo phẩm Bậc Đại Trí Giả Tối Thượng 
(Aggamahāpaņdita). Sau đó, vào tháng 3 năm 1997, Chính phủ Myanmar 
đã dâng cúng Trưởng lão Balangoda Änanda Maitreya giáo phẩm cao quý 
nhất của Tăng già là Bậc Đại Quốc Sư Cao Thượng 
(Abhidhajamahāratthaguru), tương đương với Tăng Thống (Sangharđja), 
nhằm tôn vinh sự cống hiến độc nhất của Ngài đối với Phật Giáo. 


TIỂU SỬ: 

Trưởng lão Balangoda Ananda Maitreya sinh ngày 23 tháng 8 năm 
1896 tại Kirindigala, Balangoda, Sri Lanka, trong gia đình N. A. Matthias 
Appuhamy (Maddumahamy), và B. Heenmanike. Tên khai sanh của Ngài 
là Punchi Mahattaya, hay còn gọi là William. Mẹ của Punchi Mahattaya qua 
đời khi cậu mới 14 ngày tuổi, nên cậu được vợ chồng người bác nuôi 
dưỡng. Punchi Mahattaya học tiểu học tại Kumara Vidyalaya, Balangoda. 
Cậu đã học trung học tại trường cao đẳng Änanda Colombo. 

Năm 15 tuổi, Ngài quyết định gia nhập Tăng đoàn Phật Giáo, và xuất 
gia làm vị Sa-di (Samanera) tại chùa Sri Nandaramaya, Udumulla, 
Balangoda, vào ngày 2 tháng 3 năm 1911. Ngài xuất gia dưới sự chỉ dạy của 
Trưởng lão Damahana Dhammananda, và Trưởng lão Deniyaye Silananda 
là vị thầy tế độ (Upadhyayanwahanse, Pali: Upajjhaya) đầu tiên của Ngài. 
Trưởng lão Balangdoda Ananda Maitreya tho đại giới (Upasampadā) vào 
ngày 14 tháng 7 năm 1916 tại Olu Gantota Udakukhepa Seema, Balangoda. 

Ngài Trưởng lão tiếp tục việc học của mình sau khi thọ giới Tỳ 
khưu, sau đó trở thành một học giả về Phật Giáo và ngôn ngữ. Ngài 
Trưởng lão ghi tên trường Cao đẳng Ananda, Colombo vào năm 1919, và 
trở thành vị giáo thọ tại trường vào năm 1922. Mặc dù Ngài là một vị Sư 
theo truyền thống Theravada (Nguyên Thủy), nhưng Ngài đã công bó 
một số nghiên cứu về các truyền thống khác như Phật Giáo Đại thừa, 
thần chú và yoga bí truyền. Điều này cho ta thấy rằng Ngài vừa là nhà 
thần học vừa là một giáo sư Phật Giáo. Ngài là người tự học hầu hết các 
lĩnh vực nghiên cứu của mình. 

Trưởng lão Balangoda Ananda Maitreya là vị giảng sư 
(Dhammacariya) đầu tiên tại Cao đẳng Nàlanda Colombo khi trường này 
được thành lập đầu tiên vào năm 1925. Chính Ngài đã đặt tên trường là 
‘Nalanda’, và chọn câu 'Apadana Sobhini Pañña' có nghĩa là: ' Trí tué hoàn 
mỹ nhân cách" như là câu phương châm của Dai hoc Nalanda cho đến nay. 
Sau này, Ngài trở thành vị giáo sư của Phật Giáo Mahayana tại Đại học 
Vidyodaya, Sri Lanka. Ngài được tấn phong làm Trưởng khoa của Phân 
khoa Nghiên cứu Phật Giáo vào năm 1963. Ngày 1 tháng 10 năm 1966, Ngài 
được tấn phong vào chức vụ Phó Hiệu Trưởng của trường đại học này. 

Ngài Trưởng lão Ananda Maitreya có chuyến hoằng pháp nước 
ngoài đầu tiên đến Kerala, Ấn Độ vào năm 1926. Ngài thành lập Sri 
Dhammananda Pirivena, Colombo vào năm 1930. 
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Biography And Published Books 0f B. Ananda Maitreya Thero 


On 18 January 1954, Thero was appointed to the post of Sangha 
Nàyaka of Sabaragamu-Saddhammawansa Nikaya and in the same year, 
he participated in the Sixth Buddhist council held in Myanmar. On 2 
September 1969, Ananda Maitreya Thero was appointed as the President 
of Amarapüra Sangha Sabha of Sri Lanka. 

Ananda Maitreya Thero was famous for his achievements in 
Buddhist meditation. He was known to have practiced both Samatha 
meditation and Vipassand meditation to a great extent and was 
considered to be having a highly developed mind through his meditation. 
Many Buddhists have experienced his powerful spiritual blessings in 
many more ways than one. His teachings and life have been an inspiration 
to many aspiring monks and lay followers. 

Ananda Maitreya Thero, along with Narada Thero and Madihe 
Pafifasiha Thero, was and still is one of the foremostly revered and 
respected Buddhist monks of the twentieth century in Sri Lanka. His work 
and sacrifices with Anagarika Dharmapala were one of the steering forces 
of the upholding of Buddhism in Sri Lanka at one stage. There also 
traveled to many countries in the world for the propagation of Buddhism. 
Balangoda Ananda Maitreya Thero died at 11.40 p.m. on 18 July 1998 at 
the age of 101. 


DEGREES AND TITLES: 


In 1955, the Government of 
Myanmar (then Burma) conferred him 
the title Aggamahapandita (Great Chief 
Scholar) to honor his unprecedented 
service at the Sixth Buddhist Council. To 
honor his unique service to the Buddha 
Sasand, Myanmar also conferred him the 
highest Sangha title, Abhidhaja- 
maharatthaguru (Most Eminent Great 
Spiritual Teacher), which is equivalent to 
Sangharäja in 1997. Ananda Maithreya 
Thero received the Tipitaka 
Vagishwaracharya Pravachana 
Visharada Rājakeeya Pandita honorary 
degree from the Government of Sri 
Lanka. In addition to that, Nàyaka Thero 
has received two honorary titles, 
Saahithyasuuri from Vidyodaya 
University and Saahithya Chakrawarthi 


Ananda Maitreya Thero at the 
STERN : . Sixth Buddhist Council held in 
from Vidyalankara University. Burma (Myanmar) 


Tiểu Sử Và Án Phẩm Của Trưởng Lão B. Ananda Maitreya 


Vào ngày 18 tháng 1 năm 1954, Ngài được tấn phong vào chức vụ 
Tăng Trưởng (Sangha Nāyaka) của hệ phái Sabaragamu- 
Saddhammawansa Nikaya, và cũng vào năm đó Ngài tham gia Đại Hội Kết 
Tập Kinh Điển Phật Giáo lần thứ sáu tổ chức tại Myanmar. Vào ngày 2 
tháng 9 năm 1969, Ngài Ananda Maitreya được tấn phong làm Chủ tịch 
Amarapura Sangha Sabha của Sri Lanka. 

Ngài Ananda Maitreya nổi tiếng về các sự chứng đắc của Ngài trong 
hành thiền. Ngài được biết đến là vị đã thực hành thâm sâu cả thiền Định 
(Samatha), lẫn thiền Tuệ (Vipassanā); và cũng được xem là vị có năng lực 
định tâm cao nhờ vào việc hành thiền. Nhiều Phật tử cảm nghiệm được sự 
chúc phúc bằng oai lực tâm linh của Ngài trong nhiều cách khác nhau. 
Những lời dạy và cuộc đời của Ngài là nguồn cảm hứng cho nhiều vị Tỳ 
khưu và hàng cư sĩ noi theo. 

Trưởng lão Ananda Maitreya cùng với Trưởng lão Nàrada, và 
Trưởng lão Madihe Paññasiha van mãi là một trong những vi tu sĩ Phát 
Giáo được kính trọng nhất trong thế kỷ XX tại Sri Lanka. Sự nghiệp cống 
hiến của Ngài và Tỳ khưu Anagarika Dharmapala là một trong những 
động lực thúc đẩy việc giữ gìn Phật Giáo ở Sri Lanka trong một giai đoạn. 
Ngoài ra, Ngài cũng vân du nhiều nước trên thế giới để truyền bá Phật 
Giáo. Ngài Trưởng lão Balangoda Änanda Maitreya qua đời lúc 23 giờ 40 
phút (11 giờ 40 tối) ngày 18 tháng 7 năm 1998, ở tuổi 101. 


BẰNG CẤP VÀ GIÁO PHẨM: VỊ 
Năm 1955, Chính phủ Myanmar | — 
(Mién Điện) đã dâng tặng Ngài phẩm vị |. 
Bậc Đại Trí Giả Tối Thượng 
(Aggamahāpaņdita) nhằm vinh danh sự 
cống hiến chưa từng có của Ngài tại Đại 
Hội Kết Tập Kinh Điển Phật Giáo lần thứ 
6. Để tôn vinh sự cống hiến đặc biệt của 
Ngài đối với Phật Giáo (Buddha Sasana), 
Myanmar cũng dâng tặng Ngài phẩm vị 
cao quý nhất của Tăng già là Bậc Đại Quốc Sư 
Cao Thượng (Abhidhajamahāratthaguru), 
tương đương với Tăng Thống 
(Sanghardja) vào nam 1997. Ngài đã 
nhận được bằng danh dự Tipitaka 
Vageswaracharya Pravachana Visharada 
Rājakeeya Pandita từ Chính phú Sri 
Lanka. Ngoài ra, Ngài Tăng Thống nhận 
được hai phẩm vị danh du, 
Saahithyasuuri từ Đại học Vidyodaya và Ngài Trưởng lão Änanda Maitreya 
Saihithya Chakrawarthi từ Đại học | tại Đại Hội Kết Tập Kinh Điển Phật 
Vidyalankara. Giáo làn thú 6 ó Myanmar 
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Biography And Published Books Of B. Ananda Maitreya Thero 


The humbleness of Maha Nayaka Thero's character is clearly 
shown when he publicly stated that he had no liking whatsoever for titles 
and awards, but that he was rather accepting it to satisfy the presenter. 
He quoted Buddha in his speech saying "I often remind myself of My Great 
Buddha's preaching in the Samyutta Nikāya of the craving for awards, 
titles, and commanding positions as the poisoned arrow". 


PUBLISHED BOOKS: 

Ananda Maitreya Thero wrote nearly fifty books on Suttas 
(scripture), Vinaya (monastic. discipline), on Abhidhamma 
(metaphysics), and on Pali and Sanskrit grammar. His book, 
Sakyasimhavadanaya hevat Buddha Charitra (The Life of the Buddha), is 
considered as a textbook. Most of his books are written in English and 
Sinhala languages. 

- Meditation on Breathing 

- Easy steps to English 

- Life of the Buddha 

- Bhavana Deepaniya 

- Sambodhi Prarthana 

- A Hand Book of Spoken English 

- Dhamsabhava 

- Sathara Paramarthaya 

- Buddha Dharmaya 

- Vidharshana Bhavanava 

- Meditation Sur La Respiration 

- Maithree Bhavanava 

- Anaphana Sathi Bhavanava 

- Shamatha Bhavanava 

- Udanaya 

- Pali Made Easy 

- The Dhammapada: The Path of Truth, 

- Dhammalankara, Iththapane 
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Tiểu Sử Và Ấn Phẩm Của Trưởng Lão B. Ananda Maitreya 


Đức tính khiêm nhường của Ngài Đại Trưởng Lão được thể hiện rõ 
ràng khi Ngài công khai khẳng định rằng Ngài không thích bất cứ phẩm vị, 
và giải thưởng nào mà Ngài chỉ nhận nó để hợp lòng người đã đề cử. Ngài 
trích dẫn lời dạy Đức Phật trong bài phát biểu của mình rằng: "Tôi thường 
nhắc nhở bản thân về lời dạy của Đức Phật trong Tương Ưng Bộ 
(Samyutta Nikāya), về sự tham dám các tặng thưởng, phẩm vi, và dia vi 
như mỗi tên doc’. 


CÁC ẤN PHẨM: 

Trưởng lão Änanda Maitreya đã viết gần năm mươi cuốn sách về 
Kinh (Sutta), Luật (Vinaya), Vi Diệu Pháp (Abhidhamma), và ngữ pháp tiếng 
Pali và tiếng Sanskrit. Sakyasimhavadanaya hevat Buddha Charitra (Cuộc 
đời của Đức Phật) là tập sách của Ngài được xem như tập sách giáo khoa. 
Hầu hết sách của Ngài được viết bằng tiếng Anh và tiếng Sinhala (Tích Lan). 

- Thiền tập về Hơi thở 

- Bước đơn giản học tiếng Anh 

- Cuộc đời của Đức Phật 

- Bhavana Deepaniya 

- Sambodhi Prarthana 

- Só tay luyện nói tiếng Anh 

- Dhamsabhava 

- Sathara Paramarthaya 

- Phật Pháp 

- Vidharshana Bhavanava 

- Thiền Hơi Thở Sur La 

- Maithree Bhavanava 

- Anaphana Sathi Bhavanava 

- Shamatha Bhavanava 

- Udanaya 

- Pali Dé Hoc 

- Kinh Pháp Cú: Con Đường Chân Lý 

- Dhammalankara, Iththapane. 


HINH ÁNH NGÀI ANANDA MAITREYA VÀ 
CHUA SRI NANDARAMAYA UDUMULLA CÚA NGÀI 
SRI NANDARAMAYA UDUMULLA 
(ANANDA MAITREYA'S TEMPLE) AND HIS PICTURES 
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PREFACE OF THE TRANSLATOR 


In 2010, we published "Pali Cán Ban" ("Pali Primer") by Lily De Silva, a 
fundamental book on Pali that we studied while at ITMBU in Myanmar. In 2021, 
we published "Giáo Trinh Pàli So Cáp" ("An Elementary Pali Course") by 
Venerable Narada. This trilingual book in Pali, English, and Vietnamese includes 
lessons, exercises, and complete answers, which we meticulously compiled. 

To further supplement Pali studies, we decided to choose the book "Pali Made 
Easy" ("Pali Dé Hoc") by Most Venerable Balangoda Ananda Maitreya. We undertook 
the task of retyping this book despite many difficulties in recognizing the characters 
from the PDF file. Completing this task was an arduous effort due to the blurry and 
broken text in the PDF. With the help of a few dhamma friends, we finally completed 
the Word version after nearly two months (February-April 2024). 

This book consists of three parts: lessons, exercises, and answers. Like the "An 
Elementary Pali Course" book, we also designed it to be bilingual (trilingual), with Pāli- 
English on even-numbered pages and Pali-Vietnamese on odd-numbered pages. The 
inclusion of the English portion is intended to assist those who want to improve their 
English or for students who need clearer and more accurate resources when studying 
Pali. We titled this book "Pali Dé Hoc" ("Pali Made Easy") to encourage the study of 
Pali, despite it being an ancient language. This book comprises 36 lessons and 
accompanying exercises, with many Pali sentences cited from the scriptures to help 
learners easily grasp practical applications of Pali grammatical structures. 

In the exercises for Lesson 36, we have fully cited the first three discourses (Suttas) 
delivered by the Buddha, so that students of Buddhism can refer to them more easily. 

On June 3, 2024, we officially completed this book and are writing this 
introduction for our readers. We sincerely thank Ms. Pham Thị Thảo Khanh for 
assisting in retyping the English version and reviewing the Vietnamese translations. 
We are also grateful to Bhikkhu Minh Bat from Bồ Dé Temple, 25 Vi Ba, Vũng Tàu 
City, for reviewing and correcting many errors to make this book more complete. 

We hope this book will be a valuable resource for those who wish to study 
or reference the most essential points of Pali grammar. 

During the compilation process, we made great efforts to minimize errors, 
but it is impossible to avoid all mistakes. We sincerely acknowledge this and 
hope that monks, nuns, and lay devotees near and far will provide their loving 
guidance to help improve future editions. 

We respectfully express our deep gratitude to the Most Venerable Tuệ 
Tâm and Venerable Tường Nhân for providing conducive conditions regarding 
dwelling to complete this translation work. We are also grateful to lay devotee 
Huyén Cát and Lién Hoa Vegetarian Restaurant for offering food throughout the 
process. Additionally, we thank Bhik. Minh Dat and lay devotees Hóng Nga, 
Gandha Citta, Phüng Tán Luát, Jenny Phuong, and others who have contributed 
to the editing and commentary ofthis translation to ensure its perfection. 

We appreciate the support from the Monks, Nuns, and Lay Devotees near and far who 
have contributed funds and requisites to complete this work. We also extend our gratitude to 
the groups of donors for providing financial support towards the project's completion. 

May the merit that we accumulate be shared equally with all gods and 
humans, especially Monks, Nuns, and Lay Devotees far and near who have sought 
protection from the Triple Gem. May this merit be accomplished equally in 
wisdom and liberation in the future! 

Buddhasāsanam ciram titthatu! May the Buddha's Teachings endure long! 

Bhikkhu Đức Hiền (Mettaguna), 

Pháp Luán Monastery, 3 Lé Quy Dón Street, 
Phu Hói Ward, Hué City, 

Summer Ending, June 03, 2024, B.E. 2568 
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LỜI GIỚI THIÉU CÚA DICH GIÁ 


Năm 2010, chúng tôi dā in 'Pali Cán Bản' 'Pali Primer' của Lily De Silva, là 
tập sách cán bán vé Pali mà chúng tôi đã được hoc khi hoc ở ITMBU ở Myanmar. 
Đến năm 2021, chúng tôi đã in cuốn 'Giáo Trinh Pali Sơ Cấp' 'An Elementary Pali 
Course' của Ngài Narada. Đây là tập sách tam ngữ là Pali, Anh và Việt, gồm có bài 
học, bài tập và bài giải đầy đủ mà chúng tôi cũng đã dày công biên soạn. Để bổ sung 
cho việc học Pali, chúng tôi đã quyết định chọn tập sách 'Pali Made Easy' Pali Dễ 
Hoc' của Ngài Balangoda Ananda Maitreya. Chúng tôi tiến hành gõ lại tập sách này 
mặc dù có rất nhiều khó khăn trong việc nhận dạng mặt chữ của bản PDF. Quá trình 
hoàn thiện việc gõ lại sách là một sự kỳ công bởi bán PDF có nét chữ rất nhòe và bi 
gãy đứt đoạn răng cưa. Nhờ sự giúp đỡ của một vài vị bạn đạo, chúng tôi cuối cùng 
đã hoàn thành bán word sau gần 2 tháng (tháng 02-04.2024). 

Tập sách này gồm có 3 phần là phần bài học, phần bài tập và phần bài giải. 
Như tập sách 'Giáo Trình Pali Sơ Cấp', chúng tôi cũng thiết kế song ngữ (tam ngữ) 
Pali, Anh và Việt, trang chán thì tiếng Pali - Anh, trang lẻ thi Pali - Việt. Việc bó 
sung tiếng Anh nhằm hỗ trợ cho những ai muốn trau dồi thêm tiếng Anh hay dành 
cho các sinh viên có tư liệu rõ ràng và hoàn chỉnh hơn khi học Pali. Tựa đề của 
tập sách này được chúng tôi dịch là 'Pali Dễ Học' 'Pali Made Easy' để tạo sự khích 
lệ cho việc học Pali, mặc dù nó là cổ ngữ. Tập sách này được soạn thành 36 bài 
học và bài tập đi kèm được trích dẫn nhiều câu Pali từ kinh điển để người học dễ 
dàng tiếp thu thực tế các cấu trúc văn phạm Pali. 

Phần bài tập của Bài Học 36, chúng tôi đã trích dẫn hoàn chỉnh 3 bài Kinh 
đầu tiên một cách đầy đủ mà Đức Phật đã thuyết để cho người học Phật có thể 
tham khảo dễ dàng hơn. 

Ngày 3 tháng 6 năm 2024, chúng tôi chính thức hoàn thành tập sách này, 
và viết lên đây đôi lời giới thiệu đến quý độc giả. Chúng tôi kính tri ân chị Phạm 
Thị Thảo Khanh đã hỗ trợ gõ lại bản Tiếng Anh và xem lại các bản dịch Việt. Chúng 
tôi cũng xin tri ân Tỳ khưu Minh Đạt ở chùa Bồ Đề, 25 Vi Ba, Tp. Vũng Tàu đã xem 
qua và chỉnh sửa nhiều lỗi để tập sách được hoàn thiện hơn. 

Hy vọng tập sách này là một trong những tư liệu quý hiếm để cho những 
ai muốn học hay tham khảo các điểm ngữ pháp Pali chắt lọc nhất. 

Trong quá trình biên dịch, chúng con/chúng tôi đã cố gắng hạn chế tối đa 
những sai sót, dẫu vậy cũng không sao tránh khỏi các lỗi. Chúng con/chúng tôi 
thành thật ghi nhận, và kính mong quý Tăng Ni và Phật tử gần xa niệm tình chỉ 
dạy cho tái bản lần sau được hoàn mỹ hơn. 

Chúng con thành kính tri ân Hòa Thượng Tuệ Tâm và Thượng Tọa Tường 
Nhân đã tạo điều kiện thuận lợi về trú xứ để hoàn thành việc soạn dịch tác phẩm 
này. Chúng tôi kính cảm ơn đến PT. Huyền Cát và nhà hàng Chay Liên Hoa đã cúng 
dường vật thực trong suốt thời gian qua. Chúng con/chúng tôi kính tri ân đến TK. 
Minh Đạt và PT. Hồng Nga, PT. Gandha Citta, PT. Phùng Tấn Luật, PT. Jenny 
Phương cùng các vị khác đã chỉnh sửa và góp ý bản dịch để được hoàn thiện hơn. 

Chúng con/chúng tôi xin tri ân chư Tăng Ni và Phật tử gần xa đã đóng góp 
tịnh tài, tịnh vật để hoàn thành tác phẩm biên dịch này. Kính tri ân đến các nhóm 
thí chủ đã gom góp nhiều tài lực để công trình sớm hoàn thành. 

Phần phước này, xin chia đều đến tất cả chư Thiên và nhân loại, nhất là chư 
Tăng, Ni cùng các Phật tử gần xa thân quý đã hộ trì Tam Bảo. Mong cho phước thiện 
này được thành tựu trí tuệ và giải thoát trong ngày vị lai đồng đều nhau cả thảy! 

Buddhasāsanam ciram titthatu! Mong cho Giáo Pháp được trường tồn! 

Tỳ khưu Đức Hiền, 
Chùa Pháp Luân, 3 Lê Quý Đôn, Phú Hội, Tp. Huế, 
Cuối Hạ, 03.06.2024, PL. 2568 
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ABBREVIATIONS 1 


(Tipitaka, Atthakatha, Tika) 


Vinaya Pitaka 

Vin. Vinaya Pitaka (5 vols.) 

VinA. Vinaya Atthakatha 
(Samantapasadika) 

VinT. Vinaya Atthakatha Tika 
(Saratthadipani) 

Sutta Pitaka 

D. Dighanikaya (3 vols.) 

DA. Dighanikaya Atthakatha 
(Sumangalavilāsinī) 

DAT. Dīghanikāya Atthakathā Tika 
(Līnatthapakāsinī) 

M. Majjhimanikāya (3 vols.) 

MA.  Majjhimanikāya Atthakathā 
(Papatcasūdanī) 

S. Samyuttanikāya (5 vols.) 

SA. Samyuttanikāya Atthakathā 
(Sāratthapakāsinī) 

A. Anguttaranikāya (5 vols.) 

AA. Anguttaranikāya Atthakathā 
(ManorathapuranT) 
Khuddakanikaya 

Kh. Khuddakapatha 

KhA. Khuddakapatha Atthakatha 
(Paramatthajotika) 

Dh. Dhammapada 

DhA. Dhammapada Atthakathā 

Ud. Udana 

UdA.  Udāna Atthakathā 
(Paramatthadīpanī) 

It. Itivuttaka 

ItA. Itivuttaka Atthakatha 
(Paramatthadipani) 

Sn. Suttanipata 

SnA.  Suttanipàta Atthakatha 
(Paramatthajotika) 

Vv. Vimanavatthu 

VvA. Vimanavatthu Atthakatha 
(Paramatthadīpanī) 

Pv. Petavatthu 

PvA.  Petavatthu Atthakathā 
(Paramatthadīpanī) 

Thag. Theragāthā 

ThagA. Theragāthā Atthakatha 
(Paramatthadīpanī) 

Thig. Therīgāthā 


Basket of Discipline 
Basket of Discipline 
Discipline Commentary 


Discipline Sub-commentary 


Basket of Discourses 
Long Discourses 
Long Discourses Commentary 


Long Discourses Sub-commentary 


Middle-length Discourses 
Middle-length Discourses Commentary 


Connected Discourseskindred Sayings 
Connected Discourses Commentary 


Numbered/ Numerical Discourses 
Numbered Discourses Commentary 


Minor Collection 
Short Readings 
Short Readings Commentary 


Path of Dhamma 

Path of Dhamma Commentary 
Exclamations 

Exclamations Commentary 


Thus-saids 
Thus-saids Commentary 


Discourses Collection 
Discourses Collection Commentary 


Stories Of The CelesialMansions 
Stories Of The Mansions Commentary 


Stories of the Hungry Ghosts 
Storiesofthe Hungry Ghosts Commentary 


Verses of the Elder Monks 
Versesofthe Elder Monks Commentary 


Verses of the Elder Nuns 
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CHỮ VIET TAT 1 


(Tam Tang, Chú Giải, Só Giải) 


Vinaya Pitaka 
Vin.  Vinaya Pitaka (5 tập hay 9 tập) 
VinA. Vinaya Atthakatha 


(Samantapasadika) 
VinT. Vinaya Atthakatha Tika 
(Saratthadipani) 
Sutta Pitaka 


D Dighanikaya (3 tap) 


DA. Dighanikaya Atthakatha 
(Sumangalavilāsinī) 

DAT.  Dighanikaya Atthakathā Tika 
(Līnatthapakāsinī) 

M. Majjhimanikāya (3 tāp) 

MA.  Majjhimanikāya Atthakathā 
(Papatcasūdanī) 

S. Samyuttanikāya (5 tāp) 

SA. Samyuttanikāya Atthakathā 
(Sāratthapakāsinī) 

A. Anguttaranikāya (5 tāp) 

AA. Anguttaranikāya Atthakathā 
(ManorathapuranT) 
Khuddakanikaya 


Kh. Khuddakapatha 

KhA. Khuddakapatha Atthakatha 
(Paramatthajotika) 

Dh. Dhammapada 

DhA. Dhammapada Atthakathā 


Ud. Udana 

UdA.  Udāna Atthakatha 
(Paramatthadīpanī) 

It. Itivuttaka 

ItA. Itivuttaka Atthakatha 
(Paramatthadīpanī) 


Sn. Suttanipāta 
SnA.  Suttanipāta Atthakathā 


(Paramatthajotikā) 

Vv. Vimānavatthu 

VvA. | Vimanavatthu Atthakatha 
(Paramatthadīpanī) 


Pv. Petavatthu 

PvA.  Petavatthu Atthakathā 
(Paramatthadīpanī) 

Thag. Theragāthā 

ThagA. Theragāthā Atthakathā 
(Paramatthadīpanī) 

Thig. Therīgāthā 


Tang Luàt 

Tang Luát 

Chú giải Luật 

Sớ giải Luật 

Tạng Kinh 

Trường Bộ 

Chú giải Trường Bộ 
Sớ giải Trường Bộ 
Trung Bộ 

Chú giải Trung Bộ 
Tương Ưng Bộ 

Chú giải Tương Ưng Bộ 
Tăng Chi Bộ 

Chú giải Tăng Chi Bộ 
Tiểu Bộ 

Tiểu Tụng 

Chú giải Tiểu Tụng 
Pháp Cú 

Chú giải Pháp Cú 
Phật Tự Thuyết 

Chú giải Phật Tự Thuyết 


Phật Thuyết Như Vậy 
Chú giải Phật Thuyết Như Vậy 


Kinh Tập 
Chú giải Kinh Tập 


Thiên Cung Sự 
Chú giải Thiên Cung Sự 


Chuyện Ngạ Quỷ 
Chú giải Chuyện Ngạ Quỷ 


Trưởng Lão Tăng Kệ 
Chú giải Trưởng Lão Tăng Kệ 


Trưởng Lão Ni Kệ 
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ABBREVIATIONS 1 (Tipitaka, Atthakatha, Tika) 


ThigA. Therigatha Atthakatha 
(Paramatthadīpanī) 

J. Jātaka (Atthakathā) 

Nd1  Mahaniddesa 

Nd2 Cũlaniddesa 

NdA. Niddesa Atthakathā 
(Saddhammapajjotika) 

Ps. Patisambhidamagga 

PsA. | Patisambhidamagga Atthakatha 
(Saddhammapakasini) 

Ap. Apadana 

ApA. Apadana Atthakatha 
(Visuddhajanavilāsinī) 

Bv. Buddhavamsa 

BvA.  Buddhavamsa Atthakathā 
(Madhuratthavilāsinī) 

Cp. Cariyāpitaka 

CpA.  Cariyapitaka Atthakatha 
(Paramatthadīpanī) 

Miln. Milindapathā 

Nett. Nettipakarana 

Ptk. | Petakopadesa 

Abhidhamma Pitaka 

Dhs. | Dhammasangani 

DhsA. Dhammasangani Atthakatha 
(Atthasālinī) 

Vbh. Vibhanga 

VbhA. Vibhanga Atthakathā 
(Sammohavinodanī) 

Kvu.  Kathāvatthu 

KvuA. Kathāvatthu Atthakathā 
(Patcappakaranatthakatha) 

Dhtk. Dhātukathā 

DhtkA. Dhatukatha Atthakatha 
(Patcappakaranatthakatha) 

Pug.  Puggalapattatti 

PugA. Puggalapattatti Atthakatha 
(Patcappakaranatthakatha) 

Yam. Yamaka 

YamA. Yamaka Atthakatha 
(Patcappakaranatthakatha) 

Pat. Patthana 

PatA. Patthana Atthakatha 
(Paficappakaranatthakatha) 

Comp. Compendium of Philosophy 
(Abhidhammatthasangaha) 

Vism. Visuddhimagga 

VismT. Visuddhimagga Mahatika 


(Paramatthamafijusa) 


Verses ofthe Elder Nuns Commentary 


Birth Stories 

Great Explanation 

Minor Explanation 
Explanation Commentary 


Path of Discrimination 
Path of Discrimination Commentary 


Stories (of the Buddha, Monks and Nuns) 


History of the Buddhas 
History of the Buddhas Commentary 


Basket of Conduct 
Basket of Conduct Commentary 


Questions of Milinda 
Guide to Interpretation 
Instruction Concerning the Tipitaka 


Basket of Higher Discourse 
Enumeration of Factors 
Enumeration of Factors Commentary 


Analysis 
Analysis Commentary 


Points of Controversy 
Points of Controversy Commentary 


Discussion of Elements 
Discussion of Elements Commentary 


Descriptions of Individuals 
Descriptions of Individuals Commentary 


Pairs (eschatological) 
Pairs Commentary 


Foundational Conditions 
Foundational Conditions Commentary 


Path of Purification 
Path of Purification Great Sub- commentary 
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CHỮ VIET TAT 1 (Tam Tạng, Chú Giải, S6 Giải) 


ThigA. Therigatha Atthakatha 
(Paramatthadīpanī) 

J. Jātaka (Atthakathā) 

Nd1  Mahaniddesa 

Nd2 Cũlaniddesa 

NdA. Niddesa Atthakathā 
(Saddhammapajjotika) 

Ps. Patisambhidamagga 

PsA.  Patisambhidāmagga Atthakathā 
(Saddhammapakāsinī) 

Ap. Apadāna 

ApA.  Apadāna Atthakatha 
(Visuddhajanavilāsinī) 

Bv. Buddhavamsa 

BvA.  Buddhavamsa Atthakathā 
(Madhuratthavilāsinī) 

Cp. Cariyāpitaka 

CpA.  Cariyapitaka Atthakatha 
(Paramatthadīpanī) 

Miln. Milindapathā 

Nett. Nettipakarana 

Ptk. | Petakopadesa 

Abhidhamma Pitaka 

Dhs. | Dhammasangani 

DhsA. Dhammasangani Atthakatha 
(Atthasālinī) 

Vbh. Vibhanga 
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Vism. Visuddhimagga 

VismT. Visuddhimagga Mahatika 
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Chú giải Trưởng Lão Ni Kệ 


Bốn Sanh(Chuyén Tién Than) (Chu giai) 
Dai Dién Giai 

Tiểu Diễn Giải 

Chú giải Diễn Giải 

Phân Tích Đạo 

Chú giải Phân Tích Đạo 
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Hạnh Tạng 
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Milanada Vấn Đạo 
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Tam Tạng Chỉ Nam 

Tạng Vi Diệu Pháp (Tạng Luận) 
Bộ Pháp Tụ 

Chú giải Bộ Pháp Tụ 


Bộ Phân Tích 
Chú giải Bộ Phân Tích 


Bộ Ngữ Tông 
Chú giải Bộ Ngữ Tông 


Bộ Chất Ngữ 
Chú giải Bộ Chất Ngữ 


Bộ Nhân Chế Định 
Chú giải Bộ Nhân Chế Định 


Bộ Song Đối 
Chú giải Bộ Song Đối 


Bộ VỊ trí 
Chú giải Bộ VỊ Trí 


Vi Diệu Pháp Tập Yếu 
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ABBREVIATIONS 2 


S ER" Third Person 
dâd]: is et tees adjective 

abk AbL sits Ablative Case 

CC ACC siente Sri sia Accusative Case 
QV; rnan tae Atā adverb 

202/7 7T TT tata andes aorist 

COSC raa ais Case (declinable words) 
GAUS i sists a e a causative verb 
CORI onea apao conjunction 

CONE ——— continue 

dat: Dat: sitas ettet Dative Case 

Def. Past: idus Definite Past 
denom. dece denominative verb 
deS: sista — A desirable verb 
DP exempli gratia (for example) 
SẠCH: got Sau Ea S 53 Feminine gender 
p ER MEE Saa Sg from 

gen Geh: zz raisa ds tk Genitive Case 

ge EE gerund 

Imp G quq usqhay w aa ās hasqa ha imperative 

Ind skay det Ee ae indeclinable 

ING POS bia aa a aka indeclinable past 
THỂ: icit quya ens infinitive 

ll rupe Instrumental Case 
THÊẾT: DIO. dace pneter d interrogative pronoun 
lE sl n ec Meet vn literature 

loc: LOC sedere Locative Case 

Tig MS? is et aD entr ST Masculine gender 
li NOU pal Zita dast Neuter gender 
TOG o paso "————— negative 

TOI aaa iah Qua aqawan aaa Nominative Case 
OPE etate campane i perire tes optative 

D05221 — passive 

DI —————— M € plural 

pe inita at potential 

1) raadiis Past Participle 
DEP], testus inā an prefix 
[€ dara cen preposition 

DHOSU D« a aaa a ietin Present Participle 
prestol Saa Tana maq iu a tt E present tense 
PLON Q aa sauna ami ees pronoun 

KẾ: ue E tA tad relative 

Kel: DEO? tt etat eats relative pronoun 
SO DEDERE singular 

Visi e cac kā ead verb 
'A—— Verb 3 

VOC: VO. iiir s Vocative Case 
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CHỮ VIẾT TÁT 2 


v Ngôi thứ 3 
np tính tir 

NXCS IK (HEC REPRE Xuát Xú Cách 

de D iactis adidas Đối Cách 

ng ES trang tir 

Re castes E qana awaqa saa quá khứ 

BG titāna ās Bién Cách 

SH sensus miscens aa dóng tir sai khién 
Ia anam any h ER lién tü 

UCD ice ri SAS AS tiép theo 

COC CDC). ¿say D tera Chi Dinh Cách 
Xd: KE a aa a aq eter quos xác dinh khứ 
Atad iaa adi uel cat dóng tir dinh danh 
OEIL. 43.5. etre ee bed dóng tir mong mói 
V. odo bo toes tod ka ví du 

WP. dose ete etes Nữ tánh 

LU. SL sasaqa maywa qe reo ones tir 

StCUS TG ss eit recae het Só Thuóc Cách 
0 MEE PES danh dóng tir 
NHÍ tt hd ménh lénh cách 
DDG eT PUT RU REN bát bién tir 

DDE QR ditte bất bién tir quá khứ 
{12 | adusta Seba usc Aq, nguyén thé 

sdo- SDC audite na nama q Sir Dung Cách 
BAR dai tir nghi ván 
N acutos ais nghĩa den 

(SG DSG: 22 1 uy ha sau S Nuu Binh Só Cách 

Td. tie eene ata as Nam tanh 

Lo as c ee cene wawas Trung tánh 

Pd suni phū dinh 

CC GG. sus ba sija as as tes Chū Cāch 
M: eine cies mong mỏi cách 
Dū: td uti etiim bi dóng 

SEE a aaa số nhiều 

KN N khā nāng cāch 
ORD aan a ra diēta Quá khú Phàn tir 
CTO aaa auqa Saba Q) tién tó 

ISI is ea awa n cS AN giới từ 

hpi edat Hiện tai Phân từ 
hit izzina tiesi —Má— thi hién tai 

"LINE — dai từ 

7 1 PERESS ——— guan hē 

dlg Rosanae dai tü quan hê 
Slc E E EES sõ ít 

QÜ nienean aa aa dóng tü 
Pišas ada bus oe dóng tir cót 3 

HHG: HC: asi etim des Hó Cách 


XXXV 


PALI PRONUNCIATION TABLE 


a a i it u ü e o m 


XXXVi 


BÁNG ĐÁNH VÂN PALI 


xxxvii 


LU'OC DÓ TAM TANG PALI 
(TIPITAKAPÀALI) 


www.tamtangpaliviet.net 
Tang Luát góm có 9 cuón, Tang Kinh 36 cuón và Tang Vi Diéu Pháp 13 cuón. 
Tam Tang Kinh dién Pali góm 58 cuón theo thú tu sau 


Pa [Rog] amr [Reaves — sr 


Parajikapali Phán Tích Giói Tỳ Khưu | 
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Pali Made Easy 
INTRODUCTION 


Namo tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa 


Alphabet 


There are 41 letters: 8 vowels and 33 consonants. 


Vowels 
a a i 1 u ū e o 
Consonants 
Gutturals k kh g gh ñ 
Palatals c ch j jh ñ 
Linguals t th qd dh n 
Dentals t th d dh n 
Labials p ph b bh m 
Semivowels y V r l 
Sibilant s 
Aspirate h 
Lingual | 
Nasal m 
Pronunciation 
Vowels 

a | is pronounced like u in | us 
a | is pronounced like a in | art 
i | is pronounced like i in | is 
I | is pronounced like ee in | eel 
u |is pronounced like u in | put 
ü | is pronounced like 00 in | boon 


GIỚI THIEU 


Kính lễ Đức Thé Tôn, bác A-la-hán, bác Chánh Đẳng Giác 


Pali Dé Hoc 


Màu Tu 


Gồm có 42 chữ cái: 8 nguyên âm và 33 phu âm.. 


Nguyên âm 


<ü 
đâu 
T Te 
ta 


a a i 1 u ū e 
Phu ām 
Ām C6 Hong k kh g gh ñ 
Ám Vóm Hong C ch j jh ñ 
Ám Uón Luói t th d dh n 
Âm Răng t th d dh n 
Âm Bặm Môi p ph b bh m 
Bán Nguyên Âm! y v r l 
Àm Ráng (có gió) s 
Àm Bàt Hoi h 
Àm Cong Luói ] 
Âm Mũi m 
Phát Âm 
Các Nguyên Am 
a | được phát âm như à trong cá 
à | được phat âm như a trong ca 
i | được phát âm như i trong kỉ 
1 | được phat âm như i trong ki 
u | được phát âm như ủ trong củ 
ü | được phát âm như u trong chu 
1 Âm Răng và Âm Môi. 


Introduction, Alphabet, parts of speech............................................. Answer (no) 


e is short before more than one consonant. Then it is 
pronounced like e in end, e.g. ettha, seyyo. It is always long 
before single consonants, e.g. evam, seti. e stands as the final 
vowel of a word is also pronounced as long e, e.g. me, nagare. 


o is short before more than one consonant and is pronounced 
like o in ox, e.g. ottha, sotthi. It is always long before single 
consonants and is pronounced like o in bone, e.g. odana, sota. 
The final o of a word is also long as o in ‘lo’ e.g. so, buddho. 


Pronunciation of Consonants: 
k, j, n, p, b, m, y, v, r, l are pronounced like the same in English. 


g |is pronounced as g | in | get. E.g. | gacchati 
c |is pronounced as ch | in | church. E.g. | carati 

t jis pronounced as t | in | tin. E.g. | vattati 
d is pronounced as d | in | dim. Eg. | uddeti 

t ispronounced as th | in | thatch. Eg. |tarati 

d is pronounced as th | in | the. E.g. | dadati 

l lis pronounced as ] |in | Wilhelm. E.g. | virūlha 
ñ |is pronounced as n | in | sink. E.g. | sangha 
fi jis pronounced as gn | in | signora. Eg. | ñayati 

n iis pronounced as n |in | wind. E.g. | karana 
m |is pronounced as ng | in | sing. Eg. | samharati 


When k, g, c, j, t, d, t, d, p and b are followed by h to form the 
aspirated consonants as kh, gh, ch, th, etc, they are 
somewhat heavily pronounced, e.g. khayo, ghanam, chaya, 
jhànam, thanam, vaddhati, santharati, phalam, bhamati. 


Parts of Speech: 
All declined words such as Nouns, Pronouns, Adjectives and 
declinable Participles are summed up under the term ‘Nama’. 
Verbs come under the term 'Akhyata'. 
All Prepositions, Conjunctions, Adverbs (Indeclinable) and 
Interjections come under the term'Nipata' (Indeclinables). 
Prefixes are Upasaggas. 


"a Stems: 
Stems are crude forms to which Case-endings are added. 
Some Stems end in vowels and others in consonants. 


Giới Thiệu, Mẫu tự, các thuật ngữ..............................................- Bài Giải (không) 


e phát âm ngắn (đoản âm) khi đứng trước hai phụ âm như ét, ví 
dụ: ettha (ét-thá), seyyo (xáy-gió). Khi nguyên âm e này đứng 
trước các đơn âm thì nó được phát âm dài (trường âm), ví dụ: 
evam (é-váng), seti (xé-ti). Khi nguyên âm e đứng cuối từ thi nó 
cũng được phát âm kéo dài, ví du: me (mê), Nagare (nd-gd-rē). 


o phát âm ngắn (đoản âm) khi đứng trước hai phu âm như ôt, ví 
du: ottha (ót-thá), sotthi (x0t-thi). Khi nguyên âm o này đứng 
trước các đơn âm thì nó được phát âm dài (trường âm), ví dụ: 
odana (6-dd-nd), sota (xó-tá). Khi nguyên âm o đứng cuối từ thi 
nó cũng được phát âm kéo dài, ví dụ: so (xô), buddho (büt-dóhó). 

Phát âm các phụ âm: 
k, jn p, b, m, y, v, r, l lā những phụ âm được phát âm như sau. 


g |được phát âm như g [trong | gà nhu | gacchati 
c duoc phátám nhu | ch (trong | chả nhu | carati 

t |duoc phát âm như t [trong | tả (ndng) |nhu | vattati 
d |duoc phát âm như d [trong | dā (nặng) | như | uddeti 

t |duoc phátâm như | th | trong | ta như | tarati 

d |duoc phát âm nhu | th (trong | dā nhu | dadati 

| |duoc phát âm như | [trong | lā (ndng) | như | virülha 
ñ |được phát âm như n |trong | nả như | sangha 
ñ |duoc phátâm nhu | nh | trong) nha nhu | ñayati 

n duoc phát âm nhu n [trong | na (müi) nhu | karana 
m duoc phát âm nhu | ng | trong | ang nhu | samharati 


Khi k, g, c, j, t, d, t, d, p và b theo sau phu âm h để thành lập 
phụ âm bật hoi như kh, gh, ch, th, v.v.. Chúng duoc phát âm 
nặng và gió bật mạnh ra, ví dụ: khayo (khả-giô), ghanam (gờha- 
năng), chaya (cha-gia), jhanam (chsa-năng), thanam (tha- 
năng), vaddhati (vdt-doha-ti), santharati (xan-thd-rd-ti), 
phalam (phả-lăng), bhamati (bohd-ma ti). 
Các Thuật Ngữ: 
Những từ được chia biến cách như các Danh từ, Đại từ, Tính 
từ, và Mao từ bất biến có thuật ngữ chung là 'Nama' (Danh từ). 
Các động từ có thuật ngữ là “Akhyata'. 
Tất cả các Giới từ, Liên từ, Trạng từ (bất biến) và Thán từ đều 
thuộc thuật ngữ 'Nipata' (Bất biến tir). 
Các tiền tố được gọi là Upasagga. 
Căn Từ (Gốc Từ, Căn Tố): 
Các căn từ là hình thức ban đầu khi chưa chia biến cách. Vài 
căn từ tận cùng bằng các nguyên âm hay phụ âm. 
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Introduction, Alphabet, parts of speech............................................. Answer (no) 


Genders: There are three Genders of substantives, namely 
Masculine, Feminine and Neuter. Generally Nouns that 
express male beings are regarded as nouns in Masculine 
Gender, and those that express female beings are Nouns of 
Feminine Gender. Most nouns that express neither male nor 
female beings are called Nouns of Neuter Gender. But some 
words like ‘matugama’ which means ‘a woman’ are declined as 
a noun of Masculine Gender. The noun 'devata' (deity or angel) 
is a Feminine Noun in spite of the fact that it represents 
heavenly beings or spirits both male and female. Actually the 
Gender in Pali Grammar is rather a grammatical gender. 


A cases: Nouns or declinable words are declined in seven 
cases as, Nominative, Vocative, Accusative, Instrumental, 
Ablative, Dative, Genitive, and Locative. Just as in Latin and 
Greek, in Pali, Case-endings are added to Nouns 
(declinable words). 


VA Verbs: Verbs are formed from verbal roots by adding 
conjugational terminations. There are seven Conjugations, 
six Tenses and three Moods. 


3 Tenses: Present Tense, Aorist (past) Tense, Imperfect 
Past, Perfect Past, Future Tense and Conditional Tense. 
Moods: Imperative, Optative and Conditional. 


9. Persons: Personsare three as First Person, Second Person 
and Third Person. 


Numbers: Numbers are two as Singular Number and Plural Number. 
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Giới Thiệu, Mẫu tự, các thuật ngữ..............................................- Bài Giải (không) 


Tánh: Gồm có ba tánh, đó là Nam tánh, Nữ tánh và Trung tánh. 
Thông thường, những Danh từ nào diễn tả giới tính nam thì 
được xem là danh từ thuộc Nam tánh, và những danh từ nào 
diễn tả giới tính nữ thì được xem là danh từ thuộc Nữ tánh. 
Còn các Danh từ không diễn tả giới tính nam hay nữ đều được 
xem là Danh từ Trung tánh. Nhưng một số từ như 
‘matugama’ nghĩa là người phụ nū” lai được chia bién cách 
nhu danh từ Nam tánh. Danh từ 'devata' (vi thiên) là danh từ 
Nữ tánh mặc dù các vị thiên có cả giới tính nam và nữ. Thật 
ra, Giới tánh trong Ngữ pháp Pali chỉ mang tính ngữ pháp 
nhiều hơn. 


6. Biến Cách: Các Danh từ (hay những từ có thể chia) được chia 
theo tám biến cách sau: Chủ Cách, Hô Cách, Đối Cách, Sử 
Dụng Cách, Xuất Xứ Cách, Chỉ Định Cách, Sở Thuộc Cách, và 
Định Sở Cách. Cũng như trong Latin và Hy Lạp, các biến cách 
cũng được thêm vào các Danh từ (từ có thể chia biến cách). 


Động Từ: Các động từ được hình thành từ căn động từ 
bằng cách chia các biến cách. Có bảy dạng động từ tướng, 
sáu thì (quá khứ, ...), ba ngôi (ngôi thứ nhất, ...), ba thể (thể 
bị động, ...), 3 cách (mệnh lệnh cách, mong mỏi cách, điều 
kiện cách), ... 


8. Thi: Thi Hién tai, Thi Quá khú, Bát Thành Khú, Hoàn Thành 
Khú, Thi Tuong Lai và Thi Diéu Kién. CACH: Ménh Lénh Cách, 
Mong Mỏi Cách và Điều Kiện Cách. 


EX Ngôi: Gồm có ba ngôi là Ngôi thứ nhất, Ngôi thứ nhì và Ngôi 
thứ ba. 


Số: Số gồm có hai là Số ít và Số nhiều. 
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LESSON 1 


Verbs 


Present Tense 
(Indicative Mood) 


Verbal terminations 


Singular Plural 
FirstPerson (1) -mi -ma 
Second Person (2) -Si -tha 
Third Person (3) -ti -(a)nti 


Root: Vdhav (to run), verbal base: dhava. 


First Person (1) dhavami (I) run dhavama (We) run 
Second Person (2)) dhavasi (You) run dhavatha (You) run 
Third Person (3) dhavati (He) runs dhavanti (They) run 


Note: The final ‘a’ of the base is lengthened before ‘m’ of the verbal 
terminations: dhavami, dhavama. 


The person and the number are determined by the verbal 
terminations. Hence they are understood even though they are 
not given in the sentence. 


The Present Tense generally states a happening or action that 
occurs at the present moment. This same tense is used as the 
Present Emphatic and also as the Present Continuous. So, 
"dhavami" may mean ‘I run’, ‘I do run’, or Tam running’. 


This tense is also used to express a happening common to all 
times as: Jata miyanti (those that have been born die). 


If the personal termination (‘-ti’) of the third person Singular 
ofthe Present Tense is removed we would get the verbal base. 
Dhavati is the verb. When '-ti' is removed we get dhāva, which 
is the base of the same verb. 


BÀI HOC 1 


Động Từ 


Thì Hiện Tại 
(Trực Thái / Chỉ Định Cách) 


Biến Tố Động Từ 
Số ít Số nhiều 
Ngôi thứ nhất (1) -mi -ma 
Ngôi thứnhì (2) -si -tha 
Ngôithứba (3) -ti -(a)nti 


Góc: Vdhav (chay), cán động từ: dhava. 


Ngói (1) dhāvāmi (tôi) chay dhàvama (chúng tói) chay 
Ngôi (2) dhàvasi (ban) chay dhavatha (các ban) chay 
Ngói (3) dhàvati (anh ấy) chạy | dhavanti (ho) chạy 


Lưu ý: Nguyên ām ‘a’ cuối cùng của cán động từ trở thành trường 
âm trước chữ “m' của cách chia động từ: dhavami, dhavama. 


Ngôi và số được quyết định bằng các biến tố động từ. Do vậy, 
chúng vẫn có thể hiểu được, mặc dù chúng không thể hiện đầy 
đủ trong câu. 


Thì hiện tại thường diễn tả một sự việc hoặc hành động xảy ra ở 
thời điểm hiện tại. Tương tự, thì này được sử dụng như Thì Hiện 
Tại nhấn mạnh và thì Hiện Tại Tiếp Diễn. Do vậy, "dhavami" có 
thể dịch là “Tôi chay’, “Tôi thật sự chạy”, hay “Tôi dang chay". 


Thì Hiện Tại cũng được dùng để diễn tả một sự việc thường xảy ra 
tại mọi thời điểm như: Jata miyanti (những ai đã sanh sẽ phải chết). 


Nếu biến tố động từ (-ti') của ngôi thứ ba, Số ít trong Thì Hiện 
Tại được lược bỏ di thì chúng ta có được căn động từ. Dhavati 
là động từ. Khi '-ti' được lược bỏ đi, chúng ta có được là dhava, 
là căn động từ. 


BÀI 1-10 


Lesson 1, 2, Verbs (1: ending a, 2: ending à, e, o), Present Tense....... Answer 1, 2, p.434 


EXERCISE 1 


A.Find out the bases of the following verbs. 
(He) dwells 


vasati 
gacchati 
titthati 
utthahati 
uttitthati 


(He) goes 


B.Translate into English: 
1. Uttitthami. 
3. Titthanti. 
5. Sayatha. 
7. Nisidatha. 
9. Vasati. 


C. Translate into Pali: 
1.I stand. 
3. They are lying down. 
5. We do dwell. 
7.We go away. 
9. He is coming. 


(He) stands 
(He) gets up 
(He) stands up, gets up 


D» 


nisīdati 
āgacchati 
sayati 
apagacchati 


kla 


(He) sits 

(He) comes 
(He) lies down 
(He) goes away 


2. Vasasi. 

4. Gacchāma. 

6. Apagacchami. 
8. Agacchanti. 
10. Sayanti. 


2. We get up / stand up. 
4. You sit. 

6. They are going. 

8. You arerunning. 
10.Ido go. 


LESSON2 


Verbs 


Present Tense 


(Indicative Mood) 


Some verbal bases end in ‘a’, some in ‘€e’ and some in ‘o’. 


Their Present forms are given below. 


Root: V ki (to purchase), base; kina 


Singular Plural 
1st pers. kinami (I) purchase kinama (We) purchase 
2nd pers. kinasi (You) purchase kinatha (You) purchase 
kinati (He) purchases 


3rd pers. 


10 


kinanti (They) purchase 


Bài Hoc 1, 2, Động từ (1: tận cùng a, 2: tận cùng à, e, o), Thì HT..... Bai Giải 1, 2, tr:435 


A. Tim ra các căn từ của các động từ sau. 


BÀI TẬP 1 


vasati (anh ấy) ở 
gacchati (anh ấy) đi đến 
titthati (anh ấy) đứng 
utthahati (anh ay) đứng lên 


B. Dich sang tiéng Viét: 
1. Uttitthami. 
3, Titthanti. 


5. Sayatha. 


7. Nisidatha. 


9. Vasati. 


C. Dich sang tiéng Pali: 


1. Tôi đứng, 


3. Ho dang nám xuóng. 


5. Chüngtói th 
7. Chúng tôi di 


ật sự ở. 
khỏi. 


9. Anh ấy đang đến. 


nisidati (anh ấy) ngồi 
ägacchati (anh ấy) trở về, đi về 
sayati (anh ấy) nằm xuống 


apagacchati (anhấy)đikhỏirờikhỏi 
uttitthati (anh ay) đứng lên, thức dậy 


2. Vasasi. 

4. Gacchama. 

6. Apagacchami. 
8. Agacchanti. 
10. Sayanti. 


2. Chúngtôi thức dậy / đứng lên. 
4. Bạn ngồi / các bạn ngồi. 

6. Họ đang đi đến. 

8. Bạn đang chạy / các bạn... 
10. Tôi thật sự đi. 


Động Từ 


Thì Hiện Tại 


(Trực Thái / Chỉ Định Cách) 


Vài căn động từ tận cùng bằng 'à', vài căn bằng 'e', và vài căn 
bằng “o'. Hình thức thì Hiện tại được chia như sau: 
Gốc: Vla (mua), căn từ; kina 


Sốít Số nhiều 
Ngôi (1) kiņāmi (tôi) mua kinama (chúng tôi) mua 
Ngôi (2) kinasi (bạn) mua kinatha (các bạn) mua 
Ngôi (3) kinati (anh ấy) mua kinanti (ho) mua 
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BÀI 1-10 


Lesson 2, Verbs (ending à, e, o), Present Tense....................... Answer 2, p.434 


Root: v dis (to expound), base: dese. 


Singular Plural 
1st pers. desemi (I) expound | desema (We) expound 
2nd pers. desesi (You) expound| desetha (You) expound 
3rd pers. deseti (He) expounds | desenti (They) expound 


Root: V kar (to do, make, work), base: karo 


Singular Plural 
1st pers. karomi (I) make karoma (We) make 
2nd pers. karosi (You) make karotha (You) make 
3rd pers. karoti (He) makes karonti (They) make 


EXERCISE 2 


A. Find out the bases of the following verbs and conjugate them in the 
Present Tense: 
papunati (He) approaches, attains jinati (He) conquers 


coreti (He) steals tanoti (He) spreads 
sunati (He) hears bhaveti (He) develops 
pappoti (He) approaches janati (He) knows 


chadeti (He) covers up 
cinati (He) collects, piles up, heaps up 


B. Translate into English and find out the bases: 


1. Janami. 2. Jinatha. 
3. Chadenti. 4. Sunanti. 
5. Tanoma. 6. Bhavemi. 
7. Chadesi. 8. Coretha. 
9. Papponti. 10. Cinami. 
C. Translate into Pali: 
1. I conquer. 2. They are approaching. 
3. We do develop. 4. They are stealing. 
5. I do cover up. 6. You collect. 
7. We are hearing. 8. They are running. 
9. I sit down. 10. They lie down. 
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Bài Hoc 2, Động từ (tán cùng à, e, o), Thì Hiện Tai..................... Bùi Giải 2, tr.435 
Gốc: v dis (thuyết), căn từ: dese. 

Sốít Số nhiều 
Ngôi (1) desemi (tôi) thuyết desema (chúng tôi) thuyết 
Ngôi (2) desesi (bạn) thuyết | desetha (các bạn) thuyết 
Ngôi (3) deseti (anhấy)thuyết| desenti (họ) thuyết 

Gốc: V kar (làm, tạo, làm việc), cán từ: karo 

Sốít Số nhiều 
Ngôi (1) karomi (tôi) lam karoma (chúng tôi) lam 
Ngói (2) karosi (ban) lam karotha (cac ban) lam 
Ngôi (3) karoti (anh ấy) làm karonti (họ) làm 


BÀI TẬP 2 


A. Tìm ra căn từ của các động từ sau và chia chúng ở thì Hiện tại: 
papunati (anh ấy) đạt đến(đ#ến‡") chứng đắc jināti (anh ấy) chiến thắng 
coreti (anh ấy) ăn trộm 
sunäti (anh ấy) lắng nghe 
pappoti (anh ấy) đi đến, đạt đến 
chadeti (anh ấy) che đậy 
cinati (anh ấy) thu gom, chồng lên, chất đống 


tanoti (anh ấy) dàn trải,truyền bá 
bhaveti (anh ấy) tu tập 
janati (anh ấy) biết 


B. Dịch sang tiếng Việt và tìm ra các căn động từ (dt): 


1.Janami. 


3. Chadenti. 
5. Tanoma. 
7. Chadesi. 
9. Papponti. 


C. Dich sang tiéng Pali: 
1. Tói chién tháng. 
3. Chúng tôi thật sự tu tập. 
5. Tôi thật sự che đậy. 
7. Chúng tôi đang lắng nghe. 
9, Tôi ngồi xuống. 


2. Jinatha. 
4. Sunanti. 
6. Bhavemi. 
8. Coretha. 
10. Cinami. 


2. Ho dang đi dën(daat đến), 

4. Ho dang án tróm. 

6. Banthu gom, các ban thu gom. 
8. Ho dang chay. 


10. Ho nám xuóng. 
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BÀI 1-10 


Answer 3, p.438 


Some Defective and Anomalous Verbs: 


Root: Vas (to be) 


Singular Plural 
1st pers. asmi, amhi (I) am asma, amha (We) are 
2ndpers. | asi (You) are attha (You) are 
3rd pers. atthi (He) is (there) santi (They) are (there) 

Root: Vbrũ (to say) 

Singular Plural 
1stpers. | brūmi (I) say bruma (We) say 
2ndpers. | brusi (You) say brütha (You) say 
3rdpers. | brüti (He) says brūvanti (They) say 

Root: V han (to kill, to hurt), base: hana 

Singular Plural 
1stpers. | hanami (D) kil hanama (We) kill 
2nd pers. | hanasi (You) kill hanatha (You) kill 
3rdpers. | hanati, hanti (He) kills hananti (They) kill 


EXERCISE 3 


A. Translate into Pali: 


1. I am. 2. You kill. 

3. They hear. 4. He heaps up. 

5. They say. 6. We are. 

7. You are making. 8. We are running. 
9. He is there. 10. They are. 


11. You say. 12. You do kill. 
. Translate into English: 
1. Brūma. 2. Hanti. 
3. Hananti. 4. Tanoma. 
5. Āgacchāma. 6. Hanasi. 
7. Asmi. 8. Asi. 
10. Amha. 


9. Attha. 
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S D Bài Giải 3, tr.439 


D SSS s= 


BÀI HOC 3 


Vài Động từ Khiếm khuyết và Bất quy tắc: 


Gốc: vas (là, trở thành) 


Sốít Số nhiều 
Ngôi (1) | asmi, amhi (tôi) là asma, amha (chúng tôi) là 
Ngôi (2) asi (bạn) là attha (các bạn) là 
Ngôi (3) | atthi (anh ấy) là (ở đó) | santi (ho) là (ở đó) 

Gốc: Vbrũ (nói) 

Sốít Số nhiều 
Ngôi (1) | brümi (tôi) nói brüma (chúng tôi) nói 
Ngôi (2) | brūsi (bạn) nói brütha (cácban) nói 
Ngôi (3) | brūti — (anháy) nói | brüvanti (ho) nói 


Góc: v han (giết, tổn thươ 


ng), căn từ: hana 


Só ít Só nhiéu 
Ngói (1) | hanami (tô) giết | hanama (chüng tói) giét 
Ngói (2) | hanasi (ban) giét | hanatha (cácban) giết 
Ngôi (3) | hanati, hanti (anh ấy) giết | hananti (ho) giét 


BÀI TẬP 3 


A. Dịch sang tiếng Pali: 


1. Tôi là. 


3. Họ lắng nghe. 


5. Họ nói. 


7. Bạn / các bạn đang làm. 
9. Anh ấy ở đó. 
11. Bạn / các bạn nói. 


B. Dịch sang tiếng Việt: 
1. Bruma. 
3. Hananti. 
5. Agacchama. 


7. Asmi. 
9. Attha. 


2. Ban / các ban giét. 

4. Anh áy chóng lén. 

6. Chüng tói là. 

8. Chúng tói dang chay. 

10. Ho là. 

12. Ban / các ban thát sv giét. 


2. Hanti. 

4. Tanoma. 
6. Hanasi. 
8. Asi. 

10. Amha. 
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BÀI 1-10 


7, Š 


LESSO 


Answer 4, p.438 


SS 


N 4 


Personal Pronouns (their nominative forms) 


1. So Kasati. 

3. Aham phusami. 
5. Tumhe passatha. 
7. Aham cintemi. 

9. Te brüvanti. 

11. Mayam ema. 


Singular Plural 
1st pers. aham (1) mayam, amhe (We) 
2nd pers. tvam (You) tumhe (You) 
3rd pers. so (He) te (They) 
Personal Pronouns with verbs: 
Singular Plural 
1stpers. | aham asmi Iam mayam asma (amha) We are 
2ndpers. | tvam asi You are tumhe attha You are 
3rdpers. | so atthi He is (there) | te santi They are (there) 
Personal Pronouns with verbs: 
Singular Plural 
1stpers | aham dhavamilrun | mayam dhavama We run 
2ndpers. | tvam dhāvasi You run | tumhe dhavatha You run 
3rdpers. | so dhāvati Heruns | tedhavanti They run 
VOCABULARY: 
vasati (He) dwells, lives ghayati (He) smells 
kasati (He) ploughs sayati (He) tastes 
eti (He) comes phusati (He) touches 
vapati (He) sows cinteti (He) thinks 
jinati (He) conquers, wins sunati (He) hears, listens 
bhaveti (He) develops tanoti (He) spreads 
EXERCISE 4 
A. Translate into English: 


2. Mayam sayama. 
4. Te vapanti. 

6. So passati. 

8. Tumhe ghayatha. 
10. So hanti. 

12. Tumhe etha. 
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WU, Bai Gidi 4, tr.439 
Ke ai Gidi 4, tr. 


Oz Š | 
BÀI HỌC 4 


Dai Từ Nhân Xung (Chủ Cách, chủ ngữ) 


Sốít Số nhiều 
Ngôi (1) aham (tôi) mayam, amhe (chúng tôi) 
Ngôi (2) tvam (bạn) tumhe (các bạn) 
Ngôi (3) so (anháy) | te (ho) 


Bai tü Nhàn xung cüng vói dóng tü: 


Só ít Số nhiều 
Ngôi (1) | aham asmi Tôi là mayam asma (amha) Chúng tôi là 
Ngôi (2) | tvam asi Bạn là tumhe attha Các bạn là 
Ngôi (3) | so atthi Anh ấy là (có)| te santi Họ là (có) 


Đại từ Nhân xưng cùng với động từ: 


Sốít Số nhiều 


Ngôi (1) aham dhavami tôi chạy | mayam dhavama chúng tôi chạy 


Ngôi (2)) tvam dhavasi bạn chạy | tumhe dhavatha các ban chạy 


Ngôi (3)| so dhavati anh ấy chạy | te dhavanti họ chạy 


TỪ VỰNG: 
vasati (anh ấy) ở, sống, cự ngụ ghayati (anh ấy) ngửi 
kasati (anh ấy) cày sayati (anh ấy) nếm 
eti (anh ấy) đi lại phusati (anh ấy) xúc chạm 
vapati (anh ấy) gieo cinteti (anh ấy) suy nghĩ 


jināti — (anháy)chiéntháng chinhphuc suņāti (anhāy) nghe,lắngnghe 
bhaveti (anh ấy) tu tập, pháttrién — tanoti (anh y) truyền bá 


BÀI TẬP 4 


A. Dịch sang tiếng Việt: 


1. So kasati. 2. Mayam sayäma. 
3. Aham phusami. 4. Te vapanti. 

5. Tumhe passatha. 6. So passati. 

7. Aham cintemi. 8. Tumhe ghayatha. 
9. Te brūvanti. 10. So hanti. 

11. Mayam ema. 12. Tumhe etha. 
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BÀI 1-10 


Lesson 4, Personal Pronouns 5, Future Tense..................... Answer 4, p.438, 5, p.440 


B. Translate into Pali: 


1. You come (sg.). 2. I smell. 

3. He sows. 4. We think. 

5. You heap up (sg.). 6. They are sowing. 
7. We see. 8. You hear (sg. pl.). 
9.[ am. 10. ey kill. 


LESSON 5 


Future Tense 


Singular Plural 
1st pers. -(i)ssami -(i)ssama 
2nd pers. -(i)ssasi -(i)ssatha 
3rd pers. -(i)ssati -(i)ssanti 


Root: Vdhāv (to run), base: dhàva 


1stpers. | Aham dhavissami Mayam dhavissama 
I shall run We shall run 
2nd pers. | Tvam dhavissasi Tumhe dhavissatha 
You will run You will run 
3rd pers. | So dhāvissati Te dhavissanti 

He will run They will run 


Root: V ki, base: kinà 
1stpers. | Aham kinissami Mayam kinissama 
I shall purchase 


We shall purchase 


2nd pers.| Tvam kinissasi Tumhe kinissatha 


You will purchase You will purchase 


Te kinissanti 
They will purchase 


3rd pers. | So kinissati 
He will purchase 


Root: V, dis, base: dese 


1stpers. | Aham desessami 


Mayam desessama 


I shall expound 


We shall expound 


2nd pers. | Tvam desessasi 


Tumhe desessatha 


You will expound 


You will expound 


3rd pers. | So desessati 


Te desessanti 


He will expound 


They will expound 


Bai Hoc 4, Dai Từ Nhân Xung, 5, Thì Tương Lai................ Bài Giải 4, tr.439, 5, tr.441 


B. Dịch sang tiếng Pali: 
1. Bạn đi về (trở về) (si.). 
3. Anh ấy gieo. 
5. Bạn chất đống (si). 
7. Chúng tôi nhìn. 
9. Tôi là. 


2. Tôi ngửi. 

4. Chúng tôi suy nghĩ. 

6. Chúng tôi đang gieo. 

8. Bạn (các ban) nghe (si., sn.). 


⁄ DD SSS DNS Z 
BÀI HOC 5 
Thi Tương Lai 
Sốít Số nhiều 
Ngôi (1) -(i)ssami -(i)ssama 
Ngói (2) -(i)ssasi -(i)ssatha 
Ngôi (3) -(i)ssati -(i)ssanti 


Géc: Vdhav (chay), can tir: dhava 

Mayam dhavissama 
Chung tói sé chay 

Tumhe dhavissatha 


Ngói (1) | Aham dhavissami 
Tói sé chay 
Ngói (2) | Tvam dhavissasi 


BÀI 1-10 


Ban sé chay Các ban sé chay 
Ngôi (3) | So dhavissati Te dhãvissanti 
Anh ấy sẽ chay Ho sé chay 


Góc: v ki, cán từ: kina 


Ngói (1) | Aham kinissami 


Mayam kinissama 


Tói së mua 


Chúng tói sé mua 


Ngôi (2) | Tvam kinissasi 


Tumhe kinissatha 


Cácban së mua 


Ban sé mua 


Ngói (3) | So kinissati 


Te kinissanti 


Anh ấy sẽ mua 


Ho sé mua 


Góc: V dis, cán từ: dese 


Ngói (1)| Aham desessami 


Mayam desessama 


Tôi sé thuyết 


Chúng tôi sẽ thuyết 


Ngôi (2) | Tvam desessasi 


Tumhe desessatha 


Bạn sẽ thuyết 


Các bạn sẽ thuyết 


Ngôi (3) | So desessati 


Te desessanti 


Anh ấy sẽ thuyết 


Họ sẽ thuyết 


Lesson 5, Future Tense........................... tnter ntn tentent itta tata Answer 5, p.440 


Root: v! kar, base: karo 


1st pers. | Aham karissami Mayam karissama 
I shall make We shall make 
2nd pers.| Tvam karissasi Tumhe karissatha 
You will make You will make 
3rd pers. | So karissati Te karissanti 
He will make They will make 
Root: Vhan 
1stpers. | Aham hanissami Mayam hanissama 
I shall kill We shall kill 
2nd pers. | Tvam hanissasi Tumhe hanissatha 
You will kill You will kill 
3rd pers. | So hanissati Te hanissanti 
He will kill They will kill 


Note: The verb atthi (he is) has not got its own Future. The Future 
forms of bhavati, that is, bhavissati, etc., play the part of its 
future forms. 


EXERCISE 5 


A. Translate into English: 


1. Aham vasissami. 2. Tumhe gacchissatha. 
3. Te agacchissanti. 4. Mayam nisidissama. 
5. Tvam sayissasi. 6. Aham utthahissāmi. 
7. Te apagacchissanti. 8. Aham janissami. 

9. Te jinissanti. 10. Tumhe sunissatha. 


B. Translate into Pali: 


1. I shall know. 2. They will conquer. 
3. He will cover up. 4. I shall develop. 

5. They will steal. 6. He will spread. 

7. We shall heap up. 8. We shall attain. 

9. He will steal. 10. They will come. 


20 


Bài Hoc 5, Thi Tương Lai... sestās Bài Gidi 5, tr.441 
Góc: V kar, cán từ: karo 
Ngói (1) | Aham karissami Mayam karissama 
Tôi sẽ làm Chúng tôi sẽ làm 
Ngôi (2) | Tvam karissasi Tumhe karissatha 
Bạn sẽ làm Các bạn sẽ làm 
Ngôi (3) | So karissati Te karissanti 
Anh ấy sẽ làm Họ sẽ làm 
Gốc: Vhan 
Ngôi (1) | Aham hanissami Mayam hanissama 
Tôi sẽ giết Chúng tôi sẽ giết 
Ngôi (2) | Tvam hanissasi Tumhe hanissatha 
Bạn sẽ giết Các bạn sẽ giết 
Ngôi (3) | So hanissati Te hanissanti 
Anh ấy sẽ giết Họ sẽ giết 


Lưu ý: Động từ atthi (anh ấy là) không có hình thức Tương lai. Hình 
thức Tương lai của bhavati, đó là, bhavissati, v.v... đóng vai 
trò như hình thức Tương lai của động từ atthi. 


BÀI TẬP 5 


A. Dịch sang tiếng Việt: 
1. Aham vasissami. 
3. Te agacchissanti. 
5. Tvam sayissasi. 
7. Te apagacchissanti. 
9. Te jinissanti. 


B. Dich sang tiéng Pali: 
1. Tôi sé biết. 
3. Anh ấy sẽ che đậy. 
5. Họ sẽ ăn trộm. 
7. Chúng tôi sẽ chất đống. 
9. Anh ấy sẽ ăn trộm. 


2. Tumhe gacchissatha. 
4. Mayam nisidissama. 
6. Aham utthahissāmi. 
8. Aham janissami. 

10. Tumhe sunissatha. 


2. Ho sé chién tháng. 

4. Tôi sé tu tập. 

6. Anh ấy sé truyền bá. 

8. Chúng tói sé chúng dác. 
10. Ho sé tró vé (di v&). 
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BÀI 1-10 


LESSON 


6 


Imperative Mood (Pañcamn) 


Singular Plural 
1st pers. -mi -ma 
2nd pers. -hi -tha 
3rd pers. -tu -(a)ntu 
Root: V, dhav, base: dhava 
1stpers. | dhavami dhavama 
I may run, let me run! we may run, let us run! 
2nd pers. | dhava, dhavahi dhavatha 
you may run, let you run! you may run, let you run! 
3rd pers. | dhavatu dhavantu 
he may run, let him run! | they may run, let them run! 
Root: V, dis, base: dese 
1st pers. desemi desema 
I may preach, let me preach! | we may preach, let us preach! 
2nd pers. | desehi desetha 
you may preach, let you preach! | you may preach, let you preach! 
3rd pers. | desetu desentu 
he may preach,lethim preach! | they may preach, let them preach! 
Root: v! kar, base: karo 
1stpers. | karomi karoma 
I may do, let me do! we may do, let us do! 
2nd pers. | karohi karotha 
you may do, let you do! you may do, let you do! 
3rd pers. | karotu karontu 
he may do, let him do! they may do, let them do! 
Root: v! han, base: hana 
1stpers. | hanami hanama 
I may kill, let me kill! we may kill, let us kill! 
2nd pers. hana, hanahi hanatha 
you may kill, let you kill! | you may kill, let you kill! 
3rd pers. hantu, hanatu hanantu 


he may kill, let him kill! 


they may kill, let them kill! 
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BÀI HOC 6 


Mệnh Lệnh Cách (Paficami) 


Só ít Số nhiều 
Ngôi 1 -mi -ma 
Ngôi 2 -hi -tha 
Ngôi 3 -tu -(a)ntu 
Góc: Vdhav, căn từ: dhava 
Ngói 1 dhāvāmi Tôi có thé chay! | dhavama Chüngtói có théchay! 
Háy dé tói chay! Hãy để chúng tôi chay! 
Ngôi 2 dhava, dhavahi dhavatha Các bạn có thé chay! 
Bạn có thể chạy! Bạn hãy chạy! Các bạn hãy chạy! 
Ngôi 3 dhavatu Anh ấy có thể dhavantu Họ có thể chạy! 
chạy! Hãy để anh ấy chạy! | Hãy để họ chạy! 
Gốc: Vdis, căn từ: dese 
Ngôi 1 desemi Tôi có thể thuyết! | desema Chüngtói có thé thuyét! 
Hãy để tôi thuyết! Hãy để chúng tôi thuyết! 
Ngôi 2 desehi Bancóthéthuyét! | desetha Cácbancóthéthuyét 
Ban háy thuyét! Các ban háy thuyét! 
Ngói 3 desetu Anh ấy có thé thuyết!| desentu Họ có thể thuyết! 
Hãy để anh ấy thuyết! Hãy để họ thuyết! 
Gốc: Vkar, căn từ: karo 
Ngôi 1 karomi Tôi có thểlàm! | karoma Chúngtôi có thể làm! 
Hãy để tôi làm! Hãy để chúng tôi làm! 
Ngôi 2 karohi  Bạncóthểlàm! | karotha Các bạn có thể làm! 
Bạn hãy làm! Các bạn hãy làm! 
Ngôi 3 karotu Anh ấy có thểlàm! | karontu Họ có thể làm! 
Hãy để anh ấy làm! Hãy để họ làm! 
Gốc: Vhan, căn từ: hana 
Ngôi 1 hanàmi Tôi có thể giết! | hanama Chúngtôi có thể giết! 
Hãy để tôi giết! Hãy để chúng tôi giết! 
Ngôi 2 hana, hanahi hanatha Các bạn có thể giết! 
Bạn có thể giết! Bạn hãy giết! Các bạn hãy giết! 
Ngôi 3 hantu,hanatuAnhấycó | hanantu Họ có thể giết! 


thể giết! Hãy để anh ấy giết! 


Hãy để họ giết! 
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BÀI 1-10 


Lesson 6, Imperative Mood, Interrogative Adverbs ................ Answer 6, p.442 


Root: v! ki, base: kinà 


1st pers. kinami kinama 

I may buy, let me buy! we may buy, let us buy! 
2nd pers. | kina, kinahi kinatha 

you may buy, let you buy! | you may buy, let you buy! 
3rd pers. kinatu kinantu 

he may buy, let him buy! they may buy, let them buy! 


Root: Vas 
1stpers. | asmi, amhi asma, amha 
I may be, let me be! we may be, let us be! 
2nd pers. | ahi attha 
you may be, let you be! | you may be, let you be! 
3rd pers. | atthu santu 
he may be, let him be! they may be, let them be! 


An Imperative verb in Pali expresses a supplication, a blessing, 
a command, a gentle advice or even a curse. Thus, 
- dhavami may mean ‘I may run’, ‘May I run’, or ‘Let me run’. 
- Dhavama may mean ‘We may run’, ‘May we run’, or ‘Let us run’. 
- Dhàva, dhavahi, may mean ‘Run’, ‘You may run’, ‘May you 
run’, or ‘Let you run’. 
- Dhavatha may mean ‘Run!’, ‘You may run’, or 'Let you run’. 
- Dhavatu may mean ‘He may run’, ‘May he run’, or ‘Let him run’. 
- Dhavantu may mean "They may run’, ‘May they run’, or "Let 
them run’. 


Before the termination -hi the final a of the base is lengthened 
as dhavahi. Optionally the termination -hi is dropped after the 
base ending in a or a and the basic a is shortened: dhavahi -> 
dhava, kinahi, kina. 


The particle ‘ma’ standing before Imperative, expresses a 
prohibition; ma gaccha (don’t go!) 


Some adverbs: 

Demonstrative Relative Interrogative 
atra, ettha, idha, iha yatra, yattha kutra, kattha 
tatra, tattha, tahim yahim kuhim, kaham 
ato, ito, tato yato kuto 
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Bài Hoc 6, Mệnh Lệnh Cách, Trạng từ Nghi vấn....................... Bai Gidi 6, tr.443 
Góc: V ki, căn từ: kina 
Ngôi 1 kinàmi Tôi có thể mua!| kinàma Chúng tôi có thé mua! 
Hãy để tôi mual Hãy để chúng tôi mua! 
Ngôi 2 kina, kinahi Ban có thể mua! | kinatha Các bạn có thé mua! 
Ban háy mua! Các ban háy mua! 
Ngôi 3 kinatu Anh ấy có thểmua! | kinantu Ho có thể mua! 
Hãy để anh ấy mual Hãy để họ mual 
Root: Vas 
Ngôi 1 asmi, amhi Tôi có thể là! | asma, amha Chúng tôi có 
Hãy để tôi lā! | théla! Hãy dé chúngtôilài 
Ngôi 2 ahi Bạn có thēlā! | attha — Cácban có théla! 
Bạn hãy là! Các bạn hãy là! 
Ngôi 3 atthu Anh ấy có thể là! | santu Họ có thể là! 
Hãy để anh ấy là! Hãy để ho là! 


Một động từ Mệnh lệnh trong tiếng Pali diễn tả một lời thỉnh 
cầu, một lời phúc chúc, một mệnh lệnh, một lời khuyên nhẹ 


nhàng hoặc thậm chí là một lời nguyền rủa. Do vậy, 


- dhavami có ý nghĩa: “Tôi có thể chay’, ‘Mong cho tôi chạy), 
hay ‘Hay để tôi chay’. 
- Dhavama có ý nghĩa: “Chúng tôi có thể chạy, “Mong cho 
chúng tôi chay’, hay ‘Hay để chúng tôi chay’. 
- Dhava, dhavahi, có thể nghĩa: '(Ban) Chạy đi!, 'Ban có thé 
chạy”, ‘Mong cho bạn chay’, hay ‘Hay để ban chay". 
- Dhāvatha có ý nghĩa: ‘(Cac bạn) Chay dil", ‘Cac ban có thể 
chạy”, hay 'Hãy để các bạn chay’. 
- Dhavatu có ý nghĩa: ‘Anh ấy có thể chay’, ‘Mong cho anh ấy 
chạy”, hay ‘Hay để anh ấy chay". 
- Dhavantu có ý nghĩa: “Ho có thể chay’, ‘Mong cho ho chạy”, hay 
"Hay để họ chay". 
Trước biến tố -hi thì nguyên âm a của căn từ biến thành trường 
âm như dhavahi. Hơn nữa, biến tố -hi được lược bỏ nếu cán từ 
tận cùng bằng a hay à và căn từ à biến thành đoản âm: dhavahi 


-> dhava, kinahi, kina. 


Mao từ ‘ma’ đứng trước Mệnh lệnh cách để diễn tả sự cấm đoán; 


mã gaccha (không được đi!) 


Vài trạng từ: 

Trạng từ Chỉ định Trạng từ Quan hệ |_ Trạng từ Nghi vấn 
atra, ettha, idha, iha yatra, yattha kutra, kattha 
tatra, tattha, tahim yahim kuhim, kaham 

kuto 


ato, ito, tato yato 
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BÀI 1-10 


Lesson 6, Imperative Mood, Interrogative Adverbs ................ Answer 6, p.442 


MEANINGS: 
- atra, ettha, idha, iha: ....(here) 
- tatra, tattha, tahim: ..... (there, [tatra: in that case; in that 
regard; in this matter; in this connection]) 
- ato, İto: SS (from here) 
- tato:........................................ (from there, from that, therefore) 
- yatra, yattha, yahim: ....(where, where ever) 
oom (from where, from what, wherefore) 
- kutra, kattha, kuhim, kaham: (where?) 
= RULO aure (from where? from what?) 


€ Generally an adverb stands before a verb: 
Aham atra vasami (I live here). 
Aham ito gacchami (I go from here). 


Arelative adverb makes the sentence a relative one: Yatra so vasati, 
tatra aham gacchami (I go there where he lives). An interrogative 
adverb makes the sentence a question: kutra gacchasi (where do you 
go? where are you going?), kuto agacchasi (where do you come 
from? where are you coming from?). 


EXERCISE 6 


A. Translate into English: 
1. So idha vasatu. 2. Tetatra gacchantu. 
3. Tumhe idha ma nisidatha. 4. Mayam tato kinama. 
5. Kutra tumhe vasatha? 
6. Yato te agacchanti, aham tatra gacchissami. 
7. Yatra te vasanti mayam tato agacchama. 
8. Mayam ito kuhim gacchissama? 
9. Te tatra tanontu. 
10. Mayam janama. 
11. Yatra te vasanti tatra tumhe desetha. 


12. Tvam ma desehi. 13. Te bhaventu. 
14. Kuhim te corenti? 15. Te jinantu. 
B. Translate into Pali: 
1. Let them come here. 2. Where are they dwelling? 
3. You may know. (5g., pl.) 4. May you conguer. (sg., pl.) 
5. I am going where they are. 6. Whereis he? 
7. Let us buy therefrom. 8. We hear therefrom. 


9. Don't kill there. 10. Let them come therefrom. 
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Bài Hoc 6, Mệnh Lệnh Cách, Trạng từ Nghi vún....................... Bài Giải 6, tr.443 
Ý NGHĨA: 

- atra, ettha, idha, iha: ..... (ở đây) 

- tatra, tattha, tahim:........ (ở đó, [tatra: trong trường hợp đó; 

về mat đó; trong van đề này; trong mối liên hé này]) 

- ato, İto: esse si (từ đây) 

“ốc (từ đó, từ cái kia, do vậy) 

- yatra, yattha, yahim:..... (ở đâu, ở nơi nào) 

dlc mec (từ dau, từ cái gì, vì thé) 

- kutra, kattha, kuhim, kaham: (ở đâu?) 

=: KUTO; e geišas (từ đâu? từ cái gi?) 


€ Thông thường trang từ đứng trước động từ: 
Aham atra vasami (Tôi sống ở đây). 
Aham ito gacchami (Tôi đi từ đây). 


Trạng từ quan hệ làm cho câu trở thành câu có quan hệ: Yatra 
so vasati, tatra aham gacchami (Anh ấy sống nơi nào thì tôi di 
đến nơi đó). Trạng từ nghi vấn làm cho câu trở thành một câu 
hỏi: kutra gacchasi (bạn đi đến đâu? bạn đang đi đến đâu?), 
kuto agacchasi (ban từ đâu đến? ban đang từ đâu dén?). 


BÀI TẬP 6 


A. Dịch sang tiếng Việt: 
1. So idha vasatu. 2. Te tatra gacchantu. 
3. Tumhe idha ma nisidatha. 4. Mayam tato kinama. 
5. Kutra tumhe vasatha? 
6. Yato te agacchanti, aham tatra gacchissami. 
7. Yatra te vasanti mayam tato agacchama. 
8. Mayam ito kuhim gacchissama? 
9. Te tatra tanontu. 
10. Mayam janama. 
11. Yatra te vasanti tatra tumhe desetha. 
12. Tvam mà desehi. 13. Te bhaventu. 
14. Kuhim te corenti? 15. Te jinantu. 


B. Dich sang tiéng Pali: 
1. Hãy để họ lại (di về, trở về) đây. 2.Ho đang sống ở đâu? 


3. Bạn (các bạn) có thể biết. 4.Mong bạn (cácbạn) chiến thắng. 
5. Tôi đang đi đến nơi họ ở đó. 6. Anh ấy là (ở) đâu? 
7. Chúng ta hãy mua từ đó. 8. Chúng tôi nghe từ đó. 


9. Đừng giết ở đó. 10. Hãy dé ho trở về từ đó. 


n j^. 
šā e 
t IS m 


27 


BÀI 1-10 


LESSON 


7 


Optative Mood (Sattami) 
Verbal Terminations 


Singular Plural 
1stpers. | eyyami, (emi) eyyama, (ema) 
2ndpers. | eyyasi, (esi) eyyatha, (etha) 
3rdpers. | eyya, (e) eyyum 
Root: V, dhav, base: dhava 
1st pers. | dhaveyyami, dhavemi | dhaveyyama, dhavema 


Imay/might/should/would run! 


we may/might/should/would run! 


2nd pers. | dhaveyyasi, dhavesi dhaveyyatha, dhavetha 
you may/might/should/would run!| you may/might/should/would run! 
3rd pers. | dhaveyya, dhave dhaveyyum 


he may/might/should/would run! 


they may/might/should/would run! 


Root: v! ki, base: kina: kineyyami, kineyyama, etc. 
Root: V, dis, base: dese: deseyyami, deseyyama, etc. 
Root: v! kar, base: karo: kareyyami, kareyyama, etc. 
Root: v! han, base: hana: haneyyami, haneyyama, etc. 


Anomalous forms of the root ‘Vas’ (verb: atthi) 


1st pers. | siyam, assam assama 
Imay/might/should/would be! we may/might/should/would be! 
2nd pers. | siya, assa assatha 
you may/might/should/would be! | you may/might/should/would be! 
3rd pers. | siya, assa siyum, assu, siyamsu 
he may/might/should/would be! | they may/might/should/would be! 
Root: V kar 
1st pers. | kareyyami, kayirami kareyyama, kayirama 
Imay/might/should/would do! we may/might/should/would do! 
2nd pers. | kareyyasi, kayirasi kareyyatha, kayiratha 
you may/might/should/would do! | you may/might/should/would do! 
3rd pers. | kareyya, kayira, kare kareyyum, kayirum 
he may/might/should/would do! | they may/might/should/would do! 
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Mong Mói Cách (Sattami) 
Biến tố Động tir 


Sốít Số nhiều 
Ngôi 1 eyyami, (emi) eyyama, (ema) 
Ngôi 2 eyyasi, (esi) eyyatha, (etha) 
Ngôi 3 eyya, (e) eyyum 
Góc: Vdhav, căn từ: dhava 
Ngôi 1 | dhāveyyāmi, dhavemi | dhaveyyama, dhavema 
tôi có thể/có lẽ/nên/sẽ chay! | chúng tôi có thể/có lẽ/nên/sẽ chay! 
Ngôi 2 | dhaveyyasi, dhāvesi dhaveyyatha, dhavetha 
ban có thé/có lé/nén/sé chay! các ban có thể/có lẽ/nên/sẽ chay! 
Ngói3 | dhaveyya, dhave dhaveyyum 


anh ấy có thể/có lé/nén/sé chay! 


họ có thé/có lẽ/nên/sẽ chay! 


Góc: V ki, căn từ: kinà: kineyyàmi, kineyyama, v.v... 
Góc: V dis, cán tir: dese: deseyyami, deseyyama, v.v... 
Góc: v! kar, cán từ: karo: kareyyämi, kareyyama, v.v... 
Góc: V han, căn từ: hana: haneyyami, haneyyäma, v.v... 


Dang bát quy tắc của gốc ‘Vas’ (động từ: atthi) 


Ngôi 1 | siyam, assam assāma 
tôi có thể/có lẽ/nên/sẽ là! tôi có thể/có lẽ/nên/sẽ là! 
Ngôi2 | siya, assa assatha 
ban có thể/có lẽ/nên/sẽ là! các ban có thể/có lẽ/nên/sẽ lā! 
Ngôi3 | siya, assa siyum, assu, siyamsu 
anh ấy có thể/có lẽ/nên/sẽ là! họ có thé/có lẽ/nên/sẽ là! 
Gốc: Vkar 
Ngôi 1 | kareyyami, kayirāmi kareyyäma, kayiräma 
tôi có thể/có lẽ/nên/sẽ làm! chúng tôi có thể/có lẽ/nên/sẽ làm! 
Ngôi 2 | kareyyāsi, kayirasi kareyyatha, kayiratha 
ban có thể/có lẽ/nên/sẽ làm! các ban có thé/có lé/nén/sé làm! 
Ngoi3 | kareyya, kayira, kare kareyyum, kayirum 


anh ấy có thé/cé lẽ/nên/sẽ làm! 


ho có thé/có lé/nén/sé làm! 
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BÀI 1-10 


Lesson 7, Optative Mood, Root V as; Particles sace, yadi ....... Answer 7, p.444 


The optative verbs are used to express a supposition, doubt, 
possibility mild command, request invitation, courteous 
question, and also a prayer. These verbs may be translated into 
English by using the auxiliary verbs 'may, might, should' or 
'would'. Thus "so dhareyya" means “He may run. He might run. 
He should run’ or ‘He would run’. 

VOCABULARY: 

- ittham: thus, in this way 

- evam: this 

- tatha: so, in that way 

- na:not 

- yatha: in whatever way, such as 

- katham: how, in what way? 

- sace (if), yadi (if). These particles begin a sentence when 
it expresses a supposition: sace (yadi) so gaccheyya, if he 
would go, if he should go. 

- sakkoti (root: Vsak), he is able. 


EXERCISE 7 


A. Translate into English: 

1. So tatra kaseyya. 

2. Tumhe idha vapeyyatha. 

3. Mayam passeyyama. 

4. Te tahim sayeyyum. 

5. Aham phuseyyami. 

6. Tvam cinteyyasi. 

7. Mayam tahim gaccheyyama. 

8. Aham cineyyami. 

9. Kuto te agaccheyyum? 

10. Kutra mayam vaseyyama? 

11. Yatra te vaseyyum mayam tatra gaccheyyama. 

12. Yahim te nisideyyum tato tumhe apagaccheyyatha. 
B. Translate into Pali: 

1. I should stay here. 

2. They would go away from here. 

3. Where should they run? 

4. They might conquer there. 

5. You should know (pl.). 

6. They would conquer. 

7. Where should we purchase from? 

8. You should approach there. 

9. How should they conquer? 

10. You should work in this way (sg.). 

11. You may do as I do (sg.). 

12. You should expound (sg.). 
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Bài Hoc 7, Mong Mói Cách, Góc dóng tir vi as; Mao từ sace, yadi........ Bai Giải 7, tr.445 


Những động tir mong mỏi hay khả năng thường sử dung dé diễn 
tả một sự giả định (điều kiện), sự nghi ngờ, khả năng, mệnh lệnh 
nhẹ nhàng, lời thỉnh cầu, câu hỏi lịch sự và cả lời mong cầu. 
Những động từ này có thể được dịch sang tiếng Việt bằng cách 
sử dung các trợ động từ như “có thé, có lé, nên’ hay ‘sé’. Do vậy “so 
dhāreyya” có nghĩa “Anh ấy có thé chay. Anh ấy có lẽ chạy. Anh 
ấy nên chay’ hay ‘Anh ấy sẽ chay". 

TỪ VỰNG: 

- ittham: do vậy, theo cách này, bằng cách này 

- evam: cái này, điều này 

- tathà: vì vậy, theo cách kia, bằng cách kia 

- na: không (phi, bát) 

- yatha: bằng moi cách, như là 

- katham: thế nào, bằng cách gì? 

- sace (nếu), yadi (nếu). Hai mạo từ này bắt đầu một câu khi 
nó diễn tả một sự giả định (điều kiện): sace (yadi) so 
gaccheyya, nếu anh ấy đi, nếu vị ấy đi. 

- sakkoti (căn: Vsak), anh ấy có thé. 


BAI TẠP 7 
A. Dịch sang tiếng Việt: : 
1.So tatra kaseyya. 
2. Tumhe idha vapeyyātha. 
3. Mayam passeyyāma. 
4. Te tahim sayeyyum. 
5. Aham phuseyyāmi. 
6. Tvam cinteyyasi. 
7. Mayam tahim gaccheyyama. 
8. Aham cineyyami. 
9. Kuto te agaccheyyum? 
10. Kutra mayam vaseyyama? 
11. Yatra te vaseyyum mayam tatra gaccheyyama. 
12. Yahim te nisideyyum tato tumhe apagaccheyyatha. 
B. Dich sang tiéng Pali: 
. Tói nén sóng ó dày. 
. Ho nén di khói từ đây. 
. Ho nén chay đi đâu? 
Ho có lẽ chiến thắng ở đó. 
Các bạn nên biết (sn.). 
Họ sẽ chiến thắng. 
. Chúng ta nên mua từ đâu? 
Các bạn nên đến gần đó. 
. Họ nên chiến thắng thế nào? 
10. Ban nên làm bằng cách này (si.). 
11. Ban có thé làm như tôi làm (si.). 
12. Bạn nên thuyết (si.). 


0 MO ƠI 0 BÓ ¬ 
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BÀI 1-10 


` LESSONS 


Past Tense (Aorist) (Ajjatant,pefinite Past) 


Terminations 
Singular Plural 
1st pers. -im -(i)mha, (i)mha 
2nd pers. -0,i -(i)ttha 
3rd pers. -i -(i)msu, um 
Root: V dhav, base: dhava 
Singular Plural 
1st pers. | adhävim (Iran) |adhavimhà (We ran) 
2nd pers.| adhavo, adhavi | (You ran) adhavittha (You ran) 
3rd pers. | adhavi (He ran) | adhavimsu,adhavum | (They ran) 
Root: v! ki, base: kina 
1st pers. | akinim (I bought) akinimha (We bought) 
2nd pers.| akino, akini| (You bought) |akinittha (You bought) 
3rd pers.| akini (He bought) |akinimsu, akinum | (They bought) 
Root: V, dis, base: dese 
1st pers. | adesesim| (I expounded) | adesesimhā | (We expounded) 
2nd pers. adesesi | (Youexpounded)| adesesittha | (You expounded) 
3rd pers.| adesesi | (Heexpounded) | adesesum (They expounded) 
Root: Vkar, base; karo, kara 
1st pers. | akarim(I made, worked) akarimha (We made, worked) 
2nd pers. | akari,akaro (You made, worked) jakarittha(You made, worked) 
3rd pers. | akari (He made, worked) akarimsu, akarum (They made worked) 
Root: v! han, base: han, hana 
1st pers. | ahanim | (I killed) ahanimhà (We killed) 
2nd pers. | ahani | (You killed) ahanittha (You killed) 
3rd pers. | ahani | (He killed) ahanimsu (They killed) 
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BÀI HOC 8 


Thi Quá Khứ (Ajjatani, xác Định Khú) 


Biến Tố 
Sốít Số nhiều 
Ngôi 1 -im -(i)mha, (i)mha 
Ngôi 2 -0,i -(i)ttha 
Ngói 3 -i -(i)msu, um 


Góc: Vdhav, cán tir: dhava 


SÓ it Số nhiều 
Ngôi 1| adhavim (tôi đã chạy)| adhāvimhā (chúng tôi đã chay) 
Ngôi 2| adhavo, adhāvi (bạn đã chạy)| adhāvittha (các bạn đã chạy) 
Ngôi 3| adhàvi (anh ấy chạy) | adhävimsu, adhävum (họ đã chạy) 


Góc: V ki, cán từ: kina 


Ngôi 1| akinim (tôi đã mua) |akinimha (chúng tôi đã mua) 
Ngôi 2| akino,akim (bạn đã mua) | akinittha (các bạn đã mua) 
Ngôi 3| akini (anh ấy mua) | akinimsu, akinum (họ đã mua) 


Góc: V dis, cán từ: dese 


Ngôi 1| adesesim (tôi đã thuyết) | adesesimha (chúng tôi đã thuyết) 
Ngôi 2| adesesi (bạn đã thuyết) | adesesittha (các bạn đã thuyết) 
Ngôi 3| adesesi (anh ấy thuyết) | adesesum (họ đã thuyết) 


Gốc: V kar, cán từ; karo, kara 


Ngôi 1| akarim (tôi đãlàm) | akarimha (chúng tôi đã làm) 
Ngôi 2 | akari, akaro (bạn đã làm) | akarittha (các bạn đã làm) 
Ngôi 3| akari (anh ấy lam) | akarimsu, akarum (họ dalam) 


Gốc: Vhan, căn từ: han, hana 


Ngôi 1| ahanim (tôi đã giết) | ahanimha (chúng tôi đã giết) 
Ngôi 2| ahani (bạn đã giết) | ahanittha (các bạn đã giết) 
Ngôi 3| ahani (anh ấy đã giết) | ahanimsu (họ đã giết) 
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BÀI 1-10 


Lesson 8, Past Tense, Particle mà.................... ns Answer 8, p.446 


Root (anomalous): Vas 


Ngoi1 | asim | (I was) āsimhā | (We were) 
Ngói2 | asi (You were) asittha | (You were) 
Ngói3 | asi (He was) asum (They were) 


Note 1: ‘a’ is prefixed to the verbs of Past Tense. But optionally it 
may be dropped, e.g. dhavim, kinim, desesim, karim, hanim, 
etc, instead of adhavim, akinim, adesesim, akarim, and 
ahanim respectively. 

Note 2: The particle ‘ma’ stands before Aorist verbs to express a 
prohibition as: mà agacchi (Don't come), mà gacchi (Don't go), 
ma kari (Don't do, Don't make). 

Note 3: idani (now), tada (at that time, then), yada (whenever, 
when), kada (when?). 


EXERCISE 8 


A. Translate into English: 
1. Aham tatra vasim. 
2. Te kada tatra gacchimsu? 
3. Yadà tvam tato agacchi, tada mayam atra asimha. 
4. Tumhe kada jinittha? 
5. Mayam idani kinimha. 
6. Yato aham ajanim tato avadim. 
7. Te tahim desesum. 
8. Aham tada idha asim. 
9. Yadi evam siya, aham idha agaccheyyami. 
10. Kada te tatra hanimsu? 
11. Tumhe ma idha vasittha. 
12. Mà te evam karimsu. 


B. Translate into Pali: 
1. They went there. 
2. We dwelt here. 
3. When did you come from there? (sg., pl.) 
4. Then you were there. 
5. We went there when you were here. 
6. How did you know? (sg.) 
7. Where did you purchase? 
8. When did you plough? 
9. When I touched, (then) I knew. 
10. We thought when we heard (when we heard, then we thought). 
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Bài Học 8, Thi Quá Khứ, Mao tir mà... Bài Gidi 8, tr.447 


Góc (bát quy tác): Vas (là, có mặt, ở) 


Ngoi1 | asim (tôi đã là) | āsimhā (chúng tôi đã là) 
Ngoi2 | asi (bạn đã là) | āsittha (các bạn đã là) 
Ngói3 | asi (anh ấy đã là) | asum (họ đã là) 


Lưu ý 1: ‘a’ được đặt trước các động từ ở Thi Quá Khứ. Nhưng cũng 
tùy, đôi khi nó có thể bị lược bỏ di, ví dụ: dhavim, kinim, 
desesim, Karim, hanim, v.v... thay vi như adhavim, akinim, 
adesesim, akarim, và ahanim. 

Lưu ý 2: Mao từ ‘ma’ đứng trước động từ Thi Quá Khi để diễn tả sự 
cấm đoán, như: mã ägacchi (Đừng lại), ma gacchi (Đừng đi), mã 
kari (Đừng làm, đừng tạo). 

Lưu ý 3: idani (bây giờ), tada (khi đó, rồi), yada (bat cứ khi nào, 
khi), kada (khi nào?). 


BÀI TẬP 8 
A. Dịch sang tiếng Việt: 


1. Aham tatra vasim. 
2. Te kada tatra gacchimsu? 
3. Yada tvam tato agacchi, tada mayam atra asimha. 
4. Tumhe kada jinittha? 
5. Mayam idani kinimha. 
6. Yato aham ajanim tato avadim. 
7. Te tahim desesum. 
8. Aham tada idha asim. 
9. Yadi evam siya, aham idha agaccheyyami. 
10. Kada te tatra hanimsu? 
11. Tumhe mã idha vasittha. 
12. Mà te evam karimsu. 
B. Dich sang tiéng Pali: 
1. Ho đã di đến đó. 
2. Chúng tôi đã ở đây. 
3. Từ nơi đó, bạn đã trở về khi nào? (si., sn.) 
4. Rồi bạn đã ở (có mặt, là) đó. 
5, Cho tới khi nào bạn đã ở đó, cho đến khi ấy chúng tôi đã đi đến đó. 
6. Bạn đã biết thế nào? (si.) 
7. Bạn đã mua ở đâu? 
8. Bạn đã cày khi nào? 
9. Cho đến khi nào có sự xúc chạm, tôi đã biết cho đến khi ấy. 
10. Cho đến khi nào còn có sự lắng nghe, cho đến khi ấy chúng 
tôi đã suy nghĩ. 
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BÀI 1-10 


m 2⁄4 SSS 
LESSON 9 

Negation: To express negation, the particle ‘na’ is placed before a 
verb, e.g. na gacchati (he does not go). 

Question: A question begins with ‘api’, ‘api nu’ or ‘kim’. ‘kim’ may be 
placed even at the end ofa sentence, e.g. 
- api gacchasi? api nu gacchasi? kim gacchasi? 

© or: - gacchasi kim? (Do you go?) 


Gerund "(i)tva" 


A Gerund in Pali expresses such statements as ‘having gone’ or 
‘after going’, e.g. 

- So tatra gantva idha agacchati (he, having gone there, comes 
back here), (he, after going there, comes here), or (he goes 
there and comes here). 

- So tatra gantva idha agacchi (having gone there, he came 
here), or (he went there and came here). 

- So tatra gantva idha agacchissati (having gone there, he will 
come here), or (he will go there and come here, i.e. he will go 
there and return). 

© In these sentences gantva is the gerund (of gacchati). 


Infinitive (of purpose) “(i)tum” 

So idha vasitum icchati (he wishes, likes, hopes to stay here). 
© Here 'vasitum' is the infinitive of vasati (He dwells, He stays, He 
lives). Generally the Infinitive stands before the finite verb or 
predicative participle. 


Root Verb present Gerund Infinitive 
Vvas vasati vasitvā vasitum 
(to stay) (he stays) (having stayed) (to stay) 
V gam gacchati gantvā gantum 
(to go) (he goes) (having gone) (to go) 
vthã titthati thatvà thätum 
(to stand) (he stands) (having stood) (to stand) 
Vīhā utthahati, utthahitvā, utthahitum, 
ud+vthā utthāti utthāya utthātum 
(to get up) (he gets up) (having got up) (to get up) 
ni+Vsad! nisidati nisiditva nisiditum 
(to sit, sit down) (he sits down) (having sat down) (to sit down) 


1 V sad is changed into Vsīd 


BÀI HỌC g 


Phú dinh: Để diễn tả su phú dinh, mao từ 'na' được dāt trước một 
động từ, ví du: na gacchati (anh ấy không di). 
Nghi vấn: Một câu hỏi bát đầu bang ‘api’, ‘api nu’, hay ‘kim’. ‘kim’ có thé 
được đặt cuối câu, ví du: 
- api gacchasi? api nu gacchasi? kim gacchasi? 
€ hay: - gacchasi kim? (Ban có đi không?) 


Danh Động Từ “(i)tva” 
Danh động từ trong Pali diễn tả một sự trình bày sau 'sau khi đã 
di' ‘sau khi di’, ví du: 

- So tatra gantva idha agacchati (anh ấy, sau khi [da] di đến đó, 
trở về đây), (vị ấy, sau khi đi đến đó, trở về đây), hay (anh ấy đi 
đến đó và trở về đây). 

- So tatra gantva idha agacchi (Sau khi đi đến đó, anh ấy đã trở 
về đây), hay (anh ấy đã đi đến đó, và đã trở về đây). 

- So tatra gantva idha agacchissati (Sau khi đã đi đến đó, và 
anh ấy sé trở vé đây), hay (anh ấy sẽ di đến đó, và trở về đây, 
t.t. anh ấy sé đi đến đó, và trở về). 

€ Trong những câu trên, từ gantva là danh động từ của động từ gacchati. 


Động từ Nguyên Thé "(i)tum" 
- So idha vasitum icchati (anh ấy muốn [thích / hy vong] ở đây). 
€ 'Vasitum' ở đây là động từ nguyên thể của vasati (Anh ấy ở, anh ấy 
cư ngụ, anh ấy sống). Nói chung, động từ Nguyên thể đứng trước 
động từ hữu hanloai từ đã chia theo thi, ngôi số) hoặc phân từ xác dinh. 


Gốc Bt. Dt. hiện tai Danh động từ | Dt Nguyên thé 
Vvas vasati vasitvā vasitum 
(ó) (anh ấy ở) (sau khi ở) (để ở) 
Vgam gacchati gantva gantum 
(di) (anh &y di) (sau khi di) (dé di) 
Vthā titthati thatvā thātum 
(dúng) (anh áy dúng) (sau khi đứng) (để đứng) 
ud+vtha utthahati, utthahitva, utthahitum, 
hức dà ) utthàti utthaya utthatum 
"nire da) ic ay hied) | (saute direday) |! (dé thức day) 
ni+Vsad1 nisidati nisiditva nisiditum 
(ngồingồixuống) | (anh ấy ngồi xuống) | (saukhingóixuóng) | (để ngồi xuống) 


1 Vsad được biến đổi thành Vsīd 
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BÀI 1-10 


Answer 9, p.448 


Root Verb present Gerund Infinitive 
a+; gam! agacchati agantva, agamma agantum 
(to come) (he comes) (having come) (to come) 
Vsi sayati sayitva sayitum 
(to sleep,liedown) (he sleeps) (having slept) (to sleep) 
apa+v, gam apagacchati apagantvā apagantum 
(to go away) (he goes away) (havinggoneaway) | (to go away) 
pa+v. ap papunati, papunitva, papunitum, 
(to attain, pappoti pappuyyapatva | pappotum 
to approach) (he attains) (having attained) (to attain) 
ud+Vgam uggacchati uggantva, uggantum 
(to go up, (he goes up, uggamma (to go up, 
to rise) he rises) (having gone up) to rise) 
fia janati janitva, janitum, 
(to know, to (he knows, he fiatva natum 
understand) understands) (having known) (to know) 
vii jinati jinitva, jinitum, 
(to conquer, (he conquers, jetva jetum 
to win) he wins) (havingconquered) | (to conquer) 
vsu sunati sunitva,sutva | sunitum,sotum 
(to hear) (he hears) (having heard) (to hear) 
Vcur coreti coretvā coretum 
(to steal, rob) (he steals) (having stolen) (to steal) 
vrud rudati, rodati ruditva,roditva | ruditum,roditum 
(to cry,weep) (he cries) (having cried) (to cry) 
Vbhū bhāveti bhāvetvā bhāvetum 
(to develop) (he develops) (havingdeveloped) | (to develop) 
Vbhū bhavati bhavitvā bhavitum 
(to become, be) (he becomes) (having become) (to become) 
Vchad chādeti chādetvā chādetum 
(to cover up) (he covers up) (having covered up) (to cover up) 
Vtan tanoti tanitvā tanitum 
(to spread) (he spreads) (having spreaded) (to spread) 
vci cinati cinitva cinitum 
(to collect) | (he collectsheapsup) | (having collected) (to collect) 
Veti eti etvā etum 
(to come) (he comes) (having come) (to come) 


zv gam is changed into V gacch 
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Bài Hoc 9, Phủ dinh. Nghi vấn; Danh động từ; Nguyên thé........Bài Giải 9, tr.449 
Gốc Bt. Bt. hiện tại Danh động từ | Dt Nguyên thé 
a+; gam! agacchati agantva, agamma agantum 
(di về, trở về) (anh ấy đi về) (sau khi đi về) (để đi về) 
Vsi sayati sayitva sayitum 
(ngú, namxuóng) (anh ấy ngủ) (sau khi ngủ) (để ngủ) 
apa+vgam apagacchati apagantvā apagantum 
(di khói) (anh ấy di khēi) | (saukhidikhēi) | (dé di khỏi) 
pa+v. ap papunati, papunitva, papunitum, 
(dat dén, pappoti pappuyya, patvā | pappotum 
chúng dāc) (anh ấy đạt đến) | (sau khi đạt đến) (để đạt đến) 
n JM ... 
jdn ấy di lê để đi lê 
lên) (anh ấy đi lên) (sau khi đi lên) (để đi lên) 
- MNT janitva, janitum, 
ps nad fiatva natum 
(e uN | (VU J (Sa |] Tp) (để hiểu) 
vii Mad jinitva, jinitum, 
(tháng, chinh n jetvà jetum 
(anh ấy thăng) vay d es 
phuc) (sau khi thang) (dé thang) 
vsu sunati sunitva,sutva | sunitum,sotum 
(nghe) (anh áy nghe) (sau khi nghe) (dé nghe) 
Veur coreti coretva coretum 
(trộm, án cáp) (anh ấy trộm) (sau khi trộm) (để trộm) 
vrud rudati, rodati ruditva,roditva | ruditum,roditum 
(khóc) (anh &y khóc) (sau khi khóc) (để khóc) 
Vbhū bhāveti bhāvetvā bhāvetum 
(tu tāp) (anh ấy tu tập) (sau khi tu tập) (để tu tập) 
Vbhū bhavati bhavitvā bhavitum 
(àtrởthành) | (anh āy trērthānh) | (saukhirbthành) | (để trởthành) 
Vchad chādeti chādetvā chādetum 
(che dāy) (anh ấy che đậy) (sau khi che đậy) (để che đậy) 
vtan tanoti tanitva tanitum 
(truyền bá) | (anh ấy truyền bá) | (saukhitruyénbá) | (để truyền bá) 
vci cinati cinitva cinitum 
(gom) (anh ấy gom) (sau khi gom) (dé gom) 
Veti eti etvā etum 
(lai, dilai, di) (anh āy di lai) (sau khi di lai) (dé di lai) 
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BÀI 1-10 


„Answer 9, p.448 


Root Verb present Gerund Infinitive 
Vkas kasati kasitvā kasitum 
(to plough) (he ploughs) (having ploughed) (to plough) 
" vap vapati vapitva vapitum 
(to sow) (he sows) (having sown) (to sow) 
v dis, V pass passati passitva, disvà passitum, 
(to see) (he sees) (having seen) | datthum(tosee) 
vvad vadati vaditva vaditum 
(to say) (he says) (havingsaid) (to say) 
Vgha ghayati ghayitva ghayitum 
(to smell) (he smells) (having smelt) (to smell) 
vsvad sayati sayitva sayitum 
(to taste) (he tastes) (havingtasted) (to taste) 
Vphus phusati phusitvā phusitum 
(to touch) (he touches) (havingtouched) (to touch) 
vcint cinteti cintetva cintetum 
(to think) (he thinks) (havingthought) (to think) 
Vkī kiņāti kiņitvā, ketvā | kiņitum, ketum 
(to buy) (he buys) (havingbought) (to buy) 
vitVki vikkinati sale 
(to sell) (he sells) vikkiniya vikkebum 
(having sold) (to sell) 
v dis deseti desetva desetum 
(to expound) (he expounds) (havingexpounded) (to expound) 
" pac pacati pacitva pacitum 
(to cook) (he cooks) (having cooked) (to cook) 
vbhuj bhuüjati | Bhatia bina | ijitum, 
Qo eat (he eats) (having eaten) bhottum 
to enjoy) (to eat) 
vdand dandayati dandayitva | dandayitum 
(to punish) (he punishes) (havingpunished) (to punish) 
Vdhāv dhāvati dhāvitvā dhāvitum 
(to run) (he runs) (having run) (to run) 
Vkar karoti karitvā, katvā | karitum, kātum 
(to do, mke wark) (he does) (having done) (to do) 
Vhan hanti, hanati hantvā hantum 
(to kill, toham) (he kills) (having killed) (to kill) 
anu+vsās anusāsati KORE anusāsitum 
(toadmonish) | (he admonishes) (Bayingaqhnanishad) (to admonish) 
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Bài Hoc 9, Phủ dinh. Nghi vấn; Danh động từ; Nguyên thé........Bài Giải 9, tr.449 
Gốc Bt. Bt. hiện tại Danh động từ | Dt Nguyên thể 
Vkas kasati kasitvā kasitum 
(cày) (anh ấy cày) (sau khi cày) (để cày) 
v vap vapati vapitva vapitum 
(gieo) (anh ấy gieo) (sau khi gieo) (để gieo) 
vdis, V, pass passati passitvā passitum, 
(tháy) (anh áy tháy) (sau khi thấy) | datthum (détháy) 
vvad vadati vaditva vaditum 
(nói) (anh ấy nói) (sau khi nói) (dé nói) 
Vgha ghayati ghayitva ghayitum 
(ngửi) (anh ấy ngửi) (sau khi ngửi) (để ngửi) 
vsvad sayati sayitva sayitum 
(ném) (anh áy ném) (sau khi ném) (dé ném) 
v phus phusati phusitva phusitum 
(cham) (anh ấy cham) (sau khi chạm) (để chạm) 
vcint cinteti cintetva cintetum 
(nghi, suy nghĩ) (anh ấy nghi) (sau khi nghi) (dé nghi) 
Vkī kiņāti kiņitvā, ketvā | kiņitum, ketum 
(mua) (anh ấy mua) (sau khi mua) (để mua) 
vitVki vikkinati eee, || vo 
(ban) (anh ấy bán) vikkintya yw 
(sau khi ban) (dé ban) 

v dis deseti desetva desetum 
(thuyết) (anh ấy thuyết) (sau khi thuyết) (để thuyết) 
v pac pacati pacitva pacitum 
(nấu) (anh ấy nấu) (sau khi nấu) (để nấu) 

_ Vbhuj bhuüjati  |bhuñgwäMinwa| P0518, 

(ăn, thưởng puis ne bhottum 
thức) (anh ấy ăn) (sau khi ăn) (để Bu 
vdand dandayati dandayitva | dandayitum 
(phat) (anh ấy phat) (sau khi phạt) (để phạt) 
Vdhāv dhāvati dhāvitvā dhāvitum 
(chay) (anh āy chay) (sau khi chay) (dë chay) 
vkar karoti karitva, katva | karitum,katum 
(làm, tạo) (anh ấy làm) (sau khi làm) (để làm) 
vhan hanti, hanati hantva hantum 
(giét, ham hai) (anh ay giét) (sau khi giét) (dé giét) 
anu+vsās "E anusasiya, zd 
(giáo giới, day amu x anusasitva perder n 
dỗ hướngdấn) | "dy day dē) | ou tchiday day | (để day do) 
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BÀI 1-10 


Lesson 9, Negation. Interrogation; Gerund; Infinitive.................. .Answer 9, p.448 


Root Verb present Gerund Infinitive 
Vjīv jīvati jīvitvā jīvitum 
(to live) (he lives) (having lived) (to live) 
" pa pivati pivitva pivitum 
(to drink) (he drinks) (having drunk) (to drink) 


Note 1: Sometimes the suffix 'na' is added to Gerunds as: vasitvana, 
gantvana, thatvana. 


Note 2: When a prefix is added, the suffix '-ya' might be added to 
the verbal root to form the Gerund, e.g. ud * thà * ya - utthaya; 
ni + sad + ya = nisajja; a + gam + ya = agamma. 


VOCABULARY: 
- ajja: today, 
- suve: tomorrow, 
- sa: she, 
- ama: yes. 


EXERCISE 9 


A. Translate into English: 

1. So tatra nisiditva (nisajja) tato utthati. 

2. Mayam ajja idha vasitva suve tahim gacchissama. 

3. Aham bhuñjitva sayitum na icchami. 

4. Kada tvam desetum tatra gacchissasi? 

5. Tvam āgantvā idha vasahi. 

6. Te kasitva bhunjitum idha agacchimsu. 

7. Mayam idani atra bhutva vapitum tahim gacchissama. 

8. Te atra coretva ito dhāvitvā tatra papunimsu. 

9. So vikkinitum ito gantva, tato kinitva idha agacchi. 

10. Sace so coretva idha agaccheyya, aham dandayissami. 

11. Sace tumhe tato agamma idha vaseyyatha, mayam tatra 
gantva vasitum sakkunissama. 

12. Sace tvam tattha gantva deseyyasi, mayam sotum tahim 
gacchissama. 

13. Yadi sa desetum sakkuneyya, suve idha agaccheyya. 

14. Tumhe atra agantva pacitva bhuñjitva ajja idha sayitva 
suve tattha gaccheyyatha. 

15. Tumhe idha nisiditva ma rodittha, tatra gacchatha, 
gantva bhutva sayatha. 
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Bài Hoc 9, Phủ dinh. Nghi vấn; Danh động từ; Nguyên thể.......Bài Giải 9, tr.449 


Căn Bt. Bt. Hiện tại Danh động từ | Nguyên thể 
Vjīv jīvati jīvitvā jīvitum 

(sóng) (anh áy sóng) (sau khi sóng) (dë sóng) 
" pa pivati pivitva pivitum 

(uóng) (anh ấy uống) (sau khi uống) (để uống) 


Lưu ý 1: Thỉnh thoảng hậu tố “na' được thêm vào Danh động từ, như: 
vasitvana, gantvana, thatvana. 


Lưu y 2: Khi một tiền tố được thêm vào, hậu tố ‘-ya’ có thé được thêm vào 
gốc động từ dé thành lập Danh động từ, ví du, ud + Vtha + ya = 
utthāya; ni + Vsad + ya = nisajja; à + Vgam + ya = āgamma. 


TỪ VỰNG: 
- ajja: hôm nay, 
- suve: ngày mai, 
- sa: có ấy, 
- ama: vâng. 


BÀI TẬP 9 


A. Dịch sang tiếng Việt: 

1. So tatra nisiditva (nisajja) tato utthati. 

2. Mayam ajja idha vasitva suve tahim gacchissama. 

3. Aham bhuñjitva sayitum na icchami. 

4. Kada tvam desetum tatra gacchissasi? 

5. Tvam āgantvā idha vasahi. 

6. Te kasitva bhunjitum idha agacchimsu. 

7. Mayam idani atra bhutva vapitum tahim gacchissama. 

8. Te atra coretva ito dhāvitvā tatra papunimsu. 

9. So vikkinitum ito gantva, tato kinitva idha agacchi. 

10. Sace so coretva idha agaccheyya, aham dandayissami. 

11. Sace tumhe tato agamma idha vaseyyatha, mayam tatra 
gantva vasitum sakkunissama. 

12. Sace tvam tattha gantva deseyyasi, mayam sotum tahim 
gacchissama. 

13. Yadi sa desetum sakkuneyya, suve idha agaccheyya. 

14. Tumhe atra agantva pacitva bhuñjitva ajja idha sayitva 
suve tattha gaccheyyatha. 

15. Tumhe idha nisīditvā mā rodittha, tatra gacchatha, 
gantva bhutva sayatha. 
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BÀI 1-10 


Lesson 9, Ger; Inf, 10, Noun: Masculine a, i, i, u, 0 (Nom.)....Answer 9, p.448, 10, p. 450 


B. Translate into Pali: 
1. If you like to live here, come and stay. 
2. I wish to go there and expound. 
3. We do not go there to buy. 
4. They come here and cook and go, and you eat and drink and 
lie down. 
5. After ploughing there, they came here. 
6. We do not like to kill. 
7. Yes, I know, you like to steal. 
8. If he wishes to go there, let him go. 
9. They wanted to reach there. 
10. If you go there and teach (expound), they would listen. 
11. Where will you stay there, after going from here? 
12. If you like, stay here. 
13. Do you like to cook? 
14. He cannot conquer. 
15. I can see (I am able to see). 


“LESSON 10 


Nouns 


Nouns are declined in three genders, two numbers and eight cases. 
- Three genders: Masculine, Feminine and neuter. 
- Two numbers: Singular and Plural. 
- Eight cases: Nominative, Vocative, Accusative, Instrumental, 
Ablative, Dative, Genitive and Locative. 


Nouns are divided into two groups with reference to their endings: 
some ending in vowels and others ending in consonants. 


Masculine nouns: some Masculine nouns end in ‘a’, some in ‘i, 
some in 'T', some in ‘w’ and others in 'ü', and some end in ‘o’. 
These are the Masculine nouns ists in vowels. Those ending 
in consonants will be dealt with in LESSONS 21, 22, 23 and 24. 


‘Buddha’ is a Masculine noun ending in ‘a’, ‘muni’ ending in ‘i’. 
'senani' ending in T , garu ending in ‘u’, ‘vidū’ ending in 'ü' 
and the anomalous noun ‘go’ ending in ‘o’. 


(3) 
STES 44 


_ XL = 


Bài Học 9, Dat, Ngt, 10, Danh từ: Nam tánh a, i, ī u, o (CC)... Bài Giải 9, tr449, 10, tr.451 


B. Dich sang tiéng Pali: 
1. Nếu bạn thích ở đây, hãy đến và ở lại. 
2. Sau khi đi đến đó, tôi muốn thuyết giảng. 
3. Chúng tôi không đi đến đó để mua. 
4. Họ lại đây, nấu và đi, và bạn ăn, uống và nằm. 
5. Sau khi cày ở đó, họ đã đi về đây. 
6. Chúng tôi không muốn sát hại. 
7. Vâng, tôi biết, bạn muốn trộm cắp. 
8. Nếu anh ấy muốn đi đến đó, hãy để anh ấy đi. 
9. Họ đã muốn đạt đến đó. 
10. Sau khi đi đến đó, nếu bạn thuyết giảng, họ sẽ (có thể, có lẽ) lắng nghe. 
11. Bạn sẽ ở đâu sau khi đi khỏi đây? 
12. Nếu bạn thích thì ở đây. 
13. Bạn có muốn nấu không? Tai sao bạn muốn nấu ăn? 
14. Anh ấy không thể thắng. 
15. Tôi có thể thấy. 


“BÀI HỌC 10 
Danh Từ 


Danh từ được chia thành ba tánh, hai số và tám biến cách. 
- Ba tánh: nam tánh, nữ tánh và trung tánh. 
- Hai số: Số ít và Số nhiều. 
- Tám biến cách: Chủ Cách, Hô Cách, Đối Cách, Sử Dụng Cách, 
Xuất Xứ Cách, Chỉ Định Cách, Sở Thuộc Cách, và Định Sở Cách. 


Danh từ được chia thành hai nhóm tùy theo sự tận cùng của nó: một 
số tận cùng bằng nguyên âm và một số tận cùng bằng phụ âm. 


Danh từ Nam tanh: vài danh từ Nam tanh tận cùng bằng ‘a’, tận 
cùng bằng ‘i’, tận cùng bang ‘T và tận cùng bằng ‘i’ và vài danh 
từ tận cùng bằng 'o'. Những danh từ Nam tánh này tận cùng 
bằng các nguyên âm. Những danh từ Nam tánh tận cùng bằng 
phụ âm sẽ trình bày ở BÀI HỌC 21, 22, 23 và 24. 


| ‘Buddha’ là danh từ Nam tanh tận cùng bằng ‘a’, ‘muni’ tận cùng 
bang ‘i’. 'senānī' tận cùng bằng T, ‘garu’ tận cùng bằng ‘u’, ‘vidi’ 
tận cùng bằng ‘i’, và danh từ bất quy tắc ‘go’ tận cùng bằng ʻo’ 
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BÀI 1-10 


Lesson 10, Noun: Masculine a, i, i, u, o (Nom.).................. Answer 10, p. 450 


Nominative Case: In Nominative Singular the final 'a' of the noun- 
stem becomes ‘o’, the final “i, 1, u, ü' or ‘o’ remains unchanged. 


Noun stems Nominative Singular 
Buddha (Buddha) Buddho (a Buddha or the Buddha) 
muni (sage) muni (a sage or the sage) 


senani (general ofthe army) | senani (a general or the general) 


garu (preceptor) garu (a preceptor or the preceptor) 
vidu (wise man or knower) | vidü (a wise man or the wise man) 
go (ox) go (an ox or the ox) 

In Nominative Plural, 


the final a becomes a, 

the final i becomes 1 or ayo, 
the final u becomes ü or avo, 
the final I becomes 1 or ino, 
the final ū becomes Ūū or uno, 
the final o becomes avo. 


Examples: 

Noun stems Nominative Plural 
Buddha Buddha (Buddhas, the Buddhas) 
muni muni, munayo (sages, the sages) 
garu garu, garavo (preceptors, the preceptors) 
senānī senani, senanino (generals, the generals) 
vidū vidū, viduno (wise men, the wise men) 
go gāvo (oxen, the oxen) 


EXERCISE 10 


A. Give the Nominative Singular and Plural forms of the following nouns: 


vanija (merchant) | naga (cobra, elephant) | setu (bridge) 
suriyo (sun) isi (seer) ucchu (sugar cane) 
miga (deer, beast) | aggi (fire) velu (bamboo) 
süda (cook) ravi (sun) maccu (death) 
manussa (man, pl, men) | ahi (snake) sabbannu 
ahapati the Omniscient 
alapadao nake] CD Án The Buddha) 
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Bài Hoc 10, Danh từ: Nam tánh a, i, i, u, o (CC.)................ Bài Gidi 10, tr. 451 


Chủ Cách: Chú Cách, S6 ítcüa danh từ Nam tanh tận cùng bàng ʻa’ tro thành 
ʻo’, còn danh từ Nam tanh tận cùng ‘4,1, u, ü hay 'ơ thi không thay đổi. 


Danh tir góc 


Chú Cách, Só ít 


Buddha (Đức Phát) 


Buddho (Đức Phật) 


muni (vị ẩn sĩ) 


muni (vị ẩn sĩ) 


senani (vị tướng quân) 


senani (vị tướng quân) 


garu (vị thầy, thầy giáo) 


garu (vị thay giáo) 


vidü (bậc trí, người sáng suốt) | vidü (bậc trí, người sáng suốt) 


go (con bò đực) 


go (con bò đực) 


Chủ Cách, Số nhiều, 


tận cùng bằng a trở thành ä, 

tận cùng bằng i trở thành 1 / ayo, 
tận cùng bằng u trở thành ü / avo, 
tận cùng bằng ï trở thành ï / ino, 
tận cùng bằng ü trở thành ü / uno, 
tận cùng bằng o trở thành ävo. 


Ví dụ: 

Danh từ gốc Chủ Cách, Số nhiều 
Buddha Buddha (những vị Phật, chư Phật) 
muni muni, munayo (các vị ẩn sĩ) 
garu garü, garavo (các vị thầy giáo) 
senānī senānī, senānino (các vi tuóng guān) 
vidū vidū, viduno (cāc bāc tri) 
go gāvo (các con bo duc) 


BÀI TẬP 10 


A. Viết dưới dạng Chủ Cách, S6 it và Số nhiều của các danh từ Nam tánh sau: 


vanija (vi thương gia) | naga (conránhó mang convoi) | setu (cây cầu) 


suriyo (mặt trời) isi (vị đạo sĩ) ucchu (cây mía) 
miga (con nai, con thú) | aggi (ngọn lửa) velu (cây tre) 
süda (người đầu bếp) ravi (mặt trời) maccu (sự chết) 


manussa(người dàn ông, sn, nhánloai) | ahi (con rắn) 


alagaddo (con rắn) 


sabbaññu (bac 
gahapati (vị gia chủ) | Toàn Giác, Đức Phật) 
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BÀI 1-10 


< (NĒ < 
LESSON 11 


The subject of a predicate may be a noun or its equivalent and it 
is expressed by Nominative Case. The subject should agree with 
the finite verb of the predicate in number and person. 


Example: 
Singular Plural 
Aham gacchāmi (Igo) | Mayam gacchama (We go) 
Tvamgacchasi (You go) | Tumhe gacchatha (You go) 
So gacchati (Hegoes) | Te gacchanti (They go) 
Puriso gacchati (A mangoes) | Purisa gacchanti (Men go) 


Muni gacchati (A sage goes) 


Muni (Munayo) gacchanti (Sages go) 


Velu calati 
(The bamboo moves or sways) 


Velü (Velavo) calanti 
(Bamboos move or sway) 


Sabbaññu deseti 
(The Omniscient One expounds) 


Sabbaññu (Sabbaññuno) desenti 
(The Omniscient Ones expound) 


Ravi uggacchati (Sunrises) | Ahī (Ahayo) dasanti (Snakes bite) 
VOCABULARY: 

Verb Gerund Infinitive 
dasati (He bites) dasitva dasitum 
patati (He falls) patitva patitum 
vicarati (He moves about, walks) | vicaritva vicaritum 
vanneti (He describes, praises) vennetvà vannetum 
harati (He takes away, carries) haritva haritum 
ogacchati (He goes down) ogantva, ogamma | ogantum 
anusasati anusasitva, E 
(He admonishes) anusasiya aa 
rohati (It grows up, heals [a wound]) | rohitva rohitum 
dahati (It burns) dahitva dahitum 
viharati (He dwells, stays) viharitva viharitum 
jayati (He is born, Itis produced) | jayitva jayitum 
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“BÀI HỌC 11 


Chủ ngữ của một câu có thể là một danh từ hoặc tương đương và 
được diễn tả bằng Chủ Cách. Chủ ngữ phải thống nhất với động từ 
hữu hạn của vị ngữ về số và ngôi. 


BÀI 11-15 


Ví dụ: 

Số ít Số nhiều 
Ahamgacchami  (tóidi) | Mayam gacchama (chüng tói di) 
Tvamgacchasi — (bandi) | Tumhe gacchatha (các ban di) 
So gacchati (anháydi) | Te gacchanti (ho di) 
Puriso gacchati Purisa gacchanti 

(người dan ông di) (những người dan ông di) 


Muni gacchati (bậc ẩn sĩ di) 


Muni (Munayo) gacchant (các bậc ẩn sidi) 


Velu calati  (câytrelắclu) | Veļū (Velavo) calanti (nhữngcâytrelắc lư) 

Sabbaññu deseti Sabbaññu (Sabbaññuno) desenti 

(bậc Toàn Giác thuyết giảng, dạy) (các bậc Toàn Giác thuyết giảng, dạy) 

Raviuggacchati (mặttrờimọc) | Ahi (Ahayo) dasanti (những con rắn cắn) 
TỪ VỰNG: 

Động từ Danh độngtừ | Nguyên thể 
dasati (cắn) dasitva dasitum 
patati (té, roi, rót) patitva patitum 
vicarati (du hành, giao du, chuyén cành,langthang) | vicaritva | vicaritum 
vanneti (mó tà, tán duong) vennetvà vannetum 
harati (mang di) haritva haritum 
ogacchati (đi xuống) ogantvā, ogamma | ogantum 
anusasati anusasitva, m 
(chỉ dẫn, khuyên báo, giáo huấn) | anusasiya Ansa 
rohati (mọc, lành lặn [vếtthương]) | rohitva rohitum 
dahati (cháy) dahitva dahitum 
viharati (ở, cư ngụ) viharitva viharitum 
jayati (duoc sanh, nó duoctao) jayitva jayitum 


49 


Lesson 11, Subject of a Predicate.............................................. Answer 11, p. 452 


EXERCISE 11 


A. Translate into English: 


1. Migo agacchati. 2. Manussa vasanti. 
3. Alagaddo dasati. 4. Naga dhavanti. 

5. Isayo viharanti. 6. Aggi dahati. 

7. Ravi uggacchati. 8. Ahayo vicaranti. 
9. Gahapati kinäti. 10. Maccu harati. 


B. Translate into Pali: 
1. The Omniscient One expounds. 2. Sugar cane grows. 


3. There are bridges. 4. The sages teach(expound), 

5. The bamboo falls down. 6. The cobras move about. 

7. The preceptor admonishes. 8. The cook cooks. 

9. Merchants sell. 10. Sun sets (goes down). 
C. Exercise: 


Turnallthe verbs in exercise A into Pasttense and form ten sentences. 


D. Exercise: 
Turn the verbs in the exercise B into Imperative (may, let) and 
Optative (should) forms and make sentences. 


E. Translate into English: 
1. Migo tatra gantva sayi. 
2. Manussa ajja idha vasitva suve tahim gacchissanti. 
3. Alagaddo dasitva tattha dhavi. 
4. Isayo idha viharitum na icchanti, te tattha gantva vasitum icchanti. 
5. Aggi utthaya dahi. 
6. Idāni suriyo uggacchati, uttthatha, mā idha sayittha. 
7. Vanija idha nisīditvā vikkinimsu. 
8. Sace gahapati agaccheyya, idha vihareyya. 
9. Yadi tumhe vikkineyyatha, mayam kineyyama. 
10.Sacesuda na paceyyum, mayam bhufijitum kuhim gaccheyyama? 
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Bài Hoc 11, Chủ ngữ của một vi ngĩữ....................................... Bài Giải 11, tr. 453 


BÀI TẬP 11 


A. Dịch sang tiếng Việt: 


1. Migo agacchati. 2. Manussa vasanti. 
3. Alagaddo dasati. 4. Naga dhavanti. 

5. Isayo viharanti. 6. Aggi dahati. 

7. Ravi uggacchati. 8. Ahayo vicaranti. 
9. Gahapati kinäti. 10. Maccu harati. 


B. Dich sang tiéng Pali: 
1. Bác Toàn Giác thuyết giáng. 2. Cây mía moc. 


3. Có nhüng cáy càu. 4. Vi ẩn sĩ giảng dạy(huyếtgảng), 
5. Cây tre ngã xuống. 6. Những con rán hó mangtruón quanh. 
7. Vị thầy giáo dạy dó. 8. Người đầu bếp nấu án. 


9. Những vị thương gia bán. 10. Mặt trời lặn. 


C. bài tập: 
Chuyển tất cả các động từ ở phần A sang thì Quá khứ và tạo thành 10 câu. 


D. Bài tập: 
Chuyển tất cả các động từ ở phần B sang dạng Mệnh lệnh cách (mong, 
hãy dé) và Mong mỏi cách (Khả năng cách) (nén) và làm thành các câu. 


E. Dịch sang tiếng Việt: 
1. Migo tatra gantva sayi. 
2. Manussa ajja idha vasitva suve tahim gacchissanti. 
3. Alagaddo dasitva tattha dhavi. 
4. Isayo idha viharitum na icchanti, te tattha gantva vasitum icchanti. 
5. Aggi utthaya dahi. 
6. Idàni suriyo uggacchati, utthatha, mà idha sayittha. 
7. Vanija idha nisiditva vikkinimsu. 
8. Sace gahapati agaccheyya, idha vihareyya. 
9. Yadi tumhe vikkineyyatha, mayam kineyyama. 
10.Sacesuda na paceyyum, mayam bhufijitum kuhim gaccheyyama? 
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BAI 11-15 


LESSON 12 


Adjective: An adjective agrees with the noun it qualifies in 
gender, number and case. Generally an adjective stands before 
the noun it qualifies. But if there are many adjectives qualifying 
the same noun, most often they may follow it. 


Examples: 
- seto asso (a white horse), seta assa (white horses), 
- kutumbiko addho mahaddhano mahabhogo 
(a householder opulent, very wealthy and possessing much property) 


Predicative use: Sometimes a noun plays the part of a 
predicate and it should necessarily agree with its subject in 
case: Puttà manussünam vatthu (children are men's wealth). 


If the predicate be an adjective, it should agree with the subject in 
gender, number and case: Kama hi citra madhura manohara 
(sense-pleasures are diverse, sweet and delightful) M. II. 74. 


Noun in apposition: A noun in apposition, too, agrees with the 
noun it modifies in case, and if possible, in gender and number, too. 


Examples: 
- suppiyo paribbajako 
(Suppiya the wandering mendicant monk) D. I. 
- Samano gotamo (the recluse Gotama) M. I. 375. 
€ Sometimes the particle ‘nama’ (by name, named) follows the 
proper noun in this construction: Yaññadatto nama 
brahmano (a brahmin named Yaññadatta) D. II. 8. 


Natthi (there is not, there are not), musa (lie): these particles 
may stand as predicate. 
- Sankhara sassata natthi (no conditioned things are eternal) Dh.255. 
- Tam musa (it is a lie). 


Past Participles stand as predicate: Aparuta tesam amatassa 
dvara (opened are the gates of immortality for them) S.1.138. 


Subjective complement agrees with the subject in case and 
number: Tvam kiso asi (you are lean). Here “kiso' is adjective 
used as subjective complement. 
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BÀI | HOC 12 


Tính tir: Mót tính tir thóng nhát vói danh tir mà nó bó nghia vé 
tánh, số và biến cách. Nói chung, tính tir đứng trước danh tir mà 
nó bổ nghĩa. Nhưng, nếu có nhiều tính từ bó nghĩa cho cùng một 
danh từ đó, thì chúng thường theo sau nó. 


Ví dụ: 
- seto asso (con ngựa tráng), seta assa (các con ngựa tráng), 
- kutumbiko addho mahaddhano mahabhogo 

(người gia chú sang trọng, rất giàu và có nhiều tài sản) 


Cách dùng vi ngữ: Đôi khi một danh từ đóng vai trò làm vị ngữ, và 
nó nhất thiết phải thống nhất với chủ ngữ của nó theo biến cách: 
Puttà manussünam vatthu (Con cái là tài sản của con người). 


Nếu vị ngữ là tính từ thì phải thống nhất với chủ ngữ về tánh, số và 
biến cách: Kama hi citra madhura manohara [thật vậy (bởi vì), 
các duc đa dạng, ngọt ngào, và làm say mê (làm thíchý)] M, IL. 74, 


Danh từ bổ nghĩa: Một danh từ bổ nghĩa cũng thống nhất với danh 
từ mà nó bổ nghĩa theo biến cách, và nếu có thể cũng thống nhất về 
tánh và số. 

Ví dụ: 
- suppiyo paribbajako 
(vi du hành Suppiya) D. I. 
- Samano gotamo (vi Sa-món Gotama) M. I. 375. 
€ Thinh thoáng, trợ từ ‘nama’ (có tên, tên là) theo sau một danh 
tir riéng theo cáu trúc sau: Yafifiadatto nama brahmano (Bà- 
la-món tén là Yafifiadatta) D. II. 8. 


Natthi (không, không có [Số ít, Số nhiều]), musa (lời nói dối): 
những trợ từ này có thể đứng như vị ngữ. 
- Sankhara sassatā natthi (các hành là không thường còn) Dh.255. 
- Tam musa (đó là một lời nói dối). 

Quá khứ Phân từ đóng vai trò như vị ngữ: Aparuta tesam amatassa 
dvara (những cánh cửa bất tử đã mở cho ho) S.1.138. 

Bổ ngữ chủ từ thống nhất với chủ ngữ về biến cách và số: 


Tvam kiso asi (ban ốm). Ở đây, 'kiso' là tính từ duoc sử dung 
như bổ ngữ chủ từ. 
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Lesson 12, Adjectives, Noun in Apposition; Pronouns as Adjectives....Answer 12, p. 456 


Euphonic combinations: 

(a) When two vowels of the same kind meet together (only when 
they are followed by a single consonant), they blend into the 
long vowel ofthe same kind: a +a = āji+izīu+uzū 
Examples: 

- na aham = naham; 
- muni idha = munidha 

(b) The short vowel that follows 'o' is elided and an 
apostrophe is put in its place: kiso asi = kiso'si. 

(c) The ‘m’ followed by a vowel is changed into 'm' and is joined to 
the following vowel: tvam asi = tvam asi = tvamasi. 


Pronouns are also used as adjectives. Then they agree with 
the noun they qualify in gender, number and case. 


- So puriso (that man), te purisa (those men). 


VOCABULARY: 


Masculine Nouns 
magga (road, way, path) khela (saliva) 
dhamma (teaching truth, 
doctrine, state, tendency, nature) 


acariya (teacher) 


sankhara ayya 
(conditioned thing) | (venerable one, master, gentleman) 
purisa (person, man) bhataka (hired servant) 
thera (elderly monk) panha (question) 
kaya (body) gutha (excrement, faeces) 
saddhamma (true doctrine) | patha (lesson) 
sappurisa (good man) balaka, daraka, kumara (boy) 
kutumbika, gahapati 
(householder) 
Adjectives 


dubbanna (ugly, discoloured)| kisa (lean, emaciated) 


papaka (mean, ignoble, bad, wicked) | sassata (eternal) 


akusala (unwholesome) dullabha (hard to find, rare) 
abhirüpa (beautiful) kalla (clever, proper, fit) 
canda (wicked, violent) duggandha (ill-smelling) 
khema (safe) bhidura (perishable, breakable) 


sadhana (rich, wealthy) dhanika (rich) 
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Sự kết hợp âm: 

(a) Khi hai nguyên âm cùng loại gặp nhau (chỉ khi chúng theo sau 
là một phụ âm duy nhất) thì chúng trở thành trường âm cùng 
loai:a+a=āji+tizņu+uzū 
Ví du: 

- na aham = naham; 
-muni idha = munidha 

(b) Nguyên âm ngắn duoc lược bó di khi di theo ‘o’ và một dau 
phẩy đơn được đặt vào vị trí của nó: kiso asi = kiso'si. 

(c) Khi m theo sau bởi một nguyên âm thi nó chuyển thành 'm', và 
được nối với nguyên âm theo sau: tvam asi = tvam asi = tvamasi. 


Đại từ cũng được sử dụng như tính từ. Đại từ thống nhất với 
danh từ mà chúng bổ nghĩa theo tánh, số và cách. 


- So puriso (người đàn ông này), te purisa (những người đàn ông này). 


TỪ VỰNG: 


Danh từ Nam tánh 
magga (con đường, đạo, lộ) khela (nước miếng, nước bọt) 
dhamma (lời dạy, chân lý, kinh điển, 
trạng thái, thiên hướng, bản chất) 


äcariya (thầy giáo) 


TENN ayya 
Sanichara (Hanh) (bác tón kính, ngài, quy ông) 


purisa (người đàn ông, con người) | bhataka (đầy tớ nam, người làm thuê) 


thera (bậc trưởng lão) pañha (câu hỏi) 
kaya (thân, thân thể) gutha (phân, chất cán bã) 
saddhamma (diệu pháp) patha (bài hoc) 


sappurisa (bậc chán nhân,người tốt) | balaka, daraka, kumara (bé trai) 
kutumbika, gahapati 


(gia chủ) 
Tính từ 

dubbanna (xấu, xanh xao) kisa (ốm yếu, gầy gò, hốc hác) 
pāpaka (hạ liệt, đê tiện xấu ác) | sassata (trường cửu, bất diệt) 
akusala (bất thiện) dullabha (khó gặp, hiếm) 
abhirüpa (đẹp, hảo tướng pháttướng) | kalla (thông minh, thích hợp, vừa) 
canda (ác, dữ, hung tợn) duggandha (mùi hôi) 

khema (an, an On, an toàn) bhidura (hoại diệt, lụi tàn, dễ bé) 


sadhana (giàu có, thịnh vượng) dhanika (giàu có) 
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Lesson 12, Adjectives, Noun in Apposition; Pronouns as Adjectives....Answer 12, p. 456 


Verbs 
vaddhati (it grows) nikkhamati, niggacchati (he sets out, 
uppajjati (it arises, is born) | goes out, leaves the household life) 


Indeclinables 
udahu (or) evam (thus) 
hiyyo (yesterday) 

Interrogatives 


kasma (why?) 


EXERCISE 12 


A. Translate into English: 


1. Kiso tvamasi dubbanno. 2. Maggo khemo. 

3. Papaka akusala dhamma uppajjanti. 4. Ayyo abhirūpo. 
5.Pañho kallo. 6. Khelo duggandho. 
7. Kayo bhiduro. 8. Sankhara anicca. 


9. Naham (na aham) bhatako’smi (bhatako asmi). 
10. Idani kasmā so puriso ito nikkhamati? 


B. Translate into Pali: 
1. Conditioned things are not eternal. 
2. The householder was Sudatta by name. 
3. The body grows. 
4. Excrement is ill-smelling. 
5. The true doctrine is hard to find. 
6. Don’t be wicked. 
7. Then he was beautiful. 
8. When the road is safe, then shall we set out from here. 
9. Good men are rare. 
10. They are not rich. 


C. Answer in Pali: 
1. Hiyyo tumhe kuhim vasitva ajja idhagacchatha (idha agacchatha)? 
2. Kim tvam utthatum na sakkosi? 
3. Api nu acariyo idha nisiditum na icchati? 
4. Kim so janitva evam karoti udahu ajanitva? 
5. So papako puriso kasma idhagacchati? 
6. Kim te purisa vapitum tahim gacchissanti? 
7. So thero idani kuhim vasati? 
8. Kim balako patham pathati? 
9. Daraka idha bhutva kasma tahim gacchanti? 
10. Kada munayo idhagacchissanti? 


56 


Bài Hoc 12, Tinh từ, Danh từ bổ nghĩa, Dai từ như Tính tir.......... Bùi Giải 12, tr. 457 


Động từ 
vaddhati (mọc, lớn lén, nikkhamati, niggacchati (khởi 
táng truóng) hành, rời khói, xuất gia) 


uppajjati (sanh khởi, sanh ) 


Bất biến từ 
udähu (hoặc) evam (như vậy) 


hiyyo (ngày hôm qua) 


(Đại từ) Nghi vấn 


kasma (tại sao?) 


BÀI TẬP 12 


A. Dịch sang tiếng Việt: 


1. Kiso tvamasi dubbanno. 2. Maggo khemo. 

3. Papaka akusalā dhamma uppajjanti. 4. Ayyo abhirupo. 

5. Pañho kallo. 6. Khelo duggandho. 
7. Kayo bhiduro. 8. Sankhara anicca. 


9. Naham (na aham) bhatako’smi (bhatako asmi). 
10. Idani kasma so puriso ito nikkhamati? 
B. Dich sang tiéng Pali: 
1. Cac hành (là) không trường cửu. 
2. Vị gia chủ tên là Sudatta. 
3. Thân lớn lên. 
4. Phan hôi (phân có mùi hôi). 
5. Diệu pháp khó gặp. 
6. Đừng là người xấu ác. 
7. Rồi anh ấy phát tướng (đẹp trai). 
8. Khi nào con đường an toàn, khi đó chúng tôi sẽ rời khỏi đây (từ đây). 
9. Các bậc chân nhân là hiếm. 
10. Họ không giàu có. 
C. Trả lời bằng tiếng Pali: 
1. Hiyyo tumhe kuhim vasitva ajja idhagacchatha (idha agacchatha)? 
2. Kim tvam utthatum na sakkosi? 
3. Api nu acariyo idha nisiditum na icchati? 
4. Kim so janitva evam karoti udahu ajanitva? 
5. So papako puriso kasma idhagacchati? 
6. Kim te purisa vapitum tahim gacchissanti? 
7. So thero idani kuhim vasati? 
8. Kim balako pàtham pathati? 
9. Daraka idha bhutva kasma tahim gacchanti? 
10. Kada munayo idhagacchissanti? 
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LESSON 13 


M Vocative Case: 
All stems ending in 'a u' or ‘o’ remain unchanged in Vocative 
Singular. The final fone I and 'ü' (of the ī-stems and u-stems) 
become short in Vocative Singular. The Vocative Plural of all these 
nouns are the same as their Nominative Plural. 


Vocative Case: 


a T. 


Stem Singular Plural 
Buddha Buddha (0 Buddha) Buddha (0 Buddhas) 
muni muni (0 Sage) muni (0 Sages) 

garu garu (O Teacher) garü (O Teachers) 
senānī senāni (0 General) senānī, senānino O General) 
vidū vidu (0 Seer) vidū (O Seers) 

go go (0 cow) gāvo (0 cows) 


Very seldom the form ‘Buddha’ is found in Vocative Singular in 
verses. Some special Vocative forms: 

- Bho, he (hallo) (sing.); 

- Bhavanto (sirs, masters, good men) (respectful address) (pl.); 

- Bhante (Reverend Sir; O lord) (sing.); 

- avuso (friend); (venerable sir, your holiness) (sing.); 

- tata [dear one (father; brother; son)] (sing.); 

- tata [dear ones (fathers; brothers; sons)] (pL). 


(friendly or respectful address to one or more persons, both younger & older 
than the speaker, superior or inferior) 


Accusative Case: 
In Accusative Singular the nasal ‘m’ is added to all nouns. Long 
I and 'ü' become short before ‘m’. Examples: Buddham, 
munim, garum, senanim, vidum. The anomalous stem ‘go’ 
becomes ‘gavam, gavam, gavum’. In Accusative Plural the 
final ‘a’ of a-noun becomes ‘e’ as ‘Buddhe’, Plural forms of 
other stems are the same as their Nominative Plurals. 
Accusative Case: 


Stem Singular Plural 

Buddha Buddham Buddhe 

muni munim muni, munayo 

garu garum garu, garavo 

senānī senānim senānī, senānino 

vidū vidum vidū, viduno 
gavam, gāvam, gāvum gāvo 
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| Hó Cách: 
Những danh từ căn (căn từ) kết thúc bằng “a ư hay o giữ 
nguyên không đổi trong Hô Cách, Số ít. Những căn từ có âm cuối 
trường âm TT và 'ữ thì trở thành đoản âm trong Hô Cách, Số ít. Hô 
Cách, Số nhiều của những danh từ này giống với Chủ Cách, Số nhiều. 
Hô Cách: 


'a , 4 ) Y. 


Cán tir Só ít Số nhiều 
Buddha | Buddha (Này, hỡi, ôi Đức Phật)| Buddha (Này, hói, ôi chu Phat) 
muni muni (Này, hỡi, ôi vi ẩn sĩ) muni (Này, hỡi, ôi chư vị ẩn si) 
garu garu (Này, hỡi, ôi thầy giáo) garũ (Nay, hỡi,ôi chư thay giáo) 
senānī senani (Này, hõi, ôi trớng quân) | senānī, senānino (.chưtướng..) 
vidu vidu (Này, hói, ôi bậc trí) vidu (Này, hói, ôi chư bậc trí) 
go go (Nay, hối, ôi con bò) gavo (Này, hỡi, ôi các con bò) 


Trong kệ, rất hiếm có hình thức 'Buddha' được thấy trong Hô 
Cách, Số ít. Một số hình thức Hô Cách đặc biệt: 
- Bho, he (tiếng chào gọi: thưa, này, hỡi, ó, ôi) (si.); 
- Bhavanto (bạch ngài, thưa thay, thưa quý ông) (cung kính) (pl); 
- Bhante (Bạch Ngài, Thưa Ông, Thưa Ôn, này hiền / Sư huynh) (si); 
- ävuso (này bạn); (này hiền / Sư đệ, này hiền giả, này dao hữu) (si); 
- tata (thưa cha yêu, này con yêu) (si.); 
- tata (thưa các cha yêu, này các con yêu) (sn.). 
(cách xưng hô thân thiện hoặc tôn trọng với một hoặc nhiều người, cả trẻ và 
lớn tuổi hơn người nói, cấp trên hoặc cấp dưới) 


Đối Cách: 

Trong Đối cách, Số ít, âm mũi ‘m’ được đặt sau các danh từ. 
Trường âm T và “ữ' trở thành doan âm sau khi thêm ‘w’. Vi du: 
Buddham, munim, garum, senänim, vidum. Căn từ bất quy 
tắc 'go' trở thành 'gavam, gàvam, gävum'. Trong Đối Cách, Số 
nhiều, chữ cuối ‘a’ của một danh từ tận cùng 'a'tró thành 'e' như 
‘Buddhe’, các hình thức Số nhiều của những căn từ khác giống 
với hình thức Số nhiều của Chủ Cách. 


Đối Cách: 
Căn từ Số ít Số nhiều 
Buddha Buddham Buddhe 
muni munim muni, munayo 
garu garum garu, garavo 
senānī senānim senānī, senānino 
vidū vidum vidū, viduno 

gavam, gāvam, gāvum gāvo 
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Lesson 13, Voc. and Acc. Case (Mas. Nouns);, Particles ca, hi.......Answer 13, p. 458 


The Accusative case expresses the direct object of a verb (of 
active voice) as So rukkham chindati (he cuts down the tree). 
Here rukkham is the direct object. 

The Accusative Singular of 'ka' (who) is 'kam' (whom), its 
Plural is ‘Ke’ (whom), Nom. sing.: ‘ko’. 

The Accusative of the goal of motion. The Accusative form is also 
used to express the place or person to which or to whom one goes: 

- So gamam gacchati (he goes to the village). 

- So Buddham upasankamati (he goes to the Buddha). 


Ca: The particle ‘ca’ (and) follows every word it joins together 
in sense. Sometimes it follows only one of those words, most 
often the last one: 

- Kodho ca mano ca = kodho mano ca (wrath and conceit). 
- Aham kasami ca vapami ca = aham Kasami vapami ca 
(I plough and sow). 


Hi: The enclitic ‘hi’ is sometimes used to express the idea “as 
for” or “on... part” (indeed). 
- Aham hi samana kasami ca vapami ca 
(as for me, I, O recluse, plough and sow) or 
(on my part, O recluse, I plough and sow). 
Sometimes ‘hi’ is used in the sense “certainly, indeed”: 
- Na hi so socati (certainly he doesn’t grieve). 


VOCABULARY: 


Nouns 


dhamma (the dhamma, the way 
of life, the doctrine, righteousness, 
duty, nature, virtue) 


adhamma (unrighteousness, 
false doctrine, injustice, mean 
way Of life) 


kodha (wrath) 


niraya (unhappy destination 
after death, doom) 


Ratthapala (name of a person) 


kama (desire, sensual pleasure) 


mana (conceit) 


kulla (a raft) 


pandita (the wise man) 


brahmana (brahmin) 


mitta (friend) 


kumara (boy) 


yakkha (demon) 


samana (recluse) 


pamada (negligence) 


sunakha (dog) 


vira (hero; great man) 
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Đối Cách diễn tả túc từ trực tiếp của một động từ (thé chủ động): 
So rukkham chindati (anh ấy chặt cội cây). Ở đây, 'rukkham' 
là túc từ trực tiếp. 

Đối Cách, Số ít của 'ka' (ai) là 'kam' (người nào), Số nhiều là 
‘ke’ (những người nào), cc. si.: ‘ko’. 

Muc dich truyén dong cua Dói Cách. Hinh thúc Doi Cách cüng 
dùng dé diễn ta noi chốn hay con người mà người đó di đến đó: 

- So gamam gacchati (anh ấy đi đến ngôi làng). 

- So Buddham upasankamati (vị ấy đi đến gần Đức Phát). 


Ca: Mạo từ (liên từ) “ca' (và) đi sau mỗi từ để làm câu văn trở 
nên liên kết hơn. Đôi khi, nó chỉ theo sau một trong những từ 
đó, thường là từ cuối: 

- Kodho ca mano ca = kodho mano ca (sân hận và ngã mạn). 
- Aham kasami ca vapami ca = aham kasami vapami ca 
(Tôi cày và gieo hạt). 


Hi: Từ ghép 'hi' đôi khi dùng để diễn tả ý nghĩa “vë phần (tôi)... 
hay “theo..., riêng đối với... (thật vậy). 
- Aham hi samana kasami ca vapami ca 
(đối với tôi, bạch Sa-món, tôi cày và gieo hat) hay 
(về phần tôi, bạch Sa-môn, tôi cày và gieo hạt). 
Thinh thoảng, ‘hi’ được dùng theo nghĩa “chắc chắn, thật vay’: 
- Na hi so socati (chắc chắn, anh ấy không sầu muộn). 


TỪ VỰNG: 


Danh từ 


dhamma (kinh điển, lối sống, | adhamma (không đúng dán, 
giáo pháp, chân lý, bổn phan, | giáo lý sai lạc, phi pháp, tà pháp, 


tạo hóa, đạo đức) lối sống hèn hạ) 

kodha (phẫn nộ, sân hận) niraya (địa ngục, cõi dữ, cõi ác) 
Ratthapala (Tôn giả Ratthapala) | kama (dục, dục lạc) 

mãna (ngã mạn) kulla (cái bè) 

pandita (bậc trí tuệ, bậc trí) | brahmana (người Bà-la-môn) 
mitta (người bạn) kumara (đứa bé trai) 

yakkha (Da-xoa) samana (vi Sa-món) 


pamada (phóng dát, bát cán) | sunakha (con chó) 


vira (người anh hùng, dai nhân) 
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Lesson 13, Voc. and Acc. Case (Mas. Nouns), Particles ca, hi.......Answer 13, p. 458 


Adjectives 
manusaka (human) vihara (monastery) 
odana (boiled rice) 
Indeclinables 


vata (alas, certainly, indeed), 
this is an enclitic particle and never begins a sentence. 
api, pi (also) (enclitic) musa (falsehood, lie) 


Verbs 
bhuñjati (he eats, enjoys) avajanati (he despises, denies) 


bhajati (he associates, follows)| jahati, pajahati (he gives up, rejects) 


vandati (he adores, pays homage to) vippajahati (he dispels, drives away) 
neti, nayati (he leads) nassati (it ruins, vanishes, perishes) 


kilati (he plays) parivajjeti (he avoids) 


apadhavati (he runs away) | pivati (he drinks) 


carati (he behaves, wanders,| jarati (he decays, be decrepit), 
practices, follows) pp. jinna (became old; decayed) 
ugganhati (he learns, studies, understans) | bandhati (binds; ties up) 


EXERCISE 13 


A. Translate into English: 
1. Passami sadhane manusse. 
2. Aham hi samana kasami. 
3. Ehi tata Ratthapala, bhuñja ca piva ca. 
4. Utthehi Vira. 
5. Kodham jahe vippajaheyya manam. 
6. Nassati vata bho loko. 
7. Panditam navajanami. 
8. Na bhaje papake mitte. 
9. Bhuñja manusake kame. 
10. Adhammo nirayam neti. 


B. Translate into Pali: 
1. Men tie up a raft. 
2. Dispel sensual pleasures, O friend. 
3. Brahman decayed you are. 
4. O Suvira, go there. 
5. One should not follow the mean way of life. 
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Tính tü 
manusaka (cõi người, thuộc nhân loại) | vihara (tinh xá) 
odana (com) 


Bát bién tir 
vata (than ôi, chắc chắn, thật sự), 
mạo từ ghép này không đứng đầu câu. 
api, pi (cũng) (từ ghép) musa (sự giả dõi, nói dối) 


Động từ 
bhuñjati (ăn, thưởng thức) | avajanati (khinh thường, phủ nhận) 


bhajati (giao du, theo sau) jahati, pajahati (từ bỏ, từ chối) 
vandati (cung kính, đảnh lễ) | vippajahati (xua tan, đuổi đi, từ bỏ) 
neti, nayati (dan dắt, cầm đầu) | nassati (hư hoại, biến mất, diệt vong) 


kilati (chơi đùa) parivajjeti (tránh xa, lánh khỏi) 

apadhavati (chay khói) pivati (uóng) 

carati (du hành, cu xi, di jarati (suy tàn, già yếu), qkpt. 
loanh quanh, thuc hành, theo) jinna (tró nén già yéu, suy tàn) 


ugganhati (hoc, nghiên cứu, tiếp thu) | bandhati (cột, buộc) 


BÀI TẬP 13 


A. Dịch sang tiếng Việt: 
1. Passami sadhane manusse. 
2. Aham hi samana kasami. 
3. Ehi tata Ratthapala, bhufija ca piva ca. 
4. Utthehi Vira. 
5. Kodham jahe vippajaheyya manam. 
6. Nassati vata bho loko. 
7. Panditam navajanami. 
8. Na bhaje papake mitte. 
9. Bhuñja manusake kame. 
10. Adhammo nirayam neti. 


B. Dich sang tiéng Pali: 
1. Những người dàn óng(nei người) buộc cái bè. 
2. Này bạn, hãy đoạn trừ các dục. 
3. Này Bà-la-môn, ông đã già. 
4. Này Suvira, (con) hãy đi đến đó. 
5. Người ta không nên theo (thực hành) lối sống hèn hạ (phi pháp). 
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BÀI 11-15 


Lesson 13, Voc, Acc; 14, Instr, Abl. (Mas. Nouns).......Answer 13, p. 458, 14, p. 460 


6. He avoids a wicked dog. 

7. We may / should adore the Buddha. 

8. O friend, let us go to the monastery now. 

9. The sage expounded the Dhamma there and came here. 
10. The man cooks rice and eats. 

11. O boys, come here, eat and drink and play. 

12. We cannot go to the village now. 


C. Answer in Pali: 

1. Ko idàni tatra dhammam deseti? 

2. Kim tumhe ajja viharam na gacchittha? 

3. Aham hi idha vasitva dhammam ugganhami, tumhe atra 
kim karotha? 

4. Kim tumhe kumara idha vasitva dhammam ugganhitum 
na icchatha? 

5. Api nu tumhe tatra ahim passatha? 

6. Api tvam yakkham disva bhayi? 

7. Kim ajja mayam garum passitum tahim gacchissama? 

8. Kuhim so gavam neti? 

9. Kutra idani senani ca kumara ca gacchanti? 

10. Kam disva bhayitva kumara tato apadhavanti? 


“LESSON 14 


Instrumental and Ablative Cases 


The Instrumental Case answers the questions: *with whom or 
with what by whom or by what, by means of what, and because 
of whom or what?’ 

Thus, ‘Buddhena’ means “with the Buddha, by the Buddha, 
by means of the Buddha’ or “because of the Buddha’. 


The Ablative Case answers the questions: from whom, from 
what, from where, out of whom, out of what?' 
Thus, Buddhasmā' means from the Buddha, out of the Buddha’. 


In Instrumental Singular the final 'a' of the noun-stem becomes 
'ena' as: Buddhena. 
To the stems ending in i, I, u, and ü, '-na' is added. When it is 
added the final long vowel of the stem becomes short, e.g. 
munina, senanina, garuna, viduna. 
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6. Anh ấy tránh xa con chó dữ. 

7. Chúng ta có thé / nén cung kính Đức Phát. 

8. Này ban, chúng ta háy di dén tinh xá báy gió. 

9. Vi án sĩ đã thuyết Pháp ở đó, và trở vé đây. 

10. Người đàn ông nấu cơm, và ăn. 

11. Này các bé trai, hãy đi lại đây, ăn, uống và hãy vui chơi. 
12. Chúng ta không thể đi đến làng bây giờ được đâu. 


C. Trả lời bằng tiếng Pali: 

1. Ko idàni tatra dhammam deseti? 

2. Kim tumhe ajja viharam na gacchittha? 

3. Aham hi idha vasitva dhammam ugganhami, tumhe atra 
kim karotha? 

4. Kim tumhe kumara idha vasitva dhammam ugganhitum 
na icchatha? 

5. Api nu tumhe tatra ahim passatha? 

6. Api tvam yakkham disva bhayi? 

7. Kim ajja mayam garum passitum tahim gacchissama? 

8. Kuhim so gavam neti? 

9. Kutra idani senàni ca kumara ca gacchanti? 

10. Kam disva bhayitva kumara tato apadhavanti? 


BÀI HOC 14 


Sử Dung Cách và Xuất Xứ Cách 


Sir Dung Cách trà lói các cáu hói 'vói ai, vói cái gi, bói ai, bói ai 
hoặc bang cái gi, bằng phương tiện gi, và nhờ/vì ai hoặc cái gi?". 
Do vậy, 'Buddhena' nghĩa là với Đức Phật, bởi Đức Phật, 

bằng cách của Đức Phat’, hay 'nhờ Đức Phật. 


Xuất Xứ Cách trả lời các câu hỏi “từ ai, từ cái gì, từ đâu, khỏi ai, 
khỏi gì? 
Do vậy, Buddhasmā' nghĩa là từ Đức Phật, khỏi Đức Phật”. 


Trong Sử Dung Cách, Số it, âm cuối ‘a’ của danh từ căn trở thành 
'ena' như: Buddhena. 

Đối với các danh từ căn tận cùng bằng i, 1, u, và ü, thì -nā' 
được thêm vào. Khi nó được thêm vào, trường nguyên âm cuối 
của danh từ căn trở thành đoản âm, v.d. munina, senanina, 
garuna, viduna. 
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BÀI 11-15 


Lesson 14, Instr, Abl. (Mas.), Part. saddhim, saha, vina, api......... „Answer 14, p. 460 


, 


In Ablative Singular the final 'a' of the stem becomes 'a' or -sma 
is added to the stem as: Buddhasma. 

To the stems ending ini, 1, u, and ū, the ending ‘-sma’ instead 
of ‘-na’ may be added. The final long vowel of the stem becomes 
short, e.g. munina, munisma, senanina, senanisma, garuna, 
garusma, viduna, vidusma. 

Note: '-sma' may become ‘-mha’ as: Buddhamha, munimha, 
senanimha, garumha, and vidumha. 


The Plural of both the cases are formed by adding '-bhi' to the 
stem. When it is added the final ‘a’ of the stem becomes ‘e’ as: 
Buddhebhi. When “bhi is added the short final vowels ‘i’ and 
‘u’ of other nouns become long as: munibhi, garubhi. 

Note: '-bhi' may often become ‘-hi’, e.g. Buddhehi, munihi, 
senānīhi, garuhi, vidūhi. 


Stein Instrumental Ablative Instrumental & 
Singular Singular Ablative Plural 
Buddha, 
Buddhasma, Buddhebhi, 
Buddha (Budēlienā — | p qanamha, Buddhehi 
Buddhato 
; Z muninā, munismā, | munibhi, 
muni muninā LT E 
munimha munihi 
senanina, =. 
Lis nme NUN senanibhi, 
senānī | senanina senanisma, pap 
En - senanihi 
senanimha 
= garunā, garusma, | garubhi, 
garu garuna E nih 
garumha garuhi 
vidū vidunā vidunā, vidusmā, vidübhi, 
vidumha vidūhi 
Anomalous noun - 'go' 
` Instrumental Ablative Instrumental & 
Singular Singular Ablative Plural 
vā, gava, gavasma gavenhi, 
gāvena, BAVA BAYA BA - | gavebhi, 
go gavasma, gavamha, ME : 
gavena avamhà gavehi, gavehi, 
ga gobhi, gohi 
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Trong Xuất Xứ Cách, Số ít, âm cuối 'a' của danh tir cán sẽ được 
thêm vào ‘a’ hay '-sma' như: Buddhasma. 
Đối với các danh từ căn tận cùng bằng i, 1, u, và ü, thì ‘-na’ va 
‘-sma’ được thêm vào. Khi chúng được thêm vào, trường nguyên 
âm cuối trở thành đoản nguyên âm, v.d. munina, munisma, 
senanina, senanisma, garuna, garusma, viduna, vidusma. 
Luu y: ‘-sma’ có thé trở thành '-mhà' nhu: Buddhamha, 
munimha, senanimha, garumha, và vidumha. 


Só nhiéu cüa cá hai bién cách nay duoc hinh thành bang cách 
thém ‘-bhi’ vào danh tü cán. Khi nó duoc thém vào, 4m cuói ‘a’ 
cüa danh tir cán tró thành 'e' nhu: Buddhebhi. Khi -bhi' duoc 
thêm vào, các đoản nguyên âm cuối ‘i và u' của các danh từ khác 
sẽ trở thành trường âm như: munTbhi, garubhi. 

Lưu ý: ‘-bhi’ thường trở thành ‘-hi’, ví dụ: Buddhehi, munihi, 


senanihi, garuhi, vidühi. 


Cán từ Sir Dung Cách Xuất Xứ Cách Si Dung Cách & Xuat 
Só ít Só ít Xi Cách Sónhiéu 
Buddha, 
Buddhasma, Buddhebhi, 
Buddha oBusdhens kri jahamā: Buddhehi 
Buddhato 
; PERS muninā, munismā, | munībhi, 
muni muninā sc gs 
munimhā munīhi 
senāninā, =: 
" ` Ey asus senanibhi, 
senānī | senanina senānismā, nao 
I - senanihi 
senanimha 
= garunā, garusmā, | garübhi, 
garu garunā š - 
garumha garühi 
vidü vidunä viduna, vidusma, vidübhi, 
vidumha vidūhi 
Danh tir bát quy tác - 'go' 
Cane Sir Dung Cách Xuất Xứ Cách Si Dung Cách & Xuat 
Só ít Só ít Xt Cách Sónhiéu 
vā, gāvā, gavasmā, PAVER 
gāvena, P5 en - | gavebhi, 
go gavasma, gavamha, pee 1 
gavena āvamhā gāvehi, gavehi, 
ga gobhi, gohi 
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BÀI 11-15 


Lesson 14, Instr, Abl. (Mas.), Part. saddhim, saha, vina, api......... „Answer 14, p. 460 


‘-to’ form. An alternative suffix '-to' may be added to any noun 
to give the sense of the Ablative case, e.g. 
- Buddhato (from the Buddha), 
- munito, senanito, garuto, viduto. 


Saddhim, saha: Either of these two particles is added to a noun 
in the Instrumental case to give the sense of 'together with', e.g. 
- Buddhena saddhim, Buddhena saha 
(together with the Buddha), 
- garuna saddhim, garuna saha 
(together with the preceptor), 
- viduhi saddhim, vidühi saha 
(together with the wise men). 


The particle ‘vina’ (without) governs the Accusative, 
Instrumental and Ablative Cases, e.g. 
- Buddham vina, Buddhena vina, Buddhamha vina 
(without the Buddha, apart from the Buddha). 


Api, pi (also, even): As these two are enclitics, these always 
follow a word. e.g. so api, so pi (also he, even he). 
Pana, tu (but, as for) are also enclitics: 
- So kilati aham pana (aham tu) pathami 
(he is playing but I am reading). 


Va (or): This particle follows a noun or a verb to express the 
sense ‘either... or’, e.g. 
- So va sa va gacchatu (may either he or she go). 


VOCABULARY: 
Nouns 

geha (house) kulla (raft) 
satta (living being) pamada (negligence, heedlessness) 
putta (son) appamada (vigilance) 
samudda (sea) assama (hermitage) 
sahayaka (companion) ayya (venerable One, master) 
sevaka (servant) devakaya (group of Devas) 
kodha (anger) ari (enemy) 
akkodha (non-anger, amity) | bhatika (brother) 


sagga (happy abode, heaven) 
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Hinh thức ‘-to’. Hậu tố lựa chon ‘-to’ có thé duoc thêm vào bát 
cứ danh từ nào dé mang ý nghĩa ‘tir’ của Xuất Xứ Cách, v.d. 
- Buddhato (từ Đức Phát), 
- munito, senanito, garuto, viduto. 


Saddhim, saha: Một trong hai mao từ (tiểu từ) này được thêm 
vào sau danh từ Sử Dung Cách để chỉ ý nghĩa “cùng vói', v.d. 

- Buddhena saddhim, Buddhena saha 
(cùng với Đức Phật), 

- garuna saddhim, garunä saha 
(cùng với vị thầy), 

- viduhi saddhim, vidühi saha 
(cùng với những bậc trí). 


Mao từ 'vina' (không) dùng với Đối Cách, Sử Dụng Cách và Xuất 
Xứ Cách, v.d. 
- Buddham vina, Buddhena vina, Buddhamha vina 
(không có Đức Phat, không bởi Đức Phát, ngoài Đức Phát). 


Api, pi (cũng, ngay cả): Hai mạo từ này luôn theo sau một từ. 
v.d. so api, so pi (anh ấy cũng vậy, ngay cả anh ta). 
Pana, tu (nhưng, về phần, về phía) cũng được thêm vào: 
- So kilati aham pana (aham tu) pathami 
(Anh ấy chơi đùa nhưng tôi lại đang đọc). 


Va (hoặc, hay): Mao từ này theo sau một danh từ hay một động 
từ để diễn tả ý nghĩa 'hoác...hoác', v.d. 
- So vã sa vã gacchatu (anh ấy hoặc cô ấy có thể đi). 


TỪ VỰNG: 
Danh từ 
geha (ngôi nhà) kulla (cái bè) 
satta (chúng sanh, hữu tình) | pamada (phóng dat, bất cán, lơ là) 
putta (con trai) appamada (tinh cần, tinh giác) 
samudda (bién) assama (độc cư, nơi ẩn cư) 


sahayaka (ban bē, ban đồng hành) | ayya (ngài, bậc đại đức) 


sevaka (đầy tớ, người hầu, phục dịch) | devakaya (thân chư thiên) 


kodha (sự sân hận, sự phẫn nộ) | ari (kẻ thù) 


akkodha (không hận, thân thiện) | bhãtika (người anh trai) 


sagga (cõi lành, cõi trời, cõi thiên) 
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Lesson 14, Instr, Abl. (Mas.), Part. saddhim, saha, vina, api......... .Answer 14, p.460 


Adjectives 

papaka (bad, wicked, evil) dalidda (poor) 

asadhu (not good, bad) duggata (poor) 

sadhu (good) 

Verbs 
Root Verb Gerund Infinitive 

Vjīv jīvati (lives) jīvitvā jīvitum 
sallapati S : 

sam + Vlap (converses) sallapitva sallapitum 

vtar rasan taritva taritum 
(crosses over) 

nis + Vkam nichamaH nikkhamitva | nikkhamitum 
(departs) 
samvasati ioe : 

sam + v vas bija samvasitvā | samvasitum 
(lives together) 

Vnud nudati (dispels) | nuditvā nuditum 

pa + Vvis pavisati (enters) | pavisitva pavisitum 
cavati cR š 

veu (falls away, dies) cavitva cavitum 


EXERCISE 14 


A. Translate into English: 
1. Mayam dhammena jivama, na tu adhammena. 
2. Tumhe panditehi saddhim sallapatha. 
3. Aham mittena vinà gamam na gamissami. 
4. Satta papakehi mittehi saddhim ma vicarantu. 
5. Brahmano puttehi saddhim Buddham upasankamati. 
6. Tvam kullena samuddam taritum sakkosi kim? 
7. Ratthapalo sahayakehi saddhim gehato nikkhamati. 
8. Pamadena na samvase. 
9. Pandito appamadena pamadam nudati. 
10. Isayo assamamha nikkhamanti. 
11. Bhikkhu upasakehi saddhim gamam pavisanti. 
12. Deva devakayamha cavanti. 
13. Bhante, ayyo agacchatu, idha nisidatu. 
14. Mayam atra ugganhama, so pana tatra sayati. 


/ XN 
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Tính tü 
papaka (tệ, xấu, ác) dalidda (nghèo, nghèo khổ, khốn cùng) 
asadhu (không tốt, xấu) duggata (khổ thú, cõi khổ) 
sadhu (việc tốt, điều lành) 
Động từ (BT, đt.) 
Gốc ĐT ĐT Danh ĐT Nguyên Thể 
Vjīv jīvati (sóng) jīvitvā jīvitum 
sallapati DAR : 
sam + Vlap (đàm thoai) sallapitvā sallapitum 
Vtar bankas taritva taritum 
(vuot qua) 
nis + Vkam See (khoi nikkhamitvā | nikkhamitum 
hành, ròi khói) 
sam + Vvas Ra samvasitvā samvasitum 
(chung sông) 
Vnud nudati (duói, tir bó) nuditvā nuditum 
pa + Vvis pavisati (di vào) pavisitva pavisitum 
veu Sơ con ga F Pun cavitva cavitum 
rời bỏ, xa bó) 


BAI TAP 14 


A. Dich sang tiéng Viét: 
1. Mayam dhammena jivama, na tu adhammena. 
2. Tumhe panditehi saddhim sallapatha. 


3. Aham mittena vinà gamam na gamissami. 


4. Satta papakehi mittehi saddhim ma vicarantu. 

5. Brahmano puttehi saddhim Buddham upasankamati. 
6. Tvam kullena samuddam taritum sakkosi kim? 

7. Ratthapalo sahayakehi saddhim gehato nikkhamati. 
8. Pamadena na samvase. 
9. Pandito appamadena pamadam nudati. 
10. Isayo assamamha nikkhamanti. 

11. Bhikkhu upasakehi saddhim gamam pavisanti. 
12. Deva devakayamha cavanti. 

13. Bhante, ayyo agacchatu, idha nisidatu. 
14. Mayam atra ugganhama, so pana tatra sayati. 
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Lesson 14, Instr, Abl. (Mas.), 15, P.p., Verbal Roots......... .Answer 14, p. 460, 15, p. 464 


B. 


Translate into Pali: 

1. We depart from the village together with (our) servants. 

2. The monk departs from the monastery and goes to the village. 
3. By anger you cannot conquer your enemies. 

4. One should defeat anger by means of amity (non-anger). 

5. I conquer bad people by means of good. 

6. Are you coming from the monastery? 

7. Don't move about with bad men. 

8. I do not like to stay here without my brother. 

9. They are rich, but I am a poor man. 

10. We read our lessons here, but you are playing over there. 
11. Without dhamma you can't go to heaven. 

12. We can't live apart from the Buddha, the Dhamma and the Sangha. 


C. Turn all the verbs in Exercises A and B into Past, Imperative, 


Optative and Future Tenses, and form sentences. Use Gerunds 
and Infinitives, too. 


SIM 2 
LESSON 15 


Past Participle: 


ele?) 
di. CS. 72 


` 


Generally by adding the suffix 'ta' either to the root or to the 
verbal base the Past Participle is formed. Most often 'i' is 
inserted between the root or base and the suffix as: 
- Vpat + i + ta = patita (fallen), 

o dese] +i+ta= desita (expounded). 
Some roots ending in 'd' or T take the suffix ‘na’. 

- Vbhid + na = bhinna (broken), 

- Vkir + na = kinna (scattered). 


If the root (or verb) is intransitive its Past Participle is active, 
Vbhū + ta = bhüta (been), Vpat + i + ta = patita (fallen). By 
adding -vant or ‘-avin’ to these forms Active Past Participle of 
any verb is formed 'Possessive Adjectives'. See LESSON 21. 


If the root or verb is transitive, its Past Participle formed by 
adding suffix 'ta' or 'na' is passive. 

- Vhan + ta = hata (killed), 

- Vdese + i + ta = desita (expounded), 

- Vchid * na - chinna (cut). 
An Active Past Participle agrees with the subject or agent in 
gender number and case: rukkho patito (the tree [was] fallen, 
or fallen tree). 


BàiHoc14 SDC,XXC (dt Nam) 15, Qkpt, Gốc Động từ.......... Bài Giải 14, tr. 461, 15, tr. 465 


B. Dich sang tiéng Pali: 
1. Chúng tôi (sau khi dà) rời khỏi làng cùng với những người hầu. 
2. Vị tỳ khưu (sau khi đã) rời khỏi tịnh xá, và đi đến ngôi làng. 
3. Bạn không thể thắng các kẻ thù bằng sân hận. 
4. Người đó có thể thắng sân hận bằng không sân hận. 
5. Tôi thắng những người xấu bằng việc lành. 
6. Bạn (các bạn) trở về từ tịnh xá phải không? 
7. (Các bạn) Đừng giao du với các bạn xấu ác. 
8. Tôi không muốn ở đây mà không có (thiếu) anh tôi. 
9. Họ là những người giàu, nhưng tôi là người đàn ông nghèo khó. 
10. Chúng tôi đọc các bài học ở đây, nhưng các bạn đang chơi ở đó. 
11. Thiếu giáo Pháp (đạo đức), các bạn không thể sanh thiên (đi đến cõi trời). 
12. Chúng ta không thể sống thiếu Phật, Pháp, Tăng. 

C. Chuyển tất cả những động từ ở phần A và B sang Thì Quá Khứ, 
Mệnh Lệnh Cách, Mong Mỏi Cách (khả năng) và Thì Tương Lai, và 
thành lập các câu. Sử dụng cả Danh Động Từ và Nguyên Thể. 


Quá khứ Phân từ: 
Thông thường, khi thêm hậu tố 'ta' vào góc hay căn của động 
từ sẽ hình thành quá khứ Phân từ. Thường thi ‘i’ được chèn 
vào giữa gốc hay căn và hậu tố 'ta' như sau: 
- Vpat + i + ta = patita (đã bị rơi, đã rơi), 
deste} +i+ta= desita (dà được thuyết giảng). 
Một gốc động từ tận cùng 'd', hay “r sử dụng hậu tố “na'. 
- Vbhid + na = bhinna (đã bị bể), 
- Vkir + na = kinna (đã được/bị rải rác). 


Nếu gốc động từ là nội động từ (không cần túc từ), quá khứ Phân từ 
của nó là chủ động, Vbhū + ta = bhüta (đã trở thành, đã là), Vpat + 
i + ta = patita (dā bi rơi, đã roi). Khi thêm '-vant hay ‘-avin’ vào các 
hình thức này của Quá khứ Phân từ chủ động của bất kỳ động từ nào 
thì hình thành 'Tính từ Sở hữu' (xem BÀI HỌC 21). 
Nếu căn hay động từ là ngoại động từ (động từ cần túc từ) thì Quá 
khứ Phân từ của nó sé hinh thành bằng cách thêm chữ tận cùng 'ta' 
hay ‘na’ thì trở thành bị động. 
- Vhan + ta = hata (đã bị giết ), 
- Vdese + i + ta = desita (đã được thuyết giảng), 
- Vchid + na = chinna (dā bị cắt/ chặt). 
Quá khứ Phân từ Chủ động thống nhất với chủ ngữ hay tác nhân theo 
tanh, số và cách: rukkho patito (cây bị ngã, hay cây đổ). 
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Lesson 15, Past Participles, Verbal Roots, Model Sentences............. Answer 15, p. 464 


A Passive Past Participle agrees with the object in gender, 
number and case and its agent is placed in Instrumental Case. 
- Migo dittho purisena 
(the deer was seen by the man, the deer seen by the man). 
- Vyadhena hatam migam aham passami 
(I see the deer killed by the huntsman). 


‘patito’ may be translated as ‘fallen’, ‘has fallen’ or had fallen’. 
Similarly ‘hato’ may be translated as ‘killed’, ‘has been killed’ 
or ‘had been killed’. 


The Past Participles of some verbs will be given below: 


Root Verb Past Participle 
a+Vgam agacchati agata (come) 
apa+vgam | apagacchati apagata (gone away) 
ā+vnī āneti (brings, leads back) anita (brought, led back) 

: `... bhutta, bhuñjita 
Vbhuj bhuñjati (eats) [eaten enjoyed) 
Vbhū bhavati (becomes) bhūta (become, been) 

. . . bhinna, bhindita 
Vbhid bhindati (breaks) (broken) 
Vbhū bhāveti (develops) bhāvita (developed) 
— . baddha, bandhita 
Vbadh bandhati (binds, ties) oda ci) 
Vbhaj bhajati (associates) bhajita (associated) 
Vchad chādeti (covers) channa, chādita 
(covered) 
chi chindati (cuts chinna, chindita (cut o 
Vchid hindati hinna, chindi 
Vcor coreti (steals) corita (stolen) 
cint cinteti (thinks cintita (thought 
Ni - . . h k . . h gh 
: i carita, ciņņa 
Vcar carati (walks, practises) (walked, práctised) 
da dahati (burns addha (burnt 
vdah dahati (b daddha (b 
: ee datttha, dasita, 
Vdas dasati, damsati (bites) damisita (bitten) 
and andeti (punishes andita (punishe 
Vdaņd daņdeti h dandi hed 
v dis deseti (expounds) desita (expounded) 
vdis (Vpass) | passati (sees) passita, dittha (seen) 
¿ah ganhati gahita 
B (takes, receives, catches) | (taken, received, caught) 


74 


Bài Hoc 15, Quá khứ Phân từ, Góc động từ, Các Câu Mẫu............... Bài Giải 15, tr. 465 


Quá khứ Phân từ Bi động thống nhất với vi ngữ (túc từ) theo 
tánh, số, cách và tác nhân của nó được đặt trong Sử Dụng Cách. 
- Migo dittho purisena (con nai đã được nhìn thấy bởi 
người đàn ông, con nai được thấy bởi người đàn ông). 
- Vyadhena hatam migam aham passami 
(Tôi thấy con nai đã bị giết bởi người tho sàn). 


Từ 'patito' có thể dịch là ' đã bị rơi, vừa mới bị roi' hay “đã vừa 
bị roi’. Tương tự như vậy ‘hato’ có thé dich là ‘da bị giết, vira 
mới bị giết ' hay “đã vừa bị giết '. 


Một số động từ thuộc dạng Quá khứ Phân từ như sau: 


Gốc Động từ Quá khứ Phân từ 
a+Vgam agacchati (tró vë, divé) | agata (dà duoc tró vë) 
apa+Vgam | apagacchati (rời khói) apagata (da duoc roi khói) 
ā+vnī āneti (manglai, dān vē) anita (dā duoc dán vē) 

: TON bhutta, bhuñjita 
Vbhuj bhuñjati (ăn) (dà duac/bi dn) 
Vbhū bhavati (là, trở thành) bhüta (đã được trở thành) 

. . m bhinna, bhindita (dà bi 
Vbhid bhindati (bể, vỡ) bé, đã bị vỡ) 
Vbhū bhāveti (tu tập, phát triển) | bhāvita (đã duoc tu tập) 
Vbadh bandhati (trói, buóc) baddha bandhita (84 bi 

trói, dá bi cót) 
V bhaj bhajati (giao du, di theo) | bhajita (dà giao du) 
— x i channa, chādita (dā bi 
Vchad chādeti (che đậy, che giấu) che day, che giãn) 
Vchid chindati (cāt) chinna, chindita (dā duoc /bi cāt) 
Vcor coreti (ăn trộm) corita (đã bi trộm) 
Vcint cinteti (nghi) cintita (dà duoc nghi) 
, à : carita, cinna (dà duoc 
Vcar carati (du hành, thuc hành) ma 
Vdah dahati (chāy) daddha (dā bi chāy) 
: pad datttha, dasita, 
Vdas dasati, damsati (cān) danisita [dà bi căn) 
Vdaņd dandeti (phat) dandita (dà bi phat) 
v dis deseti (thuyét) desita (đã được thuyết) 
vdis (Vpass) | passati (thấy) passita, dittha (đã được thấy) 
al sali ganhati (lay, nhận,nắm | gahita (đã được nhận, 
bắt, hiểu) lấy, nắm bắt, hiểu) 
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Root Verb Past Participle 
Vgam gacchati (goes) gata (gone) 
Vghā ghayati (smells) ghayita (smelt) 
Vhā jahāti (gives up, abandons) | jahita (given up, abandoned) 
Vhar harati (takes away, carries) | hata (taken away, carried) 
Vhan hanti (kills) hata (killed) 
Vhū hoti (is) bhūta (been) 
Vis icchati (wishes) ittha, icchita (wished) 
ña janati (knows) hata, janita (known) 
Vjan jāyati (is born) jāta (born) 
vii jinati (conquers, defeats) jita (conquered, defeated) 
Vkar karoti (does, makes, builds) | kata (done, made, built) 
= =. kīta, kinita 
Vkī kiņāti (buys, purchases) (bought purchased) 
Vkas kasati (ploughs) kasita, kattha (ploughed) 
Vmar marati, miyati (dies) mata (dead) 
"— muñcati, moceti muñcita, mutta, mocita 
(frees, saves, lets go) (freed, saved, let go) 
V muc pon M ise mutta (freed, released) 
ie Pam nikkhamati nikkhanta 
(sets out, departs) (set out, departed) 
v pac pacati (cooks) pacita, pakka (cooked) 
v pat patati (falls) patita (fallen) 
papunati (reaches, patta (reached, attained, 
patvap attains, approaches) approached) 
E pajahati (gives up, pahina, pajahita 
pa+Vhã leaves behind) (given up, dispelled) 
J hàẽ phusati (touches, phusita, phuttha 
p impinges) (touched, impinged, affected) 
pa pivati (drinks pita (drun 
vị ivati (drink drunk 
N paharita, pahata 
pa+vhar paharati (beats, attacks) (beaten, attacked) 
ru ūhati, rohati (grows up rulha (grown up 
Vruh rūhati, rohati Ih 
Vsi sayati (lies down) sayita (lain down) 
Vsu suņāti (hears, listens) suta (heard, listened) 
Vsād (Vsāy) | sāyati (tastes) sāyita (tasted) 
vtha titthati (stands) thita (stood) 
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Gốc Động từ Quá khứ Phân từ 
Vgam gacchati (di dén) gata (da di dén) 
Vghā ghayati (ngti) ghayita (da duoc ngửi) 
Vhā jahāti (từ bỏ) jahita (đã được từ bỏ) 
vhar harati (mang di) hata (dà duoc/bi mang di) 
Vhan hanti (giét) hata (đã được/bị giết) 
Vhū hoti (lā, tró thành) bhūta (dā được trở thành) 
Vis icchati (uóc) ittha, icchita (dà uóc) 
ña janati (biết) ñata, janita (dà duoc biét) 
Vjan jāyati (sanh) jāta (dā duoc sanh) 
vii jinati (chién thang đánh bai) | jita (đã được chiến thắng) 
Vkar karoti (lam, xây dung,kién tao) | kata (da duoclam, kién tao) 
Vkī kiņāti (mua) kita, kinita (dà được mua) 
Vkas kasati (cāy) kasita, kattha (dā duoc cāy) 
Vmar marati, mīyati (chết) | mata (đã bị chết) 
S anie municati, moceti muñcita, mutta, mocita 
(giải thoát giải cứu,thả) | (đã đượcgiảithoát giải cứu,thả) 
dme muccati (tu do, mutta (dà duoc giải 
giải thoát) thoát, đã tự do) 
seism nikkhamati | nikkhanta (dá duoc di 
(di ra khói, khói hành) ra khói, khói hành) 
Vpac pacati (nāu) pacita, pakka (dā duoc nāu) 
Vpat patati (roi) patita (dā bi roi) 
pa+vap | papunati(datdén datduocdénduoc) | patta (đã duoc dat đến) 
E ajahati (tir bó, dút ahina, pajahita (dà 
patvha lò; bô lại m sau) š được từ bộ, dứt bỏ) 
Vphus phusati (xúc cham) ra 
Vpā pivati (u6ng) pita (đã đượcuống) 
adhar paharati (tán cóng, trán | paharita, pahata (dà bị tấn 
p áp, dánh, dáp, quát) công, đánh, đập, quát) 
Vruh rūhati, rohati (truóngthành) | rülha (dā được trưởng thành) 
Vsi sayati (ngú) sayita (dá duocngú) 
vsu sunati (nghe) suta (dà duocnghe) 
Vsād Vsāy) | sāyati (nếm) sāyita (dā duocném) 
vthã titthati (đứng) thita (đã được đứng) 
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Root Verb Past Participle 
Vtus tussati (becomes glad) tuttha (that has become glad) 
ud+vgam | uggacchati(goesup,rises) | uggata (gone up, risen) 
ud+vtha utthati (stands up, gets up) | utthita (stood up, got up) 


vvad vadati (says) vadita, udita (said) 
Vvac vacati (says) vutta (said) 

Vvap vapati (sows) vutta, vapita (sown) 
Vvaņņ vaņneti (describes, praises) | vannita (described, praised) 
Vvas vasati (stays, dwells) vasita, vuttha (stayed, dwelt) 


Some model sentences: 
(a) - Puriso āgato 
(the man came, the man has come, the man had come). 
- agato puriso 
(the man that came, that has come or that had come), 
9 here 'agato' is adjective qualifying ‘puriso’. 
- rukkho patito 
(the tree fell, the tree has fallen, the tree had fallen). 
- patito rukkho (the fallen tree). 
In these sentences ‘agato’ and ‘patito’ are Active Past Participles. 


- Sidena odano pacito, sũdena pacito odano 
(rice was cooked, has been cooked or had been cooked by 
the cook, the rice cooked by the cook). 

- rukkhà chinna purisehi, purisehi chinna rukkha, 
purisehi rukkha chinna 
(the trees were, have been or had been cut down by men. 
or trees cut down by men). 

- gamamha agatam purisam na passami 
(I do not see the man that has come from the village). 

- Buddhena desitam dhammam ugganhama 
(we learn the Dhamma expounded by the Buddha). 

- So viharamha idhagato idani tahim sayati 
(he, having come here from the monastery, now lies down 
there, he came from the monastery and now lies down there). 


(b) Thus the Past Participle acts the parts ofthe past tense, the 
present perfect tense, the past perfect tense, the gerund 
and also the adjective. 


Note: that it is declined like a noun (ending in ʻa’). 
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Gốc Bt. Động từ Quá khứ Phân từ 
Vtus tussati (vui mừng,hân hoan) | tuttha (đã được hân hoan) 
ud+vgam | uggacchati (đi lên nổilên) | uggata (đã đượcđilên) 
ud+vtha utthati (đứng lên thúc dây) | utthita (đã được đứng lên) 


vvad vadati (nói, thuyết) vadita, udita (đã được nói) 

Vvac vacati (nói, thuyét) vutta ( dá duocnói) 

vvap vapati (gieo trồng) vutta, vapita (đã đượcgieo) 

Vvaņņ vaņņeti (diēn tā, tān duong) | vannita (dā duoctán duong) 

Vvas vasati (ở, trú, cư ngụ) vasita, vuttha (đã được ở) 
Một vài câu mẫu: 


(a) - Puriso agato 
(Người đàn ông đã được đến/ đã vừa đến/ đã vừa đến rồi). 
- agato puriso 
(người đàn ông mà đã đến, mà vừa đến, mà đã vừa đến), 
€ 'agato' ở đây là tính từ bổ nghĩa cho ‘puriso’. 
- rukkho patito 
(cái cây đã đổ, cái cây vừa đổ, cái cây đã vừa đổ rồi). 
- patito rukkho (cái cây đổ). 
€ Trong các câu này, “agato và 'patito' là Quá khứ Phân từ Chủ động. 
- Südena odano pacito, sudena pacito odano 
(cơm đã được nấu, vừa được nấu, đã được nấu rồi bởi 
người đầu bếp). 
- rukkha chinna purisehi, purisehi chinna rukkha, 
purisehi rukkha chinna 
(những cái cây đã bị chát, vừa được chát, hay đã vừa chát 
rồi bởi những người đàn ông) 
- gamamha agatam purisam na passami 
(Tôi không thấy người đàn ông từ làng trở về). 
- Buddhena desitam dhammam ugganhama 
(Chúng tôi học giáo pháp đã được thuyết bởi Đức Phát). 
- So viharamha idhagato idani tahim sayati 
[Từ tịnh xá đến đây, bây giờ anh ấy ngủ ở đó / anh ấy đã đi về 
đây từ tịnh xá, và bây giờ ngủ ở dó]. 
(b) Như vậy, Quá khứ Phân từ thể hiện như một phần của 
thì quá khứ, thì hiện tại hoàn thành, thì quá khứ hoàn 
thành, danh động từ, và cả tính từ. 


Lưu ý: Quá khứ Phân từ được chia biến cách giống một danh 
từ (tận cùng ‘a’). 
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VOCABULARY: 


"n 


- putta (son) 

- panatipata (killing) 

- ari (enemy) 

- ahesum (were) 

- ativa (very much, extremely) 

- viramati (abstains), pp. virata 
- patta (bowl) 

- hattha (hand) 

- asi (sword) 


EXERCISE 15 


. Translate into English: 


1. Aham hiyyo gamamha idhagato. 

2. Puriso rukkhamha patitva matam puttam disva rodi. 

3. Senapatina arihi muñcitam bhatikam disva gahapati ativa 
tuttho ahosi. 

4. Suriyo uggato hoti, tumhe pana idani pi sayatha. 

5. Therena anusittha manussa panatipata virata ahesum. 

6. Te dhammam caritva saggam gata. 

7. Kuhim thito tvam geham agatam coram passi? 

8. Patto hatthamha patito bhinno ahosi. 

9. Senanina asina pahata arayo patita mata. 

10. Buddho bhikkhühi ca upasakehi ca vandito pūjito ca asi. 


. Translate into Pali (words in italics are to be translated using 


Past Participles): 

1. The rice cooked by the cook was eaten by the servants. 

2. We saw fallen tree. 

3. Where is the man that has come here? 

4. The boy ran from here and fell down there. 

5. Where has he come from? 

6. I saw a deer that had been bitten by a snake and had died. 

7. The man seeing (having seen) his son returned from the village 
became happy (glad). 

8. The house built by the carpenter was bought by the householder. 

9. The trees cut by the servants fell down. 

10. The men who went to the monastery saw the Thera and bowed down. 

11. Where have those men come from? 


MENS 
này 80 


Bài Hoc 15, Quá khứ Phân từ, Góc động từ, Các Câu Mẫu............... Bài Giải 15, tr. 465 


TỪ VỰNG: 
- putta (đứa con trai) 
- panatipata (giét, sát sanh) 
- ari (kẻ thù) 
- ahesum (là, qk., sn.) 
- ativa (rất nhiều, cực ky) 
- viramati (tiét ché, thu thüc), qkpt. virata 
- patta (binh bát) 
- hattha (bàn tay) 
- asi (thanh gwom) 


BÀI TẬP 15 


A. Dịch sang tiếng Việt: 
1. Aham hiyyo gamamha idhagato. 
2. Puriso rukkhamha patitva matam puttam disva rodi. 
3. Senapatina arihi muñcitam bhatikam disva gahapati ativa 
tuttho ahosi. 
4. Suriyo uggato hoti, tumhe pana idani pi sayatha. 
5. Therena anusittha manussa panatipata virata ahesum. 
6. Te dhammam caritva saggam gata. 
7. Kuhim thito tvam geham agatam coram passi? 
8. Patto hatthamha patito bhinno ahosi. 
9. Senanina asina pahata arayo patita mata. 
10. Buddho bhikkhühi ca upasakehi ca vandito pūjito ca asi. 


B. Dịch sang tiếng Pali (những từ duoc in nghiêng cần được dịch 

sang Quá khứ Phân từ): 

1. Corm, đã được nấu bởi người đầu bếp, đã ăn bởi các người hầu. 

2. Chúng tôi đã nhìn thấy cái cây đã bị đổ gãy. 

3. Người đàn ông (đã) vừa đến đây đâu rồi? 

4. Đứa bé trai đã chạy từ đây, và đã roi xuống đó. 

5. Anh ấy mới từ đâu đến? (Anh ấy là người từ đâu đến?) 

6. Tôi nhìn thấy con nai đã bị cắn bởi con rắn, và đã vừa chết rồi. 

7. Người đàn ông khi nhìn thấy đứa con trai trở về từ nhà từ làng 
đã rất vui mừng. 

8. Ngôi nhà, đã được làm bởi người thợ mộc đã được mua bởi người gia chủ. 

9, Những cái cây, đã bị chặt bởi các người hầu, đã ngã xuống. 

10. Những người đàn ông đã được đi đến tịnh xá, nhìn thấy vị 
trưởng lão, và đảnh lễ. 

11. Những người đó đã vừa đến từ đâu? 
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BÀI 11-15 


ZR 


DKK 
4b 


“LESSON 16. 


Dative and Genitive Cases 


In Dative Singular the final a of the noun-stem is changed into 
aya and assa as well, thus building two forms: 
- Buddhaya, Buddhassa (to / for the Buddha). 
To stems ending in i, 1, u and ü, -no as well as -ssa are added. 


Stem Dative Singular 

muni munino, munissa (to / for the sage) 
senani senanino, senanissa (to / for the general) 
garu garuno, garussa (to / for the preceptor) 
vidu viduno, vidussa (to / for the wise man) 
go gavassa, gavassa (to / for the ox) 


In Genitive Singular only -ssa is added to the final a. The Genitive 
Singular forms of other nouns are as the same as the Dative Singulars. 


Stem Genitive Singular 

Buddha Buddhassa (of the Buddha, the Buddha’s) 
muni munino, munissa (of the sage, the sage’s) 
senani senanino, senanissa (of the general, the general’s) 
garu garuno, garussa (of the preceptor, the preceptor’s) 
vidu viduno, vidussa (of the wise man, the wise man’s) 


The anomalous noun 'go' has two forms as gavassa, gavassa. 


Dative and Genitive Plurals 
To form the Dative and Genitive Plurals -nam is added to all 
these noun-stems and before this ending the final vowel of all 
the nouns becomes long. 


Noun-stem | Dative and Genitive Plurals 

Buddha Buddhanam (to / for the Buddhas, of the Buddhas) 
muni muninam (to / for the sages, of the sages) 
senani senaninam (to / for the generals, of the generals) 
garu garunam (to / for the preceptors, of the preceptors) 
vidu vidunam (to / for the wise men, of the wise men) 
go gavam, gunnam, gonam (to / for the oxen, of the oxen) 


Note: The special Dative Singular form of nouns ending in ‘a’ 
like Buddha is ‘Buddhaya’. 
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DP» 2 
BÀI HOC 16 
Chỉ Dinh Cách và Sở Thuộc Cách 


Trong Chí Định Cách, Số ít, danh từ góc tận cùng 'a' được bién 
đổi thành aya và assa, như vậy, có hai hình thức sau: 
- Buddhaya, Buddhassa (đến / cho Đức Phật). 
Đối với các danh từ căn tận cùng bang i, 1, u và ü, thi được thêm -no và -ssa. 


Danh từ căn Chỉ Định Cách, Số ít 

muni munino, munissa (dén / cho vi án si) 
senani senanino, senanissa (đến / cho vị tướng quân) 
garu garuno, garussa (đến / cho vị thầy) 

vidũ viduno, vidussa (đến / cho bậc trí) 

go gavassa, gavassa (dén / cho con bó duc) 


Trong Sở Thuộc Cách, Số ít, chỉ có -ssa thêm vào sau danh từ 
tận cùng a. Các hình thức Sở Thuộc Cách, Số ít của các danh từ 
khác giống như Chỉ Định Cách, Số ít. 


Danh từ căn Chỉ Định Cách, Số ít 

Buddha Buddhassa (của Đức Phật) 

muni munino, munissa (của bậc ẩn sĩ) 

senani senanino, senanissa (của vi tướng quân) 
garu garuno, garussa (cüa vi thày) 

vidü viduno, vidussa (của bậc trí) 


Danh từ bất quy tắc ‘go’ có 2 hình thức như gavassa, gavassa. 


Chỉ Định Cách và Sở Thuộc Cách, Số nhiều 
Để thành lập Chỉ Định Cách và Sở Thuộc Cách, Số nhiều thì - 
nam được thêm vào tất cả các danh từ gốc, và khi đó nguyên 
âm tận cùng của các danh từ trở thành trường âm. 


BÀI 16-20 


Danh từ căn | Chỉ Định Cách và Sở Thuộc Cách, Số nhiều 
Buddha Buddhanam (đến / cho / của chu Phật,) 

muni muninam (đến / cho / của các vị ẩn sĩ) 

senānī senānīnam (đến / cho / của các vi tướng quân) 
garu garūnam (đến / cho / của các vị thầy) 

vidũ vidũnam (đến / cho / của các bậc trí) 

go gavam, gunnam, gonam (đến / cho / của các con bó đực) 


Lưu ý: Hinh thức Chí Dinh Cách, Số ít của các danh từ tận cùng 


a’ như Buddha là ‘Buddhaya’. 
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Lesson 16, Dative, Genitive Cases of Masculine Nouns..................... „Answer 16, p. 466 


m The use of Dative and Genitive cases. Dative answers to the 
questions 'to whom?', 'to what?', 'for whom?', 'for what?' as 
Buddhaya, Buddhassa (to the Buddha, for the Buddha). 
Genitive answers the questions ‘whose?’, ‘of whom?’ or “of 
what?’ Thus Buddhassa (the Buddha’s, of the Buddha). This 
case especially expresses the owner or possessor. 


Dative answers to the questions “to whom?’, ‘to which?’ or ‘for 

which (something is given / done)’. 

- So yacakassa aharam deti (he gives food to the beggar). 
- Te yacakanam aharam denti (they give food to the beggars). 

Generally Dative is used as indirect object in English. ‘He gives 
the man food or he gives food to the man’. In this sentence 
‘food’ is the direct object of the verb ‘gives’ and ‘the man’ or 
‘to the man’ is indirect object. 

In Pali, direct object is expressed by Accusative Case and the 
indirect object by Dative Case. Let us translate this sentence 
into Pali and it should come thus: so purisassa aharam 
deti. Here ‘purisassa’ is Dative or indirect object and 
'aharam is Accusative or direct object. 


Genitive is similar to possessive in English grammar. It 
expresses possession or relationship. 

- Buddhassa savako (the Buddha’s disciple), 

- bhüpassa pasado (the king’s palace), 
- rukkhassa khandho (the trunk of the tree). 


VOCABULARY: 

Nouns 

aggi (fire) andhakara (darkness) 

assama (hermitage) bhüpa (king) 

tapasa (ascetic) karu (carpenter) 

pasada (palace) ari (enemy) 

pabbata (mountain) rajapurisa (king’s man, policeman) 

aloka (light) pinda (alms) 

yacaka (beggar) amacca (minister, companion) 
Verbs 

abhiruhati (climbs up), pp. abhirülha 

oruhati (climbs down), pp. orulha 

khadati (eats), pp. khadita 
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Bài Hoc 16, Chí Dinh Cách, Sở Thuộc Cách của dt. Nam tánh.......... Bai Giải 16, tr. 467 


60. Cách düng Chí Binh Cách và Só Thuóc Cách: Chi Binh Cách trà 
lời những câu hỏi nhu “đến ai’, 'dén cái gi’, 'cho ai’, ' cho cái gi’. 
Buddhaya, Buddhassa (đến Đức Phật, cho Đức Phật). Sở 
Thuộc Cách trả lời các câu hỏi như “của ai’, của người nao’, hay 
‘cua cái gi’. Do vậy, Buddhassa (của Đức Phật). Đặc biệt, trường 
hợp này diễn tả người làm chủ hay chủ nhân. 


Chỉ Định Cách trả lời các câu hỏi như “đến ai' 'dén cái gi’ hay 
‘cho cái gi (cái gi đã được nói đến / đã lam)’. 

- So yacakassa aharam deti (anh ấy cho đồ ăn đến người ăn xin). 

- Teyacakanam aharam denti (họ cho do ăn đến những nguói án xin). 

Nói chung, Chỉ Định Cách được dùng nhu vi ngữ gián tiếp trong 
tiếng Anh. “Anh ấy cho người đàn ông đồ ăn hay anh ấy cho 
đồ ăn đến người đàn ông”. Trong câu này, thức dn’ là vị ngữ 
trực tiếp của động từ ‘cho’, còn “người dàn ông’ hay cho/đến 
người đàn ông' là vị ngữ gián tiếp. 

Trong Pali, vị ngữ trực tiếp được diễn tả bằng Đối Cách, và vị 
ngữ gián tiếp bằng Chỉ Định Cách. Chúng ta dịch câu này sang 
Pali như sau: so purisassa aharam deti. Ó đây, 'purisassa' 
là Chỉ Định Cách hay vị ngữ gián tiếp, và ‘aharam’ là Đối Cách 
hay vị ngữ trực tiếp. 


Sở Thuộc Cách giống với sở hữu trong văn phạm tiếng Anh. Nó 
diễn tả quyền sở hữu hay mối quan hệ. 
- Buddhassa savako (dé tử của Đức Phật), 
- bhũpassa pasado (cung điện của đức vua), 
- rukkhassa khandho (thân của cái cây, thân cây). 


TỪ VỰNG: 
Danh từ 
aggi (ngon lửa) andhakara (bóng tối) 
assama (liêu, cốc, am thất, nơi ẩn cw) | bhüpa (đức vua) 
tapasa (vi đạo sĩ) karu (người thợ mộc) 
p3sada (cung điện) ari (ké thù) 
pabbata (ngon núi) rajapurisa (quân lính, cảnh vệ) 
äloka (ánh sáng) pinda (bố thí) 
yacaka (người ăn xin) amacca (vi đại thần, bạn đồng hành) 
Động từ 
abhiruhati (leo lên, đi lên), qkpt. abhirulha 
oruhati (trèo xuống, đi xuống), qkpt. orülha 
qkpt. khadita 
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BÀI 16-20 


Lesson 16, Dative, Genitive Cases of Masculine Nouns......................... .Answer 16, p. 466 


Indeclinables (ind.) 
tattha eva, tattheva (there itself, right there; there and then) 


Adjectives 
bahu (many) abhinava (brand new) 
nava (new) 


EXERCISE 16 


A. Translate into English: 
1. Aggi utthaya kutumbikassa geham dahi. 
2. Mayam ajja isino assamam datthum pabbatam abhiruhissama. 
3. Navo setu karuna kato hoti. 
4. Gahapatino gavo corehi hata. 
5. Gahapatino ucchavo dhanikena vanijena kita. 
6. Sabbaññuna desito dhammo viharam gatehi senanino puttehi suto. 
7. Alagaddena dattho migo tatth'eva patitva mato. 
8. Sudehi gahapatino sevakanam odano pacito. 
9. Suriyassa alokena andhakaro apagato. 
10. Bhupassa ca kumaranam ca amaccanam ca bahavo 
abhinava pasada karukehi kata. 


B. Translate into Pali: (words in italics should be translated using 
Past Participles). 
1. The ox beaten with a bamboo by the householder's servant 
ran away. 
2. The ascetic climbed down (from) the mountain and entered the 
village for alms. 
3. The man having seen the thief that entered the house, went 
and brought the policemen. 
4. The householder saw (his) son, fallen from the tree and died, 
and wept. 
. The house bought by the merchant was burnt by his enemies. 
. Men go to heaven by means of Dhamma. 
. Even the heroes were attacked by death. 
. Alas, the world will perish! 
. Rice cooked by the cook was eaten by the beggar's dog. 
0. The man’s oxen were lost (vanished). 
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Bài Hoc 16, Chí Dinh Cách, Sở Thuộc Cách của dt. Nam tánh.......... Bài Gidi 16, tr. 467 


Bất biến từ (bbt.) 
tattha eva, tattheva (ngay tại đó, tại đó, tại đó và rồi) 


Tính từ 
bahu (nhiều) abhinava (hoàn toàn mới) 
nava (mới) 


BÀI TẬP 16 


A. Dịch sang tiếng Việt: 
1. Aggi utthaya kutumbikassa geham dahi. 
2. Mayam ajja isino assamam datthum pabbatam abhiruhissama. 
3. Navo setu karuna kato hoti. 
4. Gahapatino gavo corehi hata. 
5. Gahapatino ucchavo dhanikena vanijena kita. 
6. Sabbaññuna desito dhammo viharam gatehi senanino puttehi suto. 
7. Alagaddena dattho migo tatth'eva patitva mato. 
8. Sudehi gahapatino sevakanam odano pacito. 
9. Suriyassa alokena andhakaro apagato. 
10. Bhupassa ca kumaranam ca amaccanam ca bahavo 
abhinava pasada karukehi kata. 


B. Dich sang tiếng Pali: (những tir in nghiêng nén được dich sang 

Quá khứ Phân tir). 

1. Con bò đực, dá bị đánh bằng cây tre bởi người hầu của vi gia chủ, dà 
chạy khỏi. 

2. Vị đạo sĩ (nhà tu khổ hạnh) đã đi xuống (từ, khỏi) ngọn núi, và 
đã đi vào làng (cho việc) khất thực. 

3. Người đàn ông, khi nhìn thấy tên trộm di (lén) vào nhà, đã di 
đến và dẫn các quân lính về. 

4. Vị gia chủ, khi nhìn thấy cậu contrairớtxuống từ cây và đã bi chết, dā khóc lóc. 

5. Ngôi nhà, đã được mua bởi người thương gia, đã bị đốt cháy 
bởi các kẻ thù. 

6. Nhân loại (mọi người) đi về cõi trời (sanh thiên) nhờ Pháp. 

7. Ngay cả các anh hùng đã bị trấn áp bởi sự chết. 

8. Than ôi, thế giới sẽ bị diệt vong! 

9. Cơm, đã được nấu bởi người đầu bếp, đã được ăn bởi con chó 
của người ăn xin. 

10. Con bò của người đàn ông đã không còn (biến mất). 
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BÀI 16-20 


kivi 


Locative Case 


The Locative Case answers the questions ‘where?’, ‘in whom?’, 
‘in what?', ‘on whom?', ‘on what?', and ‘among whom?’ 


To form the Locative Singular, '-smim' or '-mhi' is added to 
all Masculine nouns. A long vowel becomes short before 
these case-endings. 


Note: Noun-stems ending in ‘a’ have a special form in Locative Singular, 
in which the final ‘a’ of the stem becomes ‘e’ as: Buddhe. 


Locative Singular forms: 


Stem Locative Singular 
Buddha (Awakened One) | Buddhe, Buddhasmim, Buddhamhi 
muni (sage) munismim, munimhi 


senani (general) | senanismim, senanimhi 


garu (teacher) garusmim, garumhi 


vidu (wise man) | vidusmim, vidumhi 


go (ox) gavasmim, gavasmim, gavamhi, gavamhi 


To form the Locative Plural, 'su' is added to all nouns. Before 'su' the 
final 'a' ofthe stem becomes 'e' as: Buddhesu. Other short vowels 
become long, or optionally may remain short before 'su' as: 
munisu, munisu, senānīsu, garusu, garūsu, vidüsu. 


Locative Plural forms: 
Stem Locative Plural 
Buddha Buddhesu 
muni munisu, munisu 
senani senanisu 
garu garusu, garusu 
vidü vidusu 
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BÀI HOC 17 
Dinh Só Cách 


61. Định Sở Cách trả lời các câu hỏi “ở đâu?, trong ai?, trong cái 


gi?, trên ai?', 


'trén cái gi?’ và giữa ai?'. 


Để hinh lập Binh Sở Cách, Số ít, thì -smim' hay '-mhi’ được 


thêm vào tất 


cả các danh từ Nam tánh. Một trường nguyên âm 


trở thành đoản nguyên âm trước các biến cách tận cùng này. 


Lưu ý: Những 


danh từ cán tận cùng 'a' có một hình thức đặc biệt 


ở Định Sở Cách, Số ít, mà ở âm cuối ‘a’ của danh từ căn trở 


thành 'e 


Hình thức Di 


như là: Buddhe. 


nh Sở Cách, Số ít (ở, trong, tại, nơi): 


Danh từ căn 


Định Sở Cách, Số ít 


Buddha (bậc Giác 


Ngộ) | Buddhe, Buddhasmim, Buddhamhi 


muni (bậc ẩn sĩ) 


munismim, munimhi 


senani (vị tướng quân) | senanismim, senanimhi 


garu (vị thầy giá 


o) | garusmim, garumhi 


vidu (bậc trí) 


vidusmim, vidumhi 


go (con bò đực) 


gavasmim, gavasmim, gavamhi, gavamhi 


Để thành lập Định Sở Cách, Số nhiều, thì ‘su’ được thêm vào tất cả 


các danh từ. T 


rước ‘su’, danh từ cán tận cùng ‘a’ trở thành 'e' như 


Buddhesu. Các đoản nguyên âm khác trở thành trường nguyên âm 


hay vẫn có th 


ë giữ doán nguyên âm trước ‘su’ nhu là: munisu, 


munisu, senanisu, garusu, garūsu, vidusu. 


Hinh thúc Di 


nh Sở Cách, Số nhiều: 


Danh từ căn Định Sở Cách, Số nhiều 

Buddha Buddhesu (ở chư Phật) 

muni munisu, munisu (ở các bậc ẩn si) 
senàni senanisu (ở các vị tướng quan) 

garu garusu, garüsu (noi các vi thày giáo) 
vidü vidüsu (ở các bậc trí) 
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BÀI 16-20 


Lesson 17, Locative Case (of Masculine Nouns)............................... Answer 17, p. 468 


VOCABULARY: 
Nouns 
deva (god, rain) ratha (chariot, carriage) 
giri (rock, mountain) sissa (student) 
sakuna (bird) kalaha (quarrel) 
vijjalaya (college, school) mañca (bed) 
kapi, vanara (monkey,ape) | genduka, kanduka (ball) 


Verbs 
pabbajati (goes forth, enters a religious order), pp. pabbajita 
calati (moves, stirs, trembles, to be agitated), pp. calita 


pasidati (is pleased, is delighted in), pb. pasanna 
ramati (is pleased, is delighted in), pb. rata 
vassati (rains, rain falls), pb. vuttha 
vijjhati (shoots, pierces), pb. viddha 
mapeti (builds), pb. mapita 
upapajjati (is born in; reaches), pp. upapanna 
uppajjati (is born, appears; arises), pp. uppanna 
Adjectives 
dhammika (righteous) settha (best, highest, supreme) 
Indeclinables (ind.) 


pato’va (pato + eva) 

(early morning) 

sayam (evening) diva (at day time, noon) 
bahi (outside, out) tatra tatra (here and there) 


pato (morning) 


EXERCISE 17 


A. Translate into English: 
1. Aham hiyyo bhatikassa gehe vasitva ajja pato va idhagacchim. 
2. Idani thero viharasmim dhammam deseti, kim tumhe 
dhammam sotum tahim na gacchatha? 
3. Girisu tatra tatra ahayo vicaranti. 
4. Idani devo vassati, ma bahi gacchatha. 
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Bài Hoc 17, Dinh Sở Cách (của danh từ Nam tánh).................. Bai Giải 17, tr. 469 


TỪ VỰNG: 
Danh từ 
deva (chư thiên, mưa ) ratha (xe ngựa, cỗ xe) 
giri (hòn đá, ngọn núi) sissa (học trò) 
sakuna (con chim) kalaha (cãi vã, gây gổ) 
vijjalaya (trường cao đẳng, trường) | mañca (chiếc giường) 
kapi, vanara (con khỉ) genduka, kanduka (trái banh) 
Động từ 
pabbajati (xuất gia, gia nhập Tăng Đoàn), qkpt. pabbajita 
calati (di dời, khuấy động, run rẩy, bị kích động), qkpt. calita 
pasidati (vui mừng, hoan lạc), qkpt. pasanna 
ramati (vui mừng, hoan lạc), qkpt. rata 
vassati (mưa, mưa rơi), qkpt. vuttha 
vijjhati (bán, dám thüng), qkpt. viddha 
mapeti (dựng, xây dung), qkpt. mapita 
upapajjati (sanh lén; dén duoc, chúng dat), qkpt. upapanna 
uppajjati (sanh lén, nói lén, xuát hién), qkpt. uppanna 
Tính tü 
dhammika (đúng dán, đúng pháp) | settha (tót nhát, cao nht tõi thuong) 
Bát bién tü (bbt.) 
pàto (buổi sáng) ee ēdu ovaj 
sayam (buổi tối) diva (ban ngày, buổi trưa) 
bahi (bên ngoài, ngoài) tatra tatra (đây đó) 


BÀI TẬP 17 


A. Dịch sang tiếng Việt: 
1. Aham hiyyo bhatikassa gehe vasitva ajja pato va idhagacchim. 
2. Idani thero viharasmim dhammam deseti, kim tumhe 
dhammam sotum tahim na gacchatha? 
3. Girisu tatra tatra ahayo vicaranti. 
4. Idani devo vassati, mã bahi gacchittha (gacchatha). 
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BÀI 16-20 


Lesson 17, Locative Case (of Masculine Nouns)............................... Answer 17, p. 468 


5. Ajja bahü manussa game sannipatimsu. 

6. Maggesu ratha calanti. 

7. Viduno Buddhe pasanna. 

8. Baht manussa dhamme pasanna dhammam caritva 

saggesu uppanna ahesum. 

9. Sissa arame sannipatitva kandukehi kilimsu. 

10. Gahapatino kumara vijjalayamha agantva bhutva 
idani maficesu sayanti. 


B. Translate into Pali: 
1. Monkeys move about on the trees. 
2. Today many people will gather in the monastery. 
3. Good people are delighted in Dhamma. 
4. They, having seen the disadvantage of sensual pleasures, 
entered the order of monks. 
5. The king, having delighted in the dhamma expounded by the 
Buddha, went for refuge to the Buddha, Dhamma and Sangha. 
6. The boys moved about in the grove with (their) bad friends 
and shot and killed many birds. 
7. Now there is a quarrel among people in the village. 
. O friends, you may abstain from killing. 
9. The Buddha stayed in the vihara built by the householder 
with his friends. 
10. Among gods and men the righteous are the best. 


oo 
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Bài Hoc 17, Dinh Sở Cách (của danh từ Nam tánh).................. Bai Giải 17, tr. 469 


5. Ajja bahü manussa game sannipatimsu. 

6. Maggesu ratha calanti. 

7. Viduno Buddhe pasanna. 

8. Baht manussa dhamme pasanna dhammam caritva 

saggesu uppanna ahesum. 

9. Sissa arame sannipatitva kandukehi kilimsu. 

10. Gahapatino kumara vijjalayamha agantva bhutva 
idani maficesu sayanti. 


B. Dich sang tiéng Pali: 

1. Nhüng con khi dang chuyén trén các cáy. 

2. Hôm nay, nhiều người sẽ vân tập trong tinh xá. 

3. Các bậc chân nhân hân hoan trong Pháp. 

4. Sau khi nhìn thấy sự hiểm nguy trong các dục, họ đã xuất gia. 

5. Đức vua, sau khi hoan hỷ trong pháp đã được thuyết giảng 
bởi Đức Phật, đã đến quy y Phật, Pháp, Tăng. 

6. Những đứa bé trai chơi quanh trong khu vườn (công viên) 
với các bạn ác, đã bắn và giết nhiều con chim. 

7. Bây giờ, cuộc cãi vã của nhiều người đang tiếp diễn 
trong làng. 

8. Này các bạn, các bạn hãy tránh xa (khói) sự sát sanh. 

9. Đức Phật đã cư ngụ tại tịnh xá đã được xây dựng bởi người 
gia chủ cùng với những người bạn (của ông). 

10. Giữa chư thiên và nhân loại, chánh trực (đúng pháp) là tối thượng. 
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BÀI 16-20 


^LESSON 18 
Neuter Nouns 


Nominative, Vocative and Accusative of Neuter nouns. 


To the noun-stems ending in ‘a’, ‘m’ is added to form their 
Nominative Singular. Thus the stem 'phala' (fruit) becomes 
'phalam' in the Nominative Singular. 


Noun stems ending in other vowels, i, i, u and ü, remain 
unchanged. Nouns ending in 1, and ü, are very rare. There are 
some adjectives ending in T and 'u' which play the part of 
nouns as: sudhi, gotrabhu. 


In the Vocative Singular the short final vowel of the stem 
remains unchanged and a long vowel is shortened as: phala, 
atthi, sudhi, cakkhu, gotrabhu. 


In the Accusative Singular ‘m’ is added to every stem, and a 
long vowel is shortened before 'm' as: phalam, atthim, 
sudhim, cakkhum, gotrabhum. 


Nominative Vocative Accusative 
Stem i : : 

Singular Singular Singular 
phala (fruit) | phalam phala phalam 
atthi (bone) atthi atthi atthim 
sudhi (wise) | sudhi sudhi sudhim 
cakkhu (eye) | cakkhu cakkhu cakkhum 
gotrabhu! gotrabhu gotrabhu gotrabhum 

Plural Forms: 


There are two Nominative Plurals. In one the short vowel becomes 
long and the long vowel remains unchanged. In the other ‘-ni’ is added 
to all those forms as: phala, phalani, atthi, atthini, sudhi, sudhini, 
cakkhü, cakkhuni, gotrabhu, gotrabhüni. 


Vocative Plural is the same as the Nominative Plural (of all nouns). 


1Gotrabhü (change-of-lineage) is the name for the consciousness that arises just 
before the consciousness of Streamwinner (Sotapatti-magga-citta). 


94 


De 


BAI HOC 18 
Danh Tw Trung Tanh 


Chu Cách, Hó Cách va Bói Cách cüa danh tir Trung tanh. 

Đối với các danh từ cán tan cùng bang ‘a’, thì ‘m’ duoc thêm 
vào dé hinh thành Chu Cách, Só ft cua nó. Nhu vay, can tü 
‘phala’ (trái cây) trở thành 'phalam' trong Chú Cách, Số ít. 

Các danh từ căn kết thúc bằng những nguyên âm khác như 
‘i, Ī, u và ữ thì được giữ nguyên không đổi. Các danh từ tận cùng 
bằng ‘Iva ū' rất hiếm. Có vài tính từ tận cùng bằng T' và 'ü' giữ 
vai trò của các danh từ như: sudhi, gotrabhū. 

Trong Hô Cách, Số ít, đoản nguyên âm tận cùng của căn từ 
giữ nguyên thay đổi, và trường nguyên âm trở thành đoản 
nguyên âm: phala, atthi, sudhi, cakkhu, gotrabhu. 


Trong Đối Cách, Số ít “m' được thêm vào các căn từ, và một 
trường nguyên âm trở thành đoản nguyên âm trước ‘m’ as: 
phalam, atthim, sudhim, cakkhum, gotrabhum. 


—" Chú Cách Hó Cách Đối Cách 

Căn từ D cau K 
SO ít SO ít SO ít 

phala (trāi cāy) | phalam phala phalam 
atthi (xương) atthi atthi atthim 
sudhi (bác trí) sudhi sudhi sudhim 
cakkhu (con mát) | cakkhu cakkhu cakkhum 
gotrabhu! gotrabhu | gotrabhu gotrabhum 


Hinh thúc Só nhiéu: 
Có hai Chủ Cách, Số nhiều. Mộttrường hop doán nguyên âm trở thành 
trường nguyên âm, và trường nguyên âm được giữ nguyên. Trường 
hợp khác, thi ‘-ni’ được thêm vào mọi hình thức khác như: phala, 
phalani, atthi atthīni, sudhi, sudhīni, cakkhü, cakkhuni, 
gotrabhu, gotrabhuni. 


Hó Cách, Só nhiéu gióng nhu Chü Cách, Só nhiéu (dói vói các danh tir). 


1Gotrabhü (chuyén tóc) là tén goi cüa tám sanh lén ngay truóc tàm cüa bác Du 
Lưu (Sotapatti-magga-citta, tam dao Dự Luu). 
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BÀI 16-20 


Lesson 18, Neuter Nouns (Their Declensions)................................... Answer 18, p. 470 


66. In Accusative Plural, the final ‘a’ of the stem becomes ‘e’, in one 


form and the other form is the same as the Nominative Plural '- 
ni’, as: phale, phalani. The Accusative Plural of the stems ending 
in all other vowels is the same as their Nominative Plural, e.g. 
atthi, atthini, sudhi, sudhini, gotrabhu, gotrabhuni. 


Nominative, Vocative and Accusative Plurals: 


Stem Nominative and Accusative Plural 
Vocative Plural 
phala (fruit) phalā, phalāni phale, phalāni 
atthi (bone) atthi, atthini atthi, atthini 
sudhi (wise) sudhi, sudhini sudhi, sudhini 
cakkhu (eye) cakkhū, cakkhuni cakkhü, cakkhuni 
gotrabhü gotrabhü, gotrabhu, 
(change-of-lineage) | gotrabhüni gotrabhüni 
Singular forms of other Cases: 
Instr. phalena latthina  |sudhinà cakkhunā |gotrabhuna 
phala, atthina, |sudhinā,  |cakkhuna, |gotrabhuna, 
Abl |phalasma, atthisma, |sudhisma, |cakkhusma, gotrabhusma, 
phalamhā latthimha |sudhimhā |cakkhumhā gotrabhumhā 
D phalāya, latthino, |sudhino,  |cakkhuno, |gotrabhuno, 
= phalassa latthissa |sudhissa  |cakkhussa |gotrabhussa 
G hal atthissa, |sudhissa, |cakkhussa, |gotrabhussa, 
— Lundi atthino  |sudhino cakkhuno |gotrabhuno 
L LU atthismim|sudhismim, |cakkhusmim, gotrahhusmim, 
2 l hale ' latthimhi |sudhimhi |cakkhumhi gotrabhumhi 
Plural forms: 
Instr. phalebhi, atthibhi, sudhibhi, |cakkhubhi, |gotrabhübhi, 
& Abllphalehi lattinhi  |sudhihi cakkhühi  |gotrabhühi 
m phalanam |atthīnam sudhīnam |cakkhũnam gotrabhūnam 
Loc. phalesu |atthīsu sudhisu cakkhūsu |gotrabhūsu 


Note: Optionally T and 'u' before ‘su’ become short, e.g. atthisu, cakkhusu. 
The adjective 'sudhī and 'gotrabhū' go together with Neuter nouns 
as: sudhi kulam (wise family), gotrabhü cittam (the gotrabhü 
consciousness), sudhimhi kule (in the wise family). gotrabhumhi 


cittamhi (in the gotrabhü consciousness). 
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Bài Hoc 18, Danh từ Trung tánh (Chia bién cách).................. Bài Giải 18, tr. 471 


HA Trong Đối Cách, Số nhiều, danh từ căn tận cùng ‘a’ chuyển thành ‘e’ 
là một hình thức, và hình thức khác cũng giống như Chủ Cách, Số 
nhiều '-ni' nhu: phale, phalãni. Đối Cách, Số nhiều của danh từ căn 
tận cùng bằng các nguyên âm khác thì giống với Chủ Cách, Số nhiều, 
ví dụ: atthi, atthini, sudhi, sudhini, gotrabhu, gotrabhuni. 


Chủ Cách, Hô Cách, và Đối Cách, Số nhiều: 


Căn từ Er MESS union 
Só nhiéu 
phala (trái cay) | phala, phalani phale, phalãni 
atthi (xương) atthi, atthini atthi, atthini 
sudhi (bác trí) sudhi, sudhini sudhi, sudhini 
cakkhu (con mát) | cakkhü, cakkhüni cakkhü, cakkhuni 
gotrabhü gotrabhu, gotrabhu, 
(chuyén tóc) gotrabhüni gotrabhüni 
Hinh thức Số ít của các Biến Cách khác: 
SDC. phalena  |atthina |sudhinä cakkhunā |gotrabhuna 
phala, atthina, |sudhina, |cakkhunā, |gotrabhunā, 
XXC. Iphalasma, |atthismā, |sudhisma, |cakkhusma, gotrabhusma, 
phalamha |atthimha |sudhimha |cakkhumha gotrabhumhä 
CDC. phalāya, |atthino, |sudhino,  |cakkhuno, |gotrabhuno, 
phalassa latthissa |sudhissa |cakkhussa |gotrabhussa 
STC. bhal atthissa, |sudhissa, |cakkhussa, |gotrabhussa, 
grassa atthino |sudhino cakkhuno |gotrabhuno 
DSC UM "atthismim sudhismim, |cakkhusmim, gotrahhusmim, 
i b ale ” latthimhi |sudhimhi  |cakkhumhi |gotrabhumhi 
Hinh thức Số nhiều: 
SDC. |phalebhi, atthibhi, |sudhibhi, |cakkhubhi, |gotrabhübhi, 
XXC. phalehi  |atthihi  |sudhihi cakkhühi  |gotrabhühi 
ens ` phalànam |atthinam|sudhinam |cakkhūnam |gotrabhünam 
DSC. phalesu latthisu sudhisu cakkhūsu |gotrabhusu 


Lưu y: Mặt khác, T và ' đứng trước ‘su’ thì trở thành doan ām, ví dụ: 
atthisu, cakkhusu. Tính từ sudhT và 'gotrabhü' di cùng với các danh 
tir Trung tánh nhu: sudhi kulam (gia dinh có trí), gotrabhü cittam 
(tàm chuyén tóc) sudhimhi kule (trong gia dinh trí tué), 
gotrabhumhi cittamhi (trong tâm chuyển tóc). 
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BÀI 16-20 


Lesson 18, Neuter Nouns (Their Declensions)................................... Answer 18, p. 470 


VOCABULARY: 
Masculine Nouns 

uttarasanga (upper robe) raga (lust) 
ekamsa (one shoulder, one side) dosa (anger) 
kassaka (farmer) moha (delusion) 
pindapata (alms) anta (end, side) 
dava (amusement, fun, play, sport) | yodha, bhata (soldier) 
mada (enjoyment, intoxication) rukkha (tree) 
papanika (merchant) sadda (sound, noise) 
bhoga (wealth) gandha (odour) 


Mahanama (a person so known) sayanha (evening) 


Neuter Nouns 


asana (seat) daliddiya (poverty) 

pada (foot) agara (home, dwelling place) 
viriya (effort, endeavour) anagariya (homelessness) 
sota (ear) kula (family) 

bhojana (food, meal) Jetavana (the grove so known) 
kamma, karma (deed, action) | vana, arañña (forest) 

citta (mind, consciousness) sangama (war, battlefield) 
pamojja (joy) khetta (field) 


pahana (dispelling, removal) | mula (root, foot of a tree) 
mandana (adornment) | avidüra, samipa (vicinity, neighbourhood) 


vibhüsana (ornament) dvara (door, gate) 
bhaya (fear) nagara (town, city) 
mahatta (greatness, prosperity) | rupa (visible form) 
arahatta (Arahatship) ghana (nose) 


geha, ghara (house) 


Adjectives 
dahara (young) akusala (unwholesome, evil, sinful) 
kusita (lazy, idle) alasa (lazy, idle) 
dalidda (poor) puñña (meritorious) 


Indeclinables and Adverbs 
nissamsayam (certainly) sakka (is able, can) 
yannuna (how good it be!) diva (in the day time) 
sayam (evening) 
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Bài Học 18, Danh từ Trung tánh (Chia bién cách).................... Bài Giải 18, tr. 471 


TỪ VỰNG: 
Danh từ Nam tánh 
uttarasanga (thượng y) raga (tham dục) 
ekamsa (một bên, bên vai) dosa (sự sân hận) 
kassaka (người nông dân) moha (su si mē) 
pindapata (su khát thực) anta (cuối, cạnh) 


dava (sự nô đùa, vui chơi, thểthao) | yodha, bhata (quân lính) 
mada (sự thưởng thức, sự say dám) | rukkha (cây) 


papanika (vị thương gia) sadda (thanh, âm thanh) 
bhoga (giàu có) gandha (mùi hương) 
Mahanama (nam tử Mahanama) sayanha (buổi tối) 

Danh từ Trung tánh 
asana (chỗ ngồi, sàng tọa) daliddiya (sự nghèo khó) 
pada (bàn chân) agara (ngôi nhà, chỗ ở) 
viriya (sự tinh tấn, sự tinh cần) | anagäriya (vô gia cư) 
sota (lỗ tai) kula (gia dinh) 


bhojana (bữaăn,vậtthực trai phan) | Jetavana (tinh xá Jetavana) 
kamma, karma (nghiệp, hành động) | vana, arañña (rừng, khu rừng) 


citta (tâm, thức) sangama (chiến trường) 
pamojja (hy, hân hoan) khetta (cánh đồng ) 

pahana (sự đoạn trừ, sự diệttrừ) | mula (gốc, cán, gốc cây) 
mandana (đồ trang sức) avidüra, samipa (gần, hàng xóm) 
vibhüsana (vật trang điểm, làm đẹp cho thân) | dvàra (cổng, cửa) 
bhaya (sự sợ hãi ) nagara (kinh thành, thành) 
mahatta (to lớn, thịnh vượng) rüpa (sắc) 

arahatta (bậc A-la-hán) ghàna (lỗ mũi) 


geha, ghara (ngôi nhà ) 


Tính từ 
dahara (trẻ) akusala (bất thiện, ác, sái quấy) 
kusita (lười biếng) alasa (lười biếng) 
dalidda (nghèo) puñña (phước, phước thiện) 


Bất biến từ và Trạng từ 
nissamsayam (chắc chắn, dĩ nhiên) | sakka (có thé ) 
yannuna (tốt thật! nó that tot!) | diva (ban ngày) 
sayam (buổi tối) 
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BÀI 16-20 


Lesson 18, Neuter Nouns (Their Declensions)................................... Answer 18, p. 470 


Verbs 

arabhati (1. begins, starts, 2. kills; tortures), pp. araddha 
hayati (diminishes, dwindles, decays), pp. hina 
odahati (gives ear to), pb. ohita 
mamayati (owns, regards as one's own), pp. mamayita 
pannapeti [lays down a rule, promulgates, proclaims, declares, 

prepares (a seat)], pp. paññatta 
apaneti (leads away, takes away), pb. apanita 
paccagacchati (returns), pb. paccagata 
abhivadeti (pays homage to), pp. abhivadita 


EXERCISE 18 


A. Translate into English: 
1. Brahmano utthayasana uttarasangam ekamsam karitva 
daharanam bhikkhünam pade vandi. 
2. Thera viriyam arabhanti. 
3. Te sotam odahanti. 
4. Bhikkhü bhojanam bhuñjanti. 
5. Bala akusalani kammani karonti. 
6. Gahapatino cittam pasidati. 
7. Pamojjam uppajjati. 


8. Tumhe àvuso Ananda rāgassa pahanam pafiiapetha, dosassa 
pahanam pannapetha mohassa pahanam paññapetha. 
9. Mayam pindapatam bhuñjama neva davaya, na madaya, 
na mandanaya, na vibhusanaya. 
10. Natthi bhikkhave panditato bhayam. 
11. Papaniko mahattam papunati bhogesu. 
12. Yannunaham Mahanamam  ekamantam apanetva 
dhammam deseyyami. 
13. Bhikkhu paññattesu asanesu nisidimsu. 
14. Akusalam bhikkhave pajahatha, sakkā bhikkhave 
akusalam pajahitum. 
15. Cakkhüni hàyanti mamayitani. 
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Bài Hoc 18, Danh từ Trung tánh (Chia bién cách).................. Bài Giải 18, tr. 471 


Động từ 
árabhati (1. bắt đầu, khói sự, 2. giết, hành ha), gkpt. araddha 
hayati (suy giảm, suy tàn, lu mờ, thối rữa), qkpt. hĩna 
odahati (để ý đến, chú ý đến), akpt. ohita 


mamayati (sở hữu, xem như của riêng minh), qkpt. mamayita 
paññapeti [đặt ra điều luật, ban hành, tuyên thuyết, chuẩn bị 


(chỗ ngồi)], qkpt. paññatta 
apaneti (dẫn đi khỏi, mang đi khỏi), qkpt. apanita 
paccagacchati (tró vë ), qkpt. paccagata 
abhivadeti (dành lễ), qkpt. abhivadita 


BÀI TẬP 18 


A. Dịch sang tiếng Việt: 
1. Brahmano utthayasana uttarasangam ekamsam karitva 
daharanam bhikkhünam pade vandi. 
2. Thera viriyam arabhanti. 
3. Te sotam odahanti. 
4. Bhikkhü bhojanam bhuñjanti. 
5. Bala akusalani kammani karonti. 
6. Gahapatino cittam pasidati. 
7. Pamojjam uppajjati. 


8. Tumhe àvuso Ananda rāgassa pahanam pafiiapetha, dosassa 
pahanam pannapetha mohassa pahanam paññapetha. 
9. Mayam pindapatam bhuñjama neva davaya, na madaya, 
na mandanaya, na vibhusanaya. 
10. Natthi bhikkhave panditato bhayam. 
11. Papaniko mahattam papunati bhogesu. 
12. Yannunaham Mahanamam  ekamantam apanetva 
dhammam deseyyami. 
13. Bhikkhu paññattesu asanesu nisidimsu. 
14. Akusalam bhikkhave pajahatha, sakkā bhikkhave 
akusalam pajahitum. 
15. Cakkhüni hayanti mamayitani. 
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BÀI 16-20 


Lesson 18, Neuter Nouns (Their Declensions)................................... Answer 18, p. 470 


B. Translate into Pali: 
1.Monks made an attempt to attain Arahatship. 
2. The Buddha expounded the doctrine for getting rid of lust, 
anger and delusion. 
3.We wentto the house of the general and sat down on the seats 
that had been prepared. 
. If you become lazy, certainly you will fall into poverty. 
. How good would it be if I should go forth from home to homelessness. 
They gave ear to hear the teaching of the Buddha. 
. Having gone to Jetavana they saw the Buddha and paid 
homage (to him). 


NO m= = 


8. Many meritorious deeds were done by the wise family. 
9. In the battlefield many enemies were killed by the General and 
(his) soldiers. 

10. The monk went to the forest and sat down at the foot of a tree. 

11. Then the Buddha stayed in Nigrodharama in the vicinity of 
the city Kapilavatthu. 

12. The farmers worked in the field in the daytime and returned 
to (their) houses in the evening. 

13. Many soldiers were standing at the gate of the city. 

14. We see visible forms with (our) eyes, hear sounds with (our) 
ears and smell odours with (our) nose. 

(The words within brackets are not to be translated). 
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Bài Hoc 18, Danh từ Trung tánh (Chia bién cách).................... Bài Giải 18, tr. 471 


B. Dich sang tiéng Pali: 
1. Chu ty khuu dà bát dàu tinh tán dé chúng dat (quá vi) A-la-hán. 


ya 
3. 


OO ON O 


Đức Phát dā thuyết giảng pháp dé đoạn trừ tham, sân, và si. 
Chúng tôi đã đi đến nhà của các vị tướng quân, và ngồi trên 
những sàng tọa được soạn sẵn. 


. Nếu bạn là người lười biếng thì chắc chắn bạn sẽ rơi vào (đi 


đến) sự nghèo đói. 


. Lành thay (tốt đẹp thay), nếu tôi xuất gia, từ bỏ gia đình đi đến 


nơi không gia đình. 


. Họ đã chuyên chú lắng nghe lời dạy (Pháp) của Đức Phật. 

. Họ đã đi đến tịnh xá Jetavana, nhìn thấy Đức Phật, và đảnh lễ (Ngài). 
. Nhiều việc công đức đã được làm bởi các gia đình trí tuệ. 

. Nhiều kẻ thù đã bị giết bởi những vị tướng quân và các binh 


lính tại chiến trường. 


10. Vị tỳ khưu đã đi đến khu rừng và ngồi xuống dưới gốc cây. 
11. Rồi Đức Phát đã cư ngu tại tịnh xá Nigrodha, gần thành 


Kapilavatthu. 


12. Những người nông dân đã làm công việc trên cánh đồng vào ban 


ngày, và trở về các ngôi nhà (của họ) vào chiều tối (xế bóng). 


13. Nhiều quân lính đã đứng tại cổng thành. 


14. Chúng tôi nhìn thấy các sắc bằng các mắt, nghe các thanh 


bằng các tai, và ngửi các mùi bằng mũi. 
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BÀI 16-20 


V SC 
LESSON 19 


Feminine Nouns 


Feminine noun-stems end in à, i, 1, u, and ü. Examples: kañña 
(girl), ratti (night), nadi (river), yagu (gruel), vadhü (woman). 


Nominative Case: In Nominative Singular all these nouns 
remain unchanged. 


In Vocative Singular the final 'a' ofthe stem is changed into 'e' as 
kafifie. But there are exceptions as: ‘amma’ (Vocative Singular of 
'amma', mother). The final long vowels become short in Vocative 
Singular, e.g. nadi, vadhu. 

In Accusative Singular 'm' is added to all stems and before it 
(m'), the long vowel becomes short: kaññam, rattim, nadim, 
yagum, vadhum. 


68. Nominative, Vocative and Accusative Plurals: 
There are two Plural forms, in one the final vowel becomes long, 
and in the other ‘-yo’ is added to the stem. Before the ending -yo 
long 1 and ü become short: ratti, rattiyo, nadi, nadiyo, yagu, 
yaguyo, vadhū, vadhuyo, kañña, kafifiayo. 


Nominative | Vocative | Accusative | Nom, voc, acc, 
Stem - 

Singular Plural 
kañña (girl) kañña kaññe kaññam | kañña,kaññayo 
ratti (night) ratti ratti rattim ratti, rattiyo 
nadi (river) nadi nadi nadim nadi, nadiyo 
yāgu (gruel) | yagu yagu yagum yagu, yaguyo 
vadhü (woman) | vadhü vadhu vadhum | vadhü, vadhuyo 


69. Formation of Feminine Gender: 
In Feminine gender the final 'a' of some nouns and adjectives 


becomes ‘a’, and some of others it becomes ‘I 


(> 


the final ‘a’ or ‘i’ of the stem becomes “ant as: 
- matula (uncle); 
- gahapati (householder); 
The final -aka' of a noun becomes 'ika' in feminine. 


„Ina very few nouns 


matulani (aunt); 
gahapatani (housewife). 


104 


“BÀI HỌC 19 


Danh Từ Nữ Tánh 


Danh từ cán Nữ tanh tận cùng bang ā, i, ī, u va ü. Ví du: kañña 
(con gái), nadi (con sông), yagu (cháo), vadhu (người phu nữ). 


Chủ Cách: Trong Chủ Cách, Số ít, tất cả những danh từ này được 
giữ nguyên không đổi. 

Trong Hô Cách, Số ít, danh từ cán tận cùng ‘a’ được chuyển 
thành ‘e’ như kaññe. Nhưng, có những trường hợp ngoại lệ như 
‘amma’ (Hô Cách, Số ít của ‘amma’, me). Các trường nguyên 4m 
tận cùng trở thành đoản nguyên âm trong Hô Cách, Số ít. Ví dụ: 
nadi, vadhu. 

Trong Đối Cách, Số it, ām ‘m’ được thêm vào tất cả các danh 
từ căn, và trước âm 'm', trường nguyên âm trở thành đoản 
nguyên âm: kaññam, rattim, nadim, yagum, vadhum. 


T3 Chú Cách, Hô Cách, và Đối Cách, Số nhiều: 
Có hai hình thức Số nhiều, hình thức đầu, nguyên âm tận cùng 
trở thành trường âm, và hình thức khác, ‘yo’ được thêm vào 
danh từ căn. Trước âm cuối -yo, trường nguyên âm 1 và ü trở 
thành đoản nguyên âm: rattī, rattiyo, nadi, nadiyo, yāgū, 
yaguyo, vadhū, vadhuyo, kañña, kaññäyo. 


BÀI 16-20 


` Chủ Cách | Hô Cách | Đối Cách CC, HC; DG. 
Cān tu Ns, ^ VA 

Só ít Só nhiéu 
kañña(con gái) | kañña | kaññe kaññam |  kañña,kaññayo 
ratti (buổi tối) | ratti ratti rattim ratti, rattiyo 
nadi (con sóng) nadi nadi nadim nadi, nadiyo 
yagu (cháo) yagu | yagu yāgum | yagi, yaguyo 
vadhü(nguóiphuni?) vadhu | vadhu vadhum | vadhu, vadhuyo 


E sự hình thành của Danh từ Nữ tanh: 
Trong danh từ Nữ tanh, một vài danh từ tận cùng bang ‘a’, và các 
tính từ trở thành ‘a’, và vài trường hợp khác, 'a' trở thành T. Rất ít 
danh từ cán tận cùng ‘a’ hay ‘i’ trở thành -ānī như: 
- matula (người chú); matulani (cô, dì); 
- gahapati (gia chủ); gahapatani (nữ gia chủ). 
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Các danh từ tận cùng “-aka' trở thành ‘ika’ ở Nữ tanh. 
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Lesson 19, Feminine Nouns (à, i, ī, u, ü), Formation of Fem.......... Answer 19, p. 474 


Masculine Feminine 

manusa (human) mānusī 

mūsika (mouse) mūsikā 

kokila (cuckoo) kokilā 

sobhana (beautiful) sobhanā 

dīgha (long) dīghā 

kukkura (dog) kukkurī 

kukkuta (cock) kukkutī 


mānava (young man) 


mānavī (young woman) 


mātula (uncle) 


mātulānī (aunt) 


gahapati (master ofa house) 


gahapatānī (mistress ofa house) 


Note: In addressing a woman the word 'bhoti' is used in Singular and 
"bhotiyo' in the Plural, e.g. 
- bhoti kaññe (O dear girl), 
- bhoti (bhotiyo) kaññayo (O dear girls). 


VOCABULARY: 


Masculine Nouns 


chana (festival) aloka (light) 

gaja (elephant) fiati (relative) 

alamkara (ornament) vaja (cow pen, cattlefold) 
kaya (body) Angala-visaya (England) 


samadhi (concentration) 


papanika, apanika, vanija (merchant) 


Neuter Nouns 


yotta (rope) 


bhaya (fear) 


uyyana (park) 


vacana (word) 


mukha (mouth) 


vetta (cane, bamboo) 


abharana (ornament) 


vattha (cloth) 


paduma (lotus) 


gita (song) 


rattha (country) 


eminine Nouns 


amma (mother) 


kañña (girl, maiden) 


lata (creeper) 


ratti (night) 


nadi (river) 


darika (girl) 


yagu (gruel) 


dhenu (cow) 


vaca (word) 


pokkharani (pond) 


vapi (lake, reservoir) 


jivha (tongue) 


desana (sermon, preaching) 


migi (doe) 


itthi (woman) 


tanha (craving) 


kadali (plantain) 


rajini (queen) 


vina (lute, violin) 


paja (subjects) 
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Bài Hoc 19, Dt. Nữ tánh (à, i, i, u, ü) Sự hinh thành dt Nữ tánh.......... Bài Giải 19, tr. 475 


Nam tánh 


Nữ tánh 


manusa (dan ông nam nhán, nhân loai,thân dân) | manusi (người nữ, dân nữ) 


musika (con chuột đực) 


musika (con chuột cái) 


kokila (chim cu đực) kokila (chim cu cái) 
sobhana (đẹp trai) sobhana (đẹp gái) 

digha (dài) digha (dài) 

kukkura (con chó đực) kukkuri (con chó cái) 
kukkuta (con gà trống) kukkuti (con gà mái) 
manava (người thanh niên) manavi (người thiếu nữ) 


matula (người chú) 


matulani (cô, dì) 


gahapati (vi gia chủ, nam gia chủ) | gahapatani (nữ gia chủ) 


Lưu ý: Trong Hô Cách, khi xưng hó với người nữ, chữ 'bhoti' được 
sử dụng ở Số ít, và bhotiyo' ở Số nhiều, ví du: 


- bhoti kaññe (Này 


thiếu nữ thân mến, này cô gái thân yêu), 


- bhoti (bhotiyo) kaññãyo (Này thiếu nữ /cô gái thân yêu). 


TỪ VỰNG: 


Danh từ Nam tánh 


chana (lễ hội) 


aloka (ánh sáng) 


gaja (con voi) 


fiati (quyén thuóc, bà con) 


alamkara ( vật trang sức) 


vaja (chuồng bò, chuồng gia súc) 


kaya (thân) 


Angala-visaya (nước Anh) 


samadhi (thiền định) 


papanika, āpaņika, vāņija (vi thương gia) 


Danh tir Trung tánh 


yotta (sợi dây) | bhaya (sự sợ hãi) | uyyana (công vién, ngw uyén) 


vacana (lời nói, tuyên thuyết) | mukha (miệng) | vetta (cây mía, cây tre) 
abharana (vật trang sức) | vattha (vải vóc) paduma (hoa sen) 
gita (bài hát) rattha (quóc dó) 

Danh từ Nữ tánh 


amma (người me) | kañña (bé gái, thiếu nữ) lata (cây dây leo) 


ratti (ban dém) 


nadi(consóng) | darika (đứa bé gái) 


yagu (cháo) 


dhenu (con bó) vaca (lói nói) 


pokkharani (cái ao, hó) 


vapi (cái bểnước hồ) | jivha (lưỡi) 


desana (giáo pháp, lời day) 


migi(connaicái) | itthi (phu nữ) 


tanha (ái duc) 


kadali (cáy chuói) | rajini (hoàng hàu) 


pajà (thàn dán) 


vina (dàn ty bà, vi càm) 


pas 

25 S 
eu ` 
as 1 sẻ ) 
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BÀI 16-20 


Lesson 19, Feminine Nouns (à, i, ī, u, ü), Formation of Fem.......... Answer 19, p. 474 


Adjectives 
karunika (kind, compassionate) | piya (dear, pleasing, agreeable) 
gambhira (deep) puthula (broad, wide) 
jettha (elder) kanittha (younger) 
Verbs 

vetheti (coils) sajjeti (prepares, decorates, equips), pp. sajjita 
vibhati (shines) vadeti (plays a musical instrument), pp. vadita 
nahayati (bathes) | niccharati (comes out, emits) pp. niccharita 
rodati (cries, weeps) | vikasati (blooms), bp. vikasita 
paleti (governs, protects) | sandati (flows), pb. sandita 

. . otarati (goes down into, descends, climbs down), 
sannipatati f 

pp. otinna 
(assembles) EU - = 
gayati (sings), pb. gayita, gita 

sobhati (looks beautiful) | khanati (digs), pb. khata 


EXERCISE 19 


A. Translate into English: 
1. Amma, mayam idani kuhim gacchama? 
2. Kaññayo bhatikehi saddhim chanam passitum 
nagaram gacchantu. 
. Latayo rukkhe vethenti. 
. Ratti candassa alokena vibhati. 
. Mayam nahayitum nadim otarama. 
. Bhoti kaññe, kim tvam ajja vijjalayam na gacchasi? 
. Gahapatàni yottam gahetva vajam gantva dhenum 
bandhitva gehassa samipam aneti. 
8. Mayam pato utthaya yagum pivitva gehamha nikkhamma 
khettam gacchama. 
9. Darikayo vijjalayassa avidüre uyyane sannipatitva kilanti. 
10. Karunika vaca darakanam darikanam ca piya hoti. 
11. Sevakehi khata pokkharani gambhira ca phuthulã ca hoti. 
12. Yakkhassa mukhato jivha niccharati. 
13. Therena kata desana bahuhi suta hoti. 
14. Kafifia ñãtino geham agata. 
15. Duggata itthi dvare thatva gitani gayati vinam ca vadeti. 


M ON UI + W 
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Bài Học 19, Dt. Nữ tanh (4, i i, u, ü), Sự hình thành dt. Nữ tánh......... Bài Giải 19, tr. 475 
Tính tü 
karunika (tử tế, từ bi) piya (đáng yêu, dễ mến, dễ chịu) 
gambhira (sâu) puthula (rộng, bao la) 
jettha (già hơn) kanittha (tré hon) 
bóng tir 


vetheti (bao, boc, quán quanh, bó) | sajjeti (chuán bi, trangtrí) gkpt sajjita 


vibhati (chiếu sáng, tóa sáng) | vadeti (chơi một nhạc cu), qkpt vadita 


nahayati (tám) niccharati (phóng ra, phát ra) qkpt. niccharita 
rodati (khóc, khóclóc)| vikasati (nó, ra hoa), qkpt. vikasita 
paleti (caitri,bāovē) | sandati (chảy), qkpt. sandita 
sannipatati otarati (di xuống,trèo xuống) qkpt. otinna 
(tụ tập, vân tập) gayati (hát), qkpt. gayita, gita 
sobhati (tróngdep) | khanati (dào), qkpt. khata 


BÀI TẬP 19 


A. Dịch sang tiếng Việt: 


1; 
2. 


ND Ul C 


Amma, mayam idani kuhim gacchama? 
Kaññayo bhatikehi saddhim chanam passitum 
nagaram gacchantu. 


. Latayo rukkhe vethenti. 

. Ratti candassa alokena vibhati. 

. Mayam nahayitum nadim otarama. 

. Bhoti kaññe, kim tvam ajja vijjalayam na gacchasi? 

. Gahapatani yottam gahetva vajam gantva dhenum 


bandhitva gehassa samipam aneti. 


. Mayam pato utthaya yagum pivitva gehamha nikkhamma 


khettam gacchama. 

Darikayo vijjalayassa avidure uyyane sannipatitva kilanti. 

. Karunika vaca darakanam darikanam ca piya hoti. 

. Sevakehi khata pokkharani gambhira ca phuthula ca hoti. 
. Yakkhassa mukhato jivhā niccharati. 

. Therena kata desana bahühi suta hoti. 

. Kanna natino geham agata. 

. Duggata itthi dvāre thatva gitani gayati vinam ca vadeti. 
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BAI 16-20 


Lesson 19, Fem (ā, i, ī, u, ü) 20, Fem (Instr, other Cases).......Answer 19, p.474, 20, p. 476 


B. Translate into Pali: 

1. Let us go to the river to take a bath. 

2. The girl gone to the city with (her) elder brother saw an 
elephant and cried with fear. 

3. Many rivers flow from the mountain. 

4. The hunter takes a doe from the forest, goes to the town and 
sells (it) to a merchant. 

5. The girl beaten by the elder brother with a cane, runs home, 
sits down in the bed and cries. 

6. You may develop concentration and Vipassana and dispel craving. 

7. We saw the pond dug out by the servants. 

8. The lake looks beautiful with blooming lotuses. 

9. Plantains do not grow in England. 

10. The queen governs the subjects (ofthe country) in righteousness. 


LESSON 20 


Feminine Nouns 


Instrumental and other Cases: 
In the Singular form of the Instrumental, Ablative, Dative and 
Genitive cases, '-ya' is added to the Feminine noun-stems 
ending in ‘a’, e.g. kaññäya. 


In all the same cases "-yà" is added to Feminine stems ending 
in i, 1, u and u, and the long ī and ü become short before ‘ya’ as: 
rattiya, nadiya, yaguya, vadhuya. 


In Locative Singular, '-ya' or 'yam' is added to noun-stems 
ending in a as: kafifiaya, kafifiayam. 


In the same way, in the Locative Singular, ‘ya’ or ‘yam’ is added 
to the noun-stems ending in i, 1, u and ü, 1 and ü become short 
before ‘ya’ and 'yam', e.g. 

- rattiya, rattiyam, 
- nadiya, nadiyam, 
- yaguya, yaguyam, 
- vadhuya, vadhuyam. 
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Bài Hoc19 Nữtánh (à, i,i, u, ü) 20, Nữ tánh (SDC. vv.).....Bài Gidi19 tr.475, 20, tr.477 


B. Dich sang tiéng Pali: 
1. Chúng ta hãy di đến sóng để tám. 
2. Đứa bé gái cùng với anh trai đã được đi đến kinh thành, sau 
khi nhìn thấy con voi, và đã bật khóc vì sợ hãi. 
3. Nhiều con sông chảy từ ngọn núi. 
4. Người thợ săn dẫn con nai từ rừng về, đi đến kinh thành, và 
bán (nó) (đến) cho một vị thương gia. 
5. Đứa bé gái, đã bị đánh bởi anh trai bằng cây mía, chạy về nhà, 
ngồi trên giường, và khóc lóc. 
6. Các ông, sau khi tu tập thiền định và thiền quán, và hãy đoạn 
tận ái dục. 
. Chúng tôi đã nhìn thấy cái hồ đã được đào bởi những người hầu. 
. Cái hồ trông đẹp nhờ các hoa sen nở. 
. Các cây chuối không mọc ở nước Anh. 
0. Hoàng hậu trị vì thần dân 1 bằng sự chánh trực (bằng Pháp). 


= .O o `! 


Y= ed 
BÀI I HOC 20 
Danh Tir Nữ Tánh 


Sử Dụng Cách và các Biến Cách khác: 
Trong hình thức Số ít của Sử Dụng Cách, Xuất Xứ Cách, Chỉ Định 
Cách, và Sở Thuộc Cách, '-ya' được thêm vào các danh từ cán 
tận cùng ‘a’, ví dụ: kaññaya. 


Trong tất cả các biến cach, ‘-ya’ được thêm vào các danh từ căn Nữ 
tanh tận cùng bàngi, 1, u và ü, và trường nguyên ami và ü trở thành 
đoản âm trước ‘ya’ nhu: rattiya, nadiya, yaguya, vadhuya. 


Trong Định Sở Cách, Số ít, '-ya' hay 'yam' được thêm vào danh 
từ cán tận cùng bang à nhu là: kaññäya, kafifiayam. 


Tương tự, Định Sở Cách, Số ít, ‘-ya’ hay ‘yam’ được thêm vào 
danh từ căn tận cùng bằng i, i, u, và trường âm ü, ‘I và ữ trở 
thành đoản nguyên âm trước 'yà' và 'yam' như: 

- rattiya, rattiyam, 
- nadiya, nadiyam, 
- yaguya, yaguyam, 
- vadhuya, vadhuyam. 


111 


BÀI 16-20 


Lesson 20, Fem. Nouns (à, i, i, u, ü) Part. eva, ce, kho, pana.......... .Answer 20, p. 476 


To form Instrumental and Ablative Plurals '-bhi' or “hi is 
added to all Feminine nouns. Before them the short vowel 
becomes long: kaññabhi, kaññahi, rattibhi, rattihi, nadibhi, 
nadihi, yagübhi, yagühi, vadhubhi, vadhuhi. 

To form Dative and Genitive Plurals 'nam' is added to all 
Feminine noun-stems. The short vowel becomes long before nam: 
kaiitānam, rattinam, nadīnam, yagünam, vadhanam. 

To form Locative Plural ‘-su’ is added to all Feminine noun- 
stems. Before ‘su’ short vowels may become long optionally: 
kannasu, rattisu, rattisu, nadisu, yagusu, yagusu, vadhusu. 


I „ Abl. 
Stem i A Í Instr. & Abl. Dat. & Gen. Loc. 
i ë: Plural Plural Plural 
Singular 
kañña | kaññaya kaññabhi, kaññahi | kaūūānam | kaññasu 
. = pm <a. = rattisu, 
ratti rattiya rattibhi, rattihi rattinam - 
rattisu 
nadi nadiya nadibhi, nadihi nadinam nadisu 
E - - K sss ala yāgusu, 
bhi, h M 
yagu yaguya yagubhi, yaguhi yagünam vāgūsu 
vadhū | vadhuyā vadhübhi, vadhūhi | vadhünam | vadhūsu 


Note: Rattiya and rattiyam have their contracted forms as 'ratya, 
ratyam'. Similarly nadiya and nadiyam have the contracted 
forms as 'najja' and 'najjam'; jatiya also becomes ‘jacca’. 


- 'eva' is an enclitic particle which is used to emphasise the 

sense of the preceding word: so eva (he himself) 

- 'ce' (if). This particle never begins a sentence and always 
follows a word: so ce (if he...) 

- Kho, kho pana (enclitics) = as for... so kho pana (as for 
him, he on his part). 

Sometimes 'kho' or 'kho pana' are used to give the sense 
‘indeed, certainly’. At times it is used to express something 
important, or a thing that happens anew or strangely. 
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Để hinh thành Sử Dung Cách, và Xuất Xứ Cách, Số nhiều ‘-bhi’ 
hay ‘-hi’ được thêm vào tất cả các danh từ Nữ tanh. Trước 
chúng, đoản nguyên âm trở thành trường âm: kaññabhi, 
kannahi, rattibhi, rattihi, nadibhi, nadihi, yagubhi, yaguhi, 
vadhübhi, vadhühi. 

Để hinh thành Chỉ Binh Cách, và Sở Thuộc Cách, Số nhiều 
‘nam’ được thêm vào tất cá các danh từ cán Nữ tanh. Doan 
nguyên âm trở thành trường nguyên âm trước Tam: 
kaññanam, rattinam, nadīnam, yagünam, vadhanam. 

Để hinh thành Định Sở Cách, Số nhiều, '-su' được thêm vào 
tất cả các danh từ căn Nữ tánh. Trước 'su', các đoản nguyên âm 
trở thành trường âm: kaññäsu, rattisu, rattisu, nadisu, 
yagasu, yagüsu, vadhùsu. 


SDC, XXC., 
"n SDC., & XXC. CĐC. & STC. DSC., 
Căn từ | CDC,STC, POM BEEN TR 
E Só nhiéu Sónhiéu | Só nhiéu 
Só ít 
kañña | kaññaya kaññabhi, kaññahi | kaūūānam | kaññasu 
i "mo dā: PM S rattisu, 
ratti rattiyā rattībhi, rattīhi rattinam a 
rattisu 
nadi nadiya nadibhi, nadihi nadinam nadisu 
z 3 2 —— zz yagusu, 
yagu yaguya yagubhi, yaguhi yagünam vi 
vadhū | vadhuyā vadhübhi, vadhūhi | vadhünam | vadhūsu 


Luu y: Rattiyā và rattiyam có các hinh thúc rút gon nhu “ratya, 
ratyam'. Tuong tu, nadiya và nadiyam có các hinh thúc rút 
gon như ‘najja’, và 'najjam'; jatiya cũng trở thành 'jacca'. 


- 'eva' là mao từ ghép được dùng để nhấn manh ý nghĩa của từ 
đi trước: so eva (chính anh ấy) 
- 'ce' (nếu), mạo từ này không bao giờ đứng đầu câu, nó luôn 
theo sau từ khác: so ce (nếu anh ấy ...) 
- Từ phép: Kho, kho pana (về phần): so kho pana (về phần 
anh ấy, về phía anh ấy). 
Đôi khi, ‘kho’ hay “kho pana’ được dùng để chỉ sự 'chắc chắn, 
'thật vay’. Có khi, nó được dùng để chi cái gì đó quan trong, hay một 
sự việc xảy ra lại (bằng cách khác) hay một cách kỳ lạ. 
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BÀI 16-20 


Lesson 20, Fem. Nouns (à, i, i, u, i), Part. eva, ce, kho, pand............ „Answer 20, p. 476 


VOCABULARY: 
Feminine Nouns 

Tamasa (river so named) Nerafijara (river so named) 
Savatthi (city so named) vaca (word) 
saddha (confidence) panna (wisdom) 
bhariya (wife) metta (loving kindness) 
pajà (people, beings) khudha (hunger) 
pipasa (thirst) vatthi (bladder) 
ganga (Ganges) kutika, kuti (hut) 
patha-sala (school) himsa (violence) 
karuna (compassion) giva (neck) 
vaddhi (growth) kasu (pit) 


Masculine Nouns 
janapada (district) bheda (break) 
niraya (doom, unhappy or 
miserable state) 
Bhadanta (Venerable One) ogha (flood) 
jatila (ascetic wearing matted hair) | vasala (outcast, low person) 


acariya (teacher) 


pannakara (present) nidhi (buried treasure) 
avata (pit) soka (grief) 


Neuter Nouns 


tira (bank, shore) duccarita (misconduct, wrong deed) 


marana (death) agata (approach, coming) 


citta (mind, consciousness) 


Adjectives 
puratthima (Eastern) gilana (ill, sick) 
sussusa (obedient) settha (greatest, best) 
sita (cold) hemantika (of winter) 
sambahula (many) cheka, dakkha (clever, 
manusa (human) skilful) 
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TỪ VỰNG: 


Danh từ Nữ tánh 


Tamasa (sông Tamasa) 


Nerañjara (sóng Nerafijara) 


Savatthi (thành Savatthi) 


vaca ( lời nói) 


saddha (niềm tin, tín) 


pañña (trí tuệ) 


bhariya (người vo) 


metta (tàm tir, lóng tir) 


pajà (chüng sanh) 


khudha (sự đói) 


pipasa (sự khát nước) 


vatthi (bàng quang, tiết niệu) 


ganga (sông Ganga) 


kutika, kuti (am, thất, cốc) 


patha-sala (trường học) 


himsa (sự hung bạo) 


karuna (sự từ bi) 


givà (cái cổ) 


vaddhi (su lón manh) 


kasu (cái hó) 


Danh tü Nam tánh 


janapada (quận, huyện, tiểu bang) 


bheda (sự vỡ vụn, sự hư hoại) 


acariya (vị thầy giáo) 


niraya (địa ngục, khổ cảnh) 


Bhadanta (vị trưởng lão) 


ogha (nước lũ, bộc lưu) 


jatila (vi án sĩ bên tóc) 


vasala (giai cáp ha tién) 


pannakara (món quà) 


nidhi [kho báu (duoc chón)] 


avata (cái hó) 


soka (su sầu muộn) 


Danh tir Trung tánh 


tira (bó sóng) 


duccarita (ác hành, hành dóng sai trái) 


marana (su chét) 


agata (dà duoc tró vë, dén duoc) 


citta (tàm) 


Tính ti 


puratthima (huóng Dóng) 


gilana (bệnh, ốm) 


sussusa (vâng lời) 


settha (tốt nhất, lớn nhất) 


sIta (lạnh) 


hemantika (thuộc mùa đông) 


sambahula (nhiều) 


manusa (thuộc nhân loại) 


cheka, dakkha (thông minh, 
khéo léo) 
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BÀI 16-20 


Lesson 20, Fem. Nouns (à, i, i, u, ü), Part. eva, ce, kho, pand............ .Answer 20, p. 476 


Verbs 


carati (he walks, does, practices) dadati (gives ) 


upapajjati (goes to after death) | nidheti (buries) 


parisujjhati (is purified) vaddhati (grows, prospers) 
pilandhati, paridahati (wears) | ummujjati (emerges, rises out) 
vinodeti (dispels, quenches) nimujjati (plunges, sinks, dives) 
sodheti (cleanses, purifies) apaneti (removes) 


deti (gives), adasi (aor.) (gave) | dhareti (bears, holds, wears) 


patihanti (wards off, strikes against, removes, destroys, dispels) 


Adverbs 


param (after) /thisgoverns AblativeCase] | marana param (after death) 


ito param (after this) tato param (after that) 


EXERCISE 20 


A. Translate into English: 


1. 
2. 


3: 


0) o ƠI 


Buddho Nerañjaraya najja tire viharati. Ud. 1. 

Atthi, brahmana, puratthimesu janapadesu Savatthi 
nama nagaram. A.1.65. 

Aham ce kho pana kayena duccaritam careyyam kāyassa 
bheda param marana nirayam upapajjeyyam. A.1.48. 


. Aham senaya gilano, icchami bhadantassa agamanam. Vin.II. 
. Saddaya tarati ogham, paññaya parisujjhati. 5.1214. 

. Sussusa settha bhariyanam. S.I. 

. Mettam karotha manusiya pajaya. Kh.3. 


Yagu khudham patihanti, pipasam vinodeti, vatthim sodheti. / AI. 


. Sitasu hemantikasu rattisu sambahula jatilà Gangayam 


ummujjanti pi nimujjanti pi. Ud.6. 


10. Na jacca vasalo hoti. SN. 


B. Translate into Pali: 
1. A seer dwelt in a hut in the forest. 
2. They developed loving kindness. 
3. The teacher gave presents to the clever girls in the school. 
4. They were taking bath in the river Tamasa. 
5. He buried a treasure in a pit. 
6. We shall grow by the growth of wisdom. 
7. The Prince Siddhattha was the son of the Queen Maya. 
8. Remove violence from our heart by development of compassion. 
9. The girl wears a garland on (her) neck. 
10. From craving is produced grief. 
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Dóng tü 
carati (di bó, làm, thuc hành) dadati (cho, bố thí) 
upapajjati (tái sanh) nidheti (chôn, cất giấu) 


parisujjhati (thanh tinh) | vaddhati (trưởng dưỡng, thịnh vượng) 


pilandhati, paridahati (mặc) ummujjati (nổi lên, trồi lên) 


vinodeti (đuổi) nimujjati (lao xuống, chìm, lặn) 


sodheti (làm sạch) apaneti (loại bỏ) 


deti (cho), adasi (aor.) (đã cho) | dhareti (mang, vác, chịu đựng) 


patihanti (xua đuổi, chống lại, loại bỏ, hủy hoại, diệt trừ, xua tan) 


Trạng từ 
param (sau, sau khi) (sử dụng với XXC] | marana param (sau khi chết) 
ito param (sau cái này) tato param (sau cái khác) 


BÀI TẬP 20 


A. Dịch sang tiếng Việt: 
1. Buddho Nerañjaraya najjà tire viharati. Ud. 1. 
2. Atthi, brahmana, puratthimesu janapadesu Savatthi 
nama nagaram. A.1.65. 


3. Aham ce kho pana kayena duccaritam careyyam kayassa 


bheda param marana nirayam upapajjeyyam. A.1.48. 
. Aham senaya gilano, icchāmi bhadantassa agamanam. Vin IL. 
. Saddaya tarati ogham, paññaya parisujjhati. 5.1214. 
. Sussusa settha bhariyanam. S.I. 
. Mettam karotha manusiya pajaya. Kh.3. 


O Uu mums 


ummujjanti pi nimujjanti pi. Ud.6. 
10. Na jacca vasalo hoti. SN. 
B. Dich sang tiéng Pali: 
1. Vi dao sĩ đã cư ngu trong am thất ở rừng. 
2. Họ đã tu tập (phát triển) tâm từ. 


3. Vị thầy giáo đã cho các món quà đến những đứa bé gái thông 


minh trong trường. 
4. Họ đã tắm ở sông Tamasa. 
5. Anh ấy đã chôn kho báu trong cái hố. 
6. Chúng ta sẽ lớn lên bằng sự trưởng dưỡng của trí tuệ. 
7. Thái tử Siddattha là con trai của Hoàng hậu Maya. 
8. Hãy đoạn trừ sự hung bạo của tâm bằng sự tu tập tâm bi. 
9. Đứa bé gái đeo vòng hoa trên cổ (của nó). 
10. Từ ái dục, sầu muộn sanh. 
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Yagu khudham patihanti, pipasam vinodeti, vatthim sodheti. / A7. 
. Sitasu hemantikasu rattisu sambahula jatilà Gangayam 


BÀI 16-20 


SSS sa 
LESSON 21 


Consonantals 


Possessive Adjectives are formed by adding “-vant', ‘-mant’ or 
‘-in’ to nouns. ‘vant’ is added to noun-stems ending in ‘a’ or ‘a’ 
and 'mant' to the stems ending in other vowels as i, 1, u, ü, or 
o. ‘-in’ is added to stems ending in ‘a’. 


Noun-stem Factor Possessive Adjectives 
dhana (wealth, riches) | -vant | dhanavant (wealthy, rich) 


bala (power) -vant | balavant (powerful) 


sila (virtue, precept) |-vant | silavant (virtuous, keeping precepts) 


sati (mindfulness, memory) | -mant | satimant (mindful) 


dhiti (courage) -mant | dhitimant (courageous) 

dhi (intelligence) -mant | dhimant (intelligent, wise) 

bhanu (rays) -mant | bhanumant (radiant, having rays) 

go (cattle) -mant | gomant (possessing cattle) 

dhana (wealth) -in dhanin (wealthy) 

bala (power, strength) | -in balin (powerful, strong) 
Declension 


All these adjectives are used also as nouns. Thus ‘dhanavant’ 
even means ‘arich man’ when there is no noun for it to modify. 


All such substantives ending in ‘ant’ have two stems, one 
ending in ‘ant’ and the other in ‘at’. Thus ‘dhanavant’ has two 
forms, 'dhanavant and ‘dhanavat’. Similarly ‘satimant’ has 
two forms 'satimant and 'satimat. 

Those ending in ‘ant’ are declined mostly like nouns ending 
in ‘a’ in Masculine and Neuter genders in all cases. Except 
Vocative Singular. 
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Tính từ Sở hữu duoc hinh thành bàng cách thêm vĩ tố ‘-vant’, -mant 
hay ‘-in’ vào các danh từ. Vĩ tố ‘vant’ được thêm vào các danh từ 
căn tận cùng 'a' và ‘a’, vĩ tố ‘mant được thêm vào các danh từ 
cán tận cùng bằng những nguyên âm khác như i, 1, u, ü hay o. Vĩ 


BÀI 


H 


Phụ Âm 


tố ‘in’ được thêm vào các danh từ căn tận cùng ‘a’. 


Danh từ căn Vĩ tố Tính từ Sở hữu 
dhana (sự giàu có) |-vant | dhanavant (giàu có) 
bala (sýc manh) | -vant | balavant (có sức mạnh, quyền thé) 
sila (giới) -vant | silavant (có giới) 
sati (niệm) -mant | satimant (có niệm) 
dhiti (sự can đảm) | -mant | dhitimant (can đảm) 
dhi (trí tuệ) -mant | dhimant (có trí tuệ) 
bhānu (tia sāng) | -mant | bhanumant (chói sáng) 
go (gia sūc) -mant | gomant (có gia sūc) 
dhana (s giàu có) | -in dhanin (giàu có) 
bala (sức manh) -in balin (có sức mạnh, quyền thé) 


Tất cả những tính tir này cũng được dùng như các danh từ. Như 
‘dhanavant’ còn được hiểu là ‘môt người giàu có’ khi không có 
danh từ bổ nghĩa cho nó. 

Tất cả những danh từ tận cùng bang ‘ant’ có hai căn, một căn 


tận cùng bang ‘ant’, và căn khác bằng ‘at’. Như vậy, 
“dhanavant có hai hình thức, 'dhanavant và 'dhanavat. 


Biến Cách 


Tương tự, 'satimant có 2 hình thức ‘satimant’ và 'satimat. 


Những danh từ căn tận cùng bằng “ant hầu hết biến cách 
được chia giống với các danh từ Nam tánh, và Trung tánh tận 


cùng bằng 'a' theo các cách, ngoại trừ Hô Cách, Số ít. 
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Lesson 21, Nouns ending vant, mant, in, Fem. forms, They are used......Answer 21, p.478 


Example: Stem dhanavant (Masculine gender) 


Case Singular Plural 

Nom. dhanavanto dhanavanta 

Voc. dhanavanto dhanavanta 

Acc. dhanavantam dhanavante 

Instr. dhanavantena dhanavantehi (-bhi) 
dhanavantasma, . : 

Abl. dhanavantamha dhanavantehi (-bhi) 

s S dhanavantassa dhanavantanam 
dhanavante, 

Loc. dhanavantasmim, dhanavantesu 
dhanavantamhi 


The stems ending in 'at' are declined only in Nominative, Vocative, 
Instrumental and Ablative Singular, in Dative and Genitive both 
Singular and Plural and Locative Singular. ‘at’ becomes ‘a’ in 
Nominative Singular and in Nominative Plural ‘-anto’. 

In Vocative Singular 'at' becomes 'am, a, or à', Plural is the 
same as of the Nominative. In other cases they take the 
following case-endings. 


Singular Plural 
Nom., Acc., Voc. - - 
Inst. & Abl., -a - 
Dat. & Gen. -0 -am 
Loc. -i - 


Examples (the special forms) 


Singular Plural 
Nom. dhanava dhanavanto 
Acc. - - 
Inst. & Abl. dhanavata - 
Dat. & Gen. dhanavato dhanavatam 
Loc. dhanavati - 


Thus when 'dhanavant is declined, it takes all the forms as follows: 
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Ví du: cán cua Dhanavant (Nam tánh) 


Cách Só ít Só nhiéu 

CC. dhanavanto dhanavanta 

DG. dhanavanto dhanavanta 

HC. dhanavantam dhanavante 

SDC. dhanavantena dhanavantehi (-bhi) 
dhanavantasma, . : 

XXC. dhanavrantamiha dhanavantehi (-bhi) 

x x dhanavantassa dhanavantanam 
dhanavante, 

BSC. dhanavantasmim, dhanavantesu 
dhanavantamhi 


Các danh tir cán tàn cüng bàng “at' chí chia bién cách theo Chú 
Cách, Hó Cách, Sir Dung Cách và Xuát Xú Cách, Só ít; Chí Dinh Cách 
và Sở Thuộc Cách cả Số ít và Số nhiều; Dinh Sở Cách, Số ít. Danh từ 
căn “at biến thành ‘a’ ở Chủ Cách, Số ít, Số nhiều là ‘-anto’. 

Trong Hô Cách, Số ít, danh từ căn tận cùng “at biến thành 
‘am, a hay a’; Số nhiều thì giống với Chủ Cách. Đối với những 
biến cách khác, chúng chia theo các biến tố sau. 


Số ít Số nhiều 
CC. DC, HC., - - 
SDC. & XXC., -à - 
CDC. & STC. -0 -am 
DSC. -i - 

Ví du (hinh thức đặc biệt) 

Số ít Số nhiều 
CC. dhanava dhanavanto 
ĐC. - - 
SDC. & XXC. dhanavata - 
CBC. & STC. dhanavato dhanavatam 
ĐSC. dhanavati - 


Như vậy, khi Dhanavant được chia bién cách, nó có tất cá hinh thức sau: 
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Lesson 21, Nouns ending vant, mant, in, Fem. forms, They are used..........Answer 21, p. 478 


dhanavant 

Case Singular Plural 

Nom. dhanava, dhanavanto dhanavanto, dhanavanta 

Voc. dhanavam, dhanava, dhanavanto, dhanavanta 
dhanava 

Acc. dhanavantam dhanavanto, dhanavante 
dhanavata, . M 

Instr. diranavantend dhanavantehi (-bhi) 
dhanavata, 

Abl. dhanavantasma, dhanavantehi (-bhi) 
dhanavantamha 

Dat.& | dhanavato, dhanavatam, 

Gen. dhanavantassa dhanavantanam 
dhanavati, dhanavante, 

Loc. dhanavantasmim, dhanavantesu 
dhanavantamhi 


EY The noun ‘Bhagavant’ (Lord Buddha) is declined like 
'dhanavant'. All substantives ending in '-mant are also 
declined like ‘dhanavant’ as: Nom. Singular: satima, 
cakkhuma, goma, etc., Nom. Plural: satimanto, satimanta, 
etc. Active Past Participles ending in ‘-tavant’ are also declined 
like these vant-nouns. 


All Substantives ending in ‘-in’ are declined like Masculine 1- 
nouns as: 'senānī. Active Past Participles ending in ‘-tavin’ are 
declined like ī-nouns. 


Masculine: dhanin 


Case Singular Plural 
Nom. dhani dhani, dhanino 
Voc. dhani dhani, dhanino 
Acc. dhanim, dhaninam dhani, dhanino 
Instr. dhanina dhanihi (-bhi) 
dhanina, dhanisma, ¬ I 
Abl. dhanimha dhanihi (-bhi) 
ie = dhanino, dhanissa dhaninam 
Loc. dhanismim, dhanimhi, dhanisu, dhanīsu 
dhanini 
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dhanavant 

Cách Só ít Số nhiều 

CC. dhanava, dhanavanto dhanavanto, dhanavanta 

HC. dhanavam, dhanava, dhanavanto, dhanavanta 
dhanava 

ĐC. dhanavantam dhanavanto, dhanavante 

SDC. mima iman. dhanavantehi (-bhi) 

anavantena 

dhanavata, 

XXC. dhanavantasma, dhanavantehi (-bhi) 
dhanavantamha 

CĐC.& | dhanavato, dhanavatam, 

STC. dhanavantassa dhanavantanam 
dhanavati, dhanavante, 

DSC. dhanavantasmim, dhanavantesu 
dhanavantamhi 


EX Danh từ ‘Bhagavant’ (Đức Thế Tôn) được chia biến cách giống như 
‘Dhanavant. Tất cả những danh từ tận cùng bằng ‘- mant cũng được 
chia biến cách giống ‘Dhanavant’ như: Chủ Cách, Số ít: satima, 
cakkhuma, goma, v.v... Chủ Cách, Số nhiều: satimanto, satimanta, 
v.v... Quá khứ Phân từ chủ động tận cùng bằng “- tavant' cũng được 
chia biến cách giống với những danh từ tận cùng bằng vant này. 


Những danh từ tận cùng bằng ‘-in’ được chia bién cách giống những 
danh từ Nam tanh T như: 'senani'. Quá khứ Phân từ chu động tận cùng 
bằng ‘-tavin’ được chia biến cách giống những danh từ tận cùng T. 


Nam tánh: dhanin 


Cách Só ít Số nhiều 
CC. dhani dhani, dhanino 
HC. dhani dhani, dhanino 
ĐC. dhanim, đhaninam dhani, dhanino 
SDC. dhanina dhanihi (-bhi) 
dhanina, dhanisma, ¬ I 
XXC. dhanimha dhanihi (-bhi) 
da : vs dhanino, dhanissa dhaninam 
DSC. ĐH HH, CHẤT 0h dhanisu, đhanIsu 
dhanini 
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Neuter: dhanavant 


Case Singular Plural 
Nom. | dhanavam oan . 
" dhanavantāni 
y dhanavam, dhanava, dhanavantā, 
DE dhanava dhanavantani 
ACC dhanavantam ünanavante, . 
: dhanavantāni 
Neuter: dhanin 
Case Singular Plural 
Nom. dhanī dhanī, dhanīni 
Voc. dhani dhanī, dhanīni 
Acc. dhaninam, dhanim dhanī, dhanīni 


The rest are like those in Masculine gender 


Feminine Forms: 
By adding T to all afore-given stems, their Feminine forms are 
constructed as: dhanavantī, dhanavatī, satimanti, satimati, 
dhaninī. They are declined like Feminine I-nouns as ‘nad, etc. 
These are used even as nouns: dhanavanti, dhanavati, 


dhanini (rich woman). 


Case Singular Plural 

Nom. dhanavanti dhanavanti, dhanavantiyo 

Voc. dhanavanti dhanavanti, dhanavantiyo 

Acc. dhanavantim dhanavanti, dhanavantiyo 

Instr. dhanavantiya dhanavantihi (-bhi) 

Abl. dhanavantiya dhanavantihi (-bhi) 

aa E dhanavantiya dhanavantinam 

Loc. dhanavantiyam;, dhanavantīsu 
dhanavantiyā 


124 


Bài Hoc21, Danh tir-vant, mant, in, Hình thức Nữ tanh, Cách sử dung... Bùi Giải 21, tr. 479 


Trung tánh: đhanavant 


Cách Số ít Số nhiều 

dhanavanta, 

CC. dhanavam a 

` dhanavantani 

dhanavam, dhanava, dhanavanta, 

HC. Tm M 

dhanava dhanavantani 
dhanavante, 

pc. dhanavantam -. 

: dhanavantāni 


Trung tānh: dhanin 


Cāch Só it SO nhiču 
GC. dhani dhani, dhanini 
HC. dhani dhani, dhanini 
ĐC. dhaninam, dhanim dhani, dhanini 


Các trường hợp bién cách còn lai giống như Nam tánh 


Các hình thức Nữ tánh: 
Bằng cách thêm T vào những cán đã cho trước đây, các hình 
thức Nữ tánh của chúng chia như sau: dhanavanti, dhanavati; 
satimanti, satimati; dhanini. Chúng biến cách giống với các 
danh từ Nữ tanh T như: ‘nadt, thậm chí chúng được dùng như 
các danh từ: dhanavanti, dhanavati, dhanini (người phụ nữ 


giàu có). 
Cách Số ít Số nhiều 
€ dhanavanti dhanavanti, dhanavantiyo 
HC. dhanavanti dhanavanti, dhanavantiyo 
ĐC. dhanavantim dhanavanti, dhanavantiyo 
SDC. dhanavantiya dhanavantihi (-bhi) 
XXC. dhanavantiya dhanavantihi (-bhi) 
CDC. & m : 
STC. dhanavantiya dhanavantinam 
DSC. Sn dhanavantisu 
dhanavantiya 
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How they are used as Adjectives: 


Masculine: dhanavant 

Nom. Sg. | dhanava (dhanavanto) puriso (a rich man) 
Nom. Pl. | (dhanavanto) dhanavanta purisa (rich men) 
Voc. Sg. | He (dhanavam) dhanava (dhanavā) purisa (O rich man) 
Voc. Pl. | He (dhanavanto) dhanavanta purisa (0 rich men) 
Acc. Sg. | dhanavantam purisam (a rich man) 
Acc. Pl. | dhanavante purise (rich men) 
Instr. Sg. | (dhanavatā) dhanavantena purisena (with or byarich man) 
Instr. P. | dhanavantehi purisehi (with or by the rich men) 
Dat. Sg. | (dhanavato) dhanavantassa purisassa (to or for a rich man) 
Dat. Pl. | (dhanavatam) dhanavantanam purisanam (to or for rich men) 
CONSO (dhanavato) dhanavantassa purisassa 

'"9' | (ofarich man, a rich man's) 
Gen. PI (dhanavatam) dhanavantanam purisanam 

` * | (of rich men, rich men's) 
ese (dhanavati) dhanavante, dhanavantasmim, 

'"9' | dhanavantamhi purise (in a rich man) 
Loc. Pl. | dhanavantesu purisesu (in or among rich men) 

Neuter: dhanavant 
Nom.Sg. | dhanavam kulam (a rich family) 
Nom. Pl. | dhanavantani kulāni (rich families) etc. 
Feminine: dhanavant 
Nom. Sg. | dhanavanti (dhanavati) vanita (a rich lady) 
Nom. Pl. | dhanavantiyo (dhanavatiyo) vanitayo (rich ladies) 
Acc. Sg. | dhanavantim (dhanavatim) vanitam (a rich lady) 
Acc. Pl. | dhanavantiyo (dhanavatiyo) vanitayo (rich ladies) 
sns dhanavantiya (dhanavatiya) vanitaya 
`° | (with or by a rich lady) 
Instr. Pl. | dhanavantihi (dhanavatihi) vanitahi (with or by rich ladies) 
etc. 
Masculine: Dhanin 

Nom. Sg. | dhani puriso (a rich man) 
Nom. Pl. | dhanino purisā (rich men) 
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Chúng được sử dung như các Tính tir: 


Nam tánh: dhanavant 


CC, si dhanava (dhanavanto) puriso (người đàn ông giàu có) 
CC. sn. | (dhanavanto) dhanavantā purisa (những người dan ông giàu có) 
HC. si | He(dhanavam) dhanava (dhanava) purisa (này người giàu có) 
HC. sn | He(dhanavanto) dhanavanta purisa (này những người giàu có) 
BC. si. | dhanavantam purisam (người đàn ông giàu có) 
DC., sn. | dhanavante purise (những người đàn ông giàu có) 
SDC,si | (dhanavata) dhanavantena purisena (với, bởi người dan ông giàu có) 
SDC, sn. | dhanavantehi purisehi (với, bởi những người dàn ông giàu có) 
CDC., si | (dhanavato) dhanavantassa purisassa (dén/cho người dan ông giàu có) 
CBC,sn | (dhanavatam) dhanavantanam purisanam (đến/cho 
những người dàn ông giàu có) 
STC,si. | (dhanavato) dhanavantassa purisassa (của người dàn ông giàu có) 
(dhanavatam) dhanavantanam purisanam 
STC, sn (của những người dàn ông giàu có) 
DSC. si (dhanavati) dhanavante, dhanavantasmim, 
i dhanavantamhi purise (ở/tại người dàn ông giàu có) 
DSC,sn | dhanavantesu purisesu (ở/tại những người dan ông giàu có) 
Trung tánh: dhanavant 
CC, si dhanavam kulam (mót gia dinh giàu có) 
CC,sn. | dhanavantani kulani (những gia dinh giàu có), v.v... 
Nữ tánh: dhanavant 
CC, si dhanavanti (dhanavati) vanita (người nữ giàu có) 
CC,sn. | dhanavantiyo (dhanavatiyo) vanitayo (những người nữ giàu có) 
DC., si. | dhanavantim (dhanavatim) vanitam (người nữ giàu có) 
DC. sn. | dhanavantiyo (dhanavatiyo) vanitayo (những người nữ giàu có) 
SDC,si | dhanavantiya (dhanavatiya) vanitaya 
(với/bằng/bởi người nữ giàu có) 
SDC, sn. | dhanavantihi (dhanavatihi) vanitahi (với/bằng/bởi những 


người nữ giàu) 


V.V... 


Nam tānh: Dhanin 


dhani puriso (người đàn ông giàu có) 


dhanino purisa (những người dàn ông giàu có) 


127 


BÀI 21-25 


Lesson 21, Nouns ending vant, mant, in, Fem. forms, They are used......Answer 21, p. 478 


Neuter: Dhanin 


Nom. Sg. 


dhani kulam (a rich family) 


Nom. Pl. 


dhani kulani, dhanini kulani (rich families) etc. 


Feminine: Dhanin 


Nom. Sg. 


dhanini vanita (a rich lady) 


Nom. Pl. 


Dhanini (dhaniniyo) vanitayo (rich ladies) etc. 


When these adjectives don't qualify any noun, they are used 
as nouns: dhanava (rich man), dhanavanta (rich men), etc. 


VOCABULARY: 


Masculine Nouns 


Vipassin (A Buddha so named) 


Sikhin (A Buddha so named) 


Vessabhu (A Buddha so named) | Kakusandha (A Buddha so named) 
Natha (lord, refuge) Paribbajaka (wandering ascetic) 
upasaka (devotee) peta (hungry ghost) 


mantin (minister) 


pasada (palace, mansion) 


Feminine Nouns 


parami (virtues leading to Buddhahood) 


sambodhi (enlightenment) 


bhariya (wife) vanita (lady) 
itthi (woman) sura (liquor) 
lekhani (pencil) 


Neuter nouns 


hita (welfare, advantage, 
benefit) 


sacca-vajja (true word, 
asseveration, literally) 


jaya-mangala (auspicious- 
lucky, success and victory) 


brahma-cariya 
(higher life, celibacy) 


bija (seed) 


kamma (deed) 


mamsa (flesh, meat) 


sakata (waggon) 


dhana (money, wealth) 


majja (liquor) 


potthaka (book) 
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Danh tir Trung tánh: Dhanin 
CC, si dhani kulam (gia dinh giàu có) 
CC,sn. | dhanī kulāni, dhanīni kulāni (những gia dinh giàu có) v.v... 


Danh từ Nữ tánh: Dhanin 
CC, si dhanini vanita (người nữ giàu có) 
CC, sn. | Dhanim (dhaniniyo) vanitayo (những người nữ giàu có) vv... 


Khi những tính từ này không bổ nghĩa cho bất kỳ danh từ 
nào thì chúng được sử dụng như các danh từ: dhanava (người 
giàu có), dhanavanta (những người giàu có), v.v... 


TỪ VỰNG: 
Danh từ Nam tánh 
Vipassin (Đức Phật Vipassi) Sikhin (Đức Phát Sikhi) 
Vessabhū (Đức Phat Vessabhū) | Kakusandha(Đức Phāt Kakusandha) 
Natha (ngài, đấng bảo hộ) Paribbajaka (du sĩ) 
upasaka (nam cư sĩ, thiện nam) | peta (nga quỷ) 
mantin (vị cận thần, bộ trưởng) pasada (cung điện, lâu đài) 


Danh từ Nữ tánh 


parami (Ba-la-mật) 


sambodhi (sự giác ngộ) 


bhariya (người vợ) 


vanita (người nữ) 


itthi (đàn bà) 


sura (rượu) 


lekhani (cây bút chì) 


Danh từ Trung tánh 


hita (sự lợi ích, phúc lợi, sự 
tiến hóa) 


sacca-vajja (chan ngôn, sự 
quả quyết, đúng vậy) 


jaya-mangala (thắng hạnh, 
cát tường, chân hạnh phúc) 


brahma-cariya (hành phạm 
hạnh, hạnh độc cư) 


bija (hạt giống) 


kamma (nghiệp, hành động) 


mamsa (thịt) 


sakata (xe bó, xe ngựa) 


dhana (tiền bạc, của cải, tài sản) 


majja (rượu) 


potthaka (sách) 


E 
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Adjectives 
cakkhumant (having eyes, seeing) | sirimant (glorious, beautiful) 
saddhavant, bhattimant sabba-bhütanukampin 
(pious, devoted) (pitying all beings) 
tapassin (dispassionate, ardent | mara-senappamaddin 
in practice, virtuous) (defeating the army of Mara) 
satimant (thoughtful, wise) phalin (fruitful) 
ama (raw, unripe) silavant (virtuous) 


nahataka (one who has washed 


, abhi 
off passions, holy) nava, abhinava (new) 


Verbs 
püreti (fills, fulfils, practises), pp. purita 
amanteti (calls, addresses), pp. amantita 
akkhati (says, announces), pp. akkhata (vakkhata) well said (su +akkhāta) 
sammodati (rejoices, exchanges friendly greetings with), pp. sammodita 
vinassati (perishes, is destroyed), pp. vinattha 
namassati (bows down), pp. namassita 
kasati (ploughs), pp. kattha, kasita 
abhivadeti (worships, adores), pp. abhivadita 
ugganhati (learns), pb. uggahita 
püjeti (worships, offers), pb. pujita 
sikkhati (learns, is trained), pb. sikkhita 
roceti (approves of, is pleased), pp. rocita 
uppajjati (is born), pp. uppanna 
carati (walks, practises), bp. cinna 
mareti (kills), pp. marita 
naccati (dances), pp. naccita 
aneti (brings, carries back), pb. anita 
gayati (sings), pb. gita, gayita 
mapeti (builds), pp. mapita 
labhati (gets, receives), pp. laddha 
arabhati (begins), pp. araddha 
majjati (is intoxicated), pp. matta 
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Tính từ 


cakkhumant(người có mát, bác hữu nhãn) 


sirimant (sáng chói xinh dep, huy hoàng) 


saddhavant, bhattimant 
(người có tín tâm, có tâm dao) 


sabba-bhutanukampin 


(bậc thương xót muôn loài) 


tapassin (người nhiệt tâm, 
tỉnh cần, có đức độ) 


mara-senappamaddin 


(bac da chién thang Ma Quan) 


satimant (vi có niém, bac tri) 


phalin (có qua) 


ama (con xanh, chua chin) 


silavant (vi có giói) 


nahataka (vi dà táy sach 
cấu uế, bậc thánh) 


nava, abhinava (mới) 


Động từ 


püreti (lấp đầy, hoàn thành, thực hành, thành tựu), qkpt. purita 


amanteti (gọi, xưng hô), 


qkpt. amantita 


akkhati (nói, thuyết), 


gkpt akkhata (svakkhata) khéo thuyết (su + akkhta) 


sammodati (hoan hy, chào hỏi thân mật), 


qkpt. sammodita 


vinassati (tiêu diệt, lụi tàn, tiêu tan, hủy hoại), 


qkpt. vinattha 


namassati (kính lễ, tôn kính), 


qkpt. namassita 


kasati (cày), 


qkpt. kattha, kasita 


abhivadeti (dành lễ, tôn thờ), 


qkpt. abhivadita 


ugganhati (hoc), 


qkpt. uggahita 


püjeti (kính lễ, cúng dường), 


qkpt. pujita 


sikkhati (hoc, huân tập), 


qkpt. sikkhita 


roceti (cháp thuán, hài lóng), 


qkpt. rocita 


uppajjati (sanh lén, sanh), 


qkpt. uppanna 


carati (du hành, thuc hành), 


qkpt. cinna 


mareti (giết ), 


qkpt. marita 


naccati (nhảy múa), 


qkpt. naccita 


aneti (mang về), 


qkpt. anita 


gayati (hát), 


qkpt. gita, gayita 


mapeti (kiến tao, xây dựng), 


qkpt. mapita 


labhati (có được, nhận được), 


qkpt. laddha 


arabhati (bắt đầu), 


qkpt. araddha 


majjati (tham dám, say m6), 


qkpt. matta 


gs 131 


BÀI 21-25 


Lesson 21, Nouns ending vant, mant, in, Fem. forms, They are used..........Answer 21, p. 478 


Another words 
tassa (its, to it, his, to him) | mama (my, to me) 
na kadaci (never) 'etena' is Instrumental sing. of'etad' this. 
namatthu (namo + atthu) | namo (ind.) adoration 
atthu (may be) ve (ind.) indeed, certainly 
tena (by that) tani (them, those things) 


Note: Euphonic Combinations: namo + atthu = namatthu 
- atthu is the Imperative third person Singular of the verb 
atthi (is). The root is 'as' (to be). astu - atthu 


EXERCISE 21 


A. Translate into English: 

1. Vipassissa namatthu, cakkhumantassa sirimato. 
Sikhissa pi namatthu sabba-bhutanukampino. 
Vessabhussa namatthu nahatakassa tapassino. 
Namatthu Kakusandhassa Mara-senappamaddino. 

2. Maha-karuniko natho hitaya sabba-paninam. 

Puretva parami sabba patto sambodhimuttamam. 
Etena sacca-vajjena hotu te jaya-mangalam. 

3. Buddham Bhagavantam abhivademi. 

4. Svakkhato Bhagavata dhammo, dhammam namassami. 

5. Bhagavato dhammam rocemi. 

6. Bhagavati brahmacariyam carama. 

7. Tatra kho Bhagava bhikkhu amantesi. 

8. Paribbajako Bhagavata saddhim sammodi. 

9. Na ve rudanti satimanto sapañña. 

10. So phalino rukkhassa amam phalam chindati, tassa 

rasam na janati, tena tassa bijam pi vinassati. 
B. Translate into Pali: (The words in italics are to be translated using Past 
Participles, and -vant’ forms or -in’ forms duly). 

1. In my village there are many rich people. 

2. Wise men (the wise) never do evil deeds. 

3. The virtuous monk is dear to pious devotees. 

4. The men who ploughed the field yesterday did not come here today. 

5. The nuns who have learned the dhamma have been honoured 
by the rich lady. 

6. The wealthy householder's wife who committed evil deeds 
was born among hungry ghosts. 

7. The man who killed the stag brought home its flesh in a waggon. 

8. Theman who builtthenew palace got much money from the Minister. 

9. The women who had drunk liquor and got intoxicated began 
to sing and dance in the monastery. 

10. The boy who bought the book and the pen came home and 

showed them to his brother. 
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Nhüng tir vung khác 


tassa (của nó, đến nó, của anh ấy, dénanh áy) | mama (của tôi, đến tôi) 


na kadaci (không bao giờ) | 'etena' SDC, si, của 'etad cái này. 


namatthu (namo + atthu) | namo (bbt.) kính lễ 


atthu (có thể) ve (bbt.) thật vậy, chắc chán 


tena (bởi, bằng cái đó) tani (chúng, những cái đó) 


Lưu ý: Luật hợp âm: namo + atthu = namatthu 


- Atthu là Mệnh Lệnh Cách, ngôi thứ 3, Số ít của động từ atthi 
(là). Căn là Vas (là, trở thành): astu = atthu 


BÀI TẬP 21 


A. Dịch sang tiếng Việt: 


1. 


Vipassissa namatthu, cakkhumantassa sirimato. 
Sikhissa pi namatthu sabba-bhutanukampino. 
Vessabhussa namatthu nahatakassa tapassino. 
Namatthu Kakusandhassa Mara-senappamaddino. 


. Maha-karuniko nãtho hitaya sabba-paninam. 


Puretva parami sabba patto sambodhimuttamam. 
Etena sacca-vajjena hotu te jaya-mangalam. 


3. Buddham Bhagavantam abhivademi. 

4. Svakkhato Bhagavata dhammo, dhammam namassami. 
5. Bhagavato dhammam rocemi. 

6. 
7 
8 
9 
1 


Bhagavati brahmacariyam carama. 


. Tatra kho Bhagava bhikkhü amantesi. 

. Paribbajako Bhagavata saddhim sammodi. 

. Na ve rudanti satimanto sapañña. 

0. So phalino rukkhassa amam phalam chindati, tassa 


rasam na janati, tena tassa bijam pi vinassati. 


B. Dich sang tiéng Pali: (Nhüng tir in nghiéng nën duoc dich báng Quá khú 
Phân từ, và các hình thức “-vant hay '-in' thích hop). 
1. Có nhiều người giàu trong làng của tôi. 
2. Những bậc có trí không bao giờ làm các việc ác. 
3. Vị tỳ khưu có giới đức (là vị) quý mến đối với các cư sĩ có tín tâm. 


4. 
5. 


6. 


7. 
8. 


9. 


Những người cày ruộng hôm qua đã không trở về day hôm nay. 
Chư vị tỳ khưu ni học pháp tà những v) được kính trọng bởi 
những người phụ nữ giàu có. 

Người vợ của vị gia chủ giàu có đã tạo các ác nghiệp (là) đã 
sanh trong các loài nga quỷ. 

Người đàn ông giết con nai đã mang thit nó (nai) về nhà bằng chiếc xe ngựa. 
Người đàn ông kiến tạo cung điện mới (đã là người) có được 
nhiều của cải từ vị cận thần của vua. 

Những người đàn bà uống rượu, (là những người) say mèm, 
đã bắt đầu nhảy múa, và ca hát trong tịnh xá. 


10. Đứa bé trai mua quyển sách và cây viết, đã được trở về nhà, 


và đã trình chúng cho người anh trai của nó. 
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LESSON 22 


Present Participles 


The Active Present Participles are formed by adding ‘-nt’ or ‘-mana’ 
to the verbal base. The suffix ‘-ana’ is also added sometimes. 
Ifthe verbal base ends in 'e' itis changed to 'aya' before 'mana, 
ana’. Long à ofthe base is shortened before these suffixes. 


Present Participles 
Howe Base (Active deis 
gacchati (goes) gaccha gacchant, gacchamana, gacchana 
vadati (says) vada vadant, vadamana, vadana 
dadati (gives) dada (dada) | dadant, dadamana, dadana 
kinati (buys) kina (kina) | kinant, kinamana, kinana 
deseti (expounds) | dese desent, desayamana, desayana 


|86. If the base is monosyllabic it may remain unchanged: 


Present Participles 
jēru kri (Active forms) 
seti (lies down, sleeps) | se sent, semāna 
sayati (lies down, sleeps) | saya sayant, sayamana, sayana 
Irregular forms: 
Present Participles 
ats Base (Active forms) 
atthi (is) as sant, samana 
karot kavo karont, karumāna, karāna 
(makes, does, works) 


The Present Participles are declinable. They are of the nature of 
adjectives. Therefore they agree with the noun or pronoun they 
go with in gender, number and case. Sometimes a Present 
Participle may act the part of a noun in a sentence. Thus it 
belongs to the category of nouns. Except in Nominative 
Singular in all other forms the Present Participles ending in -nt 
are declined similar to substantives ending in -vant. 
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=a, MAORI 
BAI HOC 22 
Hién Tai Phan Tw 


Hién tai Phan tir Chu dong duoc hinh thành bang cách thém ‘-nt’ hay 
“măng vào động từ cán. Đôi khi, vĩ tố -ana' cũng được thêm vào. 
Nếu động từ cán tận cùng bằng “e”, nó được đổi thành 'aya' 
trước “mana, ana’. Động từ căn trường âm ‘a’ chuyển thành 
đoản âm 'a' trước các vĩ tố trên. 


Động từ Căn Hiện tại Phân từ 
; (Chú dóng) 
gacchati (di) gaccha gacchant,gacchamana, gacchana 
vadati (nói) vada vadant, vadamana, vadana 
dadati (cho, bóthí) | dada (dada) | dadant, dadamana, dadana 
kinati (mua) kina (kina) | kinant, kinamana, kinana 
deseti (thuyétgiáng) | dese desent, desayamana, desayana 


ETÀ Nếu căn chỉ có một âm, nó sé được giữ nguyên không biến đổi: 


A S š Hiện tại Phân từ 
Động từ Căn a aa 
(Chú dóng) 
seti (nám xuóng, ngú) | se sent, semana 
sayati (nằm xuống, ngủ) | saya sayant, sayamana, sayana 


Các hinh thúc bát quy tàc: 


Hiện tại Phân từ 
Động từ Căn từ li lộ e 
s (Chú dóng) 
atthi (là) as sant, samana 
karoti (làm) karo karont, karumana, karana 


Hién tai Phán tir có thé chia bién cách. Chúng là co bán cüa 
những tính từ. Do vậy, chúng đi với danh tir hay dai danh từ vé 
tánh, số, và cách. Đôi khi, một Hiện tai Phân từ có chức năng 
như một danh từ trong câu. Vì thế, nó thuộc loại danh từ. Ngoại 
trừ, Chủ Cách, Số ít trong tất cả các hình thức còn lại, Hiện tại 
Phân từ tận cùng -nt được chia biến cách giống với danh từ tận 
cùng bằng -vant. 
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Lesson 22, Present Participies, their Neu, Fern. forms, Use of Pre. P.......Answer 22, p. 482 


gacchant (going) 
Case Singular Plural 
Nom. gaccham, gacchanto gacchanto, gacchanta 
Voc. gaccham, gaccha, gaccha | gacchanto, gacchanta 
Acc. gacchantam gacchante 
Instr. gacchantena (gacchata) | gacchantehi (-bhi) 
NHI Pacchantasmá (gacchata), — | acchantehi (-bhi) 
gacchantamha 
Dat. 8 gacchantānam, 
CN gacchantassa (gacchato) gacchatam 
gacchante, gacchantasmim, 
iod gacchantamhi (gacchati) gacchantesi 
(The special forms are within brackets) 
|89. In Neuter Gender: 
gacchant (going) 
Case Singular Plural 
Nom. gaccham gacchantā, gacchantāni 
Voc. gaccham gacchantā, gacchantāni 
Acc. gacchantam gacchante, gacchantāni 


The rest are like those in the Masculine Gender. 


Those ending in ‘-mana’ or ‘-ana’ are declined like nouns 
ending in ‘a’ in Masculine and Neuter genders, and like ‘-a’- 
nouns in Feminine gender. 


90. The Feminine Forms of ‘-nt’ participles. 


In the Feminine gender the ‘-nt’ part is changed into ‘nt?’ or ‘ti’ 
as: gacchanti, gacchati. These are declined like Feminine 
nouns ending in T. See ‘nad?’ in LESSONS 19 and 20. 


The Present Participle is used to express contemporaneity of 
an action and indicates the sense 'while' or 'whilst in English. 
- So sallapanto hasati - so sallapamano hasati 
(while talking, he laughs). 
- Sa sallapanti hasati = sallapamana hasati 
(while talking, she laughs). 
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gacchant (việc di) 


Cách Só ít Só nhiéu 

eo gaccham, gacchanto gacchanto, gacchanta 
HC. gaccham, gaccha, gaccha | gacchanto, gacchanta 
ĐC. gacchantam gacchante 


SDC. gacchantena (gacchata) gacchantehi (-bhi) 


gacchantasma (gacchata), 


XXC. gacchantamhà gacchantehi (-bhi) 
CDC. & gacchantanam, 
SDC. gacchantassa (gacchato) gacchatam 

gacchante, gacchantasmim, 
pee gacchantamhi (gacchati) PACO IAU 

(Các hinh thúc dāc biēt duoc dāt trong ngoāc) 

89. Trung tánh: 
gacchant (viéc di) 

Cách Só ít Số nhiều 
Cc. gaccham gacchanta, gacchantani 
Hc. gaccham gacchanta, gacchantani 
Đsc. gacchantam gacchante, gacchantani 


Phần còn lại giống với Nam tánh. 
Các danh từ cùng bằng ‘-mana’ hay '-àna' được chia bién cách 
giống với những danh từ Nam tánh, và Trung tánh tận cùng bằng 
‘a’; và giống với những danh từ Nữ tanh tận cùng bằng 'ä'. 


BH Các hình thức Nữ tanh của phân tir -nt'. 
Ô danh từ Nữ tanh, “nt được đổi thành ‘nti’ hay “ như: 
gacchanti, gacchati. Chúng được chia biến cách giống với các danh 
từ Nữ tanh tận cùng bang ‘T. Xem ‘nad?’ ở BÀI HOC 19 và 20. 


Hiện tại Phân từ được dùng để diễn tả hành động xảy ra đồng thời, 
và ám chỉ ý nghĩa ‘trong khi' hay ‘khi dang’ nhu trong tiếng Anh. 
- So sallapanto hasati = so sallapamano hasati 
(trong khi nói, anh ấy cười). 
- Sa sallapanti hasati = sallapamana hasati 
(vừa nói chị ấy vừa cười). 
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Lesson 22, Present Participies their Neu, Fem. forms, Use of Pre. P.......Answer 22, p. 482 


Sometimes a Present Participle is used as a noun. E.g. 
- Na samano hoti param vihethayanto 
(one who hurts another is not a recluse). 
The Present Participle is also used as an adjective. E.g. 
- Dhammam anussaram bhikkhu saddhamma na parihayati 
(the monk who calls to mind the teaching does not fall 
away from the True Doctrine). 


Sometimes the idea 'should one' or 'if one should' is also 
expressed by the Present Participle, e.g. 
- Akankhamano Ananda Tathāgato kappam va tittheyya 
kappävasesam và 
(should the Tathagata wish it, O Ananda, he could remain for a 
kalpa or that portion of a kalpa which had yet to stand). 


VOCABULARY: 
Masculine Nouns 
ratha (chariot) magga (road) 
arahant (holy one) patubhava (appearance) 
loka (world) kassaka (farmer) 
assa (horse) vipaka (result) 
sankappa (thought) panin (creature) 
vega (high speed) vegena (fast), Instr. sing. 
Feminine Nouns 
vithi (street) chaya (shadow) sugati (happy state) 
Neuter Nouns 
daru (stick) uyyana (grove, stick) 
arañña (forest) senasana (residence, dwelling) 
cakka (wheel) bhaya (fear, danger) 
amba-vana (mango grove) passa (side) 
passe (at the side) 
Adjectives 
samipa (near) dullabha (rare) mahant (great) 
gilana (sick) khuddaka (small) 
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Đôi khi, Hiện tại Phân từ được sử dụng như một danh từ. Ví dụ: 
- Na samano hoti param vihethayanto 
(vi đang hãm hại người khác, không phải là vi sa-món). 
Hiện tại Phân từ cũng được sử dụng như một tính từ. Ví dụ: 
- Dhammam anussaram bhikkhu saddhamma na parihayati 
(vị tỳ khưu tùy niệm về Pháp, không rời xa Diệu Pháp). 


Thinh thoảng, ý nghĩa 'ai đó nén' hay nếu ai đó nên, lé ra phải 
cũng được diễn tả bởi Hiện tại Phân từ, ví dụ: 
- Akankhamano Ananda Tathāgato kappam vā tittheyya 
kappävasesam va 
(Này Ananda, nếu Như Lai ước muốn, Ngài có thể trụ thế một 
kiếp hay phần kiếp còn lại). 


TỪ VỰNG: 
Danh từ Nam tánh 
ratha (xe ngựa) magga (con đường) 
arahant (bậc A-la-hán) patubhava (sự xuất hiện) 
loka (thế gian, thế giới) kassaka (người nông dân) 
assa (con ngựa) vipaka (qua) 
sankappa (sự tư duy, suy nghi) | panin (chúng sanh) 
vega (tóc luc) vegena (tốc độ cao), SDC, si. 
Danh từ Nữ tanh 


vithi (con duong) | chaya (cái bóng) | sugati (cõi lành) 


Danh tü Trung tanh 
daru (cay gay) uyyana (khu vuón, thuong uyén) 
arañña (khu rừng) senasana (trú xứ, chỗ ở) 
cakka (bánh xe) bhaya (sự sợ hãi, điều hiểm nguy) 
amba-vana (vườn xoài) passa (cạnh, phía, bên) 
passe (ở một bên) 

Tính từ 

samipa (gần) dullabha (hiếm, khó được) | mahant (to 
gilãna (bị bệnh,ốm) | khuddaka (nhỏ) lớn, vĩ đại) 
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Lesson 22, Present Participies their Neu, Fem. forms, Use of Pre. P.......Answer 22, p. 482 


Indeclinables 
bhiyyo (very much) viya (like, as if) 
Phrases 
marana param (after death) 
sanghatam apadeti (kills) na hessati (will not be) 
Verbs 
sallapati (converses, talks with) apakkamati (goes away) 
sankaddhati (collects) gayati (sings) 
cankamati (walks up and down, walks in meditation) 
dakkhati (sees), aor. addakkhi (saw) 
vahati (carries, draws), pp. vulha 
anugacchati (follows), pp. anugata 
anussarati (calls to mind, recollects), pp. anussarita 
vigacchati (disappears), pp. vigata 
uddharati (picks up), pp. uddhata 
vissamati (takes rest), pp. vissanta 
apadeti (brings, leads), pp. apadita 
arabhati (begins), pp. araddha 
pasidati (becomes devoted to, has faith in, is pleased with), pp. pasanna 


EXERCISE 22 


A. Translate into English: 
1. Bhikkhu asane nisidanto samipe titthantena upasakena 
saddhim sallapati. 
2. Bhikkhuni vithiyam pindaya caramana agacchantam 
ratham disva maggato apakkami. 
3. Arahato Samma-sambuddhassa patubhavo dullabho lokasmim. 
. Tumhe idha kim kurumana viharatha? 
5. Rukkhehi patantani phalāni samīpe  nisidantiya 
gahapataniya sevaka sankaddhanti. 


EN 
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Bất biến từ 

bhiyyo (rất nhiều) viya (giống như, như thể là) 

Nhóm từ 
marana param (sau khi chết, mạng chung) 
sanghatam äpädeti (giết) na hessati (sẽ không là) 

Động từ 
sallapati (đàm luận, nói với ) apakkamati (di khỏi) 
sankaddhati (gom, thu thập) gayati (hát) 
cankamati (đi lên đi xuống, đi tới đi lui, thiền hành) 
dakkhati (nhìn thấy), qk. addakkhi (đã nhìn thấy) 
vahati (mang đi, rút), qkpt. vulha 
anugacchati (di theo, theo sau), qkpt. anugata 
anussarati (tùy niệm, suy tưởng, niệm tưởng), qkpt. anussarita 
vigacchati (tan biến, biến mất), qkpt. vigata 
uddharati (nhặt lên), qkpt. uddhata 
vissamati (nghỉ ngơi), qkpt. vissanta 
apadeti (mang lại, dẫn dắt), qkpt. apadita 
arabhati (bắt đầu), qkpt. äraddha 
pasidati (tín thành, có tâm đạo, hoan hy), qkpt. pasanna 


BÀI TẬP 22 


A. Dịch sang tiếng Việt: 

1. Bhikkhu asane nisidanto samipe titthantena upasakena 
saddhim sallapati. 

2. Bhikkhuni vithiyam pindaya caramana agacchantam 
ratham disva maggato apakkami. 

3. Arahato Samma-sambuddhassa patubhavo dullabho lokasmim. 

4. Tumhe idha kim kurumana viharatha? 

5. Rukkhehi patantani phalāni samīpe  nisidantiya 
gahapataniya sevaka sankaddhanti. 
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6. Khettesu kassaka gitani gayanti. 
7. Gitam gayantiya daruni uddharantiya itthiya saddam 
sunanta te mahato rukkhassa chayayam vissamimsu. 
8. Siddhattho kumaro rathena uyyànam gacchanto 
maggassa passe semanam gilanam purisam addakkhi. 
9. Araññe senasane viharantesu bhikkhüsu manussā 
bhiyyo pasidanti. 
10. Ratham vahato assassa pade anugacchantani cakkani 
viya papanam kammanam vipaka tani karonte 
anugacchanti. 


B. Translate into Pali: 
1. The man who is living here is a rich one. 


2. Wealth does not follow the person who is dying. 


3. Should you call to mind the Buddha, the Dhamma, or Sangha, 
it will dispel all your fear. 


4. In the mind of the monk Meghiya who was staying in the mango- 
grove there arose many evil and unwholesome thoughts. 


5. While walking up and down, he brought many small 
creatures to destruction. 


6. She, while remembering (her) dead son, began to weep. 
7. Don'ttalk while you eat (while eating). 

8. The child beaten by (his) brother came home crying. 

9. The man fell from the horse that was running fast. 


10. Men doing good deeds will go to (a) happy state after death. 
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9. 


. Khettesu kassaka gitani gayanti. 
. Gitam gayantiya daruni uddharantiya itthiya saddam 


sunanta te mahato rukkhassa chayayam vissamimsu. 


. Siddhattho kumaro rathena uyyanam gacchanto 


maggassa passe semanam gilanam purisam addakkhi. 
Araññe senasane viharantesu bhikkhüsu manussā 
bhiyyo pasidanti. 


10. Ratham vahato assassa pade anugacchantani cakkani 


viya papanam kammanam vipaka tani karonte 
anugacchanti. 


B. Dich sang tiéng Pali: 


1. 
2. 
3: 


9. 


Người dàn ông, dang sống ở đây, là người giàu có. 

Của cải không đi theo người đàn ông (con người) khi đang chết. 
Bạn nên niệm tưởng Phật, Pháp hay Tăng thì sẽ tan biến mọi 
sự sợ hãi. 


. Nhiều tư duy ác bất thiện đã khởi lên trong tâm của tỳ khưu 


Meghiya khi đang cư ngụ tại vườn xoài. 


. Vị ấy, trong khi đang thiền hành, giết chết nhiều chúng sanh 


(sinh vật) nhỏ bé. 


. Cô ấy đã bắt đầu khóc khi đang nhớ lại người con trai đã chết. 
. Các con không được nói chuyện khi đang ăn. 
. Đứa bé trai đã bị đánh bởi người anh trai, đang khóc, đã chạy 


về nhà. 
Người đàn ông đã rớt khỏi con ngựa đang chạy nhanh (với 
tốc độ cao). 


10. Những người, khi đang làm các thiện nghiệp, sẽ sanh về cõi 


lành (an lạc) sau khi chết. 
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LESSON 23 


Consonantals 


Nouns ending in ‘tar’: 


Nattar (grandson) 
Case Singular Plural 
Nom. natta nattaro 
Voc. natta, natta nattaro 
Acc. nattaram nattaro, nattare 
Instr. ca nattarehi (-bhi) 
E natora nattühi (-bhi) 
Dat.& | nattu, nattuno nattaranam, nattanam, 
Gen. nattussa nattüunam 
Loc. nattari nattaresu, nattüsu, nattusu 


Most nouns ending in “tar' except pitar (father), bhatar 
(brother), matar (mother), and duhitar, dhitar (daughter), 
are declined like ‘nattar’. 


pitar (father) matar (mother) 

Case Singular Plural Singular Plural 

Nom. | pita pitaro mata mataro 

Voc. pita, pita | pitaro mata, mata | mataro 

Acc. pitaram | pitaro, pitare | mataram mataro 

Instr. 2 pitarehi (-bhi), | mātarā, mātārehi (-bhi), 

& Abi. | Pitara  |piüni(bhi) | mātuyā mātūhi (-bhi) 

Dat. & dud " Dm matu, mataranam, 

Sene Sis fias mana ee 
pitaresu, mataresu, 

Loc. pitari pitusu, matari matüsu, mátusu 
pitusu 


Note: Bhatar is declined like pitar; duhitar, and dhitar are 
declined like matar. 
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Phu Am 
Danh tir tận cùng bằng “tar': 
Nattar (cháu trai) 
Cách Só ít Só nhiéu 
CC. natta nattaro 
HT. natta, natta nattaro 
DC. nattaram nattaro, nattare 
SDC. ca nattarehi (-bhi) 
E natara nattühi (-bhi) 
CDC. & | nattu, nattuno nattaranam, nattanam, 
STC. nattussa nattūnam 
PSC. nattari nattāresu, nattūsu, nattusu 


Hầu hết các danh từ tận cùng bằng ‘-tar’, ngoại trừ pitar (người 
cha), bhatar (anh trai), matar (người me), và duhitar, dhitar 
(cháu gái) được chia biến cách giống ‘nattar’. 


pitar (người cha) 


matar (người mẹ) 


Cách Sốít Số nhiều Sốít Số nhiều 
CC. pita pitaro mata mataro 
HC. pita, pita | pitaro mata, mata | mataro 
ĐC. pitaram | pitaro, pitare | mataram mataro 
SDC. "Ae pitarehi (-bhi), | matara, matarehi (-bhi), 
XXC. |P'^'^  |pitühi(-bhi) | mātuyā mātūhi (-bhi) 
CDC. pitu, pitaranam, matu, mataranam, 
STC. prune puna matuya mātūnam : 
pItussa pItunnam 

pitaresu, ` 

DSC. pitari pitüsu, mātari Hiataresu, - 
: matusu, matusu 
pitusu 


Luu y: Bhatar duoc chia bién cách nhu pitar; cón duhitar và 
dhitar duoc chia bién cách nhu matar. 


BÀI 21-25 


Lesson 23, Nouns ending -tar, Gen., Loc. Absolute, sati ........... .Answer 23, p. 486 


Nouns ending in 'tar' like 'kattar, hantar, vattar' etc., govern 
Accusative or Genitive case as: 
- mige hanta, miganam hanta (the hunter of deer), 
- kammam katta, kammassa katta 
(one who does the work or the doer of the work), 
- saccam vatta, saccassa vatta 
(one who speaks truth or speaker of truth), 
- bhojanam data, bhojanassa data 
(one who gives food, giver of food). 


Note: By adding ‘-tar’ to the roots or to the present verbal bases 
their agent nouns are formed. When ‘-tar’ is added the final 
‘a’ ofthe verbal base becomes ‘i’. The final ʻe’ of the base and 
also the final ‘a’ of mono-syllable root are not changed. These 
agent nouns may act the part of adjectives, too. 


96. Genitive Absolute: Both the subject (agent) and the participle 
are put in the Genitive Case, this construction is called 'Genitive 
Absolute’. This is used to express an action done regardless of 
another's opposition or feelings, e.g. 

- Puttassa rudamanassa (rudantassa) mata gehamha 
nikkhami (the mother departed from the house while the 
child was crying i.e. regardless of the child's cry). 


Locative Absolute: Both the subject and the participle are put 
in the Locative case, which is called 'Locative Absolute'. When 
this construction is translated into English, the relative adverb 
'when' or 'while' shoud begin the clause, e.g. 

- Rukkhamhi patante sakuna uddesum 
(when or while the tree was falling down the birds flew up). 
- Pitari mate duhita samipe nisinna parodi 
(when the father died the daughter sat close by and wept). 
- Kassakehi khette katthe (kasite) gahapatino sevakä 
agantva tilehi vapimsu (when the field was ploughed by 
the farmers the servants of the householder came and 
sowed sesame). 


When translating Locative Absolute Nominative Absolute 
may be used. 
- Vutthiyam patantiyam te geham pavisimsu 
(rain falling, they entered the house or when rain was 
falling they entered the house). 
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Những danh từ tận cùng bằng ‘tar’ như ‘kattar, hantar, vattar' 
v.v... chỉ phối Đối Cách và Sở Thuộc Cách như: 
- mige hanta, miganam hanta (người thợ sàn nai), 
- kammam katta, kammassa katta 
(người làm việc), 
- saccam vatta, saccassa vatta 
(người thuyết chân lý), 
- bhojanam data, bhojanassa data 
(người cho thức ăn, người thí thực). 


Lưu ý: Bằng việc thêm vào ‘-tar’ vào các động từ gốc hay các động 
từ căn hiện tại, các danh từ tác thể của chúng được hình 
thành. Khi ‘tar’ được thêm vào, động từ căn tận cùng ‘a’ trở 
thành ‘i’. Động từ căn tận cùng ‘e’, và ‘a’ thuộc gốc đơn âm tiết 
thì không thay đổi. Những danh từ tác thể này cũng có thể 
đóng vai trò như một phần của các tính từ. 


QA Tuyệt đối Sở Thuộc Cách: Cả chủ ngữ (tác thể), và phan từ 
được đặt ở Sở Thuộc Cách, cấu trúc này gọi là “Tuyệt đối Sở 
Thuộc Cách’. Cách này được dùng để diễn tả một hành động 
được làm cho dù đối lập hay cảm xúc của người khác, ví dụ: 

- Puttassa rudamanassa (rudantassa) mata gehamha 
nikkhami (người mẹ đã rời khỏi nhà trong khi đứa con trai 
đang khóc; tức là: không can dự tiếng khóc của đứa con trai). 


Tuyệt đối Định Sở Cách: Cả chủ ngữ và phân từ được đặt ở 
Định Sở Cách, cấu trúc này gọi là “Tuyệt đối Định Sở Cách'. Khi 
cấu trúc này được dịch sang tiếng Anh, trạng từ liên hệ 'khi' hay 
“trong khi' sẽ bắt đầu mệnh đề, ví du: 

-Rukkhamhi patante sakuna uddesum 

[Những con chim đã bay lên khi (hay trong khi) cái cây đang 
đổ xuống]. 

- Pitari mate duhita samipe nisinnä parodi 
[Người con gái được ngồi xuống, và đã khóc cạnh người cha đã chết (Khi 

người cha chết, người con gái được ngồi xuống bên cạnh và đã khóc)]. 

- Kassakehi khette katthe (kasite) gahapatino sevakä 
agantva tilehi vapimsu (Những người hầu của vị gia chủ 
đã trở về, và gieo các hạt mè trên thửa ruộng đã được cày 
bởi những người nông dân). 


Trong khi dịch, Tuyệt đối Định Sở Cách, Tuyệt đối Chủ Cách 
có thể được sử dụng. 
- Vutthiyam patantiyam te geham pavisimsu 
[Ho dà vào nhà khi trói dang mua (hay: trói dang mua, ho 
dà vào nhà; khi trói dang mua, ho dà vào nhà)]. 
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Sati: ‘Sati’ is the Locative Singular of the Present Participle 
(Masculine) ‘sant’ (being, existing). Its negative form is 'asati'. Both 
these forms are used in the Locative Absolute construction 
commonly (regardless of number and gender): 

- Jatiya sati jara-maranam hoti 

(when there is birth there is decay and death). 


VOCABULARY: 


Masculine Nouns 
Tathagata (the Perfect One) 
satthar (Master, Teacher, founder ofa religion) 
pakkhin (bird) 
hantar (hunter, killer) 


soka (sorrow) 


desetar (expounder) 


sissa (pupil) 


Feminine Nouns 


janata (people, men) | rasavati (kitchen) dhenu (cow) 


sakha (branch) 


bhumi (earth, ground) 


Neuter Nouns 


turiya (musical instrument) 


uyyana (pleasure grove) 


rattha (country, kingdom) 


bhanda (goods, possession) 


angana (open space, courtyard; stain) 


khajja (solid food) 


bhojja (soft food) 


bila (hole, den) 


Verbs 


paleti ( ý, pal) (governs) 


mapeti ( V mā) (creates, builds) 


kandati (kand) (weeps) 


naccati (- V nacc) (dances) 


vādeti (caus. of V vad) (plays music) 


vicarati (ví + ý car) (roams about) 


(prepares) 


vaddheti (Vvaddh) palayati (Vpalā) 
(grows, develops) | (runs away, flees, bolts away) 
patiyadeti (caus. of pati + Vyat) | pidahati (api + Jdah) 


(shuts, closes) 


Parinibbayati (pari + Vnir + va) (passes away to Perfect Nibbana, 
cools oneself perfectly); 


pp. parinibbuta 


khanati (Vkhan) (digs); 


pp. khata 


pp. kampita 


kampati (Vkamp) (trembles, moves, shakes); 
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Sati: 'Sati' là Định Sở Cách, Số ít của Hiện tại Phân từ (Nam 
tánh) của “sant (chúng sanh, hiện hữu). Hình thức phủ định của 
nó là 'asati'. Cả hai hình thức này thông thường được dùng ở 
cấu trúc Tuyệt đối Định Sở Cách (không cần đến số và tánh): 

- Jatiya sati jara-maranam hoti 

(khi có sanh, thời có già và chết). 


TỪ VỰNG: 


Danh từ Nam tánh 


Tathagata (Nhu Lai) 


soka (sàu muón) 


satthar (bậc Dao Sư, vi thay, vị giáo chú) 


desetar (vị tuyên thuyết) 


pakkhin (con chim) 


sissa (người học trò) 


hantar (thợ săn, người đồ të) 


Danh từ Nữ tánh 
janata (mọi người, thần dân) | rasavati (nhà bếp) dhenu (con 
sakha (nhánh, cành cây) | bhũmi (địa cầu,mặt đất) | bò cái) 


Danh từ Trung tánh 


turiya (nhạc cụ) 


uyyäna (công viên, thượng uyén) 


rattha (quốc độ) 


bhanda (hàng hóa, vật sở hữu) 


angana (không gian mở, sân; vết nho) 


khajja (vậtthực loại cứng) 


bhojja (vật thực loại mềm) 


bila (cái hố, cái hang) 


Động từ 


pàleti (/pal) (tri vì) 


māpeti (mā) (kiến tạo,xây dung) 


kandati (Vkand) (khóc lóc) 


naccati (/nacc) (nhảy múa ) 


vadeti (skh. của Vvad) (chơi nhạc) 


vicarati (vi + /car) (du hành) 


vaddheti (Vvaddh) (lớn,pháttriển) 


palayati (/palā) (chạy xa, lấn trốn) 


patiyadeti (skh. của pati + V yat) 
(chuẩn bị) 


pidahati (api + /dah) (đóng 
lại, khép lại, đậy lại) 


sự nguội lạnh; 


Parinibbayati (pari + Vnir + và) nhập Niết Bàn, viên tịch, 


qkpt. parinibbuta 


khanati (Vkhan) đào; 


qkpt. khata 


kampati (Vkamp) (rúng động, di chuyển, rung lắc); 


qkpt. kampita 
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Verbs 
gaņhāti (Vgah) (takes, accepts); ger. gahetva; pp. gahita 
duhati (Vduh) (milks); pp. duddha 
pasamsati (pa + Vsams) (praises); pp. pasattha 
sammajjati (sam + V majj) (sweeps); pp. sammajjita, 
sammattha 
bhijjati (Vbhid) (is broken); pp. bhinna 
viviccati (vi + Vvic) (gets rid of, is separated from); pp. vivitta 
apaharati (apa + Vhar) (takes away, plunders); pp. apahata 
uddeti (ud + Vdi) (flies up); pp. uddina 
Phrases 
na kadaci (never) na cirassam (before long) 
nanavidha (of various kinds) 
kalam karoti (dies), pp. kala-kala, kalamkata 


EXERCISE 23 


A. Translate into English: 

1. Bhupasmim dhammena rattham  palente janata pi 
dhammika hoti 

2. Gahapatissa passantasseva cora bhandani harimsu 

3. Mamapitaritahim agacchante aham pi tahim gantum na sakkomi. 

4. Matari ca duhitari ca rasavatiyam odanam pacantisu 
putto kumarakehi saddhim angane kilati. 

5. Tathagate parinibbute bahü deva manussa ca mahata 
sokena kampita ahesum. 

6. Bhikkhüsu vithiyam pindäya  carantesu upasaka ca 
upasikayo ca nanavidhani khajjani bhojjani ca gahetva 
maggassa passe atthamsu. 

7. Satthari dhammam desente bhikkhü ca bhikkhuniyo ca 
upasaka ca upasikayo ca sotam odahanta nisidimsu. 

8. Matari dhenum duhamanayam duhita gehassa anganam sammajji. 

9. Dhammam desetaresu bhikkhusu jana pasidanti. 
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Động từ 


ganhati (Vgah) (lấy, chấp nhận, hiểu, nắm bắt); đđ:gahetvä, gkpt gahita 


duhati (Vduh) (vắt sữa) qkpt. duddha 
pasamsati (pa + Vsams) (tán dương, khen ngợi)  qkpt. pasattha 
sammajjati (sam + Vmajj) (quét) qkpt. sammajjita, sammattha 
bhijjati (Vbhid) (bi bé vun, bi vỡ) qkpt. bhinna 
viviccati (vi + Vvic) (loai bó, tách khói); qkpt. vivitta 
apaharati (apa + Vhar) (lấy đi, tước đoạt) ; qkpt. apahata 
uddeti (ud + v di) (bay lên); qkpt. uddina 
Nhóm tir 


na kadaci (không bao gió) 


na cirassam (khóng làu, cháng 
bao lâu nữa, ngay bây giờ) 


nanavidha (nhiều loại khác nhau) 


kalam karoti (chết, mất, qua đời), qkpt. kala-kala, kalamkata 


BÀI TẬP 23 


A. Dịch sang tiếng Việt: 


1. 


2. 
3. 
4. 


Bhüpasmim dhammena rattham  palente janata pi 
dhammika hoti 

Gahapatissa passantasseva cora bhandani harimsu 
Mamapitari tahim agacchante aham pi tahim gantum na sakkomi. 
Matari ca duhitari ca rasavatiyam odanam pacantisu 
putto kumarakehi saddhim angane kilati. 


. Tathagate parinibbute bahü deva manussa ca mahata 


sokena kampita ahesum. 


. Bhikkhüsu vithiyam pindaya  carantesu upasaka ca 


upasikayo ca nānāvidhāni khajjani bhojjani ca gahetva 
maggassa passe atthamsu. 


. Satthari dhammam desente bhikkhū ca bhikkhuniyo ca 


upasaka ca upasikayo ca sotam odahanta nisidimsu. 


. Matari dhenum duhamanayam duhita gehassa anganam sammajji. 
. Dhammam desetaresu bhikkhusu jana pasidanti. 


151 


BÀI 21-25 


Lesson 23, Nouns ending -tar, Gen., Loc. Absolute, sati............. Answer 23, p. 486 


10. Rukkhassa sakhasu bhijjantisu pakkhino tato uddetva 
palayimsu. 

11. Dighena maggena gantaranam bhandani cora apaharimsu. 

12. Pitari kalam-kate mata ca putta ca duhitaro ca bhataro 
ca samipe kadamana atthamsu. 

13. Matari gehamha nikkhamatiyam putto ca dhitaro ca 
dvarani pidahitva pathalayam gacchimsu. 

14. Geham mapetaresu janesu bhümim khanamanesu tatra 
bilato ahi uggacchi. 

15. Namatthu satthuno. 


B. Translate into Pali: 

1. When the boys were playing musical instruments, the girls danced. 

2. While the farmers were ploughing the field, (their) wives 
prepared food in (their) houses. 

3. When the teacher teaches, the pupils sat down giving ears to him. 

4. The hunters of deers roamed about in the forest together with 
(their) dogs. 

5. Men who do good deeds will be born into a happy abode after death. 

6. The wheels of the chariot follow the feet of the horse that 
draws (it). 

7. Wise men never praised those who did evil deeds. 

8. We while going along the road, heard the voice of women who 
were singing in a grove. 

9. One who develops concentration gets rids of sensual pleasures. 

10. The nun who practised Vipassana attained to Arahantship 

before long. 


(The words in italics should be translated using tar-nouns and 
those within brackets are not to be translated). 
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10. 


11. 
12. 


13. 


14. 


15. 


Rukkhassa sakhasu bhijjantisu pakkhino tato uddetva 
palayimsu. 

Dighena maggena gantaranam bhandani cora apaharimsu. 
Pitari kalam-kate mata ca putta ca duhitaro ca bhataro 
ca samipe kadamana atthamsu. 

Matari gehamha nikkhamatiyam putto ca dhitaro ca 
dvarani pidahitva pathalayam gacchimsu. 

Geham mapetaresu janesu bhumim khanamanesu tatra 
bilato ahi uggacchi. 

Namatthu satthuno. 


B. Dich sang tiéng Pali: 


1. 
2. 


COND UI 


9. 


10. 


Khi những đứa bé trai choi nhac cụ, những đứa bé gái nhảy múa. 
Trong khi những người nóng dan dang cay ruộng, những 
người vợ (của ho) đã chuẩn bi thức án ở các ngôi nhà. 


. Khi người thầy giáo đang dạy, các học sinh đã ngồi chăm chú 


lắng nghe. 


. Những người thợ sẵn nai dà di lang thang trong rừng cùng với 


các con chó (của họ). 


. Những người làm các công đức sẽ sanh về cõi lành sau khi chết. 

. Những bánh xe (ngựa) đi theo các bước chân của con ngựa đang kéo. 
. Những bậc trí không bao giờ tán thán những người làm các việc ác. 

. Chúng tôi, trong khi đang đi dọc theo đường, đã nghe tiếng 


những người phụ nữ đang hát các bài nhạc ở tại công viên. 
Người tu tập thiền định đoạn trừ khỏi các dục. 
Vị tỳ khưu ni đang tu tập thiền quán chẳng bao lâu sau chứng A-la-hán. 


(Những từ in nghiêng nén được dịch bằng các danh từ tận cùng ta, 


và các từ trong ngoặc không cần dịch). 
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Consonantals ending in 'as' 


o8, Manas (- mind) 
Manas is declined both in Masculine and Neuter genders 


Manas (mind) 


Case Singular Plural 

Nom. mano, manam mana, manani 

Voc. mana mana, manani 

Acc. mano,manam mane, manani 

Instr. manena, manasa manehi, manebhi 

Abl. nnd mene manehi, manebhi 
manamha, mana 

Dat. & - 

CER manassa, manaso mananam 


manasmim, manasi, 
Loc. ity manesu 
manamhi, mane 


99, Mano-gana (group of nouns declined like manas') 


tapas (asceticism) ayas (iron) 

tamas (darkness) vayas (age, life-term) 

tejas (heat, glory) payas (milk, water) 

rajas (dust) vasas (cloth) 

ojas (virility, vitality, nutritive essence) saras (lake) 

uras (breast, chest) rahas (privacy, secret) 
siras (head) yasas (fame, retinue) 

cetas (mind) chandas (metrics, prosody) 
thamas (effort, strength) 


Note: The adjective seyyas (better) and garIyas (heavier) are also 
declined like ‘manas’. Feminine forms of these two adjectives 
are seyyasi and garīyasī. 


1 Learn by heart the verse which gives most of nouns declined like manas: mano, 
tamo, tapo, tejo, rajo, ojo, uro, siro, ayo, vayo, payo, vaso, raho, ceto, saro, 
yaso, chando, iccadayo, nama, manogano tỉ vuccare. 
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Phu Ám Tán Cüng Bàng 'as' 


o8, Manas (- tàm, y) 
Manas duoc chia bién cách cá Nam tánh và Trung tánh. 


Manas (tâm, y) 


Cách Só ít Số nhiều 

CC. mano, manam mana, manani 

HC. mana mana, manani 

BC. mano,manam mane, manani 

SDC. manena, manasa manehi, manebhi 

XXC. nnd mene manehi, manebhi 
manamha, mana 

CBC. & B 

STC. manassa, Manaso mananam 


manasmim, manasi, 
DSC. - manesu 
manamhi, mane 


|99, Mano-gana (nhóm danh từ chia bién cách nhu ‘manas’!) 


tapas (vi khó hanh) ayas (sát) 

tamas (bóng tói) vayas (tuói, tuói tho) 

tejas (sức nóng, hào quang, danh tiếng) | payas (sữa, nước) 
rajas (bui) vasas (vải) 

ojas (sự cứng rắn, sức sống, dưỡng chát) saras (hồ) 
uras (vú, ngực) rahas (riêng tư, bí mật) 

siras (cái đầu) yasas (danh tiếng, tùy tùng) 
cetas (ý, tâm) chandas (luật thơ, vần điệu) 


thamas (sự tỉnh cần, sức mạnh) 


Lưu ý: Những tính từ seyyas (tốt hon) và gariyas (nặng hơn) cũng 
được chia biến cách như ‘manas’. Các hinh thức Nữ tanh của 
hai tính từ nay là seyyasi và garīyasī. 


1 Học thuộc lòng câu kệ có hầu hết các danh từ được chia biến cách như manas: 
mano, tamo, tapo, tejo, rajo, ojo, uro, siro, ayo, vayo, payo, vaso, raho, ceto, 
saro, yaso, chando, iccadayo, nama, manogano tỉ vuccare. 
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Demonstrative Pronoun 
so (he), tad (that) 


[See LESSON 26: WW, Interrogative Pronoun ‘kim’ (who, what, 
which?), IW WA. Relative Pronoun: yad’ (who, what, which)] 


so (he), tad (that) - Masculine Gender 


woman, in her) 


Case Singular Plural 
Nom. | so (that one, he) te (those ones, they) 
Acc. | tam (that one, him) te (those ones, them) 
Tiến tena (with or by that one, tehi, tebhi (with or by those 
with or by him) ones, with or by them) 
tasma, tamha (from that tehi, tebhi (from those ones, 
Abl. : 
one, from him) from them) 
Dat. tassa (to that one, to him) tesam, tesanam (to them) 
Gen. |tassa (of that one, his) tesam (of those ones, of them, their) 
tasmim, tamhi (in that one, | tesu (in those ones, in them, 
Loc. Face 
in him) among them) 
tad (that) - Neuter Gender 
Case Singular Plural 
Nom "M 
S AUC tam (that one) te, tàni (those, they) 
The rest are like those in Masculine gender 
sà (she), tad (that) - Feminine Gender 
Case Singular Plural 
Nom. | sà (that woman, she) ta, tayo (those women, they) 
Acc. |tam (that woman, her) ta, tayo (those women, them) 
ince taya (with or by that tahi, tabhi (with or by those 
i woman, with or by her) women, with or by them) 
taya (from that woman, tahi, tabhi (from those 
Abl. 
from her) women, from them) 
Dat. tāya, tassā (to that woman, tasam, tasanam (to those 
Š to her, of that woman, her) women, to them, of those 
Gen. , : women, of them, their) 
Let tāya, tāyam, tāsam (in that | tāsu (in those women, 


in them) 
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Đại từ chỉ định 
so (anh ấy), tad (cái đó) 


[Xem BÀI HỌC 26: MESE) Dai từ Nghi vấn ‘kim’ (ai, cái gi, 
cái nào?), IUE WA Dai từ Quan hệ: yad’ (ai, cái gì, cái nào)] 


so (anh ấy), tad (cái kia ) - Nam tánh 


Cách Số ít Số nhiều 
CC. so (cái đó, anh ấy) te (các cái đó, họ) 
ĐC. | tam (cái đó, anh ấy) te (các cái đó, đối với họ) 
erc, | tena (với/bằng/bởi cái đó, | tehi, tebhi (với/bằng/bởi các 
` | với/bằng/bởi anh ấy) cái đó, với /bằng/bởi các anh ấy) 
tasma, tamha (từ cái đó, tehi, tebhi (từ các cái đó, từ các 
XXC. ° p, x 
từ anh ấy) anh ấy) 


tesam, tesanam (đến các cái 


CĐC. | tassa (đến cái đó, đến anh ấy) đó, đến các anh ấy) 


tesam (của các cái đó, của 


STC. | tassa (của cái đó, của anh ấy) chúng, của các anh ấy) 


DSC tasmim, tamhi (tại/trong/ở | tesu (tại/trong/ở các cai đó hay 


cái đó, tai/trong/ó anh ấy) chúng, tại/trong/ở các anh ấy) 
tad (cái đó) - Trung tánh 
Cách Số ít Số nhiều 
CC. & ae gui m ETE 
DC tam (cái dó) te, tani (những cái đó, chúng) 
Các bién cách con lai duoc chia nhu Nam tánh 
sa (cô ấy), tad (cái đó) - Nữ tánh 
Cách Số ít Số nhiều 
CC. | sā (cô ấy, cô ta, cái đó) ta, tayo (các cô ấy, họ, các cái đó) 
PC. | tam (cô ấy, cô ta, cái đó) ta,tayo (các cô ấy, họ, các cái đó) 
taya (với/bằng/bởi cô ấy, tahi, tabhi (với/bằng /bởi các 
STC. APA Hio RE" n il gu vn 
với /băng /bởi cái đó) cô ay, ... các cái đó) 


tahi, tabhi (từ các cô ấy, từ 


XXC. | taya (từ cô ấy, từ cái đó) s, 


CDC. | taya, tassā (đến côấy,của | tasam,tasanam (den các cô áy,cúa 
STC. | cô ấy, đến cái đó, của cái đó) | cáccôấy,dến cáccái đó,củacáccái đó) 


taya, tayam, tasam tasu (tại/ở/trong các cô ấy, 
(tại/trong/ở cô ấy, ... cái đó) tại/ở/trong các cái đó) 
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These are used as Adjectives, too: 


so (he) - Masculine Gender 
Case Singular Plural 
Nom. | so puriso (that man) te purisa (those men) 
Acc. | tam purisam (that man) te purise (those men) 
lass tena purisena (with or by tehi purisehi (with or by 
: that man) those men) 
tasmā purisasmā tehi purisehi 
Abl. 
(from that man) (from those men) 
Dat. : ir 
rg tassa purisassa (to that tesam purisänam (to those 
Gen man, of that man) men, of those men) 
tasmim purise tesu purisesu (in or among 
Loc. : 
(in that man) those men) 


tad (that) - Neuter Gender 


Case Singular Plural 

Nom. | tam phalam (that fruit) tani (te) phalani (those fruits) 

Acc. | tam phalam (that fruit) tani (te) phalani (those fruits) 
The restare like those in Masculine gender. 


sa (she) - Feminine Gender 


Case Singular Plural 

Nom. | sa lata (that creeper) ta latayo (those creepers) 
Acc. | tam latam (that creeper) ta latayo (those creepers) 
Instr. | taya lataya (with that creeper) tahi latahi (with those creepers) 


The rest are like those in Masculine gender 


Etad (this) 
Etad (this) is declined like ‘tad’ 


In Mas.: eso (so), ete, etc. 
In Neut.: etam, etani, ete, etc. 
In Fem.: esa (sa), eta, etayo, etc. 
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Chúng cũng được sử dụng như các Tính từ: 


so (anh ấy) - Nam tánh 
Cách Sốít Số nhiều 
CC. | so puriso (người đàn ông dy) | te purisä (các người đàn ông ấy) 
ĐC. | tampurisam(ngườiđànôngấy) | te purise (các người đàn ông ấy) 
tena purisena với /bằng tehi purisehi (với /bằng 
SDC. hi dis C E" ee Yo Ca nae” 
/boi người đàn ông ay) /bởi các người đàn ông ay) 
tasma purisasma tehi purisehi 
XXC. x E sa ss a 
(tü người dàn ông ấy) (từ các người đàn ông ấy) 

CBC. | tassa purisassa (đến người | tesam purisanam (đến các 
STC. | đàn ông ấy, của ...) người đàn ông ấy, của ...) 
DSC tasmim purise (tại/trong/ở | tesu purisesu (tại/trong/ở 

E người dàn ông ấy) các người đàn ông ấy) 

tad (cái đó) - Trung tánh 
Căn | Sốít Số nhiều 
CC. tam phalam (quả đó) tani (te) phalani (các quà dó) 
ĐC. tam phalam (quả đó) tani (te) phalãni (các quả đó) 
Các biến cách còn lại được chia như Nam tánh. 
sa (cái đó) - Nữ tánh 

Case Sốít Số nhiều 
CC. sa lata (cây dây leo đó) tà latayo (các cây dây leo đó) 


DC. tam latam (cây dây leo đó) | ta latayo (các cây day leo đó) 


SDC. | tayalataya (v6icāy dayleo dé) | tāhilatāhi (với các cây dây leo đó) 


Các biến cách còn lại được chia như Nam tánh 


Etad (cái này, người này) 
Etad (cái này, người này) được chia biến cách như “tad” 


Nam tánh: eso (so), ete, v.v... 
Trung tanh: etam, etani, ete, v.v... 
Nữ tanh: esa (sa), eta, etayo, v.v... 
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Euphonic Combinations: 

(a) Sometimes when two vowels meet and the succeeding 
vowel is followed by two consonants, the preceding vowel 
is dropped and the remaining consonant and the 
succeeding vowel are combined. 

- tato + utthaya = tat + utthaya = tatutthaya 


(b) ‘m’ followed by a vowel is changed into ‘m’ and combined 
with the succeeding vowel. 
- tam + eva = tam + eva = tameva 


VOCABULARY: 

Masculine Nouns 
apaya (unhappy state after death) tapassin (ascetic) 
padipa (lamp) adicca (sun) 
pahara (blow) 

Feminine Nouns 
Savitti (verse Savitri) bhitti (wall of a house) 
ukka (torch) bhasa (language) 
sammunjani (broom) bhumi (ground, earth) 
vijja (science) 


Neuter Nouns 


mala (rust, dirt, stain) mukha (mouth, face, entrance, gate) 

udaka (water) arahatta (Arahatship) 

duccarita (evil deed) avidura (vicinity, neighbourhood) 

angana (yard, open space; stain) sippa (art, craft) 
Adjectives 

paritta (little, brief; protection) pathama (first) 

majjhima (middle) pacchima (last, western) 

vadaññu (generous) susikkhita (well-trained) 


160 


Bài Hoc 24, Danh từ -as (manas) Đại chỉ dinh Tad (0 + u, m + ).......Bài Giải 24, tr. 491 


Su két hop àm: 

(a) Khi hai nguyên âm gặp nhau, và nguyên âm sau có hai phu 
âm theo sau thì nguyên âm trước được lược bỏ, phụ âm còn 
lại (trước) kết hợp với nguyên âm sau. 

- tato + utthaya = tat + utthaya = tatutthaya 


(b) “m' theo sau bởi một nguyên âm thì bién thành 'm', và kết 
với nguyên âm phía sau. 
- tam + eva = tam + eva = tameva 


TỪ VỰNG: 
Danh từ Nam tánh 
apäya (cõi khổ, khổ cảnh) tapassin (vị khổ hạnh, vị ẩn sĩ) 
padipa (ngọn đèn) adicca (mặt trời) 
pahara (sự thổi, hơi thổi) 


Danh từ Nữ tánh 
Savitti (kệ Savitri) bhitti (tường nhà ) 
ukka (ngon duóc) bhasa (ngôn ngữ ) 
sammunjani (cái chói) bhümi (trái dát, nén nhà ) 
vijja (khoa hoc, kién thúc) 


Danh tir Trung tánh 
mala (gỉ sét, bụi, cấu ué) mukha (miệng, mặt, lối vào, cổng) 
udaka (nước) arahatta (vị A-la-hán) 
duccarita (ác hạnh) avidura (người lần cận, hàng xóm) 


angana (sân, khoảng trống, vếtnhơ) | sippa (nghề nghiệp, nghệ thuật) 


Tính từ 
paritta (một chút, ngắn gọn; sự hộ trì) | pathama (đầu tiên) 


majjhima (ở giữa) pacchima (cuối, phương Tây) 


vadaññũ (rộng luong, hào sáng) | susikkhita (khéo huấn luyện) 
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Verbs 

samutthati (rises up), pp. samutthita 
khadati (eats, chews; bites), pp. khadita 
tapati (shines, heats), pp. tatta 
namati (bows down), pp. nata 
adhigacchati (attains, realises), pp. adhigata 
upapajjati (goes to after death), pp. upapanna 
vandati (adores), pp. vandita 
püjayati (worships, pays respect), pp. pujita 
carati (walks up, practices), pp. cinna 
parikirati (scatters, covered), pp. parikinna 
kilissati (spoils, becomes unclean), pp. kilittha 
jayati (is born, becomes), pp. jata 
sappati (crawls, creeps, moves slowly), pp. sappita 
antaradhayati (disappears), pp. antarahita 
vikasati (opens as a flower, is blown up), pp. vikasita 

(bloomed, in full bloom) 
sammajjati (sweeps), pp. sammattha 
milayati (fades away), pp. milata 
pileti (afflicts, oppresses; crushes, molest), pp. pilita 
vaddhati (grows), pp. vuddha 
abhibhavati (overcomes, conquers), pp. abhibhüta 
sikkhati (learns, is trained, is disciplined), pp. sikkhita 
tussati (pleased, glad), pp. tuttha 


Phrases: 
- duccaritam carati (he commits evil deed) 


- padesu sirasa namati (bows head to the feet) 


162 


Bài Hoc 24, Danh từ -as (manas) Đại chỉ dinh Tad, (0 + u, m + ).........Bài Giải 24, tr. 491 


Dóng tü 
samutthati (su sanh khói), qkpt. samutthita 
khadati (ăn, nhai, cắn, gám), qkpt. khadita 
tapati (chiếu sáng, đốt nóng), qkpt. tatta 
namati (cúi lay, kính 1ë), qkpt. nata 
adhigacchati (chứng đắc, giác ngộ), qkpt. adhigata 
upapajjati (sanh lén, tái sanh), qkpt. upapanna 
vandati (dành lễ, tôn kính), qkpt. vandita 
püjayati (cung kính, kính lễ), qkpt. püjita 
carati (du hành, thuc hành), qkpt. cinna 
parikirati (rải ra, phú đầy), qkpt. parikinna 
kilissati (hư hoại, ô uế, nhớp nhúa), qkpt. kilittha 
jayati (duoc sanh, tró thành), qkpt. jata 
sappati (bó, truón, di chuyén chám), qkpt. sappita 
antaradhayati (bién mát, mát di), qkpt. antarahita 
vikasati (nó như hoa, căng lén, phồng ra, nở rộ), qkpt. vikasita 
sammajjati (quét), qkpt. sammattha 
milayati (tàn úa, phai tàn), qkpt. milata 
pileti (đau khó, áp chế, giày vò, dé bep, phiền nhiễu), qkpt. pilita 
vaddhati (mọc, lớn, trưởng dưỡng), qkpt. vuddha 
abhibhavati (vượt qua, chiến thắng), qkpt. abhibhuta 
sikkhati (học, huân tập, kỷ luật), qkpt. sikkhita 
tussati (hài lòng, vui vẻ, hoan hỷ), qkpt. tuttha 
Nhóm từ: 


- duccaritam carati (nó phạm tội ác) 


- padesu sirasä namati (dùng đầu lay dưới chân) 
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EXERCISE 24 


A. Translate into English: 
1. Ayasa samutthitam malam tatutthaya tameva khadati. 
. Buddho tejasa tapati. 
. Mayam tam Bhagavantam Buddham sirasa namama. 
. Savitti chandaso mukham. 
. Tasmim sarasi udakam parittam. 
. Ta bhikkhuniyo mahata thamasa vipassanam vaddhetva 
arahattam papunimsu. 
7. Te manussa kayena vacasa manasa ca duccaritam caritva 
marana param apayam upapajjimsu. 
8. Mayam pindaya agatam theram disva tutthena manasa 
sirasa vandimha, bhattena ca püjayimha. 
9. Saraso avidūre araññasmim tapassino tapam caranti. 
10. Rathesu dhavantesu utthitena rajasa gehanam bhittiyo 
parikinna kilittha jata. 
11. Ahi urasa sappati. 
12. Katham tumhe padipena va ukkaya vina rattiyam 
tamasiidha vicaratha? 
13. Cora rattiyam gehassāvidūre rahasa sallapantā nisidimsu. 


Nm PWN 


B. Translate into Pali: 

1. The monks and nuns, seeing the Lord that had come over 
there, got up from there seats and paid homage bowing their 
heads to his feet. 

2. When the sun rises the darkness disappears. 

3. Now lotuses in the lake are full bloom. 

4. With much effort do we learn Pali language. 

5. When the nun sweeps the yard with a broom much dust rises 
up from the ground. 

6. Because of the nutritive essence of food does the body grows. 

7. The brother gave a blow on the chest of the enemy with (his) hands. 

8. The lotuses that have been brought from the lake are fading now. 

9. If you do not learn arts or science or dhamma in (your) prime 
age and do not earn either in (your) middle age, you will 
certainly be afflicted by poverty during (your) last days (age). 

10. Men who are generous and well disciplined grow in fame. 
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BÀI TẬP 24 


A. Dịch sang tiếng Việt: 


ON ƠI > Q) LES P> 


. Ayasa samutthitam malam tatutthaya tameva khadati. 

. Buddho tejasa tapati. 

. Mayam tam Bhagavantam Buddham sirasa namama. 

. Savitti chandaso mukham. 

. Tasmim sarasi udakam parittam. 

. Ta bhikkhuniyo mahata thamasa vipassanam vaddhetva 


arahattam papunimsu. 


. Te manussa kayena vacasa manasa ca duccaritam caritva 


marana param apayam upapajjimsu. 


. Mayam pindaya agatam theram disva tutthena manasa 


sirasa vandimha, bhattena ca püjayimha. 


. Saraso avidure araññasmim tapassino tapam caranti. 


10. Rathesu dhavantesu utthitena rajasa gehanam bhittiyo 


parikinna kilittha jata. 


11. Ahi urasa sappati. 
12. Katham tumhe padipena va ukkaya vina rattiyam 


tamasiidha vicaratha? 


13. Cora rattiyam gehassāvidūre rahasa sallapanta nisidimsu. 


B. Dich sang tiéng Pali: 


. Chu tỳ khưu và chư ty khuu ni đã nhìn thấy Đức Thé Tôn đã 


trở về đây, (từ việc) đứng lên từ các chỗ ngồi, và đảnh lễ dưới 
hai chân của Ngài bằng đầu. 


. Khi mặt trời đang mọc, bóng tối bién mất. 

. Bây giờ, những bông sen đã được nở rộ trong hồ. 

. Chúng tôi đã học tiếng Pali bằng nhiều nỗ lực. 

. Nhiều bụi bam đã bay lên từ mặt đất khi chư vị tỳ khưu ni quét 


sân bằng cái chổi. 
Thân lớn mạnh nhờ dưỡng chất của vật thực. 


. Người anh đã giáng(*) một cú đấm bang tay vào ngực của kẻ thù. 
. Những bông sen đã được mang về từ hồ, giờ đây đang bị úa tàn. 
. Nếu bạn không học giáo pháp, kiến thức, hay nghề nghiệp ở đầu 


đời (thời thiên thiếu), thì sẽ không có tài sản ở tuổi trung niên, và 
chắc chắn bạn sẽ bị giày vò của sự khốn khổ ở tuổi cuối đời. 


10. Những người, đã được khéo huân tập, là những người rộng 


lượng, lớn mạnh (từ/bởi) danh tiếng. 
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Consonantals ending in ‘n’ (Masculine) 


Attan (self, ego-entity, soul, spirit) 


Attan (self, ego-entity, soul, spirit) 
Case Singular Plural 
Nom atta attano 
Voc atta, atta attano 
Acc. attanam, attam attano 
Instr. & Abl. attana attanehi, attanebhi 
Dat. & Gen. attano attanam 
Loc. attani attanesu 


Brahman (Brahma, God) and rajan (ruler, king) are declined 
like 'attan' except in Instrumental, Dative, and Genitive 
Singulars. They are given below. 'Sakhin' (friend) is an 
irregular noun. 


Singular forms: 


brahman rajan sakhin 
Case Singular forms 
Nom. | brahma raja sakha 
Voc. brahme raja sakie, sakha, 
sakhā 
brahmānam, EM a - 
Acc. à rajanam, rajam sakharam 
brahmam 
Instr. E DELE m = 
& Abl. brahmunā rājinā, rājunā, ratā | sakhinā 
pum brahmuno 59 sakhino 
Gen. ranño 
Loc. brahmani G= augu TH sakhare 
rajasmim 
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Phu Ām Tān Cüng Bàng 'n' 


(Nam tánh) 


Attan (tự ngã, bản ngã, linh hồn, tinh thần) 


Attan (tự ngã, bản ngã, linh hồn, tỉnh thần) 
Cách Số ít Số nhiều 
Ce atta attano 
HC. atta, atta attano 
DC. attanam, attam attano 
SDC. & XXC. attana attanehi, attanebhi 
CDC. & STC. attano attanam 
DSC. attani attanesu 


Brahman (Brahma, Phạm Thiên), và rajan (đức vua, người 
trị vì) được chia biến cách như ‘attan’, ngoại trừ Sử Dung Cách, 
Chỉ Định Cách, và Sở Thuộc Cách, Số ít. Chúng được chia biến 
cách như sau. 'Sakhin' (người bạn) là một danh từ bất quy tắc. 


Các hình thức Số ít: 


brahman rajan sakhin 

Cách Hinh thức Số ít 

CC. brahma raja sakha 

HC. brahme raja sakhe, sakha, 
sakha 

ÐC. branmandm, rajanam, rajam sakharam 

brahmam 

SDC. : `“... `. 

XXC brahmuna rajina, rājunā, ranfia | sakhina 

Oe brahmuno raji bì; ul sakhino 

S KC rañño 

DSC. |brahmani ei eque rajani, sakhāre 

rājasmim 
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Plural forms: 


brahman rajan sakhin 
Case Plural forms 
Nom. | brahmano rajano sakharo 
Voc brahmano rajano sakharo 
Acc. brahmano rajano sakharo 
zo brahmehi (-bhi) | rajehi(-bhi) | sakharehi (-bhi) 
Dat. & E rajanam, sakhinam, 
brahmanam EC N 
Gen. : rajunam sakhanam 
Loc. brahmesu ps gn sakharesu 
rājūsu 


All nouns have in their Ablative Singulars the forms ending in 
‘-sma’ and ‘-mha’ as: 
- attasmā, attamhā, 
- brahmasma, brahmamha, 
- rājasmā, rājamhā, 
- sakhārasmā, sakhāramhā, 
- kammasma, kammamha. 


'Hetu'. Though 'hetu' is a noun, at times it is used to indicate 
the sense "due to" or "because of" and governs Genitive case: 


- Kammassa hetu (because of the karma, due to the karma). 


VOCABULARY: 


Masculine Nouns 


amitta (enemy) 


sakhin (companion, friend) 


vasala (one of the lowest caste) 


brahmana (noble one, priest) 


jetar (conqueror) 


düta (messenger) 


cora (robber, thief) 


pati (lord, husband) 


natha (refuge, protector, lord) 


paccamitta (enemy) 


patubhava (appearance) 


Jambu-dipa (India) 


vipaka (result) 


guna (state, quality) 


dhamma (state, quality) 
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Các hinh thức Số nhiều: 


brahman rajan sakhin 
Cách Hình thức Số nhiều 
CC. brahmano rajano sakharo 
HC. brahmano rajano sakharo 
BC. brahmano rajano sakharo 
d brahmehi (-bhi) | rajehi(-bhi) | sakharehi (-bhi) 
CDC. —Á— rajanam, sakhinam, 
STC. i rajunam sakhanam 
ĐSC. | brahmesu XS big sakhäresu 
rajüsu 


Tất cà các danh từ có Xuất Xứ Cách, Số ít của nó, tận cùng bằng 
‘-sma’ và ‘-mha’ như: 
- attasma, attamha, 
- brahmasma, brahmamha, 
- rajasma, rajamha, 
- sakharasma, sakharamha, 
- kammasma, kammamha. 


‘Hetu’. Mặc dù, 'hetu' là một danh từ, đôi khi nó được sử dung 
để diễn tả ý nghĩa 'do' hay "bởi vi', và chi phối ở Sở Thuộc Cách: 
- Kammassa hetu (bởi vì nghiệp, do nghiệp). 


TỪ VỰNG: 
Danh từ Nam tánh 
amitta (kẻ thù ) sakhin (người bạn) 
vasala (người hạ tiện) brahmana (người Bà-la-môn) 
jetar (người chiến thắng) dũta (sứ giả) 
cora (tên trộm) pati (ông chủ, người chồng) 


natha (chỗ nương tựa, dáng bảo hộ) | paccamitta (kẻ thù ) 


patubhava (sự hiện khởi,sự rađòisựxuấthiện) | Jambu-dipa (Ấn Độ) 


vipaka (quả, kết quả ) guna (trạng thái, đức tánh) 


dhamma (trạng thái, đức tánh) 
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Feminine Nouns 


Jati (birth, race) Instr., Sg. jatiya, jacca 
pavatti (account, news) yuddha-bhümi (battlefield) 


Neuter Nouns 
Isipatana (name of a place) yuddha (battle) 
sangama (battle) pubba-nimitta (fore-going sign) 
cetiya (shrine) phala (fruit, result) 
sapateyya, dhana (property, wealth) 


Adjectives 


dummedha (unwise) 
raja-santaka (confiscated) 


dubbala (weak, feeble, frail) 


Verbs 


pativedeti (announces, informs) | palapeti (expels) 


dubbhati (plots against) 


pamodati (rejoices, is glad), pp. pamudita 


pattheti (hopes, aspires), pp. patthita 


pasamsati (praises), pp. pasamsita, pasattha 


kujjhati (gets angry), pp. kuddha 


Indeclinables 


iva (as, like) viya (as, like) eva (only, just, even) 


EXERCISE 25 


A. Translate into English: 
1. Bala dummedhā papakani kammani karontā amittena 
attana iva caranti. 
2. Bhagava brahmuna yacito Isipatanam gantva dhammam desesi. 
3. Na jacca vasalo hoti, na jacca hoti brahmano, kammanā 
eva vasalo pi brahmano pi hoti. 
4. Attano sakharam jeta mitto na hoti. 
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Danh từ Nữ tánh 


Jati (sanh, sanh chúng) SDC., Só ít jatiya, jacca 


pavatti (câu chuyện, tin tức) 


yuddha-bhümi (chiến trường) 


Danh từ Trung tánh 


Isipatana (Isipatana)tên rêng 


yuddha (trận chiến) 


sangama (trận chiến) 


pubba-nimitta (tiền tướng, điềm báo) 


cetiya (bảo tháp, điện thờ) 


phala (quả, trái cây) 


sapateyya, đhana (của cải, tài sản) 


Tính từ 


dummedha (ngu, kẻ thiểu trí) 


dubbala (yếu đuối, nhu 


raja-santaka (bị tịch thu) 


nhược, bạc nhược) 


Động từ 


pativedeti (tuyên bố, thông báo) 


paläpeti (đuổi, trục xuất) 


dubbhati (chống lại, phản phúc) 


pamodati (hoan hỷ, vui mừng), 


qkpt. pamudita 


pattheti (hy vọng, mong mỏi), 


qkpt. patthita 


pasamsati (tán thán), 


qkpt. pasamsita, pasattha 


kujjhati (tức giận, giận dữ), 


qkpt. kuddha 


Bất biến từ 


iva (như, giống nhu) 


viya (như, giống như) 


eva (chỉ, vừa, ngay cả) 


BÀI TẬP 25 


A. Dịch sang tiếng Việt: 


1. Bala dummedhā papakani kammani karontā amittena 


attana iva caranti. 


2. Bhagava brahmuna yacito Isipatanam gantva dhammam desesi. 

3. Na jacca vasalo hoti, na jacca hoti brahmano, kammana 
eva vasalo pi brahmano pi hoti. 

4. Attano sakharam jeta mitto na hoti. 
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5. Duto agamma rañño sangamassa pavattim pativedesi. 

6. Coresu balavantesu jatesu rajano dubbala honti. 

7. Sakha cirassamagatam sakhäramiva sa gharamagatam 

patim disva pamudita ahosi. 

8. Atta hi attano natho. 

9. Tada baranasiyam rajjam apatthento raja nama nahosi. 

10. Sakkosi nu kho tvam tata paccamittena rajina saddhim 
yuddham katum? 

11. Etam hi pubba-nimittam brahmuno patubhavaya. 

12. Aham pitara ca matuya ca bhatarehi ca sakharehi ca saddhim 
cetiyani vandamano Jampudipe tatra tatra vicarim. 


B. Translate into Pali: 

1. Don't associate with bad companions. 

2. The kings son went to the pleasure grove together with his friends. 

3. Due to their good deeds, beings are reborn into happy states 
after death. 

4. Many people in India worship Brahma. 

5. Men who did good deeds were praised even by Brahma. 

6. The minister was expelled from the country by the king who 
had got angry with him. 

7. He attended his father and mother by himself. 

8. The good deeds done by beings follow them as the shadow ofa man. 

9. One would blame oneself for one's own evil deeds. 

10. The subjects were pleased with the king who was kind and just. 

11. If he plots against the king all his property will be confiscated. 

12. Loving-kindness, compassion, sympathetic joy, and 


equanimity are the qualities that are found in Brahmas. 
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5. Duto agamma rañño sangamassa pavattim pativedesi. 

6. Coresu balavantesu jatesu rajano dubbala honti. 

7. Sakha cirassamagatam sakhäramiva sa gharamagatam 

patim disva pamudita ahosi. 

8. Atta hi attano natho. 

9. Tada baranasiyam rajjam apatthento raja nama nahosi. 

10. Sakkosi nu kho tvam tata paccamittena rajina saddhim 
yuddham katum? 

11. Etam hi pubba-nimittam brahmuno patubhavaya. 

12. Aham pitara ca matuya ca bhatarehi ca sakharehi ca saddhim 
cetiyani vandamano Jampudipe tatra tatra vicarim. 


B. Dich sang tiéng Pali: 

1. (Ban) Chó thân cận những người ban ác. 

2. Con trai của đức vua đã đi đến vườn thượng uyén cùng với các bạn minh. 

3. Nhờ các nghiệp thiện, sau khi chết, chúng sanh tái sanh về cõi 
lành (cõi trời). 

4. Nhiều người ở Ấn Độ thờ cúng thần Phạm Thiên. 

5. Nhân loại làm các việc phước cũng được tán dương bởi thần 
Phạm Thiên. 

6. Vị cận thần đã bị đuổi ra khỏi quốc độ bởi vì đức vua tức giận ông ta. 

7. Anh ấy chỉ tự mình đã phụng dưỡng cha và mẹ của mình. 

8. Các phúc (thiện) nghiệp đã được làm chúng sanh đi theo họ như cái 
bóng (theo hình). 

9. Thật vậy, tự mình (tự ngã) nên khiển trách chính mình vì các 
nghiệp ác của mình. 

10. Thần dân đã trở nên vui mừng với (nơi) đức vua chánh trực và nhân từ. 

11. Nếu anh ấy chống lại đức vua, thì tất cả tài sản của người đó 

sẽ bị tịch thu bởi đức vua. 
12. Từ, bi, hy và xả là các đức tanh được tìm thấy ở chư Phạm Thiên. 


173 


BÀI 21-25 


Le ARE 
LESSON 26 


Pronoun 
[See LESSON 24: 99-100. Demonstrative Pronoun: so (he), tad (that)] 


Pronouns are declined in all the three genders. They are used 
also as adjectives. 'Amha' and 'tumha' are exceptions as they 
are the same in all the three genders. 


Interrogative Pronoun: 'kim' (who, what, which?): Masculine, Neuter 


kim (who, what, which?) 
Masculine Neuter 
Case Singular Plural Singular Plural 
Nom. | ko ke kim, kam ke, kani 
Acc. | kam ke kim, kam ke, kani 
Instr. | kena kehi, kebhi 
EE Um eu kebhi 
kamha 
Dat. All the rest are like those 
& kassa kesam; in Masculine 
can kesanam 
Loc. asā, kesu 
kamhi 
Interrogative Pronoun: ‘kim’ (who, what, which?): Feminine 
kim (who, what, which?) 
Feminine 
Case Singular Plural 
Nom. | kà ka, kayo 
Acc. kam ka, kayo 
P kāya kāhi, kābhi 
id kaya, kassa, kissa kasam, kasanam 
Loc. kaya, kayam, kassam, kissam | kasu 


174 


BÀI HOC 26 


Dai Tir 


[Xem BÀI HOC 24: 99-100. Dai tir Chi dinh: so (anh áy), tad (cái dó)] 


Đại từ được chia bién cách ở cá 3 tánh. Chúng cũng được sử 
dụng như các tính tw. Amha' và ‘tumha’ là những trường hop 


ngoại lệ, nhưng chúng chia biến cách cả 3 tánh. 


Dai từ nghi van: ‘kim’ (ai, cái gi, cái nào ?): Nam tanh, Trung tanh 


kim (ai, cái gì, cái nào?) 
Nam tánh Trung tánh 
Cách Số ít Số nhiều Số ít Số nhiều 
CC. ko ke kim, kam ke, kani 
ĐC. kam ke kim, kam ke, kani 
SDC. | kena kehi, kebhi 
kasma, . . 
XXC. - kehi, kebhi 
kamha Pa oe 
Tat ca phan con lai nhu 
CDC. kesam, , 
kassa me Nam tanh 
SG: kesanam 
E nm | kes 
: u 
kamhi 
Dai từ nghi van: ‘kim’ (ai, cái gi, cái nào?): Nữ tanh 
kim (ai, cái gì, cái nào?) 
Nữ tánh 
Cách Số ít Số nhiều 
CC: kā kā, kāyo 
ĐC. kam ka, kayo 
SDC., 
kaya kahi, kabhi 
XXC. 
CDC. _ p = m 
STC kaya, kassā, kissā kāsam, kāsānam 
DSC. | kaya, kayam, kassam, kissam | kasu 
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Lesson 26, Inter, Rel. Pro.: Kim, Yad; iti, Indefinite pro, my = ññ.......Answer 26, p. 498 


Meanings 


Interrogative Pronoun: kim (who, what, which?): As a 
Pronoun, as a pronominal Adjective: 


As a Pronoun As a pronominal Adjective 
nd ko (who, what or which one?) | ko puriso (whator which man?) 
Masc. : ke purisa (what or 

? 
Pl ke (who, what or which ones?) which men?) 


Neut. kim, kam (what, which?) kim, kam phalam (what or 


Sg. which fruit?) 

Neut. -— : : ke, kani phalani (what or 
? 

Pl ke, kàni (what, which things?) which fruits?) 


Fem. kà (who, what, which one?) ka itthi (what, which 


Sg. woman?) 
Fem. ka, kayo (who, what, ka, kayo itthiyo (what, 
Pl. which ones?) which women?) 


Relative Pronoun: ‘yad’ (who, what, which?) : Masculine, Neuter 
yad (who, what, which?) 


Masculine Neuter 
Case Singular Plural Singular | Plural 
Nom. yo ye yam ye, yani 
Acc. yam ye yam ye, yani 
Instr. ena ehi, yebhi 
y - - y - y - All the rest are like 
Abl. yasma, yamha | yehi, yebhi " 
ose 
Dat.,Gen. ; a 
at.,Gen. | yassa yesam, yesanam ùafiWaceulũie 
Loc. yasmim, yamhi | yesu 


Relative Pronoun: 'yad' (who, what, which?): Feminine 
yad (who, what, which?) 


Feminine 
Case Singular Plural 
Nom. ya ya, yayo 
Acc. yam ya, yayo 
Instr, Abl. | yaya yahi, yabhi 
Dat., Gen. yaya, yassa yasam, yasanam 
Loc. yaya, yayam, yassam yasu 
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Y Nghia 
Đại từ nghi vấn: kim (ai, cái gi, cái nào): được sử dung nhu 
mót Bai tir, Tính tir thuóc dai tü: 


Nhu mót Bai tir Nhu Tính từ thuộc dai từ 
Na.Si. | ko (ai, cái gi, cái nào?) ko puriso (người dàn ông nào?) 
ke (những ai, các cái gi, ke purisa (những người dàn 
Na. Sn. x PDA x ` 
những cái nào?) ông nào?) 
Tr. Si. | kim, kam (cái gì cái nào?) | Rim, kam phalam (qua nào, 
quả øì?) 
ke, kani (các cái gi, những | ke, kani phalani (các quả nào, 
Tr. Sn. pn 2 A 
cái nào?) nhüng quá gi?) 
Nữ. Si. | ka (ai, cái gi, cái nào?) ka itthi (người nữ nào?) 
` ka, kayo (những ai, các cái | ka, kayo itthiyo (những người 
Nü.Sn. | ,.- HP HEN 
gi, nhüng cái nào?) nü nào?) 


Dai tir quan hé: 'yad' (ai, cái gi, cái nào?): Nam tánh, Trung tánh 


yad (ai, cái gì, cái nào, người nào?) 
Nam tánh Trung tánh 

Cách Só it Số nhiều Sốít | Sốnhiều 
Ce yo ye yam | ye, yani 
DC. yam ye yam | ye, yani 
SDC yena yehi, yebhi 
XXC. yasma, yamha | yehi, yebhi Tất cả phần còn 
CDC.,STC. | yassa yesam, yesanam lai nhu 

asmim, Nam tanh 
DSC. 4 Số, yesu 

yamhi 


Đại từ quan hé: ‘yad’ (ai, cái gì, cái nào, người nào?): Nữ tanh 


yad (ai, cái gì, cái nào, người nào?) 


Nữ tánh 
Case Sốít Số nhiều 
CC. ya yà, yayo 
ÐC, yam yā, yāyo 
SDC., XXC | yaya yahi, yabhi 
CBC. STC. | yaya, yassa yasam, yāsānam 
DSC. yaya, yayam, yassam yasu 
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Lesson 26, Inter, Rel. Pro.: Kim, Yad; iti, Indefinite pro, my = ññ.......Answer 26, p. 498 


Meanings 


Relative Pronoun: 'yad' (who, what, which?): As a Pronoun, asa 
Pronominal Adjective: 


yad (who, what, which?) 

As a pronoun As a pronominal Adjective 
nà yo (who,what,which person?) yo puriso (what, which person?) 
Masc ; - ; 
pl ye (who, whatwhich persons?) ye purisa (what, which persons?) 
Neut : : : 
Sg yam (what, which?) yam phalam (what, which fruit?) 
Neut An , : s E : : 

Pl yani (what, which things?) | yaniphalani (what, which fruits?) 
Fem = : šinī : 

Sg ya (who, what, which person?) | ya itthi (what, which woman?) 
Fem. | ya, yayo (who, what, which | ya, yayo itthiyo (whatever, 
Pl. persons?) which women?) 


[See LESSON 24: gel (UV, Demonstrative Pronoun: so (he), tad (that); 
LESSON 26: ISUR EYA Relative Pronoun: ‘yad’ (who, what, which?), 
IU Interrogative Pronoun: ‘kim’ (who, what, which?)] 


The Pronouns or pronominal Adjectives as: 
- sabba (all, every), 
- eka (one certain), 
- katara (which one of the two), 
- katama (which one of the many), 
- pubba (former, previous, east), 
- apara (other, west), 
- para (other, another), 
- itara (other, next), 
- añña (another), 
- aññatara (certain), 
- aññatama (certain, one out of many) 
are declined like ‘yad’. 


Note: In Locative Singular of ‘pubba’ there is an extra form as “pubbe’. 
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Y Nghia 


Đại từ quan hệ: 'yad' (ai, cái gi, cái nào, người nào?): Sử dụng nhu 
một Dai từ, nhu một Tinh từ thuộc Dai ttrPai Tính từ); 


yad (ai, cái gì, cái nào, người nào?) 


như một Đại từ như Tính từ thuộc đại từ 
Na.Si. | yo (ai, cái gì, người nào?) yo puriso (người đàn ông nào?) 
ye (những ai, các cái gì, ye purisa (những người dàn 
Na. Sn. ķi Tu ^ N 
nhüng nguoi nào?) óng nào?) 
Tr.Si. | yam (cái gi, cái nào?) yam phalam (quá gi, quà nào?) 


yani phalani (các quả nào, 


Tr. Sn. ani (nhümg cái gi, các cái nào? Í M 
vari bi gã ) các quả gì?) 


Nữ. Si. | ya (ai, cái gì, người nào?) yaitthi (người nữ nào?) 


ya, yayo (những ai, các cái | ya, yayo itthiyo (những người 


Nữ. Sn. E "i Z mà 
gl, những người nào?) nữ nào?) 


[Xem BÀI HỌC 24: ESTU Dai từ Chỉ định: so (anh ấy), tad (cái đó); BÀI 
HOC 26: §M. Dai từ Quan hệ: yad’ (ai, cái gì, cái nào, người nào?), 
II: OE) Dai từ Nghi vấn: ‘kim’ (ai, cái gi, cái nào, người nào?)] 


Các Đại từ hay Tính từ thuộc đại từ như: 
- sabba (tất cả, mỗi một), 
- eka (một, một cái nào đó), 
- katara (cái nào trong hai), 
- katama (cái nào trong nhiều), 
- pubba (cái trước, trước đây, hướng đông), 
- apara (cái khác, hướng tây), 
- para (cái khác, cái khác nữa), 
- itara (cái khác, cái bên cạnh), 
- añña (cái khác), 
- aññatara (một cái nào đó, một người nào đó), 
- aññatama (cái nào đó, một trong những cái/người ấy) 
được chia biến cách như ‘yad’. 


Lưu ý: Định Sở Cách, Số ít của 'pubba' có thêm một hình thức 
khác nữa là "pubbe'. 
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Some examples for the use of the relative ‘yad’. 

- Ye asava... pahina te tathagatassa 
(whatever mental defilements there may be, they have 
been got rid of by the Tathagata). 

- Yo appadutthassa narassa dussati ... tam eva balam 
pacceti papam (whosoever offends against a harmless 
one, the evil rebounds upon the very foolish fellow). 

In some sentences the Relative pronoun is used in one clause and the 

Demonstrative pronoun is absent but is to be understood. 

- Ye cittam saññamessanti mokkhanti mara-bandhana 
(whoever restrain their mind, they will liberate themselves 
from the clutch of the Mara). 


Indefinite pronoun: 
Indefinite pronoun is formed by adding the particle ci, cana, 
api or pi to the declined form of the Interrogative pronoun 
‘kim’ (Ka). 


kim/ka + ci (someone, something; anyone; anything; whoever) 


Masculine 
Case Singular Plural 
. í keci, kepi, kecana (some ones 
Nom. | koci, kopi, kocana (some one) , Kepi, ( ) 
CC kafici, kampi, keci, kepi, kecana 
` | kamapi, kañcana (some ones) 

Instr. | kenaci, kenapi kehici, kehipi 
Abl. kasmāci, kasmāpi, etc. kehici, kehipi 
Dat. : : kesañci, kesampi 

kassaci, kassapi, kassacana ķi pi, 
Gen. kesañcana 

kasmiñci, kismici, 
Loc. kasmimpi, kasmiñcana, kesuci, kesupi 

kismicipi 


In neuter: kañci, kañcana, kiñci, kiñcana, kampi, kimpi, kimapi. 


kim/ka + ci (someone, something; anyone; anything; whoever) 
Neuter 
Case Singular Plural 
Nom. kiñci, (kañcana, kañci) kānici 
Acc. kiñci, (kiñcana, kampi, kimpi, kimapi) | Kānici 
Instr. All the rest are like those in Masculine 
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Vài ví du cho cách dùng Dai từ Quan hé ‘yad’. 
- Ye asava... pahina te tathāgatassa 
(các lậu hoặc nào sanh khởi, chúng đã được đoạn trừ bởi 


Đức Thế Tôn). 


- Yo appadutthassa narassa dussati ... tam eva balam 
pacceti papam (người nào xúc pham đến bậc vô hai, chắc 
chán điều ác này trổ lại cho kẻ ngu). 

Đối với một số câu, Đại từ Quan hệ được sử dụng trong một 

mệnh đề, và Đại từ Chỉ định vắng mặt nhưng được hiểu ngầm. 

- Ye cittam saññamessanti mokkhanti mara-bandhana 
(những ai điều phuc tâm, họ sé thoát khói sự trói buộc của 


Ma Vương). 


Đại từ Bất định: 
Đại từ bất định được thành lập bằng cách thêm các mạo từ ci, 
cana, api hay pi vào hình thức biến cách của Đại từ Nghi vấn 


'kim' (ka) (ai đó). 


kim/ka + ci (người nào đó, cái gì đó; bất cứ ai; bất cứ điều gì; bất cứ ai) 
Nam tánh 
Cách Só ít Số nhiều 
CC. koci, kopi, kocana (người nào) Keel, kepi, kocana (n y ng 
người nào) 
pc kañci, kampi, keci, kepi, kecana 
à kamapi, kaficana (nhüng nguói nào) 
SDC. | kenaci, kenapi kehici, kehipi 
XXC. | kasmaci, kasmāpi, v.v... kehici, kehipi 
CDC. : : kesañci, kesampi, 
STC kassaci, kassapi, kassacana kesañcana 
kasmiñci, kismici, 
BSC. | kasmimpi, kasmiñcana, kesuci, kesupi 
kismicipi 


Trung Tánh: kañci, kañcana, kiñci, kiñcana, kampi, kimpi, kimapi. 


kim/ka + ci (người nào đó, cái gì đó; bất cứ ai; bát cứ điều gi; bất cứ ai) 


Trung tánh 
Cách Số ít Số nhiều 
Ce kifici, (kañcana, kañci) kanici 
DC. kiñci, (kiñcana, kampi, kimpi, kimapi) | kanici 
SDC. Tat ca phan con lai nhu Nam tanh 
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In Feminine gender: 
- kaci, kacana, kapi (in Nom. Sing.); 
- kaci, kapi, etc. (in Nom. Plur.); 
- kayaci, kayacana, kayapi (in Instr. Sing.), etc. 


ka + ci (someone, something; anyone; anything; whoever) 


Feminine 
Case Singular Plural 
Nom. | kaci, (kacana, kapi) kaci, kayoci (kapi) 
Acc. kañci kaci, kayoci 
Instr. | kayaci (kayacana, kayapi) | kahici, kabhici 
Abl. kayaci kahici, kabhici 
A kayaci, kassaci kasaíici, kãsänañci 
Loc. kayaci, kayañci kasuci 


Euphonic Combinations: 


(a) | m | before a guttural letter becomes | guttaral nasal n 
saranam + gato = saranangato 
(b) | m | before a palatalletter becomes | palatal nasal ñ 
kam + ci = kañci 
(c) | m | beforealetter ofback palate becomes | backpalatenasal |n 
sam + thàti = santhati 


(d) | m | before a dental letter becomes dental nasal n 


sam + titthati = santitthati 


(e) | m | before a labial letter becomes labial nasal m 
kam + pi = kampi 


Iti: The particle "iti" is placed after a statement quoted or 
thought out and stands in the place of or instead of inverted 
commas in English. It involves the senses of “thinking, 
considering, supposing, knowing, saying, or calling". 


Examples: 
- Bhagavā bhikkhū amantesi 'bhikkhavo'ti 
(The Lord addressed the monks saying 'O monks.) 
- Tam jana vasalo iti (one should know him ‘an outcast’). 
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Nữ tánh: 


- kaci, kacana, kapi (Na., Si); 
- kaci, kapi, v.v... (Na., Sn); 


- kayaci, kayacana, kayapi (SDC., Si), v.v... 


ka + ci (người nào đó, cái gi đó; bất cứ ai; bát cứ điều gi; bất cứ ai) 
Nữ tánh 
Cách Sốít Số nhiều 
ce: kāci, (kācana, kāpi) kāci, kāyoci (kāpi) 
BC. kañci kaci, kayoci 
SDC. | kayaci (kayacana, kayapi) | kahici, kabhici 
XXC. | kayaci kahici, kabhici 
as E ` | kayaci, kassaci kasafici, kasanafici 
DSC. | kayaci, kãyañci kasuci 
Sự Kết hợp Âm: 
(a) | m | trước âm cổ họng trở thành âm họng mũi ñ 
saranam + gato = saranangato 
(b) | m | trước âm vòm họng trở thành | âm vòm mũi ñ 
kam + ci = Kafici 
(c) | m | truócámsauvomhongtróthành | âm sau vóm hongmüi | n 
sam + thati = santhati 
(d) | m | trước âm răng trở thành âm răng mũi n 
sam + titthati = santitthati 
(e) | m | trước âm môi trở thành âm môi mũi m 
kam + pi = kampi 


(VJ Iti: Mao từ "iti" được đặt sau một câu trích dẫn hay điều 
suy nghĩ, và được đặt trong dấu ngoặc như trong tiếng Anh. 
Nó diễn đạt ý nghĩa về “suy nghĩ, cân nhắc, giả sử, hiểu, nói, 


hay gọi là'. 


Ví du: 


- Bhagava bhikkhū amantesi 'bhikkhavo'ti 
(Đức Thé Tôn đã goi chu ty khuu rằng ‘Nay chu tỳ khưu”) 
- Tam jañña vasalo iti (người ta nên biết nó như người ha tiện). 


183 


BÀI 26-29 


Lesson 26, Inter, Rel. Pro.: Kim, Yad; iti, Indefinite pro, my = ññ.......Answer 26, p. 498 


- Bhagava bhikkhü amantesi “Anujanami bhikkhave 
araman'ti (The Lord addressed the monks saying ‘I allow 
you, monks, to accept a grove’.) 

- Bhavampi no! Gotamo 'anuttaram sammasambodhim 
abhisambuddho'ti patijanati? (Does Master Gotama also 
claim ‘I have attained to the Supreme Enlightenment?) 

- Khattiyam 'daharo'ti navamafifieyya (one should not 
despise a princely youth thinking ‘This is a boy’). 


Pronominal Adverbs: 


Demonstrative Relative Interrogative 
tada (then) yada (when, whenever) kada (When?) 
tahim, tatra, yattha, yatra, yahim kuhim, kutra, 
tattha (there) (where, wherever) kattha (where?) 

yato (from whom, 
tato from what, from kuto 
(from there) when, whence, (from where?) 
because, since) 
tatha (so), > Z; 
s i evam VARU wis way, kattham (how?) 
such as) 
(thus) 
Indefinite Adverbs: 


- katthaci, katthapi, kuhiñcipi (somewhere) 

- kadaci, kadacana, kadapi, kudacanam (at certain time, sometimes) 
- na kudacanam (never) 

- kutocipi, kutopi (from somewhere) 


Miscellaneous Adverbs: 

- sabbada, sada (ever, for ever, every day) 
- sabbattha (everywhere) 

- sabbadhi (everywhere) 

- sabbatha (in every way) 

- sabbaso (by every means, altogether) 


1 Bhavampi no: Here 'no' is the expanded form of the questioning particle 'nu'. 
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- Bhagava bhikkhü amantesi “Anujanami bhikkhave 
araman'ti (Đức Thế Tôn đã day chu tỳ khuu rằng “Này chư 
ty khưu, Ta cho phép các con thọ nhận tịnh xa’.) 

- Bhavampi no! Gotamo 'anuttaram sammasambodhim 
abhisambuddho ti patijanati? (Có phải Đức Gotama cũng 
tuyên bố “Ta đã được chứng đắc Vô thượng Chánh Đẳng Giác?) 

- Khattiyam 'daharo'ti navamafifieyya (người ta không nén 
xem thường vi thái tử trẻ, nghĩ rằng “Nó chỉ là một đứa tré’). 


Trạng từ chỉ Đại từ: 


Chỉ định Quan hệ Nghi vấn 
tada (rồi thì) yada (khi, khi nào) kada (khi nào?) 
tahim, tatra, yattha, yatra, yahim kuhim, kutra, 
tattha (ở đó) (ở đâu, bất cứ đâu) kattha (ở đâu?) 
tato yato (từ ai, từ cái gi, từ | kuto 

(tü dó) khi, từ đâu, bởi vì, kể từ). (từ đâu?) 
tatha (so), 


ittham, iti, evam 


yathà (theo cách này, kattham 
nhu là) (thé nào?) 


(cüng vày) 


Các trang tir khóng xác dinh (bát dinh): 

- katthaci, katthapi, kuhiñcipi (ở nơi nào đó) 

- kadaci, kadacana, kadapi, kudacanam (tại lúc nào đó, thỉnh thoảng) 
- na kudacanam (không bao giờ) 

- kutocipi, kutopi (từ nơi nào đó) 


Trạng từ khác: 

- sabbadā, sada (luôn luôn, mãi mãi, mỗi ngày) 
- sabbattha (moi nơi, khắp noi) 

- sabbadhi (mọi nơi, khắp noi) 

- sabbatha (trong mọi cách) 

- sabbaso (bằng mọi phương tiện, cùng nhau) 


1 Bhavampi no: Ó day, 'no' là một dạng mở rộng của mao từ nghỉ vấn 'nu'. 
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VII Articles: 
There are no particular articles in Pali that correspond to 
English articles 'a, an' and 'the'. Therefore 'puriso' may mean 
either 'a man' or 'the man'. The Demonstrative pronominals 
‘tad’ (that), ‘ima’ (this), 'etat' (this), may occasionally be used 
in the sense of the Definite Article 'the': so puriso, ayam 
puriso, eso puriso (the man). 


The sense of Indefinite article is supplied by the pronoun 
‘kifici’ or the pronouns such as “eka, ekacca' (a, certain). 

- Eko puriso, ekacco puriso (a certain man, a man), 

- eke, ekacce purisa (certain men, men). 


‘Yad’ repeated means ‘whatever, whoever’ (Relative Pronoun) 
- yo yo puriso (whatever man), 
- ya ya itthi (whatever woman), 
- yam yam phalam (whatever fruit). 
‘Tad’ repeated means ‘this and that’ or ‘all that’. The particle 
‘eva’ follows them to give emphasis. 
- yam yadeva (yam yam eva) = whatever. 


Euphonic combinations: 
(a) The final m of the Neuter forms of ‘yam’, ‘tam’ and ‘etam’ 
followed by a vowel is changed into ‘d’ very often. 
-Yamidam = yadidam; 
- tam eva = tadeva; 
- etam avoca = etadavoca 


(b) m + y are optionally changed into fifi: 
- tam yeva = taññeva; 
- yam yam eva = yaññadeva 


(c) Añño aññam' becomes aññamaññam (one another, 
each other). 


VOCABULARY: 
Masculine Nouns 
vanibbaka, pauper musa-vada, falsehood, lie 
savaka, disciple khipita-sadda, sound of sneezing 


ukkasita-sadda, noise of 
clearing one’s throat 
ala, claw (ofa crab and the like) | kathala, potsherd 


kakkataka, crab 
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Mao tir: 

Không có mao từ cu thé nào trong tiếng Pali tương đương với 
mao từ tiếng Việt là 'mót', và 'này, đó'. Vi thế, 'puriso' có thé 
có nghĩa là ‘môt người đàn ông’ (không xác dinh), hay “người 
đàn ông nay’. Các Dai từ Chỉ định ‘tad’ (cái kia), ‘ima’ (cái này), 
'etat (cái này) đôi khi có thé dùng như Mao từ Xác định ‘nay’: 
So puriso, ayam puriso, eso puriso (người đàn ông này). 
Ý nghĩa của Mạo từ không xác định thường đi cùng bởi đại từ 
'kifici', hay các dai từ nhu ‘eka, ekacca' (một, một số). 

- Eko puriso, ekacco puriso (một người đàn ông nào đó, 

một người đàn ông), 
- eke, ekacce purisa (những người đàn ông nao đó, 
những người đàn ông). 


{PFA Yad dược lặp lại thì nghĩa là bát cứ cái gì, bất cứ ai" (Đại từ Quan hệ): 
- yo yo puriso (bất cứ người đàn ông nào), 
- yà yà itthi (bát cứ người nữ nào), 
- yam yam phalam (bát cú trái cáy nào). 
"Tad' duoc láp lai thi nghia là 'dáy và dó' hay 'tát cá'. Mao tir 
'eva' theo sau chüng dé nhán manh. 
- yam yadeva (yam yam eva) = bát cú diéu gi. 


Kết hop ngữ âm: 
(a) âm cuối m của các hình thức Trung tanh như ‘yam’, ‘tam’ 
và 'etam' theo sau bởi một nguyên âm thì thường được đổi 


thành ‘d’. 
-Yamidam = yadidam; 
- tam eva = tadeva; 


- etam avoca = etadavoca 


(b) m + y khong bát buóc phái dói thành fifi: 
- tam yeva = taññeva; 
- yam yam eva = yaññadeva 
(c) 'Afifio afifiam’ trở thành afifiamafifiam (lẫn nhau, cùng 
nhau, người này lần người kia, cái này lần cái kia). 
TỪ VỰNG: 


Danh từ Nam tánh 


vanibbaka, người nghèo khó | musā-vāda, sự nói dối 
savaka, đệ tử khipita-sadda, tiếng hắt hơi 
ukkasita-sadda, tiếng dang hang | kakkataka, con cua 

ala, càng (cua), móng (thú) kathala, mảnh gốm 
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Masculine Nouns 


chanda-raga-vinaya, removal 
of lust, control of lust 


upaddava, misfortune, 
distress, accident, injury 


samaya, time, occasion 


padesa, place, region, district 


nidagha, drought 


upaya, way, means 


uposatha, sabbath day, 
fasting day 


khuddaka-pana, (insect) 
small creature 


sambadha, difficulty 


Feminine Nouns 


gira, word, sound 


vedana, feeling 


panna, wisdom, insight 


kitti, fame 


dakkhina, gift 


jivika, livelihood 


bhikkha, alms-food 


Neuter Nouns 


nissarana, escape, getting away 


dukkha, pain 


soka, sorrow 


pahana, destruction, giving up 


asuci, filth, disgusting, unclean 


kattha, stick, piece of wood 


jivita, life 


mitta, friend 


Adjectives 


kakkasa, rough, coarse 


viññãpana, instructive, enlightening 


sacca, true 


parihina, fallen away, bereft 


suparihina, thoroughly bereft, much emaciated, greatly fallen away 


Verbs 


vañceti (- V: vañc), 


cheats, deceives, cheats, swindles 


vijānāti (ví + Vä), 


knows, comprehends 


udirayati (ud + vir), 


says, speaks, utters 


abhininnameti (abhi + nir + N| nam), stretches out, extends 


sañchindati (sam + V chid), breaks off, cuts, destroys 


ganthati ( NỈ ganth), 


binds, fastens 


188 


Bài Hoc 26, Dai. NV. OH. Kim, Yad; iti dai. Bát định, my = fifi,............ Bài Giải 26, tr. 499 


Danh tir 


Nam tánh 


chanda-raga-vinaya, sw doan 
tận dục tham, sự tiết chế duc tham 


upaddava, điều bất hạnh, điều 
tổn hại, sự buồn rầu, nạn tai 


samaya, thời, lúc 


padesa, nơi, vùng, miền, địa phận 


nidagha, sự hạn hán, trận hạn hán 


upaya, con đường, phương tiện 


uposatha, ngày bố-tát, ngày 
trai giới 


khuddaka-pana, côn trùng, 
sinh vật nhỏ 


sambadha, sự khó khăn 


Danh từ Nữ tánh 


gira, lời nói, âm thanh 


vedanä, cảm thọ 


pañña, trí tuệ 


kitti, danh vọng 


dakkhina, món quà 


jivika, sự nuôi mạng, lối sống 


bhikkha, đồ ăn khát thực 


Danh từ Trung tánh 


nissarana, sự trốn thoát, sự tránh xa 


dukkha, đau khổ 


soka, sầu muộn 


pahäna, sự đoạn tận, sự từ bỏ 


asuci, sự bẩn thu, rác bẩn, đống rác 


kattha, cây gậy, miếng gỗ 


jivita, mang sống 


mitta, người ban 


Tính từ 


kakkasa, sự thô nhám, thô ráp 


vififtāpana, sự hướng dẫn, khai sáng 


Sacca, sự thật, chân thật, chân đế 


parihma, sự rớt khỏi, sự bỏ rơi 


suparihina, hoàn toàn mất mát, sự ốm yếu tiều tụy, hoàn toàn rời xa 


Động từ 


vañceti ( V vañc), 


lừa gat, dối trá, gian lận, lừa đảo 


vijānāti (ví + Vä), 


hiểu biết, liễu tri 


udirayati (ud + vir), 


nói, thốt ra, tuyên bố 


abhininnameti (abhi + nir + N| nam), trải dài ra, mở rộng 


saūchindati (sam + Vchid), bé gãy, cắt đứt, phá tan 


ganthati ( V. ganth), 


buóc, trói buóc, ràng buóc 
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Lesson 26, Inter, Rel. Pro.: Kim, Yad; iti, Indefinite pro, my = ññ.......Answer 26, p. 498 


Verbs 
parihayati (pari + V ha), diminishes, falls away 
pariyesati (pari + V is), searches 
bhāyati ( V bhī), is afraid of, fears 


visīdati (vi + V sad), 1.falters, to be dejected, displeased 2. sinks down 


nimanteti (ni + Ah mant), invites 


nikkhamati (nis + V kam), goes out, goes forth 


vindati ( V vid), acguires, enjoys, undergoes, knows 


abhisajati (abhi + saj), curses, gets angry with 


pattheti (pa + V atth), wishes, aspires 


atirocati (ati + V ruc), outshines 


jañña (opt.) (Jia + nã + eyya) could know; must understand 
(contracted from janeyya) 

dajjà (opt.) (Vda + a * à) would give; should give 
(contracted from dadeyya) 


Adverb 


sakkaccam, respectfully, carefully, zealously, thoroughly 


Phrases 


jivikam kappeti, gets one's living, leads one's life, lives 


EXERCISE 26 


A. Translate into English: 

1. Yo brahmanam và samanam va aññam và pi vanibbakam 
musa-vadena vañceti, tam jañña vasalo iti. Sn 23 

2. Yamha dhammam vijaneyya, sakkaccam tam namasseyya. Dh 392 

3. Akakkasam viññapanim giram saccamudiraye yaya 
nābhisaje kañci tamaham (tam+aham)  brümi 
brahmanam. Dh 408 

4. Yasmim samaye samano Gotamo dhammam deseti, neva 
tasmim samaye samanassa Gotamassa savakanam 
khipita-saddo và hoti ukkasita-saddo va. M II 5 
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Động tir 
parihayati (pari + Vhā), hao món, tổn giảm, rời bó 
pariyesati (pari + Vis), tim kiém 
bhayati (./bhi), sợ, sợ hãi, kinh sợ 


visidati (vi + V sad), 1.chùn bước, chan nản,khó chịu, 2. chim xuống 


nimanteti (ni + Vmant), mòi, thỉnh 


nikkhamati (nis + /kam), di khỏi, rời khỏi, xuất gia 


vindati (- V vid), đạt được, vui thích, trái nghiệm, chịu, biết 
abhisajati (abhi + /saj), | mang nhiếc, nổi giận 

pattheti (pa + V atth), mong ước, ước nguyện 

atirocati (ati + ruc), tỏa sáng hơn, sáng tỏa, chói lọi 


jaññā (mm.) (Vītā + nā + eyya) có thể biết; phải hiểu 

(được rút gọn từ janeyya) 
dajjà (mm.) (Vda * a +a) së cho; nên cho 

(được rút gọn từ dadeyya) 


Trạng từ 


sakkaccam, một cách cung kính, một cách cẩn thận, nhiệt tình, kỹ lưỡng 


Nhóm từ 


jivikam kappeti, kiếm sóng, thu xếp cuộc sống, sống 


BÀI TẬP 26 


A. Dịch sang tiếng Việt: 

1. Yo brahmanam vã samanam vã aññam vã pi vanibbakam 
musa-vadena vañceti, tam janna vasalo iti. Sn 23 

2. Yamha dhammam vijāneyya, sakkaccam tam namasseyya. Dh 392 

3. Akakkasam viññapanim giram saccamudiraye yaya 
nabhisaje kañci tamaham (tam+aham)  brümi 
brahmanam. Dh 408 

4. Yasmim samaye samano Gotamo dhammam deseti, neva 
tasmim samaye samanassa Gotamassa savakanam 
khipita-saddo và hoti ukkasita-saddo va. M II 5 
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5. Yaññadeva so kakkatako alam abhininnameyya, tam 
tadeva te kumaraka va (ta) kumarika va katthena va 
kathalena và sañchindeyyum. S I 123 

6. Kiñca bhikkhave vedananam nissaranam? Yo bhikkhave 
vedananam chanda-raga-vinayo chanda-ragappahanam, 
idam vedananam nissaranam. M I 90 

7. Tebhikkhave satta suparihina, ye ariyaya paññaya parihina. It35 

8. Yesam natthi piyam, natthi tesam dukkham. Ud 92 

9. Saccena kittim pappoti, dadam mittani ganthati. S [215 

10. Katamena maggena so agato? Vin I 30 

11. Sa kataram upaddavam na kareyya? J I 298 

12. Petanam dakkhinam dajja pubbe katamanussaram. PV 14 

13. Aparasmim samaye tasmim padese maha nidagho ahosi. 

14. Te jivikam kappetum  upayam  pariyesamana 
aññataram gamam papunimsu. 

15. Katama ca sa bhikkhave majjhima patipada? Ayameva 
ariyo atthangiko maggo, seyyathidam sammaditthi 
sammasankappo sammavaca sammakammanto 
sammaajivo sammavayamo sammasati 
sammasamadhi'ti. 


B. Translate into Pali: 

1. In the world there is none equal to me. 

2. Ever is the pure man’s fasting day. 

3. All his riches will gradually diminish. 

4. Herein a certain one understands as it really is. 

5. They attacked one another with their hands. 

6. All are afraid of death. 

7. Some insects are born in filth. 

8. Many are the difficulties there, where the fool falters. 

9. To all, life is dear. 

10. At that time a certain Brahman, having invited the monks, 
gave them a meal. 

11. Some ate and some went out taking the alms food (with themselves). 

12. Say ‘How one may acquire wealth (wisdom)'. 

13. He outshone the other Devas. 

14. A person is a giver to some, but to others he does not give. 

15. Ifa monk should wish, "May I acquire Jhanas,” he should keep 
precepts and develop concentration. 

16. Whatever danger would there be, all that would arise from 
the foolish and not from the wise. 
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5. Vaññadeva so kakkatako alam abhininnameyya, tam 
tadeva te kumaraka va (ta) kumarika va katthena va 
kathalena và sañchindeyyum. S I 123 

6. Kifica bhikkhave vedananam nissaranam? Yo bhikkhave 
vedananam chanda-raga-vinayo chanda-ragappahanam, 
idam vedananam nissaranam. M I 90 

7. Tebhikkhave satta suparihina, ye ariyaya paññaya parihina. It35 

8. Yesam natthi piyam, natthi tesam dukkham. Ud 92 

9. Saccena kittim pappoti, dadam mittani ganthati. S [215 

10. Katamena maggena so agato? Vin I 30 

11. Sa kataram upaddavam na kareyya? J I 298 

12. Petanam dakkhinam dajja pubbe katamanussaram. PV 14 

13. Aparasmim samaye tasmim padese maha nidagho ahosi. 

14. Te jivikam  kappetum  upayam  pariyesamana 
aññataram gamam papunimsu. 

15. Katama ca sa bhikkhave majjhima patipada? Ayameva 
ariyo atthangiko maggo, seyyathidam sammaditthi 
sammasankappo sammavaca sammakammanto 
sammaajivo sammavayamo sammasati 
sammasamadhi ti. 


B. Dich sang tiéng Pali: 

1. Không có ai ngang bằng Ta trên thé gian này. 

2. Luôn luôn là ngày bát quan trai (bố-tát) của bậc thanh tịnh. 

3. Tất cả tài sản của anh ấy dần dần sẽ bị tiêu hao. 

4. Ở đây, một số người biết rõ như thật. 

5. Họ đã đánh nhau qua lại bằng những bàn tay. 

6. Tất cả đều sợ hãi (đến) sự chết. 

7. Một vài côn trùng sanh ra trong đống rác. 

8. Thật vậy, nơi nào lắm gian nan, thì nơi đó ké ngu chùn bước. 

9, Đối với tất cả, đời sống là khả ái (đáng yêu). 

10. Lúc bấy giờ, một vị Bà-la-môn, sau khi thỉnh mời chư tỳ khưu, 
đã cúng dường vật thực (đồ khất thực) đến chư vị đó. 

11. Một vài (vị) đã dùng (thọ thực), và một vài (vị) đã ra ngoài để 
khất thực. 

12. Ban hãy nói ‘Lam thé nào người ta dat được tài sản (trí tué)?’. 

13. Vị ấy đã chiếu sáng rỡ ràng giữa các vị thiên khác. 

14. Một người bố thí cho một số người này, nhưng lại không 
muốn bố thí cho những người khác. 

15. Nếu tỳ khưu ước muốn rằng 'Mong họ chứng đắc các tầng 
thiền, thì vị ấy phải giữ giới, và tu tập thiền định. 

16. Bất kỳ sự sợ hãi nào khởi sanh, tất cả điều đó chỉ khởi sanh 
từ kẻ ngu, chứ không từ bậc trí. 
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ae 


‘LESSON 27 


Pronouns 
amha (I) 

Case Singular Plural 
Nom. | aham (I) mayam, amhe (we) 
Acc. mam, mamam (me) amhe (us) 
IT maya f amhebhi, amhehi f 

(by me, with me) (by us, with us) 
Abl. mayà (from me) amhebhi, amhehi (from us) 
D mama, mayham amhakam, asmakam, 

(to or for me) amham (to or for us) 
Cen. mama, mayham amhakam, asmakam, 

(my, mine) amham (our, of us, ours) 
Loc. mayi (in me) amhesu (in us) 

tumha (you) 

Case Singular Plural 
Nom. | tvam (you) tumhe (you) 
Acc. | tvam, tam, tavam (you) tumhe (you) 
Instr. | tvaya, taya (by / with you) | tumhebhi, tumhehi (by / with you) 
Abl. tvaya, taya (from you) tumhebhi, tumhehi (from you) 
Dat. tava, tuyham (toorforyou) | tumhakam, tumhe (to or for you) 
Gen. |tava,tuyham (your) tumhakam, tumhe (your) 
Loc. | tvayi, tayi (in you) tumhesu (in you, among you) 


Enclitic forms te, me, vo, and no stand always after a word. 


Me is used in Instrumental, 
Singular number. 


Dative and Genitive cases in 


Katam me (itis done by me) 


Dadahi me (give me) 


Dhanam me (my wealth) 


Rakkhatha no (protect us) 


Dadahi no (give us) 


Mitta no (our friends) 


Katam no (done by us) 


Katam te (done by you) 


Dadami te (I give you) 


Dhanam te (your wealth) 


Passami vo (I see you) 


Katam vo (done by you) 


Dadami vo (I give you) 


Dhanam vo (your wealth) 


These pronouns are common to all the three genders 
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“BÀI HỌC 27 


Đại Từ 
amha (tôi) 
Cách Số ít Số nhiều 
CC. aham (tôi) mayam, amhe (chúng tôi) 
ĐC. mam, mamam (tôi, cho tôi, đối với tôi) | amhe chúng tôi) 
maya amhebhi, amhehi 


Í (bói tói, vói tói) 


(bói chüng tói, vói chüng tói) 


XXC. | maya (từ tôi) 


amhebhi, amhehi (từ chúng tôi) 


mama, mayham 
GS (dén tói, cho tói) 


amhakam, asmakam, 
amham (đến, cho chúng tôi) 


— mama, maybam 
(của tdi) 


amhakam, asmakam, 
amham (của chúng tôi) 


DSC. | mayi (ở, trong, tại tôi) 


amhesu (ở, trong, tại chúng tdi) 


tumha (bạn) 


Cách Số ít 


Số nhiều 


CC. |tvam (ban) 


tumhe (các ban) 


ĐC. tvam,tam,tavam (ban, cho bạn,đốivớibạn) | tumhe (các ban, dv, cho ...) 


SDC. | tvayä, taya (bởi, với ban) 


tumhebhi, tumhehi (bởi, với các ban) 


XXC. | tvayā, taya (từ ban) 


tumhebhi, tumhehi (tir các ban) 


CBC. | tava, tuyham (đến ban, cho bạn) | tumhakam, tumhe (đến, cho các bạn) 


SDC. | tava, tuyham (của ban) 


tumhakam, tumhe (của các ban) 


BSC. | tvayi, tayi (ở, trong, tại bạn) | tumhesu (nơi, tại, trong các ban) 


Dai tir te, me, vo, và no luôn luôn đứng sau một từ. Me 
được sử dung trong Sử Dung Cách, Chỉ Định Cách, và Sở 


Thuộc Cách, Số ít. 


Katam me (đã được làm bởi tôi) 


Dadahi me (bạn hãy cho tôi) 


Dhanam me (tài sản của tôi) 


Rakkhathano (cācban hay bảo vệchúngtôi) 


Dadahi no (bạn hãy cho chúng tôi) 


Mittà no (các bạn của chúng tôi) 


Katamno (đã duoclàm bỏichúngtôi) 


Katam te (đã được làm bởi tôi) 


Dadami te (tôi cho bạn) 


Dhanam te (tài sản của bạn) 


Passami vo (tôi thấy các bạn) 


Katam vo (đã duoclàm bởi các ban) 


Dadami vo (tôi cho các bạn) 


Dhanam vo (tài sàn của các ban) 


Các đại từ này dùng chung cho tất cả 3 tánh 
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idam (ima), this 


Masculine Neuter 
Case Singular Plural Singular Plural 
Nom. | ayam ime idam, imam | ime, imani 
Acc. | imam ime idam, imam | ime, imani 
TE imehi, imebhi, 
Instr. | imina, anena : : 
ehi, ebhi 
imina, 
imamha : `. : 
Abl. R I: imehi, imebhi 
imasma, 
amha, asma The rest are like those 
Dat imesam, in Masculine gender 
Gen imassa, assa | imesanam, 
i esam, esanam 
imasmim, 
Loc. imamhi, imesu, esu 
asmim, amhi 
Feminine: idam (ima), this 
Case Singular Plural 
Nom. ayam ima,imayo 
Acc. imam ima,imayo 
Instr. & Abl. | imaya imahi, imabhi 
`... `. imasam, asam 
Dat. & Gen. imissa, assa, imaya PG s 
imasanam, asanam 
imissam, assam, — = 
Loc. dnb sec ` imasu, asu 
imaya, imayam 
amu (that, such, so and so) (of person or place or thing) 
Masculine Feminine 
Case Singular Plural Singular Plural 
Nom. | asu,amu amu asu amu, amuyo 
Acc. | amum amu amum amu, amuyo 
- a — - amuhi 
Instr. | amuna amuhi, amubhi | amuya Er 
amubhi 
amuna, amnhi, 
Abl. amusma, amuhi, amubhi | amuya amubhi 
amumha 
Dat. amuno, amusam, amuya, amusam, 
Gen. | amussa amusanam amussa amusanam 
: amuya, amusu 
amusmim, - 
Loc. mẻ amusu amuyam, 
amumhi : 
amussam 
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idam (ima), cái này 


Nam tánh Trung tánh 

Cách Só ít Só nhiëu Só ít Số nhiều 
Ce ayam ime idam, imam | ime, imani 
DC. | imam ime idam, imam | ime, imani 

u— imehi, imebhi 
SDC. | iminä, anena ipee: á 

í ehi, ebhi 

imina, 

imamha : > : 
XXC. |. í imehi, imebhi 

imasma, 

amha, asma Phàn cón lai 
CBC imesam, gióng vói Nam tānh 
STC ` | imassa, assa | imesanam, 

š esam, esanam 

imasmim, 
DSC. | imamhi, imesu, esu 

asmim, amhi 

Nữ tanh: idam (ima), cai 

Cach Só it S6 nhiéu 
€ ayam ima,imayo 
BC. imam ima,imayo 
SDC. & XXC. | imaya imahi, imabhi 


imasam, asam, 


DC. TC. | imissa, assa, imaya ote Sn) 
CDC. & STC á : y imasanam, asanam 


imissam, assam 
DSC. i i 


cs 6 <- imāsu, āsu 
imāya, imāyam 


amu (cái kia, nhu là, như vậy) (về người, nơi chốn hay vật) 


Nam tánh Nữ tánh 
Cách Số ít Số nhiều Số ít Số nhiều 
CC. asu, amu amü asu amü, amuyo 
DC. amum ami amum amu, amuyo 
E E — B amühi 
SDC. | amuna amuhi, amubhi | amuya ld 
amubhi 
amuna, amuhi, 
XXC. | amusma, amuhi, amubhi | amuya amūbhi 
amumhā 
CDC. | amuno, amūsam, amuya, amusam, 
STC. | amussa amūsānam amussā amūsānam 
; amuya, amusu 
amusmim, - 
ĐSC. "E amusu amuyam, 
amumhi j 
amussam 
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Neuter: amu (that, such, so and so) (of person or place or thing) 
Case Singular Plural 
Nom. adum amu, amüni 
Acc. adum amu, amüni 
Instr. & Abl. The rest are like those in Masculine 


Most often the suffix '-ka' is added to 'asu' and 'amu' and are 
declined like Masculine and Neuter nouns ending in 'a'. In 
Feminine gender they are declined like Feminine I-nouns as 
'asuki, amukī etc. 


Verbs Conditional Mood (Tense) 


(Kālātipatti) 
Endings 
Singular Plural 
1st pers. (i)ssam (i)ssamha 
2nd pers. (i)sse (i)ssatha 
3rd pers. (i)ssa (i)ssamsu 
Root: Vdhāv, base: dhāva (to run) 
Singular Plural 
1st pers. adhavissam adhavissamha 
2nd pers. adhavisse adhavissatha 
3rd pers. adhavissa adhavissamsu 
Note: optionally the prefixed “a” is dropped. 
Root Vkī (base: kina): akinissam, akiņissamhā, etc. 
Root Vdis (base: dese): adesessam, adesessamha, etc. 
Root Vkar (base: karo): akarissam, akarissamha, etc. 


A Conditional verb expresses an action or happening that 
might have occured on the condition that the necessary things 
had been supplied, e.g. 
- Sace so agamissa ahampi tatra agamissam 
(had he gone there I too would have gone). 
The Conditional verbs may both be in the antecedent and the 
consequent clauses or the Conditional verb in the antecedent 
clause and the verb in the consequent clause as a Conditional 
verb, an optative, or a verb of the future tense. 
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Trung tánh: amu (cai kia, như là, nhu váy) (về người, nơi chốn hay vật) 
Cách Số ít Số nhiều 

CC. adum amū, amūni 

PC. adum amū, amūni 

SDC. & XXC. Phān con lai gióng vói Nam tánh 


Thông thường, tiếp vĩ ngữ '-ka' được thêm vào ‘asu’, ‘amu’ và 
biến cách giống danh từ Nam tánh hay Trung tánh tận cùng 
bằng 'a'. Danh từ Nữ tánh được biến cách giống danh từ Nữ 
tanh tận cùng Inhu 'asuki, amukr,, v.v... 


Động từ Điều Kiện (Cách) 


(Kalatipatti) 
Biến tố 

Sốít Số nhiều 
Ngôi (1) (i)ssam (i)ssamha 
Ngói (2) (i)sse (i)ssatha 
Ngói (3) (i)ssa (i)ssamsu 

Góc ät.: V dhàv, cán: dhàva (chay) 

SÓ ft Số nhiều 
Ngôi (1) adhavissam adhavissamha 
Ngôi (2) adhavisse adhavissatha 
Ngôi (3) adhavissa adhavissamsu 

Lưu ý: tiền tó "a" có thé được lược bỏ hay giữ lại đều được. 
Gốc dt.Vkī (căn: kina): akinissam, akinissamhä, v.v... 


Gốc đt. Vdis 
Gốc đt. Vkar 


Động từ Điều kiện diễn tả một hành động, hay sự việc có thể xảy ra 

theo điều kiện bằng các yếu tố cần thiết đã được đáp ứng. Ví dụ: 
- Sace so agamissa ahampi tatra agamissam 
(nếu anh ấy đi đến đó, tôi cũng sẽ đi đến). 

Các động từ Điều kiện có thể đứng trước các mệnh đề tiền ngữ 
(trước) và mệnh đề kết quả (sau), hay động từ Điều kiện ở 
mệnh đề tiền ngữ và động từ ở mệnh đề kết quả có thể dùng 
động từ Điều kiện, động từ khả năng hay động từ thì vị lai. (đk. 
+ dk./khn./tl., khn.*khn.; tl.+ tL, xem thêm Sư Thiện Hảo, bài 10). 
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Lesson 27,Pronouns: amha, tumha: Idam,Amu; Conditional Tense.....Answer 27, p. 502 


Euphonic combination: 
When ‘i’ precedes a dissimilar vowel ‘y’ is inserted between 
them and combined with the succeeding vowel, e.g. 
- idani eva = idani + y + eva = idaniyeva. 


VOCABULARY: 
neva (na + eva) (never, certaily not) 
pharusa (adj.) (coarse, rough, harsh) 
bhanda (n.) (goods) 


pati (ind. governs Accusative) (to, towards) 


na hevam (na hi + evam) | (certainly not thus) 


tava duggato (Nom. Sing.) (so poor) 


kutumba (n.) (family) 

pandita (adj.) (learned, wise) 

kalasseva (kalassa + eva) (early, earlier) 

fiatinam antare (among relatives) 

tava mahanto (Nom. Sing.) (so large) 

daru (n.) (wood, fire-stick) 

agamma (having come) (ger. of agacchati) 
idani yeva (ind.) (now itself, just now, already) 
vayas (n.) (age, period) 

aharupakarana (n.) (food-stuff) 


nissamsayam (Acc. Sing. used as adverb) 
(without doubt, certainly) 


Verbs 
akkosati (à + N| kus) (he scolds, abuses); pp. akkuttha, akkosita 
pāleti, rakkhati (maintains, protects, looks after); pp. pālita, rakkhita 


labhati (- V labh) (obtains, receives); pp. laddha 
vadhati (Yvadh) (kills, tortures); pp. hata 
jalayati (- Vjal) (kindles [a fire]); pp. jālita 
ajjayati (- Vì ajj) (earns, collects); pb. ajjita 
pileti (pil) (opresses, presses); pp. pilita 
ajjheti (learns), sampadeti (prepares) 
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Sự kết hợp âm: 
Khi ‘i’ đứng trước một nguyên âm khác, ‘y’ sẽ thêm vào giữa, 
và được kết hợp với nguyên âm sau. Ví dụ: 
- idani eva = idani + y + eva = idaniyeva. 


TÜ VUNG: 
neva (na + eva) (khóng bao gió, chác chán khóng) 
pharusa (tính tir) (thô tháo, thô lỗ, cóc cán) 
bhanda (tr. (hàng hóa) 
pati (bbt, di vói xxc) (đến, hướng về) 
na hevam (na + hi + evam) (chắc chắn không như vậy) 
tava duggato (cc. si.) (quá nghèo) 
kutumba (tr.) (gia đình) 
pandita (tt.) (có học, bậc trí tuệ) 
kalasseva (kālassa + eva) (som, sớm hon) 
fiatinam antare (trong số ho hàng / bà con / quyến thuộc) 
tava mahanto (cc. si.) (quá lớn, quá to) 
daru (tr.) (gỗ, cây củi, củi chum) 
agamma (dén) (ddt. agacchati) 
idani yeva (bbt) (ngay lúc này, vừa mới, rồi) 
vayas (tr.) (thời kỳ, thọ mạng, tuổi tác) 
aharupakarana (tr.) (đồ án, thực phẩm) 


nissamsayam (XXC, Số ít dùng như trang tir) 
(không nghi ngờ, một cách chắc chắn) 


Động từ 


akkosati (a + /kus) (mắng nhiếc, chửi rủa); qkp¿ akkuttha, akkosita 


paleti, rakkhati (cai trị, trị vì, bảo bệ. chăm sóc); qkpt. palita, rakkhita 


labhati (- V. labh) (thu duoc, có duoc); qkpt. laddha 
vadhati (- V vadh) (giét, hành ha); qkpt. hata 
jālayati (Jjal) (nhen, nhóm [lửa]); qkpt. jalita 
ajjayati (Vajj) (kiếm, tích cóp); qkpt. ajjita 
pileti al pil) (ap búc, dan ap); qkpt. pilita 
ajjheti (hoc) sampadeti (chuẩn bị) 
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EXERCISE 27 


A. Translate into English: 


1. 
2. 


3. 


4. 


9. 


Sace asuko puriso idhagacchissa mayam idha nagacchissamha. 
Yadi te hiyyo khettam kasissamsu, mayamajja tam 
dhaññena vapeyyama. 

Sace te bhattam apacissamsu, nissamsayam amhakam 
sevaka idhagamma bhuñjissanti. 

Sace tumhe papani kammani akarissatha, marana param 
manussattam neva labhissatha. 


. Yadi cora tatra gantva amussa gahapatino geham 


pavisissamsu, rajapurisa sabbe te aganhissamsu. 


. Asukiya duhitari nahayitum nadim gacchantiyam yadi 


tvam pharusaya vacaya tam na akkosisse, na hi tava pita 
tvam evam paharissa. 


. Sace ayam raja attano pitaram dhammikam rajanam 


navadhissa, ajja idheva sotapatti - phalam papunissa. 


. Sace tvam amuni bhandani amuya itthiya nadadisse, 


katham sa tava dubbala duggata itthi tani attano geham 
pati aharissa? 

Sace asuka purisa amūni dārūni atra anayissamsu, idani 
yeve mayam atra aggim jalayissamha. 


10. Sacetumhe majjhime vayasi dhanam ajjayissatha, nahevam 


idani pacchime vayasi daliddiyena pilita abhavissatha. 


B. Translate into Pali: 


MO 


9. 


1. Had you been here yesterday, I also would have come. 
2. 
3. Had they learned neither art nor science, how could we call 


Had he been so poor, how could he maintain so large a family? 


them ‘learned’. 


. Had you wanted to sell your house, we would have bought it. 
. Í saw yesterday such and such persons conversing secretly 


with this man near that big tree. 


. Give these clothes to such and such boys and girls. 
. Where is the man coming from, while it rains so heavily? 
. Had I not gone there earlier, there would have been a great 


quarrel among our relatives. 
Had you advised me thus earlier, I would have not done so. 


10. Had you supplied rice and curry stuffs, he would have 


already prepared food for all of us. 
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BÀI TẬP 27 


A. Dịch sang tiếng Việt: 
1. Sace asuko puriso idhagacchissa mayam idha nagacchissamha. 


2. 


3. 


9. 


Yadi te hiyyo khettam kasissamsu, mayamajja tam 
dhaññena vapeyyama. 

Sace te bhattam apacissamsu, nissamsayam amhakam 
sevakā idhagamma bhuñjissanti. 


. Sace tumhe papani kammani akarissatha, marana param 


manussattam neva labhissatha. 


. Yadi cora tatra gantva amussa gahapatino geham 


pavisissamsu, rajapurisa sabbe te aganhissamsu. 


. Asukiya duhitari nahayitum nadim gacchantiyam yadi 


tvam pharusaya vacaya tam na akkosisse, na hi tava pita 
tvam evam paharissa. 


. Sace ayam raja attano pitaram dhammikam rajanam 


navadhissa, ajja idheva sotapatti - phalam papunissa. 


. Sace tvam amuni bhandani amuya itthiya nadadisse, 


katham sa tava dubbala duggata itthi tani attano geham 
pati aharissa? 

Sace asuka purisa amuni daruni atra anayissamsu, idani 
yeve mayam atra aggim jalayissamha. 


10. Sacetumhe majjhime vayasi dhanam ajjayissatha, nahevam 


idani pacchime vayasi daliddiyena pilita abhavissatha. 


B. Dich sang tiéng Pali: 


1. 
2. 


3: 


Ui 4s 


7. 
8. 


9. 


Nếu hôm qua ban có ở đây, thì tôi cũng muốn đến đây. 

Nếu anh ấy quá nghèo, thì làm sao anh ấy có thể lo liệu (chăm 
sóc) cho gia đình lớn như vậy được? 

Nếu họ không học cả kiến thức, hay nghề nghiệp thì làm sao 
chúng tôi gọi "ho là những bậc tri’. 


. Nếu bạn muốn bán nhà bạn, chúng tôi sẽ mua nó. 
. Hôm qua, tôi đã nhìn thấy những người đàn ông như vậy 


đang trò chuyện bí mật với người đàn ông này gần cái cây 
to như vậy. 


. Bạn hãy cho các áo quần này đến những đứa bé trai và các đứa 


bé gái như vậy. 

Trong khi đang mưa quá to, người đàn ông này từ đâu đi đến vậy? 
Nếu tôi không đi đến đó sớm hơn, thì tại đó sẽ có cuộc cãi vã 
nghiêm trọng giữa các người bà con của chúng tôi. 

Nếu bạn khuyên tôi điều này như thế sớm hơn, thì tôi sẽ không 
làm như vậy. 


10. Nếu bạn đưa (mang lại) gạo và các bột cà ri, thì bây giờ anh 


ấy đã chuẩn bị thức ăn cho tất cả chúng ta rồi. 
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LESSON 2 
Past Tense 
(Hīyattanī: Past Indefinite) 


There are three kinds of past verbs in Pali namely, Ajjatani 
(Definite Past), Hiyattani (Past Indefinite) and Parokkha (Past 
Perfect). Ajjatani was formerly used to express the recent past 
and the Hiyattani the Past Indefinite. But long ago they lost this 
difference . Ajjatani (the simple past) began to be used in prose 
(to express past in prose most frequently) and the other one 
mostly in verse. Parokkha (Past Perfect) was used only in much 
later Pali works as Bodhivamsa, Hattha-vanagalla-vihära- 
vamsa and such other works. So far the verbs of Aorist tense 
have been taught in this course (LESSON 8, Ajjatanī). Now here 
will be given the forms of the verbs Hiyattani (Past Indefinite). 


Termination 

Singular Plural 
1st pers. am,a mha 
2nd pers. o ttha 
3rd pers. a ü 

Root: Vvad (to say) 

Singular Plural 
1st pers. avadam, avada (I said) | avadamha (We said) 
2nd pers. avado (You said) avadattha (You said) 
3rd pers. avada (He said) avadu (They said) 

Use of some words: 


(a) adhikaranam. When this word is compounded with a 
noun, it offers the sense "becuase of", "by reason of”, or 
"through". E.g. 

- pamadadhikaranam (pamada-adhikaranam) 
(because of negligence, through negligence, due to carelessness). 


(b) patibhati (comes to mind). This verb governs the 
Accusative Case. E.g. 
- Patibhatu tam dhammikatha 
(let there occur to you a religious discourse). 
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Thi Quá Khi 
(Hiyattani: Bát dinh khứ) 


Có 3 loai dóng tir quá khú trong Pali, dó là Ajjatani (Xác Binh 
Khi, Quá Khứ Don), Hiyattani (Bát Dinh Khi) and Parokkha 
(Hoàn Thành Khi). Ajjatani duoc sử dung trước đây để diễn tà 
quá khứ gần đây, và Hiyattani là Bát Thành Khứ. Nhưng từ lâu, 
chúng đã mất đi sự khác biệt này. Ajjatanï (Quá Khứ Đơn) bắt 
đầu được sử dụng trong văn xuôi (thường để diễn tả quá khứ 
trong văn xuôi nhất), và thì Quá khứ còn lại chủ yếu được sử 
dụng trong thơ kệ. Parokkha (Hoàn Thành Khứ) chí được sử 
dụng trong các tác phẩm Pali sau này như Bodhivamsa, Hattha- 
vanagalla-vihära-vamsa và các tác phẩm khác. Trước đây, các 
động từ của thì Quá khứ đã được giảng dạy trong tập sách này 
(BÌA HỌC 8, Ajjatanï). Giờ đây, chúng sẽ được giới thiệu các dạng 
của động từ của Hiyattani (Bất Dinh Khi). 


Biến tố 
Sốít Số nhiều 

Ngôi 1 am, a mha 
Ngói 2 o ttha 
Ngôi 3 ā ü 

Góc: Vvad (nói, thuyết) 

Só ít Số nhiều 
Ngôi 1 | avadam, avada (tôi đã nói) | avadamha (chúng tôi đã nói) 
Ngôi 2 | avado (bạn đã nói) avadattha (các bạn đã nói) 
Ngôi 3 | avada (anh ấy đã nói) avadu (ho đã nói) 


Cách sử dụng một vài từ: 
(a) adhikaranam. Khi từ này được ghép với một danh từ, nó 
có nghĩa “bởi vi’, ‘do vi’ hay ‘tai do’. 
- pamadadhikaranam (pamada-adhikaranam) 
(bói vi phóng dat, tai do phóng dat, do vi phóng dat) 
(b) patibhati (di / khác vào tam, thám nhàp, ghi nhó). Dong 
tir nay dùng với Đối Cách, ví du: 
- Patibhatu tam dhammikatha 
(hay dé vi áy thám nháp kinh tang này). 
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Lesson 28, Imperfect Past; Time; Yena; Comparative -tara, -tama......Answer 28, p. 506 


(c) Duration of time is expressed either by Accusative or 
Instrumental Case. E.g. 
- Ekam samayam (at one time), 
- tena samayena (at that time) 


(d) yena-tena, yena tam (wherever - there). E.g. 
- Yena Bhagava tenupasankami (He went there where 
the Lord was i.e. he went to the Lord) 
- Atha kho Bhagava yena Kotigamo tadavasari (tam 
avasari) (then the Lord went down to where the 
Kotigama was i.e. the Lord proceeded to Kotigama) 


(e) namo and alam. The indeclinables 'namo' and 'alam' 
govern Dative Case. E.g. 
- Namo tassa Bhagavato (may my adoration be to the Lord). 
- Alam antarayaya (adequate to be an obstacle / danger). 


'Alam' is used even with Infinitive: 
- Alam katum (proper to do). 


‘Alam is used even in the sense of ‘enough of. Then it governs 
Instrumental Case: 
- Alam ettakena (enough ofthis much, this much is enough). 


To have. There is no Pali equivalent for the English verb 
‘have’, therefore a construction with a noun or pronoun in 
Genitive case and a verb implying 'to be' may be used to 
express this sense. E.g. 

- Putta me atthi (of me, there are sons i.e. I have sons). 
- Mama vijjati sahayako (of me, there is friend of me i.e. I 
have a friend). 


Three degrees of adjectives 
The suffixes -tara and -tama are generally added to any 
kind of adjective to form its comparative and superlative 
forms respectively. 


Positive Comparative Superlative 
abhirüpa abhirüpatara abhirüpatama 
(beautiful) | (more beautiful) (most beautiful) 
papa papatara papatama 
(wicked, sinful) (more wicked) (most wicked) 
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(c) Khoáng thói gian được diễn tả bằng Đối Cách hay Sử Dung 
Cách, ví du: 
- Ekam samayam (mót thuó no, mót thói), 
- tena samayena (lúc bấy giờ) 


(d) yena-tena, yena tam (bất kỳ nơi đâu - ở đó), ví dụ: 
- Yena Bhagava tenupasankami (vị ấy đã đi đến đó noi 
Đức Thế Tôn ngự, tức là: vị ấy đã đi đến gần Đức Thế Tôn) 
- Atha kho Bhagava yena Kotigamo tadavasari (tam 
avasari) (rồi Đức Thé Tôn đã di xuống chó Kotigama cu 
ngu, tức là: Đức Thé Tôn dà di xuống Kotigama) 


(e) namo và alam. Các bất biến từ namo' và 'alam' dùng với 
Chi Binh Cách, ví du: 

- Namo tassa Bhagavato (con kính lễ Đức Thé Tôn ấy). 

- Alam antaräyäya (chắc chắn là sự trở ngại / đủ nguy hiểm). 
'Alam' thường được sử dụng với Nguyên thể: 

- Alam katum (nên làm, đáng làm). 
‘Alam’ được sử dụng theo nghĩa ‘du’. Nó được dùng với Sử 
Dụng Cách: 

- Alam ettakena (nhiêu đây là đủ rồi, bấy nhiêu là đủ rồi). 


Có. Không có từ Pali tương đương với động từ 'có' (to have) 
như trong tiếng Anh, do đó, một cấu trúc có danh từ hay đại 
từ ở Sở Thuộc Cách, và một động từ trường hợp sở hữu cách 
và động từ ám chỉ 'có' (to be: là) có thể được sử dụng để diễn 
đạt ý nghĩa này, ví dụ: 

- Putta me atthi (có mấy đứa con trai của tôi, tức là: tôi có 
các đứa con trai). 

- Mama vijjati sahayako (có người bạn của tôi, tức là: tôi 
có người bạn). 


Ba cấp độ của tính từ 
Các hậu tố (tiếp vĩ ngữ) -tara và -tama thường được thêm 
vào bất kỳ tính từ nào để hình thành dạng so sánh và so 
sánh nhất tương ứng. 


Cấp nguyên So sánh hơn So sánh nhất 
abhirüpa abhirüpatara abhirüpatama 
(dep) (dep hon) (đẹp hơn nhiều) 
papa papatara papatama 
(ác, tội lỗi, lỗi lầm) (ác hơn) (ác nhất) 
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Positive Comparative Superlative 
dhanavant dhanavantatara dhanavantatama 
(rich) (richer) (richest) 
mahant mahantatara mahantatama 
(great) (greater) (greatest) 


Note: substantives ending in '-nt take ‘a’ before ‘tara’ and ‘tama’. 


132. Some comparatives and superlatives are formed by adding -iya, 
-isika and -ittha respectively, e.g. 


Positive Comparative Superlative 
papa papiya, papisika papittha 
(wicked) (more wicked) (most wicked) 
Some irregular forms: 
Positive Comparative Superlative 
vuddha (old) jeyya (elder) jettha (eldest) 
pasattha seyya settha (most 


(praise-worthy) 


(more praise-worthy) 


praise-worthy) 


yuvan (young) 


kaniya (younger) 


kanittha (youngest) 


The adjectives of comparative degree are used mostly with 
nouns in Instrumental or Ablative Case and the superlatives 
are used with nouns either in Genitive or Locative Plural. 

- Taya mahiddhikataro (more powerful than you). 
- Tesam sattamo,tesu sattamo (bestofthem,bestamongthem). 


Euphonic Combinations: 
> ior e followed by a dissimilar vowel is changed into y and 
combined with the succeeding vowel, e.g. 


- pati + (y) + antam = patyantam. 


» Ty is always changed into cc: 
- patyantam - paccantam. 
- te + ajja = tyajja. 
» uor o followed by a dissimilar vowel is optionally changed 
into v and is combined with the succeeding vowel, e.g. 
- na tu * eva - na tv * eva - natveva. 
- So kho ayasma = so khv + ayasma = sokhvayasma. 
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Cáp nguyén So sánh hon So sánh nhất 
dhanavant dhanavantatara dhanavantatama 
(giàu, giàu có) (giàu hon) (giàu nhát) 
mahant mahantatara mahantatama 
(lớn, to, vĩ dai) (lón hon) (lớn nhất) 


Lưu ý: các danh từ tận cùng '-nt' sẽ thêm 'a' trước 'tara' và 'tama'. 


132. So sánh hơn, và so sánh nhất được thành lập bằng cách thêm -iya, 
-isika và -ittha tương ứng, ví du: 


Cáp nguyén So sánh hon So sánh nhất 

papa papiya, papisika papittha 
(ác, tội lỗi, lỗi lầm) (ác hơn) (ác nhất) 

Vài dạng bất quy tắc: 

Cấp nguyên So sánh hơn So sánh nhất 
vuddha (già) Jeyya (già hơn) jettha (già nhất) 
pasattha seyya settha (dáng ngoi 

(đáng ngợi khen) | (đáng ngợi khen hơn) khen nhất) 


yuvan (trẻ) 


kaniya (trẻ hơn) 


kanittha (trẻ nhất) 


Những tính từ ở cấp độ so sánh hơn thì thường được sử dụng 
hầu hết với các danh từ ở Sử Dụng Cách hay Xuất Xứ Cách, và 
so sánh nhất thường được sử dụng với các danh từ ở Sở Thuộc 
Cách hay Định Sở Cách, Số nhiều. 

- Taya mahiddhikataro (manh mé hơn bạn, thần lực hơn bạn). 
- Tesam sattamo, tesu sattamo (tốt nhất của họ, tốt nhất ở họ). 


Sự kết hợp âm: 


> i hay e theo sau bởi một nguyên âm khác thi được tùy ý thay 
đổi thành y, và được kết hợp với nguyên âm phía sau, ví dụ: 


- pati + (y) + antam = patyantam. 


> Ty luôn luôn được chuyển thành cc: 
- patyantam = paccantam. 
- te + ajja = tyajja. 
> u hay 0 theo sau bởi một nguyên âm khác thì được tùy ý thay 
đổi thành v, và được kết hợp với nguyên âm phía sau, ví dụ: 
- na tu + eva = na tv + eva = natveva. 
- So kho ayasma = so khv + ayasma = sokhvayasma. 
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VOCABULARY: 


Masculine Nouns 


alhaka, m. (a measure of grain) 


kopa, m. (anger) 


sabbaññu, m. (Omniscient One) 


garula, m. (woodpecker) 


miga-raja, m. (king of beasts, lion) 


khadira, m. (acacia tree) 


sela, m. (rock) 


uttamanga, m. (head) 


agada, m. (medicine) 


sigala, m. (jackal) 


kimi, m. (worm, vermin) 


sakunta, m. (bird) 


ayo-gula, m. (iron-ball) 


rattha-pinda, m. (food 
obtained from people) 


ajjhasaya, m. (purpose, suggestion) 


bhaga, m. (part, portion) 


yutha, m. (herd) 


chana, m. (festival) 


paccamitta, m. (enemy) 


kotthasa, m. (portion, part, 


tava (your). Gen. Sing. oftumha 


internal organ) 


Feminine Nouns 


ümi, f. (wave) 


vela, f. (bank, shore) 


eka-cariya, f. (living alone) 


sahayata, f. (friendship) 


yañña-sampada, f. (success of sacrifice) 


Neuter Nouns 


ñana, n. (wisdom, knowledge) 


bija, n. (seed) 


dukkata, n. (ill deed) 


uras, n. (chest, breast; heart) 


vassita, n. (noise, sound, voice) 


muhutta, n. (a moment, short 
period of time, a minute) 


udaka, n. (water) 


manussa-vassita, n. 
(human voice, man’s word) 


Adjectives 


gambhira, adj. (deep, profound, difficult, hard to perceive) 


suvijana, adj. (easy to understand, / recognise) 


tatta, pp. of tapati (hot) 


dubbijana (hard to understand, 


hard to comprehend) 


aggisikhupama (aggi-sikha-upama) (like a flame) 


dalha, adj. (firm, steady, strong) 


210 


Bài Hoc 28, Bất Thành Khú; Thời; Yena; So sánh tard, -tama....... Bai Gidi28, tr. 507 


TÜ VU'NG: 


Danh tü Nam tánh 


alhaka, na. (don vi do luong) 


kopa, na. (su gián dit, su phán nó) 


sabbafifiu, na. (bậc Toàn Giác) 


garula, na. (chim gõ kiến) 


miga-raja, na. (chúa té của các loài thú, sư tử) 


khadira, na. (cây keo) 


sela, na. (tảng đá, cục đá) 


uttamanga, na. (cái đầu) 


agada, na. (thuốc, thuốc men) 


sigala, na. (con dã can, linh cẩu) 


kimi, na. (giun, côn trùng, sâu bọ) 


sakunta, na. (con chim) 


ayo-gula, na. (banh sắt, bi sắt) 


rattha-pinda, na. (đồ khất 
thực từ mọi người) 


ajjhasaya, na. (mục đích, sự đề nghi) 


bhaga, na. (phần, phần chia) 


yütha, na. (bầy, đàn) 


chana, na. (lễ hội) 


paccamitta, na. (kẻ thù) 


kotthäsa, na. (phần, bộ phận, 


tava (của ban). stc., si của tumha 


cơ quan nội tạng) 


Danh từ Nữ tánh 


ümi, nữ. (sóng, ngọn sóng) 


vela, nữ. (bờ sông, bờ đê) 


eka-cariya, nữ. (độc cư) 


sahayata, nữ. (bạn bè) 


yañña-sampadä, nữ. (thành tựu việc hiến tē) 


Danh từ Trung tánh 


ñana, tr. (trí tuệ) 


bija, tr. (hạt giống, hat) 


dukkata, tr. (đau khổ) 


uras, tr. (ngực, vú, trái tim) 


vassita, tr. (tiếng ồn, âm thanh, 
giọng nói) 


muhutta, tr. (một lúc, chốc lát, 
một phút) 


udaka, tr. (nước) 


manussa-vassita, tr. 
(giọng người, tiếng người) 


Tính từ 


gambhīra, tt. (sâu [vực nước], thâm sâu, khó, khó lãnh hội) 


suvijäna, tt. (dễ hiểu, dễ nhận biết) 


tatta, qkpt. của tapati (nóng) 


dubbijana (khó hiểu, khó liễu ngộ) 


aggisikhüpama (aggi-sikha-upama) (như ngọn lửa) 


dalha, tt. (chắc chắn, vững chãi, mạnh mẽ) 
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Adjectives (cont.) 
bala, adj. (foolish, bad) 
safifiata, pp. of saññamati (restrained, self-controlled) 
appa-samarambhatara (of less undertakings, /efforts, /endeavours) 
appattatara (less troublesome, less suffering) 


mahanisamsatara (more advantageous, of greater benefit) 


dukkha (uncomfortable, inconvenient) 


puthu, adj. (many) 


dussila (lacking virtues, irreligious, with bad conduct) 
tividha (threefold) 

sadisa (similar to, like) 

agga (chief, highest) 

ekaka (single, lonely) 

sadhu (good) 


Indeclinables 


natveva (na tu eva) (certainly not) | vata (certain) 


sakka (is able, can) iva (like, as if) 


Verbs 
paminati (pa + Vmi) he measures, estimates, defines; 


pb. pamita; ger. pametva; inf. pametum 

uttasati (ud + tas) he fears, is alarmed, is terrified; pp. uttasita, uttasta 

gajjati (- Vi gajj) he roars, it thunders, howls; Prest. P. gajjant; pp. gajjita 
saņthāti (sam + N| tha) remains, stands still; 

pb. santhita; ger. santhahitva; inf. santhatum 


rühati ( V ruh) grows; pp. rülha 


asajjati (a + Vsad) heassails, offends; Ind. past. asada; ger. āsajja 
patitthahati (pati + Vi tha) he or it finds support, establishes; stands firmly; 
ger. patitthaya, patitthahitva; pp. patitthita 
utthati (ud + N| tha) he stands up; pb. utthita; ger. utthaya; 
inf. utthatum, utthahitum; Prest. P. utthahant, utthahamana 
bhajati (- V. bhaj) follows, associates with; pp. bhatta, bhajita 
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Tính tir (tiép) 


bala, tt. (ngu, dàn, të) 

saññata, qkpt. của saññamati (tiết chế, tw ché ) 
appa-samarambhatara (hành trì ít, nỗ lực ít, tinh tán ít) 
appattatara (ít phiền não, ít đau khổ) 
mahanisamsatara (lợi lạc lớn hơn, thuận lợi lớn hon) 
dukkha (đau khổ, khó chịu) 

puthu, tt. (nhiều) 

dussila (phá giới, ác giới, vô đạo đức, ác hanh) 


tividha (ba lần, gấp ba) 


sadisa (tương tự, như là) 

agga (cao, tối thượng, tối thắng) 
ekaka (đơn lẻ, đơn độc) 

sadhu (tốt đẹp, lành thay, thiện lành) 


Bất biến từ 


na tveva (na tu eva) (chắc chắn không) | vata (chắc, nào đó) 


sakkā (có thể) iva (như, như là) 


Động từ 
paminati (pa + Vmi) do, ước tính, xác định; 
qkpt. pamita; ddt. pametva; ngt. pametum 
uttasati (ud + tas) so, hoáng hót, khiép so; qkpt uttasita, uttasta 
gajjati (/gajj) rong, gầm (trời),hú; htpt. gajjant; qkpt. gajjita 
saņthāti (sam + Vthā) giữ lai, còn lai, đứng yên; 
qkpt. santhita; ddt. santhahitva; ngt. santhatum 
rühati (Vruh) lớn, trưởng thành; qkpt. rülha 
asajjati (a + /sad) tán công, xúc phạm; bbt. qk. asada; ddt. asajja 
patitthahati (pati * V tha) tim sự nâng đỡ, thành lập, đứng vững; 
ddt. patitthaya, patitthahitva; qkpt. patitthita 
utthāti (ud + 4 thà) đứng lén; pp. utthita; đất. utthaya; 
ngt. utthatum, utthahitum; htpt. utthahant, utthahamana 


bhajati (- V. bhaj) theo sau, kết hợp với, qkpt. bhatta, bhajita 
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Verbs (cont.) 
bhindati al bhid) he breaks, gets broken; Imp. past abbhida; pp. bhinna 
vissamati (vi + sam) he takes rest; ger. vissamitva; pp. vissanta 
gacchati (gam) he goes; 

Ind. past. agama; inf. gantum, gantave; ger. gantvā 
ganhāti N. gah) he catches, takes hold of, arrests; pp. gahita 
karoti (- Vi kar) he does, makes, works; 

opt. 3rd pers. sing. Kayirā, kareyya 
apucchati (à + V pucch) he takes leave; asks (about) 
pp. aputtha; ger. apucchitva 
bhājeti (/bhaj) he divides; ger. bhājetvā 
icchati (- V is) he wishes, likes, hopes 
ativattati (ati + V vatt) he or it passes over 
jāyati (A jan) is born, arises; pp. jata 


EXERCISE 28 


A. Translate into English: 

1. Sakka samudde udakam pametum alhakena va natveva 
tava sabbaññu fianam sakka pametave. Ap 219 

2. Gambhire utthita umi na velam ativattati. Ap 321 

. Sabbe miga uttasanti migarajassa gajjato. Ap 336 

4. Udake aggi na santhati, bijam sele na ruhati, agade kimi 
na santhati, kopo Buddhe na jayati. Ap 583 

5. Garulo khadiramāsadā yatthuttamangamabbhida. J 210 

6. Yassa kayena vacaya manasa natthi dukkatam urasiva 
patitthaya tam bhajehi ito gato. /. 

7. Nago muhuttam vissamitva yena pabbato tena agama. J. 

8. Suvijanam sigalanam sakuntanam ca vassitam manussa- 
vassitam raja dubbijanataram tato. J. 

9. Dukkho vaso araññasmim rattham icchami gantave. J. 

10. Seyyo aya-gulo bhutto tatto aggi-sikhupamo. Yañce 

bhuñjeyya dussilo rattha-pindam asaññato. Dh 308 


G3 
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Động từ (tiếp) 

bhindati (/bhid) làm bể, làm vē; mlc. qk. abbhidä; qkpt. bhinna 
vissamati (vi + Vsam) nghi ngoi; ddt. vissamitvā; qkpt. vissanta 
gacchati (gam) di, đi đến; 

bbt. gk. agama; ngt. gantum, gantave; ddt. gantvā 
ganhati (4 gah) bắt (hiểu), nắm giữ, bát giữ; qkpt. gahita 
karoti (kar) làm, tạo, xây dựng; 

mm ngôi 3, si. kayirā, kareyya 


apucchati (à + Vpucch) xin phép; hỏi thăm 

qkpt. aputtha; ddt. apucchitva 
bhajeti a. bhaj) chia, phần phát; ddt. bhajetva 
icchati (is) muốn, thích, hy vong 
ativattati (ati + Wi vatt) vượt qua 
jayati (- Vjan) sanh, khči sanh; akpt. jāta 


BÀI TĀP 28 


A. Dich sang tiēng Vičt: 
1. Sakkā samudde udakam pametum āļhakena vā natveva 
tava sabbaññu fianam sakka pametave. Ap 219 
2. Gambhīre utthitā ūmi na velam ativattati. Ap 321 
. Sabbe migā uttasanti migarājassa gajjato. Ap 336 
4. Udake aggi na saņthāti, bījam sele na rūhati, agade kimi 
na saņthāti, kopo Buddhe na jayati. Ap 583 
5. Garulo khadiramāsadā yatthuttamangamabbhida. / 210 
6. Yassa kayena vacaya manasa natthi dukkatam urasiva 
patitthaya tam bhajehi ito gato. /. 
7. Nago muhuttam vissamitva yena pabbato tena agama. J. 
8. Suvijanam sigalanam sakuntanam ca vassitam manussa- 
vassitam raja dubbijanataram tato. /. 
9. Dukkho vaso araññasmim rattham icchami gantave. /. 
10. Seyyo aya-gulo bhutto tatto aggi-sikhupamo. Yañce 
bhuñjeyya dussilo rattha-pindam asaññato. Dh 308 


G3 
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11. Caram ce nadhigaccheyya seyyam sadisamattano, eka- 


cariyam dalham kayira natthi bale sahayata. Dh 61 


12. Atthi kho brahmana añño yañño imaya tividhaya yañña- 


sampadaya imehi sarana-gamanehi appatthataro appa- 
samarambhataro ca mahapphalataro mahanisamsataro ca. 
DI146 


. Translate into Pali: 
1. 
2. 
3. 


This house is larger than that house. 

The Ganges is the longest one of the rivers in India. 

A house-holder's son, on the death of his father, did all the 
work both in the farm and the household by himself alone. 
"To what family are you going?" The son asked his mother. 
After making his alms-round in Kosambi, without telling 
anybody the Lord took his bowl and robe and went quite 
alone to the village Balaka-lonakara. 


. The elephant left his herd and entered this forest for the sole 


purpose of living alone. 


. When the monks had finished their meal, Mahakala's wives 


thought to themselves: "Cullakala's wives recovered (caught) 
their husband, let us also (catch) ours". 


. Ona certain occasion the chief disciples took leave of the Lord 


and went from Savatthi to Rajagaha. 


. The Elder (Thera) thought: "These wandering ascetics are 


hostile to the dispensation of the Buddha". 


10. The younger brother repeated his suggestion several times. 


Atlastthe elder brother said: "Very well, let's divide the field 
into two parts. Don't touch my portion, but do whatever you 
like with your portion". 
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11. Caram ce nadhigaccheyya seyyam sadisamattano, eka- 


cariyam dalham kayira natthi bale sahayata. Dh 61 


12. Atthi kho brahmana añño yañño imaya tividhaya yañña- 


sampadaya imehi sarana-gamanehi appatthataro appa- 
samarambhataro ca mahapphalataro mahanisamsataro ca. 
DI146 


B. Dich sang tiéng Pali: 


1. 
2, 
3: 


Cái nhà này lón hon cái nhà kia. 

Sóng Ganga là con sông dài nhất trong các con sóng ở Ấn Độ. 
Một đứa con trai của một vị gia chủ, vì cái chết của cha mình, 
đã tự mình làm tất cả các công việc (ở) nhà và đồng áng. 


. Đứa con trai đã hỏi người mẹ rằng: “Thưa mẹ, nhà nào (trong 


các nhà) mẹ nên đi đến”? 


. Sau khi đi khất thực ở Kosambi, cũng không nói cho bất cứ ai, 


Đức Thế Tôn đã cầm y bát, một mình rời khỏi, và đi đến noi 
làng Balaka-lonakara. 


. Voi chúa, sau khi đã rời đàn (của nó), đã đi vào rừng này để 


sống độc cư. 


7. Khi chư tỳ khưu đã thọ thực xong, những người vợ của Mahakala 


9. 


đã suy nghĩ ràng: Những người vợ của Cullakala đã giữ duoc 
chồng mình, thì chúng ta cũng sẽ giữ được chồng của chúng ta'. 


. Một thời, các vị đại đệ tử, sau khi đã được sự đồng ý của Đức 


Thế Tôn, đã di từ thành Savatthi tới thành Rajagaha. 
Vị Trưởng Lão đã suy nghĩ rằng: 'Các du sĩ này là những vị 
chống đối giáo lý của Đức Phật. 


10. Đứa em trai út đã xin đi xin lại nhiều lần tần này đến lần khác), Cuối 


cùng, người anh cá đã nói rằng: 'Được rồi, sau khi đã chia hai 
thửa ruộng đó, em muốn bất kỳ cái gì trên (bằng) phần đó của 
em thì hãy làm cái đó, nhưng đừng đụng vào phần của anh'. 
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Prefixes (Upasagga) 


There are twenty Prefixes: abhi, adhi, anu, apa, api, ati, ava, à, 
du(s), ni, nis (ni), pa, para, pari, pati, sam, su, ud, upa, vi. 
There are prefixes to verbs, participles, gerunds, infinitives, 
nouns and adjectives. They emphasize or alter the sense of 


the words to which they are prefixed. 


Prefix Application Meaning 
abhi (to, unto,facing) | abhigacchati goes towards, goes facing to 
adhi (over) adhigacchati goes over, attains, realizes 
anu (after) anugacchati goes after, follows 
apa (away, off) apagacchati goes away from 
api (upon) apidahati puts upon, covers (with a lid) 
ati (over, beyond) | atikkamati passes over, goes beyond 
ava, o (down) okkamati descends 
à (back) agacchati comes 
dus, dur (ill, bad) | dujjana bad man (people) 
ni (down) nisidati sits down 
nis, nir, ni (out) niggacchati goes out 
pa (forth) pabbajati goes forth 
para (opposite) parabhavati is ruined 
vada) paribbhavati scolds, insults, abuses 

paribbhamati wheels round 

pati (again, inreturn) | patipucchati questions in return 
sam (together, self) | sangacchati meets (with), comes together 
su (good, well) sugati good or happy state after death 
ud, ut (up, above) | uggacchati goes up, rises 
upa (to, toward, near) | upagacchati goes to, goes near 
vi (away, off) vigacchati goes away from 
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Tiền Tố (Upasagga) Tiếp Đầu Ngữ 


Gồm có 20 tiền tố là: abhi, adhi, anu, apa, api, ati, ava, ä, du(s), 
ni, nis (ni), pa, para, pari, pati, sam, su, ud, upa, vi. 
Các tiền tố này được ghép với động từ, phán từ, danh động từ, 
động từ nguyên thể, danh từ và tính từ; nhằm nhấn mạnh hoặc 


thay đổi ý nghĩa của các từ mà chúng được ghép. 


Tiền tố Sự hình thành Ý nghĩa 
abhi (đến, tới hướngvề) | abhigacchati | đi về, đi đến, đi hướng về 
adhi (trên) adhigacchati đi qua, đạt được, liễu ngộ 
anu (sau) anugacchati đi theo, theo sau 
apa (khỏi, xa) apagacchati rời đi, đi khỏi, đi ra xa 
api (trên) apidahati đắp lên, đậy lại (với cái nắp) 
ati (quá, lên trên) | atikkamati băng qua, vượt qua, đi lên 
ava, o (xuống) okkamati đi xuống 
a (lui, về lại) agacchati di lai, di vé 
dus, dur (xáu, tē) | dujjana người xấu, người ác 
ni (xuống) nisidati ngói xuóng 
nis, nir, ni (ngoài) | niggacchati di khói 
pa (phía trước) pabbajati xuát gia 
para (nguoc lai) parabhavati hu hai, sup dó, bai vong 
pari (quanh, paribbhavati máng nhiéc,la máng, láng ma 
xúc phạm) | paribbhamati đi lòng vòng 
pati (lần nữa trởlui) | patipucchati hỏi lại 
sam (cùng với, tự mình) | sangacchati | gặp nhau, đi với nhau 
su (tốt, đẹp,lành) | sugati sanh về cõi lành 
ud, ut (trên, lên) uggacchati di lén, sanh lén 
upa (đến,hướngvề,gần) | upagacchati | lại gần, đi đến 
vi (khỏi, rời) vigacchati đi khỏi 
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Euphonic combinations: 

(a) The first consonant of some words is reduplicated when it 
is preceded by a vowel. Mostly this occurs, if the 
corresponding vedic form consists of two consonants (as 
kr, pr, bhr, etc), to give the same force to the 
corresponding Pali sound (letter). 

- abhi + kanta = abhikkanta (Vedic: abhikranta) 

- anu + gaha = anuggaha (Vedic: anugraha) 

- pari * bhama - paribbhama (Vedic: paribhrama) 
-abhi * pasanna - abhippasanna (Vedic: abhiprasanna) 


(b) The 's(r)' of ‘dus (dur)’, nis (nir)’ and 'd' of ‘ud’ are 
assimilated to the succeeding consonant. 
- nirgacchati - niggacchati (goes out); 
- durjana - dujjana; 
- udgacchati - uggacchati 
sc becomes cch: 
- nis * carati - niccharati. 


(c) rv becomes bb: 
- nir + vana = nibbana 
v after pa becomes bb: 
- pa * vajati - pabbajati (Vedic: pravrajati) 


(d) As regards the change of ‘m’ read LESSON 26. 
-sam + gacchati = sangacchati 
- sam + carati = sañcarati 
-sam + thahati = santhahati 
- sam + tussati = santussati 
-tam + pajjati = sampajjati 


(e) ‘i’ followed by a dissimilar vowel is changed into ‘y’ (see 
LESSON 28, No. IRE). ‘bhy’, ‘dhy’, ‘ty’ are changed into 
‘bbh’, ‘jjh’, and ‘cc’ respectively. 

- abhi + uggato = abhyuggato = abbhuggato 
- adhi + eti = adhyeti = ajjheti 
-pati + āgacchati = patyagacchati = paccagacchati 


(f) ‘t’ of ‘pati’ is optionally changed into ‘t’: 
- patigacchati = patigacchati. 
The prefix ‘sam’ becomes ‘sa’ before rajjati, ratta and raga. 
-sam + rajjati = sarajjati; 
- sam + ratta = saratta; 
-sam + raga = saraga 
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Sự kết hợp âm: 

(a) Phụ âm đầu của một vài từ được lặp lại khi nó đứng trước 
một nguyên âm. Điều này thường xảy ra nếu tương tự hình 
thức vedic (Sanskrit cổ, Skt có) bao gồm 2 phụ âm (nhu kr, 
pr, bhr, v.v..), dé tao ra cùng một lực âm Pali tương tự. 

- abhi + kanta = abhikkanta (Skt cổ:: abhikrānta) 

- anu + gaha = anuggaha (Skt cổ: anugraha) 

- pari + bhama = paribbhama (Skt có: paribhrama) 
-abhi + pasanna = abhippasanna (Skt có: abhiprasanna) 


(b) Phụ âm 's(r)' nhu “dus (dur)’, ‘nis (nir), và 'd' như ‘ud’ 
được đồng hóa với phu âm đứng sau. 
- nirgacchati = niggacchati (đi ra khỏi); 
- durjana = dujjana; 
- udgacchati = uggacchati 
sc trở thành cch: 
- nis + carati = niccharati. 


(c) rv trở thành bb: 
- nir + vana = nibbana 
V sau pa trở thành bb: 
- pa + vajati = pabbajati (Skt cổ: pravrajati) 


(d) Về sự biến đổi của “m', hãy xem lại BÀI HỌC 26. 
-sam + gacchati = sangacchati 
- sam + carati = sañcarati 
- sam + thahati = santhahati 
- sam + tussati = santussati 
- tam + pajjati = sampajjati 


(e) Nguyên âm ‘i’ theo sau một nguyên âm khác thì được đổi 
thành ‘y (Xem BÀI HỌC 28, Số FEE). ‘bhy’, ‘dhy’, ‘ty’ 
được tương tự đổi thành ‘bbh’, jjh', va ‘ce’. 

- abhi + uggato = abhyuggato = abbhuggato 
- adhi + eti = adhyeti = ajjheti 
-pati + agacchati = patyagacchati = paccägacchati 


(f) Phu âm “t của ‘pati’ được biến đổi tùy y sang ‘t: 
- patigacchati = patigacchati. 
Tiền tố 'sam' trở thành 'sa' trước rajjati, ratta và raga. 
- sam + rajjati = sarajjati; 
- sam + ratta = saratta; 
- sam + raga = saraga 
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Compounds - Samasa 


Two or more words combined together to form a single term 
are called a compound (samasa). There are several varieties 
of compounds in Pali. Of the first variety, the first member is 
generally an adjective and the second one is a noun. Crude 
forms (stems) are combined and the last member is declined 
according to its own gender. 


Setam uppalam (while lotus). 

Here are two words "setam" and "uppalam". When we 
compound them we drop off their case endings and bring them 
back to their former crude forms (stems) thus: seta-uppala. 

When two vowels meet, if the first vowel is ‘a’, it is 
dropped most often. Thus the final vowel 'a' of 'seta' is 
dropped and the remaining consonant 't' is combined with 
the succeeding vowel. 

Seta * uppala - set * uppala - settuppala. 

‘Uppala’ is a Neuter noun. Therefore the compounded 

form 'setuppala' is to be declined in Neuter gender. 


Both the noun and the apposition to the same noun are also 
compounded. 
- Anando thero - Anandatthera (the Elder Ananda) 
[Ananda + thera = Anandattthera] 
- Sumedho tapaso = Sumedha-tapasa (the ascetic Sumedha) 


Comparative Compound: If a person or thing is compared 
with any other thing the word in comparison stands as the 
last member of the compound. 

- Osadham viya dhammo - dhammosadham 
[dhamma + osadha = dhammosadha] 
(the Dhamma like a medicine, the medicine of Dhamma) 
- Aggi viya rago = ragaggi [raga + aggi] 
(the firelike lust, fire of lust) 


Negative Compound: When the particle 'na' (not) is 
compounded as the first member, it is changed into 'a' before 
a consonant and into 'an' before a vowel. 
- na karanam - akarana (not doing) 
- na + agamo = anagamo (not coming) 
- na kusalam - akusala (not i.e. opposite to kusala) 
- na āgamanam = anagamana (not coming) 
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Từ Ghép - Samasa 


Hai hoặc nhiều từ kết hợp với nhau để tạo thành một thuật 
ngữ riêng được goi là từ ghép (samasa). Có nhiều dạng từ 
chép khác nhau trong tiếng Pali. Trong dạng thứ nhất, thường 
chữ đầu là tính từ và chữ thứ hai là danh từ. Các hình thức 
chưa chia biến cách (căn) được kết hợp, và chữ thứ hai (cuối) 
được chia biến cách theo giống của chính nó. 


Setam uppalam (hoa sen trắng). 

Ở đây có hai từ “setam” và “uppalam”. Khi chúng ta ghép 
chúng lại, chúng ta bỏ đi biến cách, và giữ chúng lại bằng hình thức 
danh từ căn ban đầu, như: seta-uppala. 

Khi 2 nguyên âm gặp nhau, nếu nguyên âm đầu là 'a' thì 
hầu như nó thường được lược bỏ. Do vậy, nguyên âm cuối ‘a’ 
trong ‘seta’ được lược bó, và giữ lai phu âm “t liên kết với 
nguyên âm sau. 

Seta + uppala = set + uppala = settuppala. 

‘Uppala’ là danh từ Trung tanh. Do vậy, hình thức từ ghép 

'setuppala' cần được chia theo danh từ Trung tánh. 


Cả danh từ và đồng cách ngữ với danh từ cũng được ghép lại. 
- Anando thero = Anandatthera (trưởng lão Ananda) 
[Ananda + thera = Anandattthera] 
- Sumedho tàpaso = Sumedha-tapasa (ẩn sĩ Sumedha) 


Từ ghép So sánh: Nếu người hay vật được so sánh với cái 
khác, thì chữ được so sánh đứng cuối cùng của từ ghép đó. 
- 0sadham viya dhammo = dhammosadham 
[dhamma + osadha = dhammosadha] 
(Giáo Pháp như phương dược, phương dược của Giáo Pháp) 
- Aggi viya rago = ragaggi [raga + aggi] 
(ngon lửa nhu tham ái, lửa tham ái) 


Từ ghép Phủ định:Khi mao từ ‘na’ (không) được ghép lại với 
phần đầu, trước một phụ âm, nó được đổi thành 'a', và trước 
một nguyên âm thì nó đổi thành ‘an’. 

- na karanam = akarana (không làm) 

- na + agamo = anägamo (việc không di về) 

- na kusalam = akusala (bất thiện) 

- na āgamanam = anägamana (việc không di về / trở về) 
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The adjective ‘mahant’ becomes ‘maha’ when it stands as the 
first member of the compound. 
- mahanto viro - maha-vira (a great hero) 


142.73 noun in an oblique case depending on the following member 
is compounded. The second member may be a noun, 
adjective, or a Past Participle. 


Before compounding | Compounded Meaning 

gamam gato gama-gata gone to the village 
buddhena desito | Buddha-desita | expounded by the Buddha 
civaraya dussam | civara-dussa cloth for a monk’s robe 
corasma bhayam | cora-bhaya danger from a robber 
rañño putto raja-putta the king’s son 

vikale bhojanam | vikala-bhojana | eating at improper time 
attana katam atta-kata done by oneself 

pituno santakam | pitu-santaka belonging to the father 


Note: The final ‘n’ of consonantals like ‘rajan’, ‘attan’, and 
‘dandin’ is dropped when they are compounded, and ‘ar’ of 
the ar-nouns like pitar, becomes ‘w’: 

- pituno dhanam = pitu-dhana 


Two words related by the particle ‘iti’ or the gerund ‘hutva’ 
(having been) are also compounded and the words ‘iti’ etc. 
are dropped. 

- aniccam iti sañña = anicca-sañña 
(the perception ‘impermanence’) 

- arammanam hutva paccayo = arammana-paccaya 
(the relation being the object of mind) 


Two or more substantives conjoined by ‘ca’ (and) are 
compounded and the conjunction ‘ca’ (and) is dropped. 
- cando ca suriyo ca = canda-suriya (moon and sun) 


As many beings are implied by this compound, the words 
thus formed are declined in Plural number as: canda-suriya; 
canda-suriye; canda-suriyehi; canda-suriyanam, etc. 


But if the collective sense is implied, they are declined in Neuter 
Singular as: nacca-gita-vaditam; nacca-gita-vaditena, etc. 
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Tính tir ‘mahant trở thành ‘maha’ khi nó đứng trước chữ đầu 


tién cüa tir ghép dó. 


- mahanto viro - maha-vira (dai anh hüng, bác Dai Hüng) 


Một danh tir trong trường hợp gián tiếp phu thuộc vào vế sau 
thì được nối lại. Vế thứ hai có thể là một danh từ, tính từ hay 


một Quá khứ Phân từ. 


Trước khi ghép Từ ghép Ý nghĩa 
gamam gato gama-gata viéc da di dén lang 
buddhena desito | Buddha-desita | đã được thuyết bởi Đức Phat 


civaraya dussam 


civara-dussa 


phán táo y 


corasma bhayam | cora-bhaya sự hiểm nguy từ kẻ trộm 
rañño putto raja-putta con trai cüa dúc vua 
vikale bhojanam | vikala-bhojana | việc thọ thực phi thời 
attana katam atta-kata dà tu minh làm 


pituno santakam 


pitu-santaka 


thuóc vé nguói cha 


Lưu ý: Phụ âm cuối ‘n’ như trong ‘rajan’, ‘attan’, và 'dandin' 
được lược bó khi chúng được ghép lại, va âm ‘ar’ của danh từ 


tận cùng ar- như pitar, trở thành “ư: 
- pituno đhanam = pitu-dhana 


Hai từ liên kết bởi mạo từ ‘it’, hoặc danh động từ ‘hutva’ (đã được) 


cũng được ghép lại, và mạo từ 'iti' và ' hutva' bị lược bỏ đi. 
- aniccam iti sañña = anicca-sañña 
(tưởng về 'vô thường) 


- arammanam hutva paccayo = arammana-paccaya 


(duyên cho 'cảnh') 


Có hai hay nhiều danh từ được liên kết lại với nhau bằng từ 
‘ca’ (và) để tạo thành từ ghép, và liên từ ‘ca’ (và) bị lược bỏ đi. 
- cando ca suriyo ca = canda-suriya (mặt trăng và mặt trời) 


Khi nhiều thực thể được liệt kê theo dạng từ ghép này vẫn 
được chia biến cách ở dạng Số nhiều, như: canda-suriyä; 
canda-suriye; canda-suriyehi; canda-suriyänam, etc. 

Nhưng nếu mang nghĩa tổng hợp được liệt kê thì từ ghép 
này được chia biến cách ở Trung tánh, Số ít, như: nacca-gita- 
vaditam; nacca-gita-vaditena, v.v... 
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Attributive Compound: Some terms formed by compounding 
two or more words are used attributively, modifying some 
other person or thing and are used as adjectives. This 
compound is equivalent to the relative clause in English. 


Before compounding Compound Meaning 
EN ' : that to which the recluses 
agata samana yam so | agatasamana 
have come 
katam papam yenaso | katapapa one by whom is evil done 


one who has no obstacles, 
one who has no possessions 


sukhito atta yassa so | sukhitatta happy-minded 


natthi kificanam yassaso | akificana 


bilam asayo yassa so | bilasaya | he whose lair is a den / hole / cave 


Note: The suffix “-ka' is added most often to the kind of this 
compound. E.g. 
- Bahü nadiyo yasmim so bahunadiko 
(the district in which there are many rivers). 


Attributive Compound: In the sense 'together with', 'sa' is 
prefixed in forming this kind of compound. 
- Saha devehi yo vattati so sadevako (that which is 
together with Devas is 'sadevaka' [including Devas]). 


The Infinitive ending in '-tum' stands as the first member of 
some compounds and the final ‘m’ of ‘-tum’ is dropped. 
- Gantum kamoti gantu-kamo 
(one who wishes to go is "gantu-kama"). 


VOCABULARY: 
Nouns 

satta, m. living being Nalanda, f a city so known 
pathavi-dhatu, f. earth-element pana, m. living being 
kasu, f. pit muhutta, n. moment 
angara, m. charcoal khala, m. mass, collection, threshing floor 
yàgu, f. rice gruel pufija, m. heap, pile, mass 
khudha, f. hunger kesa, m. hair 
pipasa, f. thirst massu, n. beard 
vata, m. internal air agara, n. house, home 
vatthi, f. bladder anagariya, n. homelessness 
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Từ ghép Thuộc ngữ: Một số từ ghép (thuật ngữ) được thành 
lập bằng cách ghép hai hoặc nhiều từ được sử dụng như thuộc 
ngữ, bổ nghĩa người hay vật, và được sử dụng như tính từ. Từ 
ghép này tương đương với mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh. 


Trước khi ghép Từ ghép Ý nghĩa 


agata samana yam so | agatasamana | vị Sa-môn nào mới đến 


katam päpam yenaso | katapapa người tạo ác nghiệp 


người không có chướng 
duyên, người vô sở hữu 
sukhito atta yassaso | sukhitatta | sự an lạc, trạng thái / tâm an lạc 


natthi kiñcanam yassaso | akiñcana 


bilam äsayo yassa so | bilasaya | người sống trong hang / hố / động 


Lưu ý: Hậu tố '-ka' thường được thêm sau vào dạng từ ghép 
Sau, ví dụ: 
- Bahü nadiyo yasmim so bahunadiko 
(ở nơi nào có nhiều sông, thì nơi đó gọi là 'bahunadiko' 
[có nhiều sông]). 


Từ ghép Thuộc tính: Trong ý nghĩa “cùng với, từ ‘sa’ được 
thêm vào trước để tạo thành dạng từ ghép sau. 
- Saha devehi yo vattati so sadevako (vị nào đi với chư 
thiên thi vị đó goi là 'sadevaka' [cùng với chư thién]). 


Nguyên thể tận cùng bằng '-tum' được giữ lại như vế đầu của 
vài từ ghép, và phụ âm cuối ‘m’ của '-tum' bị lược bỏ di. 
- Gantum kamoti gantu-kamo 
(người muốn di goi là "gantu-kāma"). 


TỪ VỰNG: 
Danh từ 

satta, na. chúng sanh Nalanda, nữ. thành Nalanda 
pathavi-dhatu, nữ. dia đại, dia giới | pana, na. chúng sanh 
kasu, nữ. cái hố (đất) muhutta, n. khoảnh khắc, lúc, chốc 
angara, na. than khala, na. cả đống, sự tập hợp, sàn đập lúa 
yagu, nữ. cháo puñja, na. đống, bó, khối 
khudhä, nữ. sự đói kesa, na. tóc 
pipasa, nữ. sự khát nước massu, n. râu 
vata, na. nội phong, gió trong agara, n. nhà, ngôi nhà 
vatthi, nữ. bong bóng anagariya, n. không gia dinh 
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Nouns (cont.) 


avasesa, m. remnant 


mamsa, n. flesh 


kukkuta, m. cock 


Ratthapāla, m. a person so named 


potaka, m. little one, young plant 


kula-putta, m. young gentlement 


kukkuta-potaka, m. chick 


sikkha, f training, 
monkhood, precepts 


nakha, m. nail of finger or toe, claw 


hina, n. lower state, secular life 


sikha, f tip, point, end, crest 


panatipata, m. onslaught 


mukha-tundaka, n. beak 


paccaya, m. cause 


anda, n. egg, testicle 


Kassapa, m. a Buddha so known 


kosa, m. shell 


Bhagavant, m. Lord 


sotthi, n. safety 


pubbanha-samaya, m. forenoon 


Kiki, m. a king so known 


patta-civara, n. bowl and robe 


Kasi-rajan, m. king of Kasi country 


nivesana, n. a residence, 
house, palace 


kasaya-vattha, n. monk's robe 


kassaka, m. farmer 


vajja, n. fault 


putta, m. son, child 


valagga (vala + agga), n. hair-tip 


puttehi, m. on account of children 


abbha, n. cloud, sky 


puttimant, m. one who has children 


akasa, m. sky, space 


sahacara, m. comrade 


para-loka, m. next life, life after 
death (lit. next world) 


upakkitaka, m. hireling 


para-loka-hetu, m. for the sake 
of next life 


upakkitaka-vada, m. 
name "hireling" 


dasa, m. male servant 


bhataka, m. menial 


dāsī, f. female servant 
(Nom.Pl. dasiyo, dasso) 


bhataka-vada, m. 
name "menial" 


anujivin, m. retainer 


puggala, m. person 


raja-ratha, m kings chariot, royal chariot 


attha, m. profit, meaning 


gopala, m. cowherd 


hita, n. well-being, good 


aja-pàla, m. goatherd 


sukha, n. happiness 


loma-hamsa, m. horrification 


mārisa (Voc.Sing), dear sir 


(pl. mārisā) 
dhajagga (dhaja + agga), n. crest chambhitatta, n. panic, 
of the banner terror 


brahma-cariya, n. brahma-faring, 
higher religious life 


angana, n. evil stain 


vata, n. religious observance 
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Danh tir (tiép) 


avasesa, na. tàn dư, còn sót lại 


mamsa, tr. thịt 


kukkuta, na. con gà trống 


Ratthapala, na. Ratthapala 


potaka, na. nhó, non (cay), to 


kula-putta, na. thiện nam tử 


kukkuta-potaka, na. ga con 


sikkha, nữ. điều hoc, sự huân 
tập, học giới 


nakha, na. móng (tay, chân), vuốt 


hina, tr. đời sống thế tục, hạ liệt 


sikha, nữ. đỉnh, chóp, điểm, đuôi, mồng 


panatipata, na. sự sát sanh 


mukha-tundaka, tr. mỏ (chim) 


paccaya, na duyên, nhân duyên 


anda, tr. trứng, tỉnh hoàn 


Kassapa, na. Đức Phật Kassapa 


kosa, na. vỏ (ốc, ..), mai (rùa) 


Bhagavant, na. Đức Thế Tôn 


sotthi, tr. sự an toàn 


pubbanha-samaya, na. buổi sáng 


Kiki, na. vua Kiki 


patta-civara, tr. y bát 


Kasi-rajan, na. đức vua nước Kasi 


nivesana, tr. trú xứ, ngôi nhà, 
cung điện 


kasaya-vattha, tr. y, y phục (tu sĩ) 


kassaka, na. người nóng dân 


vajja, tr. lỗi, lỗi lầm, tội lỗi 


putta, na. con cái, con trai 


valagga (vāla + agga), tr. đầu ngon tóc 


puttehi, na bởi/từnhững người con 


abbha, tr. máy, bàu trói 


puttimant, na. người có con 


akasa, na. hư không, bầu trời 


sahacara, na. băng hữu, bạn bè 


para-loka, na. kiếp sau, đời sống 
sau khi chết (nđ. thế giới kế tiếp) 


upakkitaka, na. người làm công 


para-loka-hetu, na. vì kiếp sau 


upakkitaka-vada, na. 
goi là người đầy to" 


dasa, na. người hầu nam, đầy tớ nam 


bhataka, na. người hầu 


dasi, nữ. nữ nô ty, đầy tớ nữ 
(cc. sn. dasiyo, dasso) 


bhataka-vada, na. goi là 
'người hầu / dày tó' 


anujivin, na. người tùy thuộc, người sống 


nhờ | puggala, na. người, nhân 


raja-ratha, na. long xa, xe ngựa của vua 


attha, na. sự lợi ích, ý nghĩa 


gopala, na. người chăn bò 


hita, tr. an lạc, sự tốt đẹp 


aja-pala, na. người chán dê 


sukha, tr. hạnh phúc 


loma-hamsa, na. sự kinh khiếp, 
lông tóc dựng ngược 


marisa (hc, si), bạch ngài 
(pl. marisa) 


dhajagga (dhaja + agga), tr. ngon cờ 


chambhitatta, tr. su hoàng 
loan, su khiép so, kinh hoàng 


brahma-cariya, tr. pham hanh, viéc 
sóng dói cao quy 


angana, tr. cấu ué, bon nho 


vata, tr. sự tu hành, sự gin giữ 
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Adjectives 


ama, not digested, unripe, raw 


eka, single, certain 


bhabba, able 


kasaya, brownish, dyed in brown colour, monks’ robes 


abhabba, not able, impossible 


sukha-kama, yearning for comfort 


punna, full, filled 


dukkha-patikküla, recoiling from 
discomfort, loathing uneasiness 


yavataka, as any as, whatever 


sangama-gata, gone into the battle 


anangana, free from evil stain 


sankilittha, defiled (pp. of 
sankilissati, gets defiled) 


suci-gavesin, seeking after purity 


sankassara, stained 


valagga-matta (vala-agga-matta), 
as tiny as a hair-tip 


atita, past 


abbha-matta, as large as a cloud 


paccuppanna, present (time) 


mahapphala (mahat-phala), 
producing great (good) results 


anagata, future 


Indeclinables 


ve, certainly 


ca, and, also 


durato'va (durato eva), from afar 


Verbs 


sarajjati (sam + Ni raj), is attached to, 


pp. sāratta 


pürati (Vpur), is filled, 


pp. puņņa (full) 


hanti (- ý han), kills, destroys, removes, checks 


vinodeti (vi + nud), keeps off, dispels, removes 


anulometi (denom. fr. anuloma), regulates, settles, balances 


sodheti N. sudh), cleanses, purifies 


paceti (caus. fr. paccati), digests (causes to cook, Vpac + e + ti) 


padāleti (pa + v dal), pierces, cleaves, breaks open 


paccakkhati (pati + à + V kha), disavows, rejects. 


ger. paccakkhaya. 


ātāpeti (a + V tap), afflicts, mortifies 
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Tính từ 


ama, chưa tiêu, chưa chín, xanh (trái) | eka,một, nào đó (chắc chắn) 


bhabba, có thể kasaya, màu nâu, nhuộm nâu, màu y, y nhà sư 


abhabba, không có thé, không thể | sukha-kama, muốn an lạc 


dukkha-patikkūla, chống lai 


puana, day tron de khổ dau (nhờm góm khổ đau) 


yävataka, bất cứ cái gì, bất cứ gì | sahgama-gata, đã đi đến chiến trường 


sankilittha, lậu hoặc, đã bị cấu ué 


anangana, không còn cấu ué i DIR S RE 
peu 5 (qkpt. của sankilissati, cau uë) 


suci-gavesin, người tim kiếm sự thanhtinh | sankassara, cấu ué, bán 


valagga-matta (vala-agga-matta), 


: 5 , atita, quá khú 
nhó nhu dàu ngon tóc q 


abbha-matta, lón nhu dám máy paccuppanna, hién tai 


mahapphala (mahat-phala), 


Ns a uM anagata, tương lai, vi lai 
quả lớn, nhiêu quả, sai quả 


Bất biến từ 


ve, một cách chắc chắn ca, và, cũng 


dürato'va (dürato eva), xa, từ xa, 


Động từ 


sarajjati (sam + 4 raj), trói buộc, dính mắc,  qkpt. saratta 


pürati (Vpur), đổ đầy, làm đầy, qkpt. punna (đã được đổ đầy) 


hanti (han), giết, phá hủy, loại bỏ, kiểm soát, ngăn chán 


vinodeti (vi + Ni nud), tránh xa, xua tan, loai bó 


anulometi (dt.dd. tir anuloma), tuàn tu, thú tu, yén On, cán báng 


sodheti N. sudh), làm sach, làm cho thanh tinh 


pāceti (skh. tir paccati), tiêu hóa (khién duoc náu, Vpac + e + ti) 


padāleti (pa + dal), dám thủng, tách ra, vỡ ra 


paccakkhati (pati + à + 4| khá), chối bỏ, bác bó. 
ddt. paccakkhaya. 


atapeti (à + Vtap), khổ hanh, ép xác 
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Lesson 29, Prefixes, dus nis; Changesofm; Compounds na, ca, sa; tum...Answer 29, p.510 
Verbs (cont.) 
upavadati (upa + V vad), blames, upbraids. pot. upavadeyya 
adeti (à + V dā), takes. ger. ādāya 
carati ( V car), walks, practises, applies oneself to. 


dhammam carati, applies oneself to goodness 


jirati (V jar), wears out, ages, grows old 
passati (- V dis), sees. aor.pl. addasamsu, they saw 
brūti (: V. brū), calls, says 
abhinibbijjhati (abhi + nir wx vidh), breaks forth, breaks through. 
pp. abhinibbiddha, inf. abhinibbijjhitum 
pahoti (pa + Vhū), is able, he can 
icchati (Vis), wishes. pp. ittha 
ohāreti (caus. of oharari), removes, shaves. 
ger. ohāretvā (having shaved) 
pabbajati ( x pa + vaj), goes forth. inf. pabbajitum. 
avattati (à * V vatt), returns, turns back. inf. āvattitum. 
paritāpeti (pari + "i tap), torments, burns 
nivaseti (ni + denom. fr. vasa) dresses oneself, puts on the under-garment. 
ger. nivasetva 


socati (- suc), grieves 

uppajjati (ud + Vi pad), is born. loke uppajjati, is born into the world 
ulloketi (ud + Jlok), looks up at 

samudacarati (sam * ud * à * ý car), behaves, calls 


EXERCISE 29 


A. Translate into English: 

1.Satta pathavi-dhatuya sarajjanti. 5 !I 172 

2. Kasu punna añgaranam. M II 74 

3. Yagu khudham hanti, pipasam vinodeti, vatam anulometi, 
vatthim sodheti, amavasesam paceti. A III 250 

4. Bhabba’va te kukkuta-potaka pada-nakha-sikhaya va 
mukha-tundakena và anda-kosam padaletva sotthina 
abhinibbijjhitum. M 1357 
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Động từ (tiếp) 
upavadati (upa + Vi vad), trách móc, khién trách. khn. upavadeyya 
adeti (a + /da), lấy, lấy lai. ddt. adaya 


carati ( V car), di, du hành, thuc hành, chuyên tám. 
dhammam carati, thuc hành pháp 


jīrati (jar), hao mòn, có tuổi, già 
passati («/dis), nhìn thấy. qk., sn. addasamsu, họ đã thấy 
brüti (/brü), nói, thuyết 
abhinibbijjhati (abhi + nir + vidh), dàm, choc thüng, dám xuyên qua. 

qkpt. abhinibbiddha, ngt. abhinibbijjhitum 
pahoti (pa + Vhū), có thé 
icchati (Vis), muốn. qkpt. ittha 
ohareti (skh. của oharari), cạo, di dời. 

ddt. oharetva (sau khi đã cạo) 

pabbajati (Ypa + vaj), xuất gia. ngt. pabbajitum. 
avattati (à + 4 vatt), trở về, trở lui. ngt. àvattitum. 
paritapeti (pari + Vtap), giày vò, thiêu đốt 


nivaseti (ni + dt.dd. từ vasa) mặc (quần áo), vận, đắp (y phuc). 
đất. nivasetva 


socati («/suc), than khóc, buồn rau 

uppajjati (ud + «i pad), sanh ra /lēn. loke uppajjati, sanh ra ở đời 
ulloketi (ud + Jlok), nhìn lên 

samudäcarati (sam + ud + à + car), hành xử, goi, nói 


BÀI TẬP 29 


A. Dịch sang tiếng Việt: 

1. Satta pathavi-dhatuya sarajjanti. S II 172 

2. Kasu punna angārānam. M II 74 

3. Yagu khudham hanti, pipasam vinodeti, vatam anulometi, 
vatthim sodheti, amavasesam paceti. A III 250 

4. Bhabba’va te kukkuta-potaka pada-nakha-sikhaya va 
mukha-tundakena và anda-kosam padaletva sotthina 
abhinibbijjhitum. M 1357 
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Lesson 29, Prefixes, dus nis; Changesofm; Compounds, na, ca, sa; tum....Answer 29, p. 510 


5. 


9. 
10 


11. 


12. 
13. 


14. 


Pahoti nu kho so puriso yavataka imissa Nalandaya pana 
te ekena muhuttena eka-mamsa-khalam eka-mamsa- 
pufijam katum? M 1377 


. Icchamaham kesamassum oharetva kasayani vatthani 


acchadetva agarasma anagariyam pabbajitum. M II 56 


. Abhabbo kho  Ratthapalo kulaputto sikkham 


paccakkhaya hinayavattitum. M II 61 


. So attanam sukha-kamam dukkha-patikkülam atapeti 


paritapeti. M I 341 

Atta pi mam upavadeyya panatipata-paccaya. M I 361 

. Atha kho Ananda Kassapo  bhagava  araham 
sammasambuddho  pubbaņha-samayam  nivasetva 
patta-civaramadaya yena Kikissa Kasi-rafifio 
nivesanam tenupasankami. M II 50 


Sumedham  bhagavantam  loka-jettham — narasabham 
vüpakattham viharantam addasam loka-nayakam. Ap 423 


Ma vo khanam viradhetha khanatita hi socare. Ap 583 


Acari vatayam vitudam vanani katthanga-rukkhesu 
asarakesu, athasada khadiram jatasaram yatthabbhida 
garulo uttamangam. J 210 


Evam gacchante kale Bodhisatto eka-divasam pato'va 
ratha-varamaruyha uyyana-kilam gacchanto rukkhagga- 
tinagga-sakhagga-makkataka-sutta-jaladisu lagge ussava- 
bindü disvā "Samma sārathi, kinnametanti pucchitva, 
"Etam deva hima-samaye patanaka-ussava-bindu nama" ti 
sutvā divasa-bhagam uyyane kīļitvā  sayanha-kale 
paccagacchanto te adisva "Samma sarathi, kaham te 
ussava-bindu? Na te passami'ti pucchi. "Deva, te suriye 
uggacchante sabbe'va chijjitva pathaviyam patantī"ti 
sarathi aha. J IV 120 
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5. 


9. 


Pahoti nu kho so puriso yavataka imissa Nalandaya pana 
te ekena muhuttena eka-mamsa-khalam eka-mamsa- 
pufijam katum? M 1377 


. Icchamaham kesamassum oharetva kasayani vatthani 


acchadetva agarasma anagariyam pabbajitum. M II 56 


. Abhabbo kho  Ratthapalo kulaputto sikkham 


paccakkhaya hinayavattitum. M II 61 


. So attanam sukha-kamam dukkha-patikkülam atapeti 


paritapeti. M I 341 


Atta pi mam upavadeyya panatipata-paccaya. M I 361 


10. Atha kho Ananda Kassapo  bhagavà araham 


11. 


12. 
13. 


14. 


sammasambuddho  pubbaņha-samayam  nivasetva 
patta-civaramadaya yena Kikissa Kasi-rafifio 
nivesanam tenupasankami. M II 50 

Sumedham  bhagavantam  loka-jettham narasabham 
vüpakattham viharantam addassam loka-nayakam. Ap 423 


Ma vo khanam viradhetha khanatita hi socare. Ap 583 


Acari vatayam vitudam vanani katthanga-rukkhesu 
asarakesu, athasada khadiram jatasaram yatthabbhida 
garulo uttamangam. J 210 


Evam gacchante kale Bodhisatto eka-divasam pato'va 
ratha-varamaruyha uyyana-kilam gacchanto rukkhagga- 
tinagga-sakhagga-makkataka-sutta-jaladisu lagge ussava- 
bindü disvā "Samma sārathi, kinnametanti pucchitva, 
"Etam deva hima-samaye patanaka-ussava-bindu nama" ti 
sutvā divasa-bhagam  uyyane kīļitvā  sayanha-kale 
paccagacchanto te adisva "Samma sarathi, kaham te 
ussāva-bindū? Na te passami'ti pucchi. "Deva, te suriye 
uggacchante sabbe'va chijjitva pathaviyam patantī"ti 
sarathi aha. J IV 120 
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15. Raja puttassa vacanam sutvā, "Gaccha bhadde, tava 
sivikaya nisiditva pasadam yeva abhirūhā"ti aha. Sa 
tassa vacanam sutvā thatum asakkonti nārī-gaņa- 
parivutta gantva pasadam aruyha "Ka nu kho puttassa 


pavatti'ti vinicchayatthanam olokenti atthasi. J IV 122 
B. Translate into Pali: 

1. A person who is free from evil stains and seeks after purity 
sees a fault even tiny as a hair-tip as large as a cloud in the 
sky. J III 309 

2. For the sake of next life, our male and female servants and 
retainers apply their lives to goodness. J IV 43 

3. Certainly, the gaily decked royal chariots (king's chariots) 
wear out. Dh 151 

4. Cowherds, goatherds and farmers saw the Lord coming from 
afar and seeing him they said this to the Lord. Vin IV 108 

5. The man who has children grieves on account of (his) chidlren. $16 

6. Then the monks, comrades of Venerable Nanda call him by 
the name “hireling” and also by the name “menial”. Ud 23 

7. Monks, a certain person is born into the world for the profit, 
for the well-being, for the happiness of gods and men. A [22 

8. If, in you, dear sirs, who are gone into the battle, fear or panic 
or horrification would arise, look up then at the crest of my 
banner. $1219 

9. The observance, which is defiled, the Brahma-faring, which is 
stained, are not producing good results. Dh 312 

10. Whosoever has no attachment to the past, future and 

present, possessing nothing, him do I call a Brahmin. Dh 421 
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15. Raja puttassa vacanam sutva, "Gaccha bhadde, tava 


sivikaya nisiditva pasadam yeva abhirūhā"ti aha. Sa 
tassa vacanam sutva thatum asakkonti nārī-gaņa- 
parivutta gantva pasadam aruyha "Ka nu kho puttassa 


pavatti'ti vinicchayatthanam olokenti atthasi. J IV 122 


B. Dich sang tiéng Pali: 


1. 


9. 


Đối với người không còn cấu ué, luôn tầm cầu sự thanh tinh, 
(thì đối với) điều ác dù nhỏ như đầu ngọn tóc cũng to như 
đám mây. J III 309 


. Vì nhân của kiếp sau (thế giới khác), mà các tôi trai, các tớ gái, 


các người hầu cận, các người làm công, và tất cả đều thực hành 
giáo pháp. J IV 43 


. Chác chán, xe vua (long xa) dep rói cüng cü. Dh 151 
. Những người chán bò, những người chán dé, và các nóng dân 


đã nhìn thấy Đức Thế Tôn đang tiến lại từ xa, và sau khi đã 
nhìn thấy Đức Thế Tôn (Ngài), họ đã nói điều này. Vin IV 108 


. Người có con cái sầu muộn vì những đứa con. SI 6 
. Và rồi, các vị pháp lữ của tôn giả Nanda gọi tôn giả Nanda bằng 


cái tên người làm thuế, và cũng bằng cái tên 'người đầy tớ”. Ud 23 


. Này các tỳ khưu, một số người sanh ra ở đời vì an lạc, vì lợi ích 


và vì hạnh phúc cho chư thiên và loài người. A [22 


. Thưa các ông, nếu trong các ông có những vị bước vào chiến 


trường mà sợ hãi, hốt hoảng, hay lông tóc dựng ngược có khởi 
lên thì (các ông) nên nhìn lén ngọn cờ của ta. $1219 

Sự hành trì nào bị nhiễm ô, và việc hành Phạm hạnh (nào) bị 
hoen 6, việc đó không có quả lớn. Dh 312 


10. Người nào không sở hữu gì, không có sự dính mắc vào việc 


không có gì ở trước (quá khứ), ở sau (tương lai) và ở giữa 
(hiện tại), Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. Dh 421 
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S i: 
LESSON 30 


Numerals 


Cardinals & Ordinals: 


Cardinals Ordinals 
eka 1 pathama 1st 
dvi 2 dutiya 2nd 
ti 3 tatiya 3rd 
catu(s) 4 catuttha 4th 
pañca 5 pañcama 5th 
cha 6 chattha 6th 
satta 7 sattama 7th 
attha 8 atthama 8th 
nava 9 navama 9th 
dasa 10 dasama 10th 
ekadasa 11 ekadasa, 11th 
ekādasama 

dvādasa dvadasa, 

_ , 12 dvadasama, 12th 
barasa M 

barasa, barasama 

tedasa, 13 telasa, telasama 13th 
terasa, telasa 
catuddasa, catuddasa, 
cuddasa a catuddasama ian 
paficadasa, 15 pañcadasa, 15th 
pannarasa pañcadasama 
solasa 16 solasa, solasama 16th 
sattadasa, sattadasa, 
sattarasa M sattadasama a 
atthadasa, atthadasa, 
attharasa 18 atthādasama 18th 
navadasa, 
eküna-visati, | 19 ekünavisatima 19th 
ekūna-vīsā 
vīsati, vīsā 20 vīsatima 20th 
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Chữ Số 
Số đếm và Số thứ tự: 
Số đếm Số thứ tự 
eka 1 pathama thứ nhất (1) 
dvi 2 dutiya thú nhi (2) 
ti 3 tatiya thú ba (3) 
catu(s) 4 catuttha thú tu (4) 
pañca 5 pañcama thú nàm (5) 
cha 6 chattha thú sáu (6) 
satta 7 sattama thú bày (7) 
attha 8 atthama thú tám (8) 
nava 9 navama thú chín (9) 
dasa 10 dasama thú muói (10) 
ekadasa 11 casas, thứ 11 
ekadasama 

dvadasa dvadasa, 

_ , 12 dvadasama, thú 12 
barasa ` 

barasa, barasama 

tedasa, 13 telasa, telasama thứ 13 
terasa, telasa 
catuddasa, catuddasa, : 
cuddasa kế catuddasama Khu 
pañcadasa, 15 pañcadasa, thứ 15 
pannarasa pañcadasama 
solasa 16 solasa, solasama thứ 16 
sattadasa, sattadasa, Z 
sattarasa M sattadasama d 
atthadasa, atthadasa, , 
attharasa 15 atthadasama a 
navadasa, 
eküna-visati, | 19 ekunavisatima thú 19 
ekūna-vīsā 
vīsati, vīsā 20 vīsatima thú 20 
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Lesson 30, Numerals, Adv; Verbal roots; Adv. Comp; yava; Combinations...Answer30 p. 516 


Cardinals Ordinals 

ka-visati, 
ns ips ! 21 ekavisatima 21st 
eka-visa 
pāvīsati, 22 üvasisatina, 22nd 
dvavisati bavisatima 
tevisati, - š 

m : 23 tevīsatima 23rd 
tevīsā 

tubbīsati, 
Mew nis ! 24 catubbisatima 24th 
catubbisa 

aficavisati, = "E 
E B kí E 25 paficavisatima 25th 
paficavisà 

habbisati, 
bag eo 26 chabbisatima 26th 
chabbisa 
sattavisati 27 sattavisatima 27th 
tthavisati, 
ati en 28 atthavisatima 28th 
atthavisa à 

künatimsati, 
- vip nas i 29 ekūnatimsatima 29th 
ekūnatimsā . 
timsati, timsa | 30 timsatima 30th 

ttalisati, 
ke _ "id š 40 cattalisatima 40th 
cattalisa 

annasa 
p 5. 50 pannasatama 50th 
(pafifiasa) 
satthi 60 satthitama 60th 

ttatima, 
sattati 70 dp 70th 
sattatitama 
asiti 80 asitima, asititama | 80th 
navuti 90 navutitama 90th 
sata, n. 100 satama, satatama 100th 
sahassa 1,000 sahassatama 1,000th 
dasa-sahassa | 10,000 dasa-sahassatama | 10,000th 
sata-sahassa satasahassatama 
100,000 100,000th 

(= lakkha) (= lakkhatama) 
dasa-lakkha 1,000,000 | dasalakkhatama 1,000,000th 
koti, f. 10,000,000 | kotitama 10,000,000th 
pakoti - koti x 100 
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Số đếm Số thứ tự 

ka-visati, 
- ` ! 21 ekavisatima thứ 21 
eka-vīsā 
pāvīsati, 22 dyassatima, thứ 22 
dvāvīsati bāvīsatima 
tevisati, - š n 

sa aqe : 23 tevisatima thú 23 
tevisa 

tubbisati, 

ME sis ! 24 catubbisatima thú 24 
catubbisa 

aficavisati, is HN " 
E B kí E 25 paficavisatima thú 25 
paficavisà 

habbisati, 
ba 2 i 26 chabbisatima thú 26 
chabbisa 
sattavisati 27 sattavisatima thú 27 

tthavisati, 
Be nns i 28 atthavīsatima thú 28 
atthavīsā 

kūnatimsati, 
k Mu "a i 29 ekūnatimsatima thú 29 
ekūnatimsā " 
timsati, timsā | 30 timsatima thú 30 

ttālīsati, 

- _ E i 40 cattālīsatima thú 40 
cattālīsā 

annāsā 
p pone 50 pannasatama thú 50 
(paññasa) 
satthi 60 satthitama thú 60 

ttatima, 
sattati 70 T thứ 70 
sattatitama 
asiti 80 asitima, asititama | thứ 80 
navuti 90 navutitama thú 90 
sata, n. 100 satama, satatama thú 100 
sahassa 1,000 sahassatama thú 1,000 
dasa-sahassa | 10,000 dasa-sahassatama | thứ 10,000 
sata-sahassa satasahassatama 
100,000 thú 100,000 

(= lakkha) (= lakkhatama) i 
dasa-lakkha 1,000,000 | dasalakkhatama thứ 1,000,000 
koti, f. 10,000,000 | kotitama thứ 10,000,000 
pakoti - koti x 100 
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Declensions 
eka is declined like the pronoun ya(d). See LESSON 26 


From dvi up to attharasa, all cardinals are declined only in 
Plural number. From ekunavisati up to navuti, all cardinals are 
declined only in Feminine gender, Singular number. 


Dvi (two) 
The declension of dvi is alike in all the three genders 
Dvi (two) 
Masculine Neuter Feminine 
Nom. Voc. Acc. dve (two) 
Instr. Abl. dvihi, dvibhi 
Dat. Gen. dvinnam 
Loc. dvisu 
Ti (three) 
Masculine Neuter Feminine 
Nom. Voc. Acc. |tayo tini tisso 
Instr. Abl. tihi, tibhi tihi, tibhi tihi, tibhi 
Dat. Gen. tinnam tinnam tissannam 
Loc. tisu tisu tisu 
Catu(s) (four) 
Masculine Neuter Feminine 
Nom.Voc.Acc. | cattaro, caturo | cattari catasso 
Instr. Abl. catühi, catübhi catuhi, catübhi | catūhi, catūbhi 
Dat. Gen. catunnam catunnam catassannam 
Loc. catusu catusu catusu 


Pañca (five) 
(Alike in allthe three genders) 


Pañca (five) 
Masculine Neuter Feminine 
Nom. Voc. Acc. pañca 
Instr. Abl. pañcahi, pañcabhi 
Dat. Gen. pañcannam 
Loc. pañcasu 
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Chia Biến Cách 
eka được chia biến cách như đại từ ya(d). Xem BÀI HỌC 26 


Từ dvi cho đến attharasa, tất cả số đếm chỉ được chia biến 
cách ở dạng Số nhiều. Từ ekünavisati cho đến navuti, tất cả số đếm 
chỉ được chia biến cách theo Nữ tánh, Số ít. 


Dvi (hai) 
Bién cách cüa dvi là gióng cà ba tánh 
Dvi (hai) 
Nam tánh Trungtánh Nữ tánh 
CC. HC. ÐC. dve (hai) 
SDC. XXC. dvihi, dvibhi 
CĐC. STC. dvinnam 
DSC. dvisu 
Ti (ba) 
Nam tánh Trung tánh Nữ tánh 
CC. HC. BC. tayo tini tisso 
SDC. XXC. tihi, tibhi tihi, tibhi tihi, tibhi 
CĐC. STC. tinnam tinnam tissannam 
ĐSC. tisu tisu tisu 
Catu(s) (bốn) 
Nam tánh Trung tánh Nữ tánh 
CC. HC. ĐC. cattaro, caturo | cattari catasso 
SDC. XXC. catühi, catūbhi catuhi, catübhi | catühi, catūbhi 
CDG. STC. catunnam catunnam catassannam 
DSC. catusu catusu catusu 
Pafica (nam) 
(Gióng ó tat cá ba tanh) 
Pafica (nam) 
Nam tanh Trungtanh Nữ tánh 
CC. HC. DC. pafica 
SDC. XXC. pañcahi, pañcabhi 
CDC. STC. paficannam 
pañcasu 


DSC. 
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'Cha' (6), 'satta' (7) and all other cardinals up to 'attharasa' (18) 
are declined like 'pafica' in Plural in all the three genders. 


Cardinals are used also as adjectives. 


Eko puriso (one man) 


Eka itthi (one woman) 


Ekam kulam (one family) 


Ekassa purisassa 


(to or of one man) 


Ekaya itthiya (to or of one woman) 
Ekassa kulassa (to or of one family) 
Dve purisa (two men) | Dve itthiyo (two women) 
Dve kulani (two families) 


Tayo purisa (three men) 


Tisso itthiyo (three women) 


Tini kulani 


(three families) 


Dvinnam purisanam 


(to or of two men) 


Dvinnam itthinam 


(to or of two women) 


Dvinnam kulanam 


(to or two families) 


Cattaro purisa (four men) 


Catasso itthiyo (four women) 


Cattari kulani 


(four families) 


Catunnam purisanam 


(to or of four men) 


Catassannam itthinam 


(to or of four women) 


Catunnam kulanam 


(to or of four families) 


Satam manussa 


(a hundred men) 


Satassa manussanam 


(to or of hundred men) 


Sahassam manussa 


(a thousand men) 


Sahassassa manussanam 


(to or of thousand men) 


Sata and sahassa are declined in Neuter. 
- koti and pakoti are declined in Feminine gender (like ‘ratti’). 
- Those ending in a like visa, timsa, etc. are declined like 
Feminine nouns ending in a, but only in Singular number. 


Numeral adverbs: 
ekadha (in one way) dvidha (in two ways, into two 


parts or divisions) 


tidha 


(in three ways, into three parts or divisions) 


catudha, catuddha (in four ways, into four parts or divisions) 


ekaso (one by one) 


pañcaso 


(five by five, in five ways) 


akakkhattum (one time) 


pañcakkhattum (five times) 


dvikkhattum (twice) 


chakkhattum (six times) 


tikkhattum (thrice) 


sattakkhattum (seven times) 


catukkhattum (four times) 


sattaso (seven by seven, in seven ways) 
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‘Cha’ (6), 'satta' (7), và tất cả số đếm khác cho đến 'attharasa' (18) 
được chia biến cách như 'pañca' ở Số nhiều cả ba tanh. 


Các số đếm cũng được dùng như tính từ. 


Eko puriso (một người dàn ông) | Ekaitthi  (mộtngười phụ nữ) 
Ekam kulam _ (mot gia dinh) 

Ekassa purisassa (đến / của người dàn ông) 
Ekaya itthiya (đến / của người phụ nữ) 
Ekassa kulassa (đến / của một gia đình) 
Dve purisa (hai người đàn ông) | Dve itthiyo (hai người phụ nữ) 
Dve kulani (hai gia đình) 

Tayopurisa  (bangườiđànông) | Tisso itthiyo (ba người phu nữ) 
Tini kulàni (ba gia dinh) 

Dvinnam purisanam (đến / của hai người dàn ông) 
Dvinnam itthinam (dén / cúa hai nguoi phu nit) 
Dvinnam kulanam (đến / của hai gia dinh) 
Cattaro purisā (bốn người đàn ông) | Catasso itthiyo (bốn người nữ) 
Cattari kulani (bón gia dinh) 

Catunnam purisanam (đến / của bốn người dàn ông) 
Catassannam itthinam (đến / của bón người phụ nū) 
Catunnam kulanam (dén / cúa bón gia dinh) 
Satam manussa (một trăm người) 

Satassa manussanam (đến / của mộttrăm người) 
Sahassam manussa (một ngàn người) 
Sahassassa manussanam (đến / của một ngàn người) 


Sata và sahassa được chia biến cách ở Trung tánh. 
- koti và pakoti được chia biến cách ở Nữ tanh (như ‘ratti’). 
- Những từ tận cùng à như visa, timsa, v.v... được chia biến cách 
như danh từ Nữ tánh tận cùng bằng a, nhưng chỉ ở Số ít. 


Trạng từ các số: 


ekadhà (trong môt cách) w nā m lào 
tidha (trong ba cách, trong ba phàn, hay khu vuc) 
catudha, catuddha (trong bón cách, trong bón phàn, hay khu vuc) 
ekaso (từng cái một) | paficaso (từng 5 cái, trong năm cách) 
akakkhattum (một lần) pañcakkhattum (năm lần) 
dvikkhattum (hai lần) | chakkhattum (sáu lần) 
tikkhattum (ba lần) | sattakkhattum (bảy lần) 


catukkhattum (bốn lan) | sattaso (từng bay cái, trong bảy cách) 
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Numeral compounds: 

A numeral (cardinal) as the first member may be 
compounded with a noun. If it is considered as a collection, 
the last member of the compound takes Singular case-endings 
of Neuter gender, otherwise it takes Plural case-endings of the 
gender it belongs to. 


Before compounded Compound Meaning 
tayo loka tilokam three worlds 
cattari saccani catusaccam four truths 

but 
tayo jana ti-jana three persons 
pafica khandha paficakkhandha five aggregates 
attha ariya atthariya eight Holy ones 


Note: The final ‘s’ of catu(s) (4) is either dropped or joined 
with the succeeding ‘s’ or assimilated to the following 
consonant: catusaccam, catussaccam, catukkhattum. 


Verbal roots as the last member!. 


(a) Sometimes a verbal root forms the last member of a 
compound. If the root ends in a consonant, it takes the 
vowel "a" as its final letter. In some forms the radical 
vowel is strengthened?. 

Note: The final ‘n’ of consonantals is dropped when they are 


compounded. 
kamma(n) + Vkar +a = kammakara, kammakàra (workman) 
pana + Vhar + a = panahara (that which takes away life) 


atta(n) + Vbhar + a = attabhara (optionally ‘attambhara’) 
(one who supports oneself) 


(b) The roots ending in i, i, u or ü remain unchanged when 
they are the last members of compounds. 


mara + vji = màraji (conqueror of Mara) 


senà + Vni = senàni (leader of an army) 


mara + abhibhu = mārābhibhū (one who subjugates Maras) 


1 This variety of compounds belong to the group of compounds called 
Dependment Determinative compound. See LESSON 29, No. 

2'A' becomes ‘a’, ‘i’ becomes 'e', and 'u' becomes ‘o’. This is called strengthening 
(vuddhi) of vowel in Pali. 
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Các từ ghép chữ số: 

Một chữ số (số đếm) như là thành phần đầu tiên có thể được 
ghép với một danh từ. Nếu nó được xem là như sự tập hợp, thì 
thành phần cuối cùng của từ ghép đó sẽ sử dụng các biến tố cuối 
Số ít của danh từ Trung tánh, nếu không thì nó sẽ lấy các biến tố 
cuối Số nhiều của tánh nào mà nó phụ thuộc vào. 


Trước khi ghép Từ ghép Ý nghĩa 
tayo loka tilokam tam giói 
cattari saccani catusaccam tir dé 
nhung 
tayo jana ti-jana ba người, tam nhân 
pañca khandha paficakkhandha ngü uán 
attha ariya atthariya tám bậc Thánh 


Luu ý: Âm cuối 's' của catu(s) (4) bị lược bỏ hoặc nối với chữ 
's' kế tiếp, hoặc đồng hóa với phụ ām sau: catusaccam, 
catussaccam, catukkhattum. 


Gốc động từ (căn từ) ở cuối từ ghép!. 
(a) Đôi khi, gốc động từ được để sau thành phần cuối của từ ghép. 
Nếu gốc động từ kết thúc bằng một phụ âm thì nguyên âm "a" 
được ghép vào cuối gốc đó. Trong một số dạng, nguyên âm 
góc được tăng cường (chuyển thành trường 4m)?. 
Lưu ý: Phụ âm cuối 'n' được lược bỏ khi chúng ghép lại. 


kamma(n) + Vkar + a = kammakara, kammakara (người làm công) 
pana + Vhar + a = panahara (đoạt mạng, sát mạng) 
atta(n) + vbhar + a = attabhara (ngoại lệ ‘attambhara’) 

(tự cấp, tự cung tự cấp) 


(b) Các gốc động từ tận cùng i, 1, u hoặc ü giữ nguyên không thay 
đổi khi chúng là thành phần cuối cùng của từ ghép đó. 


mara + vji = màraji (bậc chiến thắng Ma Vương) 


senà + Vni = senàni (vị lãnh dao đội quân) 


mara + abhibhu = marabhibhü (vị chính phục Ma Vương) 


1 Sự đa dạng của các hợp từ này thuộc nhóm các hợp từ gọi là hợp từ Xác định 
Phụ thuộc. Xem BÀI HỌC 29, Số 

2‘A’ chuyển thành ‘a’, ‘i’ chuyển thành ‘e’, và ‘u’ chuyển thành ‘o’. Cái này được 
gọi là tăng cường (vuddhi) của nguyên âm trong Pali. 
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(c) The long a ofa root is shortened when it stands as the last member. 


majja * Vpā = majjapa (one who drinks liguor) 


- m of the root Vgam is optionally dropped, otherwise it 
takes the suffix '-a'. 


param + Vgam = paraga (gone to the further shore) 


- Optionally the final ‘a’ of Vga becomes ü: 


para + Vga(m) = pāragū (one who is gone to the further shore) 


pubbam + V; gam = pubbangama (going ahead, prime-mover) 


The root Vñã becomes Vñũ. 
sabbam + Vñā = sabbaññü (all-knowing) 
maggam + Vina = maggaññu (knower of the path) 


The root 'Vjan' (to produce) loses final 'n' 
kamma (n) * vjan = kammaja (produced by karma) 


(d) The verbal derivatives as kama, karin, carin, dassin, 
vasin, etc. stand as the last members. 


sukha-kama (one who desires comfort) 
papa-karin (one who commits evils) 
brahma-carin (one who lives higher life or a celibate life) 
dhamma-dassin (one who sees dhamma) 
gama-vasin (one who lives in a village) 
sacca-gavesin (one who seeks after truth) 


Adverbial Compound: Some compounded words form 
adverbs. The member is either a prefix or an indeclinable 
particle. This kind of compounded word is always put in the 
Neuter Accusative Singular!. 


adhi + attan = ajjhatta, ajjhattam (within one’s own self) 

upa + nagara = upanagaram (near the city) 

yatha + kamma(n) = yathakamma, yathakammam 
(according to the karma) 

yatha + bhūta = yathabhütam (according to what has been) 

pati + aha = paccaha, paccaham (daily) 


1 This kind is called ‘Adverbial Compound’ 
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(c) Trường âm a của gốc động từ biến thành đoản âm khi nằm cuối. 


majja + Vpä = majjapa (người uống rượu) 


- m của gốc động từ Vgam được lược bỏ tùy thích, còn 
không nó sẽ lấy hậu tố '-a'. 
param + Vgam = pàraga (đã đến được bờ bên kia) 


- Âm cuối 'a' của Vga tuỳ ý chuyển thành ü: 
para + Vga(m) = pāragū (vị đã đến được bờ bên kia) 


pubbam + Vgam = pubbañgama_ (việc đi đầu, người dẫn đầu) 


Gốc dong tir Via chuyển thành vfiü. 
sabbam + vītā = sabbaññu (toàn tri, toàn giác) 
maggam + Vñà = maggaññü (bậc tri dao, vị biết dao lộ) 


Gốc động từ Vjan' (sanh) bi lược bó ‘n’ 
kamma (n) + Vjan = kammaja (tao nghiép) 


(d) Chuyển hóa ngữ động từ như kama, karin, carin, dassin, 
vasin, v.v... đứng sau thành phần của từ ghép. 


sukha-kama (nguói muón an lac) 

papa-karin (người lam ác) 

brahma-carin (vi hành pham hanh) 
dhamma-dassin (người thấy pháp) 

gama-vasin (người sống trong làng, dân làng) 
sacca-gavesin (người tầm cầu chân lý) 


Từ ghép Trạng từ: Vài từ ghép được thành lập từ các trạng từ. 
Thành phần đó là tiền tố hay mạo từ bất biến. Loại từ ghép này 
luôn được sử dụng danh từ Trung tính, Đối cách, Số ít1. 


adhi + attan = ajjhatta, ajjhattam (bên trong chính ta, nội thân ) 


upa + nagara = upanagaram (gần kinh thành) 
yatha + kamma(n) = yathakamma, yathakammam 
(theo nghiệp báo) 


yatha + bhüta = yathabhütam (như nó dang là, như thật) 
pati + aha = paccaha, paccaham (hằng ngày) 


1 Loại này được gọi là “Từ ghép trạng từ, hay trạng từ hợp từ” 
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yava(d) + jiva = yāvajjīva, yavajiva, yavajivam (as long as one lives) 


yava(d) + attha = yavadattha, yavadattham (as much as one needs) 


anu + rüpa = anurüpa, anurupam (according to the form, conformably) 


yava(d) (up to, as long as, until, as far as). This particle 
governs Accusative or Ablative. E.g. 


yava temasam (as long as three months, for three months) 


yava brahma-loka (as far as the world of Brahmas) 


yava kesaggam (up to the tip of hair) 


Clauses begining with ‘yava’. 
When the particle ‘yava’ begins one clause, the particle ‘tava’ 
begins the next related clause or it may be understood. E.g. 
- Tava ayyo agametu yava ayam puriso paniyam pivissati. 
(may the gentleman wait until this man drinks some water) 


-na as expletive. Sometimes the expletive -na is added to Gerund: 
- katvana (having done), 
- gantvana (having gone). 


-se as expletive. The expletive -se is added both to 
substantives and sometimes to verbs also. E.g 
- Aviham upapanna-se 
(they have been born into the realm Aviha) S I 60. 
- Tasma evam vadema-se 
(so let's say thus). D. Ātānātiya sutta. 


Sama, sadisa and the like govern Instrumental Case. 
- Buddhena samo, Buddhena sadiso (similar to the Buddha) 


Matta is compounded as the last member to give the sense ‘about’. 
- Sahassa-matta jana (about 1000 men) 
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yāva(d) + jīva =yavajjiva, yavajiva, yavajivam (dài như mạng sống) 


yava(d) + attha = yävadattha, yävadattham (nhiều như nhu cầu) 


anu + rüpa - anurüpa, anurüpam (theo sắc, một cách phù hop) 


yava(d) (cho tới, lâu như, cho đến, xa như). Phân từ nay dùng 
với Đối Cách hoặc Xuất Xứ Cách, ví dụ: 


yava temasam (dài nhu 3 tháng, trong 3 tháng) 


yava brahma-loka (xa như cõi Pham Thiên) 


yäva kesaggam (cho đến đỉnh tóc) 


Các mệnh đề bắt đầu bằng ‘yava’. 
Khi mao từ ‘yava’ này bat đầu một mệnh đề, mạo từ ‘tava’ bắt đầu 
mệnh đề quan hệ kế tiếp, hay nó có thể được hiểu ngầm, ví dụ. 
- Tava ayyo agametu yava ayam puriso paniyam pivissati. 
(hãy để vị này đợi cho đến khi người đàn ông này uống nước) 


Hậu tố -na. Đôi khi, hậu tố -na được thêm vào Danh động từ: 
- katväna (sau khi đã làm), 
- gantvana (sau khi đã đi). 


- Hậu tố -se. Hậu tố -se được thêm vào cả danh từ, và thỉnh 
thoảng lẫn các động từ, ví dụ: 
- Aviham upapanna-se 
(họ đã được sanh lén cõi Aviha) S I 60. 
- Tasma evam vadema-se 
(vì thế, hãy để chúng tôi nói như vậy). D. Atanatiya sutta. 


Sama, sadisa được dùng với Sử Dụng Cách. 
- Buddhena samo, Buddhena sadiso (tương tự như Đức Phật) 


Matta được ghép với thành phần cuối dé mang nghĩa ' khoảng chùng“. 
- Sahassa-matta jana (khoảng 1000 người) 
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Euphonic combinations: 
(a) When two dissimilar vowels meet, the preceding one is 
often dropped and the remaining consonant is combined 
with the succeeding vowel. E.g. 


yassa * ete - yassete 
ekassa ca eko - ekassa ceko 
catuhi apayehi = catühapayehi 
ca etam - cetam 


sangamaji uttamo - sangamajuttamo 


nisīdi ambavane = nisidambavane 


(b) Two similar vowels form into their corresponding long one. 


duve eva z duveva, 
cha ca abhithanani = cha cabhithanani 
na abhavissa - nabhavissa 


(c) i of iti after a vowel is often dropped and it is marked by 
an apostrophe. In this case if the preceding vowel is a 
short one it becomes long. E.g. 
pajahatha + iti = pajahatha'ti 


(d) When two similar vowels meet, the first one is seldom dropped. E.g. 
hi idam - hidam 


(e) Somtimes 'y' is augmented before a vowel. E.g. 


na * idam - nayidam 
pari * esati = pariyesati 
sa + eva - sa yeva 


(f) In some words t is changed into dh. E.g. 
anto gata - antogadha 


(g) A consonant is reduplicated after a vowel. E.g. 


a + ñata = aññata, 

na + pamajjati = nappamajjati 
nama+khandha = namakkhandha 
rupa+khandha = rūpakkhandha 
citta khaņa = cittakkhaņa 

vi pamutta - vippamutta 


kala pavedana = kalappavedana 
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Sự kết hợp âm: 
(a) Khi hai nguyên âm khác nhau gặp nhau, nguyên âm đứng 
trước thường bị lược bỏ, và phụ âm còn lại được ghép với 
nguyên âm sau, ví dụ. 


yassa + ete - yassete 

ekassa ca eko - ekassa ceko 
catuhi apayehi = catühapayehi 

ca etam - cetam 
sangamaji uttamo - sangamajuttamo 
nisīdi ambavane = nisidambavane 


(b) Hai nguyên âm giống nhau chuyển thành trường nguyên âm. 


duve eva = duveva, 
cha ca abhithanani = cha cabhithanani 
na abhavissa = nabhavissa 


(c) i của iti sau một nguyên âm thường bị lược bỏ, và nó kết 
bởi dấu phẩy trên. Trong trường hợp này, nếu nguyên âm 
trước là đoản âm thì nó sẽ trở thành trường âm, ví dụ: 

pajahatha + iti = pajahatha'ti 


(d) Khi 2 nguyên âm giống nhau gặp nhau, nguyên âm đầu 
hiếm khi bị lược bỏ, ví dụ: 
hi idam = hidam 


(e) Đôi khi, phụ âm 'y' được chèn thêm trước một nguyên âm, ví du: 


na + idam = nayidam 
pari + esati = pariyesati 
sa + eva = sa yeva 


(f) Ở vài âm t được đổi thành dh, ví du: 
anto gata = antogadha 


(g) Phụ âm được gấp đôi sau một nguyên âm, ví dụ: 


a + ñata = aññata, 

na + pamajjati = nappamajjati 
nāma + khandha = namakkhandha 
rūpa + khandha = rūpakkhandha 
citta khana = cittakkhaņa 

vi pamutta = vippamutta 
kāla pavedanā = kālappavedanā 
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VOCABULARY: 


Masculine Nouns 


samudaya, rise, cause of rising 


rupa-kalapa, unit of matter 


atthagama, disappearance, subsiding 


dayaka, giver 


soka, sorrow 


dana-pati, bountiful person 


upayasa, despair 


bhoga, wealth 


parideva, weeping 


sangamaji, conqueror of 
the battle 


apaya, state of misery, the hell 


jina, conqueror 


abadha, illness, disease 


pariggaha, possession, property, a wife 


khandha, aggregate, group 


visaya, subject (of study) 


avasesa, remnant, remainder, the rest 


hasa, laugh 


rupakkhandha, aggregate of 
matter-units 


dhamma, right means 


maha-dipa, continent 


masa, month 


maha-purisa, Great Being 


Neuter Nouns 


gatta, body, limb (of body). gattani, pl. limbs (of body) 


lakkhana, mark, characteristic 


hutta, sacrifice, oblation 


domanassa, grief 


amba-vana, mango grove 


nissarana, escape, release, going out of 


pavedana, announcement, 
information 


ayu, life span 


yavasa, fodder 


cittakkhana, thought-moment 


supina, dream 


abhitthana, deadly crime 


muhutta, moment 


Feminine Nouns 


gati, course of life, destiny 


pathavi, earth 


parisa, gathering, assembly, retinue 


sama, year 


jati, birth 


pujana, offering, workship 


jara, decay, old age 


Sakiyani, Sakyan lady 


seni, class or standard (in a school) 


ditthi, view, belief 
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TỪ VỰNG: 


Danh từ Nam tánh 


samudaya, tập, khởi sanh, nhân sanh 


rũpa-kaläpa, nhóm sắc 


atthagama, sự biến mất, sự dập tắt 


dayaka, người bố thí 


soka, sầu, sầu muộn 


dana-pati, thí chủ, đàn việt 


upayasa, bi (thám), sự buồn ràu 


bhoga, su giàu có 


parideva, su than khóc, sàu bi, bi 


sangamaji, người chiến 
thắng ở chiến trường 


apäya, cõi khổ, địa ngục 


jina, người chiến thắng 


äbãdha, bệnh tật, ốm đau 


pariggaha, sự sở hữu, của cải, vợ 


khandha, uán, nhóm 


visaya, dé tài (nghiên cứu) 


avasesa, phần thừa, còn dư, phần còn lại 


hasa, cười 


rũpakkhandha, sắc uẩn 


dhamma, pháp, đúng 
phương cách 


maha-dipa, luc địa, đảo lớn 


masa, tháng 


maha-purisa, bậc Đại Nhân 


Danh từ Trung tánh 


gatta, thân, chi (của thân). gattani, sn. tứ chi (của thân) 


lakkhana, tướng, dấu hiệu 


hutta, sự hiến tế, đồ cúng 


domanassa, ưu, sự sầu muộn 


amba-vana, rừng xoài 


nissarana,sự trốn thoát, việc thả, đi khỏi 


pavedana, sự bố cáo, sự 
thông báo 


äyu, thọ mạng (sống lâu) 


yavasa, có khô (cho súc vật ăn) 


cittakkhana, sát-na tâm 


supina, giấc mơ 


abhitthana, trọng tội 


muhutta, chốc, lát 


Danh từ Nữ tánh 


gati, cuộc đời, sanh thú 


pathavi, địa (đại), đất 


parisa, sự tụ hội, hội chúng, đoàn tùy tùng 


sama, nam 


jati, su sanh 


püjana, su cúng duong, su dành lé 


jara, su suy tàn, su già 


Sakiyani, nữ Sakiya 


seni, lớp hay trình độ (ở trường) 


ditthi, kiến, quan kiến, niềm tin 
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Adjectives 


evarüpa, ofthis sort, suchasthis | ramma, beautiful, lovely 


patirupa, proper, right, 


ri saben brahma-kappa, like Brahma god 


ubhatomukha, double-mouthed, 


anatta, possessing no ego-enti . . 
p 5 5 k. with mouths on both the sides 


yutta, consisting of 


samañña, general 
(governs Instr. Case) rR 


antogadha, included abhabba, impossible, not able 

sama, equal, similar ajjatana, of today, modern 
Indeclinables 

musā, falsehood, lie paticca, because of, depending on 

bhiyyo, more 


kira (enclitic), 1. they say, one 
sakkā, is able would think, 2. really, truly 


Past Participles 


ñata (J fia) known bhuta (A bhi) become, been 
jata (- Vjan) born vidita N vid) known 

dittha (J dis) seen kata (A kar) done 
sacchi-kata (sacchi * "i kar) realized, personally realized 
sankhata (sam + N| kar) conditioned, constructed 


phassita (denom. fr. phassa) touched, experienced 
vibhatta (vi +  bhaj) divided 

vippamutta (vi + pa + N| muc) fully released 

laddha (Vlabh + ta; bht> ddh) received, obtained 


Verbs 
pajanati (pa + N| na), perfectly knows 


parimuccati (pari + V muc), is fully freed, is released 


vediyati (V vid), feels (a sensation), experiences 


yajati (: V yaj), makes a sacrifice, sacrifices, offers alms 
nimminati (ni + V mā), creates. Ger. nimminitvā 
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Tính từ 


evarüpa, kiểu này, như cái này ramma, đẹp, đáng yêu 


patirupa, thích hợp, đúng, liên 


quan, phù hợp brahma-kappa, như Phạm Thiên 


anatta, vô ngã ubhatomukha, hai lưỡi, hai lời. 
tta, bao gồ — g j 
im KR da) samañña, chung chung tổng quát 
antogadha, bao góm abhabba, khóng thé 
x - ajjatana, ngày nay, tàn thói, 
, báng, h un ds 
sama, bang, gióng nhu hiện đại 


Bất biến từ 


musä, sự nói dối, sự dối trá paticca, bởi vì, do duyén 

bhiyyo, hon kira (từ ghép), 1. honói rằng,người 

sakka, có thé ta nói rằng, 2. thực ra, thật sự 
Quá khứ Phân từ 

ñata (/ña) đã được biết bhüta (/bhü) đã trở thành 

jata (Vjan) đã được sanh vidita (Vvid) đã được biết 

dittha (dis) đã được thấy kata (4 kar) đã được làm 


sacchi-kata (sacchi + Ni kar) tu ngộ, liễu ngộ, tự nghiệm 


sankhata (sam + N| kar) đã đủ điều kiện, hữu vi, đã được tao dung 


phassita (dt.dd. từ phassa) dā được xúc chạm, dà được kinh nghiệm 


vibhatta (vi + bhaj) đã được phân chia 


vippamutta (vi + pa + N| muc) đã được giải thoát, đã giải thoát hoàn toàn 


laddha (- Vi labh + ta; bht> ddh) dà được thọ lãnh, đã được chứng đắc 


Động từ 


pajānāti (pa + Vītā), liễu tri, hiểu thấu 


parimuccati (pari + Ni muc), giải thoát hoàn toàn, được thoát khói 


vediyati (/ vid), cảm thọ, kinh nghiệm 


yajati (ya/), hy sinh, hiến tế, cúng tế, cúng dường 


nimminati (ni + V ma), hóa ra, tao ra. ddt. nimminitva 
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Verbs (cont.) 
vadema (shortened form of vadeyyama) 
pannayetha (3rd pers. sing. attano-pada form of Optative of pafipayati) 
paññayati (pa + V ña), is known, is allowed, happens, is discerned 
pajahati (pa + "i ha), gives up, dispells. pp. pahina 
abhivaddhati (abhi + V vaddh), grows strongly 
parihayati (pari + Nha), declines, comes to ruin, decreases 
samvattati (sam + Ni vatt), 1.is conducive, 2.leads to 
pariyesati (pari + V is), | seeks, searches 


dayhati ( V dah), it burns, is burnt 
jeti (N ji), conquers, subdues 
vijjati (- V vid), thereis 

bhanati (Vbhaņ), tells 


Special forms 
sabba-sangaha-vasena, sabbaso, altogether, totally 


EXERCISE 30 


A. Translate into English: 
1. Yassete honti gattesu mahapurisa-lakkhana. 
Duve'va tassa gatiyo, tatiya hi na vijjati. Sn 1001 
2. Sabhaggato va parisaggato va, ekassa ceko na musa 
bhaneyya. Sn 397 
3. Ye hi keci bhikkhave samana va brahmana và imasam 
dvinnam ditthinam samudayafica atthagamafica 


sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upayasehi. M I 65. 

4. Catühapayehi ca vippamutto cha cabhithanani abhabbo 
katum. Sn 231 

5. Aham hi bho Gotama dayako danapati, dhammena bhoge 
pariyesami. Dhammena bhoge pariyesitva dhamma- 
laddhehi bhogehi ekassa pi dadami, dvinnam pi dadami 
tinnam pi dadami, catunnam pi dadāmi paficannam pi 
dadami, channam pi dadami, sattannam pi dadami, 
atthannam pi dadami, navannam pi dadami, dasannam pi 
dadāmi, visatiya pi dadami, timsaya pi dadāmi, 
cattarisaya pi dadami, paññasaya pi dadami, satassa pi 
dadāmi, bhiyyo pi dadami. Sn 487 
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Động từ (tiếp) 


vadema (hình thức rút gọn của vadeyyama) 


paññayetha (ngôi 3,si.aano-pada hình thức Mong mỏi của pafipayati) 


paññãyati (pa + Vītā), duoc biết, cho phép, xảy ra, được thấy rõ 


pajahati (pa + ha), từ bỏ, xua tan. qkpt. pahina 


abhivaddhati (abhi + V vaddh), lớn manh, tăng trưởng 


parihayati (pari + V ha), suy tàn, dàn dén suy vong, tón giám 


samvattati (sam + Vvatt), 1. có lợi cho, 2. dẫn đến, đưa đến 


pariyesati (pari + Jis), tim kiếm, tầm cầu 


dayhati (^J dah), bi cháy, bi thiéu rui 

jeti ( / ji), chién tháng, ché ngu 

vijjati (xvid), có, hiện hữu, tồn tai 

bhanati (Vbhaņ), nói, thuyết, đàm luận 
Hình thức đặc biệt 


sabba-sangaha-vasena, sabbaso, tất cả, tất thảy, toàn bộ 


BÀI TẬP 30 


A. Dịch sang tiếng Việt: 

1. Yassete honti gattesu mahapurisa-lakkhana. 
Duve va tassa gatiyo, tatiya hi na vijjati. Sn 1001 

2. Sabhaggato va parisaggato va, ekassa ceko na musa 
bhaneyya. Sn 397 

3. Ye hi keci bhikkhave samana va brahmana và imasam 
dvinnam ditthinam samudayafica atthagamafica 
sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upayasehi. M I 65. 

4. Catuhapayehi ca vippamutto cha cabhithanani abhabbo 
katum. Sn 231 

5. Aham hi bho Gotama dayako danapati, dhammena bhoge 
pariyesami. Dhammena bhoge pariyesitva dhamma- 
laddhehi bhogehi ekassa pi dadami, dvinnam pi dadami 
tinnam pi dadami, catunnam pi dadāmi paficannam pi 
dadami, channam pi dadami, sattannam pi dadami, 
atthannam pi dadami, navannam pi dadami, dasannam pi 
dadami, visatiya pi dadami, timsaya pi dadami, 
cattarisaya pi dadami, paññasaya pi dadami, satassa pi 
dadāmi, bhiyyo pi dadami. Sn 487 
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6. Yo sahassam sahassena sangame manuse jine. Ekam ca 
jeyya attanam sa ve sangamajuttamo. Dh 103 
7. Mase mase sahassena yo yajetha satam samam Ekañca 
bhavitattanam muhuttamapi pujaye. Sa yeva pujana 
seyya yam ce vassa-satam hutam. Dh 106 
8. Sahassakkhattum attanam nimminitvana Panthako 
Nisidamba-vane ramme yava kalappavedana. Dh II 248 
9. Yassa muhuttena sahassadha loko samvidito, sa brahma- 
kappo. Th I 909 
10. Tasmà evam vadema se jinam vandatha Gotamam jinam 
vandama Gotamam. D. Atdnatiya-sutta 
11. Bhante ubhato-mukham assam addasam, tassa dvisu 
passesu yavasam denti. So dvihi mukhehi khadati. Ayam 
me pañcamo supino. J I 338 
12. Ajjhosanam paticca pariggaho. Ajjhosanaíica hi Ananda 
nabhavissa api nu kho pariggaho paññayetha? D II 60. 
13. No cetam bhikkhave sakka abhavissa akusalam 
pajahitum, naham evam vadami "Akusalam bhikkhave 
pajahathā"ti. A [58 
14. Maya cetam bhikkhave anaññatam abhavissa adittham 
aviditam  asacchīkatam, — aphassitam, paññaya, 
"Idhekaccassa evarupam sukham vediyato akusala 
dhamma abhivaddhissanti, kusala dhamma 
parihayanti"ti, evamaham  ajananto “evarüpam 
dukkham vedanam pajahathā”ti vadeyyam, api nu me 
bhikkhave etam patirupam abhavissa? M 475 
15. Atthi bhikkhave ajatam abhütam akatam sasankhatam. 
No cetam bhikhave abhavissa ajatam abhütam akatam 
asankhatam, na yidha jatassa bhütassa katassa 
sankhatassa nissaranam paññayetha. Ud 80 
16. Rupam bhikkhave anattā, rupafica hidam bhikkhave 
attà abhavissa na yidam rùpam abadhaya samvatteyya. 
Vin. ] 12 


260 


Bài Học 30, Chữ số Trt.; Gốc dt; Từ ghép Trt; yava; Kết hợp.........Bài Gidi30, tr. 517 


6. 


10 


11 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


Yo sahassam sahassena sañgame manuse jine. Ekam ca 
jeyya attanam sa ve sangamajuttamo. Dh 103 


. Mase mase sahassena yo yajetha satam samam Ekañca 


bhavitattanam muhuttamapi pujaye. Sa yeva pujana 
seyya yam ce vassa-satam hutam. Dh 106 


. Sahassakkhattum attanam nimminitvana Panthako 


Nisidamba-vane ramme yava kalappavedana. Dh II 248 


. Yassa muhuttena sahassadha loko samvidito, sa brahma- 


kappo. Th I 909 
. Tasma evam vadema se jinam vandatha Gotamam jinam 
vandama Gotamam. D. Atdnatiya-sutta 
. Bhante ubhato-mukham assam addasam, tassa dvisu 
passesu yavasam denti. So dvithi mukhehi khadati. 
Ayam me pañcamo supino. J ] 338 
Ajjhosanam paticca pariggaho. Ajjhosänañca hi Ananda 
nabhavissa api nu kho pariggaho paññayetha? D II 60. 
No cetam bhikkhave sakka abhavissa akusalam 
pajahitum, naham evam vadami "Akusalam bhikkhave 
pajahathā"ti. A [58 
Maya cetam bhikkhave anaññatam abhavissa adittham 
aviditam asacchikatam,  aphassitam, paññaya, 
"Idhekaccassa evarupam sukham vediyato akusala 
dhamma abhivaddhissanti, kusala dhamma 
parihayanti"ti, evamaham  ajananto “evarüpam 
dukkham vedanam pajahatha”ti vadeyyam, api nu me 
bhikkhave etam patirüpam abhavissa? M 475 
Atthi bhikkhave ajatam abhütam akatam sasañkhatam. 
No cetam bhikhave abhavissa ajatam abhütam akatam 
asankhatam, na yidha jatassa bhütassa katassa 
sankhatassa nissaranam paññayetha. Ud 80 
Rūpam bhikkhave anattā, rupafica hidam bhikkhave 
attà abhavissa na yidam rùpam abadhaya samvatteyya. 
Vin.112 
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B. Translate into Pali: 
1. There are five aggregates of existence, of which four are called 
aggregates of mental states and the rest the aggregate of materiality. 


2. Ten beggars were standing at the gate of the guild-master's house. 


3. The earth consists of two parts of which one part is divided 
into five continents and the rest is water, which, too, is 
divided into five oceans. 


4. The Thera-vada-dhamma is included in the three pitakas (baskets), 
namely, Sutta-pitaka, Vinaya-pitaka and Abhidhamma- pitaka. 


5. The life-span of a unit of matter is the same as that of 17 
thought-moments. 


6. Generally, the life-span of a man of today is 100 years. But it 
is heard that there are some yogis in Himalaya district who 
are about 300 years old. 


7. In that monastery there were 30 persons, 10 monks and 20 
novices in those days, through there are only 15 persons 
there today, of whom 5 are monks and 10 are novices. 


8. Together with Pajapati Gotami, about 500 Sakyan ladies went 
to see the Lord who was then staying in the city Vesali. 


9. There are 10 classes in the school, in which there are 100 girls 
and 200 boys who study subjects of different variety. 


10. When the house is being burnt with fire, what joy, what laugh 
and what music of them who dwell therein! 


11. Had this king not killed his father the virtuous person, today 
itself he would attain to the fruition of the Stream-winner. 


12. Had he not been lazy during his young days, he would have 
been the richest man in this village. 
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B. Dịch sang tiếng Pali: 


1. 


Có năm uẩn (ngũ uẩn), trong bốn uẩn đó goi là: “danh uan’, và 
uān kia là: ‘sac uan’. 


. Mười người hành khātfrevēiānxin) đã đứng trước cửa nhà vi gia chủ. 


. Dailuc (lā được) gồm có 2 phan, mót phán trong sé đó đượcphânthành 


5 đảo lớn (lục địa), và phần kia là nước được phân thành 5 đại dương. 


. Giáo Pháp của Theravada (là được) gồm có tam tạng là: “Kinh 


tạng, Luật tang và Vi diệu tạng (Luận tang)’. 


. Tuổi thọ của một nhóm sắc là bằng với tuổi thọ của 17 sát-na 


tâm (lộ trình tâm). 


. Nói chung, thọ mạng của con người hiện nay là 100 năm; thế 


nhưng nhiều người nói rằng: “Có vài vị yogi có tuổi thọ 300 ở 
trên núi Hy-mã-lạp. 


. Tại ngôi chùa đó, rằng: “Có 10 vị ty khưu, và 20 vị sa-di', tất cả 


đã là 30 người (vi), nhưng bây giờ chỉ còn 15 vi sống ở đó; 
trong số đó rằng: “Có 5 vị tỳ khưu, và 10 vị sa-di'. 


. Năm trăm (500) người nữ của tóc Sakiya (Sakya) cùng với 


Pajapati Gotami đã đi đến để diện kiến Đức Thế Tôn lúc bấy 
giờ dang cư ngụ gần kinh thành Vesālī. 


. Tại ngôi trường kialsiang đường đọc sách), có 10 lớp, trong các số đó, 


có 100 em nữa bé gái) và 200 em nam; chúng dang học các 
môn học khác nhau. 


10. Khi ngôi nhà đang cháy bởi ngọn lửa, thì vui gì, thì cười gì, hát 


ca gì khi các người đang sống trong đó! 


11. Nếu vị vua này của chúng ta không giết cha mình, là người có 


đức hạnh, thì chính ngày hôm nay ông đã chứng được quả vị 
Dự Lưu. 


12. Thời còn trẻ, nếu vị ấy là người không lười biếng, thì bây giờ 


vị ấy đã trở thành người giàu nhất trong ngôi làng này. 
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Causative 


The causative base is formed by adding one of the four affixes 
-e, -aya, -ape and -apaya either to the root or to the present 
verbal base. The causative thus formed is conjugated 
throughout all the tenses and moods. The roots and present 
verbal bases ending in a and the roots of the 7th conjugation 
take the affixes -ape and -apaya. The other roots and verbal 
bases take all the four affixes. 

In causative verbs the radical vowel is strengthened optionally. 
To the causative bases the verbal terminations are added. 


Present 3rd Person 


Root Causative base 
Singular 
dapeti, dapayati (he 
Vda (to give) dape, dapaya causes another to give, 


he makes another give) 


hapeti, hapayati (he 


hà (to gi hàpe, hà 
vhã (to give up) | hape, hapaya makes another give up) 


Vcur (to steal) corape, corapaya | corapeti, corapayati 


Vdis (to expound) | desäpe, desapaya | desäpeti, desäpayati 


kare, karaya kareti, karayati 


Vkar (to do) Su bài M nạ d 
karape, karapaya | karapeti, karapayati 


bhoje, bhojaya bhojeti, bhojayati 


bhuj (to eat 
vbhuj (to eat) bhojape, bhojapaya | bhojapeti, bhojapayati 


Exceptions: 
Vji (to conquer) jape, japaya japeti, japayati 
vni (to lead) nape, napaya napeti, napayati 


adhi + vĩ (tostudy) | ajjhāpe, ajjhapaya | ajjhāpeti, ajjhapayati 


Vpī (to satisfy) pine, pinaya pineti, pinayati 


264 


BÀI | HOC C31 
Sai Khiến 


Cán dóng tir sai khién duoc hinh thành bàng cách thém mót 
trong bón phu tó -e, -aya, -ape và -apaya vào góc dóng tir hay 
vào cán dóng tir hién tai. Dang sai khién khi hinh thành nhu 
váy duoc chia tát cá các thi và cách. Các góc dóng tir và cán 
động từ hiện tai tận cùng bằng à, và các gốc của đệ thất (7) 
động từ sử dụng các phụ tố -äpe và -äpaya. Các gốc động từ 
và căn động từ còn lại sử dụng cả bốn phụ tố trên. 

Trong động từ sai khiến, nguyên âm gốc được chuyển thành 
trường âm tùy ý. Đối với các căn động từ sai khiến, các biến tố động 


từ được thêm vào. 


Gốc động từ 


Căn động từ 
sai khiến 


Hiện tại, Ngôi 3, Số ít 


v dà (cho, bố thi, 


dapeti, dapayati 


cáng duóng) dape, dapaya men toi Arua ma 
cho, bô thí, cúng dường) 
hāpeti, hā ti (khié 
Vhā (từ bó) hape, hapaya ape ERA à i én / 
báo nguoi khác tir bó) 


Veur (tróm, án cáp) 


corape, corapaya 


corapeti, corapayati 


v dis (thuyết) desape, desapaya | desapeti, desapayati 

kar Ti kare; Karaya kareti, moray | 
karape, karapaya | karapeti, karapayati 

Vbhuj (ān) nioe; bis pojeli, bagjaya | 
bhojape,bhojapaya | bhojapeti, bhojapayati 

Ngoai lé: 

Vji (chiến tháng) jape, japaya japeti, japayati 

vni (dan dat) nape, napaya napeti, napayati 

adhi + vi (hoc) ajjhape, ajjhapaya | ajjhapeti, ajjhapayati 


Vpī (vui vẻ, hài lòng) 


pine, pinaya 


pineti, pinayati 
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Lesson 31, Causatives Denominative; Desiderative; Comp. verbs So, eso....Answer31,p.522 


When a causative affix is added to a root of an intransitive verb, 
it becomes transitive. 


Root a Present 3rd Person Singular 
base 
v pat (to fall) pare pateti (causes to fall, fells) 
Vhas (to laugh) | hase hāseti (makes another laugh) 
Vbhū (to become) | bhāve bhāveti (makes become, develops) 


By adding the suffixes tvā, etc. to the causative base, their 
gerunds and other verbal forms are construed. 


Present tense dāpeti (causes to give) 

Imperative dāpetu (may he cause to give) 
Optative dāpeyya (he should cause to give) 
Aorist (a)dapesi, dapayi (caused to give) 

Past indefinite adapaya (caused to give) 

Future dapessati (he will cause to give) 
Conditional adapessa (he caused to give) 

Present Participle | dapayant, dapayamana (causing to give) 
Past Participle dapita, dapitavant, dapitavin (caused to give) 
Gerund dapetva (having caused to give) 
Infinitive dapetum (to cause to give) 


The causative form ofa transitive verb admits two objects. E.g. 
- Suppavasa tam darakam Bhagavatam vandapeti 
(The lady Suppavasa caused that child to bow down to 
the Lord). Ud 17. 
Sometimes the agent that has caused to do the action is placed 
in the Instrumental Case. E.g. 
- Brahmano unhodakam kajam purisena gahapetva 
phanitassa ca putam ayasmato Upavanassa padasi 
(The brahmin made a man take hot water on a 
carrying-pole and offered a basket of molasses to the 
venerable Upavana). S I 175. 
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Khi một phu tó sai khiến được thêm vào gốc của nội động từ, 
nó sẽ trở thành ngoại động từ. 


Gốc động từ 


Căn động 


Số ii oán, Hiện tại, Ngôi 3, Số ít 
từ sai khiến LÔNG 8 


v pat (rơi, té ngã) 


pare pateti (khiến / làm cho roi, té, nga) 


vhas (cười) hase haseti (khiến / làm cho người khác cười) 
vbhũ (là,trở thành) | bhāve | bhāveti (khiến / làm chotrởthành,tutập) 


Bằng việc thêm vào hậu tố tvà, v.v... vào căn động từ sai khiến, danh 
động từ của chúng, và các dạng động từ khác là được phối hợp. 


Thì hiện tại dapeti (khiến / bảo cho, bố thí, cúng) 
Mệnh lệnh cách | dapetu (hãy khiến / bảo cho, bố thí, cúng) 
Mong mỏi cách | dapeyya (nên khiến / bảo cho, bố thí, cúng) 
Thì quá khứ (a)dapesi, dapayi (đã khiến / bảo cho, bố thí) 
Bất định khứ adapaya (dà khiến / bảo cho, bố thí, cúng) 
Thì tương lai dapessati (sé khiến / báo cho, bố thí, cúng) 


Điều kiện (nếu) 


adäpessa (nếu ... khiến / bảo cho, bố thí, cúng) 


Hiện tại Phân từ | dapayant, dapayamana (khi dang ... khiến / bao cho) 
Quá khứ Phân từ | dāpita, dapitavant, dapitavin (đã được .. khiến cho) 
Danh động từ dapetva (sau khi khién / báo cho, bó thí) 

Nguyén thé dapetum (để khiến / bảo cho, bố thí, cúng) 


Hình thức sai khiến của ngoại động từ chấp nhận hai vị ngữ 
(đối cách). Ví dụ: 
- Suppavasa tam darakam Bhagavatam vandapeti 
(Nàng Suppavasa đã báo đứa bé trai dành lé Đức Thế Tôn). Ud 17. 
Đôi khi, tác nhân sai khiến làm hành động đó được sử dung 
bằng Sử Dụng Cách. Ví dụ: 

- Brahmano unhodakam kajam purisena gahapetva 
phanitassa ca putam ayasmato Upavanassa padasi 
(Người Bà-la-món đã bảo người đàn ông lấy nước 
nóng từ gánh nướcđòn gánh, và cúng dường hũ đường 
mật đến tôn giả Upavana). $ I 175. 
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Double Accusatives: Some verbs admit two objects. Some of 
them are given below. 


vduh (to milk) Vbhikkh (to beg food) 

Vvah (to carry, bear away) Vyāc (to beg) 

Vsās (to instruct) har (to take away) 

Vrudh (to obstruct, [besiege; imprison]) | Vni (to lead) 
Examples: 


- Khīranikā dhenum khīram duhanti 

(the dairy folk draw milk from the cow). (S 1 174) 
- Pañham tam samana pucchissami 

(Friar, I will ask you a question). (S 1 214) 
- Puriso gavim gamam nayati 

(the man takes the cow to the village). 


Denominatives 


Some verbs are formed by adding affixes and verbal terminations 
to nouns, adjectives, indeclinables and onomatopoeic words. 


Substantive affix Verb 
sarajja (shyness) |a sārajjati (he is shy) 
phassati (he touches), 
pp. phassita 


phassa (contact) |a 


ahara (food) e, aya | ahareti, aharayati (he eats) 
mutta (urine) e, aya | omutteti, omuttayati (he passes urine) 
sukha e, aya sukheti, sukhayati (he makes 
(happiness) i another happy) 
kinkina (tinkling sound) | aya kinkinayati (it tinkles) 
ciccita (noisecit) | aya ciccitayati (it makes the noise ‘ciccit’) 
kukkucca (remorse, àya kukkuccayati (he feels remorse, 
worry, restlessness) he doubts) 
cingula (windmill) | aya cingulayati (it revolves) 
cira (longtime) | aya cirayati (he delays) 
piya (dear) aya piyayati (he holds dear) 
putta (child) iya puttiyati (he desires a child) 


patiseniyati (sends army against 


sena - (army) iya the enemy, fights) 
dalha (firm) ya daļhayati (it becomes firm) 
namo amas) (bow) | ya namassati(namasyati) (he bows down) 


kandu (scratching) | ya | kandüyati, kanduvati (he scratches, itches) 


Bài Học 31, Sai khiến, Theo Tên; Mong mỏi; Dt. Ghép, So, eso......... Bài Giải 31, tr. 523 


Gấp đôi Đối Cách: Vài động từ chấp nhận 2 vị ngữ (đối cách). 


Một số trong số chúng được liệt kê dưới đây. 


vduh (vắt sữa) Vbhikkh (xin ān, khāt thuc) 
Vvah (mang, mang di) Vyāc (xin) 

Vsās (huóng dàn, chí day) har (mang di, lấy di) 
Vrudh (ngăn cán, cản trở, [bao vây, bỏ tù]) | Vni (dẫn dắt) 


Ví dụ: 


- Khiranika dhenum khiram duhanti 

(những người vắt bò lấy sữa từ con bò cái). (S 1 174) 
- Pañham tam samana pucchissami 

(thưa Sa-môn, con sẽ hỏi câu hỏi đó). (S 1 214) 
- Puriso gavim gamam nayati 

(người dàn ông dẫn con bó cái về làng). 


Chỉ Định Theo Tên 


Vài động từ được hình thành bằng cách thêm các phụ tố, biến tố 
của động từ vào các danh từ, tính từ, bất biến từ, và từ tượng thanh. 


Từ nguyên Phụ tố Động từ 
sarajja (sự thẹn thùng) | a sārajjati (e then) 
; phassati (xúc chạm), 
phassa (suxüccham) | a qkpt. phassita 
ahara  (vậtthực) |e,aya | ahareti, aharayati (ăn, dùng) 
mutta (nuóctiéu) | e, aya | omutteti, omuttayati (di tiểu) 

” sukheti, sukhayati (làm / khién 
sukha (ann pine): || © aya cho người khác hạnh phúc) 
kinkina(tiénglengkeng) | aya | kinkinayati (kêu leng keng) 
ciccita (tiéngxixi) | aya ciccitayati (nghe / kêu ‘xi xi) 

PPP ER kukkuccäyati (cám thấy hối quá 
VIKI (V Via] paye [bồn chēn, do du], hoài nghi) 
cingula (cóixaygió) | aya cingulayati (quay trón) 
cira (dài làu) aya |cirayati (cham trễ, trì hoãn) 
piya (yéumén) | aya piyayati (thân thiện, yêu mến) 
putta (contrai,concāi) | iya puttiyati (muốn có con) 

A : patiseniyati (gói dao quán chóng 
sena. lage dian) ys lai ké thù, tiến đánh) 
dalha (vüngchác) | ya dalhayati (trở nên chắc chắn) 
namota) (sự cúi lạy) | ya namassatitamasz1) (cúi lay, kính lễ) 
kandu (vétxuc su gai) | ya kanduyati, kanduvati (cào, gai, ngứa) 


gps 
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Desideratives: 

The desideratives are few. They are formed from roots by 

adding affixes kha, cha and sa. The root is reduplicated. 

Root affix Verb 
Vtij (to endure) | kha | titikkhati (he endures) 
Vbhuj (to eat) | kha | bubhukkhati (he desires to eatie. is hungry) 
jighacchati (he desires to eat). 
The reduplicated 'ga' becomes ‘ji’. 

Vkit (to cure) | cha | tikicchati(kicchat) (he treats with medicine) 
Vsu (to hear) sa sussusati (he desires to hear) 
Vman (to think) | sa vimamsati(™mamsati) (he ponders over) 


Vghas (to eat) | cha 


IVAI} Intensives: 
The affix 'a' or 'ya' is added to a monosyllabic root to form the 
Intensive base. The root is reduplicated. The rule for assimilation 
given in a previous lesson should be applied here too. 


Root affix Verb 
Vlap (to talk) ya lālappati (talks incessantly) 
Vkam (to go) a cankamati (walks up and down) 
Vcal (to shake) | a cañcalati(calcalat) (trembles) 


Compound verbs 
Some verbs are compounded with nouns, adjectives or indeclinables. 
An T is inserted (most often) between the substantive and the verb. 


nouns, adj. or ind. Compound verbs 
sita (cold) sītībhavati (it becomes cold, becomes cool) 
kabala (lump) kabalikaroti (he lumps) 
uttana (manifest) | uttanibhavati (it becomes manifest) 
eka (one) ekibhavati (he is alone) 
avi (evident) | avibhavati (becomes evident) 
patu(r) (evident) | patubhavati (he appears) 
antara (inner) antaradhayati (he disappears) 


So (he, that one), eso (this one) are shortened to sa and esa 
most often. 
- sa evamaha (so evam aha), 
- esa deva (eso deva) 


Aha is the perfect verb-form of the root vah. But in Pali it is used 
to express the sense 'said'. Its Plurals are ahu and ahamsu. 
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Mong mói: 


Các dang mong mỏi là ít. Chúng được thành lập từ các góc 
dóng tir báng cách thém các phu tó kha, cha và sa. Góc dóng 
từ đó được lặp lại. 


Gốc độngtừ | Phụtố Động từ 
vtij (chịu đựng) | kha | titikkhati (chịu đựng) 
Vbhuj (ăn) kha | bubhukkhati (muốn ăn, tức là: đói, dang đói) 
d jighacchati (muốn ăn). 
Vghas (ăn) | cha Việc lặp lại ‘ga’ trở thành ji. 
vkit (chữa tri) | cha tikicchati(dkixhati) (chữa trị bằng thuốc men) 
vsu (nghe) sa sussũsati (muốn nghe) 
vman (suy nghĩ) | sa vimamsati(mimamsati (cân nhắc, thám sát) 
Cường độ: 


Phụ tố 'a' hay 'ya' được thêm vào gốc động từ đơn âm tiết để tao 
thành căn Cường độ. Gốc động từ được lặp lại. Quy luật đồng hóa 
âm được nói ở bài trước cũng nên được áp dụng ở đây. 


Gốc động từ Phụ tố Động từ 
Vlap (nói) ya lalappati (nói huyén thuyén) 
Vkam (di) a cankamati (di lén di xuóng, thién hành) 
Vcal (lắc) a caíicalati(calcalati) (run ray) 


Động từ ghép 


Vài động từ được ghép với các danh từ, tính từ, hoặc bất bién từ. Nguyên 
âm T thường được chèn giữa danh từ và động từ đó. 


danh tw, tt. hay bbt. 


Động từ ghép 


sIta (lạnh) 


sitibhavati (tró nën lanh, mát lanh) 


kabala (góp lai) 


kabalikaroti (góp lại) 


uttana (minh bach) 


uttānībhavati — (tró nén minh bach ró ràng) 


eka (mót) 


ekibhavati (ở một minh, có một mình) 


avi (hién nhién) 


avibhavati (tró nën ró ràng, minh bach) 


patu(r) (ró rang) 


pātubhavati (xuất hiện) 


antara (bên trong) 


antaradhayati (biến mất) 


So (anh ấy, cái đó), eso (cái này) thường được rút ngắn thành 


sa và esa. 


- sa evamaha (so evam aha), 
- esa deva (eso deva) 


Aha là dạng động từ (quá khứ) hoàn thành của góc Vah. Nhung 
trong Pali, nó được sử dụng để diễn tả ý nghĩa 'đã nói'. Số nhiều 
của nó là ahu và ahamsu. 
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VOCABULARY: 


Masculine Nouns 


visana, horn sesa, what remains, residue 
tapoda, hotspring vada, disputation, argument 
sappurisa, good man bhoga, wealth, property 
mata-pitaro (compound), dara, wife 

mother and father 
dasa, serf, servant kamma-kara, workman 
porisa, person who serves | mitta, friend 
amacca, companion punja, heap, pile 
mahasatta, great being maha-jana, people 


himavanta, himalaya district dhamma-guna, virtue 
pabbhara, mountain cave, mountain 
side, mountain slope 


naraka, deep pit 


rājānubhāva, majesty / glory 


Kāsi-rājan, the king of Kāsi 
asl-rajan e King OF IKaSIS of a king 


anubhava, majesty, glory, 


sañgharama, monaster 
splender, pomp Ë y 


Feminine Nouns 


pitthi, back (of body) sussusa, desire to listen to 
sañña, perception vedana, feeling 

sivathika, cemetery purana-dutiyika, former wife 
baha,hand devi, queen 


isi-pabbajja, entering the Order of ascetics 


Neuter Nouns 
mitta, friend anguli-patodaka, nudging with fingers 
havya, oblation | dhümayitatta, becoming smoky, douding over, obscuration 


sisa, head parivattaka, exchanged robe 

rajja, kingdom, kingship | timirayitta, becoming dark, darkness, gloom 
santhagara, council hall | hirafifia-suvanna, bullion and gold 
yana, carriage, vehicle | nava-kamma, repairing, new understanding 
pariyosana, end giri-dugga, mountain difficult of access 


dugga, impassable, fortress 
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TỪ VỰNG: 


Danh từ Nam tánh 


visana, sừng sesa, còn sót lại, phần dư ra 
tapoda, suối nước nóng vada, sự tranh luận, sự tranh cãi 
sappurisa, thiện nam tử bhoga, tài sản, của cải 
mata-pitaro (từ ghép), dará muove 

cha me 
dasa, người hầu nam kamma-kara, người làm công 
porisa, người phục dịch mitta, bạn bè, người bạn 


amacca, người bạn, người đồng hành | puñja, đống, chóng 


mahasatta, đại chúng sanh maha-jana, người 

himavanta, núi Hy-mã-lạp | dhamma-guna, đức hạnh (ân đức Pháp) 

pabbhara, hang núi, dốc núi, 
sườn núi 


naraka, hố sâu 


rajanubhava, sự uy nghỉ / 


Kasi-rajan, vua của dân chúng Kasi . : NN 
huy hoàng của một vị vua 


anubhava, uy nghi, vinh quang, 


h í I R sañgharama, tịnh xá, Tăng xá 
lộng lây, tráng lệ 


Danh từ Nữ tánh 
pitthi, lưng (của cơ thé) sussusa, muốn lắng nghe 
safifia, tưởng vedana, tho, cám giác 
sivathika, nghĩa địa, bãi tha ma | purana-dutiyika, người vợ trước 
bahä, bàn tay devi, hoàng hậu 


isi-pabbajja, gia nhập đời sống ẩn sĩ 


Danh từ Trung tánh 
mitta, người bạn anguli-patodaka, thọc lét bằng ngón tay 
havya, sự hiến cúng dhümayitatta, việc đầy khói 
sisa, cái đầu parivattaka, việc trao đổi y 
rajja, vương quốc,vương quyền | timirayitta, u ám, bóng tối 
santhagara, hội trường hirañña-suvanna, vàng và tiền 


yana, xe, xe có, xe ngựa | nava-kamma, việc sửa chữa, việc làm mới 
pariyosana, chấm dứt | giri-dugga, ngọn núi khó leo 
dugga, không thể vượt qua, pháo đài 


i r A 
A 
i Ñ 
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Adjectives 

ekacivara, single-robed, | vipubbaka-jata, festering, decomposing 

under-robe 
paritta, little, tiny, limited | ekaha-mata, dead for one day 
ulara, great, much, noble | evamdhamma, of this nature 
pubba, pus, suppuration | yutta, endowed with, proper, yoked 
tiha-mata, three days dead | dviha-mata, two days dead 
ramaniya, beautiful Alavika, living in Alavi country 
vinilaka, discoloured anusuyyaka, not envious, not jealous 


suduttara, very difficult to get out of 
/ cross over / pass over /escape 
bhadra, lofty, excellent | aneka-tala, many palm trees deep 


sattarasa-vaggiya, belong to the group of seventeen 
etamanatito, not passed over this nature 


uddhumataka, swollen 


evambhavin, becoming thus in nature, of similar nature 
brahmaloka-parayana, destined for the heaven ofthe higher gods 
chabbaggiya (cha-vaggiya) belonging to the group of the six 


Verbs and Participles 
pavisati (pa + 4| vis), enters, goes in pp. pavittha 
sandhüpayati (denom. fr. sam * 4| dhüp), causes thick smoke to rise up 


sampadhupayati, causes thick smoke to rise up still more, 
sends forth steam (smokes, steams) 


parisiñcati (pari + /sic), bathes, sprinkles all over pp. parisitta 


paccuttarati (pati + ut + J| tar), comes back out of the water, emerges 


pubbapayati (denom. fr. pubba), brings back to the former 
condition, dries, dries the body after bath 


nipadeti (causative fr. nipajjati), causes to lie down, or sleep (rest) 


paramasati (para + N| mas), trokes, touches, rubs, pp. parāmattha 


ganhati (./gah), takes, holds of, seizes, comprehends, ger. gahetva 


pavesayati (caus. fr. pa + 4| vis), causes to enter, puts in 


bhedeti (./bhid), breaks down, (causes to break, divide or disunite) 


nirodhati (denom. fr. nirodha), ceases, annihilates, destroys 


pasamsati (pa + sams), praises, commends pp. pasattha 


chaddeti (/chadd), throws aside, abandons; rejects; leaves 


upasamharati (upa + sam + 4| har), compares, collects, concentrates 


paticchadeti (pati + Vchad), covers, hides 
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Tính từ 


ekacivara, đơn y, y nội vipubbaka-jata, mung mú, phân hủy 


paritta, ít ói, nhỏ, gióihan | ekaha-mata, chết trong một ngày 


ulara, vi đại, nhiều, cao quy | evamdhamma, bản chất là như vậy 


pubba, có mưng mủ yutta, liên hệ, thích hợp, ách (trói buộc) 


tiha-mata, chéttrongbangày | dviha-mata, chết trong hai ngày 


ramaniya, dep, vui thích | Alavika, (người) sóng ở thành Alavi 


vinilaka, xanh đen, tím tái | anusuyyaka, không ganh ti 


uddhumataka, dá bi suduttara, rát khó ra khói / báng qua 
truong lén / vượt qua / thoát khói 


bhadra, cao quý, ưu tú | aneka-tala, nhiều cây co 


sattarasa-vaggiya, thuộc nhóm 17 


etamanatito, không vượt khỏi tánh chất ấy 


evambhavin, bản tanh là như vậy, trở thành như vậy, sẽ như vậy 


brahmaloka-parayana, hướng đến cõi Phạm Thiên 


chabbaggiya (cha-vaggiya) thuộc nhóm sáu 


Động từ và Phân từ 


pavisati (pa + V vis), di vào, gia nhâp qkpt. pavittha 


sandhūpāyati (dtdd. từ sam + /dhüp), khiến khói dày bốc lên 


sampadhūpāyati, làm cho khói dày bóc lên nhiéu hon, phóng 
ra hoi nwóc (xóng khói, bóc hoi) 


parisiñcati (pari + Vsic), tám, tuói, rāi khāp — qkpt parisitta 


paccuttarati (pati + ut + tar), lên khỏi (nước), nổi lén 


pubbapayati (dt.dd. từ pubba), trở vé trạng thái ban đầu (khói 
phục), làm khô, lau khô thân sau khi tắm 


nipadeti (sai khiến của nipajjati), làm cho nằm xuống, hay ngủ (nghỉ ngoi) 


paramasati (para + N| mas), vuótve, xüccham,coxát qkpt paramattha 


ganhati (4/gah), lấy, giữ, hiểu, nắm bát ddt. gahetvà 


pavesayati (skh. tir pa + vis), làm cho di vào, đặt vào 


bhedeti m bhid), bé gáy, (làm cho tan rá, chia ré, hay bát hoà) 


nirodhati (dt.dd. từ nirodha), đoạn tận, diệt tận, chấm dứt 


pasamsati (pa + sams), tan than, ca ngoi qkpt. pasattha 


chaddeti (/chadd), vứt di, bỏ di, từ chối, rời bó, quăng 


upasamharati (upa + sam + N| har), so sánh, thu tháp, dinh tám 


paticchadeti (pati + Vchad), che đậy, cất giấu 
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Verbs and Participles (cont.) 
amanteti (a+ mant), addresses, calls for (invites, summons) 


sodhapeti (caus. fr. sodheti), causes to clean, or correct 
eti (à * Ji), comes 
paricareti (caus. fr. paricarati), gratifies senses, amuses oneself 


abhirühati (abhi * Ni ruh), ascends, mounts, gets into a vehicle 


agañchi, same as āgacchi 

patipajjati (pati + `; pad), manages, goes along, practices, travels 
mapeti V ma), builds, makes, constructs 

ahosi (aorist 3rd pers. sing. of V bhū), was 

samanusāsati (sam + anu + Vsās), instructs, directs, exhorts 


nāmari (na + amari, aor.), not died 

sussūsati (des. fr. V: su), desires to listen to, prest part. sussusant 
ramati, is delighted in, enjoys, finds amusement in, pp. rata 
pateti (caus. fr. patati), fells, causes to fall, throws off, pp. patita 
yojapeti (caus. fr. yojeti), causes to yoke (tie), gets harnessed 
uyyati (ud + V ya), sets out, gets out, go away 


Indeclinables 


seyyathapi (tam-yatha-api), such as, as if, just like 


pi, api, and, also, too 


EXERCISE 31 


A. Translate into English: 

1. So miga-visanena pitthim kaņdūvamāno santhagaram 
pavisati. M I 544 

2. Bhikkhū kukkuccayanta bhikkhuninam parivattakam na 
denti. Vin IV 60 

3. Tena kho pana samayena dhumayitattam timirayitattam 
gacchateva. S I 122 

4. So havya-seso udake pakkhitto ciccitayati citicitayati 
sandhüpayati sampadhupayati. S I 169 

5. Putto me Buddha-setthassa dhammam suddham piyayati. S 1210 

6. Sussusa(ya) labhate paññam. S 1214 

7. Ayasmà Samiddhi Tapode gattāni parisificitva paccuttaritvā 
ekacivaro atthasi gattani pubbapayamano. 518 
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Động từ và Phân từ (tiếp) 


amanteti (a+ mant), nói, gọi (mời, thỉnh, triệu hồi) 

sodhäpeti (skh. ƒr. sodheti), làm cho sạch sẽ, hay đúng đắn 

eti (a + Vi), lại, trở lai 

paricareti (skh. từ paricarati), thỏa mãn (các giác quan), tự tiêu khiển 
abhiruhati (abhi + Ni ruh), leo lén, trèo lén, cưỡi lén, bước vào (xe) 
agafichi, gióng nhw agacchi 

patipajjati (pati + Ni pad), thu xép, cai quán, di theo, thuc hành, du hành 
māpeti (mā), xây dựng, kiến tạo 

ahosi (quá khứ, 3., si. của 4| bhū), dā là, đã trở thành 
samanusāsati (sam + anu + x/sãs), hướng dẫn, chỉ dẫn, giáo huấn 
namari (na + amari, qk.), không chết, bát tử 

sussusati (dt.mm. từ Vsu), muón làng nghe, htpt. sussusant 


ramati, vui thích, hân hoan, tim niềm vui trong, qkpt. rata 


pateti (skh. fr. patati), té ngã, làm cho ngã, ném di,  qkpt. patita 


yojapeti (skh. fr. yojeti), làm cho trói buộc, bi trói buộc 


uyyati (ud + Nj ya), lén đường, khói hành, ra ngoài, di khói 


Bát bién tir 
seyyathapi (tam-yathā-api), như là, cũng như, như thé 


pi, api, và, cũng, cũng vậy 


BÀI TẬP 31 


A. Dịch sang tiếng Việt: 

1. So miga-visanena pitthim kaņdūvamāno santhagaram 
pavisati. M I 544 

2. Bhikkhū kukkuccayanta bhikkhuninam parivattakam na 
denti. Vin IV 60 

3. Tena kho pana samayena dhumayitattam timirayitattam 
gacchateva. S I 122 

4. So havya-seso udake pakkhitto ciccitayati citicitayati 
sandhüpayati sampadhupayati. S I 169 

5. Putto me Buddha-setthassa dhammam suddham piyayati. S 1210 

6. Sussusa(ya) labhate paññam. S 1214 

7. Ayasma Samiddhi Tapode gattāni parisificitva paccuttaritvā 
ekacivaro atthasi gattani pubbapayamano. 518 
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8. Abhedi kayo nirodhi sañña, vedana siti-bhavimsu sabba. Ud 93 
9. Vadam hieke patiseniyanti, na te pasamsama parittapaññe. Sn 398 


10. 


11. 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


19. 


20. 


21. 


22. 


Sappuriso kho maharaja ulare bhoge labhitva attanam 
sukheti pineti, mata-pitaro sukheti pineti, putta-dare 
sukheti pineti, dasa-kammakara-porise sukheti pineti, 
mittamacce sukheti pineti. S. / 90 

Puna ca param bhikkhave bhikkhu seyyatha pi passeyya 
sariram sivathikaya chadditam ekaha-matam va dvitha- 
matam và tiha-matam và uddhumatakam vinīlakam 
vipubbaka-jatam, so imameva kayam upasamharati "Ayam pi 
kho kayo evam-dhammo evambhavi etamanatito ti. M. I 58 
Tena kho pana samayena Alavikà bhikkhü nava-kammam 
karonta rukkham chindanti pi chindapenti pi. Vin IV 34 

Te bhikkhù ayasmantam Sagatam aramam netva yena 
Bhagava tena sisam katva nipadesum. Vin. IV 110 

Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu sattarasa- 
vaggiye bhikkhū anguli-patodakena hasesum. Vin. IV 110 
Atha kho ayasmato Ratthapalassa pita mahantam hirañña- 
suvannassa puñjam kārāpetvā kilañjehi paticchadapetva 
ayasmato Ratthapalassa purana-dutiyikam āmantesi. M. II 63 
Kim bhante thero karapeti "Pabbharam maharaja 
sodhāpemi". Vin. 1207 

Ehi tvam Ratthapala, bhuñja ca piva ca paricārehi ca. M. II 56 
Atha kho, Ānanda, Kikī Kāsi-rājā bhadrāni bhadrāni 
yanani yojāpetvā bhadram yānam abhirūhitvā Bārāņasim 
uyyāsi mahatā rajanubhavena. M. I] 49 

Bhagavā tattha ägañchi, sisam mayham parāmasi, Bahaya 
mam gahetvana sangharamam pavesayl. Apa 723 
Mahāsatto deviya dhammam desetva,  amacce 
sannipatetva, "Bho amacca tumhe rajjam patipajjatha, 
aham pabbajissami'ti vatva, mahajanassa rodantassa 
paridevantassa utthaya himavantam gantva, ramaniye 
padese assamam mapetva isi-pabbajjam pabbajitva ayu- 
pariyosane brahmaloka-parayano ahosi. J. IV 11 

Te mam dhamma-gune yuttam sussusam anusuyyakam 
samana samanusasanti isi dhamma-gune rata. J.IV 134 
Aneka-tale narake gambhire ca suduttare, Patito giri- 
duggasmim kena tvam tattha namari. J.IV 195 
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8. Abhedi kayo nirodhi sañña, vedana siti-bhavimsu sabba. Ud 93 
9. Vadam hi eke patiseniyanti, na te pasamsama parittapañũñe. Sn 398 


10. 


11. 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


19. 


20. 


21. 


22. 


Sappuriso kho maharaja ulare bhoge labhitva attanam 
sukheti pineti, mata-pitaro sukheti pineti, putta-dare 
sukheti pineti, dasa-kammakara-porise sukheti pineti, 
mittamacce sukheti pineti. S. / 90 

Puna ca param bhikkhave bhikkhu seyyatha pi passeyya 
sariram sivathikaya chadditam ekaha-matam va dvitha- 
matam và tiha-matam và uddhumatakam vinīlakam 
vipubbaka-jatam, so imameva kayam upasamharati "Ayam pi 
kho kayo evam-dhammo evambhavi etamanatito ti. M. I 58 
Tena kho pana samayena Alavikà bhikkhü nava-kammam 
karonta rukkham chindanti pi chindapenti pi. Vin IV 34 

Te bhikkhù ayasmantam Sagatam aramam netva yena 
Bhagava tena sisam katva nipadesum. Vin. IV 110 

Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu sattarasa- 
vaggiye bhikkhū anguli-patodakena hasesum. Vin. IV 110 
Atha kho ayasmato Ratthapalassa pita mahantam hirañña- 
suvannassa puñjam kārāpetvā kilañjehi paticchadapetva 
ayasmato Ratthapalassa purana-dutiyikam āmantesi. M. II 63 
Kim bhante thero karapeti "Pabbharam maharaja 
sodhāpemi". Vin. 1207 

Ehi tvam Ratthapala, bhuñja ca piva ca paricārehi ca. M. II 56 
Atha kho, Ānanda, Kikī Kāsi-rājā bhadrāni bhadrāni 
yanani yojāpetvā bhadram yānam abhirūhitvā Bārāņasim 
uyyāsi mahatā rajanubhavena. M. I] 49 

Bhagavā tattha ägañchi, sisam mayham parāmasi, Bahaya 
mam gahetvana sangharamam pavesayl. Apa 723 
Mahāsatto deviya dhammam desetva,  amacce 
sannipatetva, "Bho amacca tumhe rajjam patipajjatha, 
aham pabbajissami'ti vatva, mahajanassa rodantassa 
paridevantassa utthaya himavantam gantva, ramaniye 
padese assamam mapetva isi-pabbajjam pabbajitva ayu- 
pariyosane brahmaloka-parayano ahosi. J. IV 11 

Te mam dhamma-gune yuttam sussusam anusuyyakam 
samana samanusasanti isi dhamma-gune rata. J.IV 134 
Aneka-tale narake gambhire ca suduttare, Patito giri- 
duggasmim kena tvam tattha namari. J.IV 195 
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LESSON 32 


Verbal Terminations 


In Pali language there are two sets of verbal terminations, namely, 


Parassa-pada (Active voice), and Attano-pada (Reflexive voice). 
As regards their meaning there is no distinction at all. 

Up to this lesson only the Parassa-pada forms have 
been given. They are met with both in prose and verse. 
Attano-pada forms are mostly seen in verses. Both kinds 
will be given below. 


1. Present Tense (Vattamana Vibhatti) 


Parassa-pada (Active voice) Attano-pada (Reflexive voice) 


Singular Plural Singular Plural 
1 mi ma e mhe 
2 si tha se vhe 
5 ti anti te ante 
2. Future Tense (Anāgata Vibhatti) 
Parassa-pada (Active voice) Attano-pada (Reflexive voice) 
Singular Plural Singular Plural 
1 ssāmi ssāma ssam ssāmhe 
2 ssasi ssatha ssase ssavhe 
3 ssati ssanti ssate ssante 
3. Inperative Mood (Pañcami Vibhatti) 
Parassa-pada (Active voice) Attano-pada (Reflexive voice) 
Singular Plural Singular Plural 
1 mi ma e amase 
2 hi tha ssu vho 
3 tu antu tam antam 
4. Optative Mood (Sattami Vibhatti) 
Parassa-pada (Active voice) Attano-pada (Reflective voice) 
Singular Plural Singular Plural 
1 | eyyami (emi) | eyyama (ema) | eyyam eyyamhe 
2 | eyyasi(esi) | eyyatha (etha) etho eyyavho 
3 eyya (e) eyyum etha eram 
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Biến Tố Động Từ 


Trong ngôn ngữ Pali, có hai loại biến tố động từ, đó là Parassa- 
pada (Thể chủ động), và Attano-pada (Thể phản thân). Về ý 
nghĩa của chúng thì không có sự phân biệt nào cả. 

Cho đến bài học này, chỉ có các dạng Parassa-pada đã 
được đề cập. Chúng được tìm thấy trong văn xuôi và thể kệ. 
Các hình thức Attano-pada chủ yếu được nhìn thấy trong các 
câu kệ. Cả hai loại sẽ được đề cập dưới đây. 


1. Thì Hiện Tại (Vattamana Vibhatti) 


Parassa-pada (Thể chủ động) |_ Attano-pada (Thể phản thân) 
Sốít Số nhiều Sốít Số nhiều 
1 mi ma e mhe 
2 Si tha se vhe 
5 ti anti te ante 
2. Thi Tương Lai (Anāgata Vibhatti) 
Parassa-pada (Thé chú dóng) | Attano-pada (Thé phán thán) 
Só ít Số nhiều Sốít Số nhiều 
1 ssami ssama ssam ssamhe 
2 ssasi ssatha ssase ssavhe 
3 ssati ssanti ssate ssante 
3. Ménh Lénh Cách (Pañcami Vibhatti) 
Parassa-pada (Thé chü dóng) | Attano-pada (Thé phán thán) 
Só ít Số nhiều Sốít Số nhiều 
1 mi ma e amase 
2 hi tha ssu vho 
3 tu antu tam antam 
4. Mong Mói Cách (Sattami Vibhatti) 
Parassa-pada (Thé chü dóng) Attano-pada (Thé phán thán) 
Só ít Số nhiều Sốít Số nhiều 
1 | eyyami (emi) | eyyama (ema) eyyam eyyamhe 
2 eyyasi(esi) | eyyatha (etha) etho eyyavho 
3 eyya (e) eyyum etha eram 
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5. Aorist (Past Definite) (Ajjatani) 


Parassa-pada (Active voice) Attano-pada (Reflexive voice) 
Singular Plural Singular Plural 
im (i)mha am, a (i)mhe 
o (i) (i)ttha (i)se (i)vham 
3 LI (i)msu, um à ü 


6. Past Indefinite (Hiyattani) 


Parassa-pada (Active voice) Attano-pada (Refletive voice) 
Singular Plural Singular Plural 
1 a,am mha im mhase 
2 o ttha se vham 
3 ā ü ttha tthum 
7. Conditional (Kalatipatti) 
Parassa-pada (Active voice) Attano-pada (Reflexive voice) 
Singular Plural Singular Plural 
1 ssam ssamha ssam ssamhase 
2 sse ssatha ssase ssavhe 
3 ssa, ssa ssamsu ssatha ssimsu 
Examples 
Root: Vvad (to say) 
1. Present Tense (Vattamana Vibhatti) 
Parassa-pada (Active Voice) | Attano-pada (Reflexive Voice) 
Singular Plural Singular Plural 
1 vadami vadama vade vadamhe 
2 vadasi vadatha vadase vadavhe 
3 vadati vadanti vadate vadante 
2. Future tense (Anagata Vibhatti) 
Parassa-pada (Active Voice) | Attano-pada (Reflexive Voice) 
Singular Plural Singular Plural 
1 | vadissami | vadissama vadissam vadissamhe 
2 vadissasi vadissatha vadissase vadissavhe 
3 vadissati vadissanti vadissate vadissante 
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5. Thì Quá Khir (Xác Định Khi) (Ajjatani) 


Parassa-pada (Thể chủ động) | Attano-pada (Thé phán thân) 
Sốít Số nhiều Sốít Số nhiều 
1 im (i)mha am, a (i)mhe 
2 o (i) (i)ttha (i)se (i)vham 
3 i, Ī (i)msu, um à ü 
6. Bát Dinh Khú (Hiyattani) 
Parassa-pada (Thé chü dóng) | Attano-pada (Thé phán thán) 
Só ít Số nhiều Sốít Số nhiều 
1 a, am mha im mhase 
2 o ttha se vham 
3 ā ü ttha tthum 
7. Điều Kiện (Kalatipatti) 
Parassa-pada (Thể chủ động) | Attano-pada (Thé phán thân) 
Só ít Số nhiều Sốít Số nhiều 
1 ssam ssamha ssam ssamhase 
2 sse ssatha ssase ssavhe 
3 ssa, ssa ssamsu ssatha ssimsu 
Ví Du 
Gốc động từ: Vvad (nói) 
1. Thì Hiện Tại (Vattamana Vibhatti) 
Parassa-pada (Thể chủ động) |_ Attano-pada (Thể phản thân) 
Sốít Số nhiều Sốít Số nhiều 
1 vadämi vadama vade vadamhe 
2 vadasi vadatha vadase vadavhe 
3 vadati vadanti vadate vadante 
2. Thi Tương Lai (Anagata Vibhatti) 
Parassa-pada (Thé chü dóng) | Attano-pada (Thé phán thán) 
Só ít Số nhiều Sốít Số nhiều 
1 | vadissami | vadissama vadissam vadissamhe 
2 vadissasi vadissatha vadissase vadissavhe 
3 vadissati vadissanti vadissate vadissante 
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3. Imperative Mood (Pañcami Vibhatti) 
Root: Vvad (to say) 


Parassa-pada (Active Voice) | Attano-pada (Reflexive Voice) 
Singular Plural Singular Plural 
1 | vadami vadama vade vadamase 
2 | vada,vadahi | vadatha vadassu vadavho 
3 | vadatu vadantu vadatam vadantam 
4. Optative Mood (Sattami Vibhatti) 
Parassa-pada (Active Voice) Attano-pada (Reflexive Voice) 
Singular Plural Singular Plural 
vadeyyami, | vadeyyāma, - 
1 vādēmi Yna vadeyyam | vadeyyāmhe 
vadeyyasi, vadeyyatha, 
2 vadési vadetha vadetho vadeyyavho 
9 vádeyya; vadeyyum vadetha vaderam 
vade 
5. Aorist (Past Definite) (Ajjatani) 
Parassa-pada (Active Voice) Attano-pada (Reflexive Voice) 
Singular Plural Singular Plural 
1 | avadim avadimha avadam | avadimhe 
avadi, avado | avadittha avadise | avadivham 
3 | avadi avadimsu, avadum | avadā avadu 
6. Past Indefinite (Hiyattani) 
Parassa-pada (Active Voice) Attano-pada (Reflexive Voice) 
Singular Plural Singular Plural 
1 |avada,avadam | avadamha | avadim avadamhase 
2 | avado avadattha | avadase avadavham 
3 | avada avadu avadattha | avadatthum 
7. Conditional (Kalatipatti) 
Parassa-pada (Active Voice) Attano-pada (Reflexive Voice) 
Singular Plural Singular Plural 
1 | avadissam | avadissamha | avadissam | avadissamhase 
avadisse avadissatha | avadissase | avadissavhe 
3 | avadissa avadissamsu | avadissatha | avadissimsu 


284 


Bài Học 32, Biến Tố Động Từ (Thi, Cách); Parassa, Attano-pada. 


— Bai Giải 32, tr. 527 


3. Mệnh lệnh cách (Pañcami Vibhatti) 
Gốc động từ: Vvad (nói) 


Parassa-pada (Thể chủ động) |_ Attano-pada (Thể phản thân) 
Sốít Số nhiều Sốít Số nhiều 
1 | vadami vadama vade vadamase 
2 | vada,vadahi | vadatha vadassu vadavho 
3 | vadatu vadantu vadatam vadantam 
4. Mong mói cách (Sattami Vibhatti) 
Parassa-pada (Thé chü dóng) Attano-pada (Thé phán thán) 
Só ít Số nhiều Sốít Số nhiều 
vadeyyami, | vadeyyāma, - 
1 vademi vade vadeyyam | vadeyyamhe 
vadeyyasi, vadeyyatha, 
2 vadési vadetha vadetho vadeyyavho 
2 vadeyya, vadeyyum vadetha vaderam 
vade i i 
5. Quá khứ (Xác dinh khứ) (Ajjatani) 
Parassa-pada (Thé chü dóng) Attano-pada (Thé phán thán) 
Só ít Số nhiều Sốít Số nhiều 
1 |avadim avadimha avadam | avadimhe 
2 | avadi, avado | avadittha avadise | avadivham 
3 | avadi avadimsu, avadum | avadā avadu 
6. Bat dinh khú (Hiyattani) 
Parassa-pada (Thé chu dóng) Attano-pada (Thé phán than) 
Só ít Số nhiều Sốít Số nhiều 
1 |avada,avadam | avadamha | avadim avadamhase 
2 | avado avadattha | avadase avadavham 
3 | avadā avadū avadattha | avadatthum 
7. Điều kiện (Chỉ Định Cách) (Kālātipatti) 
Parassa-pada (Thể chủ động) | Attano-pada (Thể phản thân) 
Sốít Số nhiều Sốít Số nhiều 
1 | avadissam | avadissamha | avadissam | avadissamhase 
2 | avadisse avadissatha | avadissase | avadissavhe 
3 | avadissa avadissamsu | avadissatha | avadissimsu 
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VOCABULARY: 


Masculine Nouns 
bojjhanga, factor of Enlightenment 
otara, 1. defect, imperfection, 2. chance, opportunity 
dhamma, nature, behaviour, duty, habit, practice 
accaya, fault, offence, transgression 
Gandhara-rajan, the king of Gandhara 
deva, deity, king, lord, your majesty 
khana, instant, moment 
amsa, shoulder 


Feminine Nouns 
Takkhasila, the city Taxila Udaya, a lady so named 
timisika, pitch darkness vina, harp 


Neuter Nouns 


kaccha, armpit vitta, wealth 
piya, pleasantness pajja, oil (for feet) 
pana, drinking water mula, root 
pura, city thana, place, spot 
rattha, country pitha, chair 

Adjectives 
puthu, many anasava, free of mental cankers 
kalyana, good sirimant, glorious, splendid 
dhuva, firm, steady appiya, unpleasant 


siva, blissful, happy, blessed | ramma, attractive, delightful 
andha-karana, blinding, tie | asanta, not calmed, unsaintly, bad 
piya, pleasant soka-pareta, afflicted with sorrow 
sabandhana, together with bindings (bond, fetter) 


Verbs 


nibbayati (ni + Vi va), becomes cooled, comes to inner peace. pp. nibbuta 


odahati (ava + /dha/ dah), puts down. -> sotam odahati, listens 


bhassati (bhas), falls down, drops, descends 
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TỪ VỰNG: 


Danh từ Nam tánh 
bojjhanga, giác chi, chi phần giác ngộ 


otära, 1. nhược điểm, không hoàn hảo, 2. cơ hội, thời cơ 
dhamma, bản chát, hành vi, bón phận, thói quen, sự thực hành 


accaya, lói làm, su pham tói, diëu vi pham 


Gandhara-rajan, đức vua của xi Gandhara 


deva, vị thiên, đức vua, ngài, bệ hạ 
khana, sát-na, khoảnh khắc, giây lát 
amsa, vai, bờ vai 


Danh từ Nữ tánh 
Takkhasila, thành Takkhasila | Udaya, Udaya 
timisika, bóng tối, đêm đen,tốiu | vina, đàn cầm, cổ cầm, đàn luýt 


Danh từ Trung tánh 
kaccha, cái nách, nách vitta, tài sản, của cải 
piya, sự dễ chịu, sự yêu mến pajja, dầu, 
pana, nước uống mula, gốc, căn 
pura, châu thành, huyện ly thana, nơi, chỗ, địa điểm 
rattha, quốc độ pitha, cái ghé 

Tính tir 

puthu, nhiều anäsava, không còn lậu hoặc 
kalyäna, tốt sirimant, huy hoàng, lộng lẫy 


dhuva, chắc chắn, vững chắc | appiya, không dễ chịu, khó chịu 


siva, vui sướng, an vui, an lành | ramma, quyến rũ, làm say mê 
andha-karana, mê mờ, sự | asanta, không an tịnh, không thánh 
trói buộc thiện, xấu ác 


piya, dễ mến, yêu mến | soka-pareta, có sự ưu phiền vì sầu muộn 
sabandhana, cùng với sự ràng buộc (sự trói buộc, kiết sử) 


Động từ 
nibbayati (ni + af va), trở nên nguội lạnh, bình an nội tâm. qkpt. nibbuta 
odahati (ava + Vdhā//dah), để xuống. -> sotam odahati, ling nghe 
bhassati (/bhas), rơi xuống, rớt / té xuống, đi xuống 
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Verbs (cont.) 
adhigacchati (adhi + N| gam), finds, attains, obtains, understands 
vinayati (vi + Vi ni), trains, instructs (removes; dispels). Prestp. vinayant 
bhajati W bhaj), associates with, resorts to, keeps company 


yajati (- V yaj), sacrifices, gives ceremonially 
kurute (pres.t. attano-pada of karoti, J kar * 0 * te), he does. 
-» piyam kurute, he holds dear 


pamada (attano-pada 3rd pers. sing. of pamajjati. pa + mad). 
->ma pamadā, don't be negligent. 

bhāveti (/bhü), develops. pp. bhavita 

kuppati (kup), is wrathful, is agitated, is angered (by) 

ahuva (past Imperfect sing. of hoti), it was 

cecchati (future of chindati. V chid), he will cut off 

adhipatati (adhi + N; pat), falls off, passes by (fly past, vanish) 

cavati ( V cu), dies, falls away. pp. cuta 


parijīyati (pari + jar), decays in every aspect, becomes old 
sañghattayati (sam + V. ghatt) knocks together, flings together 


EXERCISE 32 


. Translate into English: 

. Bhāvetvāna bojjhañge nibbāyissamanāsavo. Th 162 

. Tena hi brahmana odahassu sotam. 

. Tassa soka-paretassa vina kaccha abhassatha. Sn 446 

. Otāram nādhigacchissam sambuddhassa satimato. Sn 446 

. Ratthā rattham vicarissam savake vinayam puthü. Sn 444 

. Ragam vinayetha manusesu dibbesu kamesu capi bhikkhu. Sn 361 
. Mitte bhajassu kalyane pantam ca sayanasanam. Sn 337 

. Yajassu, bahu te vittam, yajassu, bahu te dhanam. Sn 31 

. Sa lokam bhajate sivam. Sn 114 

10. Asanta’ssa piya honti, sante na kurute piyam. Sn 93 

11. Esa'smakam kule dhammo asanam udakam pajjam, 
sabbametam nippadamase. J III 120 


cO OO 1 Œœ ƠI > Q) Bì = > 
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Động từ (tiếp) 
adhigacchati (adhi + N| gam), tim tháy, dat duoc, có duoc, hiéu 
vinayati (vi + /ni), huán luyén, huóng dán (diệttrừ,xuatan). htpt vinayant 
bhajati (/bhaj), liên kết với, thường di với, đồng hành với 


yajati (/yaj), hiến tế, cúng tế, dâng lễ vật 


kurute (ht. attano-pada của karoti, J kar * 0 * te), làm. 
-> piyam kurute, (anh ay) thân thiện, dé mến 


pamada (attano-pada, 3, si. của pamajjati. pa + mad). 

->ma pamada, dirng phóng dat. 
bhāveti (/bhü), tu tập, phát triển. qkpt. bhavita 
kuppati (kup), bi phan nộ, bi kích động, bi tức giận (bởi) 
ahuva (bất thành khứ, si. của hoti), đã là, đã trở thành 
cecchati (tương lai của chindati. Vchid), sẽ cắt đứt 
adhipatati (adhi + pat), rơi khói, di qua (bay qua, biến mát) 
cavati (cu), chết, gầy mòn đi. qkpt. cuta 


parijiyati (pari + jar), suy tàn về mọi mặt, trở nên già 


sanghattayati (sam + "i ghatt) đánh lẫn nhau, ném vào nhau 


BÀI TẬP 32 


A. Dịch sang tiếng Việt: 

. Bhavetvana bojjhange nibbayissamanasavo. Th 162 

. Tena hi brahmana odahassu sotam. 

. Tassa soka-paretassa vina kaccha abhassatha. 5n 446 

. Otaram nadhigacchissam sambuddhassa satimato. 5n 446 

. Rattha rattham vicarissam savake vinayam puthü. Sn 444 

. Ragam vinayetha manusesu dibbesu kamesu capi bhikkhu. Sn 361 

. Mitte bhajassu kalyane pantam ca sayanasanam. Sn 337 

. Yajassu, bahu te vittam, yajassu, bahu te dhanam. Sn 31 

. Sa lokam bhajate sivam. Sn 114 

10. Asanta’ssa piya honti, sante na kurute piyam. Sn 93 

11. Esa'smakam kule dhammo asanam udakam pajjam, 
sabbametam nippadamase. J !II 120 


O €Œ ¬I Œ CI > C2 t) P> 
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12. Na te pitham adasimha, na panam napi bhojanam, 
brahmacāri khamassu me, etam passami accayam. J III 120 

13. Tasmā evam vadema se 'Jinam vandatha Gotamam, Jinam 
vandama Gotamam'. D III 197 

14. Ime na kiñci jananti maññe. 

15. Nevabhisajjami na và pi kuppe, na va pi me appiyamasi 
kiñci. J 120 

16. Nikkhamassu vana tuvam. Apa 818 

17. Akaramha se te kiccam yam balam ahuva'mha se, Migaraja 
namo tyatthu, api kiñci labhama se. J III 26 

18. Te andha-karana kama, bahu-dukkha maha-visa, tesam 
mulam gavesissam, checcham ragam sabandhanam. J !II 500 

19. Adhipatati vayo khano tatheva, thanam natthi dhuvam 
cavanti satta, parijiyati addhuvam sariram, udaye ma 
pamada carassu dhammam. J IV III 

20. Gandhara-rajassa puramhi ramme, avasimhase 
Takkhasilaya deva, Tatthandakaramhi  timisikayam 
amsena amsam samaghattayimha. J IV 98 


B. Conjugate the following verbs in all the afore-given tenses and moods: 
harati, kinati, karoti, pamajjati (pa + xL mad). 


S \ ae 
P | 4 
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12. 


13. 


14. 
15. 


16. 


Na te pitham adasimha, na panam napi bhojanam, 
brahmacari khamassu me, etam passami accayam. JIII 120 
Tasma evam vadema se 'Jinam vandatha Gotamam, Jinam 
vandama Gotamam'. D IIl 197 

Ime na kiñci jananti maññe. 

Nevabhisajjami na và pi kuppe, na va pi me appiyamasi 
kifici. / 120 

Nikkhamassu vana tuvam. Apa 818 


17. Akaramha se te kiccam yam balam ahuva'mha se, Migaraja 


18. 


19. 


20. 


namo tyatthu, api kifici labhama se. J III 26 

Te andha-karana kama, bahu-dukkha maha-visa, tesam 
mulam gavesissam, checcham ragam sabandhanam. J !II 500 
Adhipatati vayo khano tatheva, thanam natthi dhuvam 
cavanti satta, parijiyati addhuvam sariram, udaye ma 
pamada carassu dhammam. J IV III 

Gandhara-rajassa puramhi ramme, avasimhase 
Takkhasilaya deva, Tatthandakaramhi  timisikayam 
amsena amsam samaghattayimha. J IV 98 


B. Chia các động từ sau ở tất cá các thi, và cách đã nêu trên: 


harati, kinäti, karoti, pamajjati (pa + V mad). 
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Passive verbs are formed by adding the usual verbal 
terminations to the passive base. There are two ways to form 
the passive verbal base by adding the affix -1ya to the present 
active base or by adding the affix -ya directly to the root. 


First method: 
Present 3rd pers. Sing. | Active base Passive verb 
bandhati (he binds) bandha bandhiyati (it is bound) 
kinati (he buys) kinà kiņīyati (it is bought) 
deseti (he expounds) | dese desiyati(it is expounded) 
karoti (he does) karo karīyati (it is done) 


Note: The final vowel of the present active base is dropped 
before the affix -1ya. 


When the letter y is added to a consonant the following 
changes take place. 


by becomes | bb hy becomes | yh 
bhy becomes | bbh jy becomes | jj 

cy becomes | cc jhy becomes | jjh 
chy becomes | cch ky becomes | kk 
dy becomes | jj khy becomes | kkh 
dhy becomes | jjh ly becomes | Il 
dy becomes | dd my becomes | mm 
dhy becomes | ddh ny becomes | fifi 
gy becomes | gg py becomes | pp 
ghy becomes | ggh phy becomes | pph 
ry becomes | yr sy becomes | ss 
ty becomes | cc thy becomes | cch 
vy becomes | bb 
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Dóng tir bi dóng duoc thành láp bàng cách thém các háu tó dóng tir 
thường vào căn động từ bị động. Có hai cách dé thành lập động từ 
bị động bằng cách thêm hậu tố -īya vào căn động từ hiện tại chủ 
động, hoặc bằng việc thêm trực tiếp hậu tố -ya vào gốc động từ. 


Thể Bị 


Phương thức đầu tiền: 


Động 


C33 


Thì hiện tại, 3, Số ít 


Căn chủ động 


Động từ Bị động 


bandhati (buộc, cột trói) | bandha 


bandhiyati (bị trói buộc) 


kinàti (mua) kina kiniyati (được mua) 
deseti (thuyét) dese desiyati(duoc thuyét) 
karoti (làm) karo karīyati (được làm) 


Khi chữ y được thêm vào phụ âm, các sự thay đổi sẽ hình 
thành sau đây. 


Lưu ý: Nguyên âm cuối của căn động từ hiện tại chủ động được 


lược bỏ trước hậu tố -1ya. 


by trởthành | bb hy trở thành | yh 
bhy trởthành | bbh jy trở thành | jj 
cy trothành | cc jhy tró thành | jjh 
chy trởthành | cch ky trở thành | kk 
dy trởthành | jj khy trở thành | kkh 
dhy trởthành | jjh ly trở thành | H 
dy tróthành | dd my tró thành | mm 
dhy trởthành | ddh ny trở thành | fin 
gy trởthành | gg py tró thành | pp 
ghy tróthành | ggh phy tró thành | pph 
ry tróthành | yr sy tró thành | ss 
ty tróthành | cc thy tró thành | cch 
vy tróthành | bb 
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Root Passive base Passive present 3rd pers. Sing. 
vbadh (to bind) | (badhya) bajjha | bajjhati, bajjhate (is bound) 
v chid (to cut) (chidya) chijja chijjati, chijjate (is cut off) 
v pac (to cook) (pacya) pacca paccati, paccate (is cooked) 
Vbudh (to realise) | (budhya) bujjha | bujjhati, bujjhate (is realized) 
v dis (to see) (disya) dissa dissati, dissate (is seen) 
Vgah (to take) (gahya) gayha gayhati, gayhate (is taken) 
Vkar (to do) (karya) kayira kayirati, kayirate (is done) 

Root Passive base Passive present 3rd pers. Sing. 
vni (to lead) niya niyati, niyate (is led) 

Vsu (to hear) suya! suyati, süyate (is heard) 


In the passive voice the initial 'va' becomes 'vu'. 


Root 


Passive base 


Passive present 3rd pers. Sing. 


vuccati, vuccate (is said) 
vussati, vussate (is lived) 
vuyhati, vuyhate (is carried) 


v vac (to say) 
Vvas (to live) 
Vvah (to carry) 


(vucya) vucca 
(vusya) vussa 
(vuhya) vuyha 


The final 'a' or 'e' of some roots is changed into 1 before the affix ya. 


Root Passive base Passive present 3rd pers. Sing. 
Vpā (to drink) piya piyati, piyate (is drunk) 
v dà (to give) diya diyati, diyate (is given) 
Vmā (to measure) | miya miyati, miyate (is measured) 
Vge (to sing) grya gīyati, giyate (is sung) 
v ve (to weave) viya viyati, viyate (is woven) 


Few roots as Vñã and v khà are not changed even in passive voice. 


Root Passive base Passive present 3rd pers. Sing. 
Vina (to know) fiaya fiayati, fiayate (is known) 
à + Vkhà (to say) | akkhaya akkhayati, akkhayate (is said) 


1 The short final vowel of the root is lengthened before the affix ya. 
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Căn động từ Căn bị động Hiện tại bị động, 3, Số ít 
Vbadh (buộc) (badhya) bajjha | bajjhati, bajjhate (bị buộc) 
v chid (cắt) (chidya) chijja chijjati, chijjate (bi cát) 

v pac (nấu) (pacya) pacca paccati, paccate (duoc náu) 
vbudh (hiếu, giác) | (budhya) bujjha | bujjhati, bujjhate (được hiểu) 
v dis (hiểu) (disya) dissa dissati, dissate (được thấy) 
Vgah (lấy) (gahya) gayha gayhati, gayhate (được lấy) 
Vkar (làm) (karya) kayira kayirati, kayirate (được làm) 

Căn động từ Căn bị động Hiện tại bị động, 3, Số ít 
ni (dẫn) niya niyati, niyate (duoc dàn) 
su (nghe) suya! suyati, suyate (được nghe) 


Trong thé bị động, âm đầu tiên 'va' trở thành 'vu'. 


Căn động từ 


Căn bị động 


Hiện tại bị động, 3, Số ít 


vvac (nói) 


(vucya) vucca 


vuccati, vuccate (được nói) 


vvas (sống) 


(vusya) vussa 


vussati, vussate (được sống) 


vvah (mang) 


(vuhya) vuyha 


vuyhati, vuyhate (được mang) 


Âm cuói 'a' hoặc ‘e’ của gốc động từ được chuyển thànhi trước phụ tố ya. 


Căn động từ Căn bị động Hiện tại bị động, 3, Số ít 
v pà (uống) piya piyati, pryate (được uống) 
V dà (cho) diya diyati, diyate (duoc cho) 
Vmā (do) miya mīyati, miyate (được do) 
Vge (hát) grya gīyati, giyate (được hát) 
vve (dan) viya viyati, viyate (được dan) 


Vài gốc động từ Vina và Vkhā không được đổi ngay cả ở thể bị động. 


Căn động từ Căn bị động Hiện tại bị động, 3, Số ít 
Vina (biết) ñãya ñãyati, fiayate (được biết) 
à + Vkhā (nói) akkhaya akkhayati, akkhayate (duoc nói) 


1 Doán nguyên âm của gốc động tir được kéo dài trước phu tó ya. 
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In passive voice the agent of the action (verb) is put in 
Instrumental case. The patient (object) of the action (verb) is 
putin Nominative in agreement with the predicate in person 
and number: 

- Buddhena dhammo desiyate 
(the Dhamma is expounded by the Buddha) 
- Corena tvam pahariyasi (you are attacked by the thief) 


- Rañña aham dandiyami (I am punished by the king) 


Active voice Passive voice 
So kame bhuñjati tena kama bhujjante, bhufjiyante 
(He enjoys sensual pleasures) | (Sensual pleasures are enjoyed by him) 
Buddho dhammam desesi Buddhena dhammo desiyittha 
(The Buddha expounded the Dhamma) | (The Dhamma was expounded by the Buddha) 


So ogham tarissati Tena ogho tariyissate 

(He will cross the flood) (The flood will be crossed by him) 
Aham rukkham acchecchim | maya rukkho acchijjittha 

(I cut the tree) (The tree was cut down by me) 
Sisso vijjam sikkhatu Sissena vijjà sikkhiyatu 


(May the pupil learn science) (May science be learned by the pupil) 


Passive Present Participle: 
By adding the suffix -mana to the passive base, the Passive 
Present Participle is formed. It agrees with the patient (the 
object) in gender, number and case. These participles are 
declined in Masculine and Neuter genders as nouns ending in 
'a' and in Feminine gender as those ending in à. 


Passive verb Passive Present Participle 
desiyati desiyamana (being expounded) 
chijjati chijjamana (being cut down) 
kayirati kayiramāna (being done) 


€ How to use Passive Present Participle: 
- Buddhena desilyamanam dhammam manussa sunanti 
(Men listen to the dhamma thatis being expounded by the Buddha) 
- Purisena chijjamānasmā rukkha baht sakuna uddesum 
(Many birds flew away from the tree that is being cut 
down by the man). 
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Trong thể bị động, tác nhân của hành động (động từ) đó được 
dùng trong Sử Dụng Cách. Đối tượng (vị ngữ) của hành động 
(động từ) được sử dụng ở Chủ Cách trong sự hòa hợp giữa 
ngôi và số: 

- Buddhena dhammo desiyate 

(Pháp đã được thuyết bởi Đức PhậtĐức Phật thuyết Pháp) 
- Corena tvam paharīyasi (bạn đã bị tấn công bởi tên trộm) 
- Rañña aham dandiyami (tôi đã bị trừng phạt bởi đức vua) 


Thể chủ động Thể bị động 
So kãme bhuñjati tena kama bhujjante, bhufjiyante 
(Anh ấy hưởng các dục) (Các dục được hưởng bởi anh ấy) 
Buddho dhammam desesi Buddhena dhammo desīyittha 
(Đức Phát thuyết Pháp) (Pháp đã được thuyết bởi Đức Phật) 
So ogham tarissati Tena ogho tariyissate 
(Anh ấy sẽ vượt qua cơn lũ) (Cơn lũ sẽ được vượt qua bởi anh ấy) 
Aham rukkham acchecchim | maya rukkho acchijjittha 
(Tôi đã chặt cái cây) (Cái cây đã được chặt bởi tôi) 
Sisso vijjam sikkhatu Sissena vijjà sikkhiyatu 
(Hoc tró háy hoc kién thúc) (Kiến thức hãy được hoc bởi hoc trò) 


Hiện tại Phân từ Bị động: 
Bằng việc thêm hậu tố -māna vào căn động từ bị động, Hiện 
tại Phân từ Bị động được hình thành. Nó hòa hợp với đối 
tượng (vị ngữ) về giới, số và cách. Các phân từ này được chia 
biến cách ở các danh từ Nam tánh và Trung tánh tận cùng 'a', 
và các danh từ Nữ tánh tận cùng ä. 


Động từ bị động Hiện tại Phân từ bị động 
desiyati desiyamana (dang duoc thuyét) 
chijjati chijjamana (dang duoc chát / dón ha) 
kayirati kayiramāna (dang được làm) 


€ Cách sử dung Phân từ Hiện tai Bi động: 
- Buddhena desīyvamānam dhammam manussa sunanti 
(Mọi người lắng nghe Pháp dang được thuyết bởi Đức Phát) 
- Purisena chijjamanasma rukkha baht sakuna uddesum 
(Nhiều con chim đã bay lén tir cái cây dang bị chặt bởi 
người đàn ông). 
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Future Passive Participle, Potential Participle is formed by 
adding one of the three suffixes -tabba, -aniya, or -ya either 
to the present active base or to the verbal root. When these 
suffixes are added to the root its radical ‘i’ or “w is 

strengthened (i becomes 'e' and u becomes ‘o’). 

When the suffix -tabba is added the root as well as the 


verbal base is treated in the same way as when the -tum is 


added in forming infinitive. (see LESSON 9) 


Root Infinitive Potential Participle 
Vda datum databba (should be or to be given) 
vni netum netabba (should be or to be led) 
vsu sotum sotabba (should be listened to, to be listened to) 
Vvac vattum vattabba (shoud be or to be said) 
pa+vap | pattum pattabba (should be or to be attained) 
vkar kātum, kattum | katabba, kattabba (should be or to be done) 
Vcar caritum caritabba (should be or to be practised) 
Verbal base | Infinitive Potential Participle 
dese desetum | desetabba (should be or to be expounded) 
kina kinitum | kinitabba (should be orto be bought) 

Those formed by adding aniya and ya 

Root Potential Participle 
Vkar karaniya, kariya (shoud be or to be done) 
Vvac vacaniya, vacca (shoud be or to be said) 
Vbudh | bodhaniya, bojjha (shoud be or to be realized) 
Vgam | gamanīya, gamya, gamma (shoud be or to be gone to) 


The final ‘a’ of the roots is changed into ‘e’ before -ya, and y is 


reduplicated. 
Root Potential Participle 
Vda (deya) deyya (should be or to be given) 
ña (ñeya) ñeyya (should be or to be known) 
vpã (peya) peyya (should be or to be drunk) 
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Tương lai Phân từ bi động, Khả năng Phân từ được hinh 
thành bằng việc thêm vào một trong ba hậu tố: -tabba, -aniya, 
hay -ya, đều được thêm vào căn động từ hiện tại chủ động 
hoặc gốc động từ. Khi những hậu tố này được thêm vào gốc 
động từ có âm cuối 'ï hoặc 'u' thì được đổi thành trường âm 
(i trở thành 'e', và u trở thành 'o?). 


Khi hậu tố -tabba được thêm vào gốc động từ cũng như căn 


động từ được xử lý theo cách tương tự như khi -tum is được thêm 
vào để hình thành động từ nguyên thể. (xem BÀI HỌC 9) 


Căn đt. Nguyênthể Khả năng Phân từ 

Vdā datum databba (nén được / cần phải cho) 

vni netum netabba (nén duoc / càn phái dán) 

vsu sotum sotabba (nén được / cần phải lắng nghe) 

Vvac vattum vattabba (nën duoc / cān phāi nói) 

pa+vap | pattum pattabba (nén duoc / càn phái chúng dác) 

Vkar kātum, kattum | kātabba, kattabba (nén duoc / càn phái làm) 

Vcar caritum caritabba (nën duoc / cān phāi thuc hành) 

Cán dóngtir | Nguyénthé Khả năng Phân từ 

dese desetum | desetabba (nên / cần / phải được thuyết) 

kina kinitum | kinitabba (nën / càn / phái duoc mua) 
Các góc dóng tir này duoc thém aniya và ya 

Góc dt. Khả năng Phân từ 

Vkar | karaņīya, kāriya (nën được / cần phải làm) 

Vvac vacaniya, vacca (nén duoc / càn phái nói) 

Vbudh | bodhaniya, bojjha (nén được / cần phải giác ngộ) 

Vgam | gamaniya, gamya, gamma (nên được / cần phải di) 


Âm cuối 'à' của các gốc động từ được chuyển thành 'e' trước - 
ya, và y được lặp lại. 


Khả năng Phân từ 


(deya) deyya (nên được / cần phải cho) 


(ñeya) ñeyya (nên được / cần phải biết) 


(peya) peyya (nên được / cần phải uống) 
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Sometimes Potential Participles are used impersonally and 
are put in Neuter Nominative Singular: 
- Maya gantabbam 
(it should be gone by me, I should go, I have to go). 
- Tvaya evam bhavitabbam (you should be like this). 


Locative Absolute: 
- Kamme kattabbe (when a work should be done). 


The passive forms of Causative etc. 


Causative active verbs Causative passive verbs 
karapeti (causes to do) karapiyati (causes to be done) 
chedapeti (causes to cut) chedāpīyati (causes to be cut) 
desapeti (causes to expound) | desapiyati (causes to be expounded) 


Passive Prest. Participle: 
- desapryamana (causing to be expounded) 
Potential Participle: 
- desapetabba, desāpanīya (should be caused to expound) 


The words like patikankha (to be expected), sujIva (easy to 
live), dujjiva (hard to live), sukara (easy to do), dukkara 
(hard to do) require the agent of the action to be put either in 
the Instrumental case or in the Genitive case. 

- kalyäna-mittassa (kalyana-mittena) etam patikankham 
(this is to be expected by one who has good friend). S V 2. 


-to. The suffix -to is added to a noun to express the senses 
‘from’, ‘on account of”, ‘in the manner of or ‘as’. 
- Buddhato (from the Buddha), 
- silato (on account of morality), 
- devato (in the manner of a Deva, as a Deva), 
- aniccato (as impermanent) 


The agent of a passive Past Participle stands either in 
Instrumental or in Genitive case. 
- Tena katam, tassa katam (done by him) 
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Đôi khi, Khả năng Phân từ được sử dụng một cách khách quan, 
và được dùng trong danh từ Trung tánh, Chủ cách, Số ít: 


- Mayä gantabbam 


(tôi cần phải đi / tôi nên đi / nên được đi bởi tôi). 
- Tvayāttiban evam bhavitabbam 
(chính bạn cần phải trở nên như vậy). 


Tuyệt đối Định Sở Cách: 


- Kamme kattabbe (khi công việc nén được làm). 


Các dạng bị động của động từ Sai khiến v.v... 


Động từ sai khiến chủ động 


Động từ sai khiến bị động 


karapeti (khiến /bảo ... làm) 


kārāpīyati (khiến /bảo .. được làm) 


chedäpeti (khiến /bảo ... cắt) 


chedapiyati (khiến /bảo .. được cát) 


desapeti (khiến /bảo .. thuyết) 


desāpīyati (khiến /bảo .. được thuyết) 


Hiện tại Phân từ bị động: 


- desapiyamana (khi dang được thuyết) 


Khả năng Phân từ: 


- desapetabba, desapaniya (nén được khiến /bảo/nhờ thuyết) 


Các từ như patikankha (được mong đợi), sujiva (dễ sống), 
dujjïva (khó sống), sukara (dễ làm), dukkara (khó làm) đòi 
hỏi tác nhân của hành động đó đều được dùng theo Sử Dụng 


Cách hoặc Sở Thuộc Cách. 


- kalyana-mittassa (kalyana-mittena) etam patikankham 
(điều này đã được mong chờ bởi / của người ban hiền). S V 2. 


-to. Hậu tố -to được thêm vào danh từ để diễn tả ý nghĩa: ‘ti’, 
"bởi vì, nhờ vào, do là', theo cách nào đó' hoặc 'nhu'. 
- Buddhato (từ Đức Phật), 


- silato (nhờ vào giới), 


- devato (theo một vị thiên, như một vị thiên), 
- aniccato (như vô thường) 


Tác nhân của Phân từ Quá khứ bị động đều dùng trong Sử 
Dụng Cách hoặc Sở Thuộc Cách. 
- Tena katam, tassa katam (đã được làm bởi /của người đó) 
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Euphonic combinations of the following exercises. 

€ “m' before a vowel is most often changed into m: 
- Kim + eva + idam = kimevidam. 

€ 'i' is dropped before a dissimilar vowel: 
- vuccati + avuso = vuccatavuso. 

€ ‘my’ is changed into nn: 
- sam + yamanti = saññamanti 

© 'm' is optionally changed into d before a vowel 
- etam avoca - etadavoca 

€ 'm' before a vowel is changed into m, 
- etam + attham = etamattham 

€ Most often i of iti is dropped after a dissimilar vowel and 
the preceding short 'a' becomes long 'à'. Instead of 
dropped i an apostrophe is placed 


- ca + iti = ca'ti 


attham, atthaya. One of these two is compounded with a 
noun to give the sense "for, for the sake of, in order to". 
- Dassanattham, dassanatthaya (for seeing, in order to see) 


Sometimes the Relative pronoun yad is followed by a 
Demonstrative pronoun just to give emphasis to the sense of 


the form. 


- Yo so puriso (whatever person), 
- Ye te samana (whatever recluses). 


VOCABULARY: 


Masculine Nouns 


dabbha, kusa grass 


ganin, a teacher of a host of followers 


okasa, open space, place 


ekamsa (eka + amsa), one shoulder, 
one part, one side 


uttarasanga, upper robe 


mahogha (maha + ogha), great flood 


yupa, sacrificial post 


attha, matter, account, thing 


isi, seer, sage 


paccuha, impediment, disturbance 


upajjhaya, preceptor 


pamada, negligence, recklessness 


barihisa, sacrificial grass 


saddhiviharika, fellow-monk, pupil 


samatha, calmness of mind 


manavaka, youth, young gentleman 


samparaya, State after death, life after death, future state 
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Sự kết hợp âm (hài âm) theo các ví dụ sau. 

€ ‘m đứng trước một nguyên âm thường được đổi thành m: 
- Kim + eva + idam = kimevidam. 

€ 'i' được lược bỏ trước một nguyên âm khác: 
- Vuccati + avuso = vuccatävuso. 

€ ‘my’ được đổi thành ffi: 
- sam + yamanti = saññamanti 

€ m' trước nguyên âm thi tuỳ ý được thay đổi thành d 
- etam avoca = etadavoca 

€ 'm' trước nguyên âm thi được thay đổi thành m, 
- etam + attham = etamattham 

€ Thông thường i của iti bị lược bó sau một nguyên âm khác, 
và đoản nguyên âm 'a' trước trở thành trường nguyên âm 
'a'. Sau khi lược bó i, một dấu phẩy được thêm vào. 
- ca + iti = cã tỉ 


attham, atthaya. Một trong hai từ nay được ghép với một 
danh từ để mang nghĩa "vì / cho, vì lợi ích về, dé". 
- Dassanattham, dassanatthaya (vì / cho việc thấy, để thấy) 


Đôi khi, đại từ quan hệ yad được theo sau bởi một Đại từ chỉ 
định chỉ để nhấn mạnh ý nghĩa của hình thức đó. 
- Yo so puriso (bất cứ người đàn ông nào), 
- Ye te samana (bất cứ những vị sa-môn nào). 


TỪ VỰNG: 


Danh từ Nam tánh 
dabbha, cỏ kusa ganin, vị thầy có nhiều tín đồ 
ekamsa (eka + amsa), một vai, một 
bên, một phần 
uttarasanga,thuongy | mahogha (maha + ogha), đại hồng thuỷ 


okasa, hư không, nơi chốn 


yüpa, nơi hiến té attha, vấn đề, lợi ích, vấn đề, thứ, vật 
isi, ẩn sĩ paccüha, sự trở ngại, sự quấy ray 
upajjhäya, thầy tế độ pamada, phóng dật, sự thất niệm 
barihisa, cỏ cúng tế saddhiviharika, đồ đệ, học trò 


samatha, định thiền dinh | māņavaka, tuói trẻ, vị thanh niên (Bà-la-món) 
samparäya, kiếp sau, lai sanh, tương lai 
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Feminine Nouns 
bhagini, sister bhikkha, alms upahana, sandal 
bhavana, development (of mind or insight) 


Neuter Nouns 


vera, enmity yañña, sacrifice, festival of feeding 
thala, land, dry ground | süla, stake, sharp-pointed instrument 
puñña, merit. civara, a monk's robe 

macchera, stinginess, bhajana, vessel, bowl, jar 


rupa, visible form danta-kattha, tooth pick, tooth-cleaner, tooth brush 
mukhodaka, water for washing face, water for rinsing mouth 


Adjectives 


durabhisambhava, not easy to reach, 


jañña, sweet : 
J difficult to endure,troublesome 


jañña-jañña, very sweet | viraga, passionless, free from lust 


dhamsin, obtrusive, bold, | kaka-süra, brazen as a crow, as 
plundering, corrupt | crafty as a crow (as clever as a crow) 

porana, ancient, olden sakkatabba, to be treated with respect 

ahirika, shameless | manku, discouraged, troubled, disturbed 


evarüpa, of this sort, such | cakkhuvififieyya, to be perceived by eye 


amuka, so and so garukatabba, to be honoured. 
kevala, whole, all manetabba, to be revered 
pujetabba, to be venerated, worthy of attention, should be worshipped 


bodhi-pakkhiya, contributing to Supreme Knowledge 


dvangulapañña, having knowledge of two finger-breaths 


Indeclinables and adverbs 


samam, by oneself etarahi, now, now-a-days 

samma, well, rightly anusotam, along with the current 
puna, again patisotam, against the current 

iti, thus. kalasseva (kalassa eva), very early 
sama-visamam, ambho (used for addressing one or many 


evenly and unevenly | persons), O man, O men!, Look here! 
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Danh từ Nữ tánh 


bhagini, người chị | bhikkha,dó khátthuc | upahana,trám huong 


bhavana, việc tu tập (về tâm hay minh sát) 


Danh từ Trung tánh 


vera, hận thù, sự thù địch | yañña, cúng tế, lễ hội cúng dường 


thala, vùng đất, đất khô | sũla, cọc, dụng cụ nhọn 


puñña, phước, công đức. | cIvara, y, y phục 


macchera, keo kiệt, bhajana, bình, bát, hũ, lo 


rüpa,sác | danta-kattha, tăm xỉa răng, cây chà răng, bàn chải đánh răng 


mukhodaka, nước rửa mặt, nước súc miệng 


Tính từ 


durabhisambhava, không dễ đạt, 


jañña, ngọt 
Janna, ngo khó chịu đựng, khó nhọc 


jañña-jañña, rất ngọt viräga, ly tham, vô tham 


dhamsin, sách nhiễu, công kích, | Kāka-sūra, tráng tráo như qua, xảo 
trơ trén, bôi bác, cướp bóc, tham ó | quyệt như qua (thông minh như qua) 


porana, cổ, xưa sakkatabba, nên được tôn trong 


ahirika, vô tam, khónghóthen | mañku, chán nản, rắc rối, phiền hà 


evarüpa, gióng kiểu này, nhu | cakkhuviññeyya,nhãn ứngtri,nên biétbói mát 


amuka, v.v... như vay garukatabba, nén được quý trọng. 


kevala, toàn bộ, trọn cả manetabba, nén được cung kính 


püjetabba, nên kính lễ, đáng chú ý, dáng được cúng dường 


bodhi-pakkhiya, chi phần Giác Ngộ, Bồ Dé phần 


dvaigulapañña, trí tuệ non nót, ít hiểu biết (trí tué 2 long tay) 


Bất biến từ và trạng từ 


samam, tự mình, do noi minh | etarahi, bây giờ, ngày nay 


sammā, tốt, đúng anusotam, xuôi dòng, xuôi theo 
puna, lại nữa patisotam, ngược dòng, ngược lại 

iti, như vậy, rằng. kalasseva (kälassa eva), rất sớm 
sama-visamam, quân ambho (dùng đểxưng hô với một hay nhiều 
bình và không quân binh | người), Này ông, này các ông! Hãy nhìn đây! 


& 
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Verbs 
hariyati (passive of harati), is carried, is being carried around 
pavaddhati (pa + Vvaddh), grows up 
haññati (passive of hanti), is killed 
bhajiyati (passive of bhajeti), is divided, is distributed 
tujjati (passive of tudati), is pricked, is pierced, is struck, is stabbed 
asakkhim (Def. Past, 1st pers. si. của sakkoti), I was able 
vuyhati (passive of vahati), is carried away (by); is swept away (by) 
pativijjhati (pati * J vidh), penetrates, pb. patividdha 
sandissati (passive to sampassati. Vi dis), is seen, appears; agrees with 
anuyuñjati (anu + Jyuj), questions 
vupasammati (vi + upa + sam), is assuaged, is quieted, is 


appeased, is calmed. pp. vupasanta. 
vayamati (vi + à + V yam), strives, makes an effort 
muñcati (A muc), releases, loosens, frees. pp. mutta 


patisañcikkhati (Intensive fr. patisankhayati), thinks over, reflects, discerns 
nibbapeti (causative of nibbati, ni + V vā), makes cool, 
extinguishes, guenches, puts out 

ciyati (passive of cināti, V ci), is stored up, gathered 

safifiamati (sam + Nj yam), restrains. pb. samyata, saññata 

aroceti (à + N| ruc), tells, informs 

pahiyati (passive of pajahati), is removed, is dispelled 

uddharati (ud + Ni har), holds up, raises up, saves, Inf. uddhātum 

parikkhiyati (passive to pari + khayati, V khī + ya + ti) declines, 
to be exhausted, goes to ruin, pp. parikkhīņa 

manku hoti, is troubled, is dicouraged 

kilissati (Vkilis), is defiled, is soiled, is stained, dirtifies oneself 

ākankhati (ā + Ni kankh), desires, wishes for, expects 

vattati N vatt), behaves, conducts, practices; is, 

exists, takes place 

vutthati (vi + ud + V thā), gets up, rises, arises pp. vutthita 

upanāmeti (upa + V nam), offers (brings near) 

paccavekkhati (pati + ava + V ikkh), reviews, considers, contemplates 

omuñcati (ava + Vmuc), takes off 

papayati (caus. of papunati, pa + ý ap + una + ti), causes to reach 
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Dóng tir 


hariyati (bị động của harati), được mang, dang được mang đi khắp nơi 
pavaddhati (pa + /vaddh), lớn lên, tăng trưởng 

haññati (bi động của hanti), bị giết 

bhajiyati (bị động của bhājeti), bị phần chia, được phân phát 
tujjati (bị động của tudati), bị chích, bi đâm, bị đánh, bi cắn rút, bị duc khoét 
asakkhim (xđ.khứ, ngôi 1, si. của sakkoti), tôi đã có thé 

vuyhati (bị động của vahati), được mang đi (bởi), bị cuốn đi (bởi) 
pativijjhati (pati + Vvidh), thấu suốt, thấu triệt,  qkp¿ patividdha 
sandissati (bị động của sampassati «| dis), được thấy, hiện ra, chấp thuận 
anuyuñjati (anu + x(yuj), hỏi, tham vấn 

vüpasammati (vi + upa + Vsam), duoc khuāy khóa, duoc yēn làng, 


được lắng dịu, được an tinh. qkpt. vüpsanta. 
vayamati (vi + à + V yam), tinh tán, nó luc, siêng nàng 
muñcati (- Vi muc), thả ra, nói lỏng, phóng thích. qkpt. mutta 


patisañcikkhati (Nhấn manh của patisarkhayati) nghi vē, phan tinh, phán tích 
nibbapeti (sai khiến của nibbati, ni + va), làm cho nguói lanh, 

làm cho tan biến, khiến cho tiêu diệt, khiến cho dập tắt 
ciyati (bị động của cināti, V ci), được cất giữ, được thu thập 
safifiamati (sam + V yam), thu thúc. qkpt. samyata, saññata 
āroceti (à + Jruc), tuyên bố, nói ra, phát lộ 
pahiyati (bi động của pajahati), được diệt trừ, bị xua tan 
uddharati (ud + Vi har) đưa lên, khôi lên, cu vót ngt uddhatum 
parikkhiyati (bị động, pari + khayati, [khi + ya + ti) suy tan, 

bi kiét súc, di dén hoai diét, qkpt. parikkhina 


manku hoti, bi phién nào, bi chán nàn 

kilissati (- qj kilis), bi váy bẩn, bi bon nho, tự minh nhiễm ó 
akankhati (à + Vkankh), ước muốn, mong mỏi, mong đợi 
vattati (Vvatt), cư xử, hành xử, thực hành; là, 


tồn tại, diễn ra 
vutthati (ví + ud + Ni tha), thúc dây, moc, sanh lên, qkpt vutthita 
upanāmeti (upa + N| nam), dáng cúng (mang lai gàn) 
paccavekkhati (pati + ava + Vikkh), quán xét, cân nhắc, quán tưởng 
omuñcati (ava + muc), | mó ra, cóira 
papayati (skh. to papunati pa + fap + und + ti) khiến / bảo đạt đến / đắc 
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EXERCISE 33 


A. Translate into English: 


1 


2. 


3. 


1 


1 


1 


1 


1 
1 


1 


. Ambho, kimevidam hariyati jañña-jaññam viya? M 131 

Idam vuccatavuso dukkham. M 148 

Dadato puññam pavaddhati, saññamato veram na ciyati. Ud 85 

. Tasmim kho brahmana yaññe neva gavo haññimsu, na 
rukkha chijjimsu yūpatthāya, na dabbhā lüyimsu 
barihisatthaya. D I 141 


. Atha kho so bhikkhu tam bhikkhunim etadavoca: 'Gaccha 
bhagini, amukasmim okase bhikkha diyati'ti. Vin IV 59 


. Tena kho pana samayena sanghassa civaram bhajiyati. Vin IV 59 


. So dayhati sulehi tujjamano. M II 73 
. Kassa sodhiyati maggo? Buddh A 85 


. Asakkhim yata attanam uddhatum udakā thalam, 
vuyhamano mahoghena saccani pativijjhitum. Th I 88 


0. Na kho brahmana sandissanti etarahi brahmana 
porananam brahmananam brahmana-dhamme. Sn 50 


1. Atha kho so  manavako ayasmata Upalina 
anuyuhjiyamano etamattham arocesi. Vin I 88 


2. So tattha nadiyam patati, so tattha anusotampi vuyhati, 
patisotampi vuyhati. M III 185 


3. Cakkhum kho bhikkhave aniccato janato passato avijja 
pahiyati vijja uppajjati. S IV 31 


4. Na hiraññena suvannena parikkhiyanti asava. Th II 347 
5. Sujivam ahirikena kaka-surena dhamsina. Dh 244 


6. Gamaniyo samparayo, kattabbam kusalam, caritabbam 
brahma-cariyam, natthi jatassa amaranam. S I 108 
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A. D 
1 


2. 


3. 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


BÀI TẬP 33 


ich sang tiếng Việt: 


. Ambho, kimevidam hariyati jañña-jaññam viya? M I 31 

Idam vuccatavuso dukkham. M 148 

Dadato puññam pavaddhati, saññamato veram na ciyati. Ud 85 

. Tasmim kho brahmana yaññe neva gavo haññimsu, na 
rukkha chijjimsu yūpatthāya, na dabbhā lüyimsu 
barihisatthaya. D I 141 


. Atha kho so bhikkhu tam bhikkhunim etadavoca: 'Gaccha 
bhagini, amukasmim okase bhikkha diyati'ti. Vin IV 59 


. Tena kho pana samayena sanghassa civaram bhajiyati. Vin IV 59 


. So dayhati sulehi tujjamano. M II 73 
. Kassa sodhiyati maggo? Buddh A 85 


. Asakkhim yata attanam uddhatum udakā thalam, 
vuyhamano mahoghena saccani pativijjhitum. Th I 88 


0. Na kho brahmana sandissanti etarahi brahmana 
porananam brahmananam brahmana-dhamme. Sn 50 


1. Atha kho so  manavako ayasmata Upalina 
anuyuhjiyamano etamattham arocesi. Vin I 88 


2. So tattha nadiyam patati, so tattha anusotampi vuyhati, 
patisotampi vuyhati. M III 185 


3. Cakkhum kho bhikkhave aniccato janato passato avijja 
pahiyati vijjā uppajjati. S IV 31 


4. Na hiraññena suvannena parikkhiyanti asava. Th II 347 
5. Sujivam ahirikena kaka-surena dhamsina. Dh 244 


6. Gamaniyo samparayo, kattabbam kusalam, caritabbam 
brahma-cariyam, natthi jatassa amaranam. S I 108 
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17. Bahu hi sadda paccüha, khamitabba tapassina na tena 


18. 


19. 


20. 


21. 


22. 


23. 


manku-hotabbam, na hi tena kilissati. S I 201 


Yam tam isīhi pattabbam thanam durabhisambhavam. 
Na tam dvangula-paññaya sakka pappotumitthiya. S I 129 


Macchera ca pamada ca evam danam na diyati. 
Pufiiamakankhamanena deyyam hoti vijanata. S I 18 


Saddhiviharikena bhikkhave bhikkhuna upajjhayamhi 
sammā vattitabbam. Vin I 46 


Kālasseva vutthaya upahana omuñcitva ekamsam 
uttarasangam ` karitva — danta-kattham >b databbam, 
mukhodakam databbam, asanam paññapetabbam. Sace 
yagu hoti, bhajanam dhovitva yagu upanametabba. Vin I 46 


Ye te samana-brahmana cakkhu-viññeyyesu rüpesu 
avita-raga avita-dosa avita-moha ajjhattam avupasanta- 
città sama-visamam caranti kayena vacaya manasa, 
evarupa  samana-brahmana na sakkatabba na 
garukatabba na manetabba na püjetabba. M III 291 


Puna ca param Sariputta bhikkhuna iti 
patisancikkhitabbam, ‘Bhavita nu kho samatho ca 
vippassana cā?ti. Sace Sāriputta bhikkhu 
paccavekkhamāno evam jānāti 'Abhāvitā kho mesamatho 
ca vipassanā cā'ti, tena, Sāriputta, bhikkhunā samatha- 
vipassananam bhavanaya vayamitabbam. M III 297 


24. Ye keci ganino loke sattharo'ti pavuccare. 


25. 


Paramparabhatam dhammam desenti parisaya tam. 
Na hevam tvam mahavira dhammam desesi paninam. 
Samam saccani bujjhitva kevalam bodhipakkhiyam. Apa 340 


Ajjapi mam mahavira dayhamanam tihaggihi (tihi aggihi) 
Nibbapesi tayo aggi sitibhavañca papayi. Ap 580 
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17. Bahu hi sadda paccüha, khamitabba tapassina na tena 


18. 


19. 


20. 


21. 


22. 


23. 


manku-hotabbam, na hi tena kilissati. S I 201 


Yam tam isīhi pattabbam thanam durabhisambhavam. 
Na tam dvangula-paññaya sakka pappotumitthiya. S I 129 


Macchera ca pamada ca evam danam na diyati. 
Pufiiamakankhamanena deyyam hoti vijanata. S I 18 


Saddhiviharikena bhikkhave bhikkhuna upajjhayamhi 
sammā vattitabbam. Vin I 46 


Kālasseva vutthaya upahana omuñcitva ekamsam 
uttarasangam ` karitva — danta-kattham >b databbam, 
mukhodakam databbam, asanam paññapetabbam. Sace 
yagu hoti, bhajanam dhovitva yagu upanametabba. Vin I 46 


Ye te samana-brahmana cakkhu-viññeyyesu rüpesu 
avita-raga avita-dosa avita-moha ajjhattam avupasanta- 
città sama-visamam caranti kayena vacaya manasa, 
evarupa  samana-brahmana na sakkatabba na 
garukatabba na manetabba na püjetabba. M III 291 


Puna ca param Sariputta bhikkhuna iti 
patisancikkhitabbam, ‘Bhavita nu kho samatho ca 
vippassana cā?ti. Sace Sāriputta bhikkhu 
paccavekkhamāno evam jānāti 'Abhāvitā kho mesamatho 
ca vipassanā cā'ti, tena, Sāriputta, bhikkhunā samatha- 
vipassananam bhavanaya vayamitabbam. M III 297 


24. Ye keci ganino loke sattharo'ti pavuccare. 


25. 


Paramparabhatam dhammam desenti parisaya tam. 
Na hevam tvam mahavira dhammam desesi paninam. 
Samam saccani bujjhitva kevalam bodhipakkhiyam. Apa 340 


Ajjapi mam mahavira dayhamanam tihaggihi (tihi aggihi) 
Nibbapesi tayo aggi sitibhavafica papayi. Ap 580 
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«ADD 
LESSON 3 
Conjugations 
LS] There are seven conjugations. 
Jug 
‘A’ is the sign ofthe First Conjugation. When it is affixed to the 


root, the radical i and u are strengthened (i.e. they become e 
and o respectively). But the radical 'a' remains unchanged. 


Vis (to search) +a - isa = esa esati (he searches) 
Vruh (to grow) + a = ruha = roha rohati (it grows) 
v pac (to cook) +a = paca pacati (he cooks) 


Il WA If ‘e is followed by a vowel, it becomes ‘ay’ and ‘o’ (followed 
y y 
by a vowel) becomes 'av'. 


Vnī (to lead) +a =nea =naya -naya | nayati (he leads) 
Vbhū (to become) + a = bho a =bhav a = bhava | bhavati (he becomes) 


The radical vowel of some roots remains unchanged. 


vis (to enter) +a = visa visati (he enters) 
tud (to prick) +a = tuda tudati (he pricks) 


Second Conjugation: 
‘A’ is the sign of the Third Conjugation, and “m' is inserted 
between the two consonants of the root. Then this 'm' is 
changed into the nasal of the group to which the succeeding 
consonant belongs. (See the five groups of consonants in the 
Introduction on page 2). 


Vrudh (to obstruct) xa 2 rumdh +a =rundha | rundhati (he obstructs) 
Vmuc (to release) +a = mumc + a = muñca | muficati (he releases) 
Vhid (to wander) + a = himd +a = hinda | hiņdati (he wanders) 


Third Conjugation: 
'Ya' is the sign of the Third Conjugation. The 'y of the 
conjugational sign is assimilated to the preceding consonant 
of the root (V). If the root ends in a vowel, it remains 
unchanged. For the change of 'y' preceded by a consonant, see 
LESSON 33, No. 

Vdiv (to play) +ya =divya = dibba | dibbati (he plays) 

Vsiv (to sew) * ya =sivya = sibba | sibbati (he sews) 

Vbudh (to realise) + ya = budhya = bujjha | bujjhati (he realises) 

Vjhā (to muse) + ya = jhāya jhayati (he muses, meditates) 
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BÀI HOC 34 
Dang Dóng Từ (Động từ tướng) 
Có bảy dạng động từ. 
'A' là tướng của Đệ nhất Động từ. Khi nó được thêm vào gốc 


động từ, âm gốc i và u được biến thành trường âm (tức là: 
chúng tương ứng trở thành e và o). Nhưng, gốc 'a' giữ nguyên 


không thay đổi. 
Vis (tìm kiếm) +a =isa =esa esati (tìm kiếm) 
vruh (lớn lên) + a = ruha = roha rohati (lớn lên) 
Vpac (nấu) + a = paca pacati (nấu) 


Nếu 'e' được theo sau bởi một nguyên âm, nó trở thành 'ay' và 
‘o’ (theo sau bởi một nguyên âm) trở thành ‘av’. 

Vnī (dẫn dắt+a =nea =naya =naya | nayati (dẫn dắt) 

Vbhū (trở thành) +a = bho a = bhav a = bhava | bhavati (trở thành) 


Nguyên âm gốc của vài gốc động từ được giữ nguyên không đổi. 


vis (divāo) +a `= visa visati (di vāo) 
tud (dám,choc) +a = tuda tudati (dām, choc) 
Dé nhị Động từ: 


'A' là tướng của Dé nhị Động tir, và “m' được thêm vào giữa hai 
phụ âm của gốc động từ đó. Sau đó, “m' này được đổi thành 
nhóm âm mũi mà nó phụ thuộc các phụ âm ở sau (Xem năm 
nhóm phụ âm trong phần Giới Thiệu về Mẫu tự Pali, trang 3). 
Vrudh (ngăn cản)+a =rumdh+a =rundha | rundhati (ngăn cin) 
Vmuc (giải thoát) +a = mumc + a = muñca | muñcati (giải thoát) 
v hid (du hành) +a =himd+a =hinda | hindati (duhành) 


Đệ tam Động từ: 
'Va' là tướng của Đệ tam Động từ. Âm “y' của tướng động từ 
được đồng hóa với phụ âm đứng trước của gốc động từ (V). 
Nếu gốc động từ kết thúc bằng một nguyên âm thì nó giữ 
nguyên không thay đổi. Về sự thay đổi của 'y' trước một phụ 
âm, xem BÀI HỌC 33, Số 

Vdiv (choi) +ya =divya = dibba dibbati (chơi) 


Vsiv(may,vá)* ya =sivya =sibba | sibbati (may, vá) 


Vbudh (giác ngộ) + ya = budhya =bujjha | bujjhati (giác ngộ, hiểu) 


Vjhā (trầm ngâm) + ya = jhāya jhayati (trầm ngâm, thiên tập) 
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ina Answer 34, p. 540 


Fourth Conjugation: 


The signs of the Fourth Conjugation are ' 


nu, na,’ and ‘una’. 


‘Nu’ remains unchanged before the Attano-pada (medial) 
terminations. Otherwise, it is changed into ‘no’. The ‘n’ of the 
conjugational sign is assimilated to the preceding radical consonant. 


pat V: ap (to approach) +nu = papnu = papno = pappo 


Dappoti (he approaches) 


V: sak (to be able) + nu = saknu = sakno = sakko 


sakkoti (he is able) 


Exception: 


Vas (to eat) + nu = asnu = asno asnoti (he eats) 


ā+ Vvu (to string together) + nā āvuņāti (he strings together) 


pa + vap (to approach) + unà = pāpuņā | pāpuņāti (he approaches, attains) 


Vsak (to be able) + uņā = sakkuņā 


sakkuņāti (he is able). 
kofsakis reduplicated. 


V: su (to hear) + nā = suņā suņāti(he hears) 
Fifth Conjugation: 


'Na' is the conjugational sign that is 
belonging to the Fifth Conjugation. 


added to the roots 


The long vowel before the sign -nà becomes short and 'hn' 


is transformed into 'nh'. 


Vkī (to purchase) + nā = kīņā = kiņā | kiņāti (he purchases) 


Vmi (to measure) + nā = minā mināti (he measures) 
Vgah (to take, to accept) +nā= gahnā=gaņhā | gaņhāti (he takes, accepts) 
Vas (to eat) + nā = asnā asnāti (he eats) 


Vina (Vjā) (to know) + nā = fiana = jana | jānāti (he knows) 


Sixth Conjugation: 


'O' is the signs of the Sixth Conjugation. Before the Attano-pada 
(medial) terminations this sign ‘o’ becomes ‘w. 


This conjugation has very few roots. 


Vtan (to spread) + o = tano tanoti, tanute (he spreads) 
V kar (to do, to make) + o = karo | karoti, kurute (he does, he makes) 
v man (to think) + o = mano manoti, manute (he thinks) 
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Đệ tứ Động từ: 
Tướng của Dé tứ Động từ là: ‘nu, na,’ và ‘una’. 
'Nu' giữ nguyên không đổi trước các biến tố của Attano-pada 
(thể phan thân). Ngược lai, nó sẽ được đổi thành ‘no’. Tướng động 
từ ' được đồng hóa với phụ âm gốc phía sau. 


pa + Vap (đến gần) +nu= papnu= papno= pappo  jpappoti(đếngần) 

sak (có thể) + nu = saknu = sakno = sakko  Sakkoti (có thể) 
Ngoại lệ: 

Vas (ăn) + nu = asnu = asno asnoti (án, düng, tho, ngu) 


a+ V vu (zâu / cột lại với nhau) + nā | avunati (xâu / cột lại với nhau) 
pa + Vap (lại gần) + unà = papuna pāpuņāti (lại gần, chứng đắc) 
sakkunäti (có thể). 

k của sak được lặp lại. 


Vsak (có thé) + unà = sakkuņā 


ih su (nghe) * nà - suna sunati(nghe) 
Đệ ngũ Động từ: 


‘Na’ là tướng động từ được thêm vào các gốc động từ; nó thuộc 
về Đệ ngũ Động từ. 

Trường nguyên âm đứng trước của tướng động từ -na này 
trở thành doán nguyên âm, và ‘hn’ được biến thành ‘nh’. 


V ki (mua) + nā = kina = kina kinäti (mua) 
vmi (đo) + nā = mina minati (đo) 
Vgah (lấy,chấp nhận) + nā = gahnā=gaņhā | ganhati (lấy,chấpnhận) 
Vas (ăn) + nã = asnā asnāti (ān) 
Vina (Vjā) (biết) + nā = ñana = jana jānāti (bičt) 
Đệ lục Động từ: 


'O' là tướng của Bé lục Động từ. Trước các biến tố của Attano-pada 
(thể phản thân), tướng động từ 'o' này trở thành ‘w. 
Đệ lục Động từ này có rất ít gốc động từ. 


Vtan (trải ra) + o = tano tanoti, tanute (trái ra) 
V kar (làm, tao) + 0 = karo karoti, kurute (làm, tao) 
V man (nghi) +o = mano manoti, manute (nghi) 
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Lesson 34, Conjugations, Seven Conjugations..................... Answer 34, p. 540 


Seventh Conjugation: 

'E' and 'aya' are the conjugational signs of the Seventh 
conjugation. If the radical vowel is followed by a single 
consonant, most often it is strengthened ie. a, i and u 
becomes à, e and o respectively. 

Otherwise (if it is followed by more than one consonant) 
the radical vowel remains unchanged. 

Note that all the roots of this-class are transitive. 


Vcur (to steal) + e, aya = cure, curaya 


coreti, corayati (he steals) 
- core, coraya 


Vdhar (to hold) + e, aya = dhāre, dhāraya | dhāreti, dharayati (he holds) 


vvar (to prevent) + e, aya = vāre, varaya | vareti, vārayati (he prevents) 


Vdham (to blow) +e, aya = dhame, dhamaya | dhameti, dhamayati (he blows) 


-> dham is an exception. Its radical vowel is not strengthened. 


Vcint (to think) + e, aya = cinte, cintaya | cinteti, cintayati (he thinks) 


EXERCISE 34 


A. Give the Present Tense Third Person Singular and Plural forms 
of the following roots: 


- Varah (to be worthy), vir (to shake), 
- Vkaddh (to drag), Vji (to conquer), 
- Vplu (to float), Vmih (to make water, urinate). 


All these belong to 1st Conjugation. 


B. Give the Optative forms both Active Voice (Parassa-pada) and 
Reflexive Voice (Attano-pada) of the following roots belonging to 
Second Conjugation, Third Person Singular and Plural: 

- Vpis (to grind), vlip(tosmear), his (to assault). 
Give their meanings too. 


C. Give both Parassa-pada and Attano-pada forms of Imperative 
mood of the following roots belonging to Third Conjugation: 
- Vidh (to become successful),  Vgā (to sing), 
- Vnas (to perish), Vtā (to protect). 


316 


Bai Học 34, Dang Động từ (Dt. tướng), Bảy Dang Động từ.............. Bài Giải 34, tr. 541 


Đệ thất Động tü: 

'E' và 'aya' là hai tướng của Dé thất Động từ. Nếu nguyên âm 
gốc được theo sau bởi phụ âm đơn thì hầu như nó được 
chuyển thành trường nguyên âm, tức là: a, i và u tương ứng 
trở thành ä, e và o. 

Ngược lại, (nếu nó được theo sau bởi nhiều hơn một phụ 
âm) thì nguyên âm gốc được giữ nguyên không thay đổi. 

Lưu ý rằng tất cả các gốc động từ loại này là ngoại động từ. 


Vcur (ăn trộm) + e, aya = cure, curaya 


coreti, corayati (ăn trộm) 
= core, coraya 


Vdhar (nắm giữ) + e, aya = dhāre, dharaya | dhareti, dharayati (nắm giữ) 


vvar (ngăn cản) + e, aya = vāre,vāraya | vāreti, varayati (ngăn cán) 
Vdham (thói) +e, aya = dhame, dhamaya dhameti, dhamayati (thôi) 


-> dham là ngoai lệ. Nguyên âm gốc không được chuyển thành trường âm. 


Vcint (suy nghi) + e, aya = cinte, cintaya | cinteti, cintayati (suy nghĩ) 


BÀI TẬP 34 


A. Hãy viết các hình thức Thì Hiện Tại, Ngôi 3, Số ít, và Số nhiều của 
các gốc động từ sau: 


- Varah (xứng đáng), vir (rung, lắc), 
- Vkaddh (kéo), Vji (thắng, chinh phuc), 
- Vplu (nổi), Vmih (cho ra nước, di tiểu). 


Tất cả đều thuộc về Đệ nhất Động từ. 


B. Hãy viết các hình thức Mong Mỏi Cách ở Thể Chủ Động (Parassa- 
pada) và Thể Phản Thân (Attano-pada) của các gốc động từ thuộc 
Đệ nhị Động từ, ngôi thứ 3, Số ít và Số nhiều sau: 

- Vpis (xay, mai), vip (váy bẩn), his (tấn công). 
Hãy cho biết nghĩa của chúng. 


C. Hãy viết các hình thức Mệnh Lệnh Cách ở Thể Chủ Động (Parassa-pada) và 


Thé Phan Than (Attano-pada) của các góc độngtừ thuộc Dé tam Bóng tir sau: 


- Vidh (thành cóng), Vga (hát), 
- Vnas (diệt vong), Vtā (bảo vē). 
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Lesson 34, Conjugations, Seven Conjugations..................... Answer 34, p. 540 


D. Conjugate the following roots of the Fourth Conjugation in Aorist 
Tense (Third Person Singular and Plural), and give their meanings: 
- Vhi (to send), Vsak (to be able). 


E. Conjugate the following roots of the 5th Conjugation in 
Conditional tense and make five sentenses using them and also 
give their meanings: 

- Vpu (to cleanse), Vgah (to take, accept), Vthu (to praise). 
Give the Gerund, Infinitive, Potential Participle, Past 
Participle and Present Participle of the same verbs. 


F. Conjugate the root v kar in Present and Past Tenses. This root 
belongs to 6th Conjugation. 


G. Conjugate the root Vchad (to cover) in Present and Future 
tenses. This root belongs to 7th Conjugation. 


H. Give the Causative forms of the following roots: 
- Vkath (to say), 7th conj.; 
- Vvu (to string), 4th conj.; 
- Vbudh (to understand), 3rd conj.; 
- Vvid (to feel), 2nd conj.; 
- Vsar (to remember), 1st conjugation. 
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D. Hãy chia Động từ ở Thì Quá Khứ (Ngôi 3, Số ít, Số nhiều) của các 


gốc động từ sau thuộc Đệ tứ Động từ, và cho biết nghĩa của chúng: 


- Vhi (gởi), Vsak (có th&). 


E. Hãy chia Động từ ở Thi Điều Kiện của các góc động từ sau thuộc 
Đệ ngũ Động từ; viết ra năm câu có sử dụng động từ, và cho biết 
nghĩa của chúng: 

- Vpu (làm sạch), Vgah (lấy, chấp nhận), Vthu (khen ngợi). 
Viết ra dạng: Danh Động Từ, Nguyên Thể, Khả Năng Phân từ, 
Quá khứ Phân từ, và Hiện tại Phân từ của các gốc động từ trên. 


F. Hãy chia gốc động từ Vkar ở Thì Hiện Tại và Thi Quá Khứ. Gốc 
động từ này thuộc Đệ lục Động từ. 


G. Hãy chia gốc động từ Vchad (che đậy) ở thì Hiện Tai và Thì 
Tương Lai. Gốc động từ này thuộc Đệ thất Động từ. 


H. Hãy viết các hình thức Sai Khiến của các gốc động từ sau: 
- Vkath (nói), Dé thất Dt.; 
- Vvu (xâu, buộc), Đệ tứ Dt.; 
- Vbudh (giác ngộ), Đệ tam Dt; 
- Vvid (cảm giác), Đệ nhị Dt; 
- Vsar (nhớ), Đệ nhất Dt. 
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LESSON 35 
Word-building 


In Pali language words are formed in three ways: 1. by 
conjoining substantives, 2. by adding suffixes to roots or verbal 
bases and 3. by adding suffixes to substantives. The first way of 
forming words has already been dealt with in the LESSONS 29 
and 30. In this lesson we are going to explain the second way 
of forming words by adding suffixes to Substantives. The 
Grammarians have named this way of word-formation as 
"Secondary Derivation of Wordsneun” (Taddhitanta). 

The suffixes that are to be added to substantives are 
classed into seven groups as, Patronymics, Words expressive 
of Possession, Abstract Nouns, Miscellaneous Derivatives, 
Numeral Derivatives, Pronominals, and Feminine bases. 


Patronymics: The suffixes -a, -ava, -ayana, -ana, -eyya, -era 
and -ya express descendency. When any one ofthese is added 
to a noun the initial vowel of the noun, if not followed by 
double consonants, is strengthened. When these are added, 
the final vowel of the noun is dropped. 


-a a+a=a 
vasudeva +a = Vasudeva (the son of Vasudeva) 
Baladeva +a = Baladeva (the son of Baladeva) 


The final u of a noun becomes o before the suffix -a. O 
followed by 'a' is changed into 'av'. 


-a u = 0, u -> o (av), av + a = ava 
Manu +a =Mano +a = mānav + a = Manava 
(descendent of Manu) 
Upagu + a = Opago +a = Opagav + a = Opagava 
(descendent of Upagu) 
Pandu +a - Pando +a = Pandav + a = Pandava 
(descendent of Pandu) 
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Thành Làp Tü 


Trong ngôn ngữ Pali, các từ duoc hinh thành theo 3 cách: 1. 
bằng cách nối các danh từ, 2. bằng cách thêm hậu tó vào gốc 
động từ hay căn từ động từ, và 3. bằng cách thêm hậu tố vào 
các danh từ. Cách hình thành các từ đầu tiên đã được đề cập 
trong BÀI HỌC 29, và 30. Trong bài học này, chúng ta sẽ giải 
thích cách hình thành các từ thứ hai bằng cách thêm hậu tố 
vào các Danh từ. Các nhà Ngữ pháp đã đặt tên cho cách hình 
thành từ này là “Đệ nhị chuyển hóa time" (Taddhitanta). 

Các hậu tố được thêm vào các danh từ được phân loại thành 
7 nhóm như: Từ Đặt Theo Dòng Dõi, Từ Chỉ Sự Sở Hữu, Danh 
Từ Trừu Tượng, Từ Phát Sinh Khác, Từ Phát Sanh Số, Đại Từ, 
và Từ Căn Nữ Tánh. 


Từ Đặt theo Dòng Dõi: Các hậu tố -a, -ava, -äyana, -äna, -eyya, 
-era and -ya diễn tả dòng dõi / gốc gác. Khi bất kỳ một trong 
các hậu tố này được thêm vào một danh từ thì nguyên âm đầu 
của danh từ, nếu không có phụ âm kép theo sau, sẽ được 
chuyển thành trường nguyên âm. Khi các hậu tố này được thêm 
vào, nguyên âm cuối của danh từ này sẽ bị lược bỏ. 


-a a+a=a 
vasudeva +a = Vasudeva (con trai của Vasudeva) 
Baladeva + a = Baladeva (con trai của Baladeva) 


Danh từ tận cùng u đứng trước hậu tố -a thi được chuyển 
thành o. O theo sau bởi âm ‘a’ thi được chuyển thành ‘av’. 


-a u = o, u -> o (av), av + a = ava 
Manu + a = Māno +a = mānav + a = Mānava 
(hāu dué cūa Manu) 
Upagu + a = Opago + a = Opagav + a = Opagava 
(hāu dué cūa Upagu) 
Paņdu +a = Paņdo +a = Paņdav + a = Paņdava 
(hàu dué cūa Pandu) 
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Lesson 35, Word-Building, Possession, Num, Pron, Primary Derivatives.......Answer 35, p.548 


-ayana, -ana a * àyana - ayana, àna 
Kacca + ayana, ana = Kaccayana, Kaccana 
(son / descendent of Kacca) 
Moggali * ayana, àna - Moggallayana, Moggallana 
(son of Moggali) 
Aggivessa + ayana,ana = Aggivessayana, Aggivessana 


(son / descendent of Aggivessa) 


-eyya ni * eyya - neyya 
Bhagini * eyya = bhāgineyya (the son ofthe sister) 
-era na + era = nera, và + era = vera 
Samaņa + era = sāmaņera 
(the pupil or the spiritual son of a monk, i.e. a novice) 
vidhava (widow) + era = vedhavera (a widow's son) 
-ya ini = ya = anya -» añña 


Kundini + ya = kondanya = kondañña!1 (son of Kundani) 
Here ku becomes ko as an exception to the rule. 


Expressives of Possession: 


saddha (devotion, confidence) + a = saddha 


s (one who possesses devotion, a devoted one, devotee) 
-ala | vaca (word) * ala - vacala (talkative) 
-alu | daya (mercy) * alu - dayalu (merciful) 
` kesa (hair) + ava = kesava 
(hairy, having too much hair on head) 
phala (fruit) + ita = phalita (fruitful) 


-ita | dukkha (sorrow, grief) + ita = dukkhita 
(sorrowful, grievous) 


-ika dhamma + ika = dhammika 
(possessing Dharma, righteous) 
ñana + in = ñanin (wise) 
-in | pakkha (wing) _+in = pakkhin (one having wings, a bird) 
dukkha (sorrow) + in = dukkhin (sorrowful) 


1 As an exception i of Kundini becomes a. Thus instead of Kondiñña the word 
has become Kondaíifia. 
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-ayana, -ana a * àyana - ayana, àna 
Kacca + ayana, ana = Kaccayana, Kaccana 
(con trai / hậu dué của Kacca) 
Moggali * ayana, àna - Moggallayana, Moggallana 
(con trai của Moggali) 
Aggivessa + ayana,ana = Aggivessayana, Aggivessana 


(con trai / hậu duệ của Aggivessa) 


-eyya ni * eyya - neyya 
Bhagini * eyya = bhagineyya (con trai của người chi) 
-era na * era - nera, và * era - vera 
Samana + era = samanera 


(học trò hay dé tử của vị Sa-môn, tức là: vi sa-di) 
vidhava (người góa phu) +era = vedhavera (con trai của người góa phu) 


-ya ini = ya = anya -» añña 
Kundim + ya = koņdanya — -kondaíiíia! (con trai của bà Kundani) 
Ở đây, ku trở thành ko trường hop ngoai lé. 


Từ Chi Sở Hữu: 


saddha (tín tâm, sự tự tin) +a = saddha 


-a ear: ZA PES sakt 
(người có sự tín tâm, người tín tâm, thiện tín) 
-ala | vaca (từ) + ala = vacala (nói nhiều) 
-alu | daya (nhân tùr, khoan dung) + alu = dayālu (khoan dung) 

kesa (tóc) + ava = kesava 

-ava dono Z Da olde QURE SER 
(có tóc, có nhiéu tóc trén dàu) 
phala (quá, trái) * ita - phalita (nhiéu trái) 


-ita | dukkha (khó, dau khó) + ita = dukkhita 
(dau khó, dau buón) 


-ika dhamma + ika = dhammika 
(sở hữu Pháp, đúng pháp, chánh trực) 
ñana +in = ñanin (bàc trí, có trí) 
-in | pakkha(dóicánh) + in = pakkhin (có đôi cánh, con chim) 
dukkha (dau khó) + in  dukkhin (dau buón) 


1 Như trường hop ngoai lé i của Kundini trở thành a. Như váy, thay vi Kondiñña 
từ này đã trở thành Kondañña. 


cae 


& 
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ila panka (mud) + ila = pankila (having mud, muddy) 

sikata (sand) * ila - sikatila (sandy) 
-mant | dhiti (courage) + mant = dhitimant (courageous) 
-vant | bala (power) * vant - balavant (powerful) 


[Note: -vant is added only to nouns ending in 'a', and -mant is 
added to nouns ending in i, 1, u, ü or o.] 


medha (wisdom) + vin = medhävin (wise) 
-vin | maya (deceit) + vin = mayavin (deceitful) 
tejas (glory) + vin = tejasvin = tejassin (glorious) 
yasas (illustry) + vin = yasasvin = yasassin (illustrious) 
[Note: v of vin is assimilated to the precedings 's*] 
Abstract Nouns: 


-a, -ka, -tta, -ttana, -ta, -ya are the suffixes which are added 
to nouns or adjectives form Abstract Nouns. 

When this suffix -a is added, the final 'u' of a noun becomes 
‘o’ and ‘o’ becomes ‘av’ before a vowel (See No. EY. 


Suf. n., or adj. Abstract Nouns 
+a= garo + a= garav + a = gārava 
garu (heavy) es respect, did) 
a patu(clever — | tazPētotas pātav+ a= patava 
visama (uneven) + a = vesama (unevenness) 
uju (straight)* +a =ajjava (straightness) 
ramaniya(attracive) | + ka =ramaneyyaka (attractiveness) 
-ka ‘T of Iya becomes 'e' ex-eptionally. 
manuñña (lovely) + ka = manuññaka (loveliness) 
Buddha + tta = Buddhatta (Buddhahood) 
NE + tta, ttana = jayatta, jayattana 
nons Jaya (wile) (state of a wife) 
= + tta, ttana = jaratta, jarattana 
jualan) (state of a paramour) 
tā sabbaññu (omniscient) | + tā = sabbaññuta (omniscience) 
surūpa (handsome) + tā = surūpatā (handsomeness) 
Dubbala (weak) + ya = dubbalya (weakness) 
ya [vikala (deformed) | + ya = vekalla (deformity) 
alasa (lazy) + iya = alasiya (laziness) 
-iya | jagara (wakeful) *iya-jagariya (wakefulness) 
macchara (stingy) | + iya = macchariya  (stinginess) 


*Here ‘u’ becomes ‘ar’, and 'r' is assimilated to ‘{j’. 
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: panka (bün) + ila = pankila (có bün, bün lày) 
-ila Ttc : i VE A ape 

sikata (cát) * ila - sikatila (có cát, dày cát) 

-mant | dhiti (can dám) + mant= dhitimant (có sự can dam) 

-vant | bala (sóc manh) * vant - balavant (có quyën luc) 


[Lưu ý: -vant chỉ được thêm vào danh từ tận cùng bang ‘a’, và - 
mant được thêm vào danh từ tận cùng bằng i, ï, u, ü hoặc o.] 
medha (trí tuệ) + vin = medhavin (có / bậc trí tuệ) 
maya (giả dối) + vin = mayavin (người giả dối, dối trá) 

tejas (huy hoàng) + vin = tejasvin =tejassin (tráng lệ) 
yasas (tiếng vang) + vin = yasasvin = yasassin (danh tiếng) 
[Lưu ý: v của vin được đồng hóa với ‘s’ phía trước. ] 


-vin 


Danh Từ Trừu Tượng: 
-a, -ka, -tta, -ttana, -tä, -ya là những hậu tố được thêm vào 
các danh từ hoặc tính từ tạo thành Danh từ Trừu tượng. 

Khi hậu tố -a được thêm vào, danh từ tận cùng “ư trở thành ‘o’, và 
'o' đứng trước một nguyên âm thì trở thành ‘av (Xem Só. FER). 
Hāuto dt., hay tt. Danh tir Trüu tuong 
+a= garo +a = garav + a = garava 
(sức nặng, tón kính, kính trọng) 
+a=pato +a = patav + a = patava 


garu (nàng, trong) 


-a patu (thóng minh) 


(su thóng minh) 
visama (gó ghó) +a=vesama (su gô ghé khong bang phẳng) 
uju (tháng)* +a =ajjava (su tháng táp) 
ramaniya (quyến rü) +ka=ramaneyyaka (sw quyến rü) 

-ka T của Iya đặc biệt trở thành “e”. 
manuñña (dáng yêu) | + ka = manuññaka (sự đáng yêu) 
Buddha +tta = Buddhatta (Phát quà, Pháttánh) 


+ tta, ttana = jayatta, jayattana 


-tta, | jaya (người vợ) (cương vị /cảnh làm vợ) 


ia = , : + tta, ttana = jaratta, jarattana 
jara (tình nhân) M hi Nue 
(người yêu, trang thái người yêu) 
-tä sabbaññu (toàn tri) + tā = sabbaniiutā (bậc Toàn Tri) 
surupa (dep trai) + ta = surupata (su dep trai) 
E dubbala (ốm yếu) | + ya = dubbalya (sự ốm yếu) 
Y? | vikala (biến dạng) | + ya - vekalla (sự méo mó) 
alasa (lười biếng) | + iya = alasiya (sự lười biếng) 


-iya |jagara(thüctinh) |+ iya = jāgariya (sự thức tỉnh) 
macchara (keo kiệt) | + iya = macchariya (sự keo kiệt) 
*Ở đây, ‘w trở thành ‘ar’, và T” được đồng hóa thành f. 
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Miscellaneous Derivatives: 


-ika (mixed with, connected to etc.) 


(family, house) 


ghata (ghee) | + ika = ghatika (mixed with ghee) 
nava (boat) | + ika = navika (boatman) 
abbhokasa (open air) | +ika =abbhokasika (living in the open air) 
Rajagaha (city Rajagaha) | + ika = Rajagahika (born or living in Rajagaha) 
s destiny) + ika = apayika (destined to a miserable state) 
Abhidhamma + ika = abhidhammika (versed in Abhidhamma) 
balisa (fish-hook) | + ika = balisika (fisherman) 
abhidosa + ika = abhidosika 
(evening) (belonging to the previous evening) 
sangha (religiousorder) | + ika = sanghika (belonging to the Holy Order) 
kaya (body) | + ika = kayika (bodily) 
vacas (word) | + ika = vacasika (verbal) 
A paccha (afterward) | + ima = pacchima (latest) 
putta (child) | +ima = puttima (having children) 
din putta * iya - puttiya (having children) 
loka (world) | + iya = lokiya (worldly) 
pitar * eyya - petteyya 
E (father) (looking after one's father) 
matar * eyya - matteyya 
(mother) (looking after one's mother) 
[Note: Before eyya, pitar becomes pett, and matar becomes matt] 
-eyya, -eyyaka 
Campa * eyya, eyyaka - Campeyya, Campeyyaka 
(the city Campa) (living in Campa, belonging to Campa) 
kula * eyya, eyyaka - koleyya, koleyyoka 


(belonging to the house or family) 


-tara (more than) 


patu 


patu (clever) * tara - patutara (cleverer) 
-tama (most) 
patu (clever) * tama - patutama (cleverest) 
-Īya, issika (most) 
(clever) + lya, issika = patiya, patissika — (cleverest) 
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Từ Phát Sanh Khác: 


-ika (trộn lẫn, liên kết vv...) 


ghata (bơ) | + ika = ghatika (trộn với bơ) 

nava (thuyén) | + ika = navika (người lái đò) 

abbhokasa (ngoài trời) | + ika = abbhokasika (người sống ngoài trời) 

Rājagaha (thành Rājagaha) | +ika = Rājagahika (sanh / sống ở thành R.) 

apäya + ika = apayika (việc sanh vào khổ cảnh, thuộc 
(khổ cảnh) về khổ cảnh) 

Abhidhamma | +ika=abhidhammika (bậcthôngsuốtAbhidhamma) 


balisa (cái móc câu) 


+ ika = balisika (người câu cá) 


abhidosa 


+ ika = abhidosika 


(buổi tối) (thuộc về tối qua) 
sañgha (Tăng già) | + ika = sañghika (thuộc về Tăng già) 
kaya (thân) | +ika = kayika (thuộc về thân, thân hành) 
vacas (từ, lời nói) | + ika = vacasika (thuộc về khẩu, khẩu hành) 
Foe paccha (sau đó) | +ima = pacchima (mới nhất, cuối cùng) 

putta (đứa trẻ) | +ima = puttima (có con cái) 
din putta * iya - puttiya (có con cái) 
loka (thế giới) | + iya = lokiya (thuóc thé gian) 
pitar * eyya - petteyya 
(người cha) (chám sóc cha minh) 
-eyya - 
mātar + eyya = matteyya 
(nguói me) (chám sóc me minh) 
[Lưu y: Trước eyya, pitar trở thành pett, và matar trở thành matt] 
-eyya, -eyyaka 
Campa * eyya, eyyaka - Campeyya, Campeyyaka 
(thành Campa) (sóng ó thành Campa, thuóc thành Campa) 
kula * eyya, eyyaka - koleyya, koleyyoka 


(gia dinh, ngói nhà) 


(thuộc vé nhà cửa, hay gia đình) 


-tara (hon) 


patu (thóng minh) 


* tara - patutara (thóng minh hon) 


-tama (nhát) 


patu (thóng minh) 


+tama = patutama (thông minh nhất) 


-Iya, issika (nhất) 


patu (thông minh) 


+īya,issika = patīya, patissika (thông minh nhất) 


E 
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-a 


kasava (decoction made of 
boiled bark, brown-red colour) 


+ a = kasava (monk's robe dyed in the 
decoction of boiled bark, brown-red colour) 


ayas (iron) 


+ a = ayasa (made of iron) 


-maya (made of) 


rajata (silver) | + maya = rajatamaya (made of silver) 
+ maya = katthamaya 
kotth d 
PAA 0009) (made of wood, wooden) 
— Grind) + maya = manasmaya = manomaya 


(made of mind) 


[Note: The last part ‘as’ of the nouns of Mano-group 
becomes ‘o’ before a suffix beginning in a consonant. 
- ayasmaya = ayomaya (made of iron). 
For Mano-group, see LESSON 24] 


-tà 
jana (man) * tà - janata (folk) 
deva (god) | +tā= devatā (deity) 


dhamma (nature) 


+tā = dhammata (nature ofthe Dhamma, nature) 


-ka 


virajja 
(foreign country) 


* ka - virajjaka - verajjaka 
(belonging to foreign countries) 


Kosala (the country 
of Kosalas) 


* ka - kosalaka 
(belonging to the country of Kosalas) 


nagara (city) 


+ ka = nagaraka (belonging to the city) 


parivatta (exchange) 


* ka - parivattaka (that which is exchanged) 


acariya (teacher) 


+ ka = acariyaka (belonging to the teacher) 


putta (son) | * ka- puttaka (little or lovely son) 
pandita (wise learned) | + ka = panditaka (a pedant) 
samana (monk) | * ka - samanaka (a contemptible monk) 
munda (shaven) | + ka = mundaka (shaveling) 
-Ina 
ucca-kula + Ina = uccakulina 
(high family) (belonging to a high family) 
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-a 


kasava (thuóc nhuóm 
từ vỏ cây, màu nâu đỏ) 


+ a = kāsāva (y được nhuộm từ vỏ cay, 
màu nâu đỏ) 


ayas (sát) | +a=āyasa (làm từ sắt) 
-maya (làm từ) 
rajata (bạc) | + maya = rajatamaya (làm từ bạc) 
R = katth 
kotha (gô) | P27 ARAMAYA nok bine of 
(làm tü gô, bang gô) 
manas: m * maya - manasmaya - manomaya 


(làm từ tâm) 


- ayasmaya = 
Về nhóm Mano-, xem BÀI HỌC 24] 


[Lưu ý: Phần cuối của danh từ tận cùng ‘as’ của nhóm Mano- 
trở thành 'o' trước hậu tố bắt đầu bằng một phụ âm. 


ayomaya (làm từ sát). 


(ngoại quốc) 


-ta 
jana (nguòi, dân chúng) | + ta = janata (người thân thuộc, dân tộc) 
deva (thiên) | + tà = devata (thuộc cõi trời, vị thiên) 
dhamma (pháp) | +ta=dhammata (bản tánh của Pháp, bản chat) 
-ka 
virajja + ka = virajjaka = verajjaka 


(thuộc về ngoại quốc) 


Kosala (quốc độ của 
thần dân Kosala) 


+ ka = kosalaka 
(thuộc về quốc độ của thần dân Kosala) 


nagara (kinh thành) | + ka = nagaraka (thuộc về kinh thành) 
parivatta (sự trao đổi) | + ka = parivattaka (cái được trao đổi) 
acariya (thầy giáo) | + ka = acariyaka (thuộc về thầy giáo) 
putta (con trai) *ka-puttaka  (contrainhỏ hay đáng yêu) 


pandita (trí tuệ, học rộng) 


+ ka = panditaka (nhà thông thái rởm) 


samana (vị sa-môn) 


+ ka = samaņaka (vi sa-môn thấp kém) 


munda (duoccaotroc) | + ka = mundaka (đầu troc, su cao tóc) 
-Ina 
ucca-kula + ina = uccakulina 


(thuóc vë gia tóc cao quy) 


(gia tóc cao quy) 
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Numeral Derivatives: 
-khattum (times) 


eka * khattum - ekakkhattum (one time) 
dvi (two) * khattum - dvikkhattum (twice) 
di (three) * khattum - tikkhattum (thrice, three times) 
catu (four) * khattum - catukkhattum (four times) 

[Note: K of khattum is reduplicated when a numeral precedes it.] 

-dha (in or into ways or parts) 
dvi (two) + dha = dvidha (in two ways, into two parts) 
ti (three) + dha = tidha (in three ways, into three parts) 
sata (hundred) | +dha=satadha (in hundred ways into hundred parts) 
sahassa + dha = sahassadha 
(thousand) (in thousand ways, into thousand divisions) 
-aya (collection) 
dvi + aya = dvaya (couple, collection of two) 
ti + aya = taya (triad, collection of three) 
-ka (collection) 
dvi + ka = dvika (pair) 
ti + ka = tika (triad) 
catus + ka = catukka (tetrad, a set of four) 
pañca + ka = paficaka (pentad) 
-tiya 

dvi * tiya - dvitiya - dutiya (second) 
ti + tiya = titiya = tatiya (third) 


[Note: The suffix -tiya is added only to the numerals dvi and ti. Dvi and ti 
are changed into du and ti respectively when the suffix -tiya is added.] 
-tha is added only to catus (four). S is assimilated to 't 


catus * tha - catuttha (fourth) 
-ttha (is added only to cha (six).) 
cha (six) + ttha = chattha (sixth) 


-ma (added to five, seven, and higher) 


pafica (five), satta (seven) and any other succeeding numerical. 
paficama (fifth), sattama (seventh), atthama (eighth), navama (ninth), 
dasama (10th), visatima (20th), timsatima (30th), satama (100th). 
-tama is also added to Visati, etc. 
Visatitama (20th) 
-so (by, into) 
pañcaso (by five, into five) sattaso (by seven, into seven) 
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Từ Phát Sanh Số: 
-khattum (lần, số lần) 


eka + khattum = ekakkhattum (một lần) 
dvi (hai) + khattum = dvikkhattum (hai lần) 
di (ba) + khattum = tikkhattum (ba làn) 
catu (bón) + khattum = catukkhattum (bón lần) 


[Lưu y: K của khattum được lặp lai khi một chữ số đứng trước nó.] 
-dha (ở / trong cách hoặc phần) 


dvi (hai) + dha = dvidha (ở hai cách, trong hai phần) 
ti (ba) + dha = tidha (ở ba cách, trong ba cách) 
sata (trăm) + dhà = satadhà (ở 100 cách, trong 100 cách) 


+ dha = sahassadha 
(ở 1000 cách, trong 1000 cách) 


-aya (tập hợp, gom góp) 


sahassa (ngàn) 


dvi + aya = dvaya (cặp đôi, hai bó) 
ti + aya = taya (bó ba, cáp ba) 

-ka (tập hop, gom góp) 
dvi * ka - dvika (cáp, đôi, một cáp, một đôi) 
ti + ka = tika (bó tam, bó ba) 
catus + ka = catukka (bộ tứ, bộ bón) 
pañca + ka = pañcaka (bộ ngũ, bộ năm) 

-tiya 

dvi + tiya = dvitiya = dutiya (thú hai) 
ti + tiya = titiya = tatiya (thú ba) 


[Lưu ý: Hậu tố -tiya chỉ được thêm vào các chữ số dvi và ti. Dvi và ti được 
tương ứng đổi thành du và tỉ khi hậu tố -tiya được thêm vào.] 
-tha chỉ được thêm vào catus (bốn). S được đồng hóa thành 't' 


catus + tha = catuttha (thứ tư) 
-ttha (chỉ được thêm vào cha (sáu).) 
cha (sáu) + ttha = chattha (thứ sáu) 


-ma (được thêm vào 5, 7, và số cao hơn) 


pañca (năm), satta (bảy) và bất kỳ số tiếp theo nào khác. pañcama (thứ 
năm), sattama (thứ bay), atthama (thứ tám), navama ( thứ chín), dasama 
(thứ 10), visatima (thứ 20), timsatima (thứ 30),satama (thứ 100). 
-tama cũng được thêm vào Visati, v.v... 
Visatitama (thứ 20) 
-so (bàng, trong) 
pañcaso (bằng năm, trong năm) | sattaso (bằng bảy, trong bảy) 
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Pronominals: 
-SO sabba (all) | + so = sabbaso (wholly, altogether) 
sabba (all) | + thā = sabbathā (in every way, thoroughly) 
xs + tha = aññatha (in another way, 
-tha — otherwise) 
ya(d) * thà - yathà (such as, in the following way) 
ta(d) + tha = tathà (so, in that way, similarly) 
-ttham | idam (ima) | * ttham - ittham (thus). 
Idam is changed into ‘i’ before ttham 
-tham | kim(ka) + tham = katham (how?) 
sabba (all) | + tra, ttha = sabbatra, sabbattha (everywhere) 
ta(d) + tra, ttha = tatra, tattha (there) 
-tra, | ya(d) + tra, ttha = yatra, yattha (wherever) 
ttha kim (Ka) + tra, ttha = katra, kutra, kattha 


[Note: Kim becomes ka or ku optionally before some suffixes]. 


idam (ima) 


+ tra, ttha = atra, attha (here) 


[Note: Idam is changed into ‘a’ before tra and ttha]. 


-ttha | eta(t) + ttha = ettha (here) 
Before ttha, ‘etat’ is changed into e 

ta(d) + ham, him = taham, tahim (there) 

-ham, F : 

him ya(d) * ham, him - yaham, yahim (where) 

i ka (kim) + ham, him = kaham, kuhim (where?) 

sabba (all) | sabbadā, sadā (for ever) 

da añña + da =aññada (on another day, at other times) 
ya(d) + dà = yada (whenever), toda (then, at that time) 
ka (kim) + dà = kada (when?) 

" ta(d) * dàni - tadàni (then, at that time) 

-dani | sac iš 
idam + dāni = idāni (now) 

-rahi | eta(t) + rahi = etarahi (now, at this time, nowadays) 

-dhunà | idam + dhuna = adhuna (now, at this time) 

-jja idam + jja = ajja (today) 

B: samana (sa) | + jju = sajju (instantly) 

JE apara (other) | + jju = aparajju (on the following day) 
sabba (all) | + to = sabbato (from every side) 
ya(d) + to = yato (from where, because of which, when) 

m ta(d) + to = tato (from it, therefore) 
ka (kim) * to - kuto (from where) 
ima (idam) | + to = ito (from here) 
idam (ima) | +to = ato (from here, because of this, therefore) 
sabba + dhi = sabbadhi (everywhere) 
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VAR Dai Từ: 
-SO sabba (tātcā) | + so = sabbaso (toàn bộ, tất thay) 
sabba (tātcā) | + tha = sabbatha (ở mọi mặt, triệt để) 
añña + tha = aññatha (theo cách khác, cách khác, 
-tha mát khác) 
ya(d) + tha = yathà (như vậy, theo cách sau) 
ta(d) + thà = tathà (vi thế, theo cách đó, tương tự) 
-ttham | idam (ima) | + ttham = ittham (như vậy, như thế). 
Idam được đổi thành 'i' trước ttham 
-tham | kim(ka) + tham = katham (thế nào?) 
sabba (tātcā) | + tra, ttha = sabbatra, sabbattha (khắp noi) 
ta(d) + tra, ttha = tatra, tattha (ở đó) 
-tra, |ya(d) * tra, ttha - yatra, yattha (bát cir noi nào) 
ttha kim (ka) + tra, ttha = katra, kutra, kattha 
[Lưu ý: Kim tuỳ ý trở thành ka hoặc ku trước vài hậu tó] 
idam (ima) | + tra, ttha = atra, attha (ở đây) 
[Lưu y: Idam được đổi thành ‘a’ trước tra và ttha]. 
-ttha | eta(t) + ttha = ettha (ở đây) 
Trước ttha, thi 'etat' được đổi thành e 
` ta(d) + ham, him = taham, tahim (ở đây) 
Hn: ' | ya(d) + ham, him = yaham, yahim (ó dàu) 
: ka (kim) + ham, him = kaham, kuhim (ở đâu? từ đâu?) 
sabba (tātcā) | sabbadā, sada (luôn luôn) 
-đã añña + dà = aññadä (vào ngày khác, vào lúc khác) 
ya(d) + dà = yada (khi nào), toda (rồi, vào lúc đó) 
ka (kim) | +dā=kadā (khi nào?) 
-dàni ta(d) + dani = tadāni (rồi, vào lúc đó) 
idam * dàni - idani (bày gió) 
-rahi | eta(t) + rahi = etarahi (bây gio, lúc này, ngày nay) 
-dhunà | idam + dhuna = adhuna (bay giờ, vào lúc này) 
-jja idam + jja = ajja (hôm nay) 
z: samana (sa) | + jju = sajju (tức thi, lập túc) 
Ju apara (khác) | + jju = aparajju (vào ngày hôm sau, hôm khác) 
sabba (tātcā) | + to = sabbato (tir moi phía) 
ya(d) + to = yato (tir dáu, bói cái gi, khi nào, lúc nào) 
ae ta(d) + to = tato (tir dó, vi vay) 
ka (kim) + to = kuto (ttr dau) 
ima (idam) | + to = ito (kể từ day) 
idam (ima) | + to = ato (kë tir day, bói vi diéu nay, do vay) 
-dhi sabba + dhi = sabbadhi (moi noi, khap noi) 
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Formation of Feminine Bases: 


-à is added generally to a Masculine noun to form its Feminine base: 


vattaka (partridge) | + ā = vattaka (hen partridge) 
kokila (cuckoo) + à = kokilā (hen cuckoo) 
aja (goat) * à - ajà (she-goat) 
-1 is added to some nouns: 
aja (goat) + 1 = aji (she-goat) 
nada (brook) * 1- nadi (river) 
brahmana (brahman) | + ī = brahmani (a brahman woman) 
taruņa (young man) | + ī = taruņī (maid) 
kukkuta (cock) +ī= kukkutī (hen) 
diaman +ī = dhammi (doctrinal) 


Dhammi katha (doctrinal discourse) 


I is added also 


to substantives ending in -nt and -in: 


dhanavant (wealthy) 


+ 1 = dhanavanti 


Dhanavanti itthī (a wealthy woman) 


gacchant 
(going, present p.) 


+ī= gacchantī 


gacchantī itthī (the woman who is going) 


dhanin (rich) 


+ī=dhaninī. 


Dhaninī itthī (rich woman) 


hatthin (elephant) 


+1 = hatthinī (she-elephant) 


-ni is added to some nouns as pati and bhikkhu 


pati (lord, husband) 


patini (lady, wife) 


bhikkhu (monk) 


bhikkhuni (nun) 


-an of rajan becomes ini in Feminine gender: 


rajan (king) 


+ ini = rajini (queen) 


ani is added to matula, gahapati, etc.: 


matula 
(maternal uncle) 


+ ani = matulani 
(aunt = the wife of the maternal uncle) 


gahapati (householder) 


+ ani = gahapatani (lady of the house) 


-aka becomes ika in Feminine forms: 


upasaka (male lay devotee) 


+ ika = upasika (female lay devotee) 


savaka (male disciple) 


+ ika = savika (female disciple) 
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Từ Căn Nữ Tánh: 


-a thường được thêm vào danh từ Nam tánh để thành lập căn Nữ tánh: 


vattaka (chim cút) 


+ = vattaka (chim cút mái) 


kokila (chim cu) 


+ a = kokila (chim cu mái) 


aja (con dë) 


+ à = aja (con dé cái) 


ược thêm vào vài danh từ: 


aja (con dé) 


+ 1 = aji (con dé cái) 


nada (suói) 


* 1- nadi (dóng sóng) 


brahmana (Bà-la-món) 


+ 1= brāhmaņī (nữ Bà-la-món) 


taruna (nam thanh, thanh nién) 


+1 = taruni (nữ tá, thiếu nū) 


kukkuta (con gātrūng) | + 1 = kukkuti (con gà mái) 
+ī= dh 1 th A » lý 
dhamma (giáo lý) ! ammi (thuóc giáo ly) 


Dhammi katha (thuyết giáo, luận pháp) 


1 cũng được thêm vào các danh từ tận cùng -nt và -in: 


dhanavant +1= dhanavanti 

(người giàu có) | Dhanavanti itthi (người nữ giàu có) 
gacchant +ī= gacchantī 
(việc dang di, htpt) | gacchanti itthī (người phu nữ dang di) 
dhanin (người giàu có) | + 1 = dhanini. 


Dhanini itthi (người nữ giàu có) 


hatthin (con voi duc) 


* 1 - hatthini (con voi cái) 


-ni duoc thém vào vài danh tir nhu pati và bhikkhu 


pati (ngài, óng chü) 


patini (bà chü, quy bà, nguói vo) 


bhikkhu (vi tỳ khưu) 


bhikkhuni (vi ty khuu ni) 


-an cúa 


rajan trở thành ini ở Nữ tanh: 


rajan (đức vua) 


+ ini = rajini (hoàng hậu) 


ani được thêm vào matula, gahapati, v.v...: 


matula 
(nguoi chú) 


+ ani = matulani 
(cô, di, mo = vợ của người chú) 


gahapati (gia chủ) 


+ ani = gahapatani (nữ gia chủ) 


-aka trở thành ika ở các hình thức Nữ tánh: 


upasaka (cận sự nam) 


+ ika = upasika (cận sự nữ) 


savaka (đệ tử) 


+ ika = savika (nữ dé tử) 
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Primary Derivatives (Kitakanta) 


Some suffixes are added to verbal roots, and substantives 
are formed, which are called 'the words of primary 
derivation' (kitakanta). 

Many are suffixes of this class of which only few of most 
important ones are given below with the words formed by 
means of them. 

(1) -a. By adding this suffix to roots, agent nouns as well as 
abstract nouns may be formed. In some of them the radical 
vowelis strengthened. 


Vcur (to steal) + a= cura = cora (a thief) 
Vmar (to kill) + a = māra (killer) 
Vcar (to travel) + a = Cara (a spy) 


Vyudh (to fight) +a=yodha (soldier) 
Vkup (to get angry) | + a = kupa = kopa (anger) 
The final c of the root is changed into k and j into g. 


is v pac (to cook) + a = paca = pāka (cooking) 
j (sacrifice to offer) | + a = yaja = yaga (sacrifice, offering) 
ki (to purchase) + a = kia = kea = kaya (purchasing) 
See No. 
Vbhū (to become) | +a =bhüa =bhoa = bhava (existence) 
See No. 
(2) -u. 

Vkar (to work) | +u = karu = kāru (carpenter) 

-u : + u = va (Y) u = vayu (wind) 
vvã UO IOWA) (y is inserted between the root and the suffix u) 


(3) -ti. This suffix forms abstract nouns of Feminine gender. 
The final m or r of some roots are dropped. 


Vgam (to go) *ti - gamti - gati (going, destination) 

em (to be delighted in) | + ti = ramti = rati (delight) 

Vman (to think) + ti = manti = mati (opinion) 

* ti - sakti - satti (abili 

Vsak (to pe able) fa is s to t) 
-ti | Vbhaj (to follow, | + ti = bhajti = bhatti (devotion) 

to be devoted to) (j is assimilated to t) 

Vsar +ti = sarti = sati (rememberance) 

(to remember) Radical r is dropped. 

Vvar (to prevent) | + ti = varti = vati (fence) 

Vbhī (to fear) + ti = bhīti (fear) 
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Đệ Nhất Chuyển Hóa Từ (Kitakanta) 


Một số hậu tố được thêm vào căn động từ, và các danh từ 
được thành lập, gọi là ‘Dé nhất Chuyển hóa Từ” (kitakanta). 
Nhiều hậu tố thuộc loại này, trong đó chỉ có một số hậu tố 
quan trọng nhất được liệt kê dưới đây với các từ được thành 

lập bằng các hậu tố đó. 

(1) -a. Bằng việc thêm hậu tố này vào các gốc động từ, thì các 
danh từ tác nhân cũng như danh từ trừu tượng có thể được 
thành lập. Trong số các gốc động từ đó, nguyên âm gốc được 

chuyện thành trường nguyên âm. 


cur (trộm) + a = cura = cora (kẻ trộm) 
Vmar (giét) + a = māra (sát nhân) 
Vcar (du hānh) + a = cara (diép vién, gián diép) 
Vyudh (dānh) + a = yodha (người lính) 
Vkup (tức giận) + a = kupa = kopa (sự giận dữ) 


Gốc động từ tận cùng c được chuyển thành k, và j thành g. 


-a = = = TES : 
v pac (nấu) + a= paca = pāka (việc nau nướng) 
ic j (cúng tế, dâng) +a = yāja = yaga (sự cúng tế, việc dâng) 

ki Cm + a = kia = kea = kaya (việc mua sắm) 
Xem Só. 
Vbhū (là, trở thành) | +a = bhüa = bhoa = bhava (hữu) 
Xem Số. 
(2) -u. 
vkar (làm) + u = karu = kāru (người thợ mộc) 


"Wc Wä(thổibùnglên) | * ü = Và (y) u = vayu (gió) 


(y được chèn vào giữa gốc động từ và hậu tó u) 


(3) -ti. Hậu tố này hình thành nên các danh từ trừu tượng Nữ tánh. 
Vài gốc động từ tận cùng m hay r thì được lược bỏ. 


vgam (di) + tỉ = gamti = gati (việc đi, sanh thú) 
Vram (thich thu) + ti = ramti = rati (sự thích thú) 
Vman (uóng) + ti = manti = mati (quan dičm) 


"Y + ti = sakti = satti (khà nàng) 
vsak (có thé) (k được đồng hóa thành t) 


-ti | vi bhaj (theo, có tin | + ti = bhajti = bhatti (su tin thành) 


tam vói) (j được đồng hóa thành t) 

Vsar + ti = sarti = sati (sự ghi nhớ, niệm) 

(ne ghi nhó) Am góc r bị lược bỏ. 
var (ngăn cản) + tỉ = varti = vati (hàng rào) 

Vbhi (sợ hãi) + tỉ = bhiti (sự sợ hãi) 
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(4) -ana. Almost all the nouns ending in ana, except very few, 
are Neuter in gender. 


vkar (to do) + una = karana (deed)! 
Vmar (to die) + ana = marana (death) 
Vita (to know) + na = ñana (knowledge) 


: * na - chidana - chedana (cutting). 
vchid KHI tall) The radical vowel has been strengthened. 
vbhid (to breakup) | * ana * bhidana - bhedana (breakage) 
* ana - suhana - sodhana 


vsudh (to clean) (cleaning, purification) 
vvid (to feel) + ana = vidana = vedana (feeling, sensation) 
Vcit (to will) + ana = citana = cetana (volition) 


Vdis (to expound) | + ana = disana = desana (expounding) 

= bhave + ana = bhavana (development) 
vbhü (to become) (causative base of Jbhü is bhave). 
This suffix ana may be added to any verbal base to form an 
abstract noun as (Vgam + ana) gamana, (Vhar + ana) 
harana, etc. 


(5) -tar. This suffix is added to a root or verbal base to form an 


agent noun. 
kar (to do) + tar = kartar = kattar (doer)? 
sas (to instruct + tar = sastar = satthar (instructor 
-tar  VS3s (to i tar = sàst tthar (i 3 
Vni (to lead) * tar - nitar - netar (leader) 
The radical vowel is strengthened. 
* tar - sutar - sotar (hearer) 
vsu (tokear) The radical vowel is strengthened. 
Verbal base bhave | + tar = bhāvetar (developer) 


Verbal base kāre | + tar = karetar (one who causes to make) 


(6) -in. This suffix is added to roots prefixed by a noun. 
+ in = pāpakārin (evil-doer) 

The radical vowel is strengthened. 
+ in = dhamma-vādin (one speaks 
according to the dhamma) 
digha + Vjīv + in = digha-jivin (one who lives long) 
+ in = antevasin 
(one who stays nearby, pupil) 


papa + Vkar 


dhamma + Vvad 


ante (nearby) + Vvās 


1‘n' preceded by ‘ra’ is changed into ‘n’. 


2 ‘rt’ becomes ‘tt’, ‘r’ is assimilated to succeeding 't'. 
3 ‘st’ is changed into ‘tth’. ‘a’ becomes short before double consonant. 
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(4) -ana. Hầu như tất cả các danh từ tận cùng bằng ana là Trung 
tánh, ngoại trừ rất ít. 


Vkar (lām) + una = karana (viéc làm, hành dóng)! 
Vmar (chét) + ana = marana (su chét) 
Vina (biết) + na = ñana (trí) 


ae + na = chidana = chedana (việc cat, chặt). 
Vehid (cát, chặt) Nguyên âm gốc đã được chuyển thành trường ám. 
vbhid (vỡ, bể) + ana + bhidana = bhedana (sự bể vỡ) 

m + ana = suhana = sodhana 

Vsudh Um sach) (viéc sach sé, sw thanh tinh) 
Vvid (cảm thấy) | +ana=vidana=vedana (cām tho, cám giác) 
vcit (Y dinh) + ana = citana = cetana (tác y) 
vdis (trinh bày) + ana = disana = desana (su trinh bày) 

` ee bhave + ana = bhavana (sự tu tập) 
Vbhũ (thi b,trở thành) (căn sai khiến của | bhü là bhāve). 
Hậu tố ana có thể được thêm vào bất kỳ căn động từ nào để 
hình thành một danh từ trừu tượng như (Vgam + ana) 
gamana, (Vhar + ana) harana, v.v... 


(5) -tar. Hậu tố này được thêm vào gốc từ hoặc cơ sở động từ để 
tạo thành danh từ tác nhân. 


Vkar (làm) + tar = kartar = kattar (người làm)? 
- tạp | VSäs (hướng dán) | +tar=sāstar = satthar (người hướng dẫn)? 
Vni (dẫn dắt) + tar = nitar = netar (người lãnh đạo) 
Nguyên âm gốc được chuyển thành trường âm. 

+ tar = sutar = sotar (người nghe) 
Vsu (nghe) Nguyên ám gốc được chuyển thành trường âm. 

Căn dt. bhave + tar = bhavetar (người tu tập) 

Càn dt. kare + tar = karetar (người bảo/sai làm) 


(6) -in. Hậu tố này được thêm vào gốc động từ có danh từ đứng trước. 
* in = papakarin (người làm ác) 
Nguyên âm gốc được chuyển thành trường âm. 


papa + Vkar 


E dhamma+vvad | *in=dhammavádin = = 
(nguói nói Pháp) 
digha + Vjīv + in = digha-jivin (người sóng tho) 


* in - antevasin 
(người sóng gần, người học trò) 


ante (gần) + Vvas 


1“n' đứng trước ‘ra’ được chuyển thành ‘p’. 
2‘rt’ trở thành ‘tt’, ‘r’ được đồng hóa với 't phía sau. 
3 ‘st’ được chuyển thành ‘tth’. ‘a’ trở thành doán âm trước phụ âm kép. 
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(7) -a. This suffix too is added to a root preceded by a noun. 


dhamma + Vdhar + a = dhamma-dhara (holder of dhamma, 
one who has learnt Dhamma by heart) 
Some monosyllabic roots ending in 'a' are added to a noun and the radical 
long 'à' becomes short. Such nouns are grouped into agent-nouns. 

*a- dhammattha (standing in the 


-a dhamma + vtha Dhamma, righteous) 
majja (liquor) + vị pa (to drink) +a=majjapa (drunkard) 
anna (food) + vda (to give) +a=annada (giver of food). 


sena (army) + vni (to lead) | +a =senani (a general of an army) 
sayam (self) + Vbhū +a = sayambhū 
(to become) (self-dependent, Buddha) 


(8) -ū. This is added to roots like Vvid (to know) and also to roots 
Vina, Vgam and the like. The final à of Vina is dropped and the 
radical ñ is reduplicated. The final m of Vgam is dropped. 


sabba (all) * Vina + ü = sabbannu 
(to know) (all-knowing One) 
Dhamma + và +ū= dhammaññu (knower of Dhamma) 
-ū | veda (knowledge) + | + ü = veda + V; gam + ū = vedagū 
Vgam (to go) (one who has attained to Perfect Wisdom) 
para (other shore) + | + ü = pāra + V gam + U = pāragū 
Vgam (to go) (gone to the opposite shore, one who has crossed) 


(9) -ta. This is added to a root to form Past Participle. If the root 
is intransitive, the Past Participle so formed is Active. If the 
root is transitive the participle is Passive. 

This suffix may even be added to any present verbal base 
to form its Past Participle. 


In case of most roots 'i' is inserted between the root or the verbal 
base and the suffix ‘-ta’ 
v pat (to fall) + i ta = patita (fallen) 
kath (to speak) + i+ ta = kathita (spoken) 
The finalvowel of the verbal base (kare) is dropped: 
kare (to cause to do) | +ta=kare +i +ta = karita (caused to do) 


kina (to buy) +i+ta = kinita (bought) 
The final consonant of some roots is assimilated to the first 
consonant of the suffix 
Vmuc (to release) + ta = mucta = mutta (released) 


pa (pref) + Vap (to attain) | + ta = papta = patta (attained) 
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(7) -a. Hậu tố này cũng được thêm vào gốc động từ có danh từ đứng trước. 
dhamma + Vdhar +a = dhamma-dhara (bậc gìn giữ Giáo 
Pháp, bậc thuộc lòng Tam Tạng) 
Một số gốc động từ đơn âm tiết tận cùng bằng 'a' được thêm vào danh từ, 
và gốc trường âm 'à' trở thành đoản. Các danh từ như vậy được đưa vào 
nhóm các danh từ tác nhân. 
+a= dhammattha (việc đứng trên 
Pháp, sự chánh trực) 

majja (rượu) + Vpā (uóng) | +a= majjapa (người say rượu) 
anna (vật thực) + Vda (cho) | +a = annada (người thí vật thực). 
senā (dao quân) + Vni (dẫn) | +a= senäni(vi tướng của một đạo quân) 
sayam (tự minh) + Vbhū | +a= sayambhü 

(là, trở thành) (sự tự lập, Đức Phật) 


-a | dhamma + Vthā 


(8) -ũ. Hậu tố này được thêm vào gốc động từ như Vvid (biết), 
cũng vào các gốc động từ Vitā, Vgam, và những từ tương tự. 
Tận cùng à của Vñà được lược bỏ, và âm ñ được lặp lai. Am 
cuối m của vgam được lược bó. 
sabba (tat ca) + Via | + ū = sabbaññũ 

biét) (bac Toan Tri) 
Dhamma + vñà + ü = dhammaññu (người biết Pháp) 
4 | veda (tri thức, kinh | + ü = veda + Vgam + ü = vedagü (bậc đã 
Vệ-đà) + Vgam (di) chứng đắc Toàn Tri, bác thông suốt Vệ-đà) 


para (bờ kia) + | + ü = pāra + Vgam + ü = paragü 
Vgam (di) (bác dà dén bo kia, bác dá bàng qua) 


(9) -ta. Hàu tó này duoc thém vào góc dóng tir dé hinh thành 
Phân từ Quá khứ. Nếu gốc động từ là nói động từ, thi Quá 
khứ Phân từ được thành lập là Chủ động. Nếu gốc động từ là 
ngoại động từ, thì Phân từ Quá khứ này là Bị động. 

Hậu tố này thậm chí có thể được thêm vào bất kỳ căn động 
từ hiện tại nào để hình thành Phân từ Quá khứ của nó. 

Hầu hết các gốc động từ, ám T' được chèn vào giữa gốc động từ 

hoặc căn động từ, và hậu tố “ta” 
v pat (rơi, rớt, té) + i+ ta = patita (dā bi rớt, rơi, té) 

kath (nói) + i+ ta = kathita (dà được nói) 

Nguyên âm cuối của căn động từ (kare) được lược bỏ: 
kāre (bảo /sai làm) | *ta- kāre + i^ ta = karita (đã được bảo làm) 
kina (mua) +i+ ta = kinita (đã được mua) 

Phụ âm cuối của một số gốc động từ được đồng hóa 
với phụ âm đầu của hậu tố đó 
Vmuc (giải thoát) | + ta = mucta = mutta (đã được giải thoát) 
pa (hậu tố) + Vap (đắc) | + ta = papta = patta (đã được chứng đắc) 
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Vva ofsome roots is changed into vu before -ta 


Vvap (to sow) + ta = vapta = vutta (sown) 
v vac (to say) + ta = vacta = vutta (said) 
v vas (to dwell) + ta = vasta = vuttha (dwelt, lived), 


sta becomes ttha 
The final m of some roots as Vi gam, Wi ram, etc. is dropped berore -ta 
vgam (to go) * ta - gamta - gata (gone) 
vram (to delight) * ta - ramta - rata (delighted) 
The final r of some roots also is dropped before -ta 
+ ta = sarta = sata 
(having remembered, mindful) 


Vsar (to remember) 


v kar (to do) * ta - karta - kata (done) 

The final m of some roots is changed into n before -ta 
vvam (to vomit) * ta - vamta - vanta (vomited) 
Vsam (to appease) * ta - samta - santa (appeased) 

The final n of some roots, too, is dropped before -ta 
vhan (to kill) * ta - hanta - hata (killed) 
Vkhan (to dig) + ta = khanta = khata (dug) 
Vtan (to spread) + ta = tanta = tata (spread) 
Vman (to know) * ta - manta - mata (known) 


The radical 'a' of roots like phar is changed into u, and t of the 
root becomes t and the radical r is dropped 
Vphar (to pervade) + ta = pharta = phata = phuta (pervaded) 
The final à or e of some roots is changed into i or i before -ta 


Vthā (to stand) + ta = thāta = thita (having stood) 
Vpā (to drink) + ta = pīta (drunk) 
Vge (to sing) + ta = geta = gīta (sung) 

The suffix -ta becomes -na after some roots ending in i 
Vkhī (to wear out) + ta = khīta = khīņa (worn out) 


Vjyā (to be defeated) | + ta = jyāta = jita = jina (defeated) 
The suffix -ta becomes na after many roots ending in d or r. Ifthe 
root ends in r the succeeding n becomes ņ. The d and r are 
assimilated to n or n 


v chid (to cut off) + ta (na) = chidta = chinna (cut off) 
Vbhid (to break up) * ta (na) = bhidta = bhinna (broken up) 
ni (pref.) + V sad + ta (na) = nisadna = nisanna = nisinna (seated) 
(to sit down) radical ‘a’ is changed into ‘i’ (exceptionally) 
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Vài gốc động tir Jva được chuyển thành vu trước hậu tố -ta 


Vvap (gieo) + ta = vapta = vutta (đã được gieo) 
Vvac (nói) + ta = vacta = vutta (đã được nói) 
vvas (ở) + ta = vasta = vuttha (đã được ở, cư ngụ), 


sta trở thành ttha 


Amcuéi m aia vài gốc động 


tirnhu-/gam, yram, vv. được lược bỏ trước-ta 


vgam (di) 


+ ta = gamta = gata (dà được di) 


Vram (thích thú) 


+ ta = ramta = rata (đã được vui thích) 


Âm cuối r của vài gốc động từ được cũng lược bỏ trước -ta 


Vsar (nhớ) 


+ ta = sarta = sata 
(đã được nhớ, chánh niệm) 


Vkar (làm) 


+ ta = karta = kata (đã được làm) 


Âm cuối m của vài gốc động từ được chuyển thành n trước -ta 


Vvam (nón mita) 


+ ta = vamta = vanta (đã bi nón mira) 


Vsam (an ủi, dỗ dành) 


+ ta = samta = santa (đã được an ủi) 


Âm cuối n của vài góc động từ cũng được lược bỏ trước -ta 


vhan (giết) + ta = hanta = hata (đã bị giết) 

Vkhan (đào) + ta = khanta = khata (đã được đào) 
vtan (trải ra, truyền bá) | + ta = tanta = tata (đã được truyền bá) 
Vman (biết) + ta = manta = mata (đã được biết) 


Âm góc'a' của các gốc động từ như | phar được chuyển thành u, 
và t của vài gốc động từ trở thành t, và âm gốc r được lược bỏ 


Vphar (tràn ngập) 


+ ta = pharta = phata = phuta (đã được tràn ngập) 


Âm cuối a hay e của vài gốc động từ được chuyển thành i hay ï trước -ta 


vthã (đứng) + ta = thata = thita (đã được đứng) 
Vpā (uống) + ta = pIta (đã được uống) 
Vge (hát) + ta = geta = gita (đã được hát) 


Hậu tố -ta trở thành -na sau vài gốc động từ tận cùng bằng i 


Vkhī (hao mòn) 


+ ta = khita = khina (đã bị hao món) 


Vjyā (bị đánh bai) 


+ ta = jyāta = jIta = jina (dā bị đánh bai) 


Hậu tố -ta trở thành na sau nhiều gốc động từ tận cùng bằng d 
hay r. Nếu gốc động từ tận cùng r thì n phía sau trở thành n. Âm 
d và r được đồng hóa thành n hay n 


Vchid (cắt, chặt) 


+ ta (na) = chidta = chinna (đã bị cắt, chặt) 


Vbhid (vỡ, bē) 


+ ta (na) = bhidta = bhinna (dā bi bē, vē) 


ni (t.t6.) + Vsad 


+ ta (na) = nisadna = nisanna = nisinna (đã được ngồi) 


ám góc 'a' dwoc chuyén thành 'i' (ngoai lé) 


(ngói xuóng) 
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(10) -ta (cont.). 


The suffix -ta becomes na after many roots ending in d or r. If the 
root ends in r the succeeding n becomes n. The d and r are 
assimilated to n or n (cont.) 


pa (pref) + Vkhad 
(to jump on) 


+ ta (na) = pakkhadna = pakkhanna 
(jumped forward) 


vV kir (to scatter) 


+ta (na) = (kirta = kirna) = kinna (scattered) 


v pur (to fill) 


ta (na) =(purta = purna)- punna (filled, full) 


Vjar (jir) (to decay) 


+ ta (na) =(jirta = jirna)= jinna (decayed) 


Vcar (cir) (to practise) 


+ ta (na) = (cirta = cirna)= cinna (practised) 


Vtar (tir) (to cross) 


+ ta (na) =(tirta = tirna)- tinna (crossed) 


Vlū (to mow) 


+ ta (na) = luna (mown) 


Vhā (to decay, decrease) 


* ta (na) - hina (decayed, defeated) 


The radical vowel of m 


any roots remains unchanged before -ta 


Vina (to know) 


+ ta = ñata (known) 


" yà (to go) 


* ta - yàta (gone) 


Vkhyà (kha) (to say) 


+ ta = khyata, khata (said) 


Vji (to conquer) 


+ ta = jita (conquered) 


v bhi (to fear) 


+ ta = bhita (feared) 


Vjan (ja) (to be born) 


+ ta = jata (born) 


Dht is changed into ddh. Bht also is changed into ddh 


(to begin, to practise) 


Vbudh (to wake up) + ta = (budhta) = buddha (awakened) 
vsudh (to cleanse) + ta = (sudhta) = suddha (cleansed) 
à (pref.) + Vrabh + ta = (arabhta) = āraddha 


(begun, practised) 


The radical h together with t of the suffix ta is changed into Iha. 
Radical vowel is lengthened before Iha 


vguh (to hide) + ta = guhta = gülha (hidden) 
Vgah (to immerse) + ta =(gahta)= galha (immersed) 
Vmuh (to be deluded) | + ta =(muhta)= mülha (deluded) 


Vvah (to carry, bring) 


+ ta =(vahta)= vūļha (carried, washed away) 


Some anomalous forms: 


v pac (to be ripe) + ta =(pakta)= pakka (riped) 
Vlag (to stick) +ta =(lagta)= lagga (stuck) 
vbhañj (to break down) | + ta=(bhañjta)= bhagga (broken down) 


+ ta =(Iujta)= lugga (broken up) 


Vluj (to break up) 
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(10) -ta (tiếp). 


Hậu tố -ta trở thành na sau nhiều gốc động từ tận cùng bằng d 
hay r. Nếu gốc động từ tận cùng r thì n phía sau trở thành n. Âm 
d và r được đồng hóa thành n hay n (tiếp) 


pa (t.tó.) + Vkhad + ta (na) = pakkhadna = pakkhanna 
(nhảy vào) (đã được nhảy về phía trước) 
Vkir (rải rác chạytứtán) | +ta (na) = (kirta = kirna) = kinna (đã bị rải rác) 
Vpur (đổ đầy) | ta (na) =(purta = purna)= punna (đã được đổ day, dày) 
Vjar ir) (suy tàn, già) | +ta (na) =(jirta=jirna)=jinna (đãbjgià,suy tàn) 
Vcar (cir) (thực hành) | +ta (na)= (cirta= cima)= cinna (đã duocthuchành) 


vtar (tir) (băng qua) 


+ ta (na) =(tirta=tirna)=tinna (đã được băng qua) 


Vlū (cắt, gặt) 


+ ta (na) = lũna (đã được cắt, gặt) 


Vhā (suy tàn, suy giảm) 


+ta (na) = hina (đã bị suy tàn, đã bị đánh bại) 


Nguyên âm gốc của nhiều gốc động từ giữ nguyên không thay đổi trước -ta 


Vina (biết) + ta = ñata (đã được biết) 

vyä (di) + ta = yata (đã được đi) 

Vkhyà (khà) (nói) + ta = khyāta, khata (đã được nói) 
Vji (chiến tháng) + ta = jita (dà duoc chién tháng) 
Vbhī (sợ hài) + ta = bhita (dà bi so hài) 

Vjan (ja) (duocsanhra) | + ta = jāta (đã được sanh) 


Dht được chuyển thành ddh. Bht cũng được chuyển thành ddh 


vbudh (thūctinh,giācng6) | +ta=(budhta) = buddha (đã duocthüctinh) 
Vsudh (làm sạch sẽ) | +ta=(sudhta) =suddha (đã được làm sach sẽ) 


à (t.t6.) + Vrabh 
(bắt đầu, thực hành) 


+ ta = (arabhta) = araddha 
(đã được bắt đầu, đã được thực hành) 


Âm gốc h đi với t của hậu tố ta thì được chuyển thành Iha. 
Nguyên âm gốc được chuyển thành trường nguyên âm trước ha 


vguh (che đậy,giấugiếm) | + ta = guhta = gülha (đã bị che đậy, giấu) 
Vgāh (nhấn chìm, ngâm) | + ta =(gahta)= galha (dā bị nhấn chim) 
vmuh (bị si mê) + ta =(muhta)= mulha (đã bị si mê) 
vvah(mangtheo,mang) | +ta=(vahta)=vũlha (đãđượcmangtheo,cuốntrôi) 


Một vài hình thức bất thường: 


Vpac (chin mudi) | + ta =(pakta)= pakka (đã duoc chin mudi) 
Vlag (dính vào) + ta =(lagta)= lagga (đã bị dính vào) 
vbhaíij (phá vỡ) + ta =(bhañjta)= bhagga (đã bi phá vỡ) 


Vluj (chia tay) 


+ ta =(Iujta)= lugga (đã được chia tay) 
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(11) -vant and -avin (one who has + v3. pp.). By adding vant or 
avin to a Past Participle ending in ta or na, its active Past 
Participle is formed. 


Past Participle 


Active Past Participle 


patta (attained) 


pattavant, pattavin (having attained) 


gata (gone) 


gatavant, gatavin (having gone) 


kata (done) 


katavant, katavin (having done) 


hata (killed) 


hatavant, hatavin (having killed) 


chinna (cut off) 


chinnavant, chinnavin (having cut off) 


(12) -ant, -mana. By adding -ant or -mana to the Present 
verbal base its active Present Participle is formed. 


Root 


Present 
Verbal Base 


Active Present Participle 


v pac (to cook) paca 


+ ant/mana = pacant, pacamana 
(cooking) 


v dis (to expound) | desaya hale ian Ursa desdyamana 


(expounding) 


€ Passive Present Participle is formed by adding -mana 


to passive verbal base 


Root 


Passive Verbal 
Base 


Passive Present Participle 


v pac 


pacca, paciya 


+ mana = paccamana, pacīvamāna 


(being cooked) 


(13) -tabba, -aniya, -ya. Any one of these suffixes is added to a 


root to form Potential Participle (Future Passive Participle). 


Root Suffix Potential Participle 
v pac *tabba, | pacitabba, pacaniya, pacca (to be cooked, 
(to cook) | aniya, ya | should be cooked, ought to be cooked) 
VOCABULARY: 
Masculine Nouns 


nidhi, (hidden) treasure 


paribbajaka, wandering ascetic 


samaya, time 


dukkhakkhandha, aggregate of suffering 


Sakya, a Sakyan 


Brahmadeva, a person so named 


tumba, pot 


ditthadhamma, the present life 


puttaka, little son Dasama, 


a person So named 
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(11) -vant và -ävin (người đã có + đt3. qkpt.). Bằng việc thêm 
vant hay avin vào một Quá khứ Phân từ tận cùng ta hay na, 
Quá khứ Phân từ chủ động của nó được thành lập. 


Quá khứ Phân từ Quá khứ Phân từ Chủ động 
patta (đã được chứng đắc) | pattavant, pattavin (người đã được chứng đắc) 
gata (đã được đi) gatavant, gatavin (người đã được di) 
kata (đã được làm) katavant, katavin (người đã được lam) 
hata (đã được giết) hatavant, hatavin (người đã được giết) 
chinna (đã được cát) | chinnavant chinnavin (người đã được cắt) 


(12) -ant, -mana. Bằng việc thêm -ant hay -mana vào căn động 
từ Hiện tại, Phân từ Hiện tại chủ động của nó được thành lập. 


"Ne i Cán dóng tü AAE ES 
Góc dóng tü Hién tai Phân từ Hiện tai Chủ động 
x +ant/māna = pacant, pacamāna 
v pac (nấu) pose (viéc dang duoc náu) 


+ant/māna = desayant, desayamana 
(viéc dang duoc trinh bày) 
€ Phân từ Hiện tai bi động được thành lập bằng cách 
thêm -māna vào can động từ bị động 
Gốc Căn động từ 
động từ Hiện tại 


Vdis (trình bày) | desaya 


Phân từ Hiện tại Chủ động 


+ mana = paccamana, pacīvamāna 


Vpac pacca, pacīya (việc dang bi nấu) 


(13) -tabba, -aniya, -ya. Bát kỳ một trong những hậu tó này 
déu duoc thēm vào góc dóng tir dé thành lāp Phān tir Khā 
năng (Phân từ Tương lai Bi động). 


Gốc dt. Hậu tố Phân từ Khả năng 
Vpac +tabba, | pacitabba, pacaniya, pacca 
(nau) aniya, ya | (cần nấu chín, nên nấu chin, phái nấu chín) 
TU VUNG: 
Danh tü Nam tanh 
nidhi, kho bau (chôn giấu) | paribbajaka, du sĩ 
samaya, lúc, thời dukkhakkhandha, khổ uán 


Sakya, người thuôc dòng Sakya | Brahmadeva, Brahmadeva 
tumba, bình, lọ, chậu ditthadhamma, đời sống hiện tại 


puttaka, đứa con trai nhỏ | Dasama, Dasama (tên riêng) 
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Masculine Nouns (cont.) 


sallapa, conversation 


Magandiya, a person so known 


puggala, person 


sa-hattha, one's own hand 


kufijara, elephant 


savaka, disciple, follower 


kumbhila, crocodile 


samvega, agitation, fear, emotion 


itara, the other one 


kilesa, mental impurity, passion 


loka, world 


ludda-putta, young huntsman 


atta, self 


Sumukha, name of a person 


dayaka, donor, giver 


mitta-dhamma, friendship 


soka, sorrow 


kula-putta, young gentleman 


parideva, weeping 


karaka, doer of a service 


upayasa, despair 


anudhamma, conformity to Dhamma 


dohala, strong desire 


sangha, Buddhist clergy 


panin, living being 


pīta-bhāva, the fact that he has drunk 


raga-pasa, snare of lustfulness, (pasa, snare) 


temasaccaya (te-masa-accaya) end of three months 


atideva, one that surpasses gods, the Buddha 


dhamma-vitakka, thought of righteousness 


dhammanudhamma, the dhamma and what belongs to it 


atta-paritapanuyoga, penance of tormenting oneself 


Bharadvaja-gotta, a person so known, one belonging to the 


clan Bharadvaja 


sanghupatthaka (sangha + upatthaka), one who looks after 


the community of monks 


Feminine Nouns 


yakkhini, female ghost 


Piyankara-matar, Piyankara's mother 


tanha, craving 


sota-dhatu, element of hearing 


vipassana, insight 


dibba-sota-dhatu, divine ear 


piti, joy 


dakkhina, dedicatory gift (southern) 


anatti, bidding, order 


Bārāņasī, the city so known 


saddha, devotion, faith 


carika, travel, long journey 


Suppiya, a lady so named 


anta-kiriya, ending, putting an end to 


mahiddhikata, possession of great psychic power 


mahanubhavata, possession of great splendour or majesty 


pacceka-bodhi, awakening or realisation of a silent Buddha 
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Danh từ Nam tánh (tiép) 


sallapa, đàm luận Magandiya, Magandiya 


puggala, người, nhân | sa-hattha, tự tay minh 


kuñjara, con voi đực savaka, dé tử, người di theo 


kumbhila,cásáu | samvega, su kích động (động tâm), sợ hãi, cảm xúc 


itara, người khác kilesa, phiền não, sự dám say 
loka, thé gian, thé giới | ludda-putta, người thợ săn trẻ 
atta, ngã, tự ngã Sumukha, Sumukha (tên riêng) 
dayaka, người thí, thíchủ | mitta-dhamma, pháp hữu, pháp lữ 
soka, bi, sầu muộn kula-putta, thiện nam tử 


parideva,sự than khóc | karaka, người phục dịch, người lam 


upäyäsa, sự buồn rầu | anudhamma, tuỳ Pháp, thuận Pháp 


dohala, sự khao khát | sangha, Tăng già, Tăng chúng 


panin, chúng sanh pita-bhava, trạng thái đã uống, việc đã say 


raga-pasa, cam bẫy của tham duc, (pasa, cam bẫy) 


temasaccaya (te-māsa-accaya) ba tháng trôi qua 


atideva, vị thắng xa chư thiên, Đức Phật 


dhamma-vitakka, sự suy tầm về chánh trực, việc suy tầm Pháp 


dhammanudhamma, Pháp và tùy Pháp 


atta-paritapanuyoga, tự mình sám hối, tự mình ăn nán, tự hối cải 


Bharadvaja-gotta, Bà-la-môn Bharadvaja-gotta, vị thuộc 
dòng dõi Bharadvaja 


sanghupatthaka (sangha + upatthaka), vị chăm sóc Tăng 
chúng, vị kê cận Tăng chúng 


Danh từ Nữ tánh 
yakkhini, nč Da-xoa Piyankara-matar, me cüa Piyankara 
tanha, ái duc sota-dhatu, nhi giói 
vipassana, minh sát dibba-sota-dhatu, thién nhi 
piti, hy dakkhina, sự bố thi, sự cúng dường (phía Nam) 


anatti, sự ra lệnh, mệnh lệnh | Bārāņasī, thành Bārāņasī 


saddha, tín, tín tâm carika, hành trình dài, sự du hành, sự bộ hành 


Suppiya, Suppiya anta-kiriya, kết thúc, sự chấm dứt 


mahiddhikata, việc sở hữu đại thần lực, việc có đại thần lực 


mahānubhāvatā, việc sở hữu dai uy nghiêm, việc có dai huy hoàng 


pacceka-bodhi, sự giác ngộ của Phật Độc Giác, tự mình giác ngộ 
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Lesson 35, Word-Building, Possession, Num, Pron, Primary Derivatives.......Answer 35, p.548 


Neuter Nouns 


arahatta, Arahatship 


veyyakarana, explanation, answer 


siras, head 


kaya-dvara, channel of body 


paniya, drinking water 


khadaniya, solid food 


bhaya, fear 


bhojaniya, soft food 


arañña, forest 


fiana, knowledge 


odarikatta, gluttony 


domanassa, grief 


arammana, sense-object 


karana, matter, reason 


bala, power 


Cittaküta, a mountain so known 


kaja, carrying pole 


dukkha, suffering, absence of ease 


jhana, deep state of meditation | santika, vicinity, nearness 


sannitthana, determination | sukha, ease, comfort, happiness 


civara-kamma, sewing robes 


adhivacana, term, designation 


saras, lake, pond 


papa, evil deed 


Adjectives 


abadhini (fem.), sick 


upekkhaka, neutral, equanimous 


dukkhita, afflicted, ailing 


akusala, unwholesome 


thaddha, stubborn 


singin, astute. Lit. having a horn 


panita, sweet 


unnala, proud, arrogant, haughty 


ariya, holy, distinguished 


arafifiaka, living in forest 


dibba, divine 


abbhuta, amazing, wonderful 


viduddha, purified 


Pataliputtaka, belonging to Pataliputta 


sassata, eternal 


asamahita, not composed, uncontrolled 


olarika, gross (substantial) 


puññapekkha, looking for merit 


kuha, cheating | nikama-labhin, one who acquires according to one’s wish 


balhagilana, 
seriously ill 


opadhika, producing worldly happiness 


bringing reward in the succeeding 
lives, forming a basis for rebirth 


lapa, talkative 


akificana, having no possession 


nava, new 


dukkha-pareta, invaded by suffering 
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BÀI 34-35 


Danh từ Trung tánh 
arahatta, quả vị A-la-han | veyyakarana, sự giải thích, câu trả lời, ký thuyết 
siras, cái đầu kaya-dvara, thân món 
paniya, nước uống khadaniya, vật thực loai cứng 
bhaya, sự sợ hãi bhojaniya, vật thực loại mêm 
arañña, khu rừng hana, tri 
odarikatta, thói phàm án domanassa, uu, uu phién 
ärammana, cảnh, cánh sắc karana, vấn đề, lý do, nguyên nhân 
bala, lực Cittakuta, ngọn núi Cittaküta 
kaja, đòn gánh dukkha, khổ, sự đau khó 
jhana, thiền, trang thái nhập định | santika, vùng lân cận, chỗ gần 
sannitthàna, sự quyết định | sukha,sự an lạc, dễ chịu, hạnh phúc 
civara-kamma, việc may y adhivacana, thuật ngữ, tên gọi 
saras, hồ, ao papa, việc ác, điều ác 

Tính từ 


abadhini (nữ.), dau ốm,bệnh | upekkhaka, xả, sự quán binh 


dukkhita, dau khổ,ốmyếu | akusala, bất thiện 


thaddha, bướng bỉnh singin, sắc sao, tinh ranh. Ngd. có sừng 


panita, vị ngọt unnala, kiêu ngạo, ngang bướng, ngạo mạn 


ariya, thánh, xuất sắc | äraññaka, việc sống trong rừng, vị ẩn làm 


dibba, thiên, thuộc về cối trời | abbhuta, tuyệt vời, kỳ diệu 


viduddha, sự thanh tịnh | Pataliputtaka, thuócvé thành Pātaliputta 


sassata, trường tồn, vĩnh cửu | asamahita, không điềm tinh, không tự chủ 


olarika, thô (bó dưỡng) | pufifiapekkha, việc tìm kiếm phước thiện 


kuha,lường gat, gianlan | nikama-labhin, người có được theo ý muốn 


E "i opadhika, viéc dua dén hanh phúc thé gian, 
balhagilana, šā S ga va M 
: 1 viéc mang lai quá báo ó các kiép 
trong bénh VEG S MM 
? : sau, liên hệ đến tái sanh 
lapa, nói nhiêu, làm lời akiñcana, không sở hữu 


nava,mới | dukkha-pareta, việc đã bị khổ não, đã bị khổ chi phối 
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Adjectives (cont.) 
eka,one,some | nicchata, having no hunger, desireless, stilled 
kevala, whole | pakata, open, known, evident, famous, widespread 


sambahula, many khema, safe, a lake so named 
siti-bhüta, become cooled | pasanna, pleased, delighted in 
ekacca, certain, partly seyya, highest, most praiseworthy 


sata, mindful | sampajana, thoughtful, being aware of, (fully knowing) 
itthannama, having such as named, thus-named 

mamaka, devoted, loving, showing affection (lit. mine) 
Catumeyyaka, belonging to the city Catuma 

nirupadhika, free-from attachment to rebirth 

anañña-posin, not maintaining any other, not keeping a family 
Atthakanagara, belonging to the city Atthaka 

Vesalika, belonging to Vesali, living in Vesali 

yajamana, making offerings, giving alms (sacrificing) 
mahapphala, rich in result, bearing much /good results 
abhicetasika, depending on higher or Jhanic consciousness 
akiccha-labhin, (who gains) gaining without difficulty, obtaining easily 
akasira-labhin, gaining with no trouble / miserable / difficult 
kapilavatthava, belonging to Kapilavatthu 

acira-karapita, that had not long got built 

ekacca-sassatika, eternalistic with regard to certain things 
savitakka, together with initial application of mind 

savicara, together with sustained application of mind 

vivekaja, produced by detachment, born from seclusion / discrimination 
dukkhotinna (dukkha + otinna), beset with suffering, fallen into misery 
nitthita-civara, one who has got his robe made ready, finished robe 
pitisukha, possessed of rapture and ease 

atikkanta-manusaka, surpassing the range of humans, superhuman 
attantapa, tormenting oneself 

aparantapa, not tormenting another, not harming others 
nibbuta, calmed, quieted, quenched 

sukha-patisamvedin, experiencing bliss, feeling comfort 
brahmabhūta, that has become Brahma oneself, holy, noble 
dhammanudhamma-patipanna, (one) who has got into the 
path of Dhamma in its fullness, practicing according to Dhamma 
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Tính từ (tiếp) 
eka, một, vài nicchata, không đói, vô dục, tĩnh lặng 
kevala, toàn bộ | pakata, mở, được biết, hiển nhiên, nổi tiếng, phổ biến 
sambahula, nhiều khema, an ổn, hồ Khema 


sītī-bhūta, việc đã trở nên nguội lạnh | pasanna, hài lòng, thích thú 


ekacca, nào đó, một phần | seyya,cao quý, xứng đáng ngợi khen nhất 


sata, có chánh niệm sampajäna, tỉnh thức, tỉnh giác, (liễu tri) 


itthannama, việc có tên như vậy, được đặt tên như vậy 


mamaka, tín thành, thương yêu, biểu lộ tình cảm (ng.d. của tôi) 


Catumeyyaka, thuộc về kinh thành Catuma 


nirupadhika, thoát khỏi / không còn sự dính mắc (dẫn đến tái sanh) 


anañña-posin, không nuôi dưỡng ai khác, không còn gia đình 


Atthakanägara, thuộc về kinh thành Atthaka 


Vesalika, thuộc vé thành Vesali, cư ngụ ở thành Vesali 


yajamana, việc dang cúng dường, việc dang bố thí (việc dang cúng tế) 


mahapphala, có quả lớn, việc cho nhiều quả / quả tốt 


abhicetasika, tâm sở thù thắng, tăng thượng tâm (thuộc tâm thiền) 


akiccha-labhin, việc (người) có được (đắc) không khó /dễ dàng 


akasira-labhin, việc (người) có được (đắc) không khổ cực / khó khan 


kapilavatthava, thuộc về thành Kapilavatthu 


acira-karapita, việc đã được xây dựng không lâu 


ekacca-sassatika, thường hằng đối với vài thứ (nhất phần thường luận) 


savitakka, cùng với tam (tâm sở) (tầm: tìm kiếm đối tượng) 


savicara, cùng với tứ (tâm sở) (tú: an trú trên đối tượng) 


vivekaja, do viễn ly sanh 


dukkhotinna (dukkha + otinna), chim đắm trong khổ, rơi vào khổ cánh 


nitthita-civara, (vị đã có được) y may sẵn, y đã được hoàn thành 


pItisukha, hỷ lạc 


atikkanta-manusaka, siêu nhân, vượt khỏi loài người, thắng xa nhân loại 


attantapa, hỷ lạc 


aparantapa, không làm khổ người khác 


nibbuta, an tịnh, vắng lặng, nguội lạnh 


sukha-patisamvedin, cảm giác lạc thọ, cảm giác dễ chịu 


brahmabhüta, Phạm thể điều đó đãtrởthành Phạm Thiên, cao quy, thánh thiện 


dhammanudhamma-patipanna, sự thực hành theo tuần tự Pháp (sự thực 


hành Pháp và tuỳ Pháp), vị đã đitrên con đường Chánh Pháp mộtcáchviên mãn 
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Verbs 
neti (- 2! ni), leads, guides, carries away 
aha, he said 
theneti (denom. fr. thena), steals 
hoti (A hũ), is. ger. hutvà 
vaddhati (Vvaddh), grows 
toseti (- J tus), gladdens 


bandhati (- V badh) binds, ties on (combines, unites) 

anayati (a+ afi ni) brings, brings back, pulls. pp. anita 
vissajjeti (vi + Vsajj), sends off, answers, distributes, leaves behind 
khipati al khip), throws, tosses, sneezes. pp. khitta 


pavisati (pa + v vis), enters. pp. pavittha 
santappeti (sam + N tapp), satisfies 

dadāti (Vdad), gives. pp. dinna, datta 
paññayati (pa + Wi ña),is known. 

patilabhati, obtains. pb. patiladdha 
adeti (a + da), takes. ger. adaya 
pucchati (- V pucch), questions. pp. puttha 
santi (prest. plur. of atthi), there are 

paññapeti (pa + Vi ña + ape), declares, states 

ahareti (denom. fr. āhāra), eats 

nibbati (nir + Ni vā), is cooled. pp. nibbuta 
bhāsati al bhas), speaks, utters. prest. p. bhasamana 
abhinivajjeti (abhi + ni + V vajj), avoids, gets rid of 

rakkhati (Vrakkh), looks after, keeps 


gaheti (causative ofgaņhāti), causes to obtain, understands, regains, recovers 
pakkamati (pa + Ni kam), sets out, goes away, leaves. pp. pakkanta 
assosi (- Vsu, Aorist 3rd pers. sing.), he heard 

pivati ( V, pa), drinks. pb. pita. ger. pivitva 
upadhareti (upa + Ni dhar), reasonsout,surmises, considers, concludes 
sannitthahati (sam + ni + Vthā), determines 

nigganhati (ni + Ni gah), subdues, restrains, rebukes pp. niggahita 
nibbatteti (ni + Wi vatt), produces, brings forth, attains 
avajjeti (a + af vajj), turns over, observes, reflects 
atthasi (aorist 3rd pers. sing. of V thā), he stood, he was, he stayed 
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Động từ 
neti (/nī), dẫn dắt, hướng dẫn, mang di 
aha, (vi ấy) đã nói 
theneti (dt.dd. từ thena), án trộm 
hoti (Vhū), là, thi, trở thành. dất. hutva 
vaddhati (Vvaddh), lớn, tăng trưởng 
toseti (./tus), hài lòng, vui vẻ 
bandhati (/badh) buộc, cột, trói (kết hợp, đoàn kết) 
anayati (a+ afi ni) mang về, mang lai, kéo lại. qkpt. anita 
vissajjeti (vi + Vsajj), gói di, trà lói, phàn phát, bó lai phía sau 


khipati (/khip), ^ ném, quăng, hắt hơi. qkpt. khitta 
pavisati (pa + V vis), di vào. qkpt. pavittha 
santappeti (sam + Wi tapp), hai long, thóa man 

dadati ( Ni dad), cho, bố thí, cúng dường. qkpt. dinna, datta 
paññayati (pa + /ña), được biết. 

patilabhati, thu được, kiếm duoc. qkpt. patiladdha 
adeti (a + dà), lấy lại. dất. adaya 
pucchati (Vpucch), hôi, chất van. qkpt. puttha 
santi (ht, sn. của atthi), có 

paññapeti (pa + /fid + ape), tuyên bố, phát biểu 

ahareti (dt.dd. từ ahara), ăn, thọ dung 

nibbati (nir + af va), làm cho nguội lạnh. qkpt. nibbuta 
bhasati (- V bhas), nói, thót lén. htpt., bhasamana 
abhinivajjeti (abhi + ni + /vajj), tránh xa, thoát khói 

rakkhati (/rakkh), báo vệ, hộ tri, gin giữ 


gaheti (sai khiến của ganhati), khiến dat được, hiểu, lấy lại, phuc hồi 
pakkamati (pa + Ni kam),  lénduóngróikhói qkpt pakkanta 
assosi (su, quá khứ ngôi 3, si.), (anh ấy) đã nghe 

pivati (/pä), uống. qkpt. pita. dắt. pivitva 
upadhareti (upa + aj dhar), suyra, phóng doan, xem xét, kết luận 
sannitthahati (sam + ni + Vthā), quyết dinh 

niggaņhāti (ni *4gah), ^ dénén,chéngw, quởtrách qkpt.niggahita 
nibbatteti (ni + Vvatt), sàn sinh, khói sanh, chúng dác 
avajjeti (à + af vajj), Jat lai, quan sat, phan tinh, suy niém 
atthasi (quá khứ, 3, si. của v tha), (anh ấy) đã đứng, đã ở 
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Verbs (cont.) 


vitakkayati (vi + V takk), thinks, considers, reflects 


vihasim (aorist 1st pers. sing, of viharati) | dwelt 


otarati (ava * Vi tar), descends, goes down, pp. otinna, beset with, gone down 


pasidati (pa + Vsad), is pleased with. pp. pasanna 


siti-bhavati (siti + V bhū), becomes cool. pp. siti-bhüta 


patisamvedeti (pati + sam + J vid), feels, experiences 


patipajjati (pati + Nj pad), manages, gets into, follows, practices. pp. patipanna 


viviccati (vi + J vic), is separated, is secluded. ger. vivicca 


sunidheti (su + ni + ih dha), well buries. pp. sunihita 


sannipatapeti (Causative fr. sannipatati), causes to gather together 


sampavareti (sam + pa + V var), gives more and more, satisfies, 
satiates, fulfils (lit. causes to refuse) 


samādahati (sam + a+ Vi dha), puts together, composes the mind, 
concentrates, kindles (of fire). pp. samahita 


anuyuñjati (anu + Vyuj) is engaged in, gives oneself up to, 
engages in, indulges. pp. anuyutta 


upasampajjati (upa + sam + N| pad), attains, reaches, enters on, 
becomes fully ordained. pp. upasampanna, ger. upasampajja 


āharīyatu (Optat. pass, 3rd pers. sing. fr. à + V har), may be taken, 
may be brought 


vimamseti (des. fr. Ni man), thinks over, investigates, considers 


patippassambhati (pati + pa + V. sambh), subsides, is allayed, 
is calmed. pp. patippassaddha 


Indeclinables 
hi, certainly, indeed | kho, indeed, surely | sayam, oneself 
aciram, before long, not long; soon | bho, Sir! O friends! Look here! 
sāyam, in the evening atha kho, then, thereupon 


Some Phrases 


tena kho pana samayena, at that time, on the same occasion 


cārikam pakkāmi, he set out for a long journey 


vihārena vihāram, from monastery to monastery 


pariveņena pariveņam, from cell to cell 
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Động từ (tiếp) 


vitakkayati (vi + V takk), suy nghî, xem xét, suy niêm 


vihāsim (qk. 1. si, của viharati) (tôi) đã ở 


otarati (ava *4/tar) dixuóng, —qkptotinna, vay quanh, dā duoc di xuóng 


pasidati (pa + Vsad), hài lòng, vừa lòng. qkpt. pasanna 


siti-bhavati (siti + V bhū), trở nên nguội lạnh. qkpt. sītī-bhūta 


patisamvedeti (pati + sam + J vid), cam tho, kinh nghiệm 


patipajjati (pati + N| pad), cai quản, di theo, hành theo. qkpt. patipanna 


viviccati (vi + vic), duoc tách rói, án dát. ddt. vivicca 


sunidheti (su + ni + af dha), khéo chón cát. qkpt. sunihita 


sannipatapeti (skh. tir sannipatati), khién phái / bao van tap / tu hói 


sampavareti (sam + pa + V var), cúng nhiều hon, hài lòng, làm 
cho thỏa mãn, no đủ, đầy đủ (ngd. khiến phải từ chối) 


samadahati (sam + a+ m dha), dé chung lại, gom lại, gom tâm, dinh 
tâm, nhóm (lửa).  qkpt. samahita 


anuyuñjati (anu + NI yuj) bát tay vào, dán thân vào, tham gia vào. 
dám say. qkpt. anuyutta 


upasampajjati (upa + sam + N| pad), chứng đắc, dat được, bước 
vào, tho cụ túc giới. qkpt. upasampanna, ddt. upasampajja 


ahariyatu (mm. bị động, ngôi 3, si. từ. à + har), có thé đã bi lấy di, 
có thể đã bị mang di 


vimamseti (dmm. từ Vman), suy nghĩ kỹ, thám sát, suy đạt, xem xét 


patippassambhati (pati + pa + V. sambh), lắng xuống, dịu di, 
an tịnh.  qkpt. patippassaddha 


Bất biến từ 


hi, chắc chắn,thậtvậy | kho, thật vậy sayam, tự mình 


aciram, khūngbaolāu, khonglāu, som | bho, Thưa ngài! Này ban! Hãy nhìn day! 


sayam, vào buổi tối, vào buổi chiều | atha kho, rồi, sau đó 


Vài nhóm từ 


tena kho pana samayena, lúc bấy giờ, bây giờ vào lúc đó 


carikam pakkami, vị ấy đã lên đường du hành 


viharena viharam, từ tịnh xá này sang tịnh xá khác 


parivenena parivenam, từ cốc này sang cốc khác 
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Some compounded forms 

samvegappatta (samvegam patto) 

mitta-dhamma (mittassa dhamma), friendship 

pacceka-bodhi-ñana, realization of a Pacceka-buddha 

vissajjetukama (vissajjetum kameti), wish to send off 

pīta-bhāva (pītassa-bhāvo), the fact that it was drunk up 

abhaya-dakkhina (abhayassa-dakkhina), gift of security 

sanghupatthaka (sanghassa upatthaka), attendant to the 

community of monks 

patiladdhanana (patiladdham ñanam yena so) one who has 

attained to knowledge 


Euphonic combinations 


ito'va = ito eva 

seyyo'ti - seyyo iti 

nagaranti = nagaram iti 

āharīyatū'ti = ahariyatu iti 

tadubhayam - tam ubhayam 

paniyamadaya = paniyam adaya 

aññassanattiya =aññassa anattiya (order, command, instruction) 
dhammaññeva = dhammam eva = dhammam yeva 
dhamma-vitakkafifieva = dhamma-vitakkam + eva 


punfapekkhana paninam = puñña-apekkhanam paninam 


EXERCISE 35 


Translate into English: 
1. Eso nidhi sunhito, ajeyyo anugamiko. Kh 7 
2. So bhagava araha ceva arahattaya ca dhammam deseti. Ud 7 
3. Itthannama bhante bhikkhuni abadhini dukkhita balhagilana 
ayasmato Anandassa padesu sirasa vandati. A II 145 
4. Ye te bhikkhave bhikkhu kuha thaddhā lapā sing! unnala 
asamahita na me te bhikkhu mamaka. A II 26 
5. Tena kho pana samayena ayasmato Ratthapālassa nāti- 
dasi abhidosikam kummasam chaddetukama hoti. M I] 62 
6. Tena kho pana samayena Catumeyyaka Sakya santhagare 
sannipatita honti. M 1456 
7. Piyankara-mata yakkhini puttakam evam tosesi. S I 209 
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Vài từ ghép (hợp từ) 


samvegappatta (samvegam patto) 


mitta-dhamma (mittassa dhamma), tình ban, pháp hữu, pháp lữ 


pacceka-bodhi-fiana, trí tué của Phật Độc Giác 


vissajjetukama (vissajjetum kameti), muốn gởi di 


pita-bhava (pitassa-bhavo), trạng thái uống say, đã uống say 


abhaya-dakkhina (abhayassa-dakkhina), vô úy thí 


sanghupatthaka (sanghassa upatthaka), người thân cận / cận 
su cüa chu Táng 


patiladdhanana (patiladdham fianam yena so) người đã chứng 
dác trí tué, viéc dá duoc thành tuu trí tué 


Sự kết hop âm 


ito'va = ito eva 

seyyo'ti - seyyo iti 

nagaranti = nagaram iti 

āharīyatū'ti = ahariyatu iti 

tadubhayam - tam ubhayam 

paniyamadaya = paniyam adaya 

aññassanattiya =aññassa anattiya (ra lệnh, mệnh lệnh, sự dẫn dắt) 
dhammaññeva = dhammam eva = dhammam yeva 
dhamma-vitakkafifieva = dhamma-vitakkam + eva 


punfapekkhana paninam = puñña-apekkhanam paninam 


BAI TAP 35 
Dich sang tiéng Viét: 


1. Eso nidhi sunhito, ajeyyo anugamiko. Kh 7 

2. So bhagava araha ceva arahattaya ca dhammam deseti. Ud 7 

3. Itthannama bhante bhikkhuni abadhini dukkhita balhagilana 
ayasmato Anandassa padesu sirasa vandati. A II 145 

4. Ye te bhikkhave bhikkhu kuhā thaddhā lapā singi unnaļā 
asamahita na me te bhikkhu mamaka. A II 26 

5. Tena kho pana samayena ayasmato Ratthapalassa ñãti- 
dasi abhidosikam kummasam chaddetukama hoti. M I] 62 

6. Tena kho pana samayena Catumeyyaka Sakya santhagare 
sannipatita honti. M 1456 

7. Piyankara-mata yakkhini puttakam evam tosesi. S I 209 
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8. Tam raga-pasena araññamiva kufijaram bandhitva 
anayissami. S ] 124 
9. Abbhutam vata bho  samanassa  mahiddhikata 
mahanubhavata. S I 141 

10. Eso hi te brahmani brahmadevo nirupadhiko atideva- 
putto. Akiñcano bhikkhu anafina-posi te so'dha pindaya 
gharam pavittho. S I 141 

11. Kumbhila-bhayanti bhikkhave odarikattassetam 
adhivacanam. M I 146 

12. Atha kho  Dasamo  gahapati  Atthaka-nāgaro 
Pataliputtake ca Vesalike ca bhikkhu sannipatapetva 
panitena khadaniyena bhojaniyena sahattha 
santappesi sampavaresi. M I 353 

13. Yajamananam manussanam pufitiapekkhana paninam 
karotamopadhikam puññam sanghe dinnam 
mahapphalam. S I 233 

14. Ariya-savako evam catunnam jhananam 
abhicetasikanam dittha-dhammasukha-viharanam 
nikama-labhi akiccha-labhi akasira-labhi. M I 357 

15. Tena kho pana samayena Kapilavatthavanam Sakyanam 
navam santhagaram acira-karapitam hoti. M [353 

16. Santi hi bhikkhave eke samaņa-brāhmaņā ekacca- 
sassatika ekacca-asassatika ekaccam sassatam ekaccam 
asassatam attanañca lokañca paññapenti. D I 17 

17. So kho aham Aggivessana olarikam aharam aharetva 
balam gahetva vivicceva kamehi vivicca akusalehi 
dhammehi savitakkam savicaram vivekajam piti-sukham 
pathamam jhanam upasampajja vihasim. M I 247 

18. Idha bhikkhave ekacco kula-putto saddha agarasma 
anagariyam pabbajito hoti 'otinno'mhi jatiya jara- 
maranena sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi 
upäyäsehi, dukkhotinno dukkha-pareto, appeva nama 
imassa kevalassa dukkhakkhandhassa anta-kiriyā 
pafifiayetha'ti. M I 192 

19. Tena kho pana samayena sambahula bhikkhù Bhagavato 
civara-kammam — karonti —"nitthita-civaro  Bhagava 
temasaccayena carikam pakkamissati'ti. M ] 428 

20. Assosi kho bhagava dibbaya sota-dhatuya visuddhaya 
atikkanta-manusikaya Bharadvaja-gottassa 
brahmanassa Magandiyena paribbajakena saddhim 
imam sallapam katam. M 1 502 
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8. 


Tam raga-pasena araññamiva kuñjaram bandhitvā 
anayissami. S 1124 


9. Abbhutam vata bho  samanassa mahiddhikata 


10 


11. 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


19. 


20. 


mahanubhavata. 5 1 141 


. Eso hi te brahmani brahmadevo nirupadhiko atideva- 


putto. Akiñcano bhikkhu anañña-posite so'dha pindaya 
gharam pavittho. S I 141 

Kumbhila-bhayanti bhikkhave odarikattassetam 
adhivacanam. M I 146 

Atha kho  Dasamo  gahapati  Atthaka-nāgaro 
Pataliputtake ca Vesalike ca bhikkhu sannipatapetva 
panitena khadaniyena bhojaniyena sahattha 
santappesi sampavaresi. M I 353 

Yajamananam manussanam puññapekkhana paninam 
karotamopadhikam puññam sañghe dinnam 
mahapphalam. S I 233 

Ariya-savako evam catunnam jhananam 
abhicetasikanam dittha-dhammasukha-viharanam 
nikama-labhi akiccha-labhi akasira-labhi. M I 357 

Tena kho pana samayena Kapilavatthavanam Sakyanam 
navam santhagaram acira-karapitam hoti. M [353 

Santi hi bhikkhave eke samaņa-brāhmaņā ekacca- 
sassatika ekacca-asassatika ekaccam sassatam ekaccam 
asassatam attanañca lokañca paññapenti. D I 17 

So kho aham Aggivessana olarikam aharam aharetva 
balam gahetva vivicceva kamehi vivicca akusalehi 
dhammehi savitakkam savicaram vivekajam piti-sukham 
pathamam jhanam upasampajja vihasim. M I 247 

Idha bhikkhave ekacco kula-putto saddha agarasma 
anagariyam pabbajito hoti 'otinno'mhi jatiya jara- 
maranena sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi 
upäyäsehi, dukkhotinno dukkha-pareto, appeva nama 
imassa kevalassa dukkhakkhandhassa anta-kiriyā 
pafifiayetha'ti. M I 192 

Tena kho pana samayena sambahula bhikkhü Bhagavato 
civara-kammam — karonti —"nitthita-civaro  Bhagava 
temasaccayena carikam pakkamissati'ti. M ] 428 

Assosi kho bhagava dibbaya sota-dhatuya visuddhaya 
atikkanta-manusikaya Bharadvaja-gottassa 
brahmanassa Magandiyena paribbajakena saddhim 
imam sallapam katam. M 1 502 
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21. 


22. 


23. 


24. 


25. 


Katamo ca gahapatayo puggalo neva attantapo natta- 
paritapananuyogamanuyutto, yo anattantapo 
aparantapo dittheva dhamme nicchato nibbuto siti- 
bhüto sukha-patisamvedī brahma-bhütena attanā 
viharati? M [412 [nattaparitapananuyogamanuyutto [na 
+ atta + paritapana + anuyogam + anuyutta]: adj. not 
devoted to the practice of harming oneself. 


Dhammanudhamma-patipannassa bhikkhuno 
ayamanudhammo hoti veyyakaranaya 
‘dhammanudhamma-patipanno’yanti. Bhasamano 


dhammaññeva bhasati no adhammam, vitakkayamano 
dhammavitakkaññeva vitakketi no adhamma- 
vitakkam. Tadubhayam ca abhinivajjetva upekkhako 
viharati sato sampajano. Iti 81 

Tesu eko paniyatthaya agantva attano paniyam 
rakkhamano itarassa tumbato pivitva sayam aranna 
nikkhamitva nahayitva thito, ‘atthi nu kho me kaya- 
dvaradihi ajja kiñci papam katanti upadharento 
thenetva paniyassa pita-bhavam disva samvegappatto 
hutvā ayam tanha vaddhamana mam apäyesu 
khipissati, imam kilesam nigganhissamiti pānīyassa 
thenetva pitabhavam ārammaņam katvā vipassanam 
vaddhetva pacceka-bodhi-fianam nibbattetva 
patiladhafianam avajjento atthāsi. A IV 114 

Atha nam Mahasatto “kim pana tvam samma mam 
attano  atthaya bandhi udāhu aññassanattiya'ti 
pucchitva tena tasmim karane arocite, ‘kin nu kho me 
ito va Cittakütam gantum seyyo udahu nagaran'ti 
vimamsanto 'mayi nagaram gate luddaputto dhanam 
labhissati deviya  dohalo  patippassambhissati 
Sumukhassa mittadhammo pakato bhavissati, tatha 
mama  fiana-balena Khemañca saram  abhaya- 
dakkhinam katvā labhissami, tasma nagarameva 
gantum seyyo'ti sannitthanam katvā, luddam ‘amhe 
kajenadaya rañño  santikam nehi, sace raja 
vissajjetukamo bhavissati, vissajjessati'ti aha. JA IV 427 
Tena kho pana samayena Baranasiyam Suppiyo ca 
upasako Suppiya ca upasika ubho pasanna honti dayaka 
karaka sanghupatthaka. Atha kho Suppiya upasika 
aramam  gantva  viharena  viharam  parivenena 
parivenam upasankamitva bhikkhū  pucchati, “ko 
bhante gilano, kassa kim āharīyatū? ti. Vin 1 216 
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21. 


22. 


23. 


24. 


25. 


Katamo ca gahapatayo puggalo neva attantapo natta- 
paritapananuyogamanuyutto, yo anattantapo 
aparantapo dittheva dhamme nicchato nibbuto siti- 
bhüto sukha-patisamvedī brahma-bhütena attanā 
viharati? M 1412 [nattaparitapananuyogamanuyutto [na 
+ atta + paritapana + anuyogam + anuyuttaļ: tt. việc không 
chuyén tám làm khó minh. 


Dhammanudhamma-patipannassa bhikkhuno 
ayamanudhammo hoti veyyakaranaya 
‘dhammanudhamma-patipanno’yanti. Bhasamano 


dhammaññeva bhasati no adhammam, vitakkayamano 
dhammavitakkaññeva vitakketi no adhamma- 
vitakkam. Tadubhayam ca abhinivajjetva upekkhako 
viharati sato sampajano. Iti 81 

Tesu eko paniyatthaya agantva attano paniyam 
rakkhamano itarassa tumbato pivitva sayam arañña 
nikkhamitva nahayitva thito, 'atthi nu kho me kaya- 
dvaradihi ajja kiüci papam katanti upadhārento 
thenetva paniyassa pita-bhavam disva samvegappatto 
hutvā ayam tanha vaddhamana mam apäyesu 
khipissati, imam kilesam nigganhissamiti pānīyassa 
thenetva pitabhavam arammanam katva vipassanam 
vaddhetva pacceka-bodhi-fianam nibbattetva 
patiladhafianam avajjento atthasi. A IV 114 

Atha nam Mahasatto “kim pana tvam samma mam 
attano  atthaya bandhi udahu aññassanattiya'ti 
pucchitva tena tasmim karane ārocite, ‘kin nu kho me 
ito va Cittakūtam gantum seyyo udahu nagaran'ti 
vimamsanto 'mayi nagaram gate luddaputto dhanam 
labhissati deviya  dohalo  patippassambhissati 
Sumukhassa mittadhammo pakato bhavissati, tatha 
mama  fiana-balena Khemañca saram  abhaya- 
dakkhinam katvā labhissami, tasma nagarameva 
gantum seyyo'ti sannitthanam katvā, luddam 'amhe 
kajenadaya rañño  santikam nehi, sace raja 
vissajjetukamo bhavissati, vissajjessati'ti aha. /A IV 427 
Tena kho pana samayena Baranasiyam Suppiyo ca 
upasako Suppiya ca upasika ubho pasanna honti dayaka 
karaka sanghupatthaka. Atha kho Suppiya upasika 
aramam  gantva  viharena  viharam  parivenena 
parivenam upasankamitva bhikkhū  pucchati, ‘ko 
bhante gilāno, kassa kim āharīyatū? ti. Vin I 216 
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BÀI 34-35 


"LESSON 36 
Syntax 


(a) A sentence consists of two parts: subject and predicate. 
The subject may be a noun, an adjective, a participle 
(declinable), or even an indeclinable particle. There must 
be concordance between subject and predicate. The 
subjectis always expressed by Nominative Case. The verb 
in the predicate must always agree with the subject in 
number and person: 

- So gacchati (he goes), 

- Te gacchanti (they go), 

- Aham gacchami (I go), 

- Mayam gacchãma (we go). 

(b) If the predicate is an adjective or declinable participle, it 
must agree with the subject in number, gender and case: 

- So Bhagava asamo (the Lord is peerless), 


- Buddho loke uppanno 
(the Buddha has appeared on the earth). 
Nominative Case: 


(a) The Nominative case is used just to express the stem (or 
the crude form of a noun): 
- Buddho (the stem Buddha). 
The Nominative is used to express the subject as 
mentioned in the foregoing explanation No. 
(b) Vocative Case is used only in addressing somebody: 
- Bhikkhave (0 Monks). 


Accusative Case: 
(a) The Accusative Case is used to express the direct object 
of a verb or of a participle in active voice: 
- Buddho dhammam desesi - Buddho dhammam 
desitava (the Buddha expounded the Dhamma). 
(b) The Accusative Case expresses even the goal of motion: 
- Puriso gamam gato (the man has gone to the village). 
(c) The Accusative Case expresses the duration of time and 
the extension of space: 
- Satta me vassani lohita-kumbhiyam vutthani 
(I lived seven years in a vessel of blood [womb]). Ud 17 
- Abhà yojanam phutā ahosi (the light had spread 
about a league). D II 175 
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“BÀI HỌC 36 
Cú Pháp 


(a) Một câu bao gồm hai phần: chủ ngữ và vị ngữ. Chủ ngữ có 
thể là một danh từ, một tính từ, một phân từ (biến từ), hay 
thậm chí là một mạo từ bất biến. Phải có sự phù hợp giữa 
chủ ngữ và vị ngữ. Chủ ngữ luôn được thể hiện bằng Chủ 
Cách. Động từ ở vị ngữ phải luôn hòa hợp với chủ ngữ về 
số và ngôi: 

- So gacchati (anh ấy di, vị ấy di), 

- Te gacchanti (ho di), 

- Aham gacchami (tói di), 

- Mayam gacchama (chúng tôi di). 

(b) Nếu vi ngữ là một tính từ, hay phán từ bát bién, thi nó phải 
hóa hop vói chú ngü vé só, giói và cách: 

- So Bhagava asamo (Đức Thé Tôn ấy là bác Vô Song), 
- Buddho loke uppanno 
(Đức Phát đã được xuất hiện trong thế gian). 


Chủ Cách: 
(a) Chủ Cách được sử dung chỉ để diễn tả căn từthân từ (hoặc 
dạng thô của danh từ): 
- Buddho (căn từ Buddha). 
Danh từ được dùng để diễn tả chủ ngữ như đã đề cập 
trong phần giải thích trước đó, Số 
(b) Hô Cách chỉ được sử dụng khi xưng hô với ai đó: 
- Bhikkhave (Này chư ty khưu). 


Đối Cách: 
(a) Đối Cách được sử dụng để diễn tả vị ngữ trực tiếp của 
động từ, hay phân từ trong thể chủ động: 
- Buddho dhammam desesi = Buddho dhammam 
desitava (Đức Phát đã thuyết Pháp). 
(b) Đối Cách diễn tả ngay cá mục đích của sự chuyển động: 
- Puriso gamam gato (người đàn ông đã được đi đến làng). 
(c) Đối Cách diễn tả khoảng thời gian, và sự mở rộng của 
không gian: 
- Satta me vassani lohita-kumbhiyam vutthani 
(Tôi đã sống 7 năm trong cái bình day máu [cái bau]). Ud 17 
- Abhà yojanam phutā ahosi (ánh sáng đã được lan 
rộng 1 do tuần). D II 175 
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(d) The verbs 'seti' (lies down), 'titthati (stands), vasati 
(dwells), sidati (sinks) and the like compounded with the 
prefixes adhi, anu, à and upa govern Accusative Case. 

- Papaniko kammantam adhitthati 
(the shopkeeper attends to [his] work), 
- Maficam abhinisidati (he sits down on a bed). Vin IV 46 
- Gharam avasanto (dwelling in a house). S I 42 
- Saggam lokam upapajjati 
(he is reborn into the heaven world), A 19 

(e) The prefixes ‘adhi’ and ‘pati’ stand as prepositions 
governing Accusative Case. 

(f) The Indeclinables anto, tiro, abhito, parito, samanta, 
dhi, vina, antara, uddissa, upanidhaya, paticca, 
agamma, arabbha and the like govern Accusative Case: 

- Anto gamam (inside the village). D II 273 

- tiro pabbatam (across the mountain). A I] 290 

- uyyana-bhümim abhito (by the grove). V V 59; 

- Parito gamam (around the village). Kacc.; 

- Samanta Vesalim (round about Vesālī), D II 98; 

- Dhi brahmanassa hantaram (shame on him who 
kills a Brahman!) vind. See LESSON 14, No. FA; 

- Antarā ca Nālandam antarā ca Rājagaham 
(between! Nālandā và Rājagaha) D I 1 

- Bhagavantam uddissa (on account ofthe Lord) M III 

- Himavantam pabbata-rājam upanidhāya 
(compared with the Himalayas thelordofmountains) M III 177 

- Na ca Pūraņam Kassapam sāvakā upanissāya 
viharanti (and the disciples do not live in 
dependence on / nearby Purana Kassapa) M II 3 

- Pasana-pitthim nissaya (on the top of a rock) /1 167 

- Savatthim nissaya (near Savatthi), 

- Rajanam nissaya (depending on the king) J I 140 

- Anukampam upädaya (out of pity) D I 204 

- Kalam ca samayam ca upadaya (according to time 
and convenience) D [205 

- Manussalokam upadaya (compared with the 
world of men) PVA 268 

- Cakkhum ca paticca rüpe ca (because of eye and 
the visible objects) M 1 259 

- Kimagamma kim arabbha (depending on what) D 1 13 


1 Note that when the nouns are given expressing both the places the word 
‘antara’ precedes each word. 
a 


s 
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(d) Các động từ nhu 'seti' (nằm xuống), 'titthati' (đứng), 
vasati (ở), sidati (chim), v.v... được ghép với các tiền tố 
adhi, anu, ä và upa được dùng với Đối Cách. 

- Papaniko kammantam adhitthati 
(người chủ cửa hiệu quyết định mọi công việc), 
- Mañcam abhinisidati (anh ấy ngồi trên giường). Vin IV 46 
- Gharam ävasanto (việc đang sống trong nhà). S I 42 
- Saggam lokam upapajjati 
(anh ấy sanh lên cõi trời), A19 

(e) Tiền tố 'adhi' va ‘pati’ đứng như giới từ, được dùng với 
Đối Cách. 

(f) Bất biến từ anto, tiro, abhito, parito, samanta, dhi, vina, 
antara, uddissa, upanidhaya, paticca, āgamma, 
arabbha, v.v... được dùng với Đối Cách: 

- Anto gamam (trong ngôi làng). D II 273 

- tiro pabbatam (xuyên qua ngọn núi). A II 290 

-uyyana-bhümim abhito (quanh quán trong cóng vién). V V 59; 

- Parito gamam (xung quanh ngôi làng). Kacc.; 

- Samanta Vesalim (khắp thành Vesālī), D II 98; 

- Dhi brahmanassa hantaram (xấu hổ thay cho kẻ giết 
hai vị Bà-la-món!) vind. Xem BÀI HỌC 14, Số E3; 

- Antara ca Nalandam antara ca Rajagaham 
(giữa! thành Nalanda và thành Rajagaha) D I 1 

- Bhagavantam uddissa (về/liên hé đến Đức Thé Tôn) M III 

- Himavantam pabbata-rajam upanidhaya 
(so sánh vói chúa té cúa các ngon nái Himalaya) M III 177 

- Na ca Puranam Kassapam savaka upanissaya 
viharanti (và các dé tử không sống gần /dựa vào 
Purana Kassapa) MII 3 

- Pasana-pitthim nissaya (trên đỉnh của hòn da) J 1 167 

- Savatthim nissaya (gan thanh Savatthi), 

- Rajanam nissaya (tùy thuộc vào đức vua) J 1 140 

- Anukampam upadaya (vì lòng thương tưởng) D I 204 

- Kalam ca samayam ca upadaya (theo thói gian và 
điều kiệntình trang) D J 205 

- Manussalokam upadaya (so với cõi người / cõi 
nhân loại) PVA 268 

- Cakkhum ca paticca rüpe ca (do / bởi vi mắtnhãn căn 
và cảnh sắc) M [259 

- Kimagamma kim arabbha (dựa vào / nhờ vào cái gi) D113 


1 Lưu ý rằng khi danh từ được đưa ra để diễn tả cả hai nơi thì từ 'antarà' đứng 
trước mỗi từ đó (danh từ riêng chỉ nơi chốn). 
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(g) The verbs 'agghati, arahati' and 'patibhati govern 
Accusative Case: 
- Kalam nagghati solasim 
(itis not worth a 16th part). It 19 
- Na so kasavam arahati 
(he does not deserve a monk's robe). Dh 9 
- Patibhati mam Bhagava 
(it is revealed to me, Lord). S 1 189 
€ The Dative Singular of nouns ‘dassana’ and ‘yacana’ govern 
Accusative Case: 
- Bhagavantam dassanaya (for seeing the Lord). Ud 1 
- Akalo dani Tathagatam yacanaya (it is not the 
time for asking the Tathagata). D II 115 
(h) The Accusative Singular of the substantives of the Neuter 
gender is used as adverbs: 
- Sukham supati (he sleeps happily). A IV 150 
- Caranti visame samam (they walk on the uneven; 
they walk evenly over the uneven). S 14 


Cognate object: 
There are two kinds of Congnate objects, one formed 
from the same root with the verb and the other formed 
from another verb but having the same meaning: 
- Idam pure cittam acari carikam (this mind went 
formerly wandering about). Dh 326 
-Gahapati janghā-vihāram anucankamamano 
(the householder pacing up and down and roaming 
about on foot). MI 359 
€ Some verbs take two Accusatives. See LESSON 31, No. 


Instrumental Case: 
(a) Instrumental Case expresses the instrument with which 
or by means of which an action is performed: 
- Cakkhuna rüpam disva 
(seeing a visible form with the eye). D 189 
- Yanena gantva (having gone by means ofa vehicle). D 189 
€ The agent of an action expressed in passive construction is 
put in Instrumental Case: 
- Vuttam hetam Bhagavata 
(this has been said by the Lord). It 1 
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(g) Các động từ 'agghati, arahati', và ‘patibhati’ được dùng 
với Đối Cách: 
- Kalam nagghati solasim 
(không xứng đáng 1 phần 16). It 19 
- Na so kasavam arahati 
(vị ấy không xứng đáng với y cà-sa). Dh 9 
- Patibhati mam Bhagava 
(Bạch Đức Thế Tôn, nó hiển lộ nơi con). S I 189 
€ Các danh từ Chỉ Định Cách, Số ít: ‘dassana’ và 'yacana' được 
dùng với Đối Cách: 
- Bhagavantam dassanaya (về việc nhìn thấy Đức Thế Tôn). Ud 1 
- Akalo dàni Tathagatam yacanaya (giờ không phải 
thời để hỏi Đức Như Lai). D II 115 
(h) Đối Cách, Số ít của các danh từ Trung tánh được sử dụng 
như trạng từ: 
- Sukham supati (vị ấy ngủ một cách hạnh phúc). A IV 150 
- Caranti visame samam (họ bước đều dán /mót 
cách thăng bằng trên [con đường] gập ghềnh). S I 4 


Vị ngữ cùng gốc: 
Có hai dạng vị ngữ cùng gốc, một dạng được hình thành 
cùng gốc với động từ, và loại khác được hình thành từ một 
động từ khác nhưng có cùng nghĩa: 
- Idam pure cittam acari carikam (trước đây, tâm 
này đã buông lung / chạy lung tung). Dh 326 
- Gahapati jangha-viharam anucankamamano (vị 
gia chủ là người đang đi lên, đi xuống, và bách bộ). 
M1359 
€ Vài động tir sử dung hai Đối Cách. Xem BAI HOC 31, Số 


Sw Dung Cach: 
(a) Sử Dung Cách diễn ta về công cu đó bang / do / nhờ / với 
mà mót hành dóng duoc thuc hién: 
- Cakkhuna rüpam disva 
(sau khi nhìn thấy sắc bằng mát). D I 89 
- Yanena gantva (sau khi đi đến bằng xe). D I 89 
€ Tác nhàn cüa mót hành dóng duoc dién tá trong cáu trúc bi 
dóng duoc dát trong Sir Dung Cách: 
- Vuttam hetam Bhagavata 
(thật vậy, điều này đã được nói bởi Đức Thé Tôn). It 1 
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(b) Indeclinable particles 'saha, saddhim, vina, aññatra' 
and the adjectives 'sama, sadisa' and the like govern 
Instrumental Case. 

- Bhikkhu-sanghena saddhim 
(together with the company of monks). DI 1 
- Isidasiya saha na vaccham 
(I will not live with Isidasi). Th II 414 
- Vina dandena (withouta stick) Vin II 132 
- Aññatra Tathagatena (withoutthe Perfect One). Dh. A III 80 
- Ragena samo aggi nama natthi 
(there is no fire like lust). DhA III 261 

(c) The words that express defects in limbs govern 

Instrumental Case: 
- Akkhina kano (blind of one eye). Kacc. 339 
- Padena khañjo (lame of one foot). Pug.A 227 

(d) The family name governs the Instrumental Case: 

- Bhagava, marisa  khattiyo  jatiya..gottena 
Gotamo (the Lord, dear sir, is a Warrior by caste 
and Gotama by family). D III 51 

(e) The direction in which something exists is also expressed 
by Instrumental Case: 

- Uttarena Kapivanto (the city Kapivanta is situated 
in the north). D II 201 

- Yena Uttarakurü ramma (where lies the beautiful 
Uttara-Kuru). D I] 199 

(f) The words expressing the direction is put in Instrumental 
Case followed by a noun in Accusative Case: 

- Uttarena Setavyam (to the north of Setavya). D II 316 

(g) The vehicle one goes by is expressed in Instrumental Case: 

- Yanena gantva (having travelled by chariot). DI 39 

(h) The words attiyati, harayati, jigucchati and the like are 
used with the nouns in Instrumental Case: 

- Iddhi-patihariyena attiyami harayami 
jigucchami (I loathe, abhor and am ashamed of the 
wonder of manifestation). D 1214 

(i) The time during which something happens is expressed by 
Instrumental Case: 

- Tena samayena Buddho Bhagava Nerañjarayam 
viharati... (during that time the Lord Buddha was 
staying nearby the river Nerafijara). Vin I 1 


370 


Bài Hoc 36, Cá pháp, CC, (8 Cách), Tt, Dai, Dt, Phân từ, Khn. pt, Ngt............ Bài Gidi 36, tr. 557 


(b) Các mao từ bát biến ‘saha, saddhim, vina, aññatrd, và các 
tính từ “sama, sadisa', v.v... được dùng với Sử Dung Cách. 
- Bhikkhu-sanghena saddhim 
(cùng với chư tỳ khưu Tăng). D I 1 
- Isidasiya saha na vaccham 
(Tôi sẽ không sống với Isidasi). Th II 414 
- Vina dandena (không bằng gậy) Vin II 132 
- Aññatra Tathagatena (ngoại trừ Đức Như Lai). Dh. A III 80 
- Ragena samo aggi nama natthi 
(không có lửa [nào^ñño] như tham dục). DhA III 261 
(c) Những từ diễn tả sự khiếm khuyết của các bộ phận cơ thể 
thì được dùng với Sử Dụng Cách: 
- Akkhina kano (mù mót mát; người bị mù mộtmắt). Kacc 339 
-Padena khañjo (qué mot chan; người bi quèmộtchân). Pug.A 227 
(d) Dòng tộc hay gia đình được dùng với Sử Dụng Cách: 
- Bhagava, marisa khattiyo jatiya...gottena Gotamo 
(Bach Đức Thé Tôn, thưa ngài, đức Gotama là dòng 
Sát-dé-ly bởi sanh chủng và dòng tóc). D III 51 
(e) Phương hướng của một địa danh nào đó cũng được dùng 
với Sử Dụng Cách: 
- Uttarena Kapivanto (thành Kapivanta ở phía Bắc). 
DII 201 
- Yena Uttarakurü rammā (Uttara-Kuru xinh dep nằm 
ở đâu; noi nào có Uttara-Kuru xinh dep). D II 199 
(f) Các từ diễn tả phương hướng được dùng với Sử Dung 
Cách, theo sau là một danh từ ở Đối Cách: 
- Uttarena Setavyam (về phía Bắc của Setavya). D II 316 
(g) Phương tiện xe có đi lại được dùng với Sử Dụng Cách: 
- Yanena gantvä (sau khi đi đến bằng xe). D 139 
(h) Các từ như attiyati, harayati, jigucchati, v.v... được sử 
dụng với các danh từ ở Sử Dụng Cách: 
- Iddhi-patihariyena attiyami harayami 
jigucchami (Tói chán ghét, xáu hó, và ghé tóm 
vë(bói) sự thị hiện thần thông). D 1214 
(i) Trong suốt thời gian, mà cái gì xảy ra, thì được dùng với 
Sử Dụng Cách: 
- Tena samayena Buddho Bhagava Nerañjarayam 
viharati... (Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn trú tại 
gần sông Nerañjarä). Vin I 1 
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(j) To express the ‘proper time’ the Instrumental Case is used: 
- Kalena Dhamma-savanam 
(Listening to the Dhamma at the proper time). Kh 3 
(k) The words that express priority is put in Instrumental Case: 
- Masena pubbe (a month before). Kaccayana 
( The word 'attho' governs Instrumental Case: 
- Puññena attho mayham na vijjati 
(I do not want merit). Sn 431 
(m) The Instrumental Singular of 'attan' is used in the sense 
of Nominative: 
- Attana'va attanam sammannati. 
(he chooses himself). Vin I. 
(n) The particular attribute, state, condition or a thing with 
which one is equipped is put in Instrumental Case: 
- Paribbajakam tidandena addakkhi (he saw the 
wandering ascetic equipped with a tripod). Kaccayana 
(0) The seed that is sown is expressed by Instrumental Case: 
- Tilehi vapati (he sows sesame). Kaccayana 
(p) "At what price" is expressed by Instrumental Case: 
- Satena kito đãso (a slave boutht for a hundred 
pieces). JA I 64 
(q) The agent of the action expressed by the particles sakka, 
labbha and the like is expressed by the Instrumental Case: 
- Na hi sakka supantena koci attho papunitum (a 
sleepy man is not capable of attaining any sort of 
success). Sn A 338 
- Na labbha taya pabbajitum (you cannot enter 
the Order of monks), JA I 64 


The Dative Case: 

(a) The Dative Case expresses the person or thing to whom 
something is given, some thing is due and for whom some 
thing is done. E.g. 

- Agantukassa dànam deti 
(he gives gift [food] to a guest), A III 41 

(b) The verbs 'silaghate, hanute, sapati, kujjhati, dubbhati, 
aparajjhati, patissunati, aroceti, pativedayati' and the 
words 'alam, namo, sotthi' and 'svagatam' govern the 
Dative Case: 

- Buddhassa silaghate (he praises the Buddha). Kacc. 327 
- Hanute mayham eva (he hides from me). Kacc. 327 
- Mayham sapate (he reviles me). Kacc. 330 
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(j) Bé diễn tả 'hop thói' thi Sử Dung Cách được sử dung: 
- Kalena Dhamma-savanam (đúng thời nghe Pháp) 
(Viéc láng nghe Pháp vào lüc hop thói). Kh 3 
(k) Những từ diễn tả 'su uu tiên' thi được dùng với Sử Dung Cách: 
- Masena pubbe (một tháng trước). Kaccayana 
(1) Từ 'attho' được dùng với Sử Dung Cách: 
- Puññena attho mayham na vijjati 
(Tôi không muốn công đức). Sn 431 
(m) Sử Dụng Cách, Số ít của “attan' được sử dụng theo nghĩa 
của Chủ Cách: 
- Attana'va attanam sammannati. 
(Anh ấy tự mình lựa chọn). Vin I. 
(n) Thuộc tính, trạng thái, điều kiện hoặc vật cụ thể mà người 
ta trang bị thì được dùng với Sử Dụng Cách: 
- Paribbajakam tidandena addakkhi (vị ấy đã 
thấy vị du sĩ dùng cái giá ba chân). Kaccayana 
(o) Hạt giống được gieo trồng thì được dùng với Sử Dụng Cách: 
- Tilehi vapati (anh ấy gieo các hạt cải). Kaccayana 
(p) 'Ó mức giá nào' được dùng với Sử Dung Cách: 
- Satena kito dàso (người nô tỳ đã được mua bằng 
100 đồnggtền vàng), JA I 64 
(q) Tác nhân của hành động đó được diễn tả bằng các mạo từ 
sakka, labbha, v.v... được dùng với Sử Dung Cách: 
- Na hi sakka supantena koci attho papunitum 
(người buồn ngủ không có thé đạt được bát kỳ lợi ích 
nào; với người buồn ngủ thì không thể...). Sn A 338 
- Na labbhā taya pabbajitum (bạn không thể gia 
nhập Tăng chúng; bạn không được xuất gia), JA I 64 


Chỉ Định Cách: 

(a) Chỉ Định Cách diễn tả người, hay vật cho đến ai cái gì đó, 
một vật nào đó đến hạn kỳ, và việc nào đó được thực hiện 
cho ai. Ví dụ. 

- Agantukassa dànam deti 
(anh ấy bố thí vật thí đến người khách), A III 41 
(b) Các động từ: 'silaghate, hanute, sapati, kujjhati, 
dubbhati, aparajjhati, patissuņāti, āroceti, 
pativedayati, và các tü “alam, namo, sotthi', và 
'svagatam' duoc düng vói Chi Dinh Cách: 

- Buddhassa silaghate (vi ấy tán than Đức Phật). Kacc. 327 

- Hanute mayham eva (anh ấy chỉ giấu tôi). Kacc. 327 

- Mayham sapate (anh ấy chửi rủa tôi). Kacc. 330 


373 


BÀI 36/36 


Lesson 36, Syntax, Nom, (8 Cases) Adj, Pron, Verbs Participles Pt p, Inf... Answer 36, p. 556 


- Mà ca kujjhittha kujjhatam (rage ye not against 
them that rage). S II 240 

- Raja Ajatasattu adubbhantassa dubbhati (king 
Ajātasattu is hostile to him who is not hostile). S 185 

- Kim pana te Ambattha Sakya aparajjhum (What, 
Ambattha, have Sakyas offended you)? D I 91 

- Bhikkhù Bhagavato paccassosum (the monks 
answered the Lord in assent). M I 1 

- Bhagavato kalam arocesi (he announced the 
time to the Lord). 

- Pativedayami kho te maharaja 
(I make known to you, great king). S 1101 

- Alam antarayaya (for certain an obstacle) 

(it is strong enough to be an obstacle). MI 130 

- Alam te vippatisaraya 
(you have need for remorse). Vin II 250 

- Namotassa Bhagavato (May my adoration betothe Lord)! 

- Sotthi bhavissati rañño (the king will go safe). D I 96 

- Svagatam bhante Bhagavato 
(welcome to the Lord, revered sir). D [179 

(c) The indirect object is put in the Dative Case. 

- Kulaputtassa  Bhagava  anupubbi-katham 
kathesi (the Lord talked the progressive talk to 
the young gentleman). 

€ The verbs that express the feeling of pleasure, anger or 
jealousy govern Dative Case. 


Ablative Case: 
(a) The Ablative Case answers the question "from where or from 
what?" It denotes separating point (the point of separation): 
- So Supparaka pakkami 
(he departed from Supparaka). Ud 17 
- So agarasma anagariyam pabbaji 
(he went forth from home to homelessness). 
- Kacchehi sedà muccanti 
(sweat exudes from the armpits). It 76 
- Avijja-paccaya sankhara 
(from or because of ignorance sankharas arise). 
(b) The Ablative Case expresses the thing from which one is 
restrained and from whom one hides: 
- Sano bhojana varenti sukare 
(dogs drive off swine from their crib). S 1176 
- Upajjhaya antaradhayati sisso (the pupil plays 
truant from the preceptor). Kaccayana. 
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- Mã ca kujjhittha kujjhatam (và các ngươi đừng 
tức giận với cơn thịnh nộ đó). S II 240 

- Raja Ajatasattu adubbhantassa dubbhati (vua 
Ajatasattu thù địch với người không thù dich). S785 

-Kim panate Ambattha Sakyaaparajjhum (Này Ambattha, 
những người dòng Sakya đã pham đến ông)? D1 91 

- Bhikkhū Bhagavato paccassosum (chu tỳ khưu 
đã trả lời Đức Thế Tôn). M I 1 

- Bhagavato kalam ärocesi (vị ấy đã thông báo về 
thời gian đến Đức Thế Tôn). 

- Pativedayami kho te maharaja 
(Tau Đại Vương, tôi sẽ làm cho ngài sáng tỏ). S 1101 

- Alam antarayaya (chắc chắn là một chướng ngại) 
(nó đủ manh để trở thành chướng ngại). MI 130 

- Alam te vippatisaraya 
(bạn cần phải ăn năn / hối lỗi). Vin II 250 

- Namo tassa Bhagavato (mong sự kính lễ của con đến 
Đức Thế Tôn dó!; con xin kính lễ đến Đức Thế Tôn đó!) 

- Sotthi bhavissati rañño (đức vua sẽ được an toàn). D 196 

- Svagatam bhante Bhagavato 
(Bạch ngài, kính quý đến Đức Thế Tôn). D I 179 

(c) Vị ngữ gián tiếp được dùng ở Chỉ Định Cách. 

- Kulaputtassa  Bhagava  ānupubbī-katham 
kathesi (Đức Thế Tôn đã nói về tuần tự thuyết cho 
/ đến thiện nam tử). 

€ Các động từ diễn tả cám giác vui sướng, tức giận, hay ganh ti 
đều được dùng ở Chỉ Định Cách. 


Xuất Xứ Cách: 
(a) Xuất Xứ Cách trả lời câu hỏi “từ đâu, hay từ cái gì?” Nó chỉ rõ 
điểm tách rời (xuất phát điểm): 
- So Supparaka pakkami 
(vi ấy đã rời khỏi Supparaka). Ud 17 
-So agārasmā anagariyam pabbaji (vi ấy đã xuất gia từ nhà đến 
không nhà, vị ấy da xuat gia từ bỏ gia đình sống không gia đình). 
- Kacchehi sedã muccanti 
(những giọt mồ hôi rơi xuống từ nách). It 76 
- Avijja-paccaya sañkhara 
(do / tir vó minh, hành khói sanh / có mát). 
(b) Xuất Xứ Cách diễn tả việc ngăn cán khói cái gì đó, và việc 
trốn khỏi ai: 
- Sano bhojana varenti sukare 
(những con chó đuổi các con heo ra khói cái máng). S1 176 
- Upajjhaya antaradhayati sisso (người hoc trò 
trốn khỏi thầy tế độ). Kaccayana. 
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(c) The Comparative adjective governs Ablative: 
- Silameva (silam eva) sutà seyyo 
(good conduct is higher than learning). JA III 194 
- Ayameva tato mahantataro kataggaho (this is 
the winning throw Greater than that). M III 178 


(d) The particles 'uddham (upward), adho (below), ārā, 
araka (far), oram (within), vina (without), yava, a (as 
far as, up to), pura (before), aññatra (except), param 
(after)' govern Ablative Case: 

- Uddham pada-tala adho kesa-matthaka (from 
the soles of the feet below upward to the crown of 
the head). D II 203 

- Ara te āsavakkhayā (they are far from the 
destruction of passions). DH 253 

- Arakà sanghamha (far from the Order). Vin II 239 

- Oram vassa-sata pi miyati 
(even within hundred years does one die). Sn 804 

- A brahma-lokā (as far as the Brahma-world). Kuhn KS 23 

- Yava brahma-loka (as far as the brahma-world; 
even unto brahma-world). Vin I 12 

- Pura aruna (before dawn). Vin IV 17 

- Kim aññatra adassana 
(what else but from not seeing). S I 29 

- Param marana (after death). S I 94 


(e) The verbs pabhavati, the particle 'saha' and the Past Participles 
'sutam' and 'patiggahitam eame received govern Ablative Case: 
- Upadhi-nidana pabhavanti dukkha (ills come to be 
because of Upadhis, ills arise from Upadhis). Sn 364 
-Saha parinibbana Bhagavato (at the very 
moment of the passing away of the Lord). D I] 157 
- Saha vacana ca pana Bhagavato (as soon as the Lord told that; 
as soon as the Lord spoke; with this word of the Lord). Ud 16 
- Sammukhā'va sutam sammukha patiggahitam 
samanassa Gotamassa (From the recluse Gotama 
himself have I heard and accepted). M IIl 207 


(f) The Ablative form of 'sa-hattha' is used in place of its 
Instrumental form: 
- Bhikkhusangham sahattha santappesi (he with his 
own hand, served and satisfied the monks). M 1 353 
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(c) Tính từ So sánh được dùng với Xuất Xứ Cách: 
- Silameva (silam eva) sutà seyyo 
(giới đức là cao hon học thuật). /A III 194 
- Ayameva tato mahantataro kataggaho (chién 
tháng này lón hon cái truóc dó). M III 178 


(d) Các mao tir 'uddham (lén trén), adho (phía duói), ara, 
araka (xa, còn lâu), oram (bên trong), vina (không), 
yava, à (xa như, cho đến), pura (trước), afifiatra (ngoai 
trừ, cái khác), param (sau)' được dùng với Xuất Xứ Cách: 

- Uddham pada-tala adho kesa-matthaka (từ 
lòng bàn chân cho tới đỉnh đầu). D II 203 

- Ara te Asavakkhaya (ho xa vời /còn lâu mới đoạn 
tận được lậu hoặc). DH 253 

- Arakà sañghamha (xa rời Tăng già). Vin II 239 

- Oram vassa-sata pi miyati 
(trong vòng mot tram năm cũng phải có người chết). Sn 804 

- A brahma-loka (xa như cõi Phạm Thiên). Kuhn KS 23 

- Yava brahma-loka (xa như / thậm chí cho đến cõi 
Phạm Thiên). Vin 112 

- Pura aruna (trước binh minh / rạng đông). Vin IV 17 

- Kim aññatra adassana 
(còn cái gi nữa ngoại trừ việc không nhìn thấy). S 129 

- Param marana (sau khi chết). S I 94 


(e) Động từ pabhavati, mao từ 'saha', và các Quá khứ Phan tir sutam' 
và patiggahitamocậpnámgữ được dùng với Xuát Xú Cách: 

- Upadhi-nidana pabhavanti dukkha (các khổ khởi 
sanh déu có cán nguyén là màm tái sanh). Sn 364 

- Saha parinibbana Bhagavato (vào chính lúc Đức 
Thế Tôn nhập diệt). D II 157 

- Saha vacanā ca pana Bhagavato (ngay khi Đức Thế Tôn 
nói lên [điều đó]; và đó là lời của Đức Thế Tôn). Ud 16 

- Sammukhā'va sutam sammukha __patiggahitam 
samanassa Gotamassa (con duocnghe [tir] trước mặtcủaSa- 
món Gotama, con duocnám git truóc mát [của Ngāi]). M 11207 


(f) Hình thức Xuất Xứ Cách của 'sa-hattha' được sú dung 
thay cho hình thức Sử Dụng Cách: 

- Bhikkhusangham sahattha santappesi (với bàn tay của 

mình, vị ấy đã làm cho hài lòng chư tỳ khưu Tăng). M 1 353 
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Genitive Case: 
(a) The Genitive Case answers the question "Whose?" 
- Anathapindikassa arame (in the grove of 
Anathapindika). S I 1 
(b) The agent of the action denoted by a passive Past 
Participle or a Potential is expressed by the Genitive Case: 
- Yavadeva anatthaya fiattam balassa jayati (that 
which is learnt by the unwise is conducive to his 
own destruction). Dh 72 
- Kalyanamittassetam Meghiya bhikkhuno 
patikankham (it is to be expected, Meghiya, by a 
monk who provides with good friends). Ud 36 
(c) The adjectives 'kusala, kovida, kevalin, sadisa' and the 
like govern Genitive: 
- Kusala nacca-gitassa (clever in dancing and 
singing). Kaccayana 
- Dhammassa akovida (not skilled in the Dhamma). SI 162 
- Maggamagggassa kovida (skilled in right and 
wrong ways). Sn 627 
- Brahmacariyassa kevali (perfected in Higher life). A I] 23 
-Sadiso me na vijjati (there is nobody equal to / like me). Vin 18 
(d) Agent-nouns (or adjectives ending in the suffixes -aka, - 
àvin, -in and -tar) govern Genitive: 
- Ariyanam upavadaka (scoffers at the Holy Ones). M I 1 
- Ariyanam adassavi (having not seen the Holy Ones). M I 1 
- Labhi annassa panassa (one who receives food 
and drink). S195 
- Kilamathassa bhāgī (coming in for distress). S I] 265 
- Yafifiassa yajeta (one who officiates for him atthe 
sacrifice). D I 143 
Note: Nouns formed by means of the suffix -tar govern also 
the Accusative Case. See LESSON 23 No. 
(e) The verbs like purati, dussati, apamaññati, tassati, 
bhayati governs Genitive: 
- Purati balo papassa (the fool becomes full of 
evil). Dh 121 
- Yo appadutthassa narassa dussati (whoever 
offends a harmless person). Dh 125 
- Ma'pamafifietha puññassa (let no man think 
light of good). Dh 122 
- Sabbe tasanti dandassa: sabbe bhayanti maccuno 
(all tremble at punishment, and all fear death). Dh 129 
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Só Thuóc Cách: 
(a) Sở Thuộc Cách trả lời câu hỏi 'Của ai?' 
- Anäthapindikassa arame (ở tại vườn của trưởng 
giả Anathapindika). S I 1 
(b) Tác nhân của hành động được chỉ rõ bằng Quá khứ Phân từ bi 
động, hay Khả năng Phân từ được diễn tả bằng Sở Thuộc Cách: 
- Yavadeva anatthaya ñattam balassa jayati 
(kiến thức sanh lên cho kẻ ngu cũng chỉ là điều 
bất lợi). Dh 72 
- Kalyanamittassetam Meghiya bhikkhuno 
patikankham (này Meghiya, điều này là được trông 
đợi đối với vị ty khưu có bạn hữu tốt lành). Ud 36 
(c) Các tính từ “kusala, kovida, kevalin, sadisa', v.v... được 
dùng với Sở Thuộc Cách: 
- Kusala nacca-gitassa (khéo léo trong việc nhảy 
và hát). Kaccayana 
- Dhammassa akovida (khóngthuàn thuctrong pháp). 1 162 
- Maggamagggassa kovida (thién xào trong Dao và 
Phi Dao). Sn 627 
- Brahmacariyassa kevali (toàn hao trong Pham hanh).A I] 23 
- Sadiso me na vijjati (không có ai nhu/ ngang bằng ta). Vin 18 
(d) Danh từ tác nhân (hoặc tính từ tận cùng bằng hậu tố -aka, 
-àvin, -in và -tar) được dùng với Sở Thuộc Cách: 
- Ariyanam upavadaka (những kẻ phi bang cácbậc Thánh).MI1 
- Ariyanam adassavi (người không thấy các bac Thanh). M1 1 
- Labhi annassa panassa (người nhận được vat 
thực và đồ uống). S195 
- Kilamathassa bhagi (người chia sẻ phiền muộn). S H 265 
- Yaññassa yajeta (vi cúng tế cho người đó ở lễ tế). D I 143 
Lưu ý: Danh từ được hinh thành nhờ hậu tố -tar cũng được 
dùng với Sở Thuộc Cách. Xem BÀI HỌC 23 Số. 
(e) Các động từ như: purati, dussati, apamaññati, tassati, 
bhayati được dùng với Sở Thuộc Cách: 
- Pürati balo papassa (kẻ ngu đầy ngập điều ác). Dh 121 
- Vo appadutthassa narassa dussati (kẻ nào bôi nhọ 
người không bị nhiễm ô / người vô hại). Dh 125 
- Ma'pamaññetha puññassa (các ngươi chớ coi 
thường việc phước). Dh 122 
- Sabbe tasanti dandassa: sabbe bhayanti maccuno 
(tất cả sợ hình phạt, tất cả sợ sự chết). Dh 129 
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(f) Action-nouns (abstract nouns formed from verbal roots) 
govern Genitive Case: 
- Sabba-papassa akaranam 
(not doing any evil deed). Dh 189 
- Evametam purananam sahayanam ahu sangamo 
(such was this meeting ofthe ancient friends). S1 60 
- Tanhanam khayam (the waning of craving). MI 6 
(g) The words denoting measure govern Genitive: 
- Hirafifia-suvannassa puñjam 
(a heap of bullion and gold). M II 63 
(h) The words denoting the compass and those expressing 
manners govern Genitive. The words “antara, antarena, 
sammukha, santiRe, accayena, avidure govern Genitive: 
- Uttaram nagarassa (to the north of the city). D II 160 
- Pacinato Rajagahassa (to the east of Rajagaha). D II 263 
- Puratthimato nagarassa (to the east of the city). D II 161 
- Antarena yamaka-salanam 
(between the twin Sal trees). D I] 137 
- Antarà satthinam (between the thighs). Vin II 161 
- Tassa me sanghassa sammukha sutam (from the 
presence ofthe company of monks have I heard). D II 124 
- Santike maranam tava (near thee hovers death). Sn 426 
- mamaccayena (after my death). D II 154 
- Tassa rattiyā accayena (at the end of that night). D I] 27 
- Tinnam masanam accayena (at the lapse of three months). 
- Bhagavato avidure (not far from the Lord). S/ 18 
€ The collective whole, of which a part is pointed, is denoted 
by Genitive: 
- Tinnam kammanam mano-kammam savajjataram 
(of the three deeds the deed of mind is the more 
blamable). M 1373 
- Kim sippanam aggam (Which of crafts is chief?) Ud 31 
- Catuddasi paficadasi atthami ca pakkhassa (the 
14th, 15th and 8th of the half-month). M120 
- Telassa yavadattham pivitva (having drunk oil 
as much as he could). Ud 14 
- Kati jagaratam sutta (how many ofthe awake are 
sleepy?; how many sleep among the waking?) S13 
- Etesam gandha-jatanam sila-gandho anuttaro 
(among all these varieties of perfume the perfume 
of virtue is the supreme one). Dh 55 
(i) Genitive Absolute: Both the subject and the participle 
which is the predicate of the clause are put in Genitive 
Case. This construction is called Genitive Absolute. See 
LESSON 23, No. QA 
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(f) Danh tir hành động (danh tir trừu tượng được hinh thành 
tir góc dóng tir) duoc düng vói Só Thuóc Cách: 
- Sabba-papassa akaranam 
(không làm đối với tất cả điều ác). Dh 189 
- Evametam purananam sahayanam ahu sangamo 
(như vậy đã có cuộc gặp gỡ của các ban cũ). S160 
- Tanhanam khayam (sự đoạn tận của các dục). M I 6 
(g) Những từ biểu thị thước đo được dùng với Sở Thuộc Cách: 
- Hirañña-suvannassa puñjam 
(một đống vàng và tiền). M II 63 
(h) Những từ biểu thị phương hướng, và những từ diễn tả tính cách đều 
được dùng với Sở Thuộc Cách. Từ ‘antara, antarena, sammukha, 
santike, accayena, avidure được dùng với Sở Thuộc Cách: 
- Uttaram nagarassa (về phía Bắc của kinh thành). D II 160 
- Pācīnato Rajagahassa (về phía Đông của thành Rajagaha). DII263 
- Puratthimato nagarassa (về phía Đông của kinh thành). D Il 161 
- Antarena yamaka-salanam 
(giữa hai cây Sala). D II 137 
- Antara satthinam (giữa hai đùi). Vin II 161 
- Tassa me sanghassa sammukha sutam (tôi đã được 
nghe từ trước mặt của chu Tăng dó). D II 124 
- Santike maranam tava (cái chết dang ở gần nguoi). Sn 426 
- mamaccayena (sau cái chết của tói). D II 154 
- Tassä rattiya accayena (vào cuối đêm đó). D II 27 
- Tinnam masanam accayena (khi ba tháng trôi qua). 
- Bhagavato avidüre (không xa [từ] Đức Thế Tón).S I 18 
€ Tổng hop toàn bộ, trong đó một phần được nêu ra, dùng với 
Sở Thuộc Cách: 
- Tinnam kammanam mano-kammam savajjataram 
(trong tam nghiệp, ý nghiệp là dang quo trách 
hơn). M1373 
- Kim sippanam aggam (nghề nao lànghềtối thuong?) Ud 31 
- Catuddasi paficadasi atthami ca pakkhassa 
(ngày 14, 15, và mùng 8 của nửa tháng). M [ 20 
- Telassa yavadattham pivitva (sau khi [nó] uóng 
dàu án nhiéu nhu có thé). Ud 14 
- Kati jagaratam sutta (có bao nhiéu nguoi dang 
ngủ giữa những người thức?) S13 
- Etesam gandha-jatanam sila-gandho anuttaro 
(giữa những loại hương này, giới hương là cao 
thượng nhất). Dh 55 
(i) Sở Thuộc Cách Tuyệt Đối: Cả chủ ngữ, và phân từ làm vị 
ngữ của mệnh đề đều được dùng ở Sở Thuộc Cách. Cấu 
trúc này được gọi là Tuyệt đối Sở Thuộc Cách. Xem BÀI 
HỌC 23, Số YA 
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Locative Case: 
(a) The Locative case answers the question “where and when?": 


- Bhikkhu abbhokase cankamanti (monks are 
walking up and down in the open air). Ud 7 

- Bhagava Anathapindikassa arame viharati 
(the Lord is staying in the Anathapindika's grove). S I 1 

- Mam eva tasmim samaye anussareyyatha (Do 
yeon that occasion call me to your mind). $7219 

- Ayamhi devaputto pubbe manussa-bhüto samano 
(this son of Deva being yet a man in former days). $1232 


(b) The object of doubt, fear, love, delight, conviction, respect, 


sympathy, pity, compassion and infliction of pain or harm 
are expressed by means of Locative Case: 
- Buddhe kankhati (he has doubt about the Buddha). MI 101 
- Siho'va saddesu asantasanto 
(not feeling fear of sounds like a lion). Sn 71 
- Rupe sneham na kubbaye 
(one should not dote on visible object). Sn 94 
- Buddhe pasanno (convinced of the Buddha or 
having faith in the Buddha). $135 
- Sanghe ca tibbagaravo 
(and having deep respect for the Order). $135 
- Atthi me tumhesu anukampa 
(I have sympathy for you). M I 12 
- Yo..adandesu  dussati (whosoever  offends 
against the harmless). Dh 137 


(c) The Locative Case is used in expressing the object of 


touching, seizing, stinging, offending and kissing: 

- Ghatikaro ... Jotipalam kesesu paramasitva 
(Ghatikara touching Jotipala on his hair). M Il 47 

- Coram culäyalockofhair sanhitva (having seized the 
thief by the top-knot). Dha I 294 

- Chabbaggiya bhikkhü gavinam visanesu pi 
ganhanti (the monks ofthe group of six catch hold 
of cows even by their horns). Vin I 191 

-Nam setthi sise cumbitva (the guild-master 
having kissed her on the head). DhA I 190 

- Tassa so alagaddo hatthe va bahaya va 
afifiatarasmim và angapaccange daseyya (the 
water-snake might bite him on his hand or arm or 
another part of his body). M I 133 

- Pacceka-buddhe aparajjhitva (having offended 
the Silent Buddha). PVA 263 

- Puttesu daresu ca ya apekha (fond of sons and 
wives). Sn 39 
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Dinh Só Cách: 
(a) Định Sở Cách tra lời câu hỏi “o đâu, và khi nào?: 
- Bhikkhü abbhokase cankamanti (chư vị ty khưu 
đang thiền hành ở ngoài trời). Ud 7 
- Bhagava Anathapindikassa arame viharati 
(Đức Thế Tôn ngự tại vườn ông Anathapindika). S I 1 
- Mam eva tasmim samaye anussareyyätha 
(ngay lúc đó, các nguoi nén niệm tưởng đến ta). $1219 
- Ayam hi devaputto pubbe manussa-bhuto samano 
(vị thiên tử này trước kia làm người). S 1 232 
(b) Vị ngữ chỉ sự nghi ngờ, sợ hãi, yêu thương, vui sướng, tin 
tưởng, tôn trọng, cảm thông, thương hại, từ bi và gây ra 
đau khổ, hay hãm hại đều được dùng với Định Sở Cách: 
- Buddhe kankhati (vị ấy nghi ngờ về Đức Phát). M I 101 
- Siho'va saddesu asantasanto 
(việc không sợ các tiếng như tiếng sư tử). Sn 71 
- Rupe sneham na kubbaye 
(vị ấy không nên ham mé các sắc). Sn 94 
- Buddhe pasanno ([vi] có tịnh tin nơi Đức Phật; có 
được niềm tịnh tín nơi Đức Phật). S135 
- Sanghe ca tibbagaravo 
(và có hết lòng cung kính Tăng già). $135 
- Atthi me tumhesu anukampa (có sự thương tưởng của ta đến các ngươi) 
(ta có sự thương tưởng đến các con). M 112 
- Yo...adandesu dussati (người nào ... hạiđả thương 
đến những người vô haikhóng gay góc). Dh 137 
(c) Định Sở Cách được sử dụng để diễn tả vị ngữ chỉ sự xúc 
chạm, bắt lấy, châm chích, xúc phạm, và thương yêu: 
- Ghatikaro ... Jotipalam kesesu paramasitva 
(Thợ gốm Ghatikara sau khi sờ các tóc của Jotipala). M 1147 
- Coram cūlāya ganhitva (sau khi dà tóm lấy ké 
tróm bàng büi tóc). Dha 1 294 
- Chabbaggiya bhikkhü gavinam visanesu pi 
ganhanti (nhóm luc vi ty khuu cüng tóm láy các 
cái sừng của những con bò cái). Vin I 191 
- Nam setthi sise cumbitva (vị triệu phú sau khi 
hôn lên đầu nólcô ấy, anh ấy]), DhA I 190 
- Tassa so alagaddo hatthe va bahaya va 
aññatarasmim va angapaccange daseyya (con 
rắn nước đó có thé cán vị ấy trên tay, hay cánh tay, 
hay bó phận khác). M I 133 
- Pacceka-buddhe aparajjhitva (sau khi đã phạm 
đến vị Phật Độc Giác). PVA 263 
- Puttesu daresu ca ya apekha (người nữ nào có 
sự trìu mến nơi các con cái và các con dâu). Sn 39 
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(d) The sense ‘amidst’ or ‘among’ is also expressed by the 
Locative Case: 
- Evam ninda-pasamsasu na samiñjanti pandita 
(the wises will falter not amidst praise and blame). Dh 81 
- Danto settho manussesu 
(best among men is the tamed man). Dh 321 
(e) The person under whom one studies or practises virtues, 
whom or which one treats, towards whom one behaves, 
at which one is clever and from which one disappears are 
expressed by Locative Case: 
- Bhagavati brahmacariyam carissami (I will live 
the Higher life under the Lord). M I 426 
- Katham mayam bhante Tathagatassa sarire 
patipajjama (reverend Sir, how should we treat 
the remains of the Perfect One?) D II 141 
-Dvisu bhikkhave sammā  patipajjamano 
pandito..bahum puññam pasavati (the wise 
man who behaves rightly towards two persons 
begets much merit). A I 90 
- Sattesu vippatipajjanti (they wrongly behave 
towards living beings). S I 74 
- Kusalo vinaya tantissare (were you clever at the 
lute’s stringed music?) Vin I 191 
-Suddhāvāsesu devesu antarahito (having 
vanished from the Deves of Pure Abodes). S126 
(f) The cause also is expressed by Locative Case: 
- Omasa-vade pacittiyam (on account of insulting 
speech there is the offence of expiation). Vin IV 6 
(g) In expressing the sense ‘in regard to’, ‘with regard to’, ‘as 
regards’ or ‘with respect to’, the Locative Case is used: 
-Pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum 
udapadi (the vision arose in me in regard to 
things not heard by me before). S II 7 
(h) The Locative Absolute: Just as in the case of Genitive 
Absolute, here too, both the subject and the participle are 
put in the Locative Case. This construction is called 
Locative Absolute. See LESSON 23, No. 
- Parinibbute Bhagavati (when the Lord passed away). 
- Acira-pakkantesu... jatilesu (not long after those 
ascetics of matted hair had set out). S I 78 
- Bhagavata olarike nimitte kayiramane (even 
when so broad a hint was being dropped by the 
Lord). UD 65 
-Sariputtassa vanne bhafüüamane (while the 
praise of Sariputta was being uttered). S I 64 
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(d) Y nghĩa 'ở giữa', hoặc 'trong số' cũng được diễn tả bằng 
Định Sở Cách: 
- Evam ninda-pasamsasu na samiñjanti pandita (những 
bậc trí sẽ không cau mày trước các điều khen và ché). Dh 81 
- Danto settho manussesu 
(người đã được huân tập là tõi thắng ởgiữa nhân loai). Dh 321 
(e) Người chỉ dẫn hay nghiêm trì giới luật, người cư xử, đối 
đãi ai và vật gì, thiện xảo về cái gì, và người biến mất từ 
cái gì đều được diễn tả bằng Định Sở Cách: 
- Bhagavati brahmacariyam carissami (tôi sé 
hành Pham hanh ở Đức Thé Tôn). M I 426 
- Katham mayam bhante Tathagatassa sarire 
patipajjama (bach ngài, chúng con phái xir su nhu 
thé nào đối với xá lợi của Đức Nhu Lai?) D II 141 
-Dvisu bhikkhave sammā  patipajjamano 
pandito...bahum puññam pasavati (bậc trí, là vị 
đang đối xử đúng đắn đối với hai người!2 dáng sinh 
thành], tích lũy nhiều phước đức). A I 90 
- Sattesu vippatipajjanti (họ ngược đãi đối với các 
chúng sanh). S I 74 
- Kusalo vinaya tantissare (bạn có thiện xảo trong 
giai điệu của đàn cầm không?) Vin [ 191 
- Suddhavasesu devesu antarahito ([vi] đã được 
biến mất từ chư thiên cõi Tinh Cu). S126 
(f) Nguyên nhân cũng được diễn tả bằng Định Sở Cách: 
- Omasa-vade päcittiyam (đối với / khi nói lời 
mắng nhiéc, pham ưng đối trị). Vin IV 6 
(g) Để diễn tả ý nghĩa Tiên quan dén', liên hé dén', 'về phàn', 
hoặc 'đối với', Định Sở Cách được sử dụng: 
- Me pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum 
udapädi (nhãn đã khởi sanh [nơi Ta] đối với các 
pháp chưa từng được nghe trước đây). S II 7 
(h) Định Sở Cách Tuyệt Đối: Cũng giống như Sở Thuộc Cách 
Tuyệt Đối, ở đây cũng vậy, cả chủ ngữ, và phân từ đều 
được dùng với Định Sở Cách. Cấu trúc này được gọi là 
Định Sở Cách Tuyệt Đối. Xem BÀI HỌC 23, Số 
- Parinibbute Bhagavati (khi Đức Thế Tôn đã nhập diệt). 
- Acira-pakkantesu... jatilesu (không bao lâu, các 
vi đạo sĩ bên tóc đã lén đường). S I 78 
- Bhagavata olarike nimitte kayiramane 
(trong khi đang hiện ra thân tướng từ Đức Thế 
Tôn [Đức Thế Tôn khi đang hiện ra thân tướng] ), UD 65 
- Sariputtassa vanne bhaññamane (khi tôn giả 
Sariputta đang thốt lên lời tan than). S I 64 
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Adjectives 
222. 

(a) As has already been said, an adjective agrees with the 
noun it qualifies, expressed or understood, in gender, 
number and case: 

- Papaka akusala dhamma uppajjanti (the mean 
and unwholesome states rise up in mind). A / 14 

(b) Adjectives are used as nouns and take the case-endings 
just as nouns do: 

- Samvasena kho maharaja silam veditabbam, 
tañca kho pafifiavata no duppaññena (great 
king, you can get to know a person's ethics by 
living with them, ... and that is only if one is wise 
andis not unwise). S I 78 

(c) The numeral adjectives differ somewhat from the 
ordinary adjectives. Read LESSON 30, No. 

The noun connected with a comparative adjective is 
put in the Ablative Case: 

- Manusakehi kamehi dibba kama abhikkantatara 
panitatara ca (the heavenly pleasures are more 
pleasing and more excellent than human 
pleasures). M I 505 

(d) An adjective of superlative degree governs a noun in the 
Genitive or Locative: 

- Virago settho dhammanam (passionlessness is 
the best of mental states). Dh 27 

- Danto settho manussesu (the tamed one is the 
best among men). Dh I 321 


Pronouns 
223. 


(a) The personal pronoun of the third person i.e. ta(d) is 
declined in all the three genders. Frequently it appears in 
sentences as an adjective qualifying the noun it is 
connected with: 

- So bhikkhu jahati ora-param (that monk quits 
bounds both here and you). Sn 1 
€ The personal pronoun of the first person is the same in all 
the three genders: 
- Kasma mam amma rodasi (tvam) (mother, why 
do you morn me). Th I 44 
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Tính Tir 
(a) Nhu dá nói, mót tính tir hóa hop vói danh tir vé giói, só và 
cách mà nó bó nghia, duoc biéu dat hay dà hiéu: 
- Papaka akusala dhamma uppajjanti (các pháp 
ác và bất thiện dang khởi sanh). A I 14 


(b) Tính từ được sử dụng như danh từ, và có biến tố như danh 
từ (được chia biến cách): 
- Samvasena kho maharaja silam veditabbam, 
tañca kho pafifiavata no duppaññena (tàu Dai 
Vương, do cộng trú, giới có thé được nhận biết ... 
và điều ấy chỉ bởi người có tuệ, không phải bởi 
người có ác tuệ). S178 


(c) Tính từ số đếm có phần khác biệt so với tính từ số thứ tự. 
Đọc BÀI HỌC 30, Số 
Danh từ liên hệ với tính từ so sánh được dùng với Xuất 
Xứ Cách: 
- Manusakehi kamehi dibba kama abhikkantatara 
panitatara ca (các lạc cõi trời thù thắng hơn va vi 
tế hơn các lạc cõi người). M I 505 


(d) Một tính từ cấp so sánh nhất được dùng với danh từ ở Sở 
Thuộc Cách, hay Định Sở Cách: 
- Virago settho dhammanam (ly tham ái là cao 
thượng nhất trong(@4 vớ) các pháp). Dh 27 
- Danto settho manussesu (người đã được huân 
tập là hạng nhất ở giữa nhân loại). Dh I 321 


Đại Từ 


(a) Đại từ nhân xưng của ngôi thứ ba tức là ta(d) được chia 
biến cách cả ba tánh. Nó thường xuất hiện trong các câu 
như một tính từ bổ nghĩa cho danh từ mà nó liên hệ: 

- So bhikkhu jahati ora-param (vi tỳ khưu đó từ 
bỏ bờ này và bờ kia). Sn 1 


€ Đại từ nhân xưng của ngôi thứ nhất giống nhau ở cá 3 tánh: 
- Kasma mam amma rodasi (tvam) (thưa mẹ, tại 
sao mẹ lại khóc than con). Th I 44 
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€ Te (by thee, to thee, thy), me (by me, to me, my), vo (you, 
by you, to you, your) and no (us, by us, to us, our) are 
enclitics and are always placed after a word: 
- Putta matthi (putta me atthi) (I have children). Dh 6 
- amantayämi vo (I exhort you). D II 56 


(b) The Relative pronoun ya(d) agrees with its antecedent in 
number and gender. Its Case is determined by the other 
parts of the sentence: 

- Ye asava sankilesika, pahina te Tathagatassa 
(those cankers that had to do with the 
defilements... those have been got rid of by the 
Tathagata). M I 464 

- (So) yena sangho attamano hoti tam karomi'ti 
aha (he said, "I will do what I can to please the 
Order"). M I 443 

- Ya imasmim janapade janapada-kalyani, tam 
icchami (I long for the most beautiful woman in 
this district). 


(c) When the Relative pronoun 'ya(d) is repeated it 
expresses the sense ‘whosoever’ or ‘whatsoever’, and the 
correlative pronoun also is repeated: 

- So yena yena icchati tena tena gacchati, yattha 
yattha icchati tattha tattha titthati (Wherever 
he likes (to go) there he goes and wherever he 
likes [to stand] there he stands). S [271 


(d) Sometimes the Relative Pronoun is followed by the 
indefinite pronoun to express the senses 'whosoever, 
whatsoever’ and ‘any whatsoever’: 

- Yo hi koci bhikkhave ime satipatthane evam 
bhaveyya satta vassani (whosoever, monks, 
should thus develop these four applications of 
mindfulness for seven years...). N 1 63 

- Yam kiñci sithilam kammam 
(whatever perfunctory deed). Dh 312 

- Yassa kassaci bhikkhuno ime pañca ceto-khila 
pahina (by whatever monk these five forms of 
mental barrenness are got rid of). M 1103 
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€ Te (bởi ngươi, đến nguoi, của nguoi), me (bởi tôi, đến tôi, 
của tôi), vo (bạn, bởi bạn, với bạn, của bạn) and no (chúng 
tôi, bởi chúng tôi, với chúng tôi, của chúng tôi) là những từ 
ghép và luôn được đặt sau một từ: 

- Putta matthi (putta me atthi) (Tôi có con cái). Dh 6 

- amantayami vo (ta sách tấnŒhuyênnhủ) các ngươi). D II 56 

(b) Đại từ Quan hệ ya(d) hóa hợp với mệnh đề đứng trước về 
số, và tánh. Biến cách của nó được quyết định bởi các 
phần khác của câu đó: 

- Ye asava sankilesika, pahina te Tathagatassa (các 
lậu hoặc ué nhiễm nào ... chünglcsc lậu hoặc nhiễm ó] đã 
được đoạn tận bởi Đức Thế Tôn). M I 464 

- (So) yena sangho attamano hoti tam karomrT tỉ 
aha (vị ấy đã nói rằng: 'Đối với điều nào là sự hoan 
hy của Tăng, tôi làm điều đó). M I 443 

- Ya imasmim janapade janapada-kalyani, tam 
icchami (người thiếu nữ xinh đẹp nào trong xứ sở 
này, tôi thích người đó). 

(c) Khi Dai từ Quan hệ 'ya(d)' được lặp lai, nó diễn tả ý nghĩa 
'bất cứ ai’, hay 'bất cứ điều gi’, và đại từ tương ứng cũng 
được lặp lại: 

- So yena yena icchati tena tena gacchati, yattha 
yattha icchati tattha tattha titthati (anh ấy 
muốn bát ky noi nào, anh ấy đi bất kỳ nơi đó, anh 
ấy thích nơi đâu, anh ấy đứng nơi đó). S 1271 


(d) Đôi khi, Đại từ Quan hệ được theo sau bởi đại từ bất định 
để diễn tả ý nghĩa 'bất cứ ai, bất cứ điều gì', và 'dù bất cứ 
điều gi’: 

- Yo hi koci bhikkhave ime satipatthane evam 
bhaveyya satta vassani (này chu ty khưu, thật 
vậy, bất cứ vi nào có thé tu tập Tứ Niệm Xứ nhu 
vậy trong bảy nām...). N I 63 

- Yam kiñci sithilam kammam 
(bất kỳ hành động buông lung nào). Dh 312 

- Vassa kassaci bhikkhuno ime pañca ceto-khila 
pahina (bất kỳ vị tỳ khưu nào đoạn trừ được năm 
tâm hoang vu này). M I103 
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(e) Sometimes the Relative Pronoun is followed by an 
Interrogative Pronoun with the particle “va: 
- Yo và ko và (whosoever). 


(f) Relative Pronoun followed by a Demonstrative Pronoun 
expresses the sense ‘whatever’ or ‘whichever’ and when 
the particle ‘va’ follows each of them, it expresses the 
sense “this or that" or "ordinary. 

- Yo và so và yakkho (an ordinary Yakkha). S 1 160 
[na yo và so và yakkho: not this or that Yakkha, i.e. 
not any (ordinary) kind of Yakkha] 


(g) There are three kinds of Demonstrative Pronouns, 
namely, ta(d), eta(d) and idam. They are used in 
sentenses both as pure Pronouns and pronominal 
adjectives as well. 

€ Frequently we meet in the text the constructions so aham, 

so tvam, ayamaham, eso'ham, tam mam, tassa mayham 

and the like. In such phrases the preceding pronoun 

expresses the sense "aforesaid". Thus 'so aham' means "I 
(being such as mentioned before)": 

- So aham vicarissami gama gamam naga nagam 

(I who have understood the doctrine as mentioned 

before, will now go from village to village and from 

city to city [or from mountain to mountain). $1215 


(h) Sometimes the pronoun 'eta(d)' or 'idam' preceded by 
'ta(d)' emphasizes the sense of the succeeding pronoun: 
- ‘So eso’ or ‘so ayam' (this very same person). 


(i) In some places 'eta(d)' expresses the sense 'there' while 
‘eta’ or 'idam' the sense ‘here’: 
- So darako gacchati (there the boy goes). 
- Eso (ayam) dàrako agacchati 
(here the boy comes). 


(j) The Demonstrative Pronoun being repeated gives the 
sense ‘several’ or ‘various’: 
- Tam tam karanam agamma (concerning this or 
that [or various incidents]). Dh A II 
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(e) Đôi khi, Dai tir Quan hé được theo sau bởi một Dai từ Nghi 
vấn có mao từ ‘va': 
- Yo và ko va (bát ky ai, bát cú ai). 


(f) Đại tir Quan hé theo sau là Dai từ Chỉ định diễn tả ý nghĩa 
‘bat cứ cai gi' hoặc 'bất cứ cái nào' và khi mạo từ 'va' theo 
sau mỗi đại từ đó, nó diễn tả ý nghĩa 'cái này, hay cái kia', 
hay thường, thông thường, bình thường. 

- Yo và so va yakkho (vị Da-xoa thường). S I 160 
[na yo và so va yakkho: không phải vị Da-xoa này hay 
kia, tức là: không phải bất ky vị Da-xoa nào] 


(g) Có ba loại Đại từ Chỉ định, đó là ta(d), eta(d) và idam. 
Chúng được sử dụng trong các câu vừa là Đại từ thuần túy 
cũng như tính từ đại từ. 

€ Chúng ta thường gặp trong các cấu trúc văn bản nhu so 

aham, so tvam, ayamaham, eso ham, tam mam, tassa 
mayham, v.v... Trong những cum từ nhu vậy, dai từ đứng 
trước diễn tả ý nghĩa 'đã nói ở trén'. Như vậy ‘so aham' có 
nghĩa là "Tôi đây (như dā đề cập trước đó): 
- So aham vicarissami gama gamam naga nagam 
(tói dày sé du hành tir làng này dén làng khác, tir 
thành này dén thành khác). $1215 


(h) Đôi khi, đại từ ‘eta(d)’, hay 'idam' đứng trước 'ta(d)' nhấn 
mạnh ý nghĩa của đại từ phía sau: 
- “So eso’ hay ‘so ayam' (chính người này, chính vị ấy). 


(i) Trong vài trường hop 'eta(d)' diễn tả ý nghĩa 'ở dó', trong 
khi ‘eta’, hay 'idam' mang ý nghĩa ‘ day’: 
- So darako gacchati (đứa bé trai đó đi đến). 
- Eso (ayam) darako agacchati 
(đứa bé trai [này] trở lại đây). 


(j) Đại từ Chỉ định được lặp lai thì mang lại ý nghĩa 'vài', hoặc 
khác nhau, nhiều thứ khác nhau': 
- Tam tam käranam ägamma (liên quan đến cái này 
hay cái khác [hay nhiều thứ khác nhau). Dh A II 
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Verbs 
(a) There are six Tenses and three Moods in Pali. Tenses are 
Present, Aorist, Imperfect Past, Future and Conditional. 
Moods are: Indicative (Future), Imperative and 
Opatative. There is also a Future Imperative very seldom 
met with, which is included in the Imperative Mood itself. 


(b) The Indicative Mood expresses three kinds of statements, 
namely, affirmation, negation and interrogation. When 
expressing a negation or interrogation no auxilliary verb 
is used as in English. Simply by using a negative particle 
like ‘na’, a sentence turns Negative. By putting emphasis 
on a word (in conversation), or by using an Interrogative 
pronoun or adverb an expression becomes interrogative. 

€ Affirmative: 

- Bhagava Savatthiyam viharati 
(the Lord stays in Savatthi) 
€ Negative: 
- So pathavim na maññati (he does not think in a 
wrong way of Extension). M 1 3 
€ [nterrogative: 
- Kaya-dandan'ti Tapassi vadesi 
(do you say ‘wrong of body’, Tapassi?) M 1 372 
- Santi te evarupa abadha 
(have you diseases like these?) Vin I 72 
- Ko pana bhante hetu (what is the cause, revered sir?) 
- Api nu nam brahmana mante vaceyyum va na va 
(would the brahmans teach him their Verses or not?) 
- Kattha'dani so Bhagava viharati 
(where is the Lord staying now?) 


(c) The Present Tense in Pali corresponds to the Present 
Tense, Present Continuous Tense and the Historical 
Present in English. 

9 Present Tense: 

- Sadiso me na vijjati (there is none like me). Vin I 7 
€ Present Continuous: 
- Gacchami Kasinam puram 
(I am going to the city of Kasis). Vin I 7 
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Động Từ 
(a) Có sáu Thì, và ba Cách trong tiếng Pali. Các Thì có Hiện Tại, 
Quá Khứ, Bất Thành Khứ, Tương Lai, và Điều Kiện. 
Các Cách là: Chỉ Định (Tương Lai), Mệnh Lệnh, và Mong 
Mỏi. Ngoài ra, còn có Mệnh Lệnh Tương Lai rất hiếm gặp, 
được bao gồm trong chính Mệnh Lệnh Cách. 


(b) Chỉ Định Cách diễn tả ba loại câu, đó là: khẳng định, phủ định, 
và nghi vấn. Khi diễn tả sự phủ định, hoặc nghi vấn, không 
có trợ động từ nào được sử dụng như trong tiếng Anh. Đơn 
giản chỉ cán sử dung mao từ phủ dinh như 'na', câu sé 
chuyển thành Phủ định. Bằng cách nhấn mạnh vào một từ 
(trong cuộc trò chuyện), hoặc bằng cách sử dụng đại từ, 
hoặc trạng từ Nghi vấn, sự diễn đạt sẽ trở thành nghi vấn. 

€ Khang định: 

- Bhagava Savatthiyam viharati 
(Đức Thế Tôn trú ở thành(&& Savatthi) 
€ Phủ định: 
- So pathavim na maññati 
(vi ấy không tưởng tri vé địa đại). M13 
€ Nghi van: 
- Kaya-dandan'ti Tapassi vadesi 
(Này Tapassi, ông có nói rằng: 'có những hinh phat 
về thân' không?) M I 372 
- Santi te evarupa abadha 
(các ông có các bệnh như các thứ$“h| này không?) Vin 172 
- Ko pana bhante hetu (bạch ngài, nguyên nhân là gi?) 
- Api nu nam brahmana mante vaceyyum va na va 
(các vị Bà-la-môn có thể dạy vị ấy các chú thuậthay không?) 
- Kattha'dani so Bhagava viharati 
(bây giờ Đức Thế Tôn đang trú ở đâu?) 


(c) Thì hiện tại trong tiếng Pali tương đương với Thì Hiện Tại, 
Thì Hiện Tại Tiếp Diễn, và Hiện Tại Lịch Sử trong tiếng Anh. 
@ Thì Hiện Tại: 
- Sadiso me na vijjati (không thấy ai giống tôi). Vin I 7 
€ Hiện Tại Tiếp Diễn: 
- Gacchami Kasinam puram 
(Tôi dang đi đến kinh thành của than dân Kasi). Vin I 7 
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(d) The Present Tense expresses also an existing fact: 
- Na hi verena verani sammantidha kudacanam 
(hatreds are never calmed down by returning 
hatreds). Dh 5 [na ... kudacanam: never] 


(e) Even both the nearest Past and nearest Future are also 
expressed by the Present Indicative: 
- Gambhiram bhasati vacam (you have just 
spoken a word of deep meaning). $135 
-Kayassa bheda duppafifo nirayam so 
upapajjati (at the body's wreck that foolish 
person will go to a state of misery). Dh 140 (This 
was said referring to a person nearing his death). 


(f) Though there are three kinds of Past tenses, the Aorist (Ajjatani, 
Definite Past) is the one most frequently used to express all 
kinds of past incidents. The Past Indefinite (Hiyattani) is less 
frequent. The Past Perfect (Parokkhā) is not met with in the 
Pali Canon except the verb 'babhūva in the verse: 

- Tatthappanado tumulo babhüva 
(there arose a loud tumult / shriek of joy). J VI 282 


(g) The forms 'aha, ahu' and 'ahamsu' are frequently met 
with. But they are regarded by ancient Pali Grammarians 
as the forms of Aorist Tense. The much later Pali classics 
are rich in forms of Past Perfect (Parokkha). 


(h) The Future Indicative (Bhavissanti) (Future Tense) 
generally expresses an action to be performed in the time 
yet to come. It is used also in the sense of "can' or "must". 

-Ayam [vanappati] mahesakkhaya devataya 
adhiggahito bhavissati (this [great tree] must be 
tenented by a powerful tree-spirit). DhA I 3 


(i) The Imperative Mood is used to denote a command, 
entreaty, blessing, curse, request and aspiration. Read 
LESSON 6, No. 18] 


(j) The Optative Mood denotes the sense of a hope, prayer, 
wish, condition probability, capability permission etc. 
Read LESSON 7, No. 


(k) "The Conditional Tense (Kalatipatti) is used to express the 
past condition with, implied impossibility or supposition, 
contrary to facts. It is used both in protasis (the dependent clause of 
a conditional sentence) and apodosis (the main clause ofa conditional sentence)". 


(Pali grammar by H. H. Tilbe) See LESSON 27. 
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(d) Thì Hiện Tại cũng diễn tả một sự việc dang hiện hữu: 
- Na hi verena verani sammantidha kudacanam 

(ở đây, các sự hận thù không bao giờ lắng dịu bằng sự 
hận thù). Dh 5 (na... kudacanam: không bao giờ] 

(e) Kể cả Quá Khứ gần nhất và Tương Lai gần nhất cũng được 
diễn tả bằng thì Hiện Tại Chỉ Định: 

- Gambhiram bhasati vacam (vị ấy vừa thốtlđã nói] 
một lời nói thâm sâu). $135 

-Kayassa bheda duppañño  nirayam so 
upapajjati (sau khi thân hoại mạng chung, kẻ 
thiểu trí sẽ sanh về địa ngục). Dh 140 (Người ta nói 
điều này ám chỉ một người sắp chết). 

( Mặc dù có ba loại Thì Quá Khứ, nhưng Thì Quá Khứ 
(Ajjatani, Xác Dinh Khir) là thì được sử dụng thường 
xuyên nhất để diễn tả tất cả các loại sự việc trong quá khứ. 
Bất Định Khứ (Hiyattani) ít xảy ra hơn. Hoàn Thành Khứ 
(Parokkha) không được đề cập trong Kinh điển Pali, 
ngoại trừ động từ ‘babhuva’ trong câu kệ này: 

- Tatthappanado tumulo babhüva 
(tai nơi đó, đã vang lén tiếng reo hò rất lớn). J VI 282 

(g) Các hình thức: ‘aha, ahu' và 'ahamsu' thường xuyên bắt gặp. 
Nhưng chúng được các nhà Ngữ Pháp Pali cổ xem là các dạng 
của thì Thì Quá Khứ. Các tác phẩm kinh điển Pali sau này rất 
phong phú về các hình thức của Hoàn Thành Khứ (Parokkhā). 

(h) Chỉ Định Tương Lai (Bhavissanti) (Thì Tương Lai) thường diễn 
tả một hành động sẽ được thực hiện trong thời gian chưa tới 
(sắp tới). Nó cũng được dùng với nghĩa 'có thé’, hoặc 'phải'. 

-Ayam [vanappati] mahesakkhaya devataya 
adhiggahito bhavissati (cái [cáy to] này chác phái 
duoc mót vi thién dai thàn luc cai quán). DhA 13 

(i) Ménh Lénh Cách duoc sú dung dé biéu dat mót ménh lénh, 
lời cầu xin, sự chúc phúc, su nguyén rua, lời yêu cầu, và 
nguyện vọng. Đọc BÀI HỌC 6, Số 18. 

(j) Mong Mói Cách biểu đạt ý nghĩa của một niềm hy vọng, lời 
cầu nguyện, điều mong muốn, điều kiện có khả năng (xảy 
ra), khả năng cho phép, v.v... Đọc BÀI HỌC 7, Số 

(k) "Thì Điều Kiện (Kalatipatti) được sử dụng để diễn tả điều 
kiện trong quá khứ với ngụ ý là không thể hoặc giả định, 
trái với sự thật. Nó được sử dụng cả trong mệnh đề phụ, 
và mệnh đề chính (của câu điều kiện)'. (Ngữ Pháp Pali của 
H. H. Tilbe) Xem BÀI HỌC 27. 
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m 396 


Participles 


(a) The Participles are of two kinds, declinable and 
indeclinable. The Gerund is indeclinable and is also called 
Indeclinable Past Participle by some Grammarians. All 
other Participles are declinable. They include Present 
Participles, declinable Past Participles and Potential 
Participles or Future Passive Participles. 

The Declinable Participles present, past or future are 
all of the nature of adjectives and are inflected in the 
gender, number and case of the nouns which they refer 
to. The Past Participles and the Potential Participles are 
also used in sentences predicatively. The Present 
Participle of Pali corresponds to the same in English 
ending in ‘-ing'. It may be translated into English using the 
word "while" or "whilst". Sometimes the Present 
Participle is used substantively and is to be translated 
beginning with "he who" or "that which": 

- So dibbena cakkhuna.. satte passati cavamane 
upapajjamane (he, by the Deva-vision.. sees beings 
who are passing hence and uprising there). M 1358 

(b) The Present Participle is also used in the sense of a 
potential verb and when translating into English the 
conjunction "if" should begin the clause. 

-Idha panekacco gilàno labhanto sappayani 
bhojanani no alabhanto.. vutthati tamha 
abadha (here again there is a patient that 
recovers from his illness, if he gets proper diet... 
but not if he does not get it). Pug 20 

(c) The Past Participles both active and passive, apart from 
acting as a real Past Participle, frequently play the part of 
a past verb (either as Aorist, Imperfect Past or Past 
Perfect), and agree with the subject of the sentence (or 
the clause) in gender, number and case. This is the 
predicative use of the Past Participles. 

(d) Sometimes the verb 'hoti, ahosi, hessati, hotu' or any 
form or the verb formed from the root ‘Shir’ or [bht 
may follow the declinable Participle, relevent to the sense 
it expresses: 

- Dasamo gahapati Pataliputtam anuppatto hoti 
(the householder Dasama has arrived at 
Pataliputta). M 1 354 

- Asanani paññattani honti 
(seats have been prepared). M 1 354 
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Phân Tir 


(a) Phân từ có hai loai, bién cách và bất biến cách (bát biến 
tir). Danh dóng tir là mót dang bát bién tir, và cüng duoc 
một số nhà ngữ pháp goi là Phân từ Quá khứ bất biến. Tất 
cả các phân từ khác đều có thể chia biến cách. Chúng bao 
gồm Phân từ Hiện tại, Quá khứ Phân từ bất biến, và Khả 
năng Phân từ hay Phân từ Tương lai Bị động. 

Các Phân từ biến cách hiện tại, quá khứ hoặc tương lai 
đều có tính chất của tính từ, và được chia biến cách theo 
tánh, số, và biến cách của các danh từ mà nó đi cùng. Quá 
khứ Phân từ, và Khả năng Phân từ cũng được sử dụng 
khẳng định trong các câu. Hiện tại Phân từ của tiếng Pali 
tương ứng với phần cuối bằng 'đang ' trong tiếng Việt (-ing' 
trong tiếng Anh). Nó có thể được dịch sang tiếng Việt bằng 
cách sử dung từ 'trong khi, hoặc 'trong lúc'. Đôi khi, Hiện 
tại Phân từ được sử dụng như một danh từ, và được dịch 
bat đầu bằng 'vị nào ma’, hay 'cái nào mà": 

- So dibbena cakkhuna.. satte passati cavamane 
upapajjamane (vi ấy với thiên nhãn... thấy chúng 
sanh đang chết từ đây và sanh lên ở đó). M 1358 

(b) Hiện tại Phân từ cũng được sử dụng theo nghĩa của một 
động từ khả năng, và khi dịch sang tiếng Việt, từ 'nếu' sẽ 
bắt đầu mệnh đề đó. 

-Idha panekacco gilãno labhanto sappayani 
bhojanani no alabhanto.. vutthāti tamha 
abadha (lại nữa ở đây, có hang người bệnh khi 
đang có được các món thích hợp, không phải không 
có được... bình phục từ chứng bệnh đó. Pug 20 

(c) Quá khứ Phân từ cả chủ động, và bị động, ngoài vai trò là 
Quá khứ Phân từ thật, thường đóng vai trò của một động 
từ quá khứ (như Thì Quá Khứ, Bất Thành Khứ, hay Hoàn 
Thành Quá), và hòa hợp với chủ ngữ của câu đó (hoặc 
mệnh đề) về tánh, số, và cách. Đây là cách dùng vị ngữ của 
Quá khứ Phân từ. 

(d) Đôi khi, các động từ 'hoti, ahosi, hessati, hotu', hoặc bất 
kỳ dạng, hoặc động từ nào được hình thành từ gốc động 
từ 'Vhū' hoặc 'Vbhū' có thé theo sau Phân từ bất biến, 
thích hợp với ý nghĩa mà nó diễn đạt: 

- Dasamo gahapati Pataliputtam anuppatto hoti 
(vi gia chủ Dasama [đã duoc] đã đến được 
Pataliputta). M 1 354 

- Äsanäni paññattani honti 
(những chỗ ngồi đã được soạn sẵn). M 1 354 
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(e) Some declinable Participles are used as nouns as well as 
adjectives. The ‘buddha’ and ‘sugata’ are Past 
Participles. 'Buddha' means "awakened" but is used as a 
noun. ‘Sugata’ means “gone well” and is used as an 
epithet of the Buddha and sometimes as an adjective. 

Some more Examples: 

- Attano'va avekkheyya katani akatani ca (one should 
take notice of what one has done or not done). Dh 50 

-Atthi bhikkhave ajatam abhutam akatam 
asankhatam (there, monks, is a not-born, a not- 
become, a not-made, a not-compounded). Ud 80 

Mahant (great), bhavant (dear, friendly) and sant (a good 
person) are some Participles used as adjectives and as nouns. 
€ 'Mahant' is the Present Participle formed from 
the root V Mah (to worship). 
€ "Bhavant' is the Present Participle from the root 
Vbhū (to become, to grow). 

9 ‘Sant’ is the Present Participle formed from the 

root vas (to be). 

(f) A Past Participle is also used as an abstract noun: 

- Nissitassa calitam, anissitassa calitam natthi (there 
is wavering for him who has clung, but for him who has 
not clung to, there is no wavering). Ud 81 

(g) The declinable Past Participle is also used as a gerund: 

- Ekamantam thita kho sa devata Bhagavantam 
etadavoca (that deity, having stood aside, said 
this to the Lord). S II 

- Atha kho ta devatäyo.. siddhāvāsesu devesu 
antarahita Bhagavato purato paturahamsu (then 
those gods, having vanished from among the gods of 
the Pure Abodes appeared before the Lord). S126 

(h) The agent of the action denoted by the Past Participle 
Passive may be put either in the Instrumental Case or in 
the Genitive Case: 

-Bhota Gotamena samma bhikkhu-sangho 
patipadito (the Order of the monks has been led 
properly by the good Gotama). M 1 339 

-Savatthiya  avidüre aññatarassa pùgassa 
avasatha-pindo paññatto hoti (alms food has 
come to be prepared in a public rest house near 
Savatthi by some guild). Vin IV 60 
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(e) Một số Phân từ bát bién được sử dung nhu danh từ cũng 
như tính từ. Từ ‘buddha’, và 'sugata' là Quá khứ Phân từ. 
'Buddha' nghĩa là 'đã được thức tinh' nhưng nó được sử 
dụng như danh từ. ‘Sugata’ nghĩa là 'đã được khéo di’, và 
được dùng như hồng danh của Đức Phật, và đôi khi như 
một tính từ. 

Vài ví dụ: 

- Attano'va avekkheyya katani akatani ca (vi ấy nén 
cân nhắc vé những điều đã làm hay chua làm của 
chính mình). Dh 50 

-Atthi bhikkhave ajatam abhütam akatam 
asankhatam (này chư tỳ khưu, có cái không sanh, 
không thành, không hành, không tao táclvévil). Ud 80 

Mahant (lớn, dai), bhavant (quý mến, thân thiện), và sant 
(người tốt) là vài Phân từ được sử dụng như tính từ và danh từ. 
€ ‘Mahant là Hiện tai Phan từ được thành lập từ 

gốc động từ VMah (đảnh lễ). 

€ "Bhavant' là Hiện tại Phân từ được thành lập từ gốc 

động từ /bhü (là, trở thành, lớn, trưởng thành). 

€ ‘Sant’ là Hiện tại Phân từ được thành lập từ góc 

động từ vas (thì, là, trở thành). 

(f) Quá khứ Phân từ cũng được dùng như một danh từ trừu tượng: 

- Nissitassa calitam, anissitassa calitam natthi (đối với 
người dính mắc thì có sự rung động, nhưng đối với người 
không dính mắc thì không có sự rung động). Ud 81 

(g) Quá khứ Phan từ biến cách cũng duoc str dụngnhư mót danh động tix: 

- Ekamantam thita kho sa devata Bhagavantam 
etadavoca (khi đã được đứng một bên, vị thiên đó 
đã bạch điều này đến Đức Thế Tôn). S II 

- Atha kho ta devatayo.. siddhāvāsesu devesu 
antarahita Bhagavato purato paturahamsu (rồi, 
các vị thiên này, sau khi biến mất giữa chu thiên ở cõi 
Tịnh Cư, đã hiện ra trước mặt Đức Thế Tôn). S 1 26 

(h) Tác nhân của hành động được ám chỉ bằng Quá khứ Phân 
từ Bị động có thể được sử dụng ở Sử Dụng Cách, hay Sở 
Thuộc Cách: 

-Bhota Gotamena samma bhikkhu-sangho 
patipadito (chư tỳ khưu Tăng đã được chỉ dạy 
một cách chon chánh bởi Đức Gotama). M 1 339 

-Savatthiya  avidüre aññatarassa  pügassa 
avasatha-pindo paññatto hoti (dó khát thuc dà 
được soạn bởi một nhóm khác tại chỗ trú chân [tập 
thé] gần thành Savatthi). Vin IV 60 
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Potential Participle 


(a) Potential Participle are used in the same way as the 


Passive Past Participles. They express the sense of fitness, 
propriety, obligation, necessity or capability. They are to 
be translated using the verbs "is to be", "ought to be", 
"should be", and occasionally "can be", "could be", “may 
be" or "might be". 
- Apanatipatam nissaya panatipato pahatabbo 
(through not onslaught on creatures, onslaught on 
them should be got rid of). M 1 360 


€ Like Adjectives, Potential Participle agree with the nouns 


they refer to in gender, number and case. They even act 
the part of the predicate with the agent either in 
Instrumental or Genitive case. They are sometimes used 
impersonally and put in the Neuter gender and Singular 
number. They are used also as Neuter nouns: 
- Antara-magge nadi taritabba hoti 
(on the way there is a river to be crossed). Vin IV 64 


- Arafidakenapi kho avuso Moggallana ime 
dhamma  samadaya  vattitabba pageva 
gamanta-viharina (these things, venerable 
Moggallana, are certainly to be taken up and 
practised by a monk living in a forest, all the more 
by one staying near village). M I 473 


- Katam karaniyam 
(what is to be done has been done). M 1 23 


- Dasamo gahapati Pataliputtam anuppatto hoti 
kenacideva  karaniyena (the  householder 
Dasama has arrived at Pataliputta on some 
business or other). M I 349 
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Khá Náng Phán Tir 


(a) Khả năng Phân từ duoc sử dung giống nhu Quá khứ Phân 
từ Bi động. Chúng diễn tả ý nghĩa về sự phù hợp, đúng 
đắn, bổn phận, cần thiết, hoặc khả năng. Chúng được dịch 
bằng cách sử dụng các động từ là phải, 'phải lā", 'nên là' 
và đôi khi 'có thể, 'có khả nang’, 'có lẽ'. 

- Apanatipatam nissaya panatipato pahatabbo 
(Y cứ vào không sát sanh, việc sát sanh cần phải 
đoạn trừ). M 1 360 


€ Giống nhu Tính từ, Khả năng Phân từ hòa hợp với các danh 
từ mà chúng liên hệ về tánh, số, và cách. Thậm chí, chúng 
còn đóng vai trò là vị ngữ chỉ tác nhân ở Sử Dụng Cách hay 
Sở Thuộc Cách. Đôi khi chúng được sử dụng một cách 
khách quan, và được đặt ở dạng Trung tánh, Số ít. Chúng 
cũng được sử dụng như danh từ trung tính: 
- Antara-magge nadi taritabba hoti 
(con sông cần được băng qua trên con đường). Vin IV 64 


- Araññakenapi kho avuso Moggallana ime 
dhamma  samadaya  vattitabba — pageva 
gamanta-viharina (thật vậy, thua tón giả 
Moggallana, đối với những vilty khuu] sống trong 
rừng, thậm chi là những vil kw cự ngu gần 
làng, những pháp này cần phải được tiếp thu, và 
thực hành). M 1473 

- Katam karaniyam 
(việc cần làm dá(dve9 làm). M 1 23 

- Dasamo gahapati Pataliputtam anuppatto 
hoti kenacideva karaniyena (vi gia chú 
Dasama đã được đến Pataliputta vi có việc cần 
làm cũng nhu bát kỳ việc khác). M I 349 
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Infinitives 


The Infinitive in Pali expresses the sense “for the purpose of", 
"in order to", or "for". It corresponds to the infinitive in 
English language and involves the sense of the Dative Case. 

This is used with verbs or participles which imply a wish 
or desire. The agent of the action denoted by an infinitive is 
the same as that of the verb or the predicative Participle. 
Mostly the Infinitive is used in a sentence in connection with 
the verbs 'arahati' (he deserves), ‘sakkoti’ (he is able) and 
'icchati' (he wants) and those of similar meaning: 

-So na sakkuneyya Gangaya nadiya tiriyam 
bahaya sotam chetva sotthina param gantum 
(he would not be able, having cut across the 
stream of the river Ganges using his arms, to go 
safely beyond). M 1 435 

- Icchama mayam marisa Nimim rajanam datthum 
(we wish, good sir, to see the king Nimi). M I 78 

- Na'dani sukaram amhehi labha-sakkara-siloke 
pariccajitum (it is not easy for us now to give up 
gains, honours and fame). M I 524 

- Khattiyo pi hi pahoti asmim padese.. mettam 
bhavetum (On this supposition, a noble, too, is 
capable of developing a mind of friendliness). M I 151 

- Acinnam kho panetam Buddhanam 
Bhagavantanam agantukehi bhikkhuhi 
saddhim patisammoditum (now it was the 
custom ofthe Lords, Awakened Ones, to exchange 
friendly greetings with the monks coming from a 
distant place). Vin IV 24 

- Arahati pabbajito  pabbajitassa pindam 
patiggahetum (a monk is worthy to accept the 
alms-food ofa monk). Vin IV 24 

- Alameva nibbinditum (for sure, one ought to 
turn away from). D II 198 
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Nguyén Thé 


Trong Pali, Nguyén Thé (dóng tir) dién tà y nghia 'vi muc dích', 
'dé', hoặc 'cho'. Nó tương ứng với nguyên thé trong tiếng Anh, 
và gồm có ý nghĩa của Chỉ Định Cách. 

Nguyên Thể được sử dụng với động từ, hoặc phân từ ám 
chỉ về sự mong muốn, hay điều mong mỏi. Tác nhân của hành 
động được chỉ rõ bằng (động từ) nguyên thể giống như tác 
nhân của động từ đó, hoặc phân từ vị ngữ. Hầu hết, Nguyên 
Thể được sử dụng trong một câu liên quan đến các động từ 
‘arahati (xứng đáng), 'sakkoti' (có thể), và 'icchati' (muốn), 
và những từ có ý nghĩa tương tự: 

-So na sakkuneyya Gangaya nadiya tiriyam 
bahaya sotam chetva sotthina param gantum 
([mặc dù] sau khi lội cắt ngang dòng sông Gangälsôns 
Hang] với ban tay [của minh], [nhưng] người ấy 
không thể đến được bờ bên kia an toàn). M 1435 

- Icchama mayam marisa Nimim rajanam datthum 
(thưa ngài, chúng tôi muốn diện kiến vua Nimi). M I 78 

- Nadani sukaram amhehi lābha-sakkāra-siloke 
pariccajitum (tuy rằng, nay không có dễ gì cho chúng 
ta từ bỏ lợi lộc, tôn kính, và danh tiếng). M I 524 

- Khattiyo pi hi pahoti asmim padese.. mettam 
bhavetum (Dòng Sát-dé-ly [khattiya] cũng có thể tu 
tập từ tâm... trong quốc độ này). M I 151 

- Acinnam kho panetam Buddhanam 
Bhagavantanam agantukehi bhikkhuhi 
saddhim patisammoditum (theo thông lệ của 
chư Phật, và chư Thế Tôn luôn niềm nở đối với các 
ty khưu mới đến). Vin IV 24 

- Arahati pabbajito  pabbajitassa pindam 
patiggahetum (vi du sĩ xứng dáng nhận đồ án 
khát thực của vi du si). Vin IV 24 

- Alameva nibbinditum (thật vậy, là vừa đủ dé 
nhàm chán). D II 198 
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Direct and Indirect Speech 


Direct Speech: 
The particle 'iti' added to the end of a word or a sentence (i.e. 
a statement) or a quoted thought denotes what is called "a 
direct speech" or "direct narration" in English. 

- Sace me Bhagava vyakarissati "sassato loko"ti 
và "asassato loko"ti va... evamaham Bhagavati 
brahma-cariyam carissami (if the Lord will 
explain to me: "The world is eternal," or "The 
world is not eternal,"...then will I live the higher 
life under the Lord). M I 427 

- Ümi-bhayan'ti kho bhikkhave kodhũpäyäsassetam 
adhivacanam (the peril of waves, monks, is a 
designation for angry despair). M I 460 


- Bhikkhu... aññataram paccantimam viharam 
patisankharonti "Idha  mayam vassam 
vasissama" ti. (the monks were repairing a large 
dwelling place in the countryside, thinking: "We 
will spend the rains here"). Vin IV 44 


- So eka-divasam... ekam vanappatim disva “ayam 
mahesakkhaya devataya adhiggahito 
bhavissati"ti tassa hettha-bhagam sodhapetva... 
(one day he, seeing a large forest tree, thought: 
"This tree must have been tenanted by a powerful 
spirit,” and having caused the ground under the 


tree to be cleared....). DhA I 3 


Indirect Speech: 
- Sattha tassa anto-geha niharitva tattha nipajjapita- 
bhavam ñatva... (the Master became aware that he had 
been removed from the house and laid there...). DhA I 261 
- Pañca-satehi bhikkhühi saddham agata-bhavam sutva 
(hearing that he had come with 500 monks). DhA I 62 
Thus the nouns that express a statement (ie. words like 
‘bhava’) becoming the last member of a compound denote the 
sense of an indirect speech. 
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Cách Nói Truc Tiép Và Gián Tiép 


Cách Nói Truc Tiép: 

Mao từ 'iti' được thêm vào cuối một từ, hoặc một câu (tức là 

câu phát biểu), hoặc một ý nghĩ được trích dẫn chỉ rõ cái được 

gọi là lời nói trực tiép', hoặc 'tường thuật trực tiếp' trong 

tiếng Việt. 

- Sace me Bhagava vyakarissati "sassato loko"ti và 

"asassato loko"ti va... evamaham  Bhagavati 
brahma-cariyam carissami (nếu Đức Thé Tôn giải 
thích cho con rang: thế giới làthường con’, hoặc ‘thé giới 
là không thường con’... rồiinhư váy] con sẽ sóng Pham 
hạnh dưới sự chỉ dạy của Đức Thé Tón[N@il). M 1427 
Umi-bhayan'ti kho bhikkhave kodhüpayasassetam 
adhivacanam (này chư tỳ khưu, rằng: 'sự nguy 
hiểm của song’, cái này ám chỉ [thuật ngữ này] về sự tức 
giận và cau kinh). M I 460 
Bhikkhu... aññataram paccantimam viharam 
patisankharonti "Idha | mayam  vassam 
vasissāmā" ti. (chư ty khuu trong khi dang sửa 
soan chó trú ngu nào dó ngoài thành, và suy nghi 
ràng: “Chúng ta sé an cu müa mua ó dáy). Vin IV 44 
So eka-divasam... ekam vanappatim disva “ayam 
mahesakkhaya devataya adhiggahito 
bhavissati"ti tassa hettha-bhagam sodhapetva... 
(vào một ngày, vị ấy thấy một cái cây rừng lớn, và 
đã nghĩ rằng: “cái [cây to] này chắc phải được một 
vị thiên đại thần lực cai quan’, và sau khi đã làm 
cho bên dưới cây đó được sạch sẽ...). DhA I 3 


Cách Nói Gián Tiếp: 
-Sattha tassa — anto-geha  niharitva  tattha 
nipajjapita-bhavam ñatvä... (bậc Dao Sư sau khi biết 
rằng: đối với người ấy sau khi bị mang ra khỏi nhà, và 
đã được đặt nằm ở đó...). DhA 1261 
- Pañca-satehi bhikkhühi saddham agata-bhavam sutva 
(sau khi nghe rằng vi ấy đã đến cùng với 500 vị tỳ khưu). DhA 162 
Do đó, những danh từ diễn tả câu phát biểu (tức là: những từ 
như 'bhāva') trở thành phần cuối cùng của một từ ghép ám 
chỉ cho ý nghĩa của một cách nói gián tiếp. 
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VOCABULARY: 


Masculine Nouns 


migadaya, deerpark 


anta, extreme, end 


upadanakkhandha, 
aggregate of existence as 


clinging's objects 


pabbajita, monk, recluse, 
ascetic (One who has gone forth 


to homelessness) 


samudaya, cause, origin 


nandi-raga, passionate delight 


nirodha, cessation 


kama, sensuality 


viraga, detachment 


caga, giving up 


anuyoga, giving oneself up 


to, application 


kilamatha, tiredness, 


exhaustion, fatigue 


patinissagga, relinquishment 


Tathagata, the Perfect One, 
the Buddha 


analaya, doing away with, 


rejection 


upasama, calm, appeasement, 


allaying 


sambodha, realization 


aloka, light 


sammasankappa, right 


thought, right aspiration 


punabbhava, rebirth 


abadha, illness, ailment 


sammakammanta, right action 


sankhara, mental formation 


sammaajiva, right livelihood 


viparinama, change 


sammavayama, right effort 


dhamma, nature 


sammasamadhi, right concentration 


asava, mental taint, passion 


vyadhi, illness, sickness. 


sadda, sound, noise 


soka, sorrow 


kaya, body 


parideva, lamentation 


gandha, odour 


upayasa, despair 


rasa, taste 


sampayoga, union, association 


ragaggi, fire of lust 


vippayoga, disunion 


dosa, anger 


moha, delusion 
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TỪ VỰNG: 


Danh từ Nam tánh 


migadaya, vườn nai 


anta, cuc doan, diém cuói 


upādānakkhandha, thủ uān 


pabbajita, vi xuát gia, án sī, du 
sĩ (vị xuất gia từ bó gia dinh 


sống không nhà) 


samudaya, tập, khởi sanh, bắt 


nguồn 


nandi-raga, duc hy 


nirodha, diét, doan diét 


kama, duc lac 


viraga, vó duc 


caga, xa thi, thi 


anuyoga, nhiét tam, chuyén 


nhất, tín thành 


kilamatha, su mét nhoc, kiét 


sức, mệt mỏi 


patinissagga, sự từ bó 


Tathagata, Đức Như Lai, 
Đức Phật 


anālaya, không quyến luyến, 


sự từ bỏ, sự chối bỏ 


upasama, vắng lặng, lắng dịu, 


yên tịnh, bình lặng 


sambodha, sự liễu ngộ 


aloka, ánh sáng 


sammasankappa, 


chánh tu duy 


punabbhava, tái sanh 


abadha, bệnh tật, sự dau đớn 


sammakammanta, chánh nghiệp 


sankhära, hành 


sammaajiva, chánh mạng 


viparinama, sự thay đổi 


sammavayama, chánh tinh tấn 


dhamma, bản chất, Pháp 


sammasamadhi, chánh định 


äsava, lậu hoặc 


vyadhi, bệnh tật, ốm dau 


sadda, thanh, tiếng 


soka, sầu 


kaya, thân 


parideva, bi 


gandha, mùi 


upayasa, não (sự tuyệt vọng) 


rasa, vi 


sampayoga, s 


ự liên hợp, sự gặp nhau, phối hợp 


ragaggi, lửa tham 


vippayoga, sự ly biệt, sự xa lia 


dosa, sân 


moha, si 
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Feminine Nouns 


Bārāņasī, a city so known 


kama-tanha, sensuality 


allika, sticking 


patipada, way, practice 


bhava-tanha, craving for 
rebecoming 


vibhava-tanha, craving for 
annihilation, accompanied by 
nihilistic view 


abhifna, higher knowledge 


mutti, release 


sammaditthi, right understanding 


vijja, full knowledge, wisdom 


samma-vaca, right speech 


pañña, insight, wisdom 


sammasati, right mindfulness 


jara, decay, old age 


jati, birth 


paja, people 


tanha, craving 


ceto-vimutti, heart's deliverence 


vedana, feeling 


sañña, perception 


sammasambodhi, perfect 
enlightenment 


sammappaíifia, right 
(perfect) realization 


jivha, tongue 


Gaya, the place so known 


Neuter Nouns 


Isipatana, a place so known 


kama-sukha, sensual 
pleasure, sensuality 


dukkha, suffering, 
unsatisfactoriness 


ariya-sacca, noble truth, truth 
realized by the Holy ones 


marana, death 


sankhitta, brief 


domanassa, grief 


sankhittena, in brief 


upadana, grasping, clinging 


fiana, knowledge 


veyyakarana, exposition, 
words of explanation 


fiana-dassana, knowing and 
seeing, perfect knowledge 


cakkhu, eye 


udana, solemn utterance 


dhamma-cakkhu, eye of truth 


viññana, consciousness 


rupa, visible form, body 


itthatta, this state, the present condition 


brahma-cariya, higher life 


vedayita, feeling 


Gayasisa, the place so named 


ghana, nose 


sota, ear 


photthabba, tangible object 


mano-viññana, mind- 
consciousness 
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Danh từ Nữ tánh 


Baranasi, thành Baranasi 


kama-tanha, duc ái 


allikà, su dính vào 


patipada, dao, su thuc hành 


bhava-tanha, duc hữu (mong 
muón tái sanh) 


vibhava-tanha, phi hữu ái 
(mong muón khóng tái sanh) 


abhiñña, tháng trí 


mutti, sự giải thoát 


sammaditthi, chánh kiến 


vijja, minh 


samma-vaca, chánh ngữ 


panna, tuệ, trí tué 


sammäsati, chánh niệm 


jarä, sự suy tàn, sự già 
I suy J 


jati, sanh paja, than dân, mọi người 
tanha, ái duc ceto-vimutti, tâm giải thoát 
vedanä, tho sañña, tưởng 
sammasambodhi, "` 4 
Chánh Dang Giác sammappaíifia, chánh trí 
jivha, luói, thiét Gaya, Gaya 
Danh tir Trung tánh 


Isipatana, Isipatana (tén riéng) 
(chỗ chư Thiên doa xứ) 


kama-sukha, dục lạc (năm cán 
của thân) 


dukkha, khổ, sự không 
hài lòng 


ariya-sacca, thánh đế, chân lý 
đã được liễu ngộ bởi các 
bậc Thánh 


marana, sự chết 


sankhitta, ngắn gọn, tóm lại 


domanassa, ưu (ưu phiền) 


sankhittena, tóm lại 


upadana, thủ, sự nắm bát 


hana, trí 


veyyakarana, ký thuyết (trả 
lời câu hỏi) 


fiana-dassana, thấy biết, 
tri kiến 


cakkhu, mắt, nhãn 


udana, cảm hứng ngữ 


dhamma-cakkhu, pháp nhãn 


viññana, thức 


rüpa, sắc, cảnh sắc 


itthatta, tình trang này, tình trạng hiện tại 


brahma-cariya, phạm hanh 


vedayita, tho 


Gayasisa, Gayasisa 


ghana, mũi, ty 


sota, tai, nhi 


photthabba, xúc 


mano-viññana, thúc tâm 
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Adjectives 


paficavaggiya, ofthe group of five 


hina, low, inferior, deficient 


gamma, vulgar 


icchant, wishing 


anariya, unholy 


majjhima, middle 


anattha-samhita, connected with 
no profit, meaningless, useless 


fiana-karana, producing 
knowledge 


cakkhu-karana, eye-opening, 
producing the eye 


piya, agreeable, dear 


appiya, disagreeable 


sadevaka, with gods 


pothujjanika, worldly, natural 
to those who have not yet 
stepped on to the holy path 


abhinandin, that finds 
pleasure in, that causes 
delight in. fem. abhinandinī 


sahagata, accompanied by 


asesa, all, whole 


gamin, that goes to, one who 
goes (leading to). fem. gamini 


tiparivatta, having three 
phases, having three rounds 


dvadasakara, having twelve 
aspects 


suvisuddha, quite purified, 
perfectly clear 


sutavant, learned 


asukha, not pleasant 


apara, 1. other, another, 2. western 


sabrahmaka, with higher gods 


adukkha, not unpleasant 


anuttara, supreme 


ponobhavika, that causes 
re-becoming 


akuppa, not to be shaken, 
steady 


samaraka, with Maras 


attamana, glad, pleased 


sassamana-brahmana, with 
recluses and priests. fem. 
sassamana-brahmani 


ajjhatta, subjective, arising 
from within, internal 


antima, last, final 


atita, past 


viraja, spotless, pure 


anagata, future 


kalla, fit, wise, proper 


vitamala, immaculate 


paccuppanna, present 


hina, inferior 


bahira, external, objective 


sukhuma, subtle 


panita, superior 


olarika, gross, (of food) solid, substantial 
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Tính tü 
pañcavaggiya, của nhóm 5 vi | hina, tháp, kém hon, kém cói 
gamma, phàm tuc, tuc luy icchant, viéc dang mong mói 
anariya, khóng thánh thién majjhima, trung, giữa 


anattha-samhita, khóng có loi lac / fiana-karana, trí 
loi ích, khóng lién hé dén loi ích sanh,tuệ giác 


cakkhu-karana, khién (tinh) nhán sanh, | piya, ái (yéu), 
việc phát sanh pháp nhãn / tué nhãn thuong yéu 


appiya, khóng thuong, ghét sadevaka, vói chu thién 


pothujjanika, người thé tuc, phàm | abhinandin, người có sự vui 
nhân, thuộc vé phàm tuc (người | thích, người có sự tham dám. 


chua buóc vào dóng thánh) nü. abhinandini 
sahagata, cáu hüu, hop, di vói | asesa, toàn bó, tát cá 
gamin, đi đến, người đi (dẫn | tiparivatta, tam luân 
đến). nữ. gamini (tam tuệ luân) 
dvadasakara, 12 hành, 12 suvisuddha, hoàn toàn thanh 
hành tướng, 12 thể tịnh, hoàn toàn tinh khiết 


sutavant, bậc đa văn (nghe nhiều) | asukha, bất lạc, không lạc 
apara, 1. khác, cái khác, 2.hướng Tây | sabrahmaka, cùng với Phạm Thiên 
adukkha, bất khổ, không khó | anuttara, vô thượng, cao thượng 


ponobhavika, đưa đến tái akuppa, bất động, không rung 
sanh, dẫn dắt tái sanh động, vững chãi 


samaraka, với/ luôn cả Ma Vuong | attamana, hài lòng, thỏa thích 


sassamana-brahmana, với / " Tes "p 
` are . . | ajjhatta, nói, nói phàn, phàn bén 
cùng Sa-môn và Bà-la-món. nữ. a H ñ 
_ _ trong, viéc khói sanh bén trong, 
sassamana-brahmani 


antima, cuối, sau rốt, cuối cùng | atita, quá khứ 


viraja, khóng bon nho, thanh tinh anagata, tuong lai, vi lai 


kalla, vừa, thích hợp, thông thạo | vitamala, thuần tinh, vô nhiễm 


paccuppanna, hiện tại hina, thấp kém, thấp hèn, ở dưới 

bahira, ngoại, bên ngoài, khách quan | sukhuma, vi tế, tế nhị 

panita, cao thượng, vi olarika, thô, (vật thực) cứng, 
diệu, cao quý, xuất sắc chất bổ dưỡng 
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Verbs and Participles 
anupagamma, not having gone into. verb. na upagacchati 


samvattati (sam + J vatt), conduces, is conducive to 


uppajjati (ut + V pad), arises 


abhisambuddha, perfectly realized. — pp. of abhisambujjhati 
labhati (- V labh), obtains, gets, attains. pass. labbhati 
udapādi (aorist 3rd pers. sing. of uppajjati, ud + pad), arose 


pariññeyya (potential P. fr. parijānāti), to be thoroughly understood 


sacchi-katabba, (potential P. fr. sacchi-karoti), to be seen with 
one’s own mind’s eye, sacchi = sa + acchi (one’s own eye) 
bhavetabba (potential P. fr. bhāveti), to be developed 
paccafifiasim (1st pers. sing. of Aorist fr. patijanati) I claimed 


udanesi (aorist 3rd pers. sing. of udāneti), he gave utterance to 


afifiata (pp. of janati), realized 

nibbindati (nir + J vid), is tired, finds estrangementin 
vimuccati (vi + V muc), is liberated 

khīņa (pp. of khīyati), destroyed, exhausted, removed 
pajānāti (pa + N| ña), realizes, perfectly understands 


karaniya (potential P. of karoti), to be done, what is to be done 


aditta (à + V dip * ta), taken fire, on fire, ablaze burning 


parififiata, thoroughly understood. verb. parijanati (pari + afi ña) 


pahatabba, to be dispelled. (potential P. of pajahati) 


sacchi-kata, seen with one's own mind's eye 
bhavita (pp. fr. bhaveti), developed 

natthi (na + atthi), there is not 

aññasi (aorist of janati), understood realised 


labbhati (passive of labhati), is permissible, is possible 


virajjati (vi + N| raj), is detached 


vimutta (pp: fr. vimuccati), liberated 


vusita (pp. of vasati), dwelt, lived out 


anupadaya (ger. fr. na upadeti), not having clung any more, 


being free from clinging 
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Động từ và Phân từ 
anupagamma, sau khi đã tránh xa (không di theo). dt: na upagacchati 


samvattati (sam + /vatt), dẫn đến, đưa đến 


uppajjati (ut + V pad), khói sanh, khói lén, sanh lén 


abhisambuddha, đã được chứng / liễu ngộ. qkpt. của abhisambujjhati 
labhati (: V labh), duoc, có, lánh duoc, dác duoc. bd. labbhati 
udapadi (quá khứ, 3, si. cua uppajjati, ud + V pad], đã khởi sanh 


pariññeyya (khn.pt của parijānāti), có thể biến tri, có thể liễu tri 


sacchi-katabba, (khn.pt của sacchi-karoti), nén tự mình xác chứng, 
sacchi = sa + acchi (bằng chính con mát minh) 


bhàvetabba (khn.pt của bhaveti), nền được tu tập 


paccaññãäsim (1., si. của qk. của patijanati) (ta) đã tuyên bố 


udanesi (qk, 3, si. của udaneti), (vị ấy) đã thốtra / nói, đã nói lên (cảm hứng) 


aññata (qkpt. của jānāti), da được hiểu, bậc trí tri 


nibbindati (nir + Vvid), ^ nhàm chán, trở nên mệt mỏi 


vimuccati (vi + Ymuc), giải thoát, được giải thoát 


khīņa (qkpt. cua khīyati), | dá được đoạn tận / tiêu tan 


pajanati (pa + /ña), liễu tri, hiểu rõ 


karaniya (khn.pt của karoti), nén được làm, ưng hành 
aditta (a + V dip + ta), dá duoc cháy / büng cháy / bóc cháy 
pariññata, đã được liễu tri (hiểu rốt ráo). dt parijanati (pari + /ña) 


pahatabba, cần được trừ đoạn. (khn.pt của pajahati) 


sacchi-kata, đã xác chứng (thấy bằng chính con mát minh) 
bhavita (qkpt. fr. bhaveti), đã được tu tap 

natthi (na + atthi), khóng có 

afifiasi (quá khứ của janati), đã hiểu, đã biết 


labbhati (bi động của labhati), được nhận, được có 
virajjati (vi + Vraj), ^ dứt bỏ (được dứt bó) 


vimutta (pp: fr. vimuccati), đã được giải thoát 


vusita (qkpt. của vasati), dá duoc cu ngu, sóng 


anupadaya (ddt. fr. na upadeti), sau khi khóng chap thú, 


sau khi không bám víu 
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Indeclinables and Adverbs 


seyyathidam /tam(se) + yatha + idam], such as this, namely, to wit 


yathabhütam, in truth, as it really has been 


bahiddha, external, objectively 
iti hidam (iti hi idam), thus this... 


yavakivam, as much as, as far as 


atha, then, thereupon, thence 


vata, certainly, far sure 
atha kho, after that, then 


Euphonic combinations 


dve'me = dve ime 


cayam = ca + ayam 


kamasukhallikanuyogo = kama-sukha + allika + anuyogo 


attakilamathānuyogo = atta-kilamatha + anuyogo 


ayameva = ayam eva 
domanassupayasa = domanassa + upayasa 
yampiccham = yam piiccham 
tañkhopanidam = tam kho pana idam 
cayam = ca + ayam 

idamavoca = idam avoca 

ca hidam = ca hi idam 

mã ahesun'ti - mà ahesum iti 
tasmatiha = tasma(t) + iha 
tassayeva = tassa eva 
ariyasaccanti = ariya-saccam iti 
athaham = atha aham 

nayidam = na idam 

va'ti = và iti 

no hetam - no hi etam 
neso'hamasmi - na eso aham asmi 
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Bát biến tir và Trang từ 
seyyathidam [tam(se) + yathd + dam] cháng han thé này, đó / ay à, nghiala, tircla 
yathabhütam, như thật, như nó dang là 


bahiddha, ngoai, bén ngoài, khách quan 


iti hidam (iti hi idam), do vậy, điều này... 


yavakivam, cũng chừng nào / này, đến chừng mức 


atha, sau đó, do đó, từ đó 


vata, chắc chắn, chắc lắm 


atha kho, sau đó, rồi 


Sự Kết Hợp Âm 
dve'me = dve ime 
cayam = ca + ayam 


kamasukhallikanuyogo = kama-sukha + allika + anuyogo 


attakilamathanuyogo  - atta-kilamatha + anuyogo 


ayameva - ayam eva 
domanassupayasa = domanassa + upayasa 
yampiccham - yam pi iccham 
tankhopanidam - tam kho pana idam 
cayam - ca * ayam 

idamavoca - idam avoca 

ca hidam = ca hi idam 

mã ahesun'ti = ma ahesum iti 
tasmatiha = tasma(t) + iha 
tassayeva = tassa eva 
ariyasaccanti = ariya-saccam iti 
athaham = atha aham 

nayidam = na idam 

va'ti = và iti 

no hetam - no hi etam 
neso'hamasmi - na eso aham asmi 
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EXERCISE 36 


Translate into English: 
LII Dhammacakka-ppavattana-suttam 


1. Evam me sutam. Ekam samayam Bhagava Baranasiyam 
viharati Isipatane Migadaye. Tatra kho Bhagava Pañcavaggiye 
bhikkhü amantesi: 

"Dve'me bhikkhave anta pabbajitena na sevitabba. Katame 
dve? Yo cayam kamesu kamasukhallikanuyogo hino gammo 
pothujjaniko anariyo anattha-samhito, yo cayam atta- 
kilamathanuyogo dukkho anariyo anattha-samhito. 

Ete te bhikkhave ubho ante anupagamma majjhima patipada 
Tathāgatena — abhisambuddha cakkhu-karam mñana-karani 
upasamaya abhififiaya sambodhaya nibbanaya samvattati. 


2. Katamà ca sa bhikkhave majjhima patipada Tathagatena 
abhisambuddhā  cakkhu-karani fiana-karani upasamaya 
abhiññaya sambodhäya nibbanaya samvattati? Ayameva ariyo 
atthangiko maggo, seyyathidam samma-ditthi samma- 
sankappo sammā-vācā samma-kammanto samma-ajivo 
samma-vayamo sammā-sati samma-samadhi. Ayam kho sā 
bhikkhave majjhima patipada Tathagatena abhisambuddha 
cakkhu-karani fiana-karani upasamaya abhiññaya 
sambodhaya nibbanaya samvattati. 


3. Idam kho pana bhikkhave dukkham ariya-saccam: Jati pi 
dukkha, jara pi dukkha, vyadhi pi dukkho, maranampi 
dukkham,  sokaparideva dukkha-domanassupayasa pi 
dukkha. Appiyehi sampayogo dukkho, piyehi vippayogo 
dukkho. Yampiccham na labhati tampi dukkham. Sankhittena 
paficupādānakkhandhā dukkha. 


4. Idam kho pana bhikkhave dukkha-samudayam ariya- saccam: 
yà'yam tanhà ponobhavika nandi-raga-sahagata tatra- 
tatrabhinandim, seyya-thidam  kama-tanhà bhava-taņhā 
vibhava-tanha. 


5. [dam kho pana bhikkhave dukkha-nirodham ariya-saccam yo 
tassà yeva tanhaya asesa-viraga-nirodho cago patinissaggo 
mutti analayo. 
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BÀI TẬP 36 


Dịch sang tiếng Việt: 
LII Dhammacakka-ppavattana-suttam 


1. Evam me sutam. Ekam samayam Bhagava Baranasiyam 
viharati Isipatane Migadaye. Tatra kho Bhagava Pañcavaggiye 
bhikkhü amantesi: 

"Dve'me bhikkhave anta pabbajitena na sevitabba. Katame 
dve? Yo cayam kamesu kàmasukhallikanuyogo hino gammo 
pothujjaniko anariyo anattha-samhito, yo cāyam atta- 
kilamathanuyogo dukkho anariyo anattha-samhito. 

Ete te bhikkhave ubho ante anupagamma majjhima patipada 
Tathāgatena — abhisambuddha cakkhu-karam ñāņa-karaņī 
upasamaya abhififiaya sambodhaya nibbanaya samvattati. 


2. Katama ca sa bhikkhave majjhima patipada Tathagatena 
abhisambuddhā  cakkhu-karani fiana-karani upasamaya 
abhiññaya sambodhaya nibbanaya samvattati? Ayameva ariyo 
atthangiko maggo, seyyathidam samma-ditthi samma- 
sankappo samma-vaca samma-kammanto samma-ajivo 
samma-vayamo sammā-sati samma-samadhi. Ayam kho sā 
bhikkhave majjhima patipada Tathagatena abhisambuddha 
cakkhu-karani fiana-karani upasamaya abhiññaya 
sambodhaya nibbanaya samvattati. 


3. Idam kho pana bhikkhave dukkham ariya-saccam: Jati pi 
dukkha, jara pi dukkha, vyadhi pi dukkho, maranampi 
dukkham,  sokaparideva dukkha-domanassupayasa pi 
dukkha. Appiyehi sampayogo dukkho, piyehi vippayogo 
dukkho. Yampiccham na labhati tampi dukkham. Sankhittena 
paficupādānakkhandhā dukkha. 


4. Idam kho pana bhikkhave dukkha-samudayam ariya- saccam: 
yà'yam tanhà ponobhavika nandi-raga-sahagata tatra- 
tatrabhinandim, seyya-thidam  kama-tanhà bhava-taņhā 
vibhava-tanha. 


5. [dam kho pana bhikkhave dukkha-nirodham ariya-saccam yo 
tassà yeva tanhaya asesa-viraga-nirodho cago patinissaggo 
mutti analayo. 
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6. Idam kho pana bhikkhave dukkhanirodha-gamini-patipada-ariya- 
saccam: ayameva ariyo atthangiko maggo, seyyathidam: 
sammaditthi samma-sankappo samma-vaca samma-kammanto 
samma-ajivo samma-vayamo samma-sati sammasamadhi. 

'Idam dukkham ariya-saccanti me bhikkhave pubbe 
ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi, ñanam udapadi, 
pañña udapadi, vijja udapadi, aloko udapadi. 

Tankhopanidam dukkham ariya-saccam pariññeyyanti me 
bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapādi, 
fianam udapadi, panna udapadi, vijjā udapadi, aloko udapadi. 

Tankho panidam dukkham ariya-saccam pariññatan'ti me 
bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi, 
fianam udapadi, pañña udapadi, vijjà udapadi, aloko udapadi. 


7. ‘Idam dukkha-samudayam ariya-saccanti me bhikkhave 
pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi, ñanam 
udapadi, pañña udapadi, vijja udapadi, aloko udapadi. 

"Tankho panidam  dukkha-samudayam  ariya-saccam 
pahatabban'ti me bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu 
cakkhum udapādi, fanam udapādi, pañña udapādi, vijja 
udapadi, aloko udapadi. 

"Tankho panidam  dukkha-samudayam  ariya-saccam 
pahinan'ti me bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu 
cakkhum udapādi, fianam udapādi, pañña udapadi, vijja 
udapadi, aloko udapadi. 


8. 'Idam dukkhanirodham ariya-saccan'ti me bhikkhave pubbe 
ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi, ñanam udapadi, 
pañña udapadi, vijja udapadi, aloko udapadi. 

‘Tankho panidam dukkha-nirodham ariya-saccam sacchi- 
katabban'ti me bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu 
cakkhum udapadi, fanam udapadi, pañña udapadi, vijja 
udapadi, aloko udapadi. 

‘Tankho panidam dukkha-nirodham ariya-saccam sacchi- 
katan'ti me bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu 
cakkhum udapadi, fanam udapadi, pañña udapadi, vijja 
udapadi, aloko udapadi. 


9. 'Idam dukkha-nirodha-gamini-patipada ariyasaccan'ti me 
bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi, 
fianam udapadi, pañña udapadi, vijjà udapadi, aloko udapadi. 
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6. Idam kho pana bhikkhave dukkhanirodha-gamini-patipada-ariya- 
saccam: ayameva ariyo atthangiko maggo, seyyathidam: 
sammaditthi samma-sankappo sammā-vācā sammā-kammanto 
samma-ajivo samma-vayamo samma-sati sammasamadhi. 

'Idam dukkham ariya-saccanti me bhikkhave pubbe 
ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi, ñanam udapadi, 
panna udapadi, vijjā udapadi, aloko udapadi. 

Tankhopanidam dukkham ariya-saccam pariññeyyanti me 
bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapädi, 
fianam udapadi, panna udapādi, vijjā udapadi, aloko udapadi. 

Tankho panidam dukkham ariya-saccam pariññatan'ti me 
bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi, 
fianam udapadi, pañña udapadi, vijjà udapadi, aloko udapadi. 


7. ‘Idam dukkha-samudayam ariya-saccanti me bhikkhave 
pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi, ñanam 
udapadi, pañña udapadi, vijja udapadi, aloko udapadi. 

"Tankho panidam  dukkha-samudayam  ariya-saccam 
pahatabban'ti me bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu 
cakkhum udapādi, fanam udapādi, pañña udapādi, vijja 
udapadi, aloko udapadi. 

"Tankho panidam  dukkha-samudayam  ariya-saccam 
pahinan'ti me bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu 
cakkhum udapādi, fianam udapādi, pañña udapadi, vijja 
udapadi, aloko udapadi. 


8. 'Idam dukkhanirodham ariya-saccan'ti me bhikkhave pubbe 
ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi, ñanam udapadi, 
pañña udapadi, vijja udapadi, aloko udapadi. 

‘Tankho panidam dukkha-nirodham ariya-saccam sacchi- 
katabban'ti me bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu 
cakkhum udapadi, fanam udapadi, pañña udapadi, vijja 
udapadi, aloko udapadi. 

‘Tankho panidam dukkha-nirodham ariya-saccam sacchi- 
katan'ti me bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu 
cakkhum udapadi, fanam udapadi, pañña udapadi, vijja 
udapadi, aloko udapadi. 


9. 'Idam dukkha-nirodha-gamini-patipada ariyasaccan'ti me 
bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi, 
fianam udapadi, pañña udapadi, vijjà udapadi, aloko udapadi. 
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10. 


11. 


12. 


13. 


‘Tankho panidam dukkha-nirodha-gāminī-patipadā ariya- 
saccam bhāvetabban'ti me bhikkhave pubbe ananussutesu 
dhammesu cakkhum udapadi fianam udapādi, pañña 
udapadi, vijja udapadi, aloko udapadi. 

‘Tankho panidam dukkha-nirodha-gāminī-patipadā ariya- 
saccam bhavitan’ti me bhikkhave pubbe ananussutesu 
dhammesu cakkhum udapadi, fianam udapadi, panna 
udapadi, vijja udapadi, aloko udapadi. 


Yāvakīvaiica me bhikkhave imesu catūsu ariya-saccesu evam 
ti-parivattam dvadasakaram yatha-bhutam fiana-dassanam 
na suvisuddham ahosi, neva tavaham bhikkhave sadevake 
loke samarake sabrahmake sassamana-brahmaniya pajaya 
sadeva-manussaya anuttaram samma-sambodhim 
abhisambuddho'ti paccannasim. 


Yato ca kho me bhikkhave imesu catüsu ariya-saccesu evam 
ti-parivattam dvadasakaram yathabhutam fianadassanam 
suvisuddham ahosi, athaham bhikkhave sadevake loke 
samarake sabrahmake sassamaņabrāhmaņiyā pajaya 
sadevamanussaya anuttaram sammasambodhim 
abhisambuddho'ti paccanfiasim. 

Nanafica pana me dassanam udapadi ‘akuppa me ceto- 
vimutti, aya-mantima jati, natthi'dàni punabbhavo'ti. 


Idamavoca Bhagavā. Attamana paficavaggiya bhikkhū 
Bhagavato bhasitam abhinandum. 

Imasmiñca pana  veyyakaranasmim bhaññamane 
ayasmato Kondaññassa virajam vitamalam dhamma- 
cakkhum udapadi, ‘yam kifici samudaya-dhammam sabbam 
tam nirodha-dhamman tì. 


Pavattite ca bhagavata dhammacakke bhumma deva 
saddamanussavesum:  'Etam  Bhagavata Baranasiyam 
Isipatane Migadaye anuttaram dhammacakkam pavattitam 
appativattiyam samanena và brahmanena và devena va 
mārena va brahmuna và kenaci và lokasmin'ti. 
Bhummanam devànam saddam sutvà catummaharajika 


deva saddamanussavesum: 'Etam bhagavata Baranasiyam Isipatane 
Migadaye anuttaram dhammacakkam pavattitam appativattiyam samanena va 


brahmanena va devena va marena va brahmuna va kenaci va lokasmin'ti. 
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10. 


11. 


12. 


13. 


‘Tankho panidam dukkha-nirodha-gāminī-patipadā ariya- 
saccam bhāvetabban'ti me bhikkhave pubbe ananussutesu 
dhammesu cakkhum udapadi fianam udapādi, pañña 
udapadi, vijja udapadi, aloko udapadi. 

‘Tankho panidam dukkha-nirodha-gāminī-patipadā ariya- 
saccam bhavitan’ti me bhikkhave pubbe ananussutesu 
dhammesu cakkhum udapadi, fianam udapadi, panna 
udapadi, vijja udapadi, aloko udapadi. 


Yāvakīvaiica me bhikkhave imesu catusu ariya-saccesu evam 
ti-parivattam dvadasakaram yatha-bhutam fiana-dassanam 
na suvisuddham ahosi, neva tavaham bhikkhave sadevake 
loke samarake sabrahmake sassamana-brahmaniya pajaya 
sadeva-manussaya anuttaram samma-sambodhim 
abhisambuddho'ti paccannasim. 


Yato ca kho me bhikkhave imesu catüsu ariya-saccesu evam 
ti-parivattam dvadasakaram yathabhutam fianadassanam 
suvisuddham ahosi, athaham bhikkhave sadevake loke 
samarake sabrahmake sassamaņabrāhmaņiyā pajaya 
sadevamanussaya anuttaram sammasambodhim 
abhisambuddho'ti paccanfiasim. 

Nanafica pana me dassanam udapadi ‘akuppa me ceto- 
vimutti, aya-mantima jati, natthi'dàni punabbhavo'ti. 


Idamavoca Bhagavā. Attamana paficavaggiya bhikkhū 
Bhagavato bhasitam abhinandum. 

Imasmiñca pana  veyyakaranasmim bhaññamane 
ayasmato Kondaññassa virajam vitamalam dhamma- 
cakkhum udapadi, ‘yam kifici samudaya-dhammam sabbam 
tam nirodha-dhamman tì. 


Pavattite ca bhagavata dhammacakke bhumma deva 
saddamanussavesum:  'Etam  Bhagavata Baranasiyam 
Isipatane Migadaye anuttaram dhammacakkam pavattitam 
appativattiyam samanena và brahmanena và devena va 
mārena va brahmuna và kenaci và lokasmin'ti. 
Bhummanam devànam saddam sutvà catummaharajika 


deva saddamanussavesum: 'Etam bhagavata Baranasiyam Isipatane 
Migadaye anuttaram dhammacakkam pavattitam appativattiyam samanena va 


brahmanena va devena va marena va brahmuna va kenaci va lokasmin'ti. 
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14. 


15. 


Catumaharajikanam devanam saddam sutva tāvatimsā 
devà saddamanussävesum: 'Etam bhagavata Baranasiyam Isipatane 
Migadaye anuttaram dhammacakkam pavattitam appativattiyam samanena va 
brahmanena và devena và mārena va brahmuna và kenaci và lokasmin' tỉ. 

Tavatimsanam devanam saddam sutva yama deva 


saddamanussavesum: 'Etam Bhagavata Baranasiyam Isipatane Migadaye 
anuttaram dhammacakkam pavattitam appativattiyam samanena va brahmanena 


va devena va marena va brahmuna va kenaci va lokasmin'ti. 
Yamanam  devanam saddam  sutva  tusità deva 


saddamanussavesum: 'Etam Bhagavata Baranasiyam Isipatane Migadaye 
anuttaram dhammacakkam pavattitam appativattiyam samanena va brahmanena 


va devena va marena va brahmuna va kenaci va lokasmin'ti. 
Tusitānam devanam saddam sutva nimmānaratī deva 


saddamanussavesum: 'Etam Bhagavata Baranasiyam Isipatane migadaye 
anuttaram dhammacakkam pavattitam appativattiyam samanena và brahmanena 
va devena va marena va brahmuna va kenaci va lokasmin'ti. 


Nimmanaratinam devanam saddam sutva 


paranimmitavasavattī deva saddamanussavesum: 'Etam 
Bhagavatà Baranasiyam  Isipatane migadäye anuttaram dhammacakkam 
pavattitam appativattiyam samanena va brahmanena và devena va mārena va 
brāhmuņā và kenaci và lokasmin'ti. 


Paranimmitavasavattinam | devànam  saddam  sutva 
brahmakayika deva saddamanussavesum: Etam Bhagavata 
Bäranasiyam Isipatane Migadäye anuttaram dhammacakkam 
pavattitam appativattiyam samanena vā brahmanena va 
devena va marena va brahmuna và kenaci va lokasminti. 


Itiha tena khanena tena muhuttena yava brahmaloka saddo 
abbhuggachi. Ayafica dasasahassi lokadhatu sankampi 
sampakampi sampavedhi. Appamano ca olaro obhaso loke 
paturahosi atikkammeva devanam devanubhavam. 


Atha kho Bhagava udànam udanesi, ‘Anfiasi vata bho 
Kondañño, aññasi vata bho Kondañño'ti. Iti hidam ayasmato 
Kondaíifiassa Aññata-Kondañño 'tveva namam ahosī ti. S VI 11 
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14. 


15. 


Catumaharajikanam devanam saddam sutva tāvatimsā 
deva saddamanussavesum: 'Etam bhagavatā Bārāņasiyam Isipatane 
Migadaye anuttaram dhammacakkam pavattitam appativattiyam samanena va 
brahmanena va devena va marena va brahmuna va kenaci va lokasmin'ti. 

Tavatimsanam devanam saddam sutva yama deva 


saddamanussavesum: 'Etam Bhagavata Baranasiyam Isipatane Migadaye 
anuttaram dhammacakkam pavattitam appativattiyam samanena va brahmanena 


va devena va marena va brahmuna và kenaci va lokasmin'ti. 
Yamanam  devanam saddam  sutva  tusità deva 


saddamanussavesum: 'Etam Bhagavatā Bārāņasiyam Isipatane Migadaye 
anuttaram dhammacakkam pavattitam appativattiyam samanena va brahmanena 


va devena va marena va brahmuna va kenaci va lokasmin'ti. 
Tusitānam devanam saddam sutva nimmānaratī deva 


saddamanussavesum: 'Etam Bhagavata Baranasiyam Isipatane migadaye 
anuttaram dhammacakkam pavattitam appativattiyam samanena va brahmanena 
va devena va marena va brahmuna va kenaci va lokasmin'ti. 


Nimmanaratinam devanam saddam sutva 


paranimmitavasavattī deva saddamanussavesum: 'Etam 
Bhagavatà Baranasiyam  Isipatane migadäye anuttaram dhammacakkam 
pavattitam appativattiyam samanena va brahmanena và devena va mārena va 
brāhmuņā và kenaci và lokasmin'ti. 


Paranimmitavasavattinam | devànam  saddam  sutva 
brahmakayika deva saddamanussavesum: Etam Bhagavata 
Bäranasiyam Isipatane Migadäye anuttaram dhammacakkam 
pavattitam appativattiyam samanena vā brahmanena va 
devena va marena va brahmuna và kenaci va lokasminti. 


Itiha tena khanena tena muhuttena yava brahmaloka saddo 
abbhuggachi. Ayañca dasasahassi lokadhätu sankampi 
sampakampi sampavedhi. Appamano ca olaro obhaso loke 
paturahosi atikkammeva devanam devanubhavam. 


Atha kho Bhagava udànam udanesi, ‘Anfiasi vata bho 
Kondañño, aññasi vata bho Kondañño tỉ. Iti hidam ayasmato 
Kondaíifiassa Aññata-Kondañño 'tveva namam ahosr'ti. S VI 11 
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ILIII Anatta-lakkhana-suttam 


1. Evam me sutam. Ekam samayam Bhagava Baranasiyam 
viharati Isipatane Migadaye. Tatra kho Bhagava pañcavaggiye 
bhikkhu amantesi 'Bhikkhavo'ti. 'Bhadante'ti te bhikkhü 
Bhagavato paccassosum, Bhagava etad'avoca. 


2. ‘Rupam bhikkhave anatta. Rũpañca hidam bhikkhave atta 
abhavissa nayidam rupam abädhäya samvatteyya, labbhetha 
ca rüpe ‘evam me rüpam hotu, evam me rüpam ma ahosti ti. 
Yasma ca kho bhikkhave rüpam anatta, tasma rupam 
abadhaya samvattati. Na ca labbhati rüpe ‘Evam me rupam 
hotu, evam me rüpam ma ahosī ti. 


3. 'Vedana bhikkhave anatta. Vedana ca hidam bhikkhave atta 
abhavissa nayidam bhikkhave vedanà abadhaya samvatteyya, 
labbhetha ca vedanaya 'evam me vedana hotu, evam me 
vedana ma ahosi'ti. Yasma ca kho bhikkhave vedana anatta, 
tasma vedana abadhaya samvattati, na ca labbhati vedanaya 
‘Evam me vedana hotu, evam me vedana ma ahosi'ti. 


4. ‘Sanna bhikkhave anatta. Sañña ca hidam bhikkhave atta 
abhavissa nayidam bhikkhave sañña abadhaya samvatteyya, 
labbhetha ca vedanaya ‘evam me sañña hotu, evam me sañña 
mā ahosīti. Yasma ca kho bhikkhave saññã anatta, tasma 
sañña abadhaya samvattati, na ca labbhati saññaya ‘Evam me 
sanna hotu, evam me sañña mà ahost ti. 


5. ‘Sankhara bhikkhave anatta. Sankhara ca hidam bhikkhave atta 
abhavissamsu, nayime sankhara abadhaya samvatteyum, 
labbhetha ca sankharesu ‘evam me sankhara hontu, evam me 
sankhara ma ahesun'ti. Yasma ca bhikkhave sankhara anatta, 
tasma sankhara abadhaya samvattanti, na ca labbhati sankharesu 
‘Evam me sankhara hontu, evam me sankhara ma ahesun'ti. 


6. “Viññanam bhikkhave anatta. Viññanam ca hidam bhikkhave atta 
abhavissa, nayidam viññanam abadhaya samvatteyya, labbhetha 
ca viññane ‘evam me viüfianam hotu, evam me viãñanam mā 
ahosīti. Yasma ca kho bhikkhave vifitāņam anattà, tasma 
viññanam abadhaya samvattati, na ca labbhati viññane 'Evam me 
viññanam hotu, evam me viññanam mā ahosīti. 


7. “Tam kim maññatha bhikkhave rüpam niccam và aniccam 
va ti. - 'Aniccam bhante'. 
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ILI Anatta-lakkhana-suttam 


Evam me sutam. Ekam samayam Bhagava Baranasiyam 
viharati Isipatane Migadaye. Tatra kho Bhagava pañcavaggiye 
bhikkhu amantesi 'Bhikkhavo'ti. 'Bhadante'ti te bhikkhü 
Bhagavato paccassosum, Bhagava etad'avoca. 


. Rūpam bhikkhave anatta. Rupañca hidam bhikkhave atta 
abhavissa nayidam rüpam abädhäya samvatteyya, labbhetha 
ca rüpe ‘evam me rüpam hotu, evam me rüpam ma ahosï ti. 
Yasma ca kho bhikkhave rüpam anatta, tasma rupam 
abadhaya samvattati. Na ca labbhati rüpe ‘Evam me rupam 
hotu, evam me rüpam ma ahost ti. 


. ‘Vedana bhikkhave anatta. Vedana ca hidam bhikkhave atta 
abhavissa nayidam bhikkhave vedanà abadhaya samvatteyya, 
labbhetha ca vedanaya 'evam me vedana hotu, evam me 
vedana ma ahosi'ti. Yasma ca kho bhikkhave vedana anatta, 
tasma vedana abadhaya samvattati, na ca labbhati vedanaya 
‘Evam me vedana hotu, evam me vedana ma ahosi'ti. 


. Sañña bhikkhave anatta. Sañña ca hidam bhikkhave atta 
abhavissa nayidam bhikkhave sañña abadhaya samvatteyya, 
labbhetha ca vedanaya ‘evam me sañña hotu, evam me sañña 
mā ahosīti. Yasma ca kho bhikkhave sañña anatta, tasma 
sañña abadhaya samvattati, na ca labbhati saññaya ‘Evam me 
sañña hotu, evam me sañña mà ahost ti. 


. ‘Sankhara bhikkhave anatta. Sankhara ca hidam bhikkhave atta 
abhavissamsu, nayime sankhara abadhaya samvatteyum, 
labbhetha ca sankharesu ‘evam me sankhara hontu, evam me 
sankhara ma ahesun ti. Yasma ca bhikkhave sankhara anatta, 
tasma sankhara abadhaya samvattanti, na ca labbhati sankharesu 
‘Evam me sankhara hontu, evam me sankhara mà ahesun'ti. 


. Viññāņam bhikkhave anatta. Viññanam ca hidam bhikkhave atta 
abhavissa, nayidam vifinanam abadhaya samvatteyya, labbhetha 
ca viññane ‘evam me viüfianam hotu, evam me viãñanam mā 
ahosīti. Yasma ca kho bhikkhave vifitāņam anattà, tasma 
viññanam abadhaya samvattati, na ca labbhati viññane 'Evam me 
viññanam hotu, evam me viññanam mā ahosīti. 


. Tam kim maññatha bhikkhave rüpam niccam và aniccam 
va ti. - Aniccam bhante'. 
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‘Yam pananiccam, dukkham và tam sukham va? ti. 

- Dukkham bhante'. 

“Yam  panàniccam  dukkham  viparinamadhammam, 
kallannu tam samanu-passitum 'etam mama, eso' hamasmi, 
eso me atta'ti?' - ‘No hetam bhante'. 


8. "Tam kim maññatha bhikkhave vedanà niccam và aniccam 
va ti. - Aniccam bhante'. 
‘Yam pananiccam, dukkham và tam sukham vā?'ti. 
- ‘Dukkham bhante’. 
‘Yam pananiccam  dukkham  viparinamadhammam, 
kallannu tam samanu-passitum ‘etam mama, eso’ hamasmi, 
eso me atta'ti?' - ‘No hetam bhante'. 


9. “Tam kim maññatha bhikkhave sañña niccam va aniccam vā tỉ. 
- ‘Aniccam bhante'. 
‘Yam pananiccam, dukkham và tam sukham va? ti. 
- ‘Dukkham bhante’. 
‘Yam pananiccam  dukkham viparinamadhammam, 
kallannu tam samanu-passitum ‘etam mama, eso’ hamasmi, 
eso me atta'ti?' - ‘No hetam bhante'. 


10. ‘Tam kim maññatha bhikkhave sankhara niccam và aniccam 
va ti. - Aniccam bhante'. 
‘Yam pananiccam, dukkham và tam sukham vā?'ti. 
- ‘Dukkham bhante’. 
‘Yam pananiccam  dukkham  viparinamadhammam, 
kallannu tam samanu-passitum ‘etam mama, eso’ hamasmi, 
eso me atta'ti?' - ‘No hetam bhante'. 


11. “Tam kim maññatha bhikkhave vifitianam niccam và aniccam 
và?'ti. - Aniccam bhante'. 
‘Yam pananiccam, dukkham và tam sukham va? ti. 
- Dukkham bhante’ 
‘Yam pananiccam, dukkham  viparinamadhammam, 
kallannu tam samanupassitum 'etam mama, eso' hamasmi, 
eso me atta’ ti?’ - “No hetam bhante'. 


12. "Tasmātiha bhikkhave  yankiüci rūpam atitänagata- 
paccuppannam ajjhattam va bahiddha va olarikam va 
sukhumam va hinam va panitam va yam dure va santike va, 
sabbam rupam ‘netam mama, neso'hamasmi, na m'eso atta’ti 
evam'etam yathabhutam sammappaññaya datthabbam. 
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‘Yam pananiccam, dukkham và tam sukham va? ti. 

- Dukkham bhante'. 

“Yam  panàniccam  dukkham  viparinamadhammam, 
kallannu tam samanu-passitum 'etam mama, eso' hamasmi, 
eso me atta'ti?' - ‘No hetam bhante'. 


8. "Tam kim maññatha bhikkhave vedanà niccam và aniccam 
va ti. - Aniccam bhante'. 
‘Yam pananiccam, dukkham và tam sukham vā?'ti. 
- ‘Dukkham bhante’. 
‘Yam pananiccam  dukkham  viparinamadhammam, 
kallannu tam samanu-passitum ‘etam mama, eso’ hamasmi, 
eso me atta'ti?' - ‘No hetam bhante'. 


9. “Tam kim maññatha bhikkhave sañña niccam va aniccam vā tỉ. 
- ‘Aniccam bhante'. 
‘Yam pananiccam, dukkham và tam sukham va? ti. 
- ‘Dukkham bhante’. 
‘Yam pananiccam  dukkham viparinamadhammam, 
kallannu tam samanu-passitum ‘etam mama, eso’ hamasmi, 
eso me atta'ti?' - ‘No hetam bhante'. 


10. ‘Tam kim maññatha bhikkhave sankhara niccam và aniccam 
va ti. - Aniccam bhante'. 
‘Yam pananiccam, dukkham và tam sukham vā?'ti. 
- Dukkham bhante’. 
‘Yam pananiccam dukkham  viparinamadhammam, 
kallannu tam samanu-passitum 'etam mama, eso' hamasmi, 
eso me atta'ti?' - ‘No hetam bhante'. 


11. “Tam kim maññatha bhikkhave vifitianam niccam và aniccam 
và?'ti. - Aniccam bhante'. 
‘Yam pananiccam, dukkham và tam sukham va? ti. 
- Dukkham bhante’ 
‘Yam pananiccam, dukkham  viparinamadhammam, 
kallannu tam samanupassitum 'etam mama, eso' hamasmi, 
eso me atta’ ti?’ - “No hetam bhante'. 


12. "Tasmātiha bhikkhave  yankiüci rūpam atitänagata- 
paccuppannam ajjhattam va bahiddha va olarikam va 
sukhumam va hinam va panitam va yam dure va santike va, 
sabbam rüpam ‘netam mama, neso'hamasmi, na m'eso atta’ti 
evam'etam yathabhutam sammappaññaya datthabbam. 
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13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


Ya kaci vedana atitanagata-paccuppannam ajjhattam va 
bahiddha và olarikam va sukhumam va hinam va panitam và 
yam düre và santike va, sabbà vedana 'netam mama, 
neso’hamasmi, na m'eso atta'ti evam'etam yathabhutam 


sammappafifiaya datthabbam. 


Ya kaci sañña atitànagata-paccuppannam ajjhattam va 
bahiddha và olarikam va sukhumam va hinam va panitam và 
yam dūre va santike va, sabbā sañña 'netam mama, 
neso'hamasmi, na m'eso atta’ti evam'etam yathabhutam 
sammappafifiaya datthabbam. 


Ye keci sañkhara atitanagata-paccuppannam ajjhattam và 
bahiddha va olarikam vã sukhumam và hinam và panitam va 
yam dure va santike và, sabbe sañkhara ‘netam mama, 
neso’hamasmi, na m'eso atta’ti evam'etam yathabhutam 
sammappafitiaya datthabbam. 


Yankiñci viññanam atitànagata-paccuppannam, ajjhattam và 
bahiddha và olarikam và sukhumam và hinam va panitam va 
yam dure và santike va, sabbam vififíanam 'netam mama, 
neso'hamasmi, na m'eso attati evametam yathabhutam 
sammappaññaya datthabbam. 


Evam passam bhikkhave sutava ariya-savako rüpesu pi 
nibbindati, vedanaya pi nibbindati, safifiaya pi nibbindati, 
sankharesu pi nibbindati, viitianasmim pi nibbindati. Nibbindam 
virajjati. Viraga vimuccati. Vimuttasmim vimutto'mhi'ti(vimutamiti) 
fianam hoti. Khinà jati, vusitam brahmacariyam, katam 
karaniyam, nàparam itthattäyä tỉ pajanati. 


Idamavoca Bhagava. Attamana  paíicavaggiya  bhikkhü 
Bhagavato  bhàsitam abhinandum. Imasmiñca pana 
veyyakaranasmim bhaññamäne pañcavaggiyanam 
bhikkhünam anupadaya asavehi cittani vimuccimsū ti. S XXII 59 
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13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


Ya kaci vedana atitanagata-paccuppannam ajjhattam va 
bahiddha và olarikam va sukhumam va hinam va panitam va 
yam düre và santike và, sabbà vedana 'netam mama, 
neso’hamasmi, na m'eso atta'ti evam'etam yathabhutam 


sammappafifiaya datthabbam. 


Ya kaci sañña atitànagata-paccuppannam ajjhattam va 
bahiddha và olarikam va sukhumam va hinam va panitam và 
yam dūre va santike va, sabbā sañña 'netam mama, 
neso'hamasmi, na m'eso atta’ti evam'etam yathabhutam 
sammappafifiaya datthabbam. 


Ye keci sañkhara atitanagata-paccuppannam ajjhattam và 
bahiddha va olarikam vã sukhumam và hinam và panitam va 
yam dure va santike và, sabbe sañkhara ‘netam mama, 
neso’hamasmi, na m'eso atta’ti evam'etam yathabhutam 
sammappafitiaya datthabbam. 


Yankiñci viññanam atitànagata-paccuppannam, ajjhattam và 
bahiddha và olarikam và sukhumam và hinam va panitam va 
yam dure và santike va, sabbam vififíanam 'netam mama, 
neso'hamasmi, na m'eso attati evametam yathabhutam 
sammappaññaya datthabbam. 


Evam passam bhikkhave sutava ariya-savako rüpesu pi 
nibbindati, vedanaya pi nibbindati, safifiaya pi nibbindati, 
sankharesu pi nibbindati, vifitāņasmim pi nibbindati. Nibbindam 
virajjati. Viraga vimuccati. Vimuttasmim vimutto'mhi'ti(vimutamiti) 
fianam hoti. Khinà jati, vusitam brahmacariyam, katam 
karaniyam, nàparam itthattäyä tỉ pajanati. 


Idamavoca Bhagava. Attamana  paíicavaggiya  bhikkhü 
Bhagavato  bhàsitam abhinandum. Imasmiñca pana 
veyyakaranasmim bhaññamäne pañcavaggiyanam 
bhikkhünam anupadaya asavehi cittani vimuccimsū ti. S XXII 59 
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IILIII Aditta-pariyaya-suttam / Aditta-suttam 


1. Evam me sutam. Ekam samayam Bhagava gayayam viharati 
gayasise saddhim bhikkhusahassena. Tatra kho Bhagavà 
bhikkhu amantesi. 


2. ‘Sabbam bhikkhave ādittam. Kiñca bhikkhave sabbam adittam? 


3. Cakkhu bhikkhave adittam, rupa ādittā, cakkhu-vififianam 
adittam, cakkhu-samphasso aditto. Yadidam cakkhu- 
samphassa-paccaya uppajjati vedayitam sukham va dukkham 
va adukkhamasukham va, tam'pi adittam. Kena adittam? 
Ragaggina dosaggina mohaggina ādittam, jatiya jaraya 
maranena  sokehi  paridevehi dukkhehi domanassehi 
upayasehi ādittan'ti vadāmi. 


4. Sotam bhikkhave ādittam, sadda aditta, sota-viññanam 
ādittam, sota-samphasso āditto. Yadidam sota-samphassa- 
paccaya uppajjati vedayitam sukham và dukkham va 
adukkhamasukham và tam'pi ādittam. Kena adittam? 
Rāgagginā dosaggina mohagginā ādittam, jatiya jarāya 
maranena  sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi 
upāyāsehi ādittan'ti vadāmi. 

5. Ghāņam bhikkhave ādittam, gandhā ādittā, ghana-viññanam 
ādittam, ghana-samphasso āditto. Yadidam ghana-samphassa- 
paccaya uppajjati vedayitam sukham và dukkham va 
adukkhamasukham và tam'pi adittam. Kena adittam? 
Ragaggina dosaggina mohaggina adittam, jatiya jaraya 
maranena  sokehi  paridevehi dukkhehi domanassehi 
upayasehi adittan'ti vadami. 

6. Jīvhā bhikkhave aditta, rasa aditta, jivha-vitiüanam adittam, 
jivha- samphasso aditto. Yadidam jivha-samphassa-paccaya 
uppajjati vedayitam sukham va dukkham va 
adukkhamasukham va tam'pi adittam. Kena adittam? 
Ragaggina dosaggina mohaggina ādittam, jatiya jaraya 
maranena  sokehi  paridevehi dukkhehi domanassehi 
upayasehi adittan'ti vadami. 

7. Kayo bhikkhave āditto, photthabba ādittā, kaya-vitiianam 

adittam, kaya-samphasso aditto. Yadidam kaya-samphassa- 

paccaya uppajjati vedayitam sukham va dukkham va 
adukkhamasukham va tam'pi adittam. Kena adittam? 

Ragaggina dosaggina mohaggina ādittam, jatiya jaraya 

maranena  sokehi  paridevehi dukkhehi domanassehi 

upayasehi adittan'ti vadami. 
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IILIII Aditta-pariyaya-suttam / Aditta-suttam 


1. Evam me sutam. Ekam samayam Bhagava gayayam viharati 
gayasise saddhim bhikkhusahassena. Tatra kho Bhagavà 
bhikkhu amantesi. 


2. ‘Sabbam bhikkhave ādittam. Kiñca bhikkhave sabbam adittam? 


3. Cakkhu bhikkhave adittam, rupa ādittā, cakkhu-vififianam 
adittam, cakkhu-samphasso aditto. Yadidam cakkhu- 
samphassa-paccaya uppajjati vedayitam sukham va dukkham 
va adukkhamasukham va, tam'pi adittam. Kena adittam? 
Ragaggina dosaggina mohaggina ādittam, jatiya jaraya 
maranena  sokehi  paridevehi dukkhehi domanassehi 
upayasehi ādittan'ti vadāmi. 


4. Sotam bhikkhave ādittam, saddā aditta, sota-viññanam 
ādittam, sota-samphasso āditto. Yadidam sota-samphassa- 
paccaya uppajjati vedayitam sukham và dukkham va 
adukkhamasukham và tam'pi adittam. Kena adittam? 
Ragaggina dosaggina mohaggina adittam, jatiya jaraya 
maranena  sokehi  paridevehi dukkhehi domanassehi 
upayasehi adittan'ti vadami. 

5. Ghanam bhikkhave adittam, gandha aditta, ghana-viññanam 
adittam, ghana-samphasso aditto. Yadidam ghana-samphassa- 
paccaya uppajjati vedayitam sukham và dukkham va 
adukkhamasukham va tam'pi adittam. Kena adittam? 
Ragaggina dosaggina mohaggina ādittam, jatiya jaraya 
maranena  sokehi  paridevehi dukkhehi domanassehi 
upayasehi adittan'ti vadami. 

6. Jīvhā bhikkhave ādittā, rasa aditta, jivha-vitiüanam adittam, 
jivha- samphasso aditto. Yadidam jivha-samphassa-paccaya 
uppajjati vedayitam sukham va dukkham va 
adukkhamasukham va tam'pi adittam. Kena adittam? 
Ragaggina dosaggina mohaggina ādittam, jatiya jaraya 
maranena  sokehi  paridevehi dukkhehi domanassehi 
upayasehi adittan'ti vadami. 

7. Kayo bhikkhave āditto, photthabbā ādittā, kaya-vitiianam 
adittam, kaya-samphasso aditto. Yadidam kaya-samphassa- 
paccaya uppajjati vedayitam sukham va dukkham va 
adukkhamasukham va tam'pi adittam. Kena adittam? 
Ragaggina dosaggina mohaggina ādittam, jatiya jaraya 
maranena  sokehi  paridevehi dukkhehi domanassehi 
upayasehi adittan'ti vadami. 
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BÀI 36/36 


Lesson 36, Syntax, Nom, (8 Cases) Adj, Pron, Verbs Participles Ptl p, Inf... Answer 36, p. 556 


8. 


10. 


11. 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


Mano bhikkhave āditto, dhamma ādittā, mano-vifiianam 
adittam, mano-samphasso aditto. Yadidam mano-samphassa- 
paccaya uppajjati vedayitam sukham và dukkham và 
adukkhamasukham và tam'pi adittam. Kena adittam? 
Ragaggina dosaggina mohaggina adittam. Jatiya jaraya 
maranena sokehi  paridevehi dukkhehi domanassehi 
upayasehi adittan’ti vadami. 


. Evam passam bhikkhave sutava ariya-savako cakkhusmim pi 


nibbindati, rüpesu pi  nibbindati, cakkhu-viññane pi 
nibbindati, cakkhu-samphasse pi  nibbindati, yadidam 
cakkhu-samphassa-paccaya uppajjati vedayitam sukham va 
dukkham và adukkhamasukham va, tasmim pi nibbindati. 


Sotasmim pi nibbindati, saddesu pi nibbindati, sota-viññane 
pi nibbindati, sota-samphasse pi nibbindati, yadidam sota- 
samphassa-paccayā uppajjat vedayitam sukham va 
dukkham và adukkhamasukham vã tasmim pi nibbindati. 
Ghànasmim pi nibbindati, gandhesu pi nibbindati, ghana- 
viññane pi nibbindati, ghana-samphasse pi nibbindati, yadidam 
ghana-samphassa-paccaya uppajjati vedayitam sukham va 
dukkham va adukkhamasukham va tasmim pi nibbindati. 
Jivhaya pi nibbindati, rasesu pi nibbindati, jivha-viññane pi 
nibbindati, jivha-samphasse pi nibbindati, yadidam jivha- 
samphassa-paccaya uppajjat vedayitam sukham va 
dukkham va adukkhamasukham va tasmim pi nibbindati. 
Kayasmim pi nibbindati, photthabbesu pi nibbindati, kaya- 
vinhane pi nibbindati, kaya-samphasse pi nibbindati, 
yadidamampidam) kaya-samphassa-paccaya uppajjati 
vedayitam sukham va dukkham va adukkhamasukham va 
tasmim pi nibbindati. 


Manasmim pi nibbindati, dhammesu pi nibbindati, mano- 
viññane pi nibbindati, mano-samphasse pi nibbindati, yadidam 
mano-samphassa-paccaya uppajjati vedayitam sukham va 
dukkham va adukkhamasukham va tasmim pi nibbindati. 

Nibbindam  virajjati.  Virāgā vimuccati. Vimuttasmim 
vimutto mhiti(vimuttamit) ñanam hoti. Khina jati, vusitam brahma- 
cariyam, katam karaniyam, naparam itthattaya'ti pajanati. 


Idamavoca bhagava. Attamana te bhikkhü Bhagavato 
bhasitam abhinandum. Imasmim pana veyyakaranasmim 
bhaññamane tassa bhikkhu-sahassassa anupadaya asavehi 
cittani vimuccimsu. S XXV 28 
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8. 


10. 


11. 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


Mano bhikkhave āditto, dhamma ādittā, mano-viññãnam 
adittam, mano-samphasso aditto. Yadidam mano-samphassa- 
paccaya uppajjati vedayitam sukham và dukkham và 
adukkhamasukham và tam'pi adittam. Kena adittam? 
Ragaggina dosaggina mohaggina adittam. Jatiya jaraya 
maranena sokehi  paridevehi dukkhehi domanassehi 
upayasehi adittan’ti vadami. 


. Evam passam bhikkhave sutava ariya-savako cakkhusmim pi 


nibbindati, rüpesu pi  nibbindati, cakkhu-viññane pi 
nibbindati, cakkhu-samphasse pi  nibbindati, yadidam 
cakkhu-samphassa-paccaya uppajjati vedayitam sukham va 
dukkham và adukkhamasukham va, tasmim pi nibbindati. 


Sotasmim pi nibbindati, saddesu pi nibbindati, sota-viññane 
pi nibbindati, sota-samphasse pi nibbindati, yadidam sota- 
samphassa-paccayā uppajjat vedayitam sukham va 
dukkham và adukkhamasukham vã tasmim pi nibbindati. 
Ghànasmim pi nibbindati, gandhesu pi nibbindati, ghana- 
viññane pi nibbindati, ghàna-samphasse pi nibbindati, yadidam 
ghana-samphassa-paccaya uppajjati vedayitam sukham va 
dukkham va adukkhamasukham va tasmim pi nibbindati. 
Jivhaya pi nibbindati, rasesu pi nibbindati, jivha-viññane pi 
nibbindati, jivha-samphasse pi nibbindati, yadidam jivha- 
samphassa-paccayā uppajjat vedayitam sukham va 
dukkham va adukkhamasukham va tasmim pi nibbindati. 
Kayasmim pi nibbindati, photthabbesu pi nibbindati, kaya- 
viññane pi nibbindati, kaya-samphasse pi nibbindati, 
yadidam(ampidam) kāya-samphassa-paccayā uppajjati 
vedayitam sukham và dukkham và adukkhamasukham và 
tasmim pi nibbindati. 


Manasmim pi nibbindati, dhammesu pi nibbindati, mano- 
viññane pi nibbindati, mano-samphasse pi nibbindati, yadidam 
mano-samphassa-paccaya uppajjati vedayitam sukham va 
dukkham va adukkhamasukham va tasmim pi nibbindati. 

Nibbindam  virajjati.  Virāgā vimuccati. Vimuttasmim 
vimutto mhiti(vimuttamit) ñanam hoti. Khina jati, vusitam brahma- 
cariyam, katam karaniyam, naparam itthattaya'ti pajanati. 


Idamavoca bhagava. Attamana te bhikkhü Bhagavato 
bhasitam abhinandum. Imasmim pana veyyakaranasmim 
bhaññamane tassa bhikkhu-sahassassa anupadaya asavehi 
cittani vimuccimsu. S XXV 28 
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Answer 1, 2, Verbs (1: ending a, 2: ending à, e, o), Prent. Tense......Lesson 1, p. 8, 2, p.10 


ANSWER 1 


A.Find out the bases of the following verbs. 


vasati (He) dwells vasa nisidati (He) sits nisida 
gacchati (He) goes gaccha | agacchati (He) comes agaccha 
titthati (He) stands tittha sayati (He) lies down saya 


utthahati (He) gets up uthaha | apagacchati(He) goesaway | apagaccha 
uttitthati(He)standsupgetsup | uttittha 


B. Translate into English: 

1.Uttitthami. I stand up, I get up, I am standing up, I am getting up. 
2. Vasasi. You dwell, you are dwelling. 

3. Titthanti. They stand, they stand up, they are standing up. 
4.Gacchāma. We go, we are going, we do go. 

5. Sayatha. You lie down, you are lying down. 

6. Apagacchāmi. | go away, I am going away, I do go away. 
7.Nisidatha. You sit down, you are sitting down. 

8.Agacchanti. They come, they are coming, they do come. 

9. Vasati. He dwells, he is dwelling, he does dwell. 

10. Sayanti. They lie down, they are lying down, they do lie down. 


C Translate into Pali: 


1.I stand. Titthami | 2. We get up/standup. Uttitthama 
: : 4. You sit. 

eee Sayanti Nisidasi (sg.)/ nisidatha (pl) 

5. We do dwell. Vasama 6. They are going. Gacchanti 


8. You are running. 
Dhavasi (sg.)/ Dhavatha (pl.) 


9. He is coming. Agacchati 10.1 do go. Gacchāmi. 


7.Wegoaway. Apagacchāma 


ANSWER 2 


A. Find out the bases of the following verbs and conjugate them in the 
Present Tense: 


- BASE: 
Pa punan (ie Spproaenes anes jinati (He) conquers jina 
papuna 
coreti (He) steals core tanoti (He) spreads tano 
sunati (He) hears suna bhaveti (He) develops bhave 
pappoti (He) approaches pappo janati (He) knows jana 
chadeti (He) covers up chade — piESED: neaps Hp 
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Bài Giải 1, 2, Động từ (1: tán cùng a, 2: tận cùng à, e, o), Thì HT...........Bài Học 1, tr. 9,2, tr.1 1 


BÀI GIẢI 1 


A. Tìm ra các căn từ của các động từ sau. 


vasati (anh ấy) ở vasa nisidati (anh ấy) ngồi nisida 
gacchati (anh ay) didén | gaccha | agacchati (anh ấy) divē | agaccha 
titthati (anh ấy) đứng tittha | sayati (anháy) nằmxuống | saya 


utthahati (anh ấy) thức dậy! uthaha 


apagacchati (anh ấy) đikhỏi apagaccha 


uttitthati (anhāy) đúng lênthứcdậy | uttittha 


B. Dịch sang tiếng Việt: 


1.Uttitthāmi. Tôi đứng, tôi thức dậy, tôi đang đứng, tôi đang thức dậy. 
2. Vasasi. Bạn ở, bạn đang ở. 

3. Titthanti. Họ đứng, họ đứng lên, họ đang đứng lên. 
4.Gacchama. Chúng tôi đi, chúng tôi dang đi, chúng tôi thật sự đi đến. 
5. Sayatha. Các bạn nằm. 


6. Apagacchämi. Tôi di khỏi, tôi đang đi khỏi, tôi that sự đi khỏi. 


7. Nisidatha. Các bạn ngồi xuống, các bạn đang ngồi xuống. 
8.Agacchanti ^ Ho trở về, họ đang trở về, họ thật sự trở vē. 

9. Vasati. Anh ấy ở, anh ấy đang ở, anh ấy thật sự ở. 

10. Sayanti. Họ nằm xuống, họ đang nằm xuống, họ thật sự nằm xuống. 


C. Dich sang tiếng Pali: 


1. Tôi đứng. Titthàmi | 2. Chúng tôi thức dậy / đứng lên. Uttitthama 

x x . | 4. Ban ngôi / các ban ngồi. 
ees Sayanti | Nisidasi (si)/ nisidatha (sn.) 
5. Chúng tôi thật sự ở. Vasama | 6.Họ đang di đến. Gacchanti 


7. Chúng tôi đi khỏi. Apagacchama 


8. Bạn đang chạy / các bạn... 
Dhavasi (si.)/ Dhavatha (sn.) 


9. Anh ay dang dén. Agacchati 


10. Tói that su di. Gacchami. 


BAI GIAI 2 


A. Tim ra cán từ của các động từ sau va chia chúng ở thi Hiện tai: 


- CAN TỪ: 
Bapunati(ann sy) dal den cumedae jinati (anh ấy) chiến thắng jina 
papuna 
coreti (anh dy) ántróm core | tanoti (anhấy)ruyềnbá tano 


suņāti (anh dy) lāngnghe sunä 


bhaveti (anhāy)tutāp bhãve 


appoti (anh à at dén appo | janati (anh à iét ana 
pappoti (anh ấy) đạt đến papp janati ( h ấy) bié jar 
chadeti (anh ấy)cheđậy chade | "ātilanh dy) thu gom, chat cone 


435 


BÀI GIẢI 


Answer 2, Verbs (ending à, e, o), Present Tense........................... Lesson 2, p.10 
- CONJUGATE: 

Singular Plural Singular Plural 
1stpers. | papunami papunama | jināmi jināma 
2nd pers. | papunasi papunatha | jināsi jinatha 
3rd pers. | papunati papunanti jinati jinanti 
1st pers. | coremi corema tanomi tanoma 
2nd pers. | coresi coretha tanosi tanotha 
3rd pers. | coreti corenti tanoti tanonti 
1st pers. | sunami sunama bhavemi bhavema 
2nd pers. | sunasi sunatha bhavesi bhavetha 
3rd pers. | sunati sunanti bhaveti bhaventi 
1st pers. | pappomi pappoma janami janama 
2nd pers. | papposi pappotha janasi janatha 
3rd pers. | pappoti papponti janati jananti 
1st pers. | chademi chadema cinami cinama 
2nd pers. | chadesi chadetha cinasi cinatha 
3rd pers. | chadeti chadenti cinati cinanti 

B. Translate into English and find out the bases: 

1. Jānāmi. I know, I do know. Base: jana. 
2.Jinatha. You conquer, you are conquering, you do conquer. Base: Jina. 
3. Chadenti. They cover up, they are covering up, they do cover up. Base: chade. 
4. Sunanti. They hear, they do hear. Base: suna. 
5. Tanoma. We spread, we are spreading, we do spread. Base: tano. 
6. Bhavemi. I develop, I am developing, I do develop. Base: bhave. 
7. Chadesi. You cover up, you are covering up, you do cover up. Base: chade. 
8. Coretha. You steal, you are stealing, you do steal. Base: core. 
9. Papponti. They approach, they are approaching, 

they do approach. Base: pappo. 
10. Cinami. I collect, I am collecting, I do collect. Base: cina. 


C. Translate into Pali: 


1. I conquer. Jinami 2. They are approaching. Papponti 


3. We do develop. Bhavema | 4. They are stealing. Corenti 


5. I do cover up. Chādemi 6. You collect. Cinasi (sg.)/ cinatha (pl.) 


7. We are hearing. Sunama 8. They are running. Dhävanti 


9. I sit down. Nisidami | 10. They lie down. Sayanti 
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Bài Giải 2, Động từ (tán cùng à, e, o), Thì Hiện Tại....................... Bài Học 2, tr.11 


- CHIA ĐỘNG TỪ: 

Số ít Số nhiều Số ít Số nhiều 
Ngôi 1 papunami papunama | jināmi jināma 
Ngdi 2 papunasi papunatha | jinasi jinatha 
Ngôi 3 papunati papunanti jinati jinanti 
Ngôi 1 coremi corema tanomi tanoma 
Ngói 2 coresi coretha tanosi tanotha 
Ngôi 3 coreti corenti tanoti tanonti 
Ngôi 1 sunami sunama bhavemi bhavema 
Ngói 2 sunasi sunatha bhavesi bhavetha 
Ngôi 3 sunati sunanti bhaveti bhaventi 
Ngôi 1 pappomi pappoma janami janama 
Ngói 2 papposi pappotha janasi janatha 
Ngôi 3 pappoti papponti janati jananti 
Ngói 1 chademi chadema cinami cinama 
Ngôi 2 chadesi chadetha cinasi cinatha 
Ngói 3 chadeti chadenti cinati cinanti 


B. Dich sang tiếng Việt và tim ra căn động từ (dt): 


1.Janami. Tôi biết, tôi thật sự biết. Căn đt: jana. 


2.Jinātha. Cácban chién thang, cácban dang chién thang cácbạnthậtsự chién tháng Cāndt:jinā. 


3. Chadenti. Họ che đậy, họ dang che đậy, ho thật sự che đậy. Căn đt: chāde. 


4. Sunanti. Họ lắng nghe, họ thật sự lắng nghe. Cán đt: sung. 


5, Tanoma. Chúng tôi truyền bá, đang truyền bá, thật sự truyền bá. Căn đt: tano. 


6. Bhavemi. Tôi tu tập, tôi dang tu tập, tôi thật sự tu tập. Căn dt: bhave. 


7. Chadesi. Ban che đậy, ban dang che đậy, bạn that sự che day. Cán dt: chade. 


8. Coretha. Bạn ăn trộm, bạn dang ăn trộm, bạn thậtsựăn trộm. Căn đt: core. 


9. Papponti. Họ đạt đến, họ đang đạt đến, 
họ thật sự đạt đến. Căn dt: pappo. 


10. Cinami. Tôi gom lại, tôi đang gom lại, tôi thật sự gom lại. Căn dt: cina. 


C. Dich sang tiéng Pali: 


1. Tói chién tháng. Jinami | 2. Ho đang đi đến tán, Papponti 
3.Chūngtdithātswtutāp. Bhavema | 4. Ho dang án trộm. Corenti 

5. Tôi thât sy che dây. Chademi | 6.Banthugom cácbanthugom.Cinasi (si)/ cinatha (sn) 
7. Chúng tôi đang nghe.Sunama | 8. Ho đang chay. Dhavanti 
9.Tóingóixuóng.  Nisīdāmi | 10. Ho nằm xuống. Sayanti 
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BÀI GIẢI 


Answer 3, Defective, Anomalous verbs, 4, Per. Pron. (Nom.)......... Lesson 3, p.14, 4, p.16 


ANSWER 3 


A. Translate into Pali: 
1. I am. asmi (amhi) 2. You kill. hanasi (sg.)/ hanatha (pl) 
3. They hear. sunanti 4. He heaps up. cinati 
5. They say. bruvanti (vadanti) 6. We are. asma/ amha 
7. You are making. 
karosi (sg.)/ karotha (pl.) 
9. He is there. atthi 10. They are. santi 
11. You say. brusi/ vadasi/ ( sg.) 12. You do kill. hanasi ( sg.) / 
brūtha/ vadatha (pl) | hanatha.(pL} 


8. We are running. dhavama 


B. Translate into English: 


1. Brùma. We say, we are saying, we do say. 

2. Hanti. He kills, he is killing, he does kill. 

3. Hananti. They kill, they are killing, they do kill. 

4. Tanoma. We spread, we are spreading, we do spread. 
5, Āgacchāma. We come, we are coming, we do come. 

6. Hanasi. You kill (sg.). 

7. Asmi. Iam. 

8. Asi. You are (sg.). 

9. Attha. You are (pl.). 

10. Amha. We are. 


ANSWER 4 


A. Translate into English: 


1. So kasati. He ploughs, he is ploughing, he does plough. 
2.Mayamsayama. We lie down, we are lying down, we do lie down. 
3. Aham phusami. I touch, I am touching, I do touch. 
4. Te vapanti. They sow, they are sowing, they do sow. 
5. Tumhe passatha. You see, you are seeing, you do see (pl.). 
6. So passati. He sees, he does see. 
7. Aham cintemi. I think, I am thinking, I do think. 
8. Tumhe ghayatha. You smell, you are smelling, you do smell (pl). 
9. Te brüvanti. They say, they are saying, they do say. 
10. So hanti. He kills, he is killing, he does kill. 
11. Mayam ema. We come, we are coming, we do come. 
12. Tumhe etha. You come, you are coming, you do come. 
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Bài Giải 3, Dt Khiếm khuyết, Bat quy tác 4, Pait Nhân Xung (CC). Bai Hoc3, tr.15, 4 tr.17 


BAI GIÁI 3 


A. Dich sang tiéng Pali: 


1. Tôi là. asmi (amhi) 2. Bạn / các bangiét hanasi (si)/ anatha (sn) 
3. Ho láng nghe. sunanti 4. Anh ấy chồng lén. cinati 


5. Họ nói. bruvanti (vadanti) | 6. Chúng tôi là. asma/ amha 

7. Bạn / các bạn đang làm. 
karosi (si.)/ karotha (sn.) 

9. Anh ấy ở đó. atthi 10. Họ là. santi 

11. Bạn / các bạn nói. brusi / 12. Bạn / các bạn thật sự giết. 

vadasi/( si) brūtha/ vadatha (sn) | hanasi ( si.) / hanatha.(sn.) 


8. Chúng tôi đang chạy. dhavama 


B. Dịch sang tiếng Việt: 


1.Brùma. Chúng tôi nói, chúng tôi đang nói, chúng tôi thật sự nói. 
2. Hanti. Anh ấy giết, anh ấy đang giết, anh ấy thật sự giết. 

3. Hananti. Họ giết, họ đang giết, họ thật sự giết. 

4. Tanoma. Chúng tôi truyền bá, đang truyền bá, thật sự truyền bá. 
5.Agacchama. Chúng tôi trở về, đang trở về, thật sự trở vē. 

6. Hanasi. Bạn giết (sg.). 

7. Asmi. Tôi là. 

8. Asi. Bạn là (si.). 

9. Attha. Các bạn là (sn.). 

10. Amha. Chúng tôi là. 


BAI GIAI 4 
A. Dịch sang tiếng Việt: 
1. So kasati. Anh ấy cày, anh ấy dang cày, anh ấy thật sự cày. 
2. Mayam sayama. Chúng tôi nằm xuống, dang nằm xuống, thật sự nằm xuống. 
3.Aham phusami. Tôi xúc cham, tôi dang xúc chạm, tôi thật sự xúc cham. 


4.Tevapanti. Họ gieo trồng, họ đang gieo trồng, họ thật sự gieo trồng. 


5. Tumhe passatha. Các bạn thấy, các ban đang thấy, các bạn thật sự thấy (sn.). 


6. So passati. Anh ấy thấy, anh ấy thật sự nhìn thấy. 


7.Aham cintemi. Tôi suy nghĩ, tôi đang suy nghĩ, tôi thật sự suy nghĩ. 


8. Tumhe ghayatha. Các bạn ngửi... đang ngửi ... thật sự ngửi (sn.). 


9. Te brüvanti. Ho nói, ho dang nói, ho thật sự nói. 

10. So hanti. Anh ấy giết, anh ấy đang giết, anh ấy thật sự giết. 
11.Mayamema. Chúng tôi đi về, chúng tôi đang đi về... thật sự đi về. 
12. Tumhe etha. Các bạn đi về, các bạn đang đi về, các bạn thật sự đi về. 
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BÀI GIẢI 


Answer 4, Per. Pron. (Nom.), 5, Future Tense......................... Lesson 4, p.16, 5, p.18 


B. Translate into Pali: 


1. You come. Tvam agacchasi/ Tvam esi (sg.). 

2. I smell. Aham ghāyāmi. 

3. He sows. So vapati. 

4. We think. Mayam cintema. 

5. You heap up. Tvam cinasi (sg.). 

6. They are sowing. Te vapanti. 

7. We see. Mayam passama. 

8. You hear. Tvam sunasi (sg.), tumhe sunatha (pl.). 
9.1 am. Aham asmi (amhi). 

10. They kill. Te hananti. 


ANSWER 5 


A. Translate into English: 


1. Aham vasissami. I shall stay. 

2. Tumhe gacchissatha. You will go. 

3. Te agacchissanti. They will come. 

4. Mayam nisidissama. We shall sit. 

5. Tvam sayissasi. You will lie down (sg.). 
6. Aham utthahissami. I shall get up. 

7. Te apagacchissanti. They will go away. 

8. Aham jānissāmi. I shall know. 

9. Te jinissanti. They will conquer. 

10. Tumhe sunissatha. You will hear. 


B. Translate into Pali: 


1. I shall know. Aham janissami. 

2. They will conquer. Te jinissanti. 

3. He will cover up. So chadessati. 

4. | shall develop. Aham bhavessami. 

5. They will steal. Te coressanti. 

6. He will spread. So tanissati. 

7. We shall heap up. Mayam cinissama. 

8. We shall attain. Mayam papunissama. 
9. He will steal. So coressati. 

10. They will come. Te agacchissanti. 
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Bai Giải 4, Dait Nhân Xung (CC), 5, Thì Tương Lai................ Bài Học 4, tr.17, 5, tr.19 


B. Dịch sang tiếng Pali: 


1. Bạn đi về (trở về). 


Tvam agacchasi/ Tvam esi (si.). 


2. Tôi ngửi. 


Aham ghayami. 


3. Anh ấy gieo. 


So vapati. 


4. Chúng tôi suy nghĩ. 


Mayam cintema. 


5. Bạn chất đống. 


Tvam cinasi (si.). 


6. Ho dang gieo. 


Te vapanti. 


7. Chüng tói nhin. 


Mayam passama. 


8. Ban (các ban) nghe. 


Tvam sunasi (si.), tumhe sunatha (sn.). 


9. Tôi là. 


Aham asmi (amhi). 


10. Họ giết. 


Te hananti. 


A. Dich sang tiéng Viét: 


BÀI GIẢI 5 


1. Aham vasissämi. 


Tôi sẽ ở (cư ngụ). 


2. Tumhe gacchissatha. 


Các bạn sẽ đi đến. 


3. Te agacchissanti. 


Họ sẽ đi về (trở về). 


4. Mayam nisidissama. 


Chüng tói sé ngói xuóng. 


5. Tvam sayissasi. 


Ban sé nằm xuống (si.). 


6. Aham utthahissami. 


Tói sé thúc dày (dúng lén). 


7. Te apagacchissanti. 


Ho sẽ di khỏi (rời khỏi). 


8. Aham janissami. 


Tôi sẽ biết. 


9. Te jinissanti. 


Họ sẽ chiến thắng. 


10. Tumhe sunissatha. 


Bạn sẽ nghe (lắng nghe). 


B. Dịch sang tiếng Pali: 


1. Tôi sẽ biết. 


Aham janissami. 


2. Họ sẽ chiến thắng. 


Te jinissanti. 


3. Anh ấy sé che đậy. 


So chadessati. 


4. Tôi sẽ tu tập. 


Aham bhavessami. 


5. Họ sẽ ăn trộm. 


Te coressanti. 


6. Anh ấy sẽ truyền bá. 


So tanissati. 


7. Chüng tói sé chát dóng. 


Mayam cinissama. 


8. Chúng tói sé chúng dác. 


Mayam papunissama. 


9. Anh ấy sé án trộm. 


So coressati. 


10. Ho sé trở về (di về). 


Te agacchissanti. 
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BÀI GIẢI 


Answer 6, Imperative Mood, Interrogative Adverbs ................. Lesson 6, p.22 


ANSWER 6 


A. Translate into English: 


1.Soidhavasatu. May he stay here; he may stay here; let him stay here. 


2. Te tatra gacchantu. May they go there; they may go there; 
let them go there. 


3. Tumhe idha ma nisidatha. Don't sit here; you may not sit here. 
4. Mayam tato kinama. We may buy from there; let us buy from there. 
5. Kutra tumhe vasatha? Where do you live (stay?) ; where are you living? 


6. Yato te agacchanti, aham tatra gacchissami. 
I will go there where they come from. 


7. Yatra te vasanti mayam tato agacchama. We are coming from 

there where they stay. 
8. Mayam ito kuhim gacchissama? Where shall we go from here? 
9. Te tatra tanontu. May they spread there; let them spread there. 
10. Mayam janama. We know. 


11. Yatra te vasanti tatra tumhe desetha. 
You may teach there where they stay. 


12. Tvam ma desehi. Don't expound. 

13. Te bhaventu. Let them develop, may they develop; may they meditate. 
14. Kuhim te corenti? Where do they steal (plunder)? 

15. Te jinantu. May they conquer, let them conquer. 


B. Translate into Pali: 


1. Let them come here. Te idha (atra/ ettha) agacchantu (entu). 
2. Where are they dwelling? Kuhim (kutra/ kattha) te vasanti? 
3. You may know. Tvam jana (janahi), tumhe janatha. 
4. May you conquer. Tvam jinahi, Tumhe jinatha. 
5. lam going where they are. Yattha (yahim) te santi (vasanti) 
tattha (tatra, tahim) aham gacchāmi. 
6. Where is he? So kuhim (kutra/ kattha) atthi (hoti)? 
7. Let us buy therefrom. Mayam tato kinama. 
8. We hear therefrom. Mayam tato sunäma. 
9. Don't kill there. Tatra (tattha, tahim) mà hana (hanahi). 
10. Let them come therefrom. Te tato agacchantu (entu). 
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Bài Giải 6, Mệnh Lệnh Cách, Trang từ Nghi vúh....................... Bài Học 6, tr.23 


BÀI GIẢI 6 


A. Dịch sang tiếng Việt: 


1. So idha vasatu. Mong anh ấy ở đây; anh ấy có thể ở đây, hãy để anh ấy ở đây. 


2. Te tatra gacchantu. Mong cho họ đến đó; họ có thể đến đó; 
hãy để họ đến đó. 


3. Tumhe idha mà nisidatha. Không được ngồi ở đây; các bạn khôngthể ngồi đây. 


4. Mayam tato kinama. Chúng ta có thể mua từ đó; chúng ta hãy mua từ đó. 


5, Kutra tumhe vasatha? Các ban sống ở đâu? Các ban dang sống ở đâu? 


6. Yato te agacchanti, aham tatra gacchissami. 
Ho vé tir noi dáu, thi tói sé di dén noi dó. 


7. Yatra te vasanti mayam tato agacchama. 
Ho sóng tai noi nào, chúng tói di lai chính noi dó. 


8. Mayam ito kuhim gacchissama? Từ đây, chúng ta sẽ di đâu? 


9. Te tatra tanontu. Mong cho họ truyền bá ở đó; hãy dé họ truyền bá ở đó. 


10. Mayam janama. Chúng tôi biết. 


11. Yatra te vasanti tatra tumhe desetha. 
Các bạn có thể dạy ở đó nơi họ sống. 


12. Tvam ma desehi. (Bạn) Đừng thuyết! 

13. Te bhaventu. Hãy để họ tu tập, mong cho họ tu tập, mong cho họ tu thiền. 
14. Kuhim te corenti? Họ ăn trộm ở đâu? 

15. Tejinantu. Mong cho họ chiến thắng, họ hãy chiến thắng. 


B. Dịch sang tiếng Pali: 


1. Hãy để họ lại (đi về,trở về) đây. Te idha (atra/ ettha) agacchantu (entu). 


2. Họ đang sống ở đâu? Kuhim (kutra/ kattha) te vasanti? 
3. Bạn (các bạn) có thể biết. Tvam jàna (janahi), tumhe janatha. 
4. Mong ban (các ban) chién tháng. Tvam jināhi, Tumhe jinatha. 


5. Tôi đang di đến nơi họ ở đó. ^ Yattha (yahim) te santi (vasanti) 
tattha (tatra, tahim) aham gacchami. 


6. Anh ấy là (ở) đâu? So kuhim (kutra/ kattha) atthi (hoti)? 
7. Chúng ta hãy mua từ đó. Mayam tato kinama. 
8. Chúng tói nghe tir dó. Mayam tato sunama. 
9. Đừng giết ở đó. Tatra (tattha, tahim) mā hana (hanāhi). 
10. Hãy để họ trở về từ đó. Te tato agacchantu (entu). 
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BÀI GIẢI 


Answer 7, Optative Mood, Root V as; Particles sace, yadi......... Lesson 7, p.28 


ANSWER 7 


A. Translate into English: 


1. So tatra kaseyya. He should (may, might, would) plough there. 


2. Tumhe idha vapeyyatha. You should (may, might, would) sow here. 


3. Mayam passeyyama. We should (may, might, would) see. 


4. Te tahim sayeyyum. They should (may, might, would) lie down there. 


5. Aham phuseyyāmi. I should (may, might, would) touch. 


6. Tvam cinteyyasi. You should (may, might, would) think. 


7.Mayam tahim gaccheyyama. We should (may, might, would) go there. 


8. Aham cineyyami. I should (may, might, would) heap up. 


9. Kuto te agaccheyyum? 
Where should (may, might, would) they come from? 


10. Kutra mayam vaseyyama? Where should (may, might, would) 
we dwell (stay)? 


11. Yatra te vaseyyum mayam tatra gaccheyyama. 
We should (may, might, would) go there where they would live. 


12. Yahim te nisideyyum tato tumhe apagaccheyyatha. You should 
(may, might, would) go away from there where they would sit down. 


B. Translate into Pali: 


1. I should stay here. Aham idha vaseyyami. 

2. They would go away from here. Te ito apagaccheyyum. 

3. Where should they run? Kuhim te dhaveyyum? 

4. They might conquer there. Te tatra jineyyum. 

5. You should know. Tumhe janeyyatha. 

6. They would conquer. Te jineyyum. 

7. Where should we purchase from? Kuto mayam kineyyäma? 

8. You should approach there. Tumhe tahim papuneyyatha 
(tumhe tatra pappeyyatha). 

9. How should they conquer? Katham te jineyyum? 


10. You should workin this way. Ittham (evam) tvam kayirasi (Kareyyasi). 
11. You may doasIdo. Yathà aham karomi tatha tvam kareyyasi. 
12. You should expound. Tvam deseyyasi. 
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Bài Giái 7, Mong Mói Cách, Góc dóng từ as; Mao từ sace, yadi...... Bai Học 7, tr.29 


BÀI GIẢI 7 


A. Dịch sang tiếng Việt: 


1. So tatra kaseyya. Anh ấy nên (có thể, có lẽ, sẽ) cày ở đó. 
2. Tumhe idha vapeyyatha. Các bạn nén (có thể, có lẽ, sẽ) gieo giống ở đây. 
3. Mayam passeyyäma. Chúng ta nên (có thể, có lẽ, sẽ) thấy. 
4. Te tahim sayeyyum. Họ nên (có thể, có lẽ, sẽ) nằm xuống ở đó. 
5. Aham phuseyyami. Tôi nên (có thể, có lẽ, sẽ) xúc chạm. 
6. Tvam cinteyyasi. Ban nén (có thé, có lẽ, sé) suy nghĩ. 
7. Mayam tahim gaccheyyama. Chúng ta nén (có thể, có lẽ, sẽ) di đến đó. 
8. Aham cineyyami. Tói nén (có thé, có l&, së) chát dóng. 


9. Kuto te agaccheyyum? 
Ho nén (có thể, có lẽ, sẽ) trở về từ đâu? 


10. Kutra mayam vaseyyäma? Chúng ta nên (có thể, có lẽ, sẽ) ở đâu? 


11. Yatra te vaseyyum mayam tatra gaccheyyama. 
Chúng ta nên (có thể, có lẽ, sé) đi đến đó nơi họ sốngti đến nơi họ sống). 


12. Yahim te nisideyyum tato tumhe apagaccheyyatha. Các ban nên 
(có thể, có lẽ, sẽ) rời khói(di khó) đó nơi họ ngồi xuống đời khỏi nơi họ ngồi), 


B. Dịch sang tiếng Pali: 


1. Tôi nên sống ở đây. Aham idha vaseyyami. 

2. Ho nén di khói từ đây. Te ito apagaccheyyum. 

3. Ho nén chay di dàu? Kuhim te dhaveyyum? 

4. Ho có lé chién tháng ó dó. Te tatra jineyyum. 

5. Các ban nén biét. Tumhe janeyyatha. 

6. Ho sé chién tháng. Te jineyyum. 

7. Chüng ta nén mua tir dàu? Kuto mayam kineyyama? 

8. Các ban nén dén gàn dó. Tumhe tahim papuneyyatha 
(tumhe tatra pappeyyatha). 

9. Ho nén chién tháng thé nào? Katham te jineyyum? 

10.Ban nên làm bằng cách này. Ittham (evam) tvam kayirasi (kareyyasi). 

11. Bạn có thể làm như tôi làm. Yatha aham karomi tathà tvam kareyyasi. 

12. Bạn nên thuyết. Tvam deseyyasi. 
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BÀI GIẢI 


Answer 8, Past Tense, Particle mà................... a a a. Lesson 8, p.32 


ANSWER 8 


A. Translate into English: 


1. Aham tatra vasim. Istayed there. 
2. Te kada tatra gacchimsu? When did they go there? 
3. Yada tvam tato agacchi, tada mayam atra asimha. 

We were here when you came here. 
4. Tumhe kada jinittha? When did you win (conquer)? 
5.Mayam idani kinimha. Now we bought. 
6. Yato aham ajanim tato avadim. | said (so) as I knew 

(lit. because I knew, therefore I said). 
7. Te tahim desesum. They expounded (taught) there. 
8. Aham tada idha asim. At that time (then) I was here. 
9. Yadi evam siya, aham idha agaccheyyami. 

If it be so, I would (should) come here. 

10. Kada te tatra hanimsu? When did they kill there? 
11. Tumhe ma idha vasittha. Don’t stay here (you)! 
12. Mate evam karimsu. May they not do thus. (They should not do thus). 


B. Translate into Pali: 


1. They went there. Te tatra gacchimsu. 
2. We dwelt here. Mayam idha vasimha. 
3. When did you come from there? Kada tvam tato agacchi? (sg.) 
Kada tumhe tato agacchittha? (pl.) 
4. Then you were there. Tada tvam tatra asi. 
5. We went there when you were here. Yada tvam atra asi tada 
mayam tatra gacchimha. 


6. How did you know? Katham tvam ajani? 
7. Where did you purchase? Kuhim tumhe kinittha? 
8. When did you plough? Kada tvam kasi? (sg.) 


Kuhim tumhe kinittha? (pl.) 
9. When I touched, (then) I knew. Yada aham phusim tada ajanim. 


10. We thought when we heard (when we heard, then we thought). 
Yada mayam sunimha (assosumh3) tada cintayimha. 
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Bài Giải 8, Thi Quá Khứ, Mao từ mã.......................................... Bài Hoc 8, tr.33 


BÀI GIẢI 8 


A. Dịch sang tiếng Việt: 


1. Aham tatra vasim. Tôi đã ở đó. 


2. Te kada tatra gacchimsu? Họ đã đến đó khi nào? 


3. Yada tvam tato agacchi, tada mayam atra asimha. 
Chúng tôi đã có mặt (là) ở đây khi bạn đến. 


4. Tumhe kada jinittha? Các bạn đã chiến thắng khi nào? 


5. Mayam idani kinimha. Bây giờ chúng tôi đã mua. 


6. Yato aham ajanim tato avadim. Tôi đã biết bất cứ điều gì, tôi đã nói 
vậy (Tôi đã biết sao thì tôi nói vậy) (nd. bởi vì tôi đã biết, nên tôi đã nói). 


7. Te tahim desesum. Họ đã thuyết ở đó. 


8. Aham tada idha asim. Khi đó, tôi có mặt ở đây. 


9. Yadi evam siya, aham idha agaccheyyami. 
Nếu việc đã như vậy, tôi sé trở về đây. 


10. Kada te tatra hanimsu? Họ đã giết ở đó khi nào? 


11. Tumhe ma idha vasittha. (Các bạn) Đừng ở đây! 


12. Mã te evam karimsu. Mong họ không làm như vậy. (Họ không nên làm như vậy). 


B. Dịch sang tiếng Pali: 


1. Họ đã đi đến đó. Te tatra gacchimsu. 

2. Chúng tôi đã ở đây. Mayam idha vasimha. 

3. Từ noi đó, ban đã trở về khi nào? Kada tvam tato agacchi? (si.) 
Kada tumhe tato agacchittha? (sn.) 

4. Rói ban ó (là) dó. Tada tvam tatra asi. 


5. Cho tới khi nào ban đã ở đó, cho đến khi ấy chúng tôi đã di đến đó. 
Yada tvam atra asi tadà mayam tatra gacchimha. 


6. Bạn đã biết thế nào? Katham tvam ajani? 


7. Bạn đã mua ở đâu? Kuhim tumhe kinittha? 


8. Bạn đã cày khi nào? Kada tvam kasi? (si.) Kuhim tumhe kinittha? (sn.) 


9. Cho đến khi nào có sự xúc chạm, tôi đã biết cho đến khi ấy. 
Yada aham phusim tada ajanim. 


10. Cho đến khi nào còn có sự lắng nghe, cho đến khi ay chúng tôi đã 
suy nghĩ. Yada mayam sunimha (assosumha) tada cintayimha. 
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BÀI GIẢI 


Answer 9, Negation. Interrogation; Gerund; Infinitive..................... Lesson 9, p.36 


ANSWER 9 


A. Translate into English: 


1.So tatra nisiditva (nisajja) tato utthati. 

He sits there and gets up. (Having sat there, he gets up from there). 

2. Mayam ajja idha vasitva suve tahim gacchissama. 

Today we stay here and will go there tomorrow. 
3.Aham bhuñjitva sayitum na icchami. 
I do notlike to lie down after eating. 
4. Kada tvam desetum tatra gacchissasi? 
When are you going to expound there? 
5. Tvam agantva idha vasahi. 
Come and stay here. 
6. Te kasitva bhuñjitum idha agacchimsu. 
They ploughed and came to eat here. 
7.Mayam idani atra bhutva vapitum tahim gacchissama. 
Now, we will eat here and go there to sow. 
8. Te atra coretva ito dhavitva tatra papunimsu. 
They stole here, ran from here and reached there. 

9. So vikkinitum ito gantva, tato kinitva idha agacchi. 

He went from here to sell, and after purchasing from there, came here. 
10.Sace so coretva idha agaccheyya, aham dandayissami. 
If he steals and comes here, I will punish (him). 

11. Sace tumhe tato agamma idha vaseyyätha, mayam tatra gantvā 
vasitum sakkunissama. If you come from there and stay here, we 
would be able to go from here and dwell there. 

12. Sace tvam tattha gantvā deseyyāsi, mayam sotum tahim gacchissama. 
If you go there and teach, we shall go there to hear. 

13. Yadi sà desetum sakkuneyya, suve idha agaccheyya. 

If she can teach, she will come here tomorrow. 

14.Tumhe atra agantva pacitva bhuñjitva ajja idha sayitva suve 
tattha gaccheyyatha. You may come here today, cook, eat and lie 
down here, and then go over there tomorrow. 

15. Tumhe idha nisiditva ma rodittha, tatra gacchatha, gantva 
bhutva sayatha. Don't sit here and cry, (while sitting here, do not 
cry) go there, eat and lie down. 
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Bài Giải 9, Phủ định. Nghi vấn; Danh động từ; Nguyên thể......... Bài Học 9, tr.37 


BÀI GIẢI 9 


A. Dịch sang tiếng Việt: 


1. So tatra nisiditva (nisajja) tato utthati. 
Anh ấy ngồi ở đó, và đứng dậy từ đó. (Sau khi ngồi ở đó, từ đó anh ấy đứng dậy). 


2. Mayam ajja idha vasitva suve tahim gacchissama. 
Hôm nay, chúng tôi ở đây, và sẽ đi đến đó vào ngày mai. 


3. Aham bhuñjitva sayitum na icchami. 
Tôi không thích nằm sau khi ăn. (Tôi ăn xong thì không thích nằm) 


4. Kada tvam desetum tatra gacchissasi? 
Khi nào bạn sẽ đi đến đó để thuyết giảng? 


5. Tvam agantva idha vasahi. 
(Bạn) Hãy đến và ở đây! (Sau khi đến, ban hãy ó đây!). 


6. Te kasitva bhufijitum idha agacchimsu. 
Họ cày và di về đây để ăn (Sau khi cày, ho đã trở về đây để ăn). 


7. Mayam idani atra bhutva vapitum tahim gacchissama. 
Bây giờ, chúng tôi sẽ ăn ở đây, và đi đến nơi đó để gieo hạt. 


8. Te atra coretva ito dhavitva tatra papunimsu. 
Họ đã trộm ở đây, chạy từ đó, và đến được đây. 


9. So vikkinitum ito gantva, tato kinitva idha agacchi. 
Anh ấy đã di từ đây dé bán, và sau khi mua từ đó, đã di về đây. 


10. Sace so coretva idha agaccheyya, aham dandayissami. 
Nếu sau khi ăn trộm, nó có thể về đây, tôi sẽ xử phạt (nó). 


11. Sace tumhe tato agamma idha vaseyyätha, mayam tatra gantvà 
vasitum sakkunissama. Nếu các ban trở về từ đó và ở lại đây, 
chúng tôi sẽ có thể đi đến đó để ở lại. [sẽ có thể đi từ đây để ở lại đó] 


Nếu bạn đi đến đó và thuyết giảng, chúng tôi sẽ đi đến đó để nghe. 


12. Sace tvam tattha gantva deseyyasi, mayam sotum tahim gacchissama. 


13. Yadi sa desetum sakkuneyya, suve idha agaccheyya. 
Nếu cô ấy có thể thuyết giảng, cô ấy sẽ (có thể, có lẽ) đến đây vào ngày mai. 


14.Tumhe atra agantva pacitvā bhunjitvā ajja idha sayitva suve 
tattha gaccheyyatha. Các ban có thé di về đây hôm nay, nấu, ăn va 
nằm ở đây, rồi đi đến đó vào ngày mai. 


15.Tumhe idha nisiditva mã rodittha, tatra gacchatha, gantva 
bhutva sayatha. Đừng ngồi ở đây và khóc, các bạn hãy đi đến đó; 
sau khi đi đến (đó), (các bạn) hãy ăn và nằm. 
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BÀI GIẢI 


Answer 9, Ger, Inf, 10, Noun: Masculine a, i, i, u, 0 (Nom ])...... Lesson 9, p. 36, 10, p.44 


B. Translate into Pali: 


1. If you like to live here, come and stay. Sace tvam idha vasitum 
iccheyyasi, agantva idha vasahi (vaseyyasi). 


2. I wish to go there and expound. Aham tatra gantvā desetum icchami. 
3. We do not go there to buy. Mayam ketum tahim na gacchama. 
4. They come here and cook and go, and you eat and drink and lie down. 
Te idha āgantvā pacitvā gacchanti, tvam bhuiijitvā pivitva sayasi. 

5. After ploughing there, they came here. Te tahim kasitvā atra agacchimsu. 
6. We do not like to kill. Mayam hantum na icchàma. 
7. Yes, I know, you like to steal. Ama, aham janami, tvam coretum icchasi. 
8. Ifhe wishes to go there, let him go. Yadi so tatra gantum iccheyya, gacchatu. 
9. They wanted to reach there. Te tatra papunitum icchimsu. 
10. If you go there and teach (expound), they would listen. 

Yadi tvam tatra gantva deseyyasi te suneyyum. 


11. Where will you stay there, after going from here? 
Tvam ito gantva tatra kuhim vasissasi? 


12. Ifyou like, stay here. Sace tvam iccheyyasi idha vasa (vasāhi, vaseyyasi). 
13. Do you like to cook? Kim tvam pacitum icchasi? 
14. He cannot conquer. So jetum na sakkunati (sakkoti). 
15. I can see (I am able to see). Aham passitum sakkomi. 


ANSWER 10 


A. Give the Nominative Singular and Plural forms of the following nouns: 


vanija (merchant) naga (cobra, elephant) setu (bridge) 
Vanijo/ Vànija nago/ naga setu, setü/setavo 
suriyo (sun) isi (seer) ucchu (sugar cane) 
suriyo/ suriya isi, isī/isayo ucchu, ucchü/ucchavo 
miga (deer, beast) aggi (fire) velu (bamboo) 
migo/ migà aggi, aggi/aggayo velu, velü/velavo 
süda (cook) ravi (sun) maccu (death) 
sūdo/ suda ravi, ravi/ravayo maccu,maccü/maccavo 
manussa (man) ahi (snake) Ene 
manusso/ manussa | ahi, ahi/ahahayo (the Omniscient one 
Nu hold The Buddha) 
alagaddo (snake) | Papapa d (house older) | sabbaññn, 
alagaddo/alagadda | 5? 1apa 1 sabbafifiü/ 
gahapati/gahapatayo | sabbaūīuno 
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Bài Giải 9, Ddt, Ngt, 10, Danh từ: Nam tánh a, i i, U, O (CC ).......... Bài Hoc 9, tr. 37, 10 0:45 


B. Dịch sang tiếng Pali: 


1. Nếu bạn thích ở đây, hãy đến và ở lại. Sace tvam idha vasitum 
iccheyyasi, agantva idha vasahi (vaseyyasi). 


2. Sau khi đi đến đó,tôi muốn thuyết giảng. Aham tatra gantva desetum icchāmi. 
3. Chúng tôi không đi đến đó để mua. Mayam ketum tahim na gacchama. 
4. Họ lại đây, nấu và đi, và bạn có thể ăn, uống và nằm. 
Te idha agantva pacitva gacchanti, tvam bhuñjitva pivitva sayasi. 
5, Sau khi cay ở đó, họ đã đi về đây. Te tahim kasitva atra agacchimsu. 
6. Chúng tôi không muốn sát hại. Mayam hantum na icchàma. 
7. Vang, tôi biết, ban muốn trộm cáp. Ama, aham jānāmi, tvam coretum icchasi. 
8. Néu anh ay muốn di đến do, hay dé anh ấy di. Yadi so tatra gantum iccheyya, gacchatu. 
9. Ho đã muốn dat đến đó. Te tatra papunitum icchimsu. 
10. Sau khi di đến đó, nếu bạn thuyết giảng, họ sé (có thể, có lẽ) lắng nghe. 
Yadi tvam tatra gantva deseyyasi te suneyyum. 
11. Ban sé ó dau sau khi di khói day? 
Tvam ito gantva tatra kuhim vasissasi? 
12. Nếu ban thích thì ở đây. Sace tvam iccheyyasi idha vasa (vasahi, vaseyyasi). 
13. Ban có muốn nấu ăn không? Taisao bạn muốn nau an? Kim tvam pacitum icchasi? 
14. Anh ấy không thể thắng. So jetum na sakkunäti (sakkoti). 


15. Tôi có thể thấy. 


Aham passitum sakkomi. 


BÀI GIẢI 10 


A. Viết dưới dạng Chủ Cách, Số ít và Số nhiều của các danh từ Nam tánh sau: 


vanija (vi thương gia) 
Vanijo/ Vanija 


naga (con rắn, con voi) 
nago/ naga 


setu (cáy càu) 
setu, setü/setavo 


suriyo (mặt trời) 
suriyo/ suriya 


isi (vị đạo sĩ) 


ucchu (cây mía) 
ucchu, ucchü/ucchavo 


miga (con nai, con thú) | aggi (ngon lửa) velu (cây tre) 
migo/ migà aggi, aggi/aggayo velu, velü/velavo 
sūda (người đầubếp) | ravi (mặt trời) ng — 
südo/ süda ravi, ravi/ravayo id 
maccu/maccavo 
manussa(ngườiđànông) | ahi (con ran) sabbaññü 
manusso/ manussa ahi, ahi/ahahayo (bác Toàn Giác, 
ume. | Duc Phat) 
alagaddo (con rán) &ahapattivi sis hu] sabbaññu, 
alagaddo/alagadda | Pati sabbaññũ/ 
gahapati/gahapatayo | ‹ bbaññuno 
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BÀI GIẢI 


Answer 11, Subject of a Predicate.. 


ANSWER 11 


A. Translate into English: 


1. Migo agacchati. 


A (or The) deer comes. 


2. Manussa vasanti. 


Men dwell (stay, reside, or live). 


3. Alagaddo dasati. 


The (or A) snake bites. 


4. Naga dhavanti. 


Cobras (or Elephants) run. 


5.Isayo viharanti. 


Seers stay (or dwell). 


6. Aggi dahati. 


Fire burns. 


7. Ravi uggacchati. 


The sun rises. 


8. Ahayo vicaranti. 


Snakes move about. 


9. Gahapati kinati. 


The householder buys. 


10. Maccu harati. 


Death takes away. 


B. Translate into Pali: 


1. The Omniscient One expounds. 


Sabbaññu deseti. 


2. Sugar cane grows. 


Ucchu rohati. 


3. There are bridges. 


Setü (setavo) santi. 


4. The sages teach. 


Muni (munayo) desenti. 


5. The bamboo falls down. 


Velu patati. 


6. The cobras move about. 


Naga vicaranti. 


7. The preceptor admonishes. 


Gara anusasati. 


8. The cook cooks. 


Südo pacati. 


9. Merchants sell. 


Vāņijā vikkinanti. 


10. Sun sets (goes down). 


Suriyo (ravi) ogacchati. 


C. Exercise: 


Turn all the verbs in ANSWERA into Past tense and form ten sentences. 


1. Migo agacchati. Migo àgacchi. 
2. Manussa vasanti. Manussa vasimsu. 
3. Alagaddo dasati. Alagaddo dasi. 


4. Naga dhavanti. 


Naga dhavimsu. 


5. Isayo viharanti. 


Isayo viharimsu. 


6. Aggi dahati. 


Aggi dahi. 


7. Ravi uggacchati. 


Ravi uggacchi. 


8. Ahayo vicaranti. 


Ahayo vicarimsu. 


9. Gahapati kinati. 


Gahapati kini. 


10. Maccu harati. 


Maccu hari. 
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Lesson 11, p. 48 


Bài Giải 11, Chủ ngữ của một vi ngữ..................................----..- Bài Học 11, tr. 49 


BÀI GIẢI 11 


A. Dịch sang tiếng Việt: 


1. Migo agacchati. 


Con nai tró vé (di vë, lai). 


2. Manussa vasanti. 


Nhân loại ở (sống, cư ngu, dinh cư). 


3. Alagaddo dasati. 


Con rán cán. 


4. Naga dhavanti. 


Rán hó mang (con voi) chay. 


5. Isayo viharanti. 


Các bác dao si cu ngu. 


6. Aggi dahati. 


Ngon lửa cháy. 


7. Ravi uggacchati. 


Mặt trời moc. 


8. Ahayo vicaranti. 


Những con rắn trườn quanh. 


9. Gahapati kinati. 


Vi gia chü mua. 


10. Maccu harati. 


Sự chết mang di. 


B. Dich sang tiéng Pàli: 


1. Bác Toàn Giác thuyét giáng. 


Sabbaññu deseti. 


2. Cây mía mọc. 


Ucchu rohati. 


3. Có những cây cầu. 


Setü (setavo) santi. 


4. Vị ẩn sĩ giảng dạy thuyết giáng). 


Muni (munayo) desenti. 


5. Cáy tre ngá xuóng. 


Velu patati. 


6. Những con rắn hổ mang trườn quanh. 


Naga vicaranti. 


7. Vi th3y giáo day dó. 


Gara anusasati. 


8. Người đầu bếp nấu án. 


Sudo pacati. 


9. Nhüng vi thuong gia bán. 


Vanija vikkinanti. 


10. Mặt trời lặn. 


Suriyo (ravi) ogacchati. 


C. Bài Tập: 
Chuyển tất cả các động từ ở phần A sang thì Quá khứ và tạo thành 10 câu. 
1. Migo agacchati. Migo àgacchi. 
2. Manussa vasanti. Manussa vasimsu. 
3. Alagaddo dasati. Alagaddo dasi. 


4. Naga dhavanti. 


Naga dhavimsu. 


5. Isayo viharanti. 


Isayo viharimsu. 


6. Aggi dahati. 


Aggi dahi. 


7. Ravi uggacchati. 


Ravi uggacchi. 


8. Ahayo vicaranti. 


Ahayo vicarimsu. 


9. Gahapati kinati. 


Gahapati kini. 


10. Maccu harati. 


Maccu hari. 
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BÀI GIÁI 


Answer 11, Subject of a Predicate................................................ Lesson 11, p. 48 


D. Exercise: 
Turn the verbs in the ANSWER B into Imperative (may, let) and 
Optative (should) forms and make sentences. 


1. The Omniscient One expounds. Sabbaññu desetu, deseyya. 

2. Sugar cane grows. Ucchu rohatu, roheyya. 

3. There are bridges. Setü (setavo) santu, siyum. 

4. The sages teach. Muni ( munayo) desentu, deseyyum. 
5. The bamboo falls down. Velu patatu, pateyya. 

6. The cobras move about. Naga vicarantu, vicareyyum. 

7. The preceptor admonishes. Garu anusasatu, anusaseyya. 

8. The cook cooks. Sudo pacatu, paceyya. 

9. Merchants sell. Vanija vikkinantu, vitkineyyum. 
10. Sun sets (goes down). Suriyo (ravi) ogacchatu, ogaccheyya. 


E. Translate into English: 


The deer went there and lay down. 
2. Manussa ajja idha vasitva suve tahim gacchissanti. The men lodge 
here today (having lodged here today) and will go there tomorrow. 
3. Alagaddo dasitva tattha dhavi. The snake bit and ran over there. 
4. Isayo idha viharitum na icchanti, te tattha gantva vasitum icchanti. 
The seers do not like to stay here, and they wish to go and stay there. 
5. Aggi utthaya dahi. The fire rose up and burnt. 
6. Idani suriyo uggacchati, utthatha, ma idha sayittha. 
Now the sun rises, so get up and don’t lie down here. 
7. Vanija idha nisiditva vikkinimsu. The merchants sat here and sold. 
8. Sace gahapati agaccheyya, idha vihareyya. If the householder 
should come, (he) would stay here. 
9. Yadi tumhe vikkineyyätha, mayam kineyyäma. 
If you would sell, we could buy. 
10. Sace suda na paceyyum, mayam bhuñjitum kuhim gaccheyyama? 
If the cooks would not cook, where should we go to eat? 
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Bài Giải 11, Chủ ngữ của một vi ngữ..................................----..- Bài Học 11, tr. 49 


D. Bài tập: 


Chuyển tất cả các động từ ở phần B sang dạng Mệnh lệnh cách (mong, hãy 


dé) và Mong mỏi cách (Khả năng cách) (nên, có thé) và làm thành các câu. 
MệnhLC: Mong bậc Toàn Giác thuyếtgiảng MongMC: Bậc Toàn Giác nên/có thé thuyét giang 


1. Bậc Toàn Giác thuyết giảng. Sabbaññủ desetu, deseyya. 

2. Cây mía mọc. Ucchu rohatu, roheyya. 

3. Có những cây cầu. Setü (setavo) santu, siyum. 

4. Vị ẩn sĩ giảng dạy thuyết giáng), Muni ( munayo) desentu, deseyyum. 
5. Để cây tre ngã xuống. Ve]u patatu, pateyya. 

6. Những con rắn hổ mang trườn quanh. Naga vicarantu, vicareyyum. 

7. Vị thầy giáo dạy dỗ. Garu anusäsatu, anusaseyya. 

8. Người đầu bếp nấu án. Sũdo pacatu, paceyya. 

9. Những vị thương gia bán. Vanija vikkinantu, vitkineyyum. 
10. Mặt trời lặn. Suriyo (ravi) ogacchatu, ogaccheyya. 


E. Dich sang tiéng Viét: 


1. Migo tatra gantvā sayi. Con nai dā đi đến đó và nằm xuống. 
2. Manussa ajja idha vasitva suve tahim gacchissanti. Nhân loai ở đây hôm 
nay, và sẽ đi đến đó vào ngày mai. (Sau khi ở đây hôm nay, nhân loại sẽ đi ...) 
3. Alagaddo dasitvā tattha dhāvi. Con ran đã cán và chạy đến đó. 
4. Isayo idha viharitum na icchanti, te tattha gantva vasitum icchanti. 
Những bậc đạo sĩ không thích ở đây, họ muốn đi đến và ở nơi đó. 
5. Aggi utthaya dahi. Ngon lửa đã bùng lén và đốt cháy. 
6. Idani suriyo uggacchati, utthatha, ma idha sayittha. 
Bay giờ, mặt trời moc, (các ban) hãy thức day và đừng nằm ó day. 
7. Vanija idha nisiditva vikkinimsu. Những người thương gia đã ngồi ở 
đây và bán. (Sau khi đã ngồi xuống, những người thương gia đã bán ở đây). 
8. Sace gahapati agaccheyya, idha vihareyya. 
Nếu như người gia chủ trở vé, vi ấy sé (có thể, có lẽ) sống ở đây. 
9. Yadi tumhe vikkineyyätha, mayam kineyyäma. 
Nếu các bạn mua, chúng tôi cũng sẽ (có thể, có lẽ) mua. 
10. Sace suda na paceyyum, mayam bhuñjitum kuhim gaccheyyama? 
Nếu những người đầu bếp không nấu, chúng ta nên (có thể) đi ăn ở đâu? 
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BÀI GIẢI 


Answer 12, Adjectives, Noun in Apposition; Pronouns as Adjectives...... Lesson 12, p. 52 


ANSWER 12 


A. Translate into English: 
1. Kiso tvamasi dubbanno. You are lean and discoloured. 
2. Maggo khemo. The road is safe. 
3. Papaka akusala dhamma uppajjanti. 
The mean and unwholesome states (of mind) arise. 


4. Ayyo abhirüpo. The Venerable One is beautiful. 

5. Pañho kallo. The question is proper. 

6. Khelo duggandho. Saliva is ill-smelling. 

7. Kayo bhiduro. The body is breakable. 

8. Sankhara anicca. Conditioned things are impermanent. 


9. Naham (na aham) bhatako'smi (bhatako asmi). I am not a hired servant. 
10. Idani kasma so puriso ito nikkhamati? 
Why does that man depart now from here? 


B. Translate into Pali: 
1. Conditioned things are not eternal. Sankhara na sassata. 
2. The householder was Sudatta by name. 
Gahapati sudatto nama asi (ahosi). 


3. The body grows. Kayo vaddhati. 

4. Excrement is ill-smelling. Gütho duggandho. 

5. The true doctrine is hard to find. Saddhammo dullabho. 

6. Don't be wicked. Papako (cando) mã bhava (bhavahi). 
7. Then he was beautiful. Tada so abhirüpo asi. 


8. When the road is safe, then shall we set out from here. 

Yadà maggo khemo bhavissati, tadà mayam ito nikkhamissama. 
9. Good men are rare. Sappurisa dullabha. 
10. They are not rich. Te na sadhana. 


C. Answer in Pali: 


1. Hiyyo tumhe kuhim vasitva ajja idhagacchatha (idha agacchatha)? 
2. Kim tvam utthatum na sakkosi? 
3. Api nu acariyo idha nisiditum na icchati? 
4. Kim so jànitva evam karoti udahu ajanitva? 
5. So papako puriso kasma idhagacchati? 
6. Kim te purisa vapitum tahim gacchissanti? 
7. So thero idani kuhim vasati? 
8. Kim balako patham pathati? 
9. Daraka idha bhutva kasma tahim gacchanti? 
10. Kadà munayo idhagacchissanti? 

(to be worked orally). 


456 


Bài Giải 12, Tính từ, Danh từ bó nghĩa, Dai từ như Tính từ............ Bài Học 12, tr. 53 


BÀI GIẢI 12 


A. Dịch sang tiếng Việt: 


1. Kiso tvamasi dubbanno. Bạn ốm yếu và xanh xao. 


2. Maggo khemo. Con duong an toàn. 


3. Papaka akusala dhamma uppajjanti. 
Các pháp hạ liệt và bát thiện sanh khởi. 


4. Ayyo abhirupo. Ngài hảo tướng. 

5. Pañho kallo. Câu hỏi thích hợp. 

6. Khelo duggandho. Nước miếng hôi (nước miếng có mùi hôi). 
7. Kayo bhiduro. Thân thể hoại diệt. 

8. Sankhara anicca. Các hành vô thường. 


9. Nàham (na aham) bhatako'smi (bhatako asmi). Tôi không phái là đầy tớ nam. 


10. Idāni kasmā so puriso ito nikkhamati? 
Tai sao bây giờ người đàn ông nāytevēi dó) rời khói day? 


B. Dịch sang tiếng Pali: 


1. Các hành (là) không trường cửu. Sankhara na sassata. 


2. Vi gia chu tén la Sudatta. 
Gahapati sudatto nama asi (ahosi). 


3. Than lón lén. Kayo vaddhati. 

4. Phan hói (phan có mui hói). Gutho duggandho. 

5. Diéu pháp khó gap. Saddhammo dullabho. 

6 Đừng là người xấu ác. Papako (cando) mã bhava (bhavahi). 
7. Rồi anh ấy phát tướng (đẹp trai). Tada so abhirüpo asi. 


8. Khi nào con đường an toàn, khi đó chúng tôi sé rời khói đây (từ đây). 
Yadà maggo khemo bhavissati, tadà mayam ito nikkhamissama. 


9. Các bậc chán nhân là hiếm. Sappurisa dullabha. 


10. Ho khóng giàu có. Te na sadhana. 


C. Trả lời bằng tiếng Pali: 


1. Hiyyo tumhe kuhim vasitva ajja idhagacchatha (idha agacchatha)? 


2. Kim tvam utthatum na sakkosi? 


3. Api nu acariyo idha nisiditum na icchati? 


4. Kim so jànitva evam karoti udahu ajanitva? 


5. So papako puriso kasma idhagacchati? 


6. Kim te purisa vapitum tahim gacchissanti? 


7. So thero idani kuhim vasati? 


8. Kim balako patham pathati? 


9. Daraka idha bhutva kasma tahim gacchanti? 


10. Kadà munayo idhagacchissanti? 


(trả lời bằng miệng). 
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BÀI GIẢI 


Answer 13, Voc. and Acc. Case (Mas. Nouns), Particles ca, hi........ Lesson 13, p. 58 


ANSWER 13 


A. Translate into English: 


1. Passami sadhane manusse. I see rich men. 
2. Aham hi samana kasami. As for me, O recluse, I plough. 
3. Ehi tata Ratthapala, bhuñja ca piva ca. 
Come, dear Ratthapala, eat and drink. 
4. Utthehi Vira. Sand up / get up, O hero. 
5. Kodham jahe vippajaheyya manam. One should dispel wrath, 
and drive away conceit. 
6. Nassati vata bholoko. Alas, friends, the world will perish! 
7. Panditam nāvajānāmi. | do not despise the wise one. 
8. Na bhaje papake mitte. Don't follow (associate with) bad friends. 
9. Bhuñja mànusake kame. Enjoy human pleasures. 
10. Adhammo nirayam neti. Unrighteousness (injustice) leads to 
doom (miserable state). 


B. Translate into Pali: 


1. Men tie up a raft. Manussa kullam bandhanti. 
2. Dispel sensual pleasures, O friend. Bho, kame pajaha (jaha, 
jahàhi, pajahahi). 
3. Brahman decayed you are. Bramhana, tvam jinno'si. 
4. O Suvira, go there. He suvira, tattha (tahim, tatra) gaccha (gacchahi). 
5. One should not follow the mean way of life. Adhammam na careyya, 
(hinam dhammam na seveyya). 
6. He avoids a wicked dog. So candam sunakham parivajjeti. 
7. We may adore the Buddha. Mayam Buddham vandeyyama. 
8. O friend, let us go to the monastery now. 
He mitta, idàni mayam viharam gacchama. 
9. The sage expounded the Dhamma there and came here. 
Muni tatra dhammam desetva idha agacchi. 
10. The man cooks rice and eats. Puriso odanam pacitva bhuñjati. 
11. O boys, come here, eat and drink and play. 
He kumara (bhavanto kumara) idha agacchatha, bhufijitvà 
pivitva ca kilatha (bhufijatha, pivatha kilatha ca). 
12. We cannot go to the village now. 
Idani mayam gàmam gantum na sakkoma (na sakkunàma). 
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Bài Giải 13, HC, DC. (dt. Nam tánh); Mao từ ca, hi..................... Bài Hoc 13, tr. 59 


BÀI GIÁI 13 


A. Dich sang tiéng Viét: 


1. Passami sadhane manusse. Tôi thấy những người giàu. 


2. Aham hi samana kasami. Đối với tôi, thưa Sa-món, tôi cày. 


3. Ehi tata Ratthapala, bhuñja ca piva ca. 
Hãy lại đây, này Ratthapāla, hãy án và uống. 


4. Utthehi Vira. Hãy đứng lên / thức dậy, này anh hùng. 


5. Kodham jahe vippajaheyya manam. Người ta (vị đó, anh ấy) nên 
từ bỏ sân hận và xua tan ngã mạn. 


6. Nassati vata bho loko. Than ôi, này các bạn, thế giới sẽ bị diệt vong! 


7. Panditam navajanami. Tôi không khinh thường bậc trí. 


8. Na bhaje papake mitte. (Con) Đừng giao du (theo) những bạn xấu ác. 


9. Bhuñja manusake kame. Ngươi cứ thụ hưởng các dục lạc cõi người đi. 


10. Adhammo nirayam neti. Phi pháp (bất chánh) dẫn đến địa 
ngục (cõi khó). 


B. Dịch sang tiếng Pali: 


1. Những người dàn ông(moingười) buộc cái bè. Manussā kullam bandhanti. 


2. Này bạn, hãy đoạn trừ các dục. Bho, kame pajaha (jaha, 
jahahi, pajahahi). 


3. Này Bà-la-môn, ông đã già. Bramhana, tvam jinno sỉ. 


4. Này Suvira, (con) hay đi đến đó. He suvira, tattha (tahim, tatra) gaccha (gacchahi). 


5. Người ta không nén theo (thực hành) lối sống hén ha (phi pháp). 
Adhammam na careyya, (hinam dhammam na seveyya). 


6. Anh ấy tránh xa con chó dữ. So candam sunakham parivajjeti. 


7. Chúng ta có thé / nên cung kính Đức Phật. Mayam Buddham vandeyyāma. 


8. Này bạn, chúng ta hãy đi đến tịnh xá bây giờ. 
He mitta, idàni mayam viharam gacchama. 


9. Vị ẩn sĩ đã thuyết Pháp ở đó và trở về đây. 
Muni tatra dhammam desetva idha agacchi. 


10. Người dàn ông nấu com và án. Puriso odanam pacitva bhuñjati. 


11. Này các bé trai, háy di lai dáy, án, uóng và háy vui choi. 
He kumara (bhavanto kumara) idha āgacchatha, bhufijitvà 
pivitva ca kilatha (bhuñjatha, pivatha kilatha ca). 


12. Chúng ta không thé đi đến làng bây giờ được đâu. 
Idani mayam gàmam gantum na sakkoma (na sakkunäma). 
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BÀI GIẢI 


Answer 13, Voc, Acc; 14, Instr, Abl. (Mas. Nouns),........ Lesson 13, p. 58, 14, p. 64 


C. Answer in Pali: 


1. Ko idani tatra dhammam deseti? Thero idani tatra dhammam deseti. 


2. Kim tumhe ajja vihāram na gacchittha? Ama, mayam ajja 
viharam gacchimha, (na hi, mayam ajja viharam na gacchimha). 


3. Aham hiidha vasitva dhammam ugganhami, tumhe atra kim karotha? 
Mayam atra vasitva kasama ca vapama Ca. 


4. Kim tumhe kumara idha vasitva dhammam ugganhitum na icchatha? 
Mayam idha vasitva dhammam ugganhitum icchama 
(na icchama, na sakkoma). 


5. Api nu tumhe tatra ahim passatha? Na hi, mayam tatra ahim na 
passama (ama, mayam tatra ahim passama). 


6. Api tvam yakkham disva bhayi? Aham na bhayim. 


7. Kim ajja mayam garum passitum tahim gacchissama? 
Ama, gacchissama. 


8. Kuhim so gavam neti? So gavam gàmam (vajam) neti, 
(aham na janami). 


9. Kutra idàni senàni ca kumara ca gacchanti? 
Idàni senàni ca kumara ca gamam (pasadam) gacchanti. 


10. Kam disva bhayitva kumara tato apadhavanti? 
Candam sunakham (gajam, vyaggham) disva te 
tato apadhavanti. 


ANSWER 14 


A. Translate into English: 


1. Mayam dhammena jivàma, na tu adhammena. We live in righteousness 
(righteously), but not in unrighteousness (un-righteously). 


2. Tumhe panditehi saddhim sallapatha. 
You talk (converse) with the wise men. 


3. Aham mittena vina gamam na gamissami. 
I will not go to the village without (my) friend. 


4. Satta papakehi mittehi saddhim ma vicarantu. 
May beings not move about with bad friends. 


5. Brahmano puttehi saddhim Buddham upasankamati. 
The brahmin goes to the Buddha together with his sons. 


6. Tvam kullena samuddam taritum sakkosi kim? 
Can you cross the sea by a raft? 


7. Ratthapalo sahayakehi saddhim gehato nikkhamati. 
Ratthapala departed from the house (left home) with his companions. 


8. Pamadena na samvase. One should not live in negligence. 


9. Pandito appamadena pamadam nudati. 
The wise one dispels negligence by means of vigilance. 
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Bài Giải 13, HC, DC, 14, SDC, XXC. (dt. Nam tánh).................... Bài Hoc 13, tr. 59, 14, tr. 65 


C. Trả lời bằng tiếng Pali: 


1. Ko idanitatra dhammam deseti? Thero idàni tatra dhammam deseti. 


2. Kim tumhe ajja vihāram na gacchittha? Ama, mayam ajja 
viharam gacchimha, (na hi, mayam ajja viharam na gacchimha). 


3. Aham hi idha vasitva dhammam ugganhami, tumhe atra kim karotha? 
Mayam atra vasitva kasàma ca vapama ca. 


4.Kim tumhe kumara idha vasitva dhammam ugganhitum na icchatha? 
Mayam idha vasitvà dhammam ugganhitum icchama 
(na icchama, na sakkoma). 


5. Api nu tumhe tatra ahim passatha? Na hi, mayam tatra ahim na 


passama (ama, mayam tatra ahim passama). 


6. Api tvam yakkham disva bhayi? Aham na bhayim. 


7. Kim ajja mayam garum passitum tahim gacchissama? 
Ama, gacchissama. 


8. Kuhim so gavam neti? So gavam gàmam (vajam) neti, 
(aham na janami). 


9. Kutra idàni senàni ca kumara ca gacchanti? 
Idàni senàni ca kumara ca gamam (pasadam) gacchanti. 


10. Kam disva bhayitva kumara tato apadhävanti? 
Candam sunakham (gajam, vyaggham) disva te 
tato apadhavanti. 


BAI GIAI 14 


A. Dich sang tiéng Viét: 


1. Mayam dhammena jivama, na tu adhammena. 
Chúng ta sóng theo chánh hanh, nhung dirng theo ta hanh. 


2. Tumhe panditehi saddhim sallapatha. 
Các ban thảo luận (đàm luận) với những bậc trí. 


3. Aham mittena vina gamam na gamissami. 
Tói sé khóng di dén ngói làng néu thiéu ban. 


4. Satta papakehi mittehi saddhim mã vicarantu. 
Mong cho chúng sanh không giao du với những bạn xấu ác. 


5. Brahmano puttehi saddhim Buddham upasankamati. 
Người Bà-la-môn cùng với những con trai đi đến gần Đức Phat. 


6. Tvam kullena samuddam taritum sakkosi kim? 
Bạn có thể vượt biển bằng chiếc bè không? (sao bạn có thể dùng bè để vượt biển?) 


7. Ratthapalo sahayakehi saddhim gehato nikkhamati. 
Ratthapala rói khói nhà cüng vói nhüng nguoi ban. 


8. Pamadena na samvase. Người ta không nên sống trong phóng dāt. 


9. Pandito appamadena pamadam nudati. 
Bậc trí từ bó sự phóng dật bằng sự tinh cần. 
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BÀI GIẢI 


Answer 14, Instr, Abl. (Mas.), Part saddhim, saha, vina, api......... Lesson 14, p. 64 


Translate into English (cont.): 


10. Isayo assamamha nikkhamanti. Seers depart from the hermitage. 
11. Bhikkhü upäsakehi saddhim gamam pavisanti. 

The monks enter the village together with the lay devotees. 
12. Deva devakayamha cavanti. Devas fall away from the group of devas. 
13. Bhante, ayyo agacchatu, idha nisidatu. 

Venerable Sir, may the Venerable One come and sit down here. 
14. Mayam atra ugganhama, so pana tatra sayati. 

We are studying here but he is lying down there. 


B. Translate into Pali: 
1. We depart from the village together with (our) servants. 
Mayam sevakehi saddhim (saha) gamamha nikkhamma. 
2. The monk departs from the monastery and goes to the village. 
Bhikkhu viharamha (viharato) nikkhamma 
(nikkhamitva) gamam gacchati. 
3. By anger you cannot conquer your enemies. 
Tvam kodhena arayo jetum (jinitum) na sakkuneyyasi. 
4. One should defeat anger by means of amity (non-anger). 
Akkodhena jine (jineyya) kodham. 
5. I conquer bad people by means of good. 
Aham asādhū (asadhavo) sādhunā jinami. 
6. Are you coming from the monastery? Tvam vihäramhä ägacchasi 
kim (kim tumhe vihara, viharamha agacchatha)? 
7. Don't move about with bad men. 
Päpakehi purisehi saddhim (saha) mã vicarittha (vicaratha). 
8.I do not like to stay here without my brother. 
Bhatikena vina idha vasitum naham icchàmi. 
9. They are rich, but I am a poor man. 
Te sadhana (dhanika), aham hi daliddo puriso'mhi. 
10. We read our lessons here, but you are playing over there. 
Mayam idha pathe pathama, tumhe pana tatra kilatha. 
11. Without dhamma you can't go to heaven. 
Tumhe dhammena vina saggam gantum 
na sakkotha (sakkunatha, sakkuneyyatha, sakkunissatha). 
12. We can't live apart from the Buddha, the Dhamma and the Sangha. 
Mayam Buddhena dhammena sanghena ca 
vinà jivitum (vasitum) na sakkoma. 


C. Turn all the verbs in Exercises A and B into Past, Imperative, Optative 
and Future Tenses, and form sentences. Use Gerunds and Infinitives, too. 
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Bài Giải 14, SDC, XXC. (dt. Nam); Mao từ saddhim, saha, ving,............ Bài Học 14 tr. 65 


Dịch sang tiếng Việt (tt.): 
10. Isayo assamamha nikkhamanti. Các bậc dao sĩ rời bỏ nơi ẩn cư. 
11. Bhikkhü upäsakehi saddhim gamam pavisanti. 
Các vị tỳ khưu cùng với các cận sự nam vào làng. 
12. Deva devakayamha cavanti. Chư thiên xà bỏ thân chư thiên. 
13. Bhante, ayyo agacchatu, idha nisidatu. 
Bach ngài, mong ngài háy dén và ngói xuóng ó dày. 
14. Mayam atra ugganhama, so pana tatra sayati. 
Chúng tôi học ở đây nhưng anh ấy lai dang nằm ó đây. 


B. Dịch sang tiếng Pali: 
1. Chúng tôi (sau khi đã) rời khỏi làng cùng với những người hầu (giúp việc). 
Mayam sevakehi saddhim (saha) gamamha nikkhamma. 
2. Vi ty khuu (sau khi dà) rói khói tinh xá, và di dén ngói làng. 
Bhikkhu viharamha (viharato) nikkhamma 
(nikkhamitva) gamam gacchati. 
3. Ban không thé tháng các kẻ thù bằng sân hận. 
Tvam kodhena arayo jetum (jinitum) na sakkuneyyasi. 
4. Người đó có thể thắng sân hận bằng không sân hận (sự thân thiện). 
Akkodhena jine (jineyya) kodham. 
5. Tôi tháng những người xấu bằng việc lành. 
Aham asadhu (asadhavo) sadhuna jinami. 
6. Bạn (các bạn) trở vé từ tịnh xá phải không? Tvam viharamha 
agacchasi kim (kim tumhe vihara, viharamha agacchatha)? 
7. (Các ban) Đừng giao du với các bạn xấu ác. 
Päpakehi purisehi saddhim (saha) mã vicarittha (vicaratha). 
8. Tôi không muốn ở đây mà không có (thiếu) anh tôi. 
Bhatikena vina idha vasitum naham icchami. 
9. Họ là những người giàu, nhưng tôi là người đàn ông nghèo khổ. 
Te sadhana (dhanika), aham hi daliddo puriso'mhi. 
10. Chúng tôi doc các bài học ở đây, nhưng các ban dang choi ở đó. 
Mayam idha pathe pathama, tumhe pana tatra kilatha. 
11. Thiếu giáo Pháp (đạo đức), các bạn không thể sanh thiên (đi đến cõi trời). 
Tumhe dhammena vina saggam gantum 
na sakkotha (sakkunatha, sakkuneyyatha, sakkunissatha). 
12. Chüng ta khóng thé sóng thiéu Phát, Pháp, Táng. 
Mayam Buddhena dhammena sanghena ca 
vinà jivitum (vasitum) na sakkoma. 


C. Chuyển tất cá những động tir ở phần A và B sang Thi Quá Khứ, Mệnh 
Lệnh Cách, Mong Mói Cách (khả năng), và Thi Tương Lai, và thành lập các 
câu. Sử dụng cả Danh Động Từ và Nguyên Thể. 


463 


BÀI GIẢI 


Answer 15, Past Participles, Verbal Roots, Model Sentences.................. Lesson 15, p. 72 


ANSWER 15 


A. Translate into English: 

1. Aham hiyyo gamamha idhagato. I came here yesterday from the village. 

2. Puriso rukkhamha patitva matam puttam disva rodi. 

The man wept after seeing the son that fell from the tree and died. 

3. Senapatina arThi muñcitam bhatikam disva gahapati ativa tuttho 
ahosi. The householder saw the brother saved from enemies by the 
general and became extremely happy. 

4. Suriyo uggato hoti, tumhe pana idani pi sayatha. 

The sun has risen, but you are still lying down (lit. even now). 

5. Therena anusittha manussa panatipata virata ahesum. 

The men advised by the Thera abstained from killing. 
6. Te dhammam caritvä saggam gata. 
They practised the Dhamma and went to heaven. 

7. Kuhim thito tvam geham àgatam coram passi? 

Where did you stand and see the thief that came to the house? 

8. Patto hatthamha patito bhinno ahosi. 

The bowl fell from the hand and was broken. 

9. Senaninà asina pahata arayo patita mata. 

The enemies attacked by the general with (his) sword fell down dead. 

10. Buddho bhikkhühi ca upasakehi ca vandito püjito ca asi. 

The Buddha was adored and honoured by monks and lay devotees. 


B. Translate into Pali (words in italics are to be translated using Past Participles): 
1. The rice cooked by the cook was eaten by the servants. 
Südena pacito odano sevakehi bhutto. 
2. We saw fallen tree. Mayam patitam rukkham passimha. 
3. Where is the man that has come here? Idani agato puriso kuhim hoti? 
4. The boy ran from here and fell down there. 
Darako ito dhavitva tatra patito. 
5. Where has he come from? Kuto so agato? 
6. I saw a deer that had been bitten by a snake and had died. 
Aham ahina dattham matam migam passim. 
7. The man seeing (having seen) his son returned from the village became 


happy (glad). 
Puriso gamamha (gamato) gehamagatam puttam disva tuttho ahosi. 


8. The house built by the carpenter was bought by the householder. 
Karuna kato geho gahapatinä kito. 


9. The trees cut by the servants fell down. 
Taravo (rukkha) sevakehi chinnā patitā. 


10. The men who wentto the monastery saw the Thera and bowed down. 
Vihäram gatà purisà Theram disva vandimsu (abhivadesisum). 
11. Where have those men come from? Kuto te manussa agata? 
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Bài Giải 15, Quá khứ Phân từ, Góc động từ, Các Câu Máu............. Bài Học 15, tr. 73 


BÀI GIẢI 15 


A. Dịch sang tiếng Việt: 


1. Aham hiyyo gamamha idhagato. Hôm qua, tôi đã được trở về đây từ ngôi làng. 


2. Puriso rukkhamha patitvà matam puttam disva rodi. 
Người đàn ông dá khóc sau khi nhìn thấy đứa con trai đã chết khi bi té từ cây. 


3. Senapatina arThi muñcitam bhatikam disva gahapati ativa tuttho 
ahosi. Người gia chủ đã vô cùng hạnh phúc khi nhìn thấy anh trai đã 
được giải cứu khỏi các kẻ thù bởi vị tướng quân. 


4. Suriyo uggato hoti, tumhe pana idani pi sayatha. 
Mặt trời đã (được) lên rồi mà bây giờ các con vẫn còn nằm sao. 


5. Therena anusittha manussa panatipata virata ahesum. 
Nhờ được giáo huấn bởi vi trưởng lão, mọi người đã được tránh xa sự sát sanh. 


6. Te dhammam caritvä saggam gata. 
Ho đã thực hành Pháp, và đã được sanh thiên. (Sau khi đã hành Pháp, ho đã được sanh thiên) 


7. Kuhim thito tvam geham àgatam coram passi? 
Ban dà duoc dümg dàu khi dá tháy tén tróm vào nhà? 


8. Patto hatthamha patito bhinno ahosi. 
Bình bát (đã bi) roi từ bàn tay xuống và đã bị vỡ. 


9. Senanina asina pahata arayo patita mata. Những kẻ thù đã bi tấn công 
bởi tướng quân bằng thanh gươm, rớt xuống, và chết. 


10. Buddho bhikkhühi ca upäsakehi ca vandito püjito ca asi. 
Đức Phật đã được cung kính và đảnh lễ bởi chư tỳ khưu lẫn nhiều cư sĩ. 


B. Dich sang tiếng Pali (những tiv in nghiêng cần được dịch sang Quá khứ Phân từ): 


1. Cơm, đã được nấu bởi người đầu bếp, đã ăn bởi các người hầu. 
Südena pacito odano sevakehi bhutto. 


2. Chúng tôi dà nhìn thấy cái cây đã bị đổ gáy. 
Mayam patitam rukkham passimha. 


3. Người dàn ông (dá) vừa đến đây đầu rồi? Idani agato puriso kuhim hoti? 


4. Đứa bé trai đã chay từ đây, và dá roi xuống đó. 
Darako ito dhavitva tatra patito. 


5. Anh ấy mới từ dau đến? (Anh ấy là người từ đâu dén?)? Kuto so agato? 


6. Tôi nhìn thấy con nai đã bị cắn bởi con rắn, và đã vừa chết rồi. 
Aham ahina dattham matam migam passim. 


7. Người dàn ông, khi nhìn thấy đứa con trai trở về từ nhà từ làng, đã 
rất vui mừng. 
Puriso gamamha (gamato) gehamagatam puttam disva tuttho ahosi. 


8. Ngôi nhà, đã được làm bởi người thợ mộc, đã duoc mua bởi người gia chủ. 
Karuna kato geho gahapatinä kito. 


9. Những cái cây, đã bị chặt bởi các người hầu, đã ngã xuống. 
Taravo (rukkha) sevakehi chinna patita. 


10. Những người dàn ông đã được di đến tinh xá, nhìn thấy vị trưởng lão, và đảnh lễ. 
Vihäram gata purisa Theram disva vandimsu (abhivadesisum). 


11. Những người đó đã vừa đến từ đâu? Kuto te manussa agata? 
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BÀI GIẢI 


Answer 16, Dative, Genitive Cases of Masculine Nouns............................ Lesson 16, p. 82 


ANSWER 16 


A. Translate into English: 
1. Aggi utthaya kutumbikassa geham dahi. 
Fire rose up and burnt the householder's house. 
2. Mayam ajja isino assamam datthum pabbatam abhiruhissama. 
We will today climb up the mountain to see the seer's hermitage. 
3. Navo setu karuna kato hoti. The new bridge has been built by the carpenter. 
4. Gahapatino gavo corehi hata. 
The householder's oxen were killed by thieves. 
5. Gahapatino ucchavo dhanikena vanijena kita. 
The householder's sugar canes were bought by the rich merchant. 
6. Sabbaññuna desito dhammo viharam gatehi senanino puttehi suto. 
The Dhamma expounded by the Omniscient One was heard 
(listened to) by the general's sons who had gone to the monastery. 
7. Alagaddena dattho migo tatth’eva patitva mato. 
The deer bitten by the snake fell down and died there itself. 
8. Sūdehi gahapatino sevakanam odano pacito. 
The rice was cooked by the cooks for the householder's servants. 
9. Suriyassa alokena andhakaro apagato. 
The darkness was dispelled (or was gone off) by the sun's light. 
10.Bhüpassa ca kumaranam ca amaccanam ca bahavo abhinava 
pasada karukehi kata. Many new palaces have been built by the 
craftsmen for the King, the princes and ministers. 


B. Translate into Pali: (words in italics should be translated using Past Participles). 
1. The ox beaten with a bamboo by the householder’s servant ran away. 
Go gahapatino sevakena veluna pahato apadhavi. 
2. The ascetic climbed down (from) the mountain and entered the village 
for alms. 
Tapaso (isi) pabbatamha orulho gamam pindaya pavittho. 
3. The man having seen the thief that entered the house, went and brought 
the policemen. 
Puriso geham pavittham coram disva gantva rajapurise anesi. 
4. The householder saw (his) son, fallen from the tree and died, and wept. 
Gahapati rukkhato (rukkhamha) patitam matam puttam disva rodi. 
5. The house bought by the merchant was burnt by his enemies. 
Vanijena kito geho arihi daddho. 
6. Men go to heaven by means of Dhamma. 
Manussa dhammena saggam gacchanti. 
7. Even the heroes were attacked by death. Virapi maccuna pahata. 
8. Alas, the world will perish! Nassati vata loko! 
9. Rice cooked by the cook was eaten by the beggar's dog. 
Südena pacito odano yäcakassa sunakhena khadito. 
10. The man’s oxen were lost (vanished). | Purisassa gono nattho. 
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Bài Giải 16, Chỉ Định Cách, Sở Thuộc Cách của dt. Nam tánh............. Bài Học 16, tr. 83 


BÀI GIẢI 16 
A. Dịch sang tiếng Việt: 


1. Aggi utthaya kutumbikassa geham dahi. 
Ngọn lửa đã bùng lên và đốt ngôi nhà của người gia chủ. 


2. Mayam ajja isino assamam datthum pabbatam abhiruhissama. 
Hôm nay, chúng ta sẽ leo lên ngọn núi để viếng thám am thất của vị đạo si. 


3. Navo setu karuna kato hoti. Cây cầu mới đã được dựng bởi người thợ móc. 


4. Gahapatino gavo corehi hata. 
Những con bò đực của vị gia chủ đã bị giết bởi các tên trộm. 


5. Gahapatino ucchavo dhanikena vanijena kita. 
Các cây mía của vị gia chủ đã được mua bởi người thương gia. 


6. Sabbaññuna desito dhammo viharam gatehi senanino puttehi suto. 
Pháp đã được thuyết bởi đấng Toàn Tri đã được nghe bởi các con trai 
của vị tướng quân khi họ đi đến tịnh xá. 


7. Alagaddena dattho migo tatth'eva patitvä mato. 
Con nai, đã bị cắn bởi con rắn, ngã xuống chính tại đó, và đã chết. 


8. Sūdehi gahapatino sevakanam odano pacito. 
Cơm đã được nấu bởi các người đầu bếp cho những người hầu của vị gia chủ. 


9. Suriyassa alokena andhakaro apagato. 
Bóng tối (màn đêm) đã bị xua tan bởi ánh sáng của mặt trời. 


10.Bhüpassa ca kumaranam ca amaccanam ca bahavo abhinava 
pasada karukehi kata. Nhiều cung điện mới đã được xây dựng bởi các 
thợ thủ công cho đức vua, chư thái tử và các quan đại thần. 


B. Dich sang tiếng Pāli: (những tir in nghiêng cần được dịch sang Quá khứ Phân từ). 


1. Con bò đực, đã bị đánh bằng cây tre bởi người hầu của vị gia chủ, đã chạy khỏi. 
Go gahapatino sevakena velunà pahato apadhavi. 


2. Vi dao sĩ (nhà tu khổ hanh) đã di xuống (từ, khói) ngon núi, và đã di vào 
làng (cho viéc) khát thuc. 
Tapaso (isi) pabbatamhā orülho gāmam pindaya pavittho. 


3. Người đàn ông, khi nhìn thấy tên trộm di (lén) vào nhà, đã đi đến và dẫn 
các quân lính về. 
Puriso geham pavittham coram disva gantva rajapurise anesi. 


4. Vị gia chủ, khi nhìn thấy cậu con trai rớtxuống từ cây và dá bi chết, đã khóc lóc. 
Gahapati rukkhato (rukkhamha) patitam matam puttam disva rodi. 


5. Ngôi nhà, đã được mua bởi người thương gia, đã bị đốt cháy bởi các kẻ thù. 
Vanijena kito geho arihi daddho. 


6. Nhân loại (moi người) đi về cõi trời (sanh thiên) nhờ Pháp. 
Manussa dhammena saggam gacchanti. 


7. Ngay cá các anh hüng dá bi trán áp bói sw chét. Virapi maccuna pahata. 


8. Than ôi, thế giới sé bi diệt vong! Nassati vata loko! 


9. Cơm, đã được nấu bởi người đầu bếp, đã được ăn bởi con chó của người ăn xin. 
Sũdena pacito odano yäcakassa sunakhena khadito. 


10. Con bò của người đàn ông đã không còn (biến mất). Purisassa gono nattho. 
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BÀI GIẢI 


Answer 17, Locative Case (of Masculine Nouns)............................... Lesson 17, p. 88 


ANSWER 17 


A. Translate into English: 


1. Aham hiyyo bhatikassa gehe vasitva ajja pato'va idhagacchim. 
I, having stayed in my brother's house yesterday, came here early 
morning today. 


2.Idani thero viharasmim dhammam deseti, kim tumhe 
dhammam sotum tahim na gacchatha? 
The Elder (monk) expounds the Dhamma now in the monastery. 
Don't you go there to listen to the Dhamma? 


3. Girisu tatra tatra ahayo vicaranti. 
Snakes move about on mountains here and there. 


4. Idàni devo vassati, mà bahi gacchittha (gacchatha).. 
Now rain falls (now it rains), (so) don't go out. 


5. Ajja bahü manussa game sannipatimsu. 
Today many men were assembled in the village. 


6. Maggesu ratha calanti. Chariots (cars) move in roads. 


7. Viduno Buddhe pasanna. The wise are delighted in the Buddha 
(pleased with the Buddha). 


8. Bahu manussa dhamme pasanna dhammam caritva saggesu 
uppanna ahesum. Many men delighted in the Dhamma, practised 
virtues and were born in heavenly abodes. 


9. Sissa arame sannipatitva kandukehi kilimsu. 
Students (pupils) got together in the park and played with balls. 


10.Gahapatino kumara vijjalayamha agantva bhutvā idani 
manicesu sayanti. The children of the householder returned from 
the school, took meal and now are lying on beds. 


B. Translate into Pali: 


1. Monkeys move about on the trees. 
Vanara (kapayo) rukkhesu (tarusu) vicaranti. 


2. Today many people will gather in the monastery. 
Ajja bahü (bahavo) manussa vihäre sannipatissanti. 


3. Good people are delighted in Dhamma. 
Sappurisa dhamme ramanti (pasidanti). 


4. They, having seen the disadvantage of sensual pleasures, entered the 
order of monks. Te kamanam adinavam disva anagariyam 
pabbajimsu (bhikkhu-sanghe pabbajimsu). 


5. The king, having delighted in the dhamma expounded by the Buddha, 
went for refuge to the Buddha, Dhamma and Sangha. Bhüpo (bhupati) 
Buddhena desite dhamme pasiditva Buddham ca Dhammam ca 


Sangham ca saranam gacchi (gato). 
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Bài Giải 17, Định Sở Cách (của danh từ Nam tánh)................... Bài Học 17, tr. 89 


BÀI GIẢI 17 


A. Dịch sang tiếng Việt: 


1. Aham hiyyo bhatikassa gehe vasitva ajja pato 'va idhagacchim. 
Hôm qua, tôi đã sống trong ngôi nhà của anh trai (tdi), sáng sớm hôm 
nay, tôi đã trở về đây. 


2.Idani thero viharasmim dhammam deseti, kim tumhe 
dhammam sotum tahim na gacchatha? 
Bây giờ, vị trưởng lão dang giảng pháp tại tinh xá, tai sao các bạn 
không đến đó để nghe pháp? 


3. Girisu tatra tatra ahayo vicaranti. 
Các con rắn bó loanh quanh (đó đây) trên những ngon núi. 


4. Idàni devo vassati, ma bahi gacchittha (gacchatha). 
Bây giờ, trời dang mưa, các con đừng ra ngoài. 


5. Ajja baht manussa game sannipatimsu. 
Hôm nay, nhiều người đã tập trung trong ngôi làng. 


6. Maggesu ratha calanti. Những chiếc xe ngựa đang chạy trên các con đường. 


7. Viduno Buddhe pasanna. Các bậc trí (là những vi) hoan hy với Đức Phát. 
(hoan hỷ nơi Đức Phật) 


8. Bahu manussa dhamme pasanna dhammam caritva saggesu 
uppanna ahesum. Nhiều người, đã được hân hoan trong Pháp, sau 
khi thực hành Pháp, đã được sanh lên các cõi trời. 


9. Sissà arame sannipatitva kandukehi kilimsu. 
Sau khi tụ tập trong công viên, những người học trò chơi với những trái banh. 


10.Gahapatino kumara vijjalayamha agantva bhutva idani 
mañcesu sayanti. Những đứa bé trai của vị gia chủ trở về từ 
trường, ăn cơm, và bây giờ, chúng đang ngủ trên các chiếc giường. 


B. Dịch sang tiếng Pali: 


1. Những con khỉ đang chuyền trên các cây. 
Vanara (kapayo) rukkhesu (tarusu) vicaranti. 


2. Hôm nay, nhiều người sẽ vân tập trong tịnh xá. 
Ajja bahü (bahavo) manussä vihäre sannipatissanti. 


3. Các bậc chân nhân hân hoan trong Pháp. 
Sappurisa dhamme ramanti (pasidanti). 


4. Sau khi nhin tháy su hiém nguy trong các duc, ho dà xuát gia. Te 
kāmānam adinavam disvā anagariyam pabbajimsu (bhikkhu- 
sanghe pabbajimsu). 


5. Đức vua, sau khi hoan hy trong pháp đã được thuyết giảng bởi Đức 
Phát, dá dén quy y Phát, Pháp, Táng. Bhüpo (bhüpati) Buddhena 
desite dhamme pasiditva Buddham ca Dhammam ca Sangham ca 
saranam gacchi (gato). 
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BÀI GIẢI 


Answer 17, Loc. Case (Mas. Nouns), 18, Neuter Nouns......... Lesson 17, p. 88, 18, p. 94 


B. Translate into Pali (cont.): 


6. The boys moved about in the grove with (their) bad friends and shot 
and killed many birds. Kumara (balaka, daraka) pāpehi 
sahayakehi (mittehi) saddhim (saha) arame (uyyane) vicaritva 
(ahinditva) baht’ (bahavo) sakune vijjhitvā maresum 
(marayimsu, hinimsu). 


7. Now there is a quarrel among people in the village. 
Idani game manussanam kalaho vattati. 


8.0 friends, you may abstain from killing. He (bhavanto) mitta (sahayaka), 
tumhe panatipatamha (panavadhamha panatipatato) viramatha. 


9. The Buddha stayed in the vihara built by the householder with his friends. 
Buddho kutumbikena (gahapatina) sahayakehi saddhim 
māpite (kārite) vihare vihari (vihasi, vasi). 


10. Among gods and men the righteous are the best. Desesu ca 
manussesu ca (devanam ca manussanam ca) dhammiko 
(dhamma-cārī) eva settho. 


ANSWER 18 


A. Translate into English: 


1. Brahmano utthayasana uttarāsangam ekamsam karitva 
daharānam bhikkhūnam pāde vandi. The Brahmin, got up from 
(his) seat, put on one shoulder (his) upper robe and bowed down at 
the feet ofyoung monks. 


2. Therā viriyam arabhanti. The Elders make (an) effort. 


3. Te sotam odahanti. They give ear. 


4. Bhikkhü bhojanam bhuñjanti. The monks eat food. 


5. Bala akusalani kammani karonti. The foolish commit evil deeds. 


6. Gahapatino cittam pasidati. He rejoices the householder's mind. 


7. Pamojjam uppajjati. Joy arises (i.e. he feels joyful). 


8. Tumhe àvuso Ananda ragassa pahanam paññapetha, dosassa 
pahanam paññapetha mohassa pahanam paññapetha. Friend 
Ananda, you promulgate the getting rid of lust, anger and delusion. 


9. Mayam pindapatam bhufijama neva davaya, na madaya, na 
mandanaya, na vibhüsanaya. We eat food not for the sake of 
amusement, enjoyment, not to bring adornment (to our body), not 
for ornament (not for beautifying). 


10. Natthi bhikkhave panditato bhayam. 
Monks, there is no fear (danger) from a wise person. 


11. Papaniko mahattam papunati bhogesu. 
The merchant attains prosperity in his wealth. 
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Bài Giải 17, DSC. (Dt. Nam tánh), 18, Dt. Trung tánh............ Bài Hoc 17, tr. 89, 18, tr. 95 


B. Dịch sang tiếng Pali (tiếp): 


6. Những đứa bé trai chơi quanh trong khu vườn (công viên) với các 
bạn ác, dā bắn và giết nhiều con chim. Kumara (bālakā, daraka) 
papehi sahāyakehi (mittehi) saddhim (saha) arame (uyyāne) 
vicaritva (ahinditva) bahu (bahavo) sakune vijjhitva maresum 
(marayimsu, hinimsu). 

7. Bây giờ, cuộc cãi vã của nhiều người dang tiếp diễn trong trong làng. 
Idani game manussanam kalaho vattati. 

8. Này các ban, các ban hãy tránh xa sự sát sanh. He (bhavanto) mittā (sahāyakā), 
tumhe panatipatamha (panavadhamha panatipatato) viramatha. 

9. Đức Phat da cư ngu tại tịnh xá dá được xây dung bởi người gia chủ cùng với 
những người bạn (của ông). Buddho kutumbikena (gahapatin3) 
sahayakehi saddhim mapite (karite) vihare vihari (vihasi, vasi). 

10. Giữa chư thiên và nhân loại, chánh trực (đúng pháp) là tối thượng. 
Desesu ca manussesu ca (devànam ca manussanam ca) 
dhammiko (dhamma-cārī) eva settho. 


BÀI GIẢI 18 


A. Dịch sang tiếng Việt: 


1. Brahmano utthayasana uttarasangam ekamsam karitva 
daharänam bhikkhünam pade vandi. Vị Bà-la-môn đã đứng lên 
từ chỗ ngồi, đắp thượng y sang một bên (hở vai), và đảnh lễ dưới 
chân của các tỳ khưu trẻ. 

2. Therä viriyam arabhanti. Chư vi trưởng lão bắt đầu tinh tấn. 

3. Te sotam odahanti. Họ chuyên chú lắng nghe. 

4. Bhikkhū bhojanam bhuñjanti. Chư ty khưu tho trai (tho thực). 


5. Bala akusalàni kammani karonti. Các kẻ ngu làm các việc ác. 


6. Gahapatino cittam pasidati. Anh ấy hoan hy tâm tư của vị gia chủ. 


7.Pamojjam uppajjati. Hý sanh (tức là: anh ấy cảm thấy hân hoan). 

8. Tumhe àvuso Ananda ragassa pahànam paññäpetha, dosassa 
pahanam paññapetha mohassa pahanam paññapetha. Thưa 
hiền già Ananda, các ông tuyên thuyết sự đoạn trừ tham, tuyên 
thuyết sự đoạn trừ sân, tuyên thuyết sự đoạn trừ si. 

9. Mayam pindapatam bhuñjama neva davaya, na madaya, na 
mandanaya, na vibhüsanaya. Chúng tôi thọ dụng đồ án khát thực 
không phải vì nô đùa, không phải vì ham mê, không phải vì trang 
sức, không phải vì làm đẹp (trang điểm cho thân). 

10. Natthi bhikkhave panditato bhayam. 

Này chư tỳ khưu, không có sự sợ hãi từ người trí. 

11. Papaniko mahattam papunati bhogesu. 

Vị thương gia đạt được các tài sản lớn (trong các tài sản). 
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BÀI GIẢI 


Answer 18, Neuter Nouns (Their Declensions)..................................... Lesson 18, p. 94 


A. Translate into English (cont.): ANSWER 18 


12.Vannüunaham Mahanamam ekamantam apanetva dhammam 
deseyyami. How good would it be if I were to take Mahanama to 
one side and expound to him the Dhamma! 

13. Bhikkhü paññattesu asanesu nisidimsu. 

Monks were seated in the seats that had been prepared. 

14. Akusalam bhikkhave pajahatha, sakka bhikkhave akusalam pajahitum. 
Dispel, Monks, evil. It can be dispelled, O monks. 

15. Cakkhuni hāyanti mamayitani. Eyes regarded as one's own come to decay. 

B. Translate into Pali: ANSWER 18 

1. Monks made an attempt to attain Arahatship. 

Bhikkhü arahattam pàpunitum viriyam arabhimsu. 

2. The Buddha expounded the doctrine for getting rid of lust, anger and delusion. 
Buddho ragassa dosassa mohassa pahanaya dhammam desesi. 
3. We went to the house of the general and sat down on the seats that 
had been prepared. Mayam senanino geham gantva paññattesu 

asanesu nisidimha. 

4. If you become lazy, certainly you will fall into poverty. Sace tvam kusito 
(alaso) bhaveyyasi, nissamsayam daliddiyam papuneyyasi (pateyyasi). 

5. How good would it be if I should go forth from home to homelessness. 
Yannünaham agärasma anagäriyam pabbajeyyami. 

6. They gave ear to hear the teaching of the Buddha. 

Te Buddhassa dhammam sotum sotam odahimsu. 

7. Having gone to Jetavana they saw the Buddha and paid homage (to him). 
Te Jetavanam gantva Buddham disvà vandimsu (abhivadesum). 

8. Many meritorious deeds were done by the wise family. 

Sudhina kulena bahüni puññani kammani kattani. 

9. In the battlefield many enemies were killed by the General and (his) soldiers. 
Sangamasmim senanina ca yodhehi (bhatehi) ca bahavo (bahu) 
arayo (arī) hata. 

10. The monk went to the forest and sat down at the foot of a tree. 

Bhikkhu araññam (vanam) gantva rukkhassa müle nisidi. 

11. Then the Buddha stayed in Nigrodharamain the vicinity ofthe city Kapilavatthu. 
Tada Buddho Kapilavatthussa nagarassa avidüre (samipe) 
nigrodharame vihari (vasi). 

12. The farmers worked in the field in the daytime and returned to 
(their) houses in the evening. Kassaka diva khette kammam 
katva sayam (sayanhe) gehani paccagacchimsu. 

13. Many soldiers were standing at the gate of the city. 

Nagarassa dvāre baht (bahavo) bhata (yodha) atthamsu. 

14. We see visible forms with (our) eyes, hear sounds with (our) ears 
and smell odours with (our) nose. Mayam cakkhühi rüpani 
passama, sotehi sadde sunama ghànena gandhe ca ghayama. 

(The words within brackets are not to be translated) 
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Bài Giải 18, Danh từ Trung tánh (Chia biến cách)....................... Bài Hoc 18, tr. 95 


A. Dich sang tiéng Viét (tiép): BÀI GIÁI 18 
12.Yannūnāham Mahanamam ekamantam apanetva dhammam 
deseyyami. Thật tốt lành thay, nếu tôi dán Mahanama sang một bên 
và thuyết Pháp (cho anh ấy)! 
13. Bhikkhü paññattesu asanesu nisidimsu. 
Chu ty khưu đã ngồi trên những chỗ được soạn sẵn. 
14. Akusalam bhikkhave pajahatha, sakka bhikkhave akusalam pajahitum. 
Này chư tỳ khu, các ông hãy từ bó điều ác; có thé tir bó điều ác, này chư tỳ khưu. 
15. Cakkhüni hayanti mamāyitāni. Đôi mắt mà ta sở hữu đang lu mờ dần. 
B. Dịch sang tiếng Pali: BÀI GIẢI 18 
1. Chư tỳ khưu đã bắt đầu tinh tấn để chứng đạt (quả vị) A-la-hán. 
Bhikkhü arahattam pàpunitum viriyam arabhimsu. 
2.Dürc Phat đã thuyết giảng pháp để đoạn trừ tham, sân, và si. 
Buddho ragassa dosassa mohassa pahanaya dhammam desesi. 
3. Chúng tôi đã đi đến nhà của các vị tướng quân, và ngồi trên những sàng tọa được 
soạn san. Mayam senanino geham gantva paññattesu asanesu nisidimha. 


4. Nếu bạn là người lười biếng thì chắc chắn bạn sẽ rơi vào (đi đến) sự 
nghèo đói. Sace tvam kusito (alaso) bhaveyyasi, nissamsayam 
daliddiyam papuneyyasi (pateyyasi). 

5. Lành thay (tốt dep thay), nếu tôi xuất gia, từ bó gia dinh di đến noi 

không gia dinh. Yannunaham agärasma anagariyam pabbajeyyami. 

6. Họ đã chuyên chú lắng nghe lời dạy (Pháp) của Đức Phát. 

Te Buddhassa dhammam sotum sotam odahimsu. 

7. Họ đã đi đến tịnh xá Jetavana, nhìn thấy Đức Phật, và đảnh lễ (Ngài). 

Te Jetavanam gantva Buddham disva vandimsu (abhivadesum). 

8. Nhiều việc công đức đã được làm bởi các gia đình trí tuệ. 

Sudhina kulena bahüni puññani kammani kattani. 
9. Nhiều kẻ thù đã bi giết bởi những vi tướng quân và các binh lính tại 
chiến trường. Sangamasmim senanina ca yodhehi (bhatehi) ca 
bahavo (bahū) arayo (arī) hata. 
10. Vi ty khưu đã đi đến khu rừng và ngồi xuống dưới gốc cây. 
Bhikkhu araññam (vanam) gantva rukkhassa mile nisidi. 

11.Rồi Đức Phật dà cư ngu tại tịnh xá Nigrodha, gần thành Kapilavatthu. 
Tada Buddho Kapilavatthussa nagarassa avidure (samipe) 
nigrodharame vihari (vasi). 

12. Những người nóng dân đã làm công việc trên cánh đồng vào ban ngày, và 
trở về các ngôi nhà (của ho) vào chiều tối (xế bóng). Kassaka diva khette 
kammam katva sayam (sayanhe) gehani paccagacchimsu. 

13. Nhiều quân lính đã đứng tại cổng thành. 

Nagarassa dvare baht (bahavo) bhata (yodha) atthamsu. 

14. Chüng tói nhin tháy các sác báng các mát, nghe các thanh bàng các 
tai, và ngửi các mùi bằng mũi. Mayam cakkhühi rūpāni passama, 
sotehi sadde sunama ghanena gandhe ca ghayama. 


473 


BÀI GIẢI 


Answer 19, Feminine Nouns (à, i, ī, u, ü), Formation of Fem........ Lesson 19, p. 104 


ANSWER 19 


A. Translate into English: 
1. Amma, mayam idāni kuhim gacchama? Mother, where are we going now? 
2. Kaññäyo bhatikehi saddhim chanam passitum nagaram gacchantu. 
Let the girls go with their brothers to the city to see the festival. 
3. Latayo rukkhe vethenti. The creepers coil trees. 
4. Ratti candassa alokena vibhati. The night shines with the moon's light. 
5. Mayam nahayitum nadim otarama. 
We go down to the river to take a bath. 
6. Bhoti kaññe, kim tvam ajja vijjalayam na gacchasi? 
O girl, don't you go to school today? 
7. Gahapatani yottam gahetva vajam gantvà dhenum bandhitva 
gehassa samipam aneti. The housewife taking a rope goes to the 
cow-pen, binds the cow and takes her towards the house. 


8. Mayam pato utthaya yagum pivitva gehamha nikkhamma 
khettam gacchama. We get up in the morning, drink gruel, set out 
from the house and go to the field. 

9. Darikayo vijjalayassa avidure uyyane sannipatitva kilanti. 

The girls gather together (assemble) in the park near the College and play. 
10. Karunika vaca darakanam darikanam ca piya hoti. 
Akind word is pleasing (both) to boys and girls. 

11. Sevakehi khata pokkharani gambhira ca phuthula ca hoti. 
The pond dug by the servants is deep and wide. 

12. Yakkhassa mukhato jivha niccharati. 
The tongue comes out of the demon's mouth. 

13. Therena kata desana bahühi suta hoti. 

The sermon delivered by the Elder has been heard by many. 

14. Kanna natino geham agata. The girl came to (her) relative's house. 

15. Duggata itthi dvare thatva gitani gayati vinam ca vadeti. 

The poor woman stands at the door and sings and plays the violin. 


B. Translate into Pali: 

1. Let us go to the river to take a bath. Mayam nahayitum nadim gacchama. 

2.The girl gone to the city with (her) elder brother saw an elephant and 
cried with fear. Kañña jetthena bhatikena saddhim nagaram gata 
gajam disvā bhayena rodi. 

3. Many rivers flow from the mountain. 
Bahuyo (bahū) nadiyo girimhā (pabbatamha) sandanti. 

4. The hunter takes a doe from the forest, goes to the town and sells (it) 
to a merchant. Vyadho vanamha (araññamhä) migim ānetvā, 
nagaram gantva papanikassa (vanijassa) vikkinati. 
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Bài Giải 19, Dt. Nữ tanh (à, i, ī, u, ü), Sw hinh thành dt. Nữ tánh......... Bài Hoc 19, tr. 105 


BÀI GIẢI 19 


A. Dịch sang tiếng Việt: 

1.Amma,mayamidanikuhingacchama? Thưame,bâygiờchúngta dang di đâuvậy? 

2. Kaññäyo bhatikehi saddhim chanam passitum nagaram gacchantu. 
Hãy để các thiếu nữ đi với các anh trai đến kinh thành để xem lễ hội. 

3. Latayo rukkhe vethenti. Những dây leo bò lên cây. 

4. Ratti candassa alokena vibhati. Màn đêm tỏa sáng nhờ ánh sáng của mat trang. 

5. Mayam nahayitum nadim otaräma. Chúng ta (hãy) đi xuống sông để tắm. 

6. Bhoti kaññe, kim tvam ajja vijjalayam na gacchasi? 

Này bé gái, tai sao hóm nay em khóng di hoc? 

7. Gahapatani yottam gahetva vajam gantvà dhenum bandhitva 
gehassa samipam aneti. Người nữ gia chu, sau khi cầm sợi day, di 
đến chuồng bò, cột con bò lai, và dat nó về gần nhà. 

8. Mayam pato utthāya yagum pivitva gehamhā nikkhamma 
khettam gacchäma. Chúng tôi thức dậy vào buổi sáng, húp cháo, rời 
khỏi nhà, và đi ra đồng. 

9. Darikayo vijjalayassa avidure uyyane sannipatitva kilanti. 

Những đứa bé gái tụ tập trong khuôn viên gần trường, và chơi đùa. 
10. Karunikà vaca darakanam darikanam ca piya hoti. 
Lời ái ngữ làm vừa lòng các bé trai và các bé gái. 

11. Sevakehi khata pokkharani gambhira ca phuthula ca hoti. 
Cái hồ được đào bởi những người hầu thì sâu và rộng. 

12. Yakkhassa mukhato jivha niccharati. 
Cái lưỡi thé ra từ miệng của vi Da-xoa. 

13. Therena kata desana bahühi suta hoti. 

Bài kinh đã được thuyết bởi vị trưởng lão là đã được nghe bởi nhiều người. 

14. Kanna fiatino geham ägata. 

Người thiếu nữ đã được trở về nhà của bà con. 
15. Duggata itthi dvare thatva gitani gayati vinam ca vadeti. 
Người phụ nữ khốn khổ đang đứng tại cổng, hát và gảy đàn. 


B. Dịch sang tiếng Pali: 
1.Chúng ta hãy đi đến sông để tắm. Mayam nahayitum nadim gacchama. 
2. Đứa bé gái cùng với anh trai đã được đi đến kinh thành, sau khi nhìn 
thấy con voi, và đã bật khóc vì sợ hãi. Kaññã jetthena bhatikena 
saddhim nagaram gata gajam disva bhayena rodi. 


3. Nhiều con sóng chảy từ ngon núi. 
Bahuyo (bahū) nadiyo girimhā (pabbatamha) sandanti. 

4. Người thợ săn dẫn con nai từ rừng về, đi đến kinh thành, và bán (nó) 
(đến) cho một vị thương gia. Vyadho vanamha (araññamhä) migim 
anetva, nagaram gantva pāpaņikassa (vanijassa) vikkinati. 
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BÀI GIẢI 


Answer 19, Fem (à, i,  u, ü), 20, Fem. (Instr, other Cases) num Lesson 19, p.104, 20, p.110 


B. Translate into Pali: ANSWER 19 


5. The girl beaten by the elder brother with a cane, runs home, sits 
down in the bed and cries. Jetthena bhatikena vettena pahata 
darika geham dhavitva mañce nisiditva (nisajja) rodati. 

6. You may develop concentration and Vipassana and dispel craving. 
Tumhe samadhim ca vipassanam ca bhavetva tanham pajahatha. 

7. We saw the pond dug out by the servants. 

Sevakehi khatam pokkharanim mayam passimha. 
8. The lake looks beautiful with blooming lotuses. 
Vapi Vikasitehi padumehi sobhati. 
9. Plantains do not grow in England. 
Angala-visaye kadaliyo na rohanti. 
10. The queen governs the subjects (of the country) in righteousness. 
Rajini dhammena pajam paleti. 


ANSWER 20 


A. Translate into English: 


1. Buddho Neraiijarāya najja tire viharati. Ud. 1. 

The Buddha stays on the bank of the river Nerafijara. 

2. Atthi, brahmana, puratthimesu janapadesu Savatthi nama nagaram. A.].65. 
There is, O Brahmin, a city named Savatthi in eastern districts. 

3. Aham ce kho pana kayena duccaritam careyyam kayassa bheda param 
marana nirayam upapajjeyyam. 4.1.48. As for me, if I commit wrong deeds 
by body or by word, I would be born into unhappy state after death. 

4. Aham senaya gilano, icchami bhadantassa agamanam. Vin.Il. | am ill 
(suffering from an illness) in the army, and expect that venerable One 
would come over here (lit. I wish venerable One's coming). 


5. Saddaya tarati ogham, paññaya parisujjhati. $1214. 
By confidence one crosses the flood, and one is purified by wisdom. 

6. Sussusa settha bhariyanam. S/. An obedient woman is the best of wives. 

7. Mettam karotha manusiya pajaya. Kh.3. 
Extend loving kindness over human beings. 

8. Yagu khudham patihanti, pipasam vinodeti, vatthim sodheti. / A.II. 
Gruel dispels hunger, quenches thirst and cleanses the bladder. 

9. Sitasu hemantikasu rattisu sambahula jatilà Gahgayam ummujjanti pi 
nimujjanti pi. Ud.6. Many ascetics with matted hair plunge into and 
emerge from the Ganges during the cold nights of winter. 


10. Na jacca vasalo hoti. SN. By birth one does not become a low person. 
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Bài Giải 19, Nữ tánh (à, Lu, ü) 20, Nữ tánh (SDC vv.)...... Bài Học 19 tr. 105,20, tr. 111 


B. Dịch sang tiếng Pali: BÀI GIẢI 19 


5. Đứa bé gái, đã bị đánh bởi anh trai bằng cây mía, chạy về nhà, ngồi 
trên giường, và khóc lóc. Jetthena bhatikena vettena pahata 
darika geham dhavitva mañce nisiditva (nisajja) rodati. 


6. Các ông, sau khi tu tập thiền định và thiền quán, và hãy đoạn tận ái duc. 
Tumhe samadhim ca vipassanam ca bhavetva tanham pajahatha. 


7. Chúng tôi đã nhìn thấy cái hồ đã được đào bởi những người hầu. 
Sevakehi khatam pokkharanim mayam passimha. 


8. Cái hồ trông đẹp nhờ các hoa sen nó. 
Vapi Vikasitehi padumehi sobhati. 


9. Các cây chuối không moc ở nước Anh. 
Angala-visaye kadaliyo na rohanti. 


10. Hoàng hậu trị vi thần dân bằng sự chánh trực (bằng Pháp). 
Rajini dhammena pajam pāleti. 


BÀI GIẢI 20 


A. Dịch sang tiếng Việt: 


1. Buddho Neraiijarāya*t najjastc tire viharati. Ud. 1. 
Dúc Phát cu ngu trén bó sóng Nerafijara. 


2. Atthi, brahmana, puratthimesu janapadesu Savatthi nama nagaram. 4.1.65. 
Này Ba-la-mén, trong sõ các quóc dé ó huóng Dong, có mótkinh thành tên là Savatthi. 


3. Aham ce kho pana kayena duccaritam careyyam kayassa bheda param marana 
nirayamupapajjeyyam. 4.1.48. Lai nữatrênstôi,pầntôi), nếu tôi pham ác hanh vé than, 
sau khi thân hoại mang chung, tôi có thể (có lẽ, sẽ) sanh vào dia ngục. 


4. Aham senaya gilano, icchāmi bhadantassa āgamanam. Vin.II. Tôi là 
người bệnh (bi bệnh) từ trong quán ngũ, mong ước việc ghé thám của 
vị trưởng lão ( = tôi ước muốn vị trưởng lão sẽ ghé thăm). 


5. Saddaya tarati ogham, paññaya parisujjhati. S1214 
Nhờ niềm tin, vi ấy vượt bộc lưu, và nhờ trí tué, vị ấy được thanh tinh. 


6. Sussusa settha bhariyanam. SJ. 
Người vợ dé dạy là người vo tốt nhất trong các người vợ. 


7. Mettam karotha manusiya pajaya. Kh.3. 
Các bạn nên rải lòng từ đến chúng sanh nhân loại. 


8. Yagu khudham patihanti, pipasam vinodeti, vatthim sodheti. / A.II. 
Cháo xóa tan cơn đói, làm dịu cơn khát, và làm sạch bàng quang. 


9. Sitasu hemantikasu rattisu sambahula jatilà Gahgayam ummujjanti pi 
nimujjanti pi. Ud.6. Nhiều vi án si bën tóc dang trói lên và hup xuống 
trên sóng Ganga vào những đêm đông lanh giá. 


10.Na jacca vasalo hoti. SN. Không phải do sanh chủng mà thành giai cấp hạ tiện. 
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BÀI GIẢI 


Answer 20, Fem. (Instr,), 21, Nouns vant, mant, in......... Lesson 20, p. 110, 21, p. 118 


B. Translate into Pali: 

1. A seer dwelt in a hut in the forest. 

Isi araññe (vane) kutiyam (kutikāyam) vihari (vihasi, vasi). 

2. They developed loving kindness.A.165. Te mettam bhavesum (bhavayimsu). 

3. The teacher gave presents to the clever girls in the school. 

Acariyo pāthasālāyam (vijjālaye) chekanam (dakkhanam) kafifianam 
(darikanam, balikanam) pannakare adasi (dadi).. 
4. They were taking bath in the river Tamasa. 
Te (tà) Tamasayam nadiyam nahayimsu. 
5. He buried a treasure in a pit. So kāsuyam nidhim nidahi (nidhesi). 
6. We shall grow by the growth of wisdom. 
Mayam paññaya vaddhiya (vuddhiya) vaddhissama. 

7. The Prince Siddhattha was the son of the Queen Maya. 

Siddhattho kumaro Mayaya deviya putto asi (ahosi). 

8. Remove violence from our heart by development of compassion. 
Karunaya bhavanaya cittassa vihimsam (vihimsā- sankappam) 
pajahatha (jahatha). 

9. The girl wears a garland on (her) neck. Kañña (Kumari, kumārikā, 
darika, balika) givayam malam dhareti. 

10. From craving is produced grief. Tanhaya soko jayati. 


ANSWER 21 


A. Translate into English: 
1. Vipassissa namatthu, cakkhumantassa sirimato. 
Sikhissa pi namatthu sabba-bhütanukampino. 
Vessabhussa namatthu nahatakassa tapassino. 
Namatthu Kakusandhassa Mara-senappamaddino. 
May (my) adoration be to the glorious Seer Vipassi. 
May adoration be to Sikhi the all compassionate. 
May adoration be to Vessabhu the Holy One who was dispassionate. 
May adoration be to Kakusandha who defeated the army of Mara. 
2. Maha-karuniko nãtho hitaya sabba-paninam. 
Puretva parami sabba patto sambodhimuttamam. 
Etena sacca-vajjena hotu te jaya-mangalam. 
The greatly compassionate Lord, for the benefit of all beings, 
fulfilled all virtues (leading to Buddhahood) and attained to supreme enlightenment. 
By the power of this asseveration, may there be to you success and happiness. 
3. Buddham Bhagavantam abhivādemi. | adore (worship) the Lord Buddha. 
4. Svakkhato Bhagavatà dhammo, dhammam namassami. 
Well said is the Dhamma by the Lord and I adore the Dhamma. 
5. Bhagavato dhammam rocemi. 
I approve of (am pleased with) the Dhamma ofthe Lord. 
6. Bhagavati brahmacariyam carama. 
We live (are living) higher life under the Lord. 
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Bài Giải 20, Fem. (Instr,) 21, Nouns vant, mant, in.......... Bài Học 20, tr. 111, 21, tr.119 


B. Dịch sang tiếng Pali: 

1. Vị đạo sĩ đã cư ngụ trong am thất ở rừng. 

Isi araññe (vane) kutiyam (kutikayam) vihari (vihasi, vasi). 

2. Ho da tu tập (phát triển) tâm từ. Te mettam bhavesum (bhavayimsu). 

3. Vị thầy giáo đã cho các món quà đến những đứa bé gái thông minh trong 
trường. Acariyo pathasalayam (vijjālaye) chekānam dakkhānam) 
kaññanam (darikanam, balikanam) pannakare adasi (dadi). 

4. Ho đã tám ở sóng Tamasa. 

Te (tà) Tamasayam nadiyam nahayimsu. 
5. Anh ấy đã chôn kho báu trong cái hố. So kasuyam nidhim nidahi (nidhesi). 
6. Chúng ta sẽ lớn lên bằng sự trưởng dưỡng của trí tuệ. 

Mayam paññäya vaddhiya (vuddhiya) vaddhissama. 

7. Thái tử Siddattha là con trai của Hoàng hậu Maya. 

Siddhattho kumaro Mayaya deviya putto asi (ahosi). 

8. Hãy đoạn trừ sự hung bạo của tâm bằng sự tu tập tâm bi. 

Karunaya bhavanaya cittassa vihimsam (vihimsa- sankappam) 
pajahatha (jahatha). 

9. Đứa bé gái deo vòng hoa trên cổ (của nó). Kañña (kumar, 
kumarika, darika, balika) givayam malam dhareti. 

10. Từ ái dục, sầu muộn sanh. Tanhaya soko jayati. 


BAI GIAI 21 
A. Dich sang tiéng Viét: 


1. Vipassissa namatthu, cakkhumantassa sirimato. 
Sikhissa pi namatthu sabba-bhütanukampino. 
Vessabhussa namatthu nahatakassa tapassino. 
Namatthu Kakusandhassa Mara-senappamaddino. 

Con xin kính lé Phat Vipassi, bác Hữu Nhãn huy hoàng. 

Con xin kính lễ Phật Sikhi, bậc Thương Xót muôn loài. 

Con xin kính lễ Phật Vessabhu, bậc Tinh Cần thánh thiện. 

Con xin kính lễ Phật Kakusandha, bậc Chiến Thắng Ma Quân. 
2. Mahà-karuniko nãtho hitaya sabba-paninam. 

Puretva parami sabba patto sambodhimuttamam. 

Etena sacca-vajjena hotu te jaya-mangalam. 

Đấng Bảo Hộ Đại Bi, vì lợi ích cho tất cả chúng sanh, 

sau khi thành tựu tất cả Ba-la-mật, đã chứng toàn giác vô thượng 

Do nhờ chân ngôn này, mong thắng hạnh đến bạn. 

3. Buddham Bhagavantam abhivädemi. Con đảnh lễ Đức Phật Thế Tôn. 

4. Svakkhato Bhagavata dhammo, dhammam namassami. 
Pháp đã được khéo thuyết bởi Đức Thế Tôn, con kính lễ Pháp (ấy). 

5. Bhagavato dhammam rocemi. 

Tôi hoan hy Pháp của Đức Thế Tôn. 

6. Bhagavati brahmacariyam carama. 

Chúng tôi hành pham hạnh từ (ở) Đức Thé Tôn. 
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BÀI GIẢI 


Answer 21, Nouns ending vant, mant, in, Fem. forms, Theyareused...... Lesson 21, p.118 


A. Translate into English: ANSWER 21 


7. Tatra kho Bhagava bhikkht amantesi. 
Thereat the Lord addressed the monks. 
8.Paribbajako Bhagavata saddhim sammodi. The wandering ascetic 
exchanged friendly greetings with the Lord. 
9. Na ve rudanti satimanto sapañña. Certainly the wise who are 
tactful do not weep. 
10. So phalino rukkhassa amam phalam chindati, tassa rasam na janati, 
tena tassa bijam pi vinassati. He removes the unripe fruit of the fruitful 
tree, does not know its taste and thus (by that) its seed perishes. 


B. Translate into Pali: (The words in italics are to be translated using Past 
Participles, and -vant’ forms or -in’ forms duly). 

1. In my village there are many rich people. 

Mama (mayham) game (gamasmim, gamamhi) bahu (bahavo, 
puthu) dhanavanto (dhanino) manussa santi (honti). 

2. Wise men (the wise) never do evil deeds. Paññavanto (paññavanta, 
nani, ñanino) no kadāci pi papani kammani karonti. 

3. The virtuous monk is dear to pious devotees. 

Silava bhikkhu saddhavantanam (bhattimantanam, bhattimatam) 
upasakanam piyo hoti. 

4. The men who ploughed the field yesterday did not come here today. 
Hiyyo khettam kasitavanto (kasitavino, katthāvino) ajja idha 
(atra) na agata honti. 

5. The nuns who have learned the dhamma have been honoured by the rich lady. 
Dhammam sikkhitavatiyo (sikkhitäviniyo, uggahitavatiyo, 
uggahitaviniyo) bhikkhuniyo dhanavatiya  (dhanavantiya, 
dhaniniyā) vanitaya pujita honti. 

6.The wealthy householder’s wife who committed evil deeds was born 
among hungry ghosts. Papani kammani katavati (katavanti, katavini) 
dhanavato (dhanino) gahapatino (gahapatissa, kutumbikassa) 
bhariya petesu uppanna (petti-visayam upapanna) ahosi. 

7. The man who killed the stag brought home its flesh in a waggon. 
Gonakam hatava (hatavi, maritava, maritavi) puriso sakatena 


8. The man who built the new palace got much money from the Minister. 
Navam (abhinavam) pasadam mapitava (mapitavi, katava, 
katavi) puriso bhupatino mantito (mantimha, amaccamha) 
bahum dhanam laddhava (laddhavi) ahosi. 

9. The women who had drunk liquor and got intoxicated began to sing and 
dance in the monastery. Majjam pitavatiyo (pitaviniyo) itthiyo matta 
jata vihare (viharasmim, viharamhi) gayitum naccitum ca arabhimsu. 

10. The boy who bought the book and the pen came home and showed 

them to his brother. Potthakam ca lekhanim ca kitava (kinitava, 
kītāvī, kiņitāvī) kumaro (darako, balako) geham agato tassa 
bhatikassa tani dassesi. 
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Bài Gidi21, Danh tir-vant mant, in, Hinh thác Nütánh, Cách su dung... Bai Hoc 21, tr. 119 


A. Dich sang tiéng Viét: BÀI GIÁI 21 
7. Tatra kho Bhagava bhikkhü amantesi. 
Lúc đó, Đức Thế Tôn goi các tỳ khưu. 
8.Paribbajako Bhagavata saddhim sammodi. Du sĩ đã chào hỏi thân 
mật với Đức Thế Tôn. 
9. Na ve rudanti satimanto sapanna. Thật vậy, những bậc trí có niệm 
không bao giờ khóc. 
10. So phalino rukkhassa amam phalam chindati, tassa rasam na janati, 
tena tassa bijam pi vinassati. Anh ấy hái trái cây sống của cái cây trĩu quá, 
không biết vị của nó, do vậy, (bằng việc đó) hủy hoại đi hạt giống của nó. 


B. Dịch sang tiếng Pali: (Những từ in nghiêng cần được dịch bằng Quá khứ Phân 

từ, và các hình thức ‘-vant’ hay ‘-in’ thích hợp). 

1. Có nhiều người giàu trong làng của tôi. 

Mama (mayham) game (gamasmim, gamamhi) bahu (bahavo, 
puthü) dhanavanto (dhanino) manussa santi (honti). 

2. Những bác có trí không bao giờ lam các việc ác. Pafifíavanto (paññavanta, 
nani, ñanino) no kadaci pi papani kammani karonti. 

3. Vị tỳ khưu có giới đức (là vị) quý mến đối với các cư sĩ có tín tâm. 

Silavà bhikkhu saddhavantanam (bhattimantanam, bhattimatam) 
upasakanam piyo hoti. 

4. Những người cày ruộng hôm qua đã không trở về đây hôm nay. Hiyyo khettam 
kasitavanto (kasitavino, katthavino) ajja idha (atra) na agata honti. 

5. Chu vị ty khuu ni học pháp (lànhüngvi) được kính trong bởi những người 
phụ nữ giàu có. Dhammam sikkhitavatiyo (sikkhitaviniyo, 
uggahitavatiyo, uggahitaviniyo) bhikkhuniyo dhanavatiya 
(dhanavantiya, dhaniniyā) vanitaya pujita honti. 

6.Nguói vợ của vị gia chu giàu có đã tao các ác nghiệp (là) đã sanh trong 
các loài nga quy. Pāpāni kammani katavati (katavanti, katāvinī) 
dhanavato (dhanino) gahapatino (gahapatissa, kutumbikassa) 
bhariya petesu uppanna (petti-visayam upapanna) ahosi. 

7. Người đàn ông giết con nai đã mang thịt nó (nai) về nhà bằng chiếc xe ngựa. 
Gonakam hatava (hatavi, maritava, maritavi) puriso sakatena 


8. Người đàn ông kiến tạo cung điện mới (đã là người) có được nhiều của cải 

từ vị cận thần của vua. Navam (abhinavam) pasadam mapitava 
(mapitavi, katava, katavi) puriso bhüpatino mantito (mantimha, 
amaccamha) bahum dhanam laddhava (laddhavi) ahosi. 

9. Những người dan bà uống rượu, (là những người) say mém, đã bát 
đầu nhảy múa và ca hát trong tịnh xá. Majjam pitavatiyo (pitaviniyo) 
itthiyo matta jata vihare (viharasmim, viharamhi) gayitum naccitum 
ca arabhimsu. 

10. Đứa bé trai mua quyển sách và cây viết, đã được trở vé nhà, và đã 
trình chúng cho người anh trai của nó. Potthakam ca lekhanim ca 
kitava (kinitava, kitavi, kinitavi) kumaro (darako, balako) 
geham agato tassa bhatikassa tani dassesi. 
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BÀI GIẢI 


Answer 22, Present Participies, their Neu, Fem. forms, Use of Pre. P.n.. Lesson 22, p. 134 


ANSWER 22 


A. Translate into English: 


1.Bhikkhu asane nisidanto samipe titthantena upasakena 
saddhim sallapati. The monk while sitting on the seat converses 
with the lay devotee who is standing near by. 


2.Bhikkhuni vithiyam pindàya caramàna agacchantam ratham 
disva maggato apakkami. The nun going about in the street for 
alms, saw a chariot coming and goes off away. 


3. Arahato Samma-sambuddhassa patubhavo dullabho lokasmim. 
The appearance of a holy one, a Supreme Buddha, in the world 
is rare. 


4.Tumhe idha kim kurumana viharatha? What are you doing while 
living here? (While doing what, do you live here?) 


5.Rukkhehi patantani phalani samipe nisidantiya gahapataniya 
sevakà sankaddhanti. The servants ofthe housewife sitting close by 
collected the fruits falling from the trees. 


6. Khettesu kassaka gitani gayanti. The farmers sing songs in the fields. 


7. Gitam gayantiya darüni uddharantiya itthiya saddam sunanta te 
mahato rukkhassa chayayam vissamimsu. They took rest in the 
shade of the large tree while listening to the voice of the woman who 
was Singing a song as she was picking up sticks. 


8. Siddhattho kumaro rathena uyyanam gacchanto maggassa 
passe semanam gilānam purisam addakkhi. The prince 
Siddhattha, while riding to the grove by chariot, saw a sick man lying 
by the roadside. 


9. Araññe senasane viharantesu bhikkhüsu manussa bhiyyo pasidanti. 
Men become very much devoted to monks who live in a forest- dwellings. 


10.Ratham vahato assassa pade anugacchantani cakkani viya 
papanam kammanam vipaka tani karonte anugacchanti. The 
results of evil deeds follow their doers, as the wheels that follow the 
feet of the horse that draws the chariot. 
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Bài Giải 22, Hiện tại Phân từ, và hinh thác Trung, Nữ, Surdung HTPT........ BaiHoc 22, tr. 135 


BÀI GIẢI 22 


A. Dịch sang tiếng Việt: 


1.Bhikkhu asane nisidanto samipe titthantena upasakena saddhim 
sallapati. Vi ty khuu trong khi dang ngói trén sàng toa, dàm luán vói 
vị cận sự nam dang đứng canh bén. 


2.Bhikkhuni vithiyam pindaya caramana agacchantam ratham 
disva maggato apakkami. Vi ty khuu ni khi dang di khát thuc trén 
đường, đã nhìn thấy xe ngựa dang di lại, và rời khỏi con đường. 


3. Arahato Sammā-sambuddhassa pātubhāvo dullabho lokasmim. 
Sự xuất hiện của bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác là hiếm hoi trên 
thế gian này. 


4.Tumhe idha kim kurumana viharatha? Các bạn làm gì khi đang 
sống ở đây? (Trong khi đang làm gì, các bạn sống ở đây không?) 


5.Rukkhehi patantani phalani samipe nisidantiya gahapataniya 
sevaka sankaddhanti. Những người hầu của vị nữ gia chủ dang ngồi 
gần, và lượm các trái cây đang rụng từ những cái cây. 


6.Khettesu kassaka gitani gayanti. Những người nông dan đang hát các 
bài nhạc trên những cánh đồng. 


7. Gitam gayantiya daruni uddharantiya itthiya saddam sunanta te 
mahato rukkhassa chayayam vissamimsu. Ho dà nghi ngoi duói 
bóng cây to trong khi dang lắng nghe âm thanh của người thiếu nữ 
đang hát bài nhạc khi đang lượm những khúc củi. 


8. Siddhattho kumaro rathena uyyanam gacchanto maggassa passe 
semanam gilanam purisam addakkhi. Thái tử Siddhattha, trong khi 
dang di đến vườn thượng uyển bằng xe ngựa, đã nhìn thấy người dàn 
ông bị bệnh đang nằm bên đường. 


9. Araññe senasane viharantesu bhikkhüsu manussa bhiyyo pasidanti. 
Moinguói hoanhy hon đối với chưtỳ khuu dang cungu trong cáctrü xiró trong rümg, 


10.Ratham vahato assassa pade anugacchantani cakkani viya 
papanam kammanam vipaka tani karonte anugacchanti. Các ác 
nghiệp quả này theo sau đối với những người dang làm, tựa nhu những 
bánh xe lăn theo các dấu chân của con ngựa đang kéo chiếc xe (ngựa). 
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BÀI GIẢI 


Answer 22, Present Participies, their Neu, Fem. forms, Use of Pre. P....... Lesson 22, p. 134 


B. Translate into Pali: 


1. The man who is living here is a rich one. 
Idha vasanto (vasamano) puriso dhanava (dhan!) hoti. 


2. Wealth does not follow the person who is dying. 
Dhanam miyantam (marantam) purisam na anugacchati. 


3. Should you call to mind the Buddha, the Dhamma, or Sangha, it will 
dispel all your fear. Tvam Buddham Dhammam Sangham và 
anussaranto sabbam bhayam jahissasi. 


4. In the mind of the monk Meghiya who was staying in the mango- 
grove there arose many evil and unwholesome thoughts. Amba- 
vane viharantassa Meghiyassa bhikkhuno cittasmim bahavo 
papaka akusala sankappa uppajjimsu. 


5. While walking up and down, he brought many small creatures to destruction. 
So cankamanto bahu khuddake panino sanghatam apadesi. 


6. She, while remembering (her) dead son, began to weep. 
Sa matam puttam anussaranti (anussaramana) roditum arabhi. 


7. Don’t talk while you eat (while eating). Bhuñjanta ma sallapatha. 


8. The child beaten by (his) brother came home crying. Darako bhatikena 
pahato rodanto (rudanto, rudamano) geham agacchi (agato). 


9. The man fell from the horse that was running fast. 
Puriso vegena dhavata (dhavantamha) assamha pati. 


10. Men doing good deeds will go to (a) happy state after death. 
Punfani (kusalani) kammani karonta marana param sugatim 
gacchissanti (gamissanti). 
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Bài Giải 22, Hiện tại Phân từ, và hinh thác Trung, Nữ, Sý dung HTPT........ Bài Hoc22, tr. 135 


B. Dich sang tiéng Pali: 


1. Người dàn ông, dang sống ở đây, là người giàu có. 
Idha vasanto (vasamano) puriso dhanava (dhan!) hoti. 


2. Của cải không đi theo người đàn ông (con người) khi đang chết. 
Dhanam miyantam (marantam) purisam na anugacchati. 


3. Ban nén niệm tưởng Phật, Pháp hay Tăng thi sé tan bién mọi sự sợ 
hài. Tvam Buddham Dhammam Sangham và anussaranto 
sabbam bhayam jahissasi. 


4. Nhiều tư duy ác bất thiện đã khởi lên trong tâm của tỳ khưu Meghiya 
khi đang cư ngụ tại vườn xoài Amba-vane viharantassa 
Meghiyassa bhikkhuno cittasmim bahavo papaka akusala 
sankappa uppajjimsu. 


5. Vi ay, trong khi dang thién hành, da lam chét nhiéu chting sanh (sinh vat) nhó bé. 
So cankamanto bahu khuddake panino sanghatam apadesi. 


6. Cô ấy đã bắt đầu khóc khi dang nhớ lại người con trai đã chết. 
Sa matam puttam anussaranti (anussaramana) roditum arabhi. 


7. Các con không được nói chuyện khi dang ăn. Bhufijanta ma sallapatha. 

8. Đứa bé trai đã bi đánh bởi người anh trai, dang khóc, dá chay về nhà. 
Darako bhatikena pahato rodanto (rudanto, rudamano) geham 
agacchi (agato). 

9. Người dàn ông đã rớt khói con ngựa dang chay nhanh (với tốc độ cao). 
Puriso vegena dhavata (dhavantamha) assamha pati. 


10. Những người, khi đang làm các thiện nghiệp, sẽ sanh về cõi lành (an 


lac) sau khi chết. Puññani (kusalani) kammani karonta marana 
param sugatim gacchissanti (gamissanti). 
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BÀI GIẢI 


Answer 23, Nouns ending -tar, Gen., Loc. Absolute, sati.......... Lesson 23, p. 144 


ANSWER 23 


A. Translate into English: 

1. Bhupasmim dhammena rattham palente janata pi dhammika hoti. 
When the king rules over the country righteously, people too become righteous. 

2. Gahapatissa passantasseva cora bhandani harimsu. The thieves took 
away the goods while the householder was still seeing (was present). 

3. Mama pitari tahim agacchante aham pi tahim gantum na sakkomi. 

I cannot go there when (if) my father is coming back from there. 

4. Matari ca duhitari ca rasavatiyam odanam pacantisu putto 
kumarakehi saddhim angane kilati. While the mother and the 
daughter are cooking rice in the kitchen, the son is playing with boys 
in the yard (open space). 

5. Tathagate parinibbute baht deva manussa ca mahata sokena 
kampita ahesum. When the Perfect One passed away to Nibbana, 
many devas and men were moved with deep sorrow. 

6. Bhikkhūsu vithiyam pindäya carantesu upasaka ca upasikayo ca 
nanavidhani khajjani bhojjani ca gahetva maggassa passe atthamsu. 
While the monks were going along the streets for alms, both male and 
female lay devotees were standing by the roadside with (lit. having 
taken) various solid and soft food (in hand). 

7.Satthari dhammam desente bhikkhü ca bhikkhuniyo ca 
upasaka ca upasikayo ca sotam odahanta nisidimsu. While the 
Master was expounding the Dhamma, monks, nuns and both male 
and female lay devotees sat giving ear (to him). 

8. Matari dhenum duhamanayam duhita gehassa anganam sammajji. 
While the mother was milking the cow, the daughter swept the houseyard. 

9. Dhammam desetäresu bhikkhüsu jana pasidanti. People became devoted 
to (pleased with, are delighted in) the monks who expounded the Dhamma. 

10. Rukkhassa sakhasu bhijjantisu pakkhino tato uddetva palayimsu. 

While the branches of the tree were being broken down, the birds 
flew up from them and fled. 

11. Dighena maggena gantaranam bhandani cora apaharimsu. The 

robbers plundered the goods ofthe men who were going along a long way. 


12. Pitari kalam-kate mata ca putta ca duhitaro ca bhataro ca 
samipe kadamana atthamsu. When the father died, the mother, 
sons, daughters and brothers stood weeping close by. 


13. Matari gehamha nikkhamatiyam putto ca dhitaro ca dvarani 
pidahitva pathalayam gacchimsu. When the mother left the 
house the son and daughters shut the doors and went to school. 


14. Geham māpetāresu janesu bhümim khanamanesu tatra bilato 
ahi uggacchi. While the builders of the house were digging the 
ground, a snake came out of a hole therein. 


15. Namatthu satthuno. May (my) adoration be to the Master (the Buddha). 
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Bài Giái 23, Danh tir tán cüng -tar, Tuyét dói STC. DSC; sati....... Bài Hoc 23, tr. 145 


BAI GIAI 23 

A. Dich sang tiéng Viét: 

1. Bhūpasmim dhammena rattham palente janata pi dhammika hoti. 
Khi đức vua trị vì quốc độ bằng chánh pháp, thần dân cũng trở nên chánh trực. 

2. Gahapatissa passantasseva cora bhandani harimsu. Khi vi gia chủ 
vừa nhìn thấy (bắt gặp), các tên trộm đã lấy các hàng hóa di. 

3. Mama pitari tahim agacchante aham pi tahim gantum na sakkomi. 
Tôi cũng không thé đi đến đó trong khi cha của tôi dang trở về từ đó. 

4.Matari ca duhitari ca rasavatiyam odanam pacantisu putto 
kumarakehi saddhim angane kilati. Trong khi mẹ và người con gái 
dang nấu com trong bếp, thi người con trai chơi ở ngoài sân với các bé trai. 

5. Tathāgate parinibbute bahū deva manussa ca mahata sokena 
kampità ahesum. Khi Đức Như Lai nhập Niết Bàn, nhiều chư thiên 
và nhân loại đã vô cùng xúc động do sầu muộn. 

6. Bhikkhüsu vithiyam pindaya carantesu upasaka ca upasikayo ca 
nanavidhani khajjani bhojjani ca gahetva maggassa passe atthamsu. 
Trong khi chư tỳ khưu đang đi khất thực, các cận sự nam và cận sự nữ đã mang 
nhiều loại vậtthực loại cứng và vật thực loại mềm, và đứng sẵn bên vệ đường. 

7. Satthari dhammam desente bhikkhu ca bhikkhuniyo ca 
upasaka ca upasikayo ca sotam odahanta nisidimsu. Khi bậc Dao 
Sư thuyết Pháp, chư tỳ khưu, chư tỳ khưu ni, thiện nam và tín nữ đã 
ngồi xuống đang chuyên chú lắng nghe. 

8. Matari dhenum duhamanayam duhita gehassa anganam sammajji. 
Khi người me vắt sữa con bó cái, người con gái đã quét sân nhà. 

9. Dhammam desetaresu bhikkhusu jana pasidanti. Khi chư tỳ khưu 
thuyết Pháp, thính chúng (mọi người) hoan hy. 

10. Rukkhassa sakhasu bhijjantisu pakkhino tato uddetva palayimsu. 
Khi các nhánh cây bị gãy đổ, những con chim đã bay lên từ chỗ đó 
(cây đó) và bay đi. 

11. Dighena maggena gantaranam bhandani cora apaharimsu. Các tên trộm 
đã cướp những hàng hóa của những người đang di doc theo con đường dài. 

12. Pitari kalam-kate mata ca putta ca duhitaro ca bhataro ca 
samipe kadamana atthamsu. Khi người cha chết, người me, các 
con trai, các con gái và những chú bác đã đứng gần than khóc. 

13. Matari gehamha nikkhamatiyam putto ca dhitaro ca dvarani 
pidahitvà pathalayam gacchimsu. Khi người mẹ rời khói nhà, người 
con trai và các người con gái đã đóng các cửa, và di đến trường. 

14. Geham māpetāresu janesu bhümim khanamanesu tatra bilato 
ahi uggacchi. Khi những người xây nhà dang đào đất, rồi một con 
rắn đã bò ra khỏi hang. 

15. Namatthu satthuno. Con xin kính lễ bậc Đạo Sư. 
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BÀI GIẢI 


Answer 23, Nouns ending -tar, Gen., Loc. Absolute, sati............ Lesson 23, p. 144 


B. Translate into Pali: 


1. When the boys were playing musical instruments, the girls danced. 
Kumaresu turiyäni vadentesu kumāriyo (bālakesu turiyäni 
vadentesu balikayo) naccimsu. 


2. While the farmers were ploughing the field, (their) wives prepared 
food in (their) houses. Kassakesu khettam kasantesu bhariyayo 
gharesu bhojanam patiyadesum. 


3. When the teacher teaches, the pupils sat down giving ears to him. 
Acariye desente sissà sotam odahanta nisidimsu. 


4. The hunters of deers roamed about in the forest together with 
(their) dogs. Miganam hantàro (mige hantaro) sunakhehi 
saddhim vane vicarimsu. 


5. Men who do good deeds will be born into a happy abode after death. 
Pufifiàni (pufifianam) kattaro marana param sugatiyam uppajjanti. 

6. The wheels of the chariot follow the feet of the horse that draws (it). 
Rathassa cakkani (tam) vahato (vahantassa) assassa pade 
(pade) anugacchanti. 


7. Wise men never praised those who did evil deeds. 
Pandita (viduno jana, medhavino jana) papanam kattaro (pape 
kattaro) na kadaci pasamsimsu. 


8. We while going along the road, heard the voice of women who were 
singing in a grove. Mayam maggena gantaro (gacchanta) 
uyyanasmim gitani gayantinam itthinam saddam assosumha 
(sunimha). 


9. One who develops concentration gets rids of sensual pleasures. 
Samadhim bhaveta kamehi viviccati. 


10. The nun who practised Vipassana attained to Arahantship before long. 
Vippassanam vaddhenti bhikkhuni na cirassam arahattam papuni. 
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Bài Giái 23, Danh tir tán cüng -tar, Tuyét dói STC. DSC; sati....... Bài Hoc 23, tr. 145 


B. Dich sang tiéng Pàli: 


1. Khi những đứa bé trai choi nhac cụ, những đứa bé gái nhảy múa. 
Kumäresu turiyäni vadentesu kumariyo (balakesu turiyäni 
vadentesu balikayo) naccimsu. 


2. Trong khi những người nông dân đang cày ruộng, những người vợ 
(của họ) đã chuẩn bị thức ăn ở các ngôi nhà. Kassakesu khettam 
kasantesu bhariyayo gharesu bhojanam patiyadesum. 


3. Khi người thầy giáo dang day, các hoc sinh đã ngồi chăm chú lắng nghe. 
Acariye desente sissà sotam odahanta nisidimsu. 


4. Những người thợ săn nai đã di lang thang trong rừng cùng với các 
con chó (của họ). Miganam hantaro (mige hantaro) sunakhehi 
saddhim vane vicarimsu. 


5. Những người làm các công đức sẽ sanh về cõi lành sau khi chết. 
Puññani (puññanam) kattaro marana param sugatiyam uppajjanti. 


6. Những bánh xe (ngựa) di theo các bước chân của con ngựa dang kéo. 
Rathassa cakkani (tam) vahato (vahantassa) assassa pade 
(pade) anugacchanti. 


7. Những bậc trí không bao giờ tán thán những người làm các việc ác. 
Pandita (viduno jana, medhavino jana) papanam kattaro (pape 
kattaro) na kadaci pasamsimsu. 


8. Chúng tôi, trong khi dang di doc theo đường, dá nghe tiếng những 
người phụ nữ dang hát các bài nhạc ở tại công viên. Mayam maggena 
gantaro (gacchanta) uyyanasmim gitani gayantinam itthinam 
saddam assosumha (sunimha). 


9. Người tu tập thiền định đoạn trừ khói các duc. 
Samadhim bhaveta kamehi viviccati. 


10. Vi ty khuu ni dang tu táp thiën quán chàng bao làu sau chúng A-la-hán. 


Vippassanam vaddhentī bhikkhuni na cirassam arahattam pāpuni. 
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BÀI GIẢI 


Answer 24, Nouns -as (manas), Demon. Pro. Tad, (o +u, m +).......... Lesson 24, p. 154 


ANSWER 24 


A. Translate into English: 


1. Ayasa samutthitam malam tatutthaya tameva khadati. The rust 
that is risen on (lit. from) iron, thus rising from it, eats up iron itself. 


2. Buddho tejasa tapati. The Buddha shines in glory. 


3. Mayam tam Bhagavantam Buddham sirasa namama. May we bow 
down (our) head to the Lord Buddha (lit. bow down with head). 


4. Savitti chandaso mukham. The verse Savitti is the entrance to the metrics. 


5. Tasmim sarasi udakam parittam. 
There is little water in that lake (water is very little in the lake). 


6.Tà bhikkhuniyo mahata thamasa vipassanam vaddhetva 
arahattam papunimsu. Those nuns having practised Vipassana with 
great effort, attained to Arahatship. 


7.Te manussa kàyena vacasa manasa ca duccaritam caritva 
marana param apayam upapajjimsu. Those men, having 
committed evil deeds by body, word and mind, were gone after death 
to an unhappy state (of life). 


8. Mayam pindaya agatam theram disva tutthena manasa sirasa 
vandimha, bhattena ca pujayimha. We seeing the elderly monk that 
had come for alms, being glad at heart (lit. with happy mind), paid 
homage with bowed head and offered boiled rice. 


9. Saraso avidure araññasmim tapassino tapam caranti. 
The ascetics practise asceticism near (lit. in the vicinity of) the lake. 


10. Rathesu dhavantesu utthitena rajasa gehanam bhittiyo parikinna 
kilittha jata. The walls of the houses have become filthy being covered 
with the dust risen up when the chariots were running (over there). 


11. Ahi urasa sappati. The serpent moves by means of its ribs (lit by its chest). 


12. Katham tumhe padipena và ukkaya vina rattiyam tamasi idha 
vicaratha? How can you walk about here in darkness in the night 
with neither a lamp nor a torch? 


13. Cora rattiyam gehassavidüre rahasa sallapanta nisidimsu. 
Thieves sat near the house conversing secretly at night. 
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Bài Giải 24, Danh tiv-as (manas), Đại chỉ dinh Tad, (0 + u, m + )....... Bài Hoc 24, tr. 155 


BAI GIÁI 24 


A. Dich sang tiéng Viét: 


1. Ayasà samutthitam malam tatutthāyattatotutthāya) tameva khadati. 
Gi sét tir sát sanh lén, sanh tir dó (tir sát), chi án cái dó (sát). 


2. Buddho tejasä tapati. Đức Phát chiếu sáng nhờ hào quang. 


3. Mayam tam Bhagavantam Buddham sirasà namama. Chüng ta 
hãy dành lé Đức Phát Thé Tôn ấy bằng đầu. 


4. Sāvittī chandaso mukham. Kệ thơ Sāvittī là lối vào thi ca. 


5. Tasmim sarasi udakam parittam. 
Có ít nước trong hồ này (nước là rất ít trong hồ này). 


6.Ta bhikkhuniyo mahata thàmasa vipassanam vaddhetvā 
arahattam papunimsu. Chu vị ty khuu ni này đã trưởng dưỡng 
Vipassanà (minh sát) bàng cát luc tinh càn, và chúng dác A-la-hán. 


7.Te manussa kàyena vacasa manasa ca duccaritam caritva 
marana param apayam upapajjimsu. Những người này đã hành ác 
hanh bằng thân khẩu ý, và sau khi chết, sanh vào cõi khổ. 


8. Mayam pindaya agatam theram disva tutthena manasa sirasa 
vandimha, bhattena ca püjayimha. Ching tói dà nhin thay vi 
trưởng lão đã được trở về từ việc khát thuc, dành lễ bằng đầu với sự 
hoan hỷ, và đã cúng dường cơm. 


9. Saraso avidure araññasmim tapassino tapam caranti. 
Các vị ẩn sĩ đang hành khổ hạnh trong rừng gần hồ nước. 


10. Rathesu dhavantesu utthitena rajasa gehanam bhittiyo parikinna 
kilittha jata. Các bức tường của các ngôi nhà đã trở nên nhóp nhúa, đã 
bị phủ đầy bởi bụi cuốn lên khi các xe ngựa chạy qua. 


11. Ahi urasa sappati. Con rắn bò bằng ngực (của nó). 


12. Katham tumhe padipena va ukkaya vina rattiyam tamasi idha 
vicaratha? Làm sao / làm thé nào các ban lang thang ó dáy trong 
đêm tối mit mà không bằng (có) đèn hay đuốc? 


13. Cora rattiyam gehassavidüre rahasa sallapanta nisidimsu. 
Các tên trộm, khi dang thảo luận bí mật, đã ngồi xuống gan ngôi nhà trong đêm. 


491 


BÀI GIẢI 


Answer 24, Nouns -as (manas), Demon. Pro. Tad, (o + u, m +).......... Lesson 24, p. 154 


B. Translate into Pali: 


1. The monks and nuns, seeing the Lord that had come over there, got 
up from there seats and paid homage bowing their heads to his feet. 
Bhikkhü ca bhikkhuniyo ca tatragatam Bhagavantam disva 
asanehi utthaya tassa padesu sirasa vandimsu. 


2. When the sun rises the darkness disappears. 
Adicce (suriye, ravimhi) udente (udayante, uggacchante) tamo 
(andhakaro) antaradhayati (vigacchati). 


3. Now lotuses in the lake are full bloom. 
Idani sarasi padumani vikasitani honti. 


4. With much effort do we learn Pali language. 
Mahata thamasa mayam pali-bhasam ugganhama. 


5. When the nun sweeps the yard with a broom much dust rises up 
from the ground. Bhikkhuniya sammuñjaniyä anganam 
sammajjantiya (bhikkhuniyam.. sammajjantiyam) bhūmiyā 
(bhümito) bahu rajo utthasi (utthahi, uggacchi). 


6. Because of the nutritive essence of food does the body grows. 
Āhārassa (bhojanassa) ojasà kayo vaddhati. 


7. The brother gave a blow on the chest of the enemy with (his) hands. 
Bhata panina (hatthena) arino urasi paharam adasi (addadi). 


8. The lotuses that have been brought from the lake are fading now. 
Sarasa (saramha, sarasma, sara, vapimha) anitani padumani 
idani milayantani honti (milayanti). 


9. If you do not learn arts or science or dhamma in (your) prime age 

and do not earn either in (your) middle age, you will certainly be 
afflicted by poverty during (your) last days (age). 
Yadi (sace) tvam pathame vayasi sippam va vijjam va dhammam 
va na ugganheyyasi (na sikkheyyasi), majjhime vayasi dhanam 
va na ajjeyyasi nissamsayam tvam pacchime vayasi daliddiyena 
pilito (abhibhüto) bhaveyyasi. 


10. Men who are generous and well disciplined grow in fame. 
Vadafifiü susikkhità manussā yasasa vaddhanti. 
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Bài Giải 24, Danh tiv-as (manas), Đại chỉ dinh Tad, (0 + u, m + )....... Bài Hoc 24, tr. 155 


B. Dich sang tiéng Pali: 


1. Chư ty khưu và chư ty khuu ni dá nhìn thấy Đức Thé Tôn đã trở về đây, 
(từ việc) đứng lên từ các chỗ ngồi, và đảnh lễ dưới hai chân của Ngài 
bằng đầu. Bhikkhü ca bhikkhuniyo ca tatragatam Bhagavantam 
disva asanehiutthaya tassa padesu sirasà vandimsu. 


2. Khi mát trói dang moc, bóng tói bién mát. 
Adicce (suriye, ravimhi) udente (udayante, uggacchante) tamo 
(andhakäro) antaradhayati (vigacchati). 


3. Bây giờ, những bóng sen đã được nở ró trong hồ. 
Idani sarasi padumani vikasitani honti. 


4. Chúng tôi đã học tiếng Pali bằng nhiều nỗ lực. 
Mahata thamasa mayam pali-bhasam ugganhama. 


5. Nhiéu bui bam dá bay lén tir mat dat khi chu vi ty khuu ni quét san 
bàng cái chổi Bhikkhuniyā sammuñjaniyäa  anganam 
sammajjantiya (bhikkhuniyam.. sammajjantiyam) bhūmiyā 
(bhümito) bahu rajo utthasi (utthahi, uggacchi). 


6. Thân lớn manh nhờ dưỡng chất của vật thuc. 
Aharassa (bhojanassa) ojasà kayo vaddhati. 


7. Người anh đã giáng) một cú đấm bằng tay vào ngực của kẻ thù. 
Bhata panina (hatthena) arino urasi paharam adäsi (addadi). 


8. Những bóng sen đã được mang vé từ hồ, giờ đây dang bi úa tàn. 
Sarasa (saramha, sarasma, sara, vapimha) anitani padumani 
idani milayantani honti (milayanti). 


9 Nếu bạn không hoc giáo pháp, kiến thức, hay nghề nghiệp ở tuổi đầu 

đời (thời niên thiếu), thì sẽ không có tài sản ở tuổi trung niên, và chắc 
chắn bạn sẽ bị giày vò bởi sự khốn khổ ở tuổi cuối đời. 
Yadi (sace) tvam pathame vayasi sippam và vijjam va dhammam 
và na ugganheyyasi (na sikkheyyasi), majjhime vayasi dhanam 
và na ajjeyyasi nissamsayam tvam pacchime vayasi daliddiyena 
pilito (abhibhüto) bhaveyyasi. 


10. Những người, đã được khéo huân tập, là những người rộng lượng, 
lớn mạnh (từ/bởi) danh tiếng. 


Vadaññu susikkhità manussa yasasa vaddhanti. 
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BÀI GIẢI 


Answer 25, Nouns-n: Attan, Brahman, Kamman, Rajan;wordhetu.....Lesson25,p.166 


ANSWER 25 


A. Translate into English: 


1. Bala dummedha papakani kammani karonta amittena attana 
iva caranti. The foolish, the unwise doing evil deeds move about 
with the very self as their enemy. 


2. Bhagava brahmuna yacito Isipatanam gantva dhammam desesi. 
The Lord asked by Brahma went to Isipatana and expounded the Dhamma. 


3. Na jacca vasalo hoti, na jacca hoti brahmano, kammana eva 
vasalo pi brahmano pi hoti. By birth one is not an outcast, by birth 
one is not a brahmin; only by deed one is an outcast or a brahmin. 


4. Attano sakharam jeta mitto na hoti. 
One who conquers (or defeats) one's own companion is not a friend. 


5. Düto agamma rañño sangamassa pavattim pativedesi. 
The messenger came and informed the king the account of (or news 
about) the battle. 


6. Coresu balavantesu jatesu rajano dubbala honti. 
When the robbers have become powerful, the kings are weak. 


7. Sakha cirassamagatam sakharamiva sa gharamagatam patim 
disva pamudita ahosi. 
She, seeing the husband that had returned home, became happy just as 
one friend to (another) friend that had come to him after a long time. 


8. Atta hi attano natho. 
Self indeed is the refuge of self (one indeed is the refuge of oneself). 


9. Tada baranasiyam rajjam apatthento raja nama nahosi. At that 
time there was no king who was not wishing the rulership over Benares. 


10. Sakkosinu kho tvam tata paccamittena rājinā saddhim yuddham 
katum? Can you fight, my dear one, with the hostile king? 


11. Etam hi pubba-nimittam brahmuno patubhavaya. 
This is the foregoing sign for the appearance of Brahma. 


12. Aham pitara ca matuya ca bhatarehi ca sakharehi ca saddhim 
cetiyani vandamano Jampudipe tatra tatra vicarim. 
I, together with the father, mother, brothers and friends, travelled 
in India worshipping the shrines here and there. 
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Bài Giải 25, Danh tr- n: Attan, Brahman, Kamman, Rajan; tirhetu... Bai Hoc 25, tr. 167 


BÀI GIÁI 25 


A. Dich sang tiéng Viét: 


1. Bala dummedha papakani kammani karonta amittena attana iva 
caranti. Những người ngu thiểu trí, dang tao các ác nghiệp, hành xử 
với chính mình như với kẻ thù. 


2. Bhagava brahmuna yacito Isipatanam gantva dhammam desesi. 
Đức Thé Tôn, dà được thỉnh mời bởi vi Pham Thiên, sau khi dà di đến 
Isipatana, dà thuyét Pháp. 


3. Na jacca vasalo hoti, na jacca hoti brahmano, kammana eva 
vasalo pi brahmano pi hoti. Không phải do sanh mà thành người ha 
tién, khóng phái do sanh mà thành vi Bà-la-món, chính do hành dóng 
mà thành người ha tiện hay vi Bà-la-món. 


4. Attano sakharam jetà mitto na hoti. 
Người chiến tháng ban mình không phái là người ban. 


5. Dūto agamma rañño sangamassa pavattim pativedesi. 
Sứ giá đã trở về (sau khi trở về), và báo tin cho đức vua vé chiến trận. 


6. Coresu balavantesu jatesu rajano dubbala honti. 
Trong khi các tên cướp trở nén hùng manh, các vị vua lại trở nên yếu đuối. 


7. Sakha cirassamagatam sakharamiva sa gharamagatam patim 
disva pamudita ahosi. 
Cô ấy, sau khi nhìn thấy người chồng đã được trở vé nhà, đã trở nén vui 
mừng như người bạn trở về gặp lại bạn (mình) sau một thời gian dài. 


8. Atta hi attano natho. 
Thật vậy, chính mình (tự ngã) là vị bảo hộ của mình. 


9. Tada baranasiyam rajjam apatthento raja nama nahosi. Lúc bấy 
giờ, thật sự không có vị vua (đang) mong muốn tri vi thành Baranasi. 


10. Sakkosi nu kho tvam tata paccamittena rajina saddhim yuddham 
kätum? Này bạn thân, bạn có thể chiến đấu với đức vua kẻ thù 
không? 


11. Etam hi pubba-nimittam brahmuno patubhavaya. 
Thật vậy, đây là điềm báo trước sự xuất hiện của vị Phạm Thiên. 


12. Aham pitara ca matuya ca bhatarehi ca sakharehi ca saddhim 
cetiyani vandamano Jampudipe tatra tatra vicarim. 
Tói cüng vói cha, me, các anh trai, và các ban, khi dang dánh lé các 
bảo tháp, đã du hành đó đây ở Án Độ. 
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BÀI GIẢI 


Answer 25, Nouns-n: Attan, Brahman, Kamman, Rajan;wordhetu.....Lesson25,p.166 


B. Translate into Pali: 


1. Don’t associate with bad companions. 
Papake mitte ma sevi (papake mitte ma sevittha, bhajittha). 


2. The king’s son went to the pleasure grove together with his friends. 
Rañño (rajino) putto attano mittehi (sahayakehi) saddhim 
(saha) uyyanam agacchi (agamasi). 


3. Due to their good deeds, beings are reborn into happy states after death. 
Kusalehi kammehi satta marana param sugatiyo (sagge) upapajjanti. 


4. Many people in India worship Brahma. 
Jambudipe bahavo manussa brahmanam (brahmam) pujenti. 


5. Men who did good deeds were praised even by Brahma. 
Puññani katavino (pufifianam kattaro, puññani katavanto) 
manussa brahmuna pi pasamsita (honti). 


6. The minister was expelled from the country by the king who had got 
angry with him. Manti tasmim kuddhena rañña (rajina, rajuna) 
rattha palapito asi (ahosi). 


7. He attended his father and mother by himself. 
So attanā eva attano mataram pitaram ca upatthāsi. 


8. The good deeds done by beings follow them as the shadow of a man. 
Sattehi katāni pufifiani (kusalani) kammani chaya iva te anugacchanti. 


9. One would blame oneself for one's own evil deeds. 
Atta eva attano papanam kammānam hetu attanam upavadeyya. 


10. The subjects were pleased with the king who was kind and just. 
Karunike dhammike rajini (raññe) paja pasanna ahosi (jana, 
manussa, pasanna ahesum). 


11. If he plots against the king all his property will be confiscated. 
So ce (sace so) rañño dubbheyya sabbam tassa sapateyyam 
(dhanam) raja-santakam bhaveyya (bhavissati). 


12. Loving-kindness compassion sympathetic joy and equanimity are 
the qualities that are found in Brahmas. Metta karuna mudita 
upekkha ca brahmesu vijjamana guna (dhamma) honti. 
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Bài Giải 25, Danh tir- n: Attan, Brahman, Kamman, Rajan; tirhetu... Bai Hoc 25, tr. 167 


B. Dich sang tiéng Pàli: 


1. (Ban) Chó thân cận những người bạn ác. 
Päpake mitte mã sevi (papake mitte mã sevittha, bhajittha). 


2. Con trai của đức vua đã di đến vườn thượng uyén cùng với các bạn minh. 
Rañño (rajino) putto attano mittehi (sahayakehi) saddhim 
(saha) uyyanam agacchi (agamasi). 


3. Nhờ các nghiệp thiện, sau khi chết, chúng sanh tái sanh về cõi lành (cõi trời). 
Kusalehi kammehi satta marana param sugatiyo (sagge) upapajjanti. 


4. Nhiều người ở Ấn Dó thờ cúng thần Pham Thiên. 
Jambudipe bahavo manussā brahmànam (brahmam) pūjenti. 


5. Nhân loại làm các việc phước cũng được tán dương bởi thần Phạm Thiên. 
Puññani katāvino (puññanam kattàro, puññani katavanto) 
manussa brahmuna pi pasamsita (honti). 


6. Vị cận thần đã bị đuổi ra khỏi quốc độ bởi vì đức vua tức giận ông ta. 
Manti tasmim kuddhena rañña (rajina, rajuna) rattha palapito 
asi (ahosi). 


7. Anh ấy chỉ tự mình đã phụng dưỡng cha và mẹ của mình. 
So attana eva attano mataram pitaram ca upatthasi. 


8. Các phúc (thién) nghiép dá duoc làm chúng sanh di theo ho nhu cái 
bóng (theo hinh). Sattehi katani puññani (kusalani) kammani 
chaya iva te anugacchanti. 


9. Thật vậy, tự mình (tự ngã) nên khiển trách chính minh vì các nghiệp ác của 
minh. Atta eva attano papanam kammanam hetu attanam upavadeyya. 


10. Thần dân đã trở nên vui mừng với (noi) đức vua chánh trực và nhân từ. 
Karunike dhammike rajini (raññe) paja pasanna ahosi (jana, 
manussa, pasanna ahesum). 


11. Nếu anh ấy chóng lai đức vua, thì tất cá tài sản của người đó sé bị tịch 
thu bởi đức vua. So ce (sace so) rañño dubbheyya sabbam tassa 
sapateyyam (dhanam) raja-santakam bhaveyya (bhavissati). 


12. Từ, bi, hy va xa là các đức tanh được tìm thấy ở chư Pham Thiên. 
Metta karuna mudita upekkha ca brahmesu vijjamana guna 
(dhamma) honti. 
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BÀI GIẢI 


Answer 26, Inter, Rel. Pro.: Kim, Yad; iti, Indefinite pro, my = ññ....... Lesson 26, p. 174 


ANSWER 26 


A. Translate into English: 


1. Yo brahmanam và samanam va aññam và pi vanibbakam musa- 
vadena vañceti, tam jañña vasalo iti. Sn 23 Whosoever by 
falsehood deceive either a brahman (priest) or a monk or any other 
mendicant (pauper), one should know him as an outcast. 

2.Yamha dhammam vijaneyya, sakkaccam tam namasseyya. Dh 392 
One should (or let one) worship assiduously him... from whom one 
may learn the Dhamma. 

3.Akakkasam viññapanim giram saccamudiraye yaya nabhisaje 
kañci, tamaham (tam+aham) brümi brahmanam. Dh 408. 

I call him a Brahman (a nobel one) who utters speech which is true, 
instructive, not harsh and offends none. 

4.Yasmim samaye samano Gotamo dhammam deseti, neva 
tasmim samaye samanassa Gotamassa savakanam khipita- 
saddo và hoti ukkasita-saddo và. M II 5 Whenever the recluse 
Gotama is expounding the Dhamma, at that time there is no noise 
either of sneezing or of coughing among his disciples. 

5. Yaññadeva so kakkatako alam abhininnameyya, tam tadeva te 
kumaraka va (ta) kumarika va katthena và kathalena va 
sañchindeyyum. S I 123. Whatever a claw the crab bends out, do 
those boys or girls break it with a stick or potsherd. 

6.Kiñca bhikkhave vedananam nissaranam? Yo bhikkhave 
vedananam chanda-raga-vinayo chanda-ragappahanam, idam 
vedananam nissaranam. M I 90 And what, monks, is the escape 
from feelings? Whatever, monks, is the control of the desire and 
attachment to feelings, whatever shedding of the desire and 
attachment to feelings this is the escape from feelings. 

7. Te bhikkhave sattā suparihina, ye ariyaya pannaya parihīnā. It 35 
Monks, those beings have greatly fallen away who have fallen away 
from the holy wisdom. 

8. Yesam natthi piyam, natthi tesam dukkham. Ud 92 To whomsoever 
there is nothing beloved (or dear), to them there is no sorrow. 

9. Saccena kittim pappoti, dadam mittani ganthati. S [ 215 
By truthfulness shall one obtain fame, and one who gives (gifts) 
gathers friends. 

10. Katamena maggena so agato? Vin 130 By which way has he come? 

11. Sa kataram upaddavam na kareyya? J I 298 

What injury would she not do? 

12. Petànam dakkhinam dajja pubbe katamanussaram. PV I 4 
Recalling to mind what they did (in helping), one sholud give gifts for 
the sake of the departed ones. 

13. Aparasmim samaye tasmim padese maha nidagho ahosi. 

At alater time there was a great drought in that place. 
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BÀI GIẢI 26 


A. Dịch sang tiếng Việt: 


1. Yo brahmanam va samanam va aññam và pi vanibbakam musa- 
vadena vañceti, tam jañña vasalo iti. 5n 23 Người nào lừa gat Bà- 
la-môn, hay Sa-môn, hay người khác, hay cá người nghèo bằng nói 
dối, thì người ấy nên được biết đến như “người hạ liệt. 


2.Yamha dhammam vijaneyya, sakkaccam tam namasseyya. Dh 392 
Từ vị nào có thể thấm nhuần chánh Pháp thì người ấy nên thành tâm 
cung kính (vị ấy). 


3.Akakkasam viññapanim giram saccamudiraye yaya nabhisaje 
kañci, tamaham (tam+aham) brümi brahmanam. Dh 408. 
Người nào nên nói lời chân thật, mang tính khai sáng, không gắt góng 
đến ai, và không nên mắng nhiếc bất kỳ ai, ta gọi người ấy là Bà-la-môn. 


4. Yasmim samaye samano Gotamo dhammam deseti, neva 
tasmim samaye samanassa Gotamassa savakanam khipita- 
saddo va hoti ukkasita-saddo va. M II 5 Bát cứ lúc nào Sa-món 
Gotama thuyết Pháp, ngay lúc ấy không có tiếng dáng hàng hay tiếng 
hát hoi cüa các dé tir cüa Sa-món Gotama (Ngài). 


5. Yaññadeva so kakkatako alam abhininnameyya, tam tadeva te 
kumaraka va (ta) kumarika va katthena và kathalena va 
safichindeyyum. S I 123. 

Con cua nay tho ra bất ky cái càng nao, những đứa bé trai hay những 
diva bé gái sé bé gay nó bang cay gay hay mánh góm. 


6. Kiñca bhikkhave vedananam nissaranam? Yo bhikkhave 
vedanānam chanda-rāga-vinayo chanda-rāgappahānam, idam 
vedananam nissaranam. M I 90 Và này chu ty khuu, thé nào là su 
thoát ly dói vói các cám tho? Này chu ty khuu, vi (ty khuu) nào có su 
tiết chế dục tham, có sự đoạn tận dục tham đối với các cám tho, điều 
này gọi là sự thoát ly đối với các cảm thọ. 


7. Te bhikkhave sattā suparihina, ye ariyaya paññäya parihīnā. It 35 
Này chu ty khưu, những chúng sanh nào hoàn toàn rời xa, những 
người đó cũng rời xa trí tué của bậc thánh. 


8. Yesam natthi piyam, natthi tesam dukkham. Ud 92 Đối với những ai 
không có sự luyến ái, thì đối với họ không có sự sầu muộn. 


9. Saccena kittim pappoti, dadam mittani ganthati. S [ 215 
Người ấy thành danh nhờ sự chán thật, việc bố thí gắn kết được nhiều ban bè. 


10. Katamena maggena so agato? Vin 130 Vị ấy trở về bằng con đường nào? 


11. Sa kataram upaddavam na kareyya? J I 298 
Cô ấy không nên làm một trong số điều bất hạnh (tổn hai) nào? 


12. Petànam dakkhinam dajjà pubbe katamanussaram. PV I 4 
Khi nhớ lại việc đã làm trước đây, người ta nén bố thí vật thí đến các 
nga quy. 


13.Aparasmim samaye tasmim padese maha nidagho ahosi. 
Mót thói gian sau, tai vüng dó dá xáy ra tràn dai han hán. 
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Answer 26, Inter, Rel. Pro.: Kim, Yad; iti, Indefinite pro, my = ññ....... Lesson 26, p. 174 


A. Translate into English (cont.): ANSWER 26 

14. Te jIvikam kappetum upayam pariyesamana aññataram 
gamam papunimsu. They, in search of a way of earning their 
living, set out and reached a certain village. 

15. Katama ca sa bhikkhave majjhimä patipada? Ayameva ariyo 
atthangiko maggo, seyyathidam sammaditthi 
sammasankappo sammavaca sammakammanto sammaajivo 
sammāvāyāmo sammasati sammasamadhi'ti. What, O monks, is 
that middle way? It is this very same noble path of eight 
constituents, namely, perfect understanding, perfect aspiration, 
perfect speech, perfect action, perfect livelihood, perfect effort, 
perfect mindfulness and perfect concentration. 


B. Translate into Pali: 

1.In the world there is none equal to me. Natthi me patipuggalo lokasmim. 

2. Ever is the pure man's fasting day. Suddhassuposatho sada. 

3. All his riches will gradually diminish. Sabbam tassa säpateyyam 

anukkamena parihayissati (khayam papunissati). 

4. Herein a certain one understands as it really is. 

Idhekacco yathabhütam pajanati. 
5. They attacked one another with their hands. 
Te aññamaññam pāņīhi paharimsu. 

6. All are afraid of death. Sabbe bhayanti maccuno. 

7. Some insects are born in filth. Keci panaka asucimhi nibbattanti. 

8. Many are the difficulties there, where the fool falters. 

Baht hi tattha sambadha yattha balo visidati. 

9. To all, life is dear. Sabbesam jivitam'piyam. 

10. At that time a certain Brahman, having invited the monks, gave 
them a meal. Tena kho pana samayena aññataro brahmano 
bhikkhü nimantetvà tesam bhikkham adasi. 

11. Some ate and some went out taking the alms food (with themselves). 
Ekacce bhuñjimsu ekacce bhikkham gahetva (gahetum) nikkhamimsu. 

12. Say How one may acquire wealth (wisdom). 

Katham su vindati (labhati) dhananti (paññanti) vadehi (akkhahi). 

13. He outshone the other Devas. So aññe deve atiroci. 

14. A person is a giver to some, but to others he does not give. Eko puggalo 
kesañci (ekesam) deti (dadāti), aññesam pana na deti (na dadati). 

15. Ifa monk should wish, "May I acquire Jhanas,” he should keep precepts and 
develop concentration. Sace  bhikkhu ākankheyya ‘jhane 
samapajjeyyanti’, silam so rakkheyya samadhim bhayeyya. 

16. Whatever danger would there be, all that would arise from the 
foolish and not from the wise. Yankifici bhayam uppajjeyya 
sabbantam bālato'va uppajjeyya na panditato. 
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A. Dich sang tiéng Viét (tiép): BÀI GIÁI 26 

14. Te jIvikam kappetum upayam pariyesamana aññataram 
gamam päpunimsu. Trong khi họ dang tìm kiếm phương kế để thu 
xếp cuộc sống, họ đã đến được ngôi làng nào đó. 

15. Katama ca sa bhikkhave majjhima patipada? Ayameva ariyo 
atthangiko maggo, seyyathidam sammaditthi 
sammasankappo sammavaca sammakammanto sammaajivo 
sammāvāyāmo sammasati sammasamadhi'ti. Nay chư ty khưu, 
thé nào là con đường trung dao? Đó chính là Thánh dao 8 ngành, 
tức là: Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh nghiệp, 
Chánh Mạng, Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm, Chánh Định. 


B. Dịch sang tiếng Pali: 

1.Không có ai ngang bằng Ta trên thế gian này. Natthi me patipuggalo lokasmim. 

2. Luónluónlà ngày bátquan trai (bố-tát) của bácthanh tinh. Suddhassuposatho sada. 
3. Tất cá tài sản của anh ấy dần dần sẽ bi tiêu hao. Sabbam tassa 
sapateyyam anukkamena parihäyissati (khayam papunissati). 

4. Ở đây, một số người biết rõ như thật. 

Idhekacco yathabhütam pajanati. 
5. Ho dà dánh nhau qua lai báng nhüng bàn tay. 
Te aññamaññam pāņīhi paharimsu. 

6. Tát cá déu so hái (dén) su chét. Sabbe bhayanti maccuno. 

7. Một vài côn trùng sanh ra trong đống rác. Keci panaka asucimhi nibbattanti. 

8. Thật váy, nơi nào lắm gian nan, thi nơi đó ké ngu chün bước. 

Bahü hi tattha sambadha yattha balo visidati. 

9. Đối với tất cả, đời sống là khả ái (đáng yêu). Sabbesam jivitam'piyam. 

10. Lúc bấy giờ, một vi Bà-la-món, sau khi thỉnh mời chư ty khưu, đã cúng 
dường vật thực (đồ khất thực) đến chư vị đó. Tena kho pana samayena 
aññataro brahmano bhikkhü nimantetva tesam bhikkham adasi. 

11. Một vài (vi) đã dùng (tho thực), và một vài (vi) đã ra ngoài dé khát thực. Ekacce 
bhufijimsu ekacce bhikkham gahetva (gahetum) nikkhamimsu. 

12. Bạn hãy nói ‘Lam thé nào người ta đạt được tài sản (trí tué)?’. 
Katham su vindati (labhati) dhananti (paññanti) vadehi (akkhahi). 

13. Vị ấy đã chiếu sáng rỡ ràng giữa các vị thiên khác. So aññe deve atiroci. 

14. Một người bố thí cho một số người này, nhưng lại không muốn bố 
thí cho những người khác. Eko puggalo kesañci (ekesam) deti 
(dadāti), aññesam pana na deti (na dadäti). 

15. Nếu ty khưu ước muốn rằng “Mong họ chứng đắc các tầng thiền, thì vị ấy 
phải giữ giới, và tu tập thiền định. Sace bhikkhu akankheyya ‘jhane 
samapajjeyyanti', s lam so rakkheyya samadhim bhayeyya. 

16. Bất kỳ sự sợ hãi nào khởi sanh, tất cả điều đó chỉ khởi sanh từ kẻ 
ngu, chứ không từ bậc trí Yañkiñci bhayam uppajjeyya 
sabbantam bālato'va uppajjeyya na panditato. 
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BÀI GIẢI 


Answer 27, Pronouns: amha, tumha: Idam, Amu; Conditional Tense.... Lesson 27, p. 194 


ANSWER 27 


A. Translate into English: 


1. Sace asuko puriso idhagacchissa mayam idha nagacchissamha. 
Ifthat (so and so a) person had come over here we would not have come here. 


2. Yadi te hiyyo khettam kasissamsu, mayamajja tam dhaññena vapeyyama. 
Had they ploughed the field yesterday, we would today sow that corn. 


3. Sace te bhattam apacissamsu, nissamsayam amhakam sevaka 
idhagamma bhuñjissanti. Had they cooked rice, certainly would our 
servants come over here and eat. 


4. Sace tumhe pàpani kammani akarissatha, marana param 
manussattam neva labhissatha. Had you committed evil deeds, you 
should, after death, not be born as a human being. 


5. Yadi cora tatra gantva amussa gahapatino geham pavisissamsu, 
rajapurisa sabbe te aganhissamsu. If the thieves would have gone 
there and entered that householder's house, the policemen would 
certainly arrest all of them. 


6. Asukiya duhitari nahayitum nadim gacchantiyam yadi tvam 
pharusaya vacaya tam na akkosisse, na hi tava pita tvam evam 
paharissa. Had you not scolded with harsh words the daughter of that 
woman while she was on her way to the river, certainly your father 
would not punish you thus. 


7. Sace ayam raja attano pitaram dhammikam rājānam navadhissa, 
ajja idheva sotapatti-phalam papunissa. Had this king not tortured 
his father the righteous ruler, he would today here itself have attained 
to the state of the Stream-winner. 


8. Sace tvam amuni bhandani amuya itthiya nadadisse, katham sa 
tava dubbala duggata itthi tani attano geham pati aharissa? If you 
had not given those goods to that woman how could she so weak and 
poor to take them to her house? 


9. Sace asuka purisa amuni daruni atra anayissamsu, idani yeve 
mayam atra aggim jalayissamha. If those (so and so) persons 
brought those sticks here, we would have already kindled fire here. 


10. Sace tumhe majjhime vayasi dhanam ajjayissatha, nahevam 
idani pacchime vayasi daliddiyena pilita abhavissatha. Had you 
earned (accumulated) wealth during your middle age, you would not 
now in these last days be afflicted with poverty thus. 
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BÀI GIẢI 27 


A. Dịch sang tiếng Việt: 


1. Sace asuko puriso idhagacchissa mayam idha nagacchissamha. 
Nếu một người nhu vậy di đến đây, chúng tôi sẽ không đi đến đây. 


2. Yadi te hiyyo khettam kasissamsu, mayamajja tam dhaññena vapeyyama. 
Nếu ngày qua ho đã cay ruóng thi hôm nay chúng tôi sẽ (có thể, có lẽ) gieo bắp trên đó. 


3. Sace te bhattam apacissamsu, nissamsayam amhakam sevaka 
idhagamma bhuñjissanti. Nếu ho dà nấu cơm, chắc chán những 
người hầu của chúng ta sẽ lại và ăn ở đây. 


4. Sace tumhe papani kammani akarissatha, marana param 
manussattam neva labhissatha. Nếu các ban làm các nghiệp ác, sau khi 
chết, các bạn sẽ không bao giờ có được thân người (sanh làm người). 


5. Yadi cora tatra gantva amussa gahapatino geham pavisissamsu, 
rajapurisa sabbe te aganhissamsu. Nếu những tên trộm đã di đến đó 
và đột nhập vào nhà của vị gia chủ, các quân lính sẽ bắt tất cả bọn chúng. 


6. Asukiya duhitari nahayitum nadim gacchantiyam yadi tvam 
pharusaya vacaya tam na akkosisse, na hi tava pita tvam evam 
paharissa. Nếu ban không nhục mạ bằng lời thô lỗ với người con gái 
như vậy khi đang đi đến sông để tắm, thì chắc chắn cha bạn sẽ không 
phạt bạn như thế. 


7. Sace ayam raja attano pitaram dhammikam rājānam navadhissä, 
ajja idheva sotapatti-phalam papunissa. Nếu đức vua này không tra 
tấn cha mình (là vị) có vương pháp, thì hôm nay chính ông ta sẽ chứng 
quả vị Dự Lưu ở đây. 


8. Sace tvam amüni bhandani amuya itthiya nadadisse, katham sa tava 
dubbala duggata itthi tani attano geham pati aharissā? Nếu ban 
không cho các hàng hóa kia cho người đàn bà đó, thì làm sao người đàn bà 
quá khốn khổ, ốm yếu đó có thể mang các đồ đó về nhà của bà (mình)? 


9. Sace asuka purisa amuni darüni atra anayissamsu, idani yeve 
mayam atra aggim jalayissamha. Nếu những người đàn ông như thế 
mang các khúc củi như vậy lại đây, thì bây giờ chúng tôi đã nhóm lửa rồi. 


10. Sace tumhe majjhime vayasi dhanam ajjayissatha, nahevam 
idani pacchime vayasi daliddiyena pilita abhavissatha. Nếu các 
ban dành dum tài sản trong thói trung niên, thì giờ đây vào những 
ngày cuói dói, các ban khóng có chiu cánh nghéo khó nhu váy. 
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Answer 27, Pronouns: amha, tumha: Idam, Amu; Conditional Tense.... Lesson 27, p. 194 


B. Translate into Pali: 


1. Had you been here yesterday, I also would have come. 
Sace tvam hiyyo idha abhavisse aham pi idhagacchissam. 


2. Had he been so poor, how could he maintain so large a family? 
Yadi so tàva duggato (daliddo) abhavissa, katham so evam 
mahantam kutumbam paletum (rakkhitum) asakkhissa? 


3. Had they learned neither art nor science, how could we call them ‘learned’. 
Sace te sippam va vijjam và nàjjhessamsu (najjhesum) katham 
mayam “te pandita' ti brūveyyāma (pandite bruveyyama)? 


4. Had you wanted to sell your house, we would have bought it. 
Yadi tvam tava geham vikketum (vikkinitum) icchisse mayam 
tam akinissamha. 


5. I saw yesterday such and such persons conversing secretly with this 
man near that big tree. Aham asuke ca asuke ca purise asukassa 
mahato rukkhassavidure (samipe) imina purisena saha 
(saddhim) rahasa sallapante hiyyo addasam. 


6. Give these clothes to such and such boys and girls. 
Imani vatthàni amusam balakanam (darakanam, kumaranam) ca 
balikanam (darikanam, kumarinam) ca dehi (dadahi). 


7. Where is the man coming from, while it rains so heavily? 
Kuto ayam (eso) puriso agacchati tava-balham (evam bhusam, 
tava bhusam) deve vassante? 


8. Had I not gone there earlier, there would have been a great quarrel 
among our relatives. Sace'ham kalassa eva tatra na gacchissam 
tahim amhākam fiatinamantare maha kalaho abhavissa. 


9. Had you advised me thus earlier, I would have not done so. 
Yadi tvam kalasseva evam (ittham) mam ovadisse naham tadisam 
(tatha) akarissam. 


10. Had you supplied rice and curry stuffs, he would have already 
prepared food for all of us. Sace tvam tandulam ca süpeyyani ca 
adadisse (aharisse), idàni yeva so sabbesam no (amhakam) 
bhojanam (bhattam) sampadayissa. 
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B. Dịch sang tiếng Pali: 


1. Nếu hôm qua bạn có ở đây, thì tôi cũng muốn đến đây. 
Sace tvam hiyyo idha abhavisse aham pi idhagacchissam. 


2. Nếu anh ấy quá nghèo, thi làm sao anh ấy có thé lo liệu (chăm sóc) cho gia dinh 
lớn như vậy duoc? Yadi so tava duggato (daliddo) abhavissa, katham so 
evam mahantam kutumbam paletum (rakkhitum) asakkhissa? 


3. Nếu ho không hoc cả kiến thức, hay nghề nghiệp thì làm sao chúng tôi gọi ‘ho là 
những bậc trí. Sace te sippam va vijjam va najjhessamsu (najjhesum) 
katham mayam ‘te pandita' tỉ brüveyyama (pandite bruveyyama)? 


4. Nếu bạn muốn bán nhà bạn, chúng tôi sẽ mua nó. 
Yadi tvam tava geham vikketum (vikkinitum) icchisse mayam 
tam akinissamha. 


5. Hôm qua, tôi đã nhìn thấy những người đàn ông như vậy đang trò chuyện 
bí mật với người đàn ông này gần cái cây to như vậy. Aham asuke ca asuke 
ca purise asukassa mahato rukkhassāvidūre (samipe) iminà purisena 
saha (saddhim) rahasa sallapante hiyyo addasam. 


6. Bạn hãy cho các áo quần này đến những đứa bé trai và các đứa bé gái như váy. 
Imani vatthàni amusam balakanam (darakanam, kumaranam) ca 
balikanam (darikanam, kumarinam) ca dehi (dadahi). 


7. Trong khi dang mua quá to, người đàn ông nay từ dau di đến vay? 
Kuto ayam (eso) puriso agacchati tava-balham (evam bhusam, 
tava bhusam) deve vassante? 


8. Néu tói khong di dén dó sóm hon, thi tai dó sé có cuóc cái và nghiém trong 
giữa các người bà con của chúng tôi. Sace'ham kalassa eva tatra na 
gacchissam tahim amhākam iiātīnamantare maha kalaho abhavissā. 


9. Nếu bạn khuyên tôi điều này như thế sớm hon, thì tôi sẽ không làm nhu váy. 
Yadi tvam kalasseva evam (ittham) mam ovadisse naham tadisam 
(tatha) akarissam. 


10. Nếu ban đưa (mang lai) gạo và các bột cà ri, thì bây giờ anh ấy đã 
chuẩn bị thức ăn cho tất cả chúng ta rồi. Sace tvam tandulam ca 
supeyyani ca adadisse (aharisse), idani yeva so sabbesam no 
(amhakam) bhojanam (bhattam) sampadayissa. 
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BÀI GIẢI 


Answer 28, Imperfect Past; Time; Yena; Comparative -tara, -tama.... Lesson 28, p. 204 


ANSWER 28 


A. Translate into English: 

1. Sakka samudde udakam pametum alhakena và natveva tava 
sabbaññu fianam sakka pametave. Ap 219 Even though one may 
be able to measure water in the sea with an dlhaka-measure, 0 


Omniscient One, never would one be able to measure your wisdom. 
[It’s possible to measure the ocean's water by the gallon but not ever could one 
measure your knowledge, O Omniscient One]. 


2. Gambhire utthita imi na velam ativattati. Ap 321 
The waves risen up in the depth never pass over the shore. 

3. Sabbe miga uttasanti migarajassa gajjato. Ap 336 
When the king of beasts roars, all beasts are terrified. 

4. Udake aggi na santhati, bijam sele na ruhati, agade kimi na 
santhati, kopo Buddhe na jayati. Ap 583. Fire does not remain on 
water; a seed does not grow on a stone; a germ does not remain ina 
medicine; no anger arises in the Buddha. 

5. Garulo khadiramasada yatthuttamangamabbhida. J 210 
The woodpecker attacked (pecked) the acacia tree, where he got his head split. 

6. Yassa kayena vacaya manasa natthi dukkatam urasiva 
patitthaya tam bhajehi ito gato. J. Gone from here, follow him, as if 
having resorted to his chest, a person who has no wrong action either 
in body, word or mind. 

7. Nago muhuttam vissamitva yena pabbato tena agama. J. 

The elephant, after taking a rest fora moment, went there where the mountain was. 
8.Suvijanam sigalanam sakuntanam ca vassitam manussa- 

vassitam raja dubbijanataram tato. J. 

Easy it is to understand the noises of jackals and birds. But, O king, it 

is more difficult to understand human voice. 

9. Dukkho vaso araññasmim rattham icchami gantave. J. 

It is painful to live in the forest, so do I like to go to (the) country. 

10. Seyyo aya-gulo bhutto tatto aggi-sikhūpamo. Yañce bhuñjeyya 
dussilo rattha-pindam asaññato. Dh 308. Better is an iron ball 
swallowed redhot like a crest of flame than the food given from the 
country which an immoral and unrestrained person should (might) eat. 

11. Caram ce nadhigaccheyya seyyam sadisamattano, eka-cariyam 
dalham kayira natthi bale sahayata. Dh 61 While walking (in the 
walk of life), would one not find one better than or similar to oneself, 
let one make firm the lonely living, there is no friendship with fools. 

12. Atthi kho brahmana añño yañño imaya tividhaya yañña- 
sampadaya imehi sarana-gamanehi appatthataro appa- 
samarambhataro ca mahapphalataro mahanisamsataro ca. D I 
146 There is, brahman, another sacrifice less tiresome and of less 
undertakings than this threefold sacrifice and also than the taking 
refuges but more fruitful and more advantageous. 
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Bài Giải 28, Bát Thành Khi; Thoi; Yena; So sánh -tara, -tama....... Bài Học 28, tr. 205 


BÀI GIÁI 28 


A. Dich sang tiéng Viét: 


1. Sakkā samudde udakam pametum alhakena và natveva tava 
sabbaññu ñanam sakka pametave. Ap 219 Bach dáng Toàn Tri, có 
thể do lường nước ở biển bang alhaka(don vị do thể tích, ga-lông = 37 lí), nhung 
không thể nào đo lường trí tuệ của Ngài. 


2. Gambhire utthita imi na velam ativattati. Ap 321 
Con sóng, dà duoc dáng lén tir vuc sáu, khóng tràn qua bó. 


3. Sabbe migā uttasanti migarajassa gajjato. Ap 336 
Khi chúa son lâm rống lên, tất cả muóng thú đều sợ hãi. 


4. Udake aggi na santhati, bijam sele na ruhati, agade kimi na 
santhati, kopo Buddhe na jayati. Ap 583. Lửa không giữ được trong 
nước, hạt giống không thể mọc trên tảng đá, côn trùng không ở được 
trong thuốc, sự phẫn nộ không khởi sanh ở Đức Phật. 


5. Garulo khadiramasada yatthuttamangamabbhida. J 210 
Chim gõ kiến dà bửa cây keo, nó đã bể đầu tai đó. 


6. Yassa kayena vacaya manasa natthi dukkatam urasīva 
patitthaya tam bhajehi ito gato. J. Viéc dà di tir dày, con háy theo 
(nương tựa) vị ấy nhu việc tựa vào lồng ngực của vi nào không ác hành 
bằng thân, khẩu, và ý. 


7. Nago muhuttam vissamitva yena pabbato tena agama. J. 
Con voi, sau khi được nghỉ ngơi một chút, đã đi đến noi nào có núi đồi. 


8.Suvijanam sigalanam sakuntanam ca vassitam manussa- 
vassitam raja dubbijanataram tato. J. 
Tau đức vua, việc dé hiểu tiếng của các dã can và các loài chim; nhung 
khó hơn là việc hiểu được tiếng người. 


9. Dukkho vaso araññasmim rattham icchami gantave. J. 
Việc sống khó khăn trong rừng, do vậy tôi muốn đi đến kinh thành. 


10. Seyyo aya-gulo bhutto tatto aggi-sikhupamo. Yañce bhuñjeyya 
dussilo rattha-pindam asaññato. Dh 308. Việc nuốt (ăn) hòn sát nóng 
đỏ như ngọn lửa còn tốt hơn việc thọ dụng đồ khất thực từ quốc độ 
mà ác giới và không thu thúc (tự chế). 


11. Caram ce nàdhigaccheyya seyyam sadisamattano, eka-cariyam 
dalham kayira natthi bale sahayata. Dh 61 Khi dang du hành (sinh 
sóng), nếu không tìm được người bằng hoặc hon mình, thà (người dó) 
nên (quyết) sống một mình, không có bè bạn với các kẻ ngu. 


12. Atthi kho brahmana añño yañño imaya tividhaya yañña- 
sampadaya imehi sarana-gamanehi appatthataro appa- 
samarambhataro ca mahapphalataro mahanisamsataro ca. D I 
146 Này Bà-la-món, có viéc hién té khác ít mét mói hon, ít tón hai 
hon, cho quá lón hon, và loi lac lón hon (là) bàng viéc di dén quy y 
này, hơn là việc thành tựu ba việc cúng tế này. 
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BÀI GIẢI 


Answer 28, Imperfect Past; Time; Yena; Comparative -tara, -tama..... Lesson 28, p. 204 


B. Translate into Pali: 


1. This house is larger than that house. 
Idam geham tato gehato mahantataram. 


2. The Ganges is the longest one of the rivers in India. 
Ganga Jambudipe nadisu (nadinam) dighatama. 

3. A house-holder's son, on the death of his father, did all the work both in the 
farm and the household by himself alone. Ekaccassa (ekassa ci) 
gahapatino putto (eko gahapati-putto) pituno accayena khette ca 
ghare ca sabbani kiccani attana'va (sayameva) ekako akasi. 


4. "To what family are you going?" The son asked his mother. Amma, 
kataram nama kulam tvam gaccheyyāsī?'ti putto mataram pucchi. 


5. After making his alms-round in Kosambi, without telling anybody the 
Lord took his bowl and robe and went quite alone to the village 
Balaka-lonakara. Bhagava Kosambiyam pindaya caritva kafici pi 
anapucchitva pattacivaramadàya ekako’ va nikkhamitva yena 
Balakalonakara-gamo tadavasari. 


6. The elephant left his herd and entered this forest for the sole purpose 
of living alone. Hatthinago yutham pahaya ekoko’va vasitum 
imam vanam pavisi. 


7. When the monks had finished their meal, Mahakala’s wives thought 
to themselves: “Cullakala’s wives recovered (caught) their husband, 
let us also (catch) ours". Bhikkhusu bhuttavisu (bhikkhünam 
bhatta-kiccavasane) Mahakalassa bhariyayo  cintesum 
"Cullakalassa bhariyayo attano samikam ganhimsu mayam pi 
amhakam samikam gaņhissāmā”ti. 


8. On a certain occasion the chief disciples took leave of the Lord and 
went from Savatthi to Rājagaha. Ekam samayam (ekasmim 
samaye) agga-savaka Bhagavantam apucchitva Savatthiya 
Rajagaham agamimsu. 


9. The Elder (Thera) thought: “These wandering ascetics are hostile to 
the dispensation of the Buddha”. Thero cintesi “Ime paribbajaka 
nama Buddha-sasanassa paccamitta’ ti. 


10. The younger brother repeated his suggestion several times. At last 
the elder brother said: “Very well, let’s divide the field into two 
parts. Don’t touch my portion, but do whatever you like with your 
portion”. Kanittho bhata punappunam yaci. Atha jettho aha 
“Sadhu, tena hi khettam dvidha bhajetva tava bhagena yam 
kifici icchasi tam karohi mama bhagam mā amasa’ti. 
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Bài Giải 28, Bát Thành Khi; Thời; Yena; So sánh -tara, -tama....... Bài Học 28, tr. 205 


B. Dich sang tiéng Pali: 


1. Cái nhà này lón hon cái nhà kia. 
Idam geham tato gehato mahantataram. 

2. Sông Ganga là con sông dài nhất trong các con sông ở Ấn Độ. 
Ganga Jambudipe nadisu (nadinam) dighatama. 

3. Một đứa con trai của một vi gia chủ, vi cái chết của cha minh, đã tự 
mình làm tất cả các công việc (ở) nhà và đồng áng. Ekaccassa (ekassa 
ci) gahapatino putto (eko gahapati-putto) pituno accayena khette ca 
ghare ca sabbani kiccani attana'va (sayameva) ekako akasi. 

4. Đứa con trai đã hỏi người me rằng: “Thưa me, nhà nào (trong các nhà) 
me nén di đến?. Amma, kataram nama kulam tvam 
gaccheyyāsī?'ti putto mataram pucchi. 

5. Sau khi di khát thực ở Kosambi, cũng không nói cho bất cứ ai, Đức 
Thế Tôn đã cầm y bát, một minh rời khói, và đi đến nơi làng Balaka- 
lonakara. Bhagavà Kosambiyam pindäya caritva kañci pi 
anapucchitva pattacīvaramādāya ekako' va nikkhamitvä yena 
Balakalonakara-gamo tadavasari. 


6. Voi chúa, sau khi đã rời đàn (của nó), đã đi vào rừng này để sống độc cư. 
Hatthinago yutham pahaya ekoko'va vasitum imam vanam pavisi. 


7. Khi chu tỳ khưu đã tho thực xong, những người vợ của Mahakala đã suy 
nghĩ rằng: Những người vợ của Cullakala đã giữ được chồng minh, thì 
chúng ta cũng sẽ giữ được chong của chúng ta’. Bhikkhũsu bhuttavisu 
(bhikkhünam  bhatta-kiccavasàne) Mahākālassa bhariyāyo 
cintesum “Cullakälassa bhariyäyo attano samikam ganhimsu 
mayam pi amhakam samikam ganhissama'ti. 


8. Một thời, các vị đại đệ tử, sau khi đã được sự đồng ý của Đức Thế Tôn, 
đã di từ thành Savatthi tới thành Rajagaha. Ekam samayam 
(ekasmim samaye) agga-savaka Bhagavantam apucchitva 
Savatthiyà Rajagaham agamimsu. 


9. Vị Trưởng Lão đã suy nghĩ rằng: “Các du sĩ này là những vị chóng đối 
giáo lý của Đức Phật. Thero cintesi “Ime paribbajaka nama 
Buddha-säsanassa paccāmittā”ti. 


10. Đứa em trai út đã xin đi xin lại nhiều lần tần này đến lần khác), Cuối cùng, 
người anh cả đã nói rằng: 'Được rồi, sau khi đã chia hai thửa ruộng 
đó, em muốn bất kỳ cái gì trên (bằng) phần đó của em thì hãy làm 
cái đó, nhưng đừng đụng vào phần của anh'. Kanittho bhata 
punappunam yaci. Atha jettho aha “Sadhu, tena hi khettam 
dvidha bhajetva tava bhagena yam kiñci icchasi tam karohi 


mama bhāgam mà amasa’ti. 
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BÀI GIẢI 


Answer 29, Prefixes, dus, nis; Changes ofm; Compounds, na, ca, sa-; tum... Lesson 29, p 218 


ANSWER 29 


A. Translate into English: 


1. Satta pathavi-dhatuya sarajjanti. S II 172 
The living beings are attached to (or lust after) the earthelement. 

2. Kasu punna angaranam. M II 74 The pit is full of charcoal. 

3.Yagu khudham (khudam) hanti, pipasam vinodeti, vätam 
anulometi, vatthim sodheti, amavasesam pāceti. A III 250 
Gruel checks hunger, keeps off thirst, regulates internal air, cleanses 
the bladder and digests raw remnants of food. 


4. Bhabba’va te kukkuta-potaka pada-nakha-sikhaya va mukha- 
tundakena và anda-kosam padaletva sotthina abhinibbijjhitum. 
M 1357 Those chicks are able to pierce the eggshells with the points 
of their claws on the feet or with their beaks and break forth safely. 


5. Pahoti nu kho so puriso yavataka imissa Nalandaya pana te ekena 
muhuttena eka-mamsa-khalam eka-mamsa-puñjam katum? M I 
377 Can that man, within a moment, make all the living beings in this 
Nalanda into one single heap of flesh, one single mass of flesh? 


6. Icchàmaham  kesamassum  ohàretva kasayani vatthani 
acchadetva agarasma anagariyam pabbajitum. M II 56 
I wish to shave my hair and beard, to don the dark-dyed robes and 
to go from home to homelessness. 


7. Abhabbo kho Ratthapalo kulaputto sikkham paccakkhaya 
hinayavattitum. M II 61 It is impossible for the young venerable 
Ratthapala to throw off training and to return to the secular life. 


8.So attanam sukha-kāmam  dukkha-patikkülam  àtàpeti 
paritapeti. M I 341He mortifies and torments himself although he 
yearns for happiness and recoils from pain. 


9. Atta pi mam upavadeyya panatipata-paccaya. M I 361 Even my 
conscience would upbraid me because of my making onslaught on creatures. 
10. Atha kho Ananda Kassapo bhagavā araham sammāsambuddho 
pubbanha-samayam  nivasetva patta-clvaramadaya yena 
Kikissa Kãsi-rañño nivesanam tenupasankami. M II 50 Then, 
Ananda, the Lord Kassapa dressed in the morning, took his bowl 
and robe and made his way to the palace of Kiki the king of Kasis. 


11.Sumedham bhagavantam loka-jettham naräsabham 
vupakattham viharantam addasam loka-nayakam. Ap 423 I saw 
the Lord Sumedha, highest in the world, greatest ofthe humans, the 
leader of the world who was dwelling in seclusion. 
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Bai Giải 29, Tiền tố dus, nis; Sw bién dôi cūa m; Tir ghép, na, ca, sa-; tum..BàiHoc29,p.219 


BÀI GIÁI 29 


A. Dich sang tiéng Viét: 


1. Satta pathavi-dhatuya sarajjanti. S II 172 
Chüng sanh bi buóc ràng (tham luyén) bói dia dai. 


2. Kasu punnà angaranam. M II 74 Cái hó dày các than dá. 


3.Yagu khudham (khudam) hanti, pipasam vinodeti, vatam 
anulometi, vatthim sodheti, amavasesam pāceti. A III 250 
Cháo diệt trừ con đói, xua tan cơn khát, điều hóa nói khí, làm sach tiết 
niệu, và tiêu hóa thức ăn dư tàn (chưa tiêu). 


4. Bhabbäa va te kukkuta-potaka pada-nakha-sikhaya va mukha- 
tundakena và anda-kosam padaletva sotthina abhinibbijjhitum. 
M I 357 Những con ga trống non đó là đã có thé choc thủng bằng cái 
mó hay bằng đầu móng chân, sau khi đã phá vỡ vỏ trúng để chui ra 
ngoài một cách an toàn. 


5. Pahoti nu kho so puriso yävataka imissa Nalandaya pana te ekena 
muhuttena eka-mamsa-khalam eka-mamsa-puñjam katum? M I 
377 Người đàn ông này có thể làm cho nhiều chúng sanh ở thành 
Nalanda này trong một lúc biến thành một đống thịt, một khối thịt 
được không? 


6. Icchamaham  kesamassum oharetva kasayani vatthani 
acchadetva agarasma anagariyam pabbajitum. M II 56 
Tôi muốn cao bó râu tóc, đắp các y phán tảo, và bó nhà sống không nhà. 


7. Abhabbo kho Ratthapalo kulaputto sikkham paccakkhaya 
hinayavattitum. M II 61 Thật vậy, thiện nam tử Ratthapala không thé 
trở lui lại đời sống thế tục bằng việc từ bỏ học giới. 


8.So attanam sukha-kāmam  dukkha-patikkülam  àtàpeti 
paritapeti. M I Vị ấy tự mình làm cho khắc khó, và thiêu đốt dù mong 
muốn an lạc và chống lại khổ đau (nhờm gớm khổ đau). 


9. Atta pi mam upavadeyya panatipata-paccaya. M I 361 Ngay cả tự 
ngã cũng chỉ trích tôi vì sự sát sanh. 


10. Atha kho Ananda Kassapo bhagavā araham sammāsambuddho 
pubbanha-samayam  nivasetva patta-clvaramadaya yena 
Kikissa Kasi-rafifio nivesanam tenupasankami. M II 50 Và rồi, 
này Ananda, Đức Thé Tôn Kassapa, bác A-la-hán, bác Chánh Dang 
Chánh Giác, vào buói sáng dáp y, mang y bát, và di dén cung dién cüa 
vua Kiki thuộc thần dân Kasi. 


11.Sumedham bhagavantam loka-jettham naräsabham 
vupakattham viharantam addasam loka-näyakam. Ap 423 Tôi 
đã thấy Đức Thế Tôn Sumedha, bậc Tối Thượng ở đời, bậc Tối Tôn 
giữa loài người, bậc Lãnh Đạo thế gian, đang sống độc cư. 
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BÀI GIẢI 


Answer 29, Prefixes, dus, nis; Changes ofm; Compounds, na, ca, sa-; tum... Lesson 29, p 218 


A. Translate into English (cont.): ANSWER 29 


12. Mà vo khanam viradhetha khanatita hi socare. Ap 583 
Don't miss the moment, for they who miss it might grieve. 

13. Acari vatayam vitudam vanani katthanga-rukkhesu asarakesu, 
athasada khadiram jatasaram yatthabbhida garulo uttamangam. 
J 210 This woodpecker went throughout the woods pecking at trees 
whose branches were soft and rotten. But at last did he come to an 
acacia tree whose wood is hard and got his head broken. 

14. Evam gacchante kale Bodhisatto eka-divasam pato'va ratha- 
varamaruyha uyyana-kilam gacchanto rukkhagga-tinagga- 
sākhagga-makkataka-sutta-jālādīsu lagge ussava-bindu disva 
"Samma sarathi, kinnametanti pucchitva, "Etam deva hima- 
samaye patanaka-ussava-bindu nāmā"ti sutva divasa-bhagam 
uyyane kilitvà sayanha-kale paccagacchanto te adisva "Samma 
sārathi, kaham te ussāva-bindū? Na te passami'ti pucchi. 
"Deva, te suriye uggacchante sabbe'va chijjitva pathaviyam 
patantī"ti sarathi aha. J IV 120 In the course of time, one day early 
in the morning, did the Bodhisatta mount a splendid chariot and 
went to sport in the park. While going he saw dewdrops hanging on 
the treetops, on the grasstips, at the ends of the branches and on the 
threads of spiders' webs. Seeing them he asked the charioteer, 
"Friend charioteer, what is this?" The latter said "This, my lord, is 
what falls in the cold weather and they call it 'dew'. He sported in 
the pleasure grove for the day time. Towards the evening as he was 
returning home, he could see none of the dew. So he asked the 
charioteer, "Friend charioteer, where are the dew drops? I do not 
see them now". "My lord", said the charioteer, "as the sun rises high, 
they all melt away and sink into the ground". 

15. Raja puttassa vacanam sutva, "Gaccha bhadde, tava sivikaya 
nisiditva pasadam yeva abhirüha"ti aha. Sa tassa vacanam 
sutva thatum asakkonti nari-gana-parivutta gantva pasadam 
āruyha "Ka nu kho puttassa pavattī”ti vinicchayatthanam 
olokenti atthasi. J IV 122 The king listened to his son's words and 
said (to his queen): "Go, lady, in your litter, back to palace". At his 
words, her feet failed her, and accompanied by her retinue of 
women, she departed, entered the palace and stood looking 
towards the hall of Judgement, (and wondering) what news of her 
son (would be). 
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Bai Giải 29, Tiền tố dus, nis; Sw biến dôi cūa m; Tir ghép, na, ca, sa-; tum...Bai Hoc 29, p. 219 


A. Dich sang tiéng Viét (tiép): BÀI GIÁI 29 


12. Mà vo khanam viradhetha khanatita hi socare. Ap 583 
Các ban đừng bó qua sát-na nào của minh, thật váy, những người bó 
qua sát-na sé bi khó dau. 

13. Acari vatayam vitudam vanani katthanga-rukkhesu asarakesu, 
athasada khadiram jatasaram yatthabbhida garulo uttamangam. 
J 210 Thật vậy, chim gõ kiến dā bay khắp các khu rừng mổ các nhánh cây 
mục nát; nhưng rồi nó đã mó(té» ng) cây keo có gó cứng, và bể đầu nơi đó. 

14. Evam gacchante kale Bodhisatto eka-divasam pato'va ratha- 
varamaruyha uyyana-kilam gacchanto rukkhagga-tinagga- 
sakhagga-makkataka-sutta-jaladisu lagge ussava-bindu disva 
"Samma sarathi, kinnametanti pucchitva, "Etam deva hima- 
samaye patanaka-ussava-bindu nāmā"ti sutva divasa-bhagam 
uyyane kilitva sayanha-kale paccagacchanto te adisva "Samma 
sarathi, kaham te ussava-bindu? Na te passami'ti pucchi. 
"Deva, te suriye uggacchante sabbe'va chijjitva pathaviyam 
patantī"ti sarathi aha. J IV 120 Thời gian trôi di, vào một buổi sáng 
sớm, Bồ-tát đã cưỡi con ngựa quý báu, khi dang dao chơi trong vườn 
thượng uyén, ngài đã nhìn thấy những giọt sương còn dong lại trên 
các đọt cây, trên các ngọn cỏ, trên những đầu cành và cả trên các 
mạng lưới tơ nhện; (ngài) đã hỏi rằng: 'Này anh đánh xe, cái này gọi 
là cái gì vay?’, (ngài) nghe rằng: "Thưa ngài, cái này gọi là giọt sương 
còn dong lại khi có tuyết'. Ngài đã vui choi trong công viên cả ngày. 
Khi đang trở về vào lúc chiều tối, ngài đã không nhìn thấy chúng 
nữa. Ngài đã hỏi rằng: 'Này anh đánh ngựa, các giọt sương đó ở đâu 
rồi? Ta không thấy chúng nữa!' Người đánh xe đã thưa rằng: “Thưa 
ngài, khi mặt trời lên, sau khi tan chảy ra, tất cả (giọt sương) đều rơi 
xuống mat dat’. 

15. Raja puttassa vacanam sutva, "Gaccha bhadde, tava sivikaya 
nisiditva pasadam yeva abhirūhā"ti aha. Sa tassa vacanam 
sutvā thatum asakkonti nārī-gana-parivuttā gantva pasadam 
āruyha "Ka nu kho puttassa pavattī”ti vinicchayatthanam 
olokenti atthasi. J IV 122 Sau khi da lang nghe lói nói cüa con trai 
minh, đức vua đã nói (với hoàng hậu) rằng: “Này bà, hãy di và ngồi 
xuống trên kiêu của mình, rồi trở về cung điện". Sau khi nghe lời nói 
của đức vua, bà (khi đang) không thể đứng lên, đã nói với những 
người nữ tùy tùng; bà đi đến, và bước vào cung điện. Bà đã ngồi 
xuống (đang) nhìn về pháp đường, (nghi rằng:) 'Chuyện gì sẽ xáy ra 
cho đứa con (ta) day?’. 
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BÀI GIẢI 


Answer 29, Prefixes, dus, nis; Changes ofm; Compounds, na, ca, sa-; tum... Lesson 29, p 218 


B. Translate into Pali: 


1. A person who is free from evil stains and seeks after purity sees a 
fault even tiny as a hair-tip as large as a cloud in the sky. J II] 309 
Ananganassa posassa niccam suci-gavesino valagga-mattam 
papassa abbha-mattam'va khayati. 


2. For the sake of next life, our male and female servants and retainers 
apply their lives to goodness. J IV 43 
Dasa ca dasso anujivino ca paricaraka kammakarā ca sabbe 
Dhammam caranti paraloka-hetu. 


3. Certainly, the gaily decked royal chariots (king's chariots) wear out. Dh 151 
Jiranti ve raja-ratha sucitta. 


4. Cowherds, goatherds and farmers saw the Lord coming from afar 
and seeing him they said this to the Lord. Vin IV 108 Addasamsu kho 
gopalaka pasu-palaka kassaka ca Bhagavantam durato’va 
agacchantam, disvana Bhagavantam etadavocum. 


5. The man who has children grieves on account of (his) chidlren. S I 6 
Socati puttehi puttima. 


6. Then the monks, comrades of Venerable Nanda call him by the name 
“hireling” and also by the name “menial”. Ud 23 Atha kho ayasmato 
Nandassa sahayaka bhikkhu ayasmantam Nandam upakkitaka- 
vadena ca bhataka-vadena ca samudacaranti. 


7. Monks, a certain person is born into the world for the profit, for the 
well-being, for the happiness of gods and men. A I 22 Eka-puggalo 
bhikkhave loke uppajjamano uppajjati atthaya hitaya sukhaya 
deva-manussanam. 


8. If, in you, dear sirs, who are gone into the battle, fear or panic or 
horrification would arise, look up then at the crest of my banner. S I 
219 Sangama-gatanam vo marisa uppajjeyya bhayam va 
chambhitattam va loma-hamso va atha mameva dhajaggam 
ullokeyyatha. 


9. The observance, which is defiled, the Brahma-faring, which is stained, 
are not producing good results. Dh 312 Sankilittham ca yam vatam, 
sankassaram brahma-cariyam na tam hoti mahapphalam. 


10. Whosoever has no attachment to the past, future and present, 
possessing nothing, him do I call a Brahmin. Dh 421 Yassa pure ca 
paccha ca majjhe ca natthi kiñcanam akificanamanadanam 
tamaham brūmi-brāhmāņam (Yassa atite anagate ca 
paccuppanne ca asa natthi tamaham brahmanam vadämi). 
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B. Dich sang tiéng Pali: 


1. Đối với người không còn cấu uế, luôn tầm cầu sự thanh tinh, (thì đối 
với) điều ác dù nhỏ như đầu ngon tóc cũng to như đám mây. J III 309 
Ananganassa posassa niccam suci-gavesino valagga-mattam 
papassa abbha-mattam'va khayati. 


2. Vì nhân của kiếp sau (thế giới khác), mà các tôi trai, các tớ gái, các người 
hầu cận, các người làm công, và tất cả đều thực hành giáo pháp. J IV 43 
Dasa ca dasso anujivino ca paricaraka kammakara ca sabbe 
Dhammam caranti paraloka-hetu. 


3. Chắc chắn, xe vua (long xa) đẹp rồi cũng cũ. Dh 151 
Jiranti ve raja-ratha sucitta. 


4. Những người chăn bò, những người chăn dê, và các nông dân đã nhìn 
thấy Đức Thế Tôn đang tiến lại từ xa, và sau khi đã nhìn thấy Đức Thé 
Tôn (Ngài), ho đã nói điều này. Vin IV 108 Addasamsu kho gopalaka 
pasu-palaka kassakà ca Bhagavantam durato'va agacchantam, 
disvana Bhagavantam etadavocum. 


5. Người có con cái sầu muộn vi những đứa con. S I 6 
Socati puttehi puttima. 


6. Và rồi, các vi pháp lữ của tón giả Nanda gọi tón giả Nanda bằng cái tên 
“người làm thuế, va cũng bằng cái tên nguoi đầy tớ. Ud 23 Atha kho 
ayasmato Nandassa sahayaka bhikkhũ ayasmantam Nandam 
upakkitaka-vadena ca bhataka-vädena ca samudacaranti. 


7. Này các tỳ khưu, một số người sanh ra ở đời vì an lạc, vì lợi ích và vì 
hạnh phúc cho chư thiên và loài người. A I 22 Eka-puggalo 
bhikkhave loke uppajjamano uppajjati atthaya hitaya sukhaya 
deva-manussanam. 


8. Thưa các ông, nếu trong các ông có những vi bước vào chiến trường 
mà sợ hãi, hốt hoảng, hay lông tóc dựng ngược có khởi lên thì (các 
ông) nên nhìn lên ngon cờ của ta. S I 219 Sangama-gatànam vo 
marisa uppajjeyya bhayam va chambhitattam vã loma-hamso vã 
atha mameva dhajaggam ullokeyyätha. 


9. Sự hành tri nào bị nhiễm 6, và việc hành Phạm hạnh (nào) bị hoen 6, 
việc đó không có quả lớn. Dh 312 Sankilittham ca yam vatam, 
sañkassaram brahma-cariyam na tam hoti mahapphalam. 


10. Người nào không sở hữu gì, không có sự dính mắc vào việc không 
có gi ở trước (quá khứ), ở sau (tương lai) và ở giữa (hiện tai), Ta goi 
vị ấy là Bà-la-môn. Dh 421 Yassa pure ca paccha ca majjhe ca 
natthi kiñcanam akificanamanadanam tamaham brumi- 
brāhmāņam (Yassa atite anagate ca paccuppanne ca asa natthi 
tamaham brahmanam vadämi). 
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BÀI GIẢI 


Answer30, Numerals, Adv; Verbal roots; Adv. Comp; yava; Combinations... Lesson 30 p. 238 


ANSWER 30 


A. Translate into English: 
1. Yassete honti gattesu mahapurisa-lakkhana. 
Duve'va tassa gatiyo, tatiya hi na vijjati. Sn 1001. 
In the body (or limbs) of Great men for whom there are only two 
courses of life and there is no 3rd one, there are 32 marks. 

2. Sabhaggato và parisaggato va, ekassa ceko na musa bhaneyya. 
Sn 397. Gone to an assembly or to a gathering (or to courts), one 
should not falsely speak to another (let one not tell a lie to another). 

3. Ye hi keci bhikkhave samana và brahmana và imasam dvinnam 
ditthinam samudayañca atthagamafica nappajananti, te na 


domanassehi upayasehi. M I 65. Whatever monks or brahmans do not 
comprehend as they really have been the rise and fall (cause and 
cessation) of these two views (beliefs), they do not become free from old 
age, death, grief, sorrow, lamentation and despair. 

4. Catuhapayehi ca vippamutto cha cabhithanani abhabbo katum. Sn 231. 
He is immune from the four miserable states and he cannot commit 
six major wrong doings (deadly evils). 

5. Aham hi bho Gotama dayako danapati, dhammena bhoge 
pariyesami. Dhammena bhoge pariyesitva dhamma-laddhehi 
bhogehi ekassa pi dadami, dvinnam pi dadami tinnam pi 
dadami, catunnam pi dadami pañcannam pi dadami, channam 
pi dadami, sattannam pi dadami, atthannam pi dadami, 
navannam pi dadami, dasannam pi dadāmi, visatiya pi dadāmi, 
timsaya pi dadāmi, cattarisaya pi dadami, paññasaya pi dadami, 
satassa pi dadami, bhiyyo pi dadami. Sn 467 O Gotama, I am generous 
(a liberal giver), bountiful and I seek wealth rightly. Having sought wealth 
rightly, from what I have rightly got, I give to a single individual, to two, to 
three, to four, to five, to six, to seven, to eight, to nine, to ten; I give even to 
twenty, to thirty, to forty, to fifty. I give even to hundred and even to more. 

6. Yo sahassam sahassena sangame manuse jine. Ekam ca jeyya 
attanam sa ve sangamajuttamo. Dh 103 If one conquer in a battle a 
thousand into thousand times men, but if one may conquer one single 
person, that is, oneself, the latter one is the greatest conqueror. 

7.Màse mase sahassena yo yajetha satam samam Ekaíica 
bhavitattanam muhuttamapi pujaye. Sa yeva pujana seyya yam 
ce vassa-satam hutam. Dh 106 Suppose a man makes sacrifices for 
a hundred years month by month spending 1000 (gold coins) each 
time. But another person pays homage to a person for a moment who 
has developed himself. That homage itselfis superiorto the other one 
done as sacrifice for a hundred years. 
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Bài Giải 30, Chữ ső, Trt.; Gốc dt; Từ ghép Trt; yava; Kết hop........ Bài Hoc 30, tr. 239 


BÀI GIÁI 30 


A. Dich sang tiéng Viét: 
1. Yassete honti gattesu mahapurisa-lakkhana. 
Duve'va tassa gatiyo, tatiya hi na vijjati. 5n 1001. 
Đối vị nào có các dai nhân tướng này trên tứ chi (thân), đối với vi đó chỉ 
có hai sanh thú (trời, và người), chắc chắn không có sanh thú thứ ba. 

2. Sabhaggato va parisaggato và, ekassa ceko na musa bhaneyya. 
Sn 397. Nếu một người, đã được đi đến hội chúng, hay đã được đi đến 
giảng đường, không nên nói dối với một người khác. 

3. Ye hi keci bhikkhave samana va brahmana va imasam dvinnam 
ditthinam samudayañca atthagamafica nappajananti, te na 


domanassehi upayasehi. M I 65. Thật vậy, này các tỳ khưu, những vị 
Sa-môn, hay Bà-la-môn nào không liễu tri sự sanh khởi và hoại diệt 
của hai tà kiến này, thì những vị đó không hoàn toàn thoát khỏi (bởi 
sự) sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu và não. 

4. Catuhapayehi ca vippamutto cha cabhithanani abhabbo katum. Sn 231. 
Vị ấy dà được thoát khói bón doa xú, và vi không thé pham 6 trọng 
tÓi (giét cha, giét me, làm cháy máu Phát, chia ré Táng, và quy y ngoai dao). 

5. Aham hi bho Gotama dayako danapati, dhammena bhoge 
pariyesami. Dhammena bhoge pariyesitva dhamma-laddhehi 
bhogehi ekassa pi dadami, dvinnam pi dadami tinnam pi 
dadami, catunnam pi dadami pañcannam pi dadami, channam 
pi dadami, sattannam pi dadami, atthannam pi dadami, 
navannam pi dadami, dasannam pi dadami, visatiya pi dadami, 
timsaya pi dadami, cattarisaya pi dadami, paññasaya pi dadami, 
satassa pi dadami, bhiyyo pi dadami. Sn 487 Thật vay, bach đức 
Gotama, con là thí chủ cúng dường tìm kiếm các tài sản một cách đúng pháp. 
Sau khi tầm cầu các tài sản một cách đúng pháp, con cũng bố thí đến một 
người bằng các tài sản đã được thu hoạch đúng pháp, con cũng bố thí đến 
hai người, con cũng bố thí ba người, con cũng đã bố thí đến bốn người, con 
cũng đã bố thí đến năm người, con cũng đã bố thí đến sáu người, con cũng 
đã bố thí đến tám người, con cũng đã bố thí đến chín người, con cũng đã bố 
thí đến 10 người, con cũng đã bố thí đến 20 người, con cũng đã bố thí đến 
30 người, con cũng đã bố thí đến 40 người, con cũng đã bố thí đến 50 người, 
con cũng đã bố thí đến 100 người, và con cũng đã bố thí hơn thế nữa. 

6. Yo sahassam sahassena sangame manuse jine. Ekam ca jeyya 
attanam sa ve sangamajuttamo. Dh 103 Người nào có thé chiến 
tháng móttriéu (1000 x 1000) người ở chiến trường, nếu (người đó) 
có thể chiến thắng mỗi một bản thân mình, người ấy chính là người 
chiến thắng tối thượng ở chiến trường. 

7.Mase mase sahassena yo yajetha satam samam Ekañca 
bhāvitattānam muhuttamapi pujaye. Sā yeva pūjanā seyya yam 
ce vassa-satam hutam. Dh 106 Người nào có thể cúng té một ngàn 
(đồng tiền) hàng tháng trong một trăm năm, và (người nào) có thể lé 
bái dầu chỉ trong phút chốc đến một vị có bản thân đã được tu tập; 
chính việc lễ bái ấy là tốt hơn việc cúng tế cả trăm năm. 
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BÀI GIẢI 


Answer30, Numerals, Adv; Verbal roots; Adv. Comp; yava; Combinations... Lesson 30 p. 238 


8. Sahassakkhattum attanam nimminitvàna Panthako 
Nisidamba-vane ramme yàva kalappavedana. Dh II 248 
Panthaka multiplied himself thousandfold and 
satin the delightful mango grove till he was bidden. 

9. Yassa muhuttena sahassadha loko samvidito, sa brahma-kappo. 
Th I 909 He who even in a moment has taken purview in 1000 ways 
of all the world, he resembles Brahma. 

10. Tasmà evam vadema se jinam vandatha Gotamam jinam vandama 
Gotamam. D. Ātānatiya-sutta Therefore may we say, "May you adore 
Gotama the conqueror and may we too adore Gotama the conqueror". 

11. Bhante ubhato-mukham assam addasam, tassa dvisu passesu 
yavasam denti. So dvihi mukhehi khadati. Ayam me pañcamo 
supino. J / 338 Venerable Sir, I saw a horse with a mouth on either 
side, to which fodder was given on both sides and it ate with both 
its mouths. This was my fifth dream. 

12. Ajjhosanam paticca pariggaho. Ajjhosanafica hi Ananda 
nabhavissa api nu kho pariggaho paññayetha? D II 60 Because 
of tenacity there is possession. Were there no tenacity, Ananda, 
would there be possession in appearance? 

13. No cetam bhikkhave sakka abhavissa akusalam pajahitum, 
naham evam vadāmi "Akusalam bhikkhave pajahathā"ti. A [58 
If it were impossible to abandon evil, I would not advise you thus: 
"Abandon, monks, evil". 

14. Maya cetam bhikkhave anaññatam abhavissa adittham 
aviditam asacchikatam, aphassitam, paññaya, "Idhekaccassa 
evarüpam sukham vediyato akusala dhamma 
abhivaddhissanti, kusala dhamma parihayanti"ti, evamaham 
ajānanto “evarupam dukkham  vedanam  pajahatha'ti 
vadeyyam, api nu me bhikkhave etam patirupam abhavissa? M 
475. If this, monks, had not been understood, if it had not been seen, 
known, realised and comprehended by means of wisdom, for one 
who experiences a pleasant feeling of one kind, unwholesome 
states of mind grow much and wholesome states decline, could I 
without understanding thus say, "Abandon pleasant feeling of this 
kind - would be proper for me to say so? 

15. Atthi bhikkhave ajatam abhūtam akatam sasankhatam. No cetam 
bhikhave abhavissa ajatam abhütam akatam asankhatam, na yidha 
jatassa bhütassa katassa sankhatassa nissaranam paññayetha. Ud 
80Monks, there isanot-born,anot-become,anot-made,a not-compounded.Ifthat 
unborn, not become, not made, not compounded were not, there would be 
apparent no escape from this here that is born, become, made compounded. 

16.Rūpam bhikkhave anatta, rüpañca hidam bhikkhave atta 
abhavissa na yidam rūpam abadhaya samvatteyya. Vin. I 12 
Body, monks, is not the self. If the body, monks, were the self, it 
would not be subject to disease. 
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Bài Giải 30, Chữ ső, Trt.; Gốc dt; Từ ghép Trt; yava; Kết hop........ Bài Học 30, tr. 239 


8. Sahassakkhattum attanam nimminitvàna Panthako 
Nisidamba-vane ramme yava kalappavedana. Dh II 248 
Panthaka, sau khi đã tự mình hóa hiện ngàn lần, đã ngồi trong rừng 
xoài khả ái cho đến khi có sự thông báo về thời gian. 

9. Yassa muhuttena sahassadha loko samvidito, sa brahma-kappo. 
Th 1909 Vi nào với một giây lát mā đã được hiểu biết cả 1000 thế giới, 
vị đó như là vị Phạm Thiên. 

10. Tasma evam vadema se jinam vandatha Gotamam jinam vandama 
Gotamam. D. Atanatiya-sutta Do vậy, chúng con nên dành lễ như vậy: 
“Các con hãy đảnh lễ bậc Chiến Thắng Gotama, chúng con hãy đảnh 
lễ bậc Chiến Thắng Gotama ay’. 


11. Bhante ubhato-mukham assam addasam, tassa dvIsu passesu 
yavasam denti. So dvihi mukhehi khadati. Ayam me pañcamo 
supino. J I 338 Bach ngài, con đã thấy con ngựa hai bên có hai cái 
miệng, họ cho cỏ khô ở hai bên (miệng) của nó. Nó ăn bằng hai cái 
miệng. Đó là giấc mơ thứ năm của con. 


12. Ajjhosanam paticca pariggaho. Ajjhosanafica hi Ananda 
nabhavissa api nu kho pariggaho pafifiayetha? D II 60 Do thủ mā 
hữu sanh khói. Thật vậy, này Ananda, và nếu không có thủ, thi làm 
sao các ông biết vé hữu? 


13. No cetam bhikkhave sakka abhavissa akusalam pajahitum, 
naham evam vadämi "Akusalam bhikkhave pajahatha"ti. A [58 
Này các ty khưu, nếu các óng khóng thé tir bó diéu bát thién, thi Ta së 


An” 


không day (các ông) như vầy: "Các ông hãy từ bó pháp điều bất thiện”. 


14. Maya cetam bhikkhave anannatam abhavissa adittham aviditam 
asacchikatam, aphassitam, paññaya, "Idhekaccassa evarupam 
sukham vediyato akusala dhamma abhivaddhissanti, kusala 
dhammā parihāyantī"ti, evamaham  ajananto "evarüpam 
dukkham vedanam pajahatha’ ti vadeyyam, api nu me bhikkhave 
etam patirüpam abhavissa? M 475. Này các tỳ khưu, nếu điều này 
khóng được biết, không được thấy, không được hiểu, không được 
chứng, không được xúc bằng trí tuệ của Ta rằng: “Ở đây, đối với một 
người, khi cảm thọ lạc thọ như vậy, các bất thiện pháp được tăng 
trưởng, các thiện pháp bị đoạn diệt”, Ta, (khi đang) không có sự hiểu 
biết, có thể nói như vậy: “Các ông hãy từ bỏ lạc thọ như vậy”. Này 
các tỳ khưu, điều đó có xứng đáng với Ta chăng? 


15. Atthi bhikkhave ajatam abhūtam akatam sasankhatam. No cetam 
bhikhave abhavissa ajatam abhütam akatam asankhatam, na yidha 
jatassa bhutassa katassa sañkhatassa nissaranam paññayetha. Ud 
80Nay các ty khuu, có cái không sanh, khong hiện hữu, không duoc 
làm, không hữu vi. Này các tỳ khưu, nếu cái này không sanh, không 
hiện hữu, không được làm, không hữu vi, thì ở đây không thể trình 
bày sự xuất ly khỏi sự sanh, khỏi sự hiện hữu, khỏi việc đã làm, khỏi 
hữu vi. 


16.Rüpam bhikkhave anattä, rüpafica hidam bhikkhave atta 
abhavissa na yidam rūpam abadhaya samvatteyya. Vin. I 12 Này 
các ty khưu, sắc là vô ngã, nhung nếu sắc là tự ngã, thì sắc đó sé 


không chịu sự đau ốm. 
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Answer30, Numerals, Adv; Verbal roots; Adv. Comp; yava; Combinations... Lesson 30 p. 238 


B. Translate into Pali: 

1. There are five aggregates of existence, of which four are called 
aggregates of mental states and the rest the aggregate of materiality. 
Pafücakkhandha yesu (yesam) cattaro namakkhandhä ti 
vuccanti itaro rũpakkhandho tỉ ca. 

2. Ten beggars were standing at the gate of the guild-master's house. 
Dasa yacaka setthissa gharadvare atthamsu (titthanta ahesum). 

3. The earth consists of two parts of which one part is divided into five 
continents and the rest is water, which, too, is divided into five 
oceans. Maha-pathavi dvihi bhagehi yutta yesu eko mahadipa- 
vasena pañcadhä ca itaro (avasittho) bhago udakam sāgara- 
vasena paiicadhā ca vibhatto hoti. 

4. The Thera-vada-dhamma is included in the three pitakas (baskets), 
namely, Sutta- pitaka, Vinaya-pitaka and Abhidhamma-pitaka. 
Theravada-dhammo sutta-pitakam vinaya-pitakam 
abhidhamma-pitakanti tisu pitakesu antogadho. 

5. The life-span of a unit of matter is the same as that of 17 thought- 
moments. Ekassa rūpa-kalāpassa ayu pana  sattarasa- 
cittakkhananam ayuppamanena samam hoti. 

6. Generally, the life-span ofa man oftoday is 100 years. But itis heard that there 
aresome yogis in Himalaya districtwho are about 300 years old. Samafifiato 
ajjatananam manussanam àyu vassanam satam hoti, api ca tisata- 
vassayuka pi keci yogino himavantappadese santi'ti vadanti. 

7.In that monastery there were 30 persons, 10 monks and 20 novices in those 
days, through there are only 15 persons there today, of whom 5 are monks 
and 10 are novices. Tasmim vihare tada dasa bhikkhü ca visati samanera 
ca'ti sabbe timsa puggala ahesum kiñcapi idani pannarasa yeva tatra 
vasanti yesu pañca bhikkhü dasa yeva samanera ca tỉ. 

8. Together with Pajapati Gotamī, about 500 Sākyan ladies went to see 
the Lord who was then staying in the city Vesali. Pajapatiya 
gotamiya saddhim pafica-sata-matta Sakiyaniyo tada Vesaliyam 
nagariyam viharantam Bhagavantam datthum gacchimsu. 

9. There are 10 classes in the school, in which there are 100 girls and 
200 boys who study subjects of different variety. Tassam 
pathasalayam dasa seniyo honti yasu satam kumariyo ca 
dvisatam kumara ca honti ye vividhe visaye sikkhanti. 

10. When the house is being burnt with fire, what joy, what laugh and 
what music of them who dwell therein! Gehe aggina dayhamane 
tassanto vasantanam ko nu anando ko nu haso kim sangitam! 

11. Had this king not killed his father the virtuous person, today itself 
he would attain to the fruition of the Stream-winner. No ce ayam 
raja attano pitaram dhamma-rajanam na marayissa ajjeva so 
sotapatti-phalam adhigacchissa. 

12. Had he not been lazy during his young days, he would have been 
the richest man in this village. Dahara-samaye akusito (analaso) 
abhavissa ayam idàni imasmim game dhanavatatamo 
(mahavibhavatamo) abhavissa. 


520 


Bài Giải 30, Chữ ső, Trt.; Gốc dt; Từ ghép Trt; yava; Kết hop........ Bài Học 30, tr. 239 


B. Dịch sang tiếng Pali: 

1. Có năm uẩn (ngũ uẩn), trong bốn uẩn đó gọi là: “danh uan’, và uẩn kia 
la: “sắc uẩn. Pañcakkhandhä yesu (yesam) cattäro 
nāmakkhandhā'ti vuccanti itaro rũpakkhandho tỉ ca. 

2. Mười người hành khất(người ăn xin) đã đứng trước cửa nhà vị gia chủ. 
Dasa yacaka setthissa gharadvare atthamsu (titthanta ahesum). 

3. Dai lục (là được) gồm có 2 phan, một phan trong số đó được phan 
thành 5 đảo lớn (lục địa), và phần kia là nước được phân thành 5 đại 
dương. Maha-pathavi dvihi bhagehi yutta yesu eko mahadipa- 
vasena pañcadhä ca itaro (avasittho) bhago udakam sāgara- 
vasena paficadhà ca vibhatto hoti. 

4. Giáo Pháp của Theravada (là được) gồm có tam tạng là: “Kinh tang, 
Luật tang và Vi diệu tạng (Luận tang)’. Theravada-dhammo sutta- 
pitakam vinaya-pitakam abhidhamma-pitakanti tisu pitakesu 
antogadho. 

5. Tuói tho cüa mót nhóm sác là bàng vói tuói tho cüa 17 sát-na tám (1ó 
trình tám). Ekassa rupa-kalapassa ayu pana sattarasa- 
cittakkhananam ayuppamanena samam hoti. 

6. Nói chung, thọ mang của con người hiện nay là 100 năm; thé nhưng nhiều 
người nói rằng: “Có vài vị yogi có tuổi thọ 300 ở trên núi Hy-mã-lạp. 
Samaññato ajjatananam manussanam ayu vassanam satam hoti, api ca 
tisata-vassayuka pi keci yogino himavantappadese santi'ti vadanti. 

7. Tại ngôi chùa đó, rằng: “Có 10 vi ty khưu, và 20 vi sa-dï, tất cá đã là 30 người 
(vi), nhưng bây giờ chỉ còn 15 vi sống ở đó; trong số đó rằng: “Có 5 vị tỳ khưu, 
và 10 vi sa-di'. Tasmim vihare tada dasa bhikkhũ ca visati samanera 
ca tỉ sabbe timsa puggala ahesum kificapi idani pannarasa yeva tatra 
vasanti yesu pañca bhikkhü dasa yeva samanera cā'ti. 

8. Năm trăm (500) người nữ của tóc Sakiya (Sakya) 

cùng với Pajapati Gotami đã di đến để diện kiến Đức Thé Tôn lúc bấy 
giờ dang cư ngụ gần kinh thành Vesali Pajapatiya gotamiya 
saddhim paūca-sata-mattā Sakiyaniyo  tada  Vesaliyam 
nagariyam viharantam Bhagavantam datthum gacchimsu. 

9. Tại ngôi trường kia(giáng đường doc sách), có 10 lớp, trong các số đó, có 100 em 
nữ(đứa bé gá), và 200 em nam; chúng đang học các môn hoc khác nhau. 
Tassam pathasalayam dasa seniyo honti yasu satam kumariyo ca 
dvisatam kumara ca honti ye vividhe visaye sikkhanti. 

10. Khi ngôi nhà dang cháy bởi ngon lửa, thi vui gi, thì cười gi, hát ca gi 
khi các nguói dang sóng trong dó! Gehe aggina dayhamane 
tassanto vasantanam ko nu anando ko nu haso kim sangitam! 

11. Nếu vi vua này của chúng ta không giết cha mình, là người có đức 
hạnh, thì chính ngày hôm nay ông đã chứng được quả vị Dự Lưu. No 
ce ayam raja attano pitaram dhamma-rajanam na marayissa 
ajjeva so sotapatti-phalam adhigacchissa. 

12. Thời còn trẻ, nếu vị ấy là người không lười biếng, thi bây giờ vi ấy 
đã trở thành người giàu nhất trong ngôi làng này. Dahara-samaye 
akusito (analaso) abhavissa ayam idani imasmim game 
dhanavatatamo (mahavibhavatamo) abhavissa. 
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Answer 31, Causatives, Denominative; Desiderative; Comp. verbs, So, eso..... Lesson 31, p.264 


ANSWER 31 


A. Translate into English: 
1. So miga-visanena pitthim kandüvamano santhagaram pavisati. M I 
344 He, scratching his back with a deer-horn, enters the council hall. 
2. Bhikkhü kukkuccayanta bhikkhuninam parivattakam na denti. Vin IV 60 
Thenthe scrupulous monks did not give robe material in exchange to nuns. 
3. Tena kho pana samayena dhumayitattam timirāyitattam 
gacchateva. S I 122 At that time a smokiness, a cloudiness is going on. 
4. So havya-seso udake pakkhitto ciccitayati citicitayati sandhupayati 
sampadhüpayati. S 7 169 That residual oblation, thus put into the water, 
makes a noise 'chitchit and chitichit. It sends forth steam, it smokes. 
5. Putto me Buddha-setthassa dhammam suddham piyayati. S 1210 
The pure Dhamma of the Greatest Buddha is dear to my son. 
6. Sussüsa(ya) labhate paññam. S 1214 
By attentively listening one achieves wisdom. 
7. Ayasmà Samiddhi Tapode gattani parisificitva paccuttaritva 
ekacivaro atthasi gattani pubbapayamano. S I 8 The Venerable 
Samiddhi after washing his body in the hot springs, came out of it and 
stood there single-robed (clad in a single garment), drying his limbs. 
8. Abhedi kayo nirodhi sañña, vedana siti-bhavimsu sabba. Ud 93 The 
body is broken down, perceptions dissolved and all feelings have been cooled. 
9. Vadam hi eke patiseniyanti, na te pasamsama parittapaññe. S 398 
Certain persons assail in arguments and we do not praise those shallow-headed. 
10. Sappuriso kho maharaja ulare bhoge labhitva attanam sukheti 
pineti, mata-pitaro sukheti pineti, putta-dare sukheti pineti, 
dasa-kammakara-porise sukheti pineti, mittamacce sukheti 
pineti. S. / 90 A good man, monks, after acquiring wealth, comforts and 
pleases himself (with it), gives comfort to his parents and pleases 
them, he comforts and pleases his wife and children, he comforts and 
pleases his slaves, workmen and servants, his friends and collegues. 

11.Puna ca param bhikkhave bhikkhu seyyatha pi passeyya 
sariram sIvathikaya chadditam ekaha-matam va dvitha- 
matam va tiha-matam và uddhumatakam  vinilakam 
vipubbaka-jatam, so imameva kayam upasamharati “Ayam pi 
kho kayo evam-dhammo evambhavi etamanatito' tỉ. M. [58 And 
further, monks, as one might see a body thrown aside in 
cemetery, dead for one day, dead for two days, dead for three 
days, or a body swollen, discoloured or decomposing. He applies 
the same conditions to this body of his own, reflecting: "This 
body too is of similar nature, is of similar constitution and it has 
not got past that nature. 

12.Tena kho pana samayena Alavika bhikkhü nava-kammam 

karonta rukkham chindanti pi chindapenti pi. Vin IV 34 At that 
time the monks of Alavi country, making repairs, cut down trees 
and made others cut down trees. 
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BAI GIAI 31 

A. Dịch sang tiếng Việt: 

1. So miga-visanena pitthim kandüvamano santhagaram pavisati. M 1 
344 Vị ấy, khi đang được gái lung bằng sừng nai, di vào hội trường. 

2. Bhikkhü kukkuccayanta bhikkhuninam parivattakam na denti. Vin IV 60 
Chưtỳkhưu,khi dang cám thay hoài nghi, không cho viéctrao đổi y với chưtỳ khưuni. 

3.Tena kho pana samayena dhümayitattam timirayitattam 
gacchateva. S I 122 Lúc bay giờ, khói mù và máy den dang kéo đến. 

4. So havya-seso udake pakkhitto ciccitayati citicitayati sandhüpayati 
sampadhupayati. S I 169 Đồ thừa hiến cúng đó, đã được ném vào trong 
nước, nghe tiếng xì xì, nghe tiếng xèo xèo, bắn ra khói, và tạo ra hơi nước. 

5. Putto me Buddha-setthassa dhammam suddham piyayati. S 1210 
Con trai của tôi yêu mến Pháp thanh tịnh của Đức Phật tối thắng. 

6. Sussusa(ya) labhate paññam. S 1214 
Người muốn nghe (tự mình) có được trí tuệ. 

7. Ayasmà Samiddhi Tapode gattani parisiñcitva paccuttaritva 
ekacivaro atthasi gattani pubbapayamano. S I 8 Tón giá Samiddhi, 
sau khi tay tịnh thân thé (cicbó phận trên thé) trên suối Tapodā (suối nước nóng), 
bước ra khỏi (đó), và có một chiếc y, đã đứng khi đang hong khô thân thể. 

8. Abhedi kayo nirodhi sania, vedana siti-bhavimsu sabba. Ud 93 Thân 
đã tan vỡ, các tưởng đã đoạn diệt, và tất cả cảm thọ đã trở nên nguội lạnh. 
9. Vadam hi eke patiseniyanti, na te pasamsama parittapaññe. Sn 398 
Thật vậy, một số người công kích sự tranh luận, chúng tôi không tán 

thành những người nông can(c chút trí tue) đó, 

10. Sappuriso kho maharaja ulare bhoge labhitva attanam sukheti 
pineti, mata-pitaro sukheti pineti, putta-dare sukheti pineti, 
dasa-kammakara-porise sukheti pineti, mittamacce sukheti 
pineti. S. [ 90 That vay, tàu Dai Vương, vi thiện nam tử, sau khi có 
được tai sản tốt nhất, làm cho ban than hanh phúc, và vui mừng; (vi 
ấy) lam cho cha me hạnh phúc và vui mừng; (vi ấy) làm cho vợ con 
hanh phúc và vui mừng; (vi ấy) lam cho những người hau, những 
người làm công, và các nô tỳ hạnh phúc và vui mừng, (vị ấy) làm cho 
các bạn bè và đồng nghiệp hạnh phúc và vui mừng. 


11.Puna ca param bhikkhave bhikkhu seyyatha pi passeyya 
sariram sIvathikäya chadditam ekaha-matam va dvitha-matam 
và tiha-matam và uddhumatakam vinilakam vipubbaka-jatam, 
so imameva kayam upasamharati "Ayam pi kho kayo evam- 
dhammo evambhavi etamanatito ti. M. I 58 Lai nữa, nay chu tỳ 
khưu, giống nhu vi ty khuu có thể nhìn thấy một tử thi bị quáng bó 
trong nghĩa dia, đã chết một ngày, (hoặc) đã chết hai ngày, (hoặc) dà 
chết ba ngày, hoặc bị trương phồng lên, đổi màu, đang bị phân hủy. 
Vị ấy quán niệm thân này chỉ như vậy: “Thật vậy, thân này cũng có 
bản chất như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi bản chất ấy”. 


12.Tena kho pana samayena Alavika bhikkhü nava-kammam 
karontà rukkham chindanti pi chindapenti pi. Vin IV 34 Lúc bấy 
giờ, các ty khưu ở thành Alavi, khi dang sửa chữa, chặt cây, và cũng 


bảo những người khác chặt cây. 
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Answer 31, Causatives, Denominative; Desiderative; Comp. verbs, So, eso..... Lesson 31, p.264 


13.Te bhikkhü ayasmantam Sagatam aramam netva yena 
Bhagava tena sisam katva nipadesum. Vin. IV 110 Those monks, 
having led the venerable Sagata to the monastery, made him lie 
down with his head towards the Lord. 

14.Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhū sattarasa- 
vaggiye bhikkhu anguli-patodakena hasesum. Vin. IV 110 At that 
time the monks of the group of six made one of the group of the 
seventeen laugh by tickling him with the fingers. 

15.Atha kho ayasmato Ratthapalassa pita mahantam hirañña- 
suvannassa puñjam karapetva kilafijehi paticchadapetva 
ayasmato Ratthapalassa purana-dutiyikam amantesi. M. I] 63 
Then the venerable Ratthapala's father had a great heap made of 
bullions and gold, got them covered with mats and summoned the 
venerable Ratthapala's former wife. 

16.Kim bhante thero kārāpeti “Pabbharam maharaja 
sodhapemi”. Vin. I 207 What, honoured Sir, is the Elder having 
done? I am, O king, having a cave cleared out. 

17. Ehi tvam Ratthapala, bhuñja ca piva ca paricarehi ca. M. II 56 
Come, you Ratthapala, eat and drink and amuse yourself. 

18. Atha kho, Ananda, Kiki Kasi-raja bhadrani bhadrani yanani 
yojapetva bhadram yanam abhiruhitva Baranasim uyyasi 
mahatā rajanubhavena. M. II 49 Then, Ananda, Kiki the king of 
Kasis, having had many excellent vehicles harnessed, having got 
into an excellent vehicle, set off for Benares with great royal pomp. 

19. Bhagava tattha agafichi, sisam mayham paramasi, Bahaya mam 
gahetvana sangharamam pavesayl. Apa 723 The Lord came over there, 
stroked my hand, and taking my hand, had me entered the monastery. 

20. Mahasatto deviya dhammam desetva, amacce sannipatetva, 
"Bho amacca tumhe rajjam patipajjatha, aham pabbajissamr'ti 
vatvà, mahajanassa rodantassa paridevantassa utthāya 
himavantam gantva, ramaniye padese assamam mapetva isi- 
pabbajjam pabbajitva ayu-pariyosane brahmaloka-parayano 
ahosi. J. IV 11 The Great Being having discoursed (having 
expounded Dhamma) to the consort, having gathered courtiers, and 
said to them, "O courtiers, you may manage the kingdom, I am about 
to renounce (the household life)," and while people were wailing 
and bemoaning, got up and left for the Himavant district and built a 
hermitage in a delightful spot. He then entered the Order of ascetics. 
At the end of his life-term he was born into the realm of Brahmas 
(he was destined for the world of Brahmas). 

21. Te mam dhamma-gune yuttam sussusam anusuyyakam 
samana samanusasanti isi dhamma-gune rata. J.IV 134 Those 
recluses the seers delighted in virtues instruct me who am 
possessed of virtues, listening to them and envying none. 

22. Aneka-tale narake gambhire ca suduttare, Patito giri- 
duggasmim kena tvam tattha namari. /.[V 195 You were cast 
down to a pit many palm trees deep, which was very hard to get out 
of, in a mountain difficult to access. How is it that you did not die? 
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13.Te bhikkhü ayasmantam Sagatam aramam netva yena 
Bhagava tena sisam katva nipadesum. Vin. IV 170 Những vi tỳ 
khưu đó, sau khi đã dẫn tón giả Sagata đến tịnh xá, sau khi đã làm, 
đã thỉnh tôn giả nằm nghỉ hướng đầu về phía nơi Đức Thế Tôn. 

14.Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhū sattarasa- 
vaggiye bhikkhü anguli-patodakena hasesum. Vin IV110 Lúc bấy 
giờ, chư tỳ khuu của nhóm sáu vị đã khiến các vi ty khưu ở nhóm 
mười bảy vị cười bằng việc thọc lét bằng các ngón tay. 

15.Atha kho ayasmato Ratthapālassa pita mahantam hirañña- 
suvannassa puñjam karapetva kilañjehi paticchadapetva 
ayasmato Ratthapalassa purana-dutiyikam amantesi. M. !I 63 
Lúc bấy giờ, phụ than của tôn giá Ratthapāla, sau khi đã báo lam một 
đống vàng và tiền to lớn, sau khi đã bảo che lại bằng các chiếu sậy, 
đã gọi người hiền thê trước kia của tôn giả Ratthapala. 

16. Kim bhante thero kārāpeti “Pabbharam maharaja 
sodhapemi". Vin. 1 207 Bạch đức Trưởng lão, ngài đã bảo làm gi a? 
- “Tâu Đại vương, tôi bảo dọn sạch cái hang núi”. 

17. Ehi tvam Ratthapala, bhuñja ca piva ca paricarehi ca. M. II 56 
Này Ratthapala, bạn hãy lại (dày), hãy ăn, hãy uống, và hãy tự minh tán hưởng. 

18. Atha kho, Ananda, Kiki Kasi-raja bhadrani bhadrani yanani 
yojapetva bhadram yanam abhiruhitva Baranasim uyyasi 
mahatā rajanubhavena. M. II 49 Lúc bấy giờ, này Ananda! Vua Kiki, 
của xứ Kasi, sau khi đã cho lồng ach vào các long xa lộng lay, cao quý, 
(sau khi đã) leo lên long xa lộng lẫy, và khởi hành đến thành Baranasi 
bằng đại uy nghi của hoàng gia. 

19. Bhagava tattha āgaūchi, sisam mayham paramasi, Bahaya mam 
gahetvāna sanghārāmam pavesayi. Apa 723 Đức Thế Tôn đã đến 
được nơi đó, đã xoa đầu tôi; sau khi cam tay tôi, và bảo tôi vào tăng viện. 

20. Mahasatto deviya dhammam desetva, amacce sannipatetva, "Bho 
amacca tumhe rajjam patipajjatha, aham pabbajissamI tỉ vatva, 
mahajanassa rodantassa paridevantassa utthaya himavantam 
gantva, ramaniye padese assamam māpetvā isi-pabbajjam 
pabbajitva ayu-pariyosane brahmaloka-parayano ahosi. J. IV 11 
Đại Chúng Sanh (Bồ Tát), sau khi đã thuyết pháp cho hoàng hậu, triệu 
tập các cận thần, và đã nói (với họ) rằng: “Này các cận thần, các ông hãy 
cai quản vương quốc, ta sé đi xuất gia”. Khi mọi người(thần dân) đang khóc 
lóc, than thở, ngài đã đứng lên, đi đến dãy Himavanta (Hy-mã-lạp sơn). 
Sau khi đã dựng cái cốc ở chỗ khả ái, ngài đã xuất gia sống đời ẩn sĩ. Khi 
thọ mạng chấm dứt, ngài đã được tái sanh vào cõi Phạm Thiên. 

21.Te mam dhamma-gune yuttam sussusam anusuyyakam 
samana samanusasanti isi dhamma-gune rata. J.IV 134 Những vi 
Sa-món, các bậc ẩn si này, là những vi ưa thích các đức hanh (đức 
pháp), chỉ dạy tôi (trẫm) là người có nhiều đức hạnh, có việc muốn 
lắng nghe hợp thời, và không có sự ganh ti. 

22. Aneka-tale narake gambhire ca suduttare, Patito giri- 
duggasmim kena tvam tattha namari. J.!W 195 Ban đã bị ném 
xuống vào hố sâu có nhiều cây cọ, khó thoát ra khỏi, và ở ngọn núi 
khó leo. Bằng cách nào mà bạn đã không chết ở đó? 


525 


BÀI GIẢI 


Answer 32, Verbal Terminations (Tenses, Moods), Parassa, Attano-pada..... Lesson 32, p. 280 


ANSWER 32 


A. Translate into English: 

1. Bhavetvana bojjhange nibbayissamanasavo. Th 162 
Having developed Bojjhangas and thereby being free from dsavas 
(mental defilements), shall I pass away to Perfect Peace. 

2. Tena hi brahmana odahassu sotam. Then, O Brahman, give ear (listen). 

3. Tassa soka-paretassa vina kaccha abhassatha. Sn 446 The lute fell 

down from the armpit of that one who was afflicted with sorrow. 

4. Otaram nadhigacchissam sambuddhassa satimato. Sn 446 

I will not find any fault of the Supreme Buddha who is alert. 
5. Rattha rattham vicarissam savake vinayam puthu. Sn 444 
I will wander from country to country, training many disciples. 
6. Ragam vinayetha manusesu dibbesu kamesu capi bhikkhu. Sn 361 
A monk should dispel attachment to pleasures whether earthly or celestial. 
7. Mitte bhajassu kalyane pantam ca sayanasanam. Sn 337 
Resort to good friends and a remote residence. 
8. Yajassu, bahu te vittam, yajassu, bahu te dhanam. Sn 31 
Sacrifice (make offerings) as you have much property. Sacrifice 
(make offerings) as you have much wealth. 

9. Sa lokam bhajate sivam. Sn 114 He resorts to the blissful world. 

10. Asanta’ssa piya honti, sante na kurute piyam. Sn 93 
Bad men are dear to him and he does not hold good men dear. 

11. Esa'smakam kule dhammo asanam udakam pajjam, sabbametam 
nippadamase. J III 120 It is the custom of our family to provide a guest 
with a seat, and oil for feet. We provide him with all these things. 

12. Na te pitham adasimha, na panam napi bhojanam, brahmacari 
khamassu me, etam passami accayam. J II] 120 We did not give 
you a seat (lit. a chair), neither water nor food. Holy One (lit. one 
that lives celibate life), pardon me. I see this is my fault. 

13. Tasmà evam vadema se 'Jinam vandatha Gotamam, Jinam 
vandama Gotamam'. D IIl 197 So do we say, "Adore ye Gotama the 
Conguerer," and "we too adore Gotama the conqueror". 

14. Ime na kiñci jananti maññe. I suppose these persons would know nothing. 

15. Nevabhisajjami na va pi kuppe, na và pi me appiyamasi kifici. J 7201 do 
notget angry nor am I wrathful and nothing disagreeable has occured to me. 

16. Nikkhamassu vana tuvam. Apa 818 
Depart from the forest (you may depart from the forest). 

17. Akaramha se te kiccam yam balam ahuvā'mha se, Migarāja 
namo tyatthu, api kiñci labhama se. J III 26 
We did our service to you according to our strength. 

O king of beasts, may our adoration be to you. 
May we obtain at least some trifling (a bit of food from you). 
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BÀI GIẢI 32 


A. Dịch sang tiếng Việt: 


1. Bhavetvana bojjhange nibbayissamanasavo. Th 162 
Sau khi đã tu tập các giác chi, không còn lậu hoặc, ta sẽ Niét Bàn. 


2. Tena hi brahmana odahassu sotam. Thật vậy, này Bà-la-môn, hãy lắng tai nghe. 


3. Tassa soka-paretassa vina kaccha abhassatha. Sn 446 Cây dàn 
cầm đã rơi từ nách của người có sự ưu phiền vì sầu muộn đó. 


4. Otaram nādhigacchissam sambuddhassa satimato. Sn 446 
Tôi sẽ không tim ra lỗi nào của bậc Toàn Giác, là bậc có niệm. 


5. Rattha rattham vicarissam savake vinayam puthu. Sn 444 
Tôi sé du hành từ quốc độ này đến quốc độ khác cho việc huấn luyện nhiều đệ tử. 


6. Ragam vinayetha manusesu dibbesu kamesu capi bhikkhu. Sn 361 
Vị tỳ khưu cũng nên diệt trừ sự tham ái trong các dục thuộc nhân loại luôn cả cối trời. 


7. Mitte bhajassu kalyäne pantam ca sayanasanam. Sn 337 
Bạn hãy sắp xếp chó nghỉ thanh vắng cho những người ban lành. 


8. Yajassu, bahu te vittam, yajassu, bahu te đhanam. Sn 31 
Bạn hãy cúng tế, sẽ có nhiều của cải cho bạn, bạn hãy cúng tế, sẽ có 
nhiều tài sản cho bạn. 


9. Sa lokam bhajate sivam. Sn 114 Vị ấy cộng trú với thế giới an lành. 


10. Asanta’ssa piya honti, sante na kurute piyam. Sn 93 
Những kẻ xấu (có su) thân thiện với anh ấy, do vậy anh ấy không 
thân cận với những người tốt. 


11. Esa'smakam kule dhammo asanam udakam pajjam, sabbametam 
nippadamase. J III 120 Điều này là tập quán của gia đình chúng tôi, chỗ 
ngồi, nước rửa chân, dầu thoa chân, chúng tôi dâng mọi thứ ay’. 


12. Na te pitham adasimha, na panam napi bhojanam, brahmacari 
khamassu me, etam passami accayam. J III 120 Chúng con đã 
không dâng (nhường) chỗ ngồi, cũng không (dáng) nước uống, và 
cũng không (dâng) vật thực đến cho ngài. Thưa bậc Phạm Hạnh, 
(ngài) hãy tha thứ cho con. Con xin nhận lỗi lầm đó. 


13. Tasma evam vadema se 'Jinam vandatha Gotamam, Jinam 
vandama Gotamam'. D IIl 197 Do vậy, chúng tôi xin thưa các vi như 
vậy: 'Các ông hãy đảnh lễ bậc Chiến Thắng Gotama, các ông hãy đảnh 
lễ bậc Chiến Tháng Gotama'. 


14.Imena kiñcijananti maññe. Tôi có thểnghĩrằng những người này không biết gi cả. 


15. Nevabhisajjami na va pi kuppe, na va pi me appiyamasi kiñci. J 120 
Tôi không tức giận, cũng không phẫn nộ, hay cũng không có bất kỳ 
sự khó chịu nào đối với tôi. 


16. Nikkhamassu vana tuvam. Apa 818 Bạn hãy rời khỏi rừng. 


17. Akaramha se te kiccam yam balam ahuvā'mha se, Migaraja 
namo tyatthu, api kiñci labhama se. J III 26 
Chúng tôi đã làm phận sự đối với ngài, sức manh ấy (đã) là của 
chúng tôi. Thưa chúa tể của các loài thú, (con) xin kính lễ đến ngài. 
Mong cho chúng tôi cũng nhận được vật gì đó. 
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18. Te andha-karana kama, bahu-dukkha maha-visa, tesam mülam 
gavesissam, checcham ragam sabandhanam. J II] 500 Those sensual 
pleasures are blindings (ties) that lead to much grief and also much 
venom. [ will search for their root cut off the lust with its ties. 


19. Adhipatati vayo khano tatheva, thanam natthi dhuvam cavanti 
sattā, parijiyatiaddhuvam sariram, udaye mà pamada carassu 
dhammam. J IV III The span of life passes by. Similarly every 
moment (of life period) passes by. There is no firm spot. All living 
beings die. This body decays in every aspect and is not firm. O 
Udaya, be not negligent. Practise virtues. 


deva, 


Tatthandakaramhi 


20. Gandhara-rajassa puramhi ramme, avasimhase Takkhasilaya 
timisikayam amsena 
samaghattayimha. J IV 98 O king, we lived in Taxila the delightful 
city of the king of Gandharas. There in the pitch darkness of night 
we flung each other shoulder to shoulder. 


amsam 


B. Conjugate the follwing verbs in all the afore-given tenses and moods: 


harati, kinati, karoti, pamajjati (pa + 


mad). 


. Active Voice (Parassa-pada) Reflexive Voice (Attano-pada) 
Harati 
Sg PI. Sg PI. 
p r 1| harami harama hare haramhe 
ees 2| harasi haratha harase haravhe 
ense A z 
3| harati haranti harate harante 
1| harissāmi harissāma harissam harissāmhe 
Future n z n E - : 
rence 2| harissasi harissatha harissase harissavhe 
3 | harissati harissanti harissate harissante 
1| harami harama hare haramase 
Imperative 2 harahi, haratha harassu haravho 
harasi, hara 
3 | haratu harantu haratam harantam 
= hareyyama = 
1 hareyyami wasa hareyyam hareyyamhe 
haremi d : haremase 
haremu 
Optative hareyyasi hareyyatha hareyyatho | hareyyavho 
2 : - 
haresi haretha haretho hareyyavho 
3 hareyya hareyyum haretha hareram 
hare : ; 
aharimhā 
1 aharim harimhā aharam aharimhe 
harim aharimha haram harimhe 
der harimha 
orist : 

(Past 2 aharo, haro edes aharise aharivham 
Definite) ahari, hari harise harivham 
(Ajjatani) : 

aharimsu, 
3 ahari, hari harimsu ahara, hara | aharü 
ahari, hari aharum ahara, hara | harü 
harum 
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18. Te andha-karana kama, bahu-dukkha maha-visa, tesam 
mūlam gavesissam, checcham ragam sabandhanam. J III 500 
Các dục đó có nhiều sự mé mờ (trói buộc), có nhiều dau khổ, và có 
nhiều chất độc, tôi sẽ tìm kiếm gốc rễ của chúng, tôi sẽ cắt đứt tham 
ái cùng với sự ràng buộc. 


19. Adhipatati vayo khano tatheva, thanam natthi dhuvam cavanti 
satta, parijIyati addhuvam sariram, udaye mà pamada carassu 
dhammam.J [V III Tho mạng sé di qua nhu sát-na vậy. Không có noi 
nào bën vững. Chúng sanh sẽ chết. Thân này không bën vững sé già 
nua. Này Udaya, đừng phóng dật, hãy thực hành pháp. 


20. Gandhara-rajassa puramhi ramme, avasimhase Takkhasilaya 
deva, Tatthandakaramhi timisikayam amsena amsam 
samaghattayimha. J IV 98 Thua ngài, chúng tói dà sóng tai chàu 
thành Taxila dep dé của Vương quốc Gandhara. Ở đó, trong đêm 


bóng tối âm u, chúng tôi đã kề vai bên nhau. 


B. Chia các động từ sau ở tất cả các thì, và cách đã nêu trên: 


harati, kinati, karoti, pamajjati (pa + af mad). 
. Thé Chủ Động (Parassa-pada) Thé Phản Thân (Attano-pada) 
Harati z z 
Si Sn Si Sn 
m 1| harami harama hare haramhe 
Hiên T ai 2] harasi haratha harase haravhe 
adi 3 | harati haranti harate harante 
: 1] harissami harissama harissam harissamhe 
Thi = = = 3 : = 
T Lai 2| harissasi harissatha harissase harissavhe 
: 3 | harissati harissanti harissate harissante 
1| harami harama hare haramase 
MệnhLệnh 2 harahi, haratha harassu haravho 
harasi, hara 
3| haratu harantu haratam harantam 
= hareyyama = 
1 Tre: quM harema, hareyyam hareyyamhe 
aremi i haremase 
haremu 
Mong Mói hareyyasi hareyyatha hareyyatho | hareyyavho 
2 : - 
haresi haretha haretho hareyyavho 
3 Bareyya hareyyum haretha hareram 
hare 
aharimha 
1 aharim harimha aharam aharimhe 
harim aharimha haram harimhe 
Quá Khú harimha 
ua u Z 
(Xāc Binh 2 aharo, haro eda aharise aharivham 
Khứ) ahari, hari harise harivham 
(Ajatam) : 
aharimsu, 
3 ahari, hari harimsu ahara, hara | aharü 
ahari, hari aharum ahara, hara | harü 
harum 
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ahara, aharamha ; 
1 - aharim aharamhase 
Past aharam haramha : 
imperfect 2 | aħaro Bàro aharattha aharase aharavham 
(Indefinite) , harattha harase haravham 
(Hyyattani) 3| aharā harà hard, harū aharattha | aharatthum 
eer anaru naru | harattha haratthum 
1| aharissam aharissamhā | aharissam | aharissamhase 
nh VN 2| aharisse aharissatha | aharissase | aharissavhe 
3 aharissa, aharissamsu aharissatha | aharissimsu 
aharissa * 
Kināti Active Voice (Parassa-pada) Reflexive Voice (Attano-pada) 
King Sg PL Sg PI. 
DNE 1 kinami kinama kine kinamhe 
Tce 2| kinasi kinatha kinase kinavhe 
3 | kinati kinanti kinate kinante 
ru 1| kinissami kinissama kinissam kinissamhe 
denso 2| kinissasi kinissatha kinissase kinissavhe 
3| kinissati kinissanti kinissate kinissante 
1| kinàmi kinama kine kinàmase 
Imperative 2 bini Pina kinatha kinassu kinavho 
3| kinatu kinantu kinatam kinantam 
1 kiņeyyāmi ET kineyyam kineyyamhe 
kinemi kit * : kinemase 
: inemu 
eS 2 kineyyasi kineyyatha kineyyatho | kineyyavho 
kinesi kinetha kinetho kineyyavho 
3 ao kineyyum kinetha kineram 
akinimha 
1 akinim kinimha akinam akinimhe 
kinim akinimha kinam kinimhe 
et kinimha 
oris imi 
(Past 2 akino, kino ae akinise akinivham 
Definite) akini, kini ° kinise kinivham 
(Ajjatani) — 
akiņimsu, 
3 akini, kini kinimsu akina, kina | akinü 
akini, kini akinum akina, kina | kinü 
kinum 
1 akina, akiņamhā akiņim akiņamhase 
Past akiņam kiņamhā BIẾN: à 
imperfect ; : akinattha akinase akinavham 
(Indefinite) 2| akino, kino kinattha kinase kinavham 
(vote) | | akina,kina | akiņū,kiņū | akinattha | akinatthum 
„it YOU kinattha kinatthum 
1| akinissam akinissamhä | akinissam | akinissamhase 
in di 2 akinisse akinissatha akinissase | akinissavhe 
3 akinissa, akinissamsu akinissatha | akinissimsu 
akinissa ? : ° Ë : 
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1 ahara, aharamha hari h h 
Bát Thành aharam haramha A idcm 
Khứ : 

(B&Binh. | 2 | aharo, haro aharattha aharase aharavham 
Khū) harattha harase haravham 
(Hīyattanī) | > auis han alām Rang aharattha aharatthum 

harattha haratthum 
1| aharissam aharissanha | aharissam | aharissamhase 
SẺ 2| aharisse aharissatha | aharissase | aharissavhe 
PERSE aharissa 
3 SM aharissamsu aharissatha | aharissimsu 
aharissa 
NEN Thé Chú Dóng (Parassa-pada) Thé Phản Thân (Attano-pada) 
Kinati 7 z 
* Si Sn Si Sn 
Thi 1| kinami kinama kine kinamhe 
Hiên T E kinasi kinatha kinase kinavhe 
MX 3| kinati kinanti kinate kinante 
m 1| kinissami kinissama kinissam kinissamhe 
T EN 2| kinissasi kinissatha kinissase kinissavhe 
£ 3 | kinissati kinissanti kinissate kinissante 
1| kinàmi kinama kine kinàmase 
Ménh Lénh 2 kinahi, š kinatha kinassu kinavho 
kinasi, kina : à ` 
3 | kinatu kinantu kinatam kinantam 
: "s kineyyama : = 
1 kiņeyyāmi kiņema, kiņeyyam kineyyamhe 
kinemi kit * : kinemase 
inemu 
Mong Mỏi 2 kineyyasi kineyyatha kineyyatho | kineyyavho 
kinesi kinetha kinetho kineyyavho 
3 ao kineyyum kinetha kineram 
he 
akinimha 
1 akinim kinimha akinam akinimhe 
kinim akinimha kinam kinimhe 
Quá Khí kinimha 
uá Khứ ni 
(Xác Định 2 akino, kino TEE akiņise akiņivham 
Khứ) akini, kini a kiņise kiņivham 
(Ajjatani) — 
akiņimsu, 
3 akini, kini kinimsu akina, kina | akinü 
akini, kini akinum akina, kina | kinü 
kinum 
At Thà j| ina. axinamha akinim akinamhase 
Me eu akinam kinamha sais : 
u : = " 

(BấtÐịnh | 2 | akino, kino XP ng akinase akinavham 
Khứ) inattha kinase kinavham 
(Hīyattanī) T "ur akinattha akinatthum 

3| akinà, kina akinü, kinü kinattha kinatthum 
1| akinissam akinissamhä | akinissam | akinissamhase 
E 2| akinisse akinissatha akinissase | akinissavhe 
Điều Kiện akinissa 
3 U akiņissamsu akiņissatha | akiņissimsu 
akinissa 
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K ti Active Voice (Parassa-pada) Reflexive Voice (Attano-pada) 
aroti 
Sg Pl. Sg Pl. 
B : 1 | karomi karama kare karumhe 
is 2| karosi karotha karuse karuvhe 
3| karoti karonti karate karunte 
mu 1| karissami karissama karissam karissamhe 
aee 2| karissasi karissatha karissase karissavhe 
3| karissati karissanti karissate karissante 
1| karomi karoma kare karomase 
Imperative 2 karohi, karotha karassu karuvho 
karosi, ara karussu 
3| karotu karontu karutam karuntam 
e kareyyäma 5 
1 Tri Đàn karema, kareyyam kareyyamhe 
aremi Icaremu karemase 
Optative 2 kareyyasi kareyyatha kareyyatho | kareyyavho 
karesi karetha karetho kareyyavho 
3| kareyya,kare | kareyyum karetha kareram 
akarimha 
1 akarim karimha akaram akarimhe 
karim akarimha karam karimhe 
Aorist karimha 
(Past 2 akaro, karo akarittha akarise akarivham 
Definite) akari, kari karittha karise karivham 
(Ajjatani) akarimsu, 
3 akarī, kari karimsu akara, kara | akarü 
akari, kari akarum akara, kara | karü 
karum 
akara, akaramha : 
1 - akarim akaramhase 
Past akaram karamha 
imperfect akarattha akarase akaravham 
(Indefinite) 2| akaro, karo karattha karase karavham 
(Hīyattanī) 3 akarā karā | akara,kara | akarattha | akaratthum 
, I karattha karatthum 
1| akarissam akarissamha | akarissam | akarissamhase 
ng 2| akarisse akarissatha | akarissase | akarissavhe 
3 akarissa, akarissamsu akarissatha | akarissimsu 
akarissa à : 
2. Active Voice (Parassa-pada) Reflexive Voice (Attano-pada) 
Pamajjati Sg Pl. Sg Pl. 
Present T. pamajjàmi pamajjama pamajje pamajjamhe 
Future T. pamajjissāmi | pamajjissama | pamajjissam | pamajjissamhe 
Imperative | pamajjami pamajjama pamajje pamajjamase 
Optative pamajjeyyami | pamajjeyyàma | pamajjeyyam | pamajjeyyamhe 
iu pamajjim pamajjimha pamajjam pamajjimhe 
(Ajjatani) (pamadim) (pamadimha) | (pàmadam) (pamadimhe) 
Past E — = ši " 
imperfect pamajjam pamajjamha pamajjim pamajjamhase 
(Hiyattani) (pamadam) (pamadamha) | (pamadim) (pamadamhase) 
m pamajjissa pamajjissamha | pamajjissam ea 
Conditional | (pamadissa) | (pāmadissamhā) | (pamadissam) | P3majjissamhase 
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Bài Học 32, tr 261 


. Thé Chú Dóng (Parassa-pada) Thé Phản Thân (Attano-pada) 
Karoti Si Sn Si Sn 
mu 1 karomi karama kare karumhe 
am, | 2| karosi karotha karuse karuvhe 
Hién Tai = : 
3| karoti karonti karate karunte 
Thì 1 | karissami karissama karissam karissamhe 
T m 2| karissasi karissatha karissase karissavhe 
£ 3| karissati karissanti karissate karissante 
1| karomi karoma kare karomase 
MệnhLệnh 2 karohi, karotha karassu karuvho 
karosi, ara karussu 
3| karotu karontu karutam karuntam 
e kareyyäma 5 
1 oo karema, kareyyam kareyyamhe 
aremi Icaremu karemase 
Mong Moi 2 kareyyasi kareyyatha kareyyatho | kareyyavho 
karesi karetha karetho kareyyavho 
3| kareyya,kare | kareyyum karetha kareram 
akarimha 
1 akarim karimha akaram akarimhe 
karim akarimha karam karimhe 
Quá Khú karimha 
(Xác Định 2 akaro, karo akarittha akarise akarivham 
Khứ) akari, kari karittha karise karivham 
(Ajjatani) akarimsu, 
3 akarī, kari karimsu akara, kara | akarü 
akari, kari akarum akara, kara | karü 
karum 
At Th? j| s, akaranna akarim akaramhase 
KP: ban, akaram karamhà i 
u 
(BátDinh | 2 | akaro, karo akarattha akarase akaravham 
4 karattha karase karavham 
uel karatth karatth 
(Hīyattanī) | 3| akarā, karā | akarü,karü | 2 cae || Akarat 
karattha karatthum 
1| akarissam akarissamha | akarissam | akarissamhase 
eer 2 | akarisse akarissatha | akarissase | akarissavhe 
Diaken akarissā 
3 SOE akarissamsu akarissatha | akarissimsu 
akarissa : 
=, Thé Chú Động (Parassa-pada Thé Phản Thân (Attano-pada 
Pamajjati S um Si ERI 
T. Hiēn Tai. | pamajjàmi pamajjāma pamajje pamajjamhe 
T.TuongLai_ | pamajjissami | pamajjissāma | pamajjissam | pamajjissamhe 
Mēnhlēnh | pamajjàmi pamajjama pamajje pamajjamase 
Mong Mói pamajjeyyami | pamajjeyyàma | pamajjeyyam | pamajjeyyamhe 
RD pamajjim pamajjimha pamajjam pamajjimhe 
(Aji tan i) (pamadim) (pamadimha) | (pāmadam) (pamadimhe) 
là pamajjam pamajjamha pamajjim pamajjamhase 
(Hiyattani) (pamadam) (pamadamha) | (pamadim) (pamadamhase) 
`. pamajjissa pamajjissamha | pamajjissam ae 
Diéu Kién (pamadissa) (pamadissamha) | (pamadissam) pamajjissamhase 
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Answer 33, Passive Voice; Changes of Y, Pret P, PH.P, Caus, -to (suffix)... Lesson 33, p.292 


ANSWER 33 


A. Translate into English: 


1. Ambho, kimevidam hariyati jañña-jaññam viya? M 131 
Hello, what is this that is carried like a very sweet thing? 

2. Idam vuccatavuso dukkham. M 148 
This, O friends, is called suffering. 

3. Dadato puññam pavaddhati, saññamato veram na ciyati. Ud 85 
Tothe giver merit increases; in him who restrains enmity is not stored up. 

4. Tasmim kho brahmana yaññe neva gavo haññimsu, na rukkhà 
chijjimsu yupatthaya, na dabbha lüyimsu barihisatthaya. D [ 141 
In that sacrifice, O brahman, neither oxen were killed, nor trees were 
cut down for (sacrificial) posts, nor kusa grass was mown to be used 
as sacrificial grass. 


5. Atha kho so bhikkhu tam bhikkhunim etadavoca: 'Gaccha bhagini, 
amukasmim okase bhikkha diyati'ti. Vin IV 59 Then that monk said 
to the nun, "Go sister, alms food is being given in that place". 

6. Tena kho pana samayena sanghassa civaram bhajiyati. Vin IV 59 
Now at that time robe-material is distributed to the Order. 

7. So dayhati sulehi tujjamano. M II 73 Being prodded by stakes, he burns. 

8. Kassa sodhiyati maggo? Buddh A 85 For whom is this road being cleared? 

9. Asakkhim yata attanam uddhatum udaka thalam, vuyhamano 
mahoghena saccani pativijjhitum. Th I 88 Certainly I could (I was able 
to) draw myself up from the water on to the dry land and also to realise 
truths, even while being borne away by the current of a great flood. 

10. Na kho brahmana sandissanti etarahi brahmana porananam 
brahmananam brahmana-dhamme. Sn 50 No, truly, 0 brahman, 
are there any brahmans today to follow the brahmanical lore of the 
ancient brahmans. 

11. Atha kho so manavako ayasmata Upalina anuyuñjiyamano 
etamattham arocesi. Vin [88 Then that youth, being questioned by 
Ven. Upali, told (him) this account. 

12. So tattha nadiyam patati, so tattha anusotampi vuyhati, 
patisotampi vuyhati. M III 185 He falls there into the river, he is 
carried there down the stream and up the stream (against the stream). 

13.Cakkhum kho bhikkhave aniccato janato passato avijja pahiyati vijjà 
uppajjati. S IV 31 In him (lit of him) that knows and sees the eye as 
impermanent, O monks, ignorance vanishes and wisdom dawns. 

14. Na hiraññena suvannena parikkhiyanti asava. Th II 347 The mental 
defilements (cankers) do not diminish by means of bullion or gold. 
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BÀI GIÁI 33 


A. Dich sang tiéng Viét: 


1. Ambho, kimevidam harīyati jañña-jaññam viya? M 131 
Xin chào, cái gi đây được mang theo nhu thé rất ngọt? 

2. Idam vuccatavuso dukkham. M 148 
Này hién dé, cái này duoc goi là khó. 

3. Dadato puññam pavaddhati, saññamato veram na ciyati. Ud 85 
Đối với người cúng dường, phước thiện tăng trưởng; đối với người 
chế ngự, sân hận không chất chứa. 

4. Tasmim kho brahmana yaññe neva gavo haññimsu, na rukkhà 
chijjimsu yupatthaya, na dabbha lüyimsu barihisatthaya. D [ 141 
Này Bà-la-món, trong việc cúng té đó, các súc vật đều không bi giết, 
các cây cối cũng không bị chặt cho lễ đài, cũng không có các cỏ kusa 
nào được cắt cho việc cúng tế cỏ. 

5. Atha kho so bhikkhu tam bhikkhunim etadavoca: 'Gaccha bhagini, 
amukasmim okase bhikkha diyati'ti. Vin IV 59 Rồi vi ty khưu này đã 
nói điều này với vi ty khuu ni đó rằng: “Này chi, (chị) hãy đi, đồ khát 
thực án được cúng ở nơi do’. 

6. Tena kho pana samayena sanghassa civaram bhajiyati. Vin IV 59 
Lúc bấy giờ, y phuc được dâng cúng đến Tăng già. 

7. So dayhati sülehi tujjamano. M II 73 

Vi ấy, khi dang bị thiêu đốt, bị đâm bởi các cọc nhọn. 
8. Kassa sodhiyati maggo? Buddh A 85 Vì ai mà con đường được don sach? 


9. Asakkhim yata attanam uddhatum udaka thalam, vuyhamano 
mahoghena saccani pativijjhitum. Th 188 Tôi đã có thể tự mình nỗ lực 
để di chuyển từ mặt nước lên vùng khô, và khi đang bị kéo trôi bởi 
cơn lũ lớn thì tôi mới nhận ra các sự thật. 

10. Na kho brahmana sandissanti etarahi brahmana porananam 
brahmananam brahmana-dhamme. Sn 50 Này Bà-la-môn, giờ 
đây, các Bà-la-món sé không theo truyền thống Bà-la-môn của các 
Bà-la-môn cổ xưa. 

11. Atha kho so manavako ayasmata Upalina anuyuñjiyamano 
etamattham ārocesi. Vin I 88 Rồi, vi thanh niên đó, khi dang bi hỏi 
từ tôn già Upali, đã trả lời ý nghĩa này. 

12. So tattha nadiyam patati so tattha anusotampi vuyhati, 
patisotampi vuyhati. M III 185 Tại đó, vị ấy rơi xuống sông, tại đó vị 
ấy bị trôi xuôi dòng, và cũng bị trôi ngược dòng. 

13.Cakkhum kho bhikkhave aniccato janato passato avijja pahiyati vijja 
uppajjati. S IV 31 Này chư ty khưu, nhờ (vi ấy) đã được thay và biết 
mắt vô thường, vô minh bị tan biến, và minh sanh khởi. 

14. Na hiraññena suvannena parikkhiyanti asava. Th I] 347 Các lậu 
hoặc không bi tón giám nhờ vàng và tiền được. 
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15. Sujivam ahirikena kāka-sūrena dhamsina. Dh 244 By one that is 
shameless, bold, and as crafty as a crow the life can be lived easily. 

16.Gamanīyo samparayo, kattabbam kusalam, caritabbam 
brahma-cariyam, natthi jatassa amaranam. S I 108 Next life is to 
be gone to, (so) the good is to be wrought and the holy life is to be 
lived. There is no freedom from death for one who is born. 

17. Bahu hi sadda paccūhā, khamitabba tapassina na tena manku- 
hotabbam, na hi tena kilissati. 57 201 There are noises which disturb, 
which a recluse should bear in patience. Because of such things he 
should not get discouraged. By such things he will not be defiled. 

18. Yam tam isihi pattabbam thanam durabhisambhavam. 

Na tam dvangula-panfiaya sakka pappotumitthiya. S I 129 

That place, hard to gain, which is to be attained by the seers, cannot 
be attained by a woman with two-finger-intelligence (- very little 
intelligence) [That state attainable for sages cannot be attained by 
a woman with two finger-wit]. 

19.Maccherā ca pamada ca evam  dànam na dīyati. 
Pufifiamakankhamanena deyyam hoti vijanata. S | 18 From stinginess 
and negligence, thus alms is not given. But by him who discerns and 
expects the reward (of merit) practice of giving should be done. 

20. Saddhiviharikena bhikkhave bhikkhuna upajjhayamhi samma 
vattitabbam. Vin I 46 The one who shares a cell, monks, should conduct 
himself properly towards the preceptor [A pupil (lit. co-resident) should 
properly behave (or conduct himself) towards the preceptor]. 

21.Kālasseva vutthaya  upahana omuñcitva  ekamsam 
uttarasangam karitva danta-kattham databbam, 
mukhodakam databbam, asanam paññapetabbam. Sace yagu 
hoti, bhajanam dhovitva yagu upanametabba. Vin I 46 Having 
got up betimes, after taking off his sandals, he should adjust his 
upper robe so as to be over one shoulder. Then he should give the 
preceptor the teeth-cleanser and the water for washing his face. 
Then he should prepare a seat for him. If there is conjey (rice-gruel) 
he should offer it to the preceptor. 

22. Ye te samana-brahmana cakkhu-viññeyyesu rupesu avita-raga 
avita-dosa avita-moha ajjhattam avupasanta-citta sama- 
visamam caranti kayena vacaya manasa, evarūpā samaņa- 
brahmana na sakkatabba na garukatabba na manetabba na 
pūjetabbā. M III 291 Those recluses and priests who are not devoid 
of attachment, who are not devoid of aversion, who are not devoid 
of delusion in regard to material shapes cognizable by the eye (or 
visible objects), whose minds are not inwardly tranquilized and 
who fare along now evenly and then unevenly in body, speech and 
thought - such recluses and priests are not to be revered, 
reverenced, esteemed or honoured. 
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15. Sujivam ahirikena kaka-sürena dhamsina. Dh 244 Có dói sóng dé 
dàng bói (ké) khóng có su hó then, cóng kích, và tráng tráo nhu qua. 


16.Gamaniyo samparayo, kattabbam kusalam, caritabbam 
brahma-cariyam, natthi jātassa amaranam. S I 108 Kiếp sau phải 
đến, (vì thế) việc thiện nên được làm, và việc hành phạm hạnh nên 
được hành, không có sự bất tử cho ai đã sanh. 


17. Bahu hi sadda paccuha, khamitabba tapassina na tena manku- 
hotabbam, na hi tena kilissati. S ï 201 Thật vậy, nhiều âm thanh (có 
sự) phiền toái, (có việc) nên được kham nhẫn bởi vị khổ hạnh, 
không nên có sự thối chí bởi điều đó, thật vậy, (vị ấy) sẽ không bị 
bon nhơ bởi điều đó. 


18. Yam tam isihi pattabbam thanam durabhisambhavam. 
Na tam dvangula-panfiaya sakka pappotumitthiya. S I 129 
Ó chó nào dó khó dat duoc thi nén càn dat bói các vi án si, 
(nhung) người nữ không thé đạt điều đó bằng trí tuệ hai ngón. 


19.Macchera ca pamada ca evam  dànam na dīyati. 
Puññamakankhamanena deyyam hoti vijanata. S T 18 Vi sự keo kiệt 
và phóng dật, do vậy, sự bố thí không được bố thí. Vì đang mong mỏi 
và đã được hiểu rõ phước thiện, việc nên bố thí có mặt. 


20. Saddhiviharikena bhikkhave bhikkhuna upajjhayamhi samma 
vattitabbam. Vin I 46 Này chu tỳ khưu, vi ty khưu đệ tử (vị sống 
chung) nên thực hành đúng đắn đối với vị thầy tế dólviëc nên thực hành 
đúng đắn bởi vị tỳ khưu đệ tử đối với thầy tế dô], 


21.Kālasseva vutthaya upahana omuñcitva ekamsam 
uttarasangam karitvà danta-kattham databbam, 
mukhodakam databbam, asanam paññapetabbam. Sace yagu 
hoti, bhajanam dhovitva yagu upanametabba. Vin I 46 (Vi dé tử) 
Sau khi thúc dáy vào lúc sáng sóm, cói dép ra, dáp thuong y mót 
bën vai, rồi nén dâng cây chà răng (cây neem). Nên dâng nước súc 
miệng. Nên sắp xếp chỗ ngồi. Nếu có cháo, nên rửa tô rồi nên mang 
cháo lại (cho vị thầy tế độ). 


22. Ye te samana-brahmana cakkhu-viññeyyesu rüpesu avita-raga 
avita-dosa avita-moha ajjhattam avupasanta-citta sama- 
visamam caranti kayena vacaya manasa, evarüpa samana- 
brahmana na sakkatabba na garukatabba na manetabba na 
pujetabba. M III 291 Những Sa-món và Bà-la-món nào là những vi 
khóng thoát khói tham duc, khóng thoát khói san hàn va khóng 
thoát khói si mé dói vói (trong) các sác duoc nhàn biét bói mát, 
(những vị đó) có nội tâm không an tinh, sóng quân binh và không 
quân bình bằng thân khẩu và ý. Như thế đó, những vị Sa-môn và Bà- 
la-môn không nên được kính lễ, không nên được tôn trọng, không 
nên được quý trọng, và không nên được cung kính. 
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23. Puna ca param Sariputta bhikkhuna iti patisañcikkhitabbam, 
‘Bhavita nu kho samatho ca vippassana ca?’ti. Sace Sariputta 
bhikkhu paccavekkhamano evam janati ‘Abhavita kho me 
samatho ca vipassana ca’ti, tena, Sariputta, bhikkhuna 
samatha-vipassananam bhavanaya vayamitabbam. M II] 297 
And again Sariputta, a monk should consider thus: "Have I 
developed Calm of mind and Insight?" If, Sariputta, while 
considering if he knows thus: "I have not developed Calm of mind 
and Insight", then should he make an effort to develop Calm of mind 
and Insight. 

24. Ye keci ganino loke sattharo’ti pavuccare. 

Paramparabhatam dhammam desenti parisaya tam. 

Na hevam tvam mahavira dhammam desesi paninam. 

Samam saccani bujjhitva kevalam bodhipakkhiyam. Apa 340 
They who are called "Teachers" and have hosts of followers 
expound in the assembly a doctrine handed down by tradition. But 
O Hero, you not as they do, but after realizing for yourself, expound 
the perfect Dhamma which contribute to Enlightenment. 

25. Ajjapi mam mahavira dayhamanam tihaggihi (tihi aggihi) 
Nibbapesi tayo aggī sītībhāvaūca papayi. Ap 580 O great hero, 
even today you have cooled me who am being burnt with three 
fires, and have extinguished (all) such fires. 
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23. Puna ca param Sariputta bhikkhuna iti patisañcikkhitabbam, 
‘Bhavita nu kho samatho ca vippassana ca?’ti. Sace Sariputta 
bhikkhu paccavekkhamano evam janati ‘Abhavita kho me 
samatho ca vipassana ca’ti, tena, Sariputta, bhikkhuna 
samatha-vipassananam bhavanaya vayamitabbam. M III 297 
Lai nữa, này Sariputta, do vi ty khưu nén suy tư như vay: "Ta da được 
tu tập thiền Chỉ hay thiền Quán chưa?' Này Sariputta, nếu trong khi 
quán niệm, vị tỳ khưu ấy biết như sau: “Ta đã chưa được tu tập thiền 
Chỉ hay thiền Quán”. Rồi, này Sariputta, vị tỳ khưu đó (nén) nỗ lực 
bằng việc tu tập các thiền Chỉ và thiền Quán. 

24. Ye keci ganino loke satthäro tỉ pavuccare. 

Paramparabhatam dhammam desenti parisaya tam. 

Na hevam tvam mahavira dhammam desesi paninam. 

Samam saccani bujjhitva kevalam bodhipakkhiyam. Apa 340 
Những vi nào có đồ chúng ở trên thế gian duoc goi là “các bậc thầy”. 
(những vị ấy) thuyết giảng giáo lý này đã được truyền thừa bởi truyền 
thống đến hội chúng. Bạch đấng Đại Hùng, tuy nhiên Ngài không là như 
vậy. Ngài đã thuyết giảng giáo pháp đến các chúng sinh sau khi đã tự 
thân giác ngộ về các Chân Lý và toàn bộ các chi phần giác ngộ. 

25. Ajjapi mam mahavira dayhamanam tihaggihi (tihi aggihi) 
Nibbapesi tayo aggī sitibhavanica papayi. Ap 580 
Bach dáng Đại Hùng, hôm nay cũng vậy, trong khi con dang bị thiêu 
đốt bởi ba ngon lửa, Ngài đã dập tắt ba ngon lửa, và đã giúp con dat 
đến trạng thái mát mẻ. 
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ANSWER 34 


A. Give the Present Tense Third Person Singular and Plural forms of the 
following roots: 


Present 
Tense 


- Varah (to be worthy), Vir (to shake), 
- Vkaddh (to drag), Vji (to conquer), 
- Vplu (to float), Vmih (to make water, urinate). 
All these belong to 1st Conjugation. 
Varah (to be worthy) 
Active Voice (Parassa-pada) Reflexive Voice (Attano-pada) 
Sg PIL Sg IH 
3 | arahati arahanti arahate arahante 
Vkaddh (to drag) 
3 | kaddhati kaddhanti kaddhate | kaddhante 
vir (to shake) 
3 | irati iranti irate irante 
Vji (to conquer) 
3 | jeti, jayati jenti,jayanti | jayate jayante 
v plu (to float) 
3 | plavati plavanti plavate plavante 
v mih (to make water, urinate) 
3 | mehati mehanti mehate mehante 


B. Give the Optative forms both Active Voice (Parassa-pada) and Reflexive Voice 
(Attano-pada) ofthe following roots belonging to Second Conjugation, Third 
Person Singular and Plural. 

- Vpis (to grind), Vlip (to smear), Vhis (to assault). 
Give their meanings too. 


Vpis (to grind) 
Active Voice (Parassa-pada) Reflexive Voice (Attano-pada) 
Sg Pl. Sg Pl. 
3 | pimseyya pimseyyam | pimsetha | pimperam 
(he may /might / should / would grind...) 
Vlip (to smear) 
Optative | 3 | limpeyya limpeyyam limpetha | limperam 
(he may /might / should / would smear...) 
Vhis (to assault) 
3 | himseyya himseyyum | himsetha | himseram 
(he may /might / should / would / shall assault...) 
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BÀI GIẢI 34 


A. Hãy viết các hình thức Thì Hiện Tại, Ngôi Thứ Ba, Số ít, và Số nhiều của 
các gốc động từ sau: 


- Varah (xứng đáng), vir (rung, lắc), 


- Vkaddh (kéo), Vji (thắng, chinh phục), 
- Vplu (nổi), vmih (cho ra nước, đi tiểu). 
Tất cả đều thuộc về Đệ nhất Động từ. 
Varah (xứng đáng) 
Thể Chủ Động (Parassa-pada) Thể Phản Thân (Attano-pada) 
Si. Sn. Si. Sn. 
3 | arahati arahanti arahate arahante 
Vkaddh (kéo) 
3 | kaddhati kaddhanti kaddhate | kaddhante 
vir (rung, lắc) 
Thì 3 | irati iranti irate irante 
Hiện Tại Vji (thắng, chinh phuc) 
3 | jeti, jayati jenti,jayanti | jayate jayante 
v plu (nói) 
3 | plavati plavanti plavate plavante 
v mih (cho ra nước, di tiểu) 
3 | mehati mehanti mehate mehante 


B. Hãy viết các hình thức Mong Mỏi Cách ở Thể Chủ Động (Parassa-pada) 
và Thể Phản Thân (Attano-pada) của các gốc động từ thuộc Đệ nhị 


BÀI GIẢI 


Động từ, ngôi thứ 3, Số ít và Số nhiều sau: 
- Vpis (xay, mài), vlip (váy bẩn), 
Hãy cho biết nghĩa của chúng. 
Vpis (xay, mai) 
Thể Chủ Động (Parassa-pada) Thể Phản Thân (Attano-pada) 
SiL Sn. SIL Sn. 
3 | pimseyya pimseyyam | pimsetha | pimperam 
(anh ấy có thé / có lé / nén xay...) 
Vlip (váy bán) 


Vhis (tấn công). 


MongMỏi | 3 | limpeyya limpeyyam limpetha | limperam 
(anh ay có thé / có lé / nén vay bán...) 
Vhis (tán công) 
3 | himseyya himseyyum | himsetha | himseram 


(anh ấy có thể / có lé / nén / sẽ tấn công...) 
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C. Give both Parassa-pada and Attano-pada forms of Imperative mood of 
the following roots belonging to Third Conjugation: 


- Vidh (to become successful), Vga (to sing), 
- Vnas (to perish), Vtā (to protect). 
Vidh (to become successful) 
Active Voice (Parassa-pada) Reflexive Voice (Attano-pada) 
Sg Pl. Sg Pl. 
3 | ijjhatu ijjhantu ijjhatam | ijjhantam 
Vga (to sing) 
R 3 | gāyatu gāyantu gāyatam | gayantam 
Imperative : 
Vnas (to perish) 
3 | nassatu nassantu nassatam | nassantam 
Vtā (to protect) 
tayatu tayantu tayatam | tayantam 


D. Conjugate the following roots of the Fourth Conjugation in Aorist 
Tense (Third Person Singular and Plural) and give their meanings: 
- vhi (to send), Vsak (to be able). 


vhi (to send) 
Active Voice (Parassa-pada) Reflexive Voice (Attano-pada) 
Sg Pl: Sg PI. 
3 | ahini ahinimsu ahina ahinū 
ee (he sent, they sent) 
orist 
RE Vsak (to be able) 
3 | sakkuņi cae Sus sakkuna sakkunü 
i sakkum š : 
(he was able; they were able) 


E. Conjugate the following roots of the 5th Conjugation in Conditional 
tense and make five sentenses using them and also give their meanings: 
- Vpu (to cleanse), Vgah (to take, to accept), Vthu (to praise). 
Give the Gerund, Infinitive, Potential Participle, Past Participle and 
Present Participle of the same verbs. 


v pu (to cleanse) 


Active Voice (Parassa-pada) Reflexive Voice (Attano-pada) 
Sg Pl. Sg Pl. 
Conditional | 3 | ^Punissa apunissamsu | apunissatha | apunissimsu 
apunissa 


(he could / would cleanse) 
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C. Hãy viết các hình thức Mệnh Lệnh Cách ở Thể Chủ Động (Parassa-pada) và Thể 
Phản Thân (Attano-pada) của các gốc động từ thuộc Dé tam Động từ sau: 


- Vidh (thành công), Vga (hát), 
- Vnas (diệt vong), Vtā (bảo vệ). 
Vidh (thành công) 
Thể Chủ Động (Parassa-pada) Thể Phản Thân (Attano-pada) 
Sỉ. Sn. Sit Sn. 
3 | ijjhatu ijjhantu ijjhatam | ijjhantam 
Vga (hát) 
va 3 | gāyatu gāyantu = gāyatam | gayantam 
Vnas (diét vong) 
3 | nassatu nassantu nassatam | nassantam 
Vtā (bảo vệ) 
tayatu tayantu tayatam | tayantam 


D. Hãy chia Động từ ở Thi Quá Khứ (Ngôi 3, Số ít, Số nhiều) của các góc 
động từ sau thuộc Đệ tứ Động từ, và cho biết nghĩa của chúng: 


- vhi (gởi), Vsak (có thể). 
vhi (gởi) 
Thể Chủ Động (Parassa-pada) Thể Phản Thân (Attano-pada) 
Sỉ. Sn. S Sn. 
3 | ahini ahinimsu ahina ahinu 
M (anh āy dā gói; ho dā gói) 
ALK Vsak (c6 thē) 
3 | sakkuņi sakisugimsu sakkuna sakkunü 
sakkum 
(anh ấy đã có thé; ho đã có thé) 


E. Hãy chia Động từ ở Thì Điều Kiện của các gốc động từ sau thuộc Đệ ngũ 
Động từ; viết ra năm câu có sử dụng động từ, và cho biết nghĩa của chúng: 
- Vpu (làm sạch), Vgah (lấy, chấp nhận), Vthu (khen ngợi). 
Viết ra dạng: Danh Động Từ, Nguyên Thể, Khả Năng Phân từ, Quá 
khứ Phân từ, và Hiện tại Phân từ của các gốc động từ trên. 


Vpu (làm sach) 
Thể Chủ Động (Parassa-pada) Thể Phản Thân (Attano-pada) 
Sil Sn. Si. Sn. 
; apunissa ; ; NES 
Điều Kiện 3 p I apunissamsu | apunissatha | apunissimsu 
apunissa 


(anh ấy có thé / sé làm sach) 
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Answer 34, Conjugations, Seven Conjugations.................... Lesson 34, p. 512 


Vgah (to take, to accept) 
uns aganhissamsu | aganhissatha | aganhissimsu 
" (he could / would take) 
Conditional ` 
Vthu (to praise) 
s athunissamsu | athunissatha | athunissimsu 
(he could / would praise) 
vpu Vgah vthu 
Gerund punitvä, ganhitva, (gahetva) thunitva 
Infinitive: punitum gahitum, gahetum thunitum 
Potential P. punitabba gahetabba thunitabba 
P.Participle | pūta, punita gahita thuta, thunita 
Prest. punanta ganhanta thunanta 
participle punamana ganhamana thunamana 


F. Conjugate the root Vkar in Present and Past Tenses. This root belongs 
to 6th conjugation. 


. Active Voice (Parassa-pada) Reflexive Voice (Attano-pada) 
Karoti 
Sg Pl. Sg PIL 
1| karomi karāma kare karumhe 
Dien 2| karosi karotha karuse karuvhe 
3| karoti karonti karate karunte 
akarimha 
1 akarim karimha akaram akarimhe 
karim akarimha karam karimhe 
Aorist karimha 
(Past 2 akaro, karo akarittha akarise akarivham 
Definite) akari, kari karittha karise karivham 
(Ajjatani) akarimsu, 
3 akari, kari karimsu akara,kara | akarü 
akari, kari akarum akara, kara | karü 
karum 
1 akara, usua akarim akaramhase 
Past akaram karamha i 
imperfect 2 | akaro Karo akarattha akarase akaravham 
(Indefinite) , karattha karase karavham 
(Hiyattani) 3 | akarā karā karū. kara akarattha | akaratthum 
ee akaru, aru | karattha karatthum 


G. Conjugate the root Vchad (to cover) in Present and Future tenses. This 
root belongs to 7th Conjugation. 
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Vgah (lấy, chấp nhận 
5 y. p nna 
nỉ Fin aganhissamsu | aganhissatha | aganhissimsu 
DIE (anh ấy có thé / sẽ lấy) 
leu Kien 
i Vthu (tán thán, khen ngoi) 
.. athunissamsu | athunissatha | athunissimsu 
(anh ấy có thể / sẽ khen ngợi, tán thán) 
vpu Vgah vthu 
Ddt. punitva, ganhitva, (gahetva) thunitva 
Net: punitum gahitum, gahetum thunitum 
Knpt. punitabba gahetabba thunitabba 
Qkpt. puta, punita gahita thuta, thunita 
Htpt punanta ganhanta thunanta 
P. punamana ganhamana thunamana 


F. Hãy chia góc động từ Vkar ở Thi Hiện Tại và Thi Quá Khứ. Góc động từ 


này thuộc Đệ lục Động từ. 


Thể Chủ Động (Parassa-pada) Thể Phản Thân (Attano-pada) 
Karoti A : 
Si. Sn. Si. Sn. 
N 1| karomi karama kare karumhe 
. 2| karosi karotha karuse karuvhe 
ah 3| Karoti karonti karate karunte 
akarimha 
1 akarim karimha akaram akarimhe 
karim akarimha karam karimhe 
Quá Khứ karimha 
(Xác Định 2 akaro, karo akarittha akarise akarivham 
Khứ) akari, kari karittha karise karivham 
(Ajjatani) akarimsu, 
3 akarī, kari karimsu akara, kara | akarü 
akari, kari akarum akara, kara | karü 
karum 
Bát 1 rond `... akarim akaramhase 
Agas akarattha akarase akaravham 
Khứ (Bất | 2| akaro, karo 
Định Khứ) karattha E mas a a NAS 
: " " " akara akaratthu 
(Hyatam) | 3| akara,kara | akarū, kara Karattha karatthumi 


G. Hãy chia gốc động từ Vchad (che đậy) ở thì Hiện Tại và Thì Tương Lai. 


Gốc động từ này thuộc Đệ thất Động từ. 
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Answer 34, Conjugations, Seven Conjugations.................... Lesson 34, p. 512 


Active Voice (Parassa-pada) Reflexive Voice (Attano-pada) 
Vchad 
Sg Pl. Sg PAL. 

1| chademi chadema hare chademhe 
a 2| chadesi chadetha chadese chadevhe 

3! chadeti chadenti chadete harante 

1| chadessami | chadessama | chadessam | chadessamhe 
thong 2| chadessasi chadessatha | chadessase | chadessavhe 

3 | chadessati chadessanti chadessate | chadessante 


H. Give the Causative forms of the following roots: 
- Vkath (to say), 7th conj.; - Vvu (to string), 4th conj.; 
- Vbudh (to understand), 3rd conj.; - Vvid (to feel), 2nd conj.; 
- Vsar (to remember), 1st conjugation. 

Vkath (to say) 


vu (to string) 


Sg Pl. Sg pL 
1 kathapemi kathapema vunapeti vunapenti 
kathapayami | kathapayama | vunapayati | vunapayanti 
2 kathapesi kathapetha vunapesi vunapetha 
kathapayasi | kathapayatha | vunapayasi | vunapayatha 
3 kathapeti kathapenti vunapeti vunapenti 
kathapayati | kathapayanti | vunapayati | vunapayanti 
vbudh (to understand) v vid (to feel) 
bodhemi bodhema vendemi vendema 
1 bodhayami bodhayama | vindayami | vindayama 
bodhapemi bodhapema | vindapemi | vindapema 
bodhapayami | bodhapayama | vindapayami | vindapayama 
bodhesi bodhetha vendesi vendetha 
2 bodhayasi bodhayatha | vindayasi vindayatha 
bodhapesi bodhapetha | vindapesi vindapetha 
bodhapayasi | bodhapayatha | vindapayasi | vindapayatha 
Canes bodheti bodhenti vendeti vendeti 
3 bodhayati bodhayanti vindayati vindayati 
bodhapeti bodhàpenti | vindapeti vindapeti 
bodhāpayati | bodhapayanti | vindapayati | vindapayati 
ear (to remember) 
saremi sarema 
1 sarayami sarayama 
sarapemi sarapemi 
sarapayami | sarapayama 
saresi saretha 
2 sarayasi sarayatha 
sarapesi sarapetha 
sarapayasi sarapayatha 
sareti sareti 
3 sarayati sarayati 
sarapeti sarapeti 
sarapayati sarapayati 
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Thể Chủ Động (Parassa-pada) Thể Phản Thân (Attano-pada) 
Vchad 7 7 
Sii Sn. Si. Sn. 
M 1| chādemi chādema hare chādemhe 
"om 2| chadesi chadetha chadese chadevhe 
cone 3! chadeti chadenti chadete harante 
: 1| chādessāmi | chadessama | chadessam | chadessamhe 
ns Lai 2| chadessasi chadessatha | chadessase | chadessavhe 
3 | chadessati chadessanti | chadessate | chadessante 


H. Hãy viết các hinh thức Sai Khiến của các gốc động từ sau: 
- Vkath (nói), Đệ thất Bt; - Vvu (xâu, buộc), Đệ tứ Dt; 
- Vbudh (giác ngộ), Đệ tam Bt.; - Vvid (cảm thấy), Đệ nhi Bt; 
- Vsar (nhớ), Đệ nhất Bt. 


Vkath (nói) V vu (xâu, buộc) 
Si. Sn. SiL Sn. 
1 kathapemi kathapema vunapeti vunapenti 
kathāpayami | kathapayama | vunapayati | vunapayanti 
2 kathapesi kathapetha vunapesi vunapetha 
kathapayasi | kathapayatha | vunapayasi | vunapayatha 
3 kathapeti kathapenti vunapeti vunapenti 
kathapayati | kathapayanti | vunapayati | vunapayanti 
Vbudh (giác ngộ) Vvid (cảm thấy) 
bodhemi bodhema vendemi vendema 
1 bodhayami bodhayama | vindayami | vindayama 
bodhapemi bodhapema | vindapemi | vindapema 
bodhapayami | bodhapayama | vindapayami | vindapayama 
bodhesi bodhetha vendesi vendetha 
2 bodhayasi bodhayatha | vindayasi vindayatha 
bodhapesi bodhapetha | vindapesi vindapetha 
bodhapayasi | bodhapayatha | vindapayasi | vindapayatha 
Sai Khiến bodheti bodhenti vendeti vendeti 
3 bodhayati bodhayanti vindayati vindayati 
bodhapeti bodhapenti | vindapeti vindapeti 
bodhapayati | bodhapayanti | vindapayati | vindapayati 
sar (nhó) 
saremi sarema 
1 sarayami sarayama 
sarapemi sarapemi 
sarapayami | sarapayama 
saresi saretha 
2 sarayasi sarayatha 
sarapesi sarapetha 
sarapayasi sarapayatha 
sareti sareti 
3 sarayati sarayati 
sarapeti sarapeti 
sarapayati sarapayati 
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Answer 35, Word-Building, Possession, Num, Pron, Primary Derivatives... Lesson 35, p.320 


ANSWER 35 
Translate into English: 


1. Eso nidhi sunihito, ajeyyo anugamiko. Kh 7 This treasure well 
buried (well deposited, well laid) cannot be won (by others) and goes 
along with him (follows him). 

2. So bhagava araha ceva arahattaya ca dhammam deseti. Ud 7 He 
certainly the Blessed One is an Arahat (a Perfect One) and teaches the 
Dhamma for attaining to Arahatship. 

3. Itthannama bhante bhikkhuni abadhini dukkhita balhagilana 
āyasmato Anandassa pādesu sirasā vandati. A II 145 Venerable 
Sir,anun named so and sois sick, afflicted with pain and seriously ill. 
She worships with her head the feet of the venerable Ananda. 

4.Ye te bhikkhave bhikkhū kuha thaddhā lapā singi unnala 
asamahita na me te bhikkhū mamaka. A II 26 Monks, whatever 
monks are deceitful, stubborn, babbling, astute, arrogant and with no 
mind composed, such are not devoted to me. 

5.Tena kho pana samayena ayasmato Ratthapalassa iāti-dāsī 
abhidosikam kummasam chaddetukama hoti. M II 62 At that time a 
woman-servant of the relatives of the venerable Ratthapala was about 
to (wanted to) throw away some Kummasas (a kind of cakes made of 
rice) that had been prepared for the use of the previous evening. 

6.Tena kho pana samayena Catumeyyaka Sakya santhagare 
sannipatita honti. M I 456 At that time the Sakyans of the city 
Catuma were assembled in their council hall. 

7. Piyankara-mata yakkhini puttakam evam tosesi. S I 209 A female 
hungry ghost known as Piyankara-mata (Piyankara's mother) 
hushed her little son in this way. 

8. Tam raga-pasena araññamiva kufijaram bandhitva anayissami. 
S1124 1 will catch him by the snare of lustfulness and bring him as an 
elephant in a forest (that is caught by means of a snare). 

9. Abbhutam vata bho samanassa mahiddhikata mahanubhavata. 
S 1141 Marvelous, certainly, is the possession of psychic power and 
the great majesty of the recluse! 

10. Eso hi te brahmani brahmadevo nirupadhiko atideva-putto. 
Akiñcano bhikkhu anafifia-posi te so'dha pindaya gharam 
pavittho. S I 141 Look here, this Brahmadeva, the monk, a 
(spiritual) son of the Super God (the Buddha), who has no material 
possession and who has no family (except himself) to maintain, has 
entered the premises of your house for alms. 

11.Kumbhila-bhayanti bhikkhave odarikattassetam adhivacanam. M I 146 
"The peril of crocodiles', brethren, is a designation of gluttony. 

12. Atha kho Dasamo gahapati Atthaka-nagaro Pataliputtake ca 
Vesalike ca bhikkhu sannipatapetva panitena khadaniyena 
bhojaniyena sahattha santappesi sampavaresi. M I 353 So Dasama 
the householder, who was living in the city named Atthaka, assembled 
the monks both of Pataliputta and Vesali and provided them with an 
excellent meal of food both hard and soft, thus serving to them with his 
own hands till they were satisfied and refused to accept any more. 
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BÀI GIẢI 35 


Dịch sang tiếng Việt: 


1. Eso nidhi sunihito, ajeyyo anugamiko. Kh 7 Kho báu này đã được 
khéo chôn cất, không thể bị chỉnh phục, và đã được đi theo người. 


2. So bhagava araha ceva arahattäya ca dhammam deseti. Ud 7 Thật 
vậy, Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán đó thuyết Pháp và (vì / cho) hướng 
đến quả vị A-la-hán. 


3. Itthannama bhante bhikkhuni abadhini dukkhita balhagilana 
ayasmato Anandassa padesu sirasā vandati. A II 145 Bạch ngài, vi 
ty khưu ni, có tên như vậy bị bệnh, đau đớn và bệnh nặng, dang dành 
lễ bằng đầu dưới hai chân của tôn giả Ananda. 


4.Ye te bhikkhave bhikkhu kuhā thaddhā lapā singī unnala 
asamahita na me te bhikkhü mamaka. A II 26 Này chư ty khưu, những 
vi ty khuu nào lira dói, buóng binh, lám lói, tinh ranh, kiéu man, khóng 
điềm tinh, thi những vi ty khưu đó là những vi không tín thành với Ta. 


5.Tena kho pana samayena ayasmato Ratthapalassa iāti-dāsī 
abhidosikam kummasam chaddetukama hoti. M II 62 Lúc bấy giờ, 
người nữ ty thân gia của tón giả Ratthapala là người muốn quáng cái 
bánh gạo từ tối qua. 


6.Tena kho pana samayena Catumeyyaka Sakya santhagare 
sannipatita honti. M ï 456 Lúc bấy giờ, các vi Sakya thuộc thành 
Catuma (là những vi) đã được vân tập tại hội trường. 


7. Piyankara-mata yakkhini puttakam evam tosesi. S I 209 Nữ Da- 
xoa là mẹ của Piyankara đã làm cho đứa con nhỏ vui mừng như vậy. 


8. Tam raga-pasena äraññamiva kuñjaram bandhitva anayissami. 
S 1124 Tôi sẽ trói và kéo nó về như một con voi rừng bang cam bay 
của tham dục. 


9. Abbhutam vata bho samanassa mahiddhikata mahanubhavata. 
$1141 O, thật tuyệt vời, có đại than lực và dai uy nghiêm của vi Sa-món! 


10. Eso hi te brahmani brahmadevo nirupadhiko atideva-putto. a 
bhikkhu anañña-posi te so'dha pindaya gharam pavittho. S I 
141 Thật vậy, này nữ Bà-la-món, vi tỳ khuu này là vi Pham thiên, 
không còn sự dính mắc (dẫn đến tái sanh), con của Đức Phát, không 
còn sở hữu, không nuôi dưỡng ai (không gia đình), vị đó giờ đã được 
đi vào nhà của bạn để (cho việc) khất thực. 


11.Kumbhila-bhayanti bhikkhave odarikattassetam adhivacanam. M I 146 
Này chu tỳ khưu, rằng: ‘Su sợ hãi về cá sau’ là ám chỉ cho su tham ăn này. 


12. Atha kho Dasamo gahapati Atthaka-nagaro Pataliputtake ca 
Vesalike ca bhikkhu sannipatapetva panitena khadaniyena 
bhojaniyena sahattha santappesi sampavāresi. M [353 Như vậy, vi 
gia chú Dasama, người ở thành Atthaka, sau khi đã cho thỉnh chư ty 
khưu ở thành Pataliputta và thành Vesali vân tập, đã làm hài lòng, 
đã làm thỏa mãn (chư vị) tự tay mình bằng vật thực cứng và mềm 


thù thắng. 
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13. Yajamananam  manussanam puññapekkhana  pàninam 
karotamopadhikam puññam sanghe dinnam mahapphalam. S 
I 233 For men who make offering, for beings who expect to earn 
merits and do good deeds that bring reward in the succeeding lives, 
whatever is given to the Order of monks will be rich in results. 

14. Ariya-savako evam catunnam jhananam abhicetasikanam 
dittha-dhammasukha-viharanam nikama-labhi akiccha-labhi 
akasira-labhi. M I 357 The Holy disciple is one who acquires 
according to his wish, without any trouble, and with no difficulty 
whatever, the four stages of mystic state of serene contemplation, 
which depend on higher consciousness. 

15. Tena kho pana samayena Kapilavatthavanam Sakyanam 
navam santhagaram acira-karapitam hoti. M I 353 Now at that 
time a new council hall had not got long been built for the Sakyans 
of Kapilavatthu. 

16.Santi hi bhikkhave eke samana-brahmana ekacca-sassatika 
ekacca-asassatika ekaccam sassatam ekaccam asassatam 
attanafica lokafica paññapenti. D I 17 
There are some recluses and priests, who are partial eternalists, 
who are not partial eternalists, assert that the self and the cosmos 
are partially eternal and partially not eternal. 

17. So kho aham Aggivessana olarikam aharam aharetva balam 
gahetvà vivicceva kāmehi vivicca akusalehi dhammehi 
savitakkam savicaram vivekajam piti-sukham pathamam 
jhanam upasampajja vihasim. M I 247 I, Aggivessana, who was in 
such a situation, took gross food (substantial), gathered strength, and 
aloof from sense-pleasures and unwholesome states of mind, attained 
to and abided in the first mystic state of serene contemplation which 
was accompanied by initial application and sustained application of 
mind, and which was also born of aloofness and full of joy and bliss. 

18. Idha bhikkhave ekacco kula-putto saddha agārasmā anagariyam 
pabbajito hoti ‘otinno’mhi jatiya jarà-maranena sokehi 
paridevehi dukkhehi domanassehi upayasehi, dukkhotinno 
dukkha-pareto, appeva nama imassa kevalassa 
dukkhakkhandhassa anta-kiriya paññayetha'ti. M I 192 Here a 
youth ofa good family contemplates thus: "I am beset with birth, decay 
and death, with sorrows and lamentations, with bodily and mental 
pains and with despairs. I am affected by suffering and frequented by 
suffering. What a great thing would it be if there should the ending of 
the agregate of all this ill be made known!" Contemplating thus, with 
confidence, he goes forth from home to homelessness. 

19. Tena kho pana samayena sambahula bhikkhu Bhagavato 
civara-kammam karonti ‘nitthita-civaro Bhagava 
temasaccayena carikam pakkamissati'ti. M I 428 At that time 
many monks were busied in making up robes for the Lord thinking: 
"When the robes are ready, at the close of the three months, the 
Lord will set out in His tour (of service to mankind). 
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13. Yajamananam manussanam puññapekkhana  paninam 
karotamopadhikam puññam sanghe dinnam mahapphalam. S 7 
233 Đối với nhân loại dang cúng tế, đối với chúng sanh dang mong mỏi 
phước thiện, trong khi đang làm việc phước thiện cho (đưa đến) quả báu 
ở các kiếp sau, việc đã cúng dường Tăng chúng cho (đưa đến) quả lớn. 


14. Ariya-savako evam catunnam jhananam abhicetasikanam 
dittha-dhammasukha-viharanam nikama-labhi akiccha-labhi 
akasira-labhi. M I 357 Vi Thanh đệ tử là vi có được theo ý muốn, có 
được không khó nhọc, có được không khổ cực, (vị ấy có) bốn Thiền 
thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú (việc trú an lạc trong hiện tại). 


15. Tena kho pana samayena Kapilavatthavanam Sakyanam 
navam santhagaram acira-käräpitam hoti. M I 353 Lúc bấy gió, 
hội trường mới được xây không bao lâu cho thần dân Sakya ở tai 
thành Kapilavatthu. 


16.Santi hi bhikkhave eke samana-brahmana ekacca-sassatikā 
ekacca-asassatika ekaccam sassatam ekaccam asassatam 
attanafica lokafica paññapenti. D ] 17 
Thật váy, này chu ty khưu, có một số Sa-môn và Bà-la-môn là những 
vi chủ trương thường hang vài thứtnhất phần thường luận), Jā những vị chủ 
trương không thường hàng vài thứtnhất phần vô thường luận), tuyên thuyết 
bản ngã và thế giới là thường vài thứ và vô thường vài thứ. 


17. So kho aham Aggivessana olarikam aharam aharetva balam 
gahetva vivicceva kamehi vivicca akusalehi dhammehi 
savitakkam savicaram vivekajam  piti-sukham pathamam 
jhànam upasampajja vihasim. M I 247 Thật vậy, này Aggivessana, 
ta, sau khi tho thực vật thực thô (bó dưỡng), được sức manh, (việc 
đã) tự mình ẩn dật, xa lìa các dục, các bất thiện pháp, (ta) đã chứng 
và an trú thiền thứ nhất hỷ lạc do viễn ly sanh, có tầm và tứ. 


18. Idha bhikkhave ekacco kula-putto saddha agārasmā anagariyam 
pabbajito hoti ‘otinno’mhi jatiya jarà-maranena sokehi 
paridevehi dukkhehi domanassehi upayasehi, dukkhotinno 
dukkha-pareto, appeva nama imassa kevalassa 
dukkhakkhandhassa anta-kiriyà paññãyethãti. M I 192 O đây, 
một thiện nam tử với niềm tin, đã được xuất gia từ bó gia dinh, sóng 
không gia đình, nghĩ rằng: “Ta là người bị bủa vây bởi sanh, già, chết, 
sầu, bi, khổ, ưu và não, là người chìm đắm trong khổ, là người bị khổ 
chi phối. Thật tốt lành thay, điều này nên (có thể) được hiểu rõ (bởi 
ta) bằng sự chấm dứt hoàn toàn khổ uẩn nay’. 


19.Tena kho pana samayena sambahula bhikkhu Bhagavato 
civara-kammam karonti ‘nitthita-civaro Bhagava 
temasaccayena carikam pakkamissati'ti. M ! 428 Lúc bấy giờ, 
nhiều vị ty khuu dang may y cho Đức Thé Tôn, nghĩ rằng: “Khi chiếc 
y được may xong, Đức Thế Tôn sé bắt đầu chuyến du hành (dé hóa 
độ chúng sanh) lúc ba tháng (an cư) trôi qua. 
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20.Assosi kho bhagava dibbaya sota-dhatuya visuddhaya 
atikkanta-manusikaya Bharadvaja-gottassa brahmanassa 
Magandiyena paribbajakena saddhim imam sallapam katam. 
M 1 502 The Lord with the element of His purified Divine Ear which 
surpassed the ears of men, heard this conversation that passed 
between the brahman of the Bharadvaja-clan and the wandering 
ascetic Magandiya. 

21.Katamo ca gahapatayo puggalo neva attantapo natta- 
paritapananuyogamanuyutto, yo anattantapo aparantapo 
dittheva dhamme nicchāto nibbuto siti-bhuto sukha- 
patisamvedi brahma-bhttena attana viharati? M I 412 And 
which, householders, is the person who is neither a self-tormentor 
intent on the practice of self-torment nor a tormentor of others 
intent on the practice of tormenting others, and who is here now 
allayed, quenched become cool, an experiencer of bliss and who 
lives having become Brahma himself? 

22. Dhammanudhamma-patipannassa bhikkhuno 
ayamanudhammo hoti veyyakaranaya ‘dhammanudhamma- 
patipanno'yanti. Bhasamano dhammaññeva  bhasati no 
adhammam, vitakkayamāno dhammavitakkaññeva vitakketi no 
adhamma-vitakkam. Tadubhayam ca abhinivajjetva upekkhako 
viharati sato sampajano. Iti 81 As regards a monk who follows the 
Dhamma, this is the proper way of introducing him with the words 
"follower of the Dhamma": When he speaks he does not speak 
contrary to the Dhamma; when he thinks, he does not think contrary 
to the Dhamma. By avoiding (going beyond) both these ways he dwells 
indifferent (without self-interest), mindful and composed. 

23. Tesu eko paniyatthaya agantva attano paniyam rakkhamano 
itarassa tumbato pivitva sayam arañña nikkhamitva nahayitva 
thito, 'atthi nu kho me kaya-dvaradihi ajja kiñci papam katanti 
upadharento thenetva  pàniyassa  pita-bhavam  disvà 
samvegappatto hutvà ayam tanha vaddhamana mam apayesu 
khipissati, imam kilesam nigganhissami'ti paniyassa thenetva 
pitabhavam arammanam katvā vipassanam vaddhetvā 
pacceka-bodhi-ñanam nibbattetvā patiladhananam avajjento 
atthāsi. A IV 114 One of them, on coming for drinking water, 
husbanded the water in his own pot, and drank from the pot of the 
other one. Towards evening, he came out of the forest and took a 
bath. There, while standing, he thought: "Have I committed any 
wrong deed today by means of the door of my body and the like?". 
Then he remembered that he drank the stolen water and grief 
affected him. He said to himself, "If this craving grows within me, it 
will push me on to an unhappy rebirth. I should subdue this 
defilement of my mind". Then with that stolen draught of water for 
the object of his contemplation, he developed his insight and 
attained to the enlightenment as a Silent Buddha. Then he stood 
there reflecting upon his enlightenment which he had thus attained. 
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20.Assosi kho bhagava dibbaya sota-dhatuya visuddhaya 
atikkanta-manusikaya Bharadvaja-gottassa brahmanassa 
Magandiyena paribbajakena saddhim imam sallapam katam. 
M 1 502 Đức Thé Tôn với thiên nhĩ thông, thanh tịnh, siêu nhân, đã 
nghe được cuộc đàm luận này giữa Bà-la-môn thuộc dòng dõi 
Bharadvaja với du si Magandiya. 


21.Katamo ca gahapatayo puggalo neva attantapo natta- 
paritapananuyogamanuyutto, yo anattantapo aparantapo 
dittheva dhamme nicchāto nibbuto siti-bhuto sukha- 
patisamvedi brahma-bhütena attana viharati? M I 412 Và này 
các vi gia chủ, thé nào là người không tự hành khó minh, cũng không 
chuyên tâm hành khổ mình, cũng không tự hành khổ mình, cũng 
không hành khổ người khá cc[cũng không hành khổ người, chuyên tâm hành khổ nguoi] 
ngay trong hién tai, khóng có tham duc, an tinh, có trang thái mát 
lạnh, cảm giác lac tho, an trú bằng (vào) tự ngã Pham thể? 


22.Dhammanudhamma-patipannassa bhikkhuno 
ayamanudhammo hoti veyyakaranaya ‘dhammanudhamma- 
patipanno'yanti. Bhasamano dhammaññeva bhãsat no 
adhammam, vitakkayamano dhammavitakkaññeva vitakketi no 
adhamma-vitakkam. Tadubhayam ca abhinivajjetva upekkhako 
viharati sato sampajano. Iti 81 Đối với vị tỳ khưu là vị dá được hành 
Pháp và tuỳ Pháp, điều này là tuỳ Pháp; điều này được giải thích như 
vay: ‘Vi thực hành Pháp và tuỳ Phap’. Khi vị đó đang nói, vị đó cũng 
nói Pháp, không ngược với Pháp. Khi vị đó đang suy nghị, vị đó suy 
nghĩ tư duy Pháp, không ngược với tư duy Pháp. Sau khi vượt lên hai 
lối này, vị ấy an trú chánh niệm, hoàn toàn giác tỉnh, và quân bình. 


23. Tesu eko paniyatthaya agantva attano paniyam rakkhamano 
itarassa tumbato pivitva sayam arañña nikkhamitvā nahayitva 
thito, 'atthi nu kho me kaya-dvaradihi ajja kiñci papam katanti 
upadharento  thenetvà  pàniyassa  pita-bhavam  disvà 
samvegappatto hutvà ayam tanha vaddhamana mam apayesu 
khipissati, imam kilesam nigganhissami'ti paniyassa thenetva 
pitabhavam arammanam katva vipassanam vaddhetva 
pacceka-bodhi-iāņam nibbattetva patiladhananam avajjento 
atthasi. A IV 114 Một người trong số họ, sau khi đã di đến lấy nước 
uống, khi đang giữ bình nước của mình, đã uống từ bình nước khác. 
Sau khi tự mình đã rời khỏi khu rừng, người này đi tắm. Khi đã được 
đứng, người này nghĩ rằng: “Có phải hôm nay ta đã làm bất kỳ điều 
ác nào bằng các thân môn như vậy chăng? Khi đang nhớ lại, người 
này nhìn thấy trạng thái đã được uống nước. Người này đã khởi lên 
sự sợ hãi về việc trộm nước, và tự nhủ rằng: 'Nếu tham dục này 
trưởng dưỡng trong tôi, nó sẽ ném ta vào khổ cảnh. Rồi, người này 
đã dùng trạng thái uống nước đề mục thiền chỉ. Sau khi đã tăng 
trưởng thiền quán, người này đã khởi sanh trí tuệ của một vị Phật 
Độc Giác. Khi đang suy niệm về việc thành tựu trí tuệ, người này đã 


đứng lên. 
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24.Atha nam Mahasatto “kim pana tvam samma mam attano 
atthaya bandhi udāhu affassanattiya'ti pucchitva tena 
tasmim karane ärocite, ‘kin nu kho me ito va Cittakütam 
gantum seyyo udahu nagaran'ti vimamsanto “mayi nagaram 
gate luddaputto  dhanam  labhissati deviya dohalo 
patippassambhissati Sumukhassa  mittadhammo  pàkato 
bhavissati, tathà mama fiana-balena Khemañca saram abhaya- 
dakkhinam katva labhissami, tasma nagarameva gantum 
seyyo'ti sannitthanam katva, luddam 'amhe kajenadaya rañño 
santikam nehi, sace raja vissajjetukāmo  bhavissati, 
vissajjessati ti aha. JA IV 427 Then the Great Being said to him, "Did 
you catch me for your own purpose, my dear fellow, or at the 
bidding of somebody else? " The hunter told him the fact. Then the 
Great Being questioned himself as to whether it would be better to 
return to Cittakuta or go to the city. "If I go to the city", he thought, 
"the hunter will be rewarded, the queen's craving will be appeased, 
Sumukha's friendly duty will be made known and also, by virtue of 
my intelligence, I shall receive the lake Khema as a free gift. It is 
better, therefore, to go to the city". Having determined this, he said, 
"Huntsman, take us in your carrying pole to the king, and he shall 
let me free if he will". 

25.Tena kho pana samayena Baranasiyam Suppiyo ca upasako 
Suppiya ca upasika ubho pasanna honti dayaka karaka 


viharena viharam parivenena parivenam upasankamitva 
bhikkhū pucchati, ‘ko bhante gilāno, kassa kim āharīyatū? ti. 
Vin I 216 At that time in Benares there were two lay devotees 
Suppiya and Suppiya. They were both devoted, generous, serving 
and supporting the Order. The woman devotee Suppiya, at that 
time, goes to the monastery, goes from dwelling place to dwelling 
place of monks, goes from cell to cell of monks and asks: "Who, 
venerable Sir, is ill? What may be brought for whom?" 
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24.Atha nam Mahäsatto “kim pana tvam samma mam attano 
atthaya bandhi udahu aññassänattiyati pucchitva tena 
tasmim karane ärocite, ‘kin nu kho me ito va Cittakütam 
gantum seyyo udahu nagaran ti vimamsanto “mayi nagaram 
gate luddaputto dhanam  labhissati deviya dohalo 
patippassambhissati Sumukhassa mittadhammo pakato 
bhavissati, tatha mama fiana-balena Khemañca saram abhaya- 
dakkhinam katva labhissami, tasma nagarameva gantum 
seyyo tỉ sannitthanam katva, luddam 'amhe kajenadaya rañño 
santikam nehi, sace raja vissajjetukāmo bhavissati, 
vissajjessati'ti aha. JA IV 42 Rồi, bậc Dai Hữu Tinh (Bồ-tát) hỏi 
người ấy (thợ săn) rằng: “Này bạn, có phái bạn đã muốn bắt tôi vì lợi 
ích riêng của bạn, hay vì lệnh của ai khác chăng”? Người thợ săn đã 
nói lên lý do về điều đó. Rồi, ngài đã xem xét rằng: “Nếu ta đi đến 
kinh thành, người thợ săn trẻ sẽ có được tài sản, sự khao khát của 
hoàng hậu sẽ được lắng dịu; tình pháp hữu của Sumukha sẽ được 
biết đến. Nhờ sức mạnh của trí tuệ của tôi như vậy, nếu tôi đã làm 
cuộc vô úy thí, tôi sẽ nhận được hồ Khema. Do vậy, tốt hơn nên đi 
đến kinh thành'. Ngài đã nói người thợ săn rằng: “Sau khi mang 
chúng tôi bằng đòn gánh, hãy dẫn (chúng tôi) đến nhà vua; nếu nhà 
vua muốn thả ta ra, thì đức vua sé ra lệnh tha’. 


25.Tena kho pana samayena Baranasiyam Suppiyo ca upasako 
Suppiya ca upasika ubho pasanna honti dayaka karaka 
sanghupatthaka. Atha kho Suppiyà upasika aramam gantva 
viharena viharam parivenena parivenam upasankamitva 
bhikkhu pucchati, ‘ko bhante gilāno, kassa kim āharīyatū? ti. 
Vin I 216 Lúc bay giờ, tại thành Baranasi, có hai cận sự nam Suppiya 
và cận sự nữ Suppiya. Ho là những vị có tín tâm, các vi thí chủ, các 
vị giúp việc, và là những vị gần gũi Tăng chúng. Rồi, vị cận sự nữ 
Suppiyä, sau khi đã đi đến tịnh xá, đến được từ chỗ ở này đến chỗ ở 
khác, từ cốc này sang cốc khác, và bạch lên chư tỳ khưu rằng: “Bạch 


ngài, có ai bệnh không a? Con cần mang lại cái gì cho ai không a? 
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ANSWER 36 


Translate into English: 
LII Dhammacakka-ppavattana-suttam 
The Discourse on Setting in Motion the Wheel ofthe Dhamma 


1. Evam me sutam. Ekam samayam Bhagava Baranasiyam 
viharati Isipatane Migadaye. Tatra kho Bhagava Pañcavaggiye 
bhikkhü amantesi: 

1. Thus have I heard. On one occasion the Blessed One was staying 
near Bārāņasī in the Deer Park at Isipatana. There the Blessed One 
addressed the bhikkhus of the group of five thus: 

"Dve'me bhikkhave anta pabbajitena na sevitabba. Katame 
dve? Yo cayam kamesu kàmasukhallikanuyogo hino gammo 
pothujjaniko anariyo anattha-samhito, yo cayam atta- 
kilamathanuyogo dukkho anariyo anattha-samhito. 

"Bhikkhus (O Monks), these two extremes should not be 
followed by one who has gone forth into homelessness. What two? 
The pursuit of sensual happiness in sensual pleasures, which is low, 
vulgar, the way of worldlings, ignoble, unbeneficial; and the pursuit 
of self-mortification, which is painful, ignoble, unbeneficial. 

Ete te bhikkhave ubho ante anupagamma majjhima patipadä 
Tathàgatena — abhisambuddha cakkhu-karam mñana-karani 
upasamaya abhififiaya sambodhaya nibbanaya samvattati. 

Bhikkhus, without veering towards either of these extremes, the 
Tathagata has awakened to the middle way, which gives rise to 
vision, which gives rise to knowledge, which leads to peace, to 
higher knowledge, to enlightenment, to Nibbana. 

2. Katama ca sa bhikkhave majjhima patipada Tathagatena 
abhisambuddhā  cakkhu-karani fiana-karani upasamaya 
abhiññaya sambodhaya nibbanaya samvattati? Ayameva ariyo 
atthangiko maggo, seyyathidam samma-ditthi samma- 
sankappo samma-vaca samma-kammanto samma-ajivo 
samma-vayamo samma-sati samma-samadhi. Ayam kho sa 
bhikkhave majjhima patipada Tathagatena abhisambuddha 
cakkhu-karani fiana-karani upasamäya abhiññaya 
sambodhaya nibbanaya samvattati. 

2. “And what, bhikkhus, is that middle way awakened to by the 
Tathagata, which gives rise to vision, which gives rise to knowledge, 
which leads to peace, to direct knowledge, to enlightenment, to 
Nibbana? It is this Noble Eightfold Path; that is, right view, right 
intention, right speech, right action, right livelihood, right effort, 
right mindfulness, right concentration. This, bhikkhus, is that 
middle way awakened to by the Tathagata, which gives rise to 
vision, which gives rise to knowledge, which leads to peace, to 

higher knowledge, to enlightenment, to Nibbana. 
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BÀI GIẢI 36 


Dịch sang tiếng Việt: 
LII Dhammacakka-ppavattana-suttam 
Kinh Chuyển Pháp Luân 


1. Evam me sutam. Ekam samayam Bhagava Baranasiyam 
viharati Isipatane Migadaye. Tatra kho Bhagava Pañcavaggiye 
bhikkhü amantesi: 

1. Như vầy tôi nghe. Một thời, Đức Thé Tôn ngự tai vườn nai 
Isipatana gần thành Bārāņasī. Tại đấy, Đức Thế Tôn gọi nhóm 
năm vị tỳ khưu: 

“Dve me bhikkhave anta pabbajitena na sevitabba. Katame 
dve? Yo cayam kamesu kàmasukhallikanuyogo hino gammo 
pothujjaniko anariyo anattha-samhito, yo cayam atta- 
kilamathanuyogo dukkho anariyo anattha-samhito. 

Này chu ty khưu, có hai pháp cuc đoan mà người xuất gia 
khóng nén hành theo. Thé nào là hai? Mót là dám say trong các 
dục, ha liệt, dé tiện, phàm phu, không phải của bậc Thánh, không 
liên hệ đến lợi ích. Hai là tự ép xác khổ hạnh, khổ đau, không xứng 
bậc Thánh, không liên hệ đến lợi ích. 

Ete te bhikkhave ubho ante anupagamma majjhima patipada 
Tathägatena — abhisambuddha cakkhu-Karani ñãna-karam 
upasamaya abhififiaya sambodhaya nibbanaya samvattati. 

Này chư ty khưu! Sau khi tránh xa hai cực đoan này, nhờ 
con đường Trung đạo mà Nhu Lai đã chứng ngộ, làm cho tuệ 
nhãn phát sanh, làm cho trí tuệ phát sanh, dẫn đến an tịnh, 
thắng trí, và Niết Bàn. 

2. Katamä ca sa bhikkhave majjhima patipada Tathägatena 
abhisambuddhā  cakkhu-karani fiana-karani upasamaya 
abhiññaya sambodhaya nibbanaya samvattati? Ayameva ariyo 
atthangiko maggo, seyyathidam samma-ditthi samma- 
sankappo sammā-vācā samma-kammanto samma-ajivo 
samma-vayamo samma-sati samma-samadhi. Ayam kho sa 
bhikkhave majjhima patipada Tathagatena abhisambuddha 
cakkhu-karani fiana-karani upasamaya abhiññaya 
sambodhaya nibbanaya samvattati. 

2. Và này chư ty khưu, thé nào là con đường Trung đạo đó mà Nhu Lai 
đã chứng ngộ, làm cho tuệ nhãn phát sanh, làm cho trí tuệ phát sanh, 
dẫn đến an tịnh, thắng trí, và Niết Bàn? Chính là con đường Thánh 
Đạo Tám Ngành, tức là: Chánh Tri Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, 
Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm, Chánh 
Định. Này chư tỳ khưu, đây là con đường Trung đạo mà Như Lai đã 
chứng ngộ, làm cho tuệ nhãn phát sanh, làm cho trí tuệ phát sanh, 
dẫn đến an tịnh, thắng trí, và Niết Bàn. 
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3: 


Idam kho pana bhikkhave dukkham ariya-saccam: Jati pi 
dukkha, jara pi dukkha, vyadhi pi dukkho, maranampi 
dukkham,  sokaparideva dukkha-domanassupayasa pi 
dukkha. Appiyehi sampayogo dukkho, piyehi vippayogo 
dukkho. Yampiccham na labhati tampi dukkham. Sankhittena 
paficupadanakkhandha dukkha. 


. Now this, bhikkhus, is the noble truth of suffering: birth is suffering, 


aging is suffering, illness is suffering, death is suffering; union with 
what is displeasing is suffering; separation from what is pleasing is 
suffering; not to get what one wants is suffering; in brief, the five 
aggregates subject to clinging are suffering. 


Idam kho pana bhikkhave dukkha-samudayam ariya- saccam: 
yà'yam tanhà ponobhavika nandi-raga-sahagata tatra- 
tatrabhinandim, seyya-thidam kama-tanha bhava-taņhā 
vibhava-tanha. 


4. "Now this, bhikkhus, is the noble truth of the origin of suffering: it is 


this craving which leads to renewed existence, accompanied by 
delight and lust, seeking delight here and there; that is, craving for 
sensual pleasures, craving for existence, craving for extermination. 


. Idam kho pana bhikkhave dukkha-nirodham ariya-saccam yo 


tassa yeva tanhaya asesa-viraga-nirodho cago patinissaggo 
mutti analayo. 


. "Now this, bhikkhus, is the noble truth of the cessation of suffering: 


it is the remainderless fading away and cessation of that same 
craving, the giving up and relinquishing of it, freedom from it, 
nonreliance on it. 


. Idam kho pana bhikkhave dukkhanirodha-gāminī-patipadā-ariya- 


saccam: ayameva ariyo atthangiko maggo, seyyathidam: 
sammaditthi samma-sankappo samma-vaca samma-kammanto 
samma-ajivo samma-vayamo samma-sati sammasamadhi. 


. “Now this, bhikkhus, is the noble truth of the way leading to the 


cessation of suffering: it is this Noble Eightfold Path; that is, right 
view, right intention, right speech, right action, right livelihood, 
right effort, right mindfulness, right concentration. 

‘Idam dukkham ariya-saccanti me bhikkhave pubbe 
ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi, ñanam udapadi, 
panna udapadi, vijjā udapadi, aloko udapadi. 

“This is the noble truth of suffering’: thus, bhikkhus, in regard 
to things unheard before, there arose in me vision, knowledge, 
wisdom, true knowledge, and light. 
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3: 


Idam kho pana bhikkhave dukkham ariya-saccam: Jati pi 
dukkha, jara pi dukkha, vyadhi pi dukkho, maranampi 
dukkham,  sokaparideva dukkha-domanassupayasa pi 
dukkha. Appiyehi sampayogo dukkho, piyehi vippayogo 
dukkho. Yampiccham na labhati tampi dukkham. Sankhittena 
paficupādānakkhandhā dukkha. 


. Này chư ty khwu, đây là Thánh đế về Khổ: Sanh là khổ, già là khổ, 


bệnh là khổ, chết là khổ, sầu, bi, khổ, ưu, não là khổ, oán gặp nhau 
là khổ, ái biệt ly là khổ, cầu không được là khổ. Tóm lại, năm thủ 
uẩn là khổ. 


Idam kho pana bhikkhave dukkha-samudayam ariya- saccam: 
yà'yam tanhà ponobhavika nandi-raga-sahagata tatra- 
tatrabhinandim, seyya-thidam  kama-tanhà bhava-taņhā 
vibhava-tanha. 


. Này chu tỳ khưu, đây là Thánh dé về Khổ tập: chính là ái này đưa 


đến tái sanh, câu hữu với hy và tham, tìm cầu hy lac chỗ này chó kia. 
Tức là dục ái, hữu ái, phi hữu ái. 


. Idam kho pana bhikkhave dukkha-nirodham ariya-saccam yo 


tassà yeva tanhaya asesa-viraga-nirodho cago patinissaggo 
mutti analayo. 


. Này chư tỳ khưu, đây là Thánh đế về Khổ diệt, chính là ly tham, 


đoạn diệt, không có dư tàn khát ái ấy, sự buông bỏ, sự từ bỏ, đã được 
giải thoát, không có chấp trước. 


. Idam kho pana bhikkhave dukkhanirodha-gāminī-patipadā-ariya- 


saccam: ayameva ariyo atthangiko maggo, seyyathidam: 
sammaditthi samma-sankappo samma-vaca samma-kammanto 
samma-ajivo samma-vayamo samma-sati sammasamadhi. 


. Nay chu tỳ khưu, đây là Thánh dé về Con Đường đưa đến Khổ diệt, 


chính là con đường Thánh Đạo Tám Ngành, tức là Chánh Tri Kiến, 
Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tinh 
Tấn, Chánh Niệm, Chánh Định. 


'Idam dukkham ariya-saccanti me bhikkhave pubbe 
ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi, fianam udapadi, 
panna udapadi, vijjā udapadi, aloko udapadi. 

Này chư ty khưu, đây là Thánh dé về Khổ, đối với các pháp, từ 
trước Ta chưa từng được nghe, nhãn sanh), trí sanh, tuệ sanh, 
minh sanh, quang sanh. 
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Tankhopanidam dukkham ariya-saccam pariññeyyanti me 
bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi, 
fianam udapadi, panna udapadi, vijja udapadi,) aloko udapadi. 

““This noble truth of suffering is to be fully understood": thus, 
bhikkhus, in regard to things unheard before, there arose in me 
vision, knowledge, wisdom, true knowledge, and light. 

Tankho panidam dukkham ariya-saccam pariüfiatan'ti me 
bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi, 
fianam udapadi, panna udapadi, vijjà udapadi, aloko udapadi. 

“This noble truth of suffering has been fully understood’: thus, 
bhikkhus, in regard to things unheard before, there arose in me 
vision, knowledge, wisdom, true knowledge, and light. 

7. 'Idam dukkha-samudayam ariya-saccanti me bhikkhave 
pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi, ñanam 
udapadi, pañña udapādi, vijjā udapadi, aloko udapādi. 

7. ""This is the noble truth of the origin of suffering': thus, bhikkhus, in 
regard to things unheard before, there arose in me vision, 
knowledge, wisdom, true knowledge, and light. 

"Tankho panidam  dukkha-samudayam ariya-saccam 
pahatabban'ti me bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu 
cakkhum udapadi, fanam udapadi, pañña udapadi, vijja 
udapadi, aloko udapadi. 

““This noble truth of the origin of suffering is to be abandoned": 
thus, bhikkhus, in regard to things unheard before, there arose in 
me vision, knowledge, wisdom, true knowledge, and light. 

"Tankho panidam  dukkha-samudayam  ariya-saccam 
pahinan'ti me bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu 
cakkhum udapadi, fanam udapadi, pañña udapadi, vijja 
udapadi, aloko udapadi. 

“This noble truth of the origin of suffering has been abandoned’: 
thus, bhikkhus, in regard to things unheard before, there arose in 
me vision, knowledge, wisdom, true knowledge, and light. 

8. ‘Idam dukkhanirodham ariya-saccan’ti me bhikkhave pubbe 
ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi, fianam udapadi, 
pañña udapadi, vijja udapadi, aloko udapadi. 

8. "This is the noble truth of the cessation of suffering’: thus, 
bhikkhus, in regard to things unheard before, there arose in me 
vision, knowledge, wisdom, true knowledge, and light. 

‘Tankho panidam dukkha-nirodham ariya-saccam sacchi- 
katabban'ti me bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu 
cakkhum udapadi, ñanam udapadi, pañña udapadi, vijja 
udapadi, aloko udapadi. 

““This noble truth of the cessation of suffering is to be realized": 
thus, bhikkhus, in regard to things unheard before, there arose in 
me vision, knowledge, wisdom, true knowledge, and light. 
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Tankhopanidam dukkham ariya-saccam pariññeyyanti me 
bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapädi, 
fianam udapadi, panna udapadi, vijjā udapadi,) āloko udapadi. 

Này chư tỳ khưu, đây là Thánh đế về Khổ cần phải liễu tri, đối 
với các pháp, trước day Ta chưa từng được nghe, nhãn sanh(), tri 
sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang sanh. 

Tankho panidam dukkham ariya-saccam pariüfiatan'ti me 
bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi, 
fianam udapadi, panna udapadi, vijjà udapadi, aloko udapadi. 

Này chu ty khưu, Thánh dé về Khổ đã được liễu tri, đối với các 
pháp, trước day Ta chưa từng được nghe, nhãn sanh(), trí sanh, tuệ 
sanh, minh sanh, quang sanh. 

7. dam dukkha-samudayam ariya-saccanti me bhikkhave 
pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapādi, ñanam 
udapadi, pañña udapādi, vijja udapadi, aloko udapādi. 

7. Này chu ty khuu, dáy là Thánh dé vé Khó táp, dói vói các pháp, 
trước day Ta chua từng được nghe, nhãn sanh), trí sanh, tuệ sanh, 
minh sanh, quang sanh. 

"Tankho panidam  dukkha-samudayam ariya-saccam 
pahatabban'ti me bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu 
cakkhum udapadi, fanam udapadi, pañña udapadi, vijja 
udapadi, aloko udapadi. 

Này chư ty khưu, đây là Thánh dé về Khổ tập cần phải đoạn tận, 
đối với các pháp, trước đây Ta chưa từng được nghe, nhãn sanh), 
trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang sanh. 

"Tankho panidam  dukkha-samudayam ariya-saccam 
pahinan'ti me bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu 
cakkhum udapadi, fanam udapadi, pañña udapadi, vijja 
udapadi, aloko udapadi. 

Này chư ty khưu, đây là Thánh dé về Khổ tập đã được đoạn tận, 
đối với các pháp, trước đây Ta chưa từng được nghe, nhãn sanh), 
trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang sanh. 

8. “Ham dukkhanirodham ariya-saccan tỉ me bhikkhave pubbe 
ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi, ñanam udapadi, 
panna udapadi, vijja udapadi, aloko udapadi. 

8. Này chu ty khuu, dáy là Thánh dé vé Khó diét, dói vói các pháp, 
trước đây Ta chua từng được nghe, nhãn sanh(), trí sanh, tuệ sanh, 
minh sanh, quang sanh. 

‘Tankho panidam dukkha-nirodham ariya-saccam sacchi- 
katabban'ti me bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu 
cakkhum udapadi, ñanam udapadi, pañña udapadi, vijja 
udapadi, aloko udapadi. 

Này chu ty khưu, đây là Thánh đế vé Khổ diệt cần phải chứng 
ngộ, đối với các pháp, trước đây Ta chưa từng được nghe, nhãn 
sanhfdā), trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang sanh. 
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‘Tankho panidam dukkha-nirodham ariya-saccam sacchi- 
katanti me bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu 
cakkhum udapadi, fanam udapadi, pañña udapadi, vijja 
udapadi, aloko udapadi. 

““This noble truth ofthe cessation of suffering has been realized": 
thus, bhikkhus, in regard to things unheard before, there arose in 
me vision, knowledge, wisdom, true knowledge, and light. 

9. 'Idam dukkha-nirodha-gāminī-patipadā ariyasaccan'ti me 
bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi, 
fianam udapadi, panna udapādi, vijjà udapadi, aloko udapadi. 

9. ""This is the noble truth of the way leading to the cessation of 
suffering': thus, bhikkhus, in regard to things unheard before, there 
arose in me vision, knowledge, wisdom, true knowledge, and light. 

‘Tankho panidam dukkha-nirodha-gāminī-patipadā ariya- 
saccam bhāvetabban'ti me bhikkhave pubbe ananussutesu 
dhammesu cakkhum udapadi fianam udapadi, pañña 
udapadi, vijja udapadi, aloko udapadi. 

“This noble truth of the way leading to the cessation of 
suffering is to be developed": thus, bhikkhus, in regard to things 
unheard before, there arose in me vision, knowledge, wisdom, true 
knowledge, and light. 

‘Tankho panidam dukkha-nirodha-gāminī-patipadā ariya- 
saccam bhavitan’ti me bhikkhave pubbe ananussutesu 
dhammesu cakkhum udapadi, ñanam udapadi, pañña 
udapadi, vijja udapadi, aloko udapadi. 

“This noble truth of the way leading to the cessation of 
suffering has been developed": thus, bhikkhus, in regard to things 
unheard before, there arose in me vision, knowledge, wisdom, 
true knowledge, and light. 

10. Yàvakivafica me bhikkhave imesu catüsu ariya-saccesu evam 
ti-parivattam dvadasakaram yatha-bhutam fiana-dassanam 
na suvisuddham ahosi, neva tavaham bhikkhave sadevake 
loke samarake sabrahmake sassamaņa-brāhmaņiyā pajaya 
sadeva-manussaya anuttaram samma-sambodhim 
abhisambuddho'ti paccanfiasim. 

10. “So long, bhikkhus, as my knowledge and vision of these Four 
Noble Truths as they really are in their three phases and twelve 
aspects was not thoroughly purified in this way, I did not claim to 
have awakened to the unsurpassed perfect enlightenment in this 
world with its devas, Mara, and Brahma, in this generation with 
its ascetics and brahmins, its devas and humans. 
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10. 


10. 


‘Tankho panidam dukkha-nirodham ariya-saccam sacchi- 
katan'ti me bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu 
cakkhum udapādi, fanam udapadi, pañña udapadi, vijja 
udapadi, aloko udapadi. 

Này chư tỳ khưu, đây là Thánh dé về Khổ diệt đã được chúng ngộ, 
đối với các pháp, trước đây Ta chưa từng được nghe, nhãn sanh(&9, tri 
sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang sanh. 


. [dam dukkha-nirodha-gāminī-patipadā ariyasaccanti me 


bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi, 
fianam udapadi, pañña udapadi, vijjà udapadi, aloko udapadi. 


. Này chư ty khưu, đây là Thánh dé vé Con Đường đưa đến Khổ diệt, 


đối với các pháp, trước đây Ta chưa từng được nghe, nhãn sanh), 
trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang sanh. 

‘Tankho panidam dukkha-nirodha-gāminī-patipadā ariya- 
saccam bhāvetabban'ti me bhikkhave pubbe ananussutesu 
dhammesu cakkhum udapadi, fhanam  udapadi, panna 
udapadi, vijja udapadi, aloko udapadi. 

Này chu ty khưu, đây là Thánh dé vé Con Đường đưa đến Khổ 
diệt cần phải tu tập, đối với các pháp, trước đây Ta chưa từng được 
nghe, nhãn sanh(), trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang sanh. 

‘Tankho panidam dukkha-nirodha-gāminī-patipadā ariya- 
saccam bhavitan’ti me bhikkhave pubbe ananussutesu 
dhammesu cakkhum udapadi, ñanam udapadi, pañña 
udapadi, vijja udapadi, aloko udapadi. 

Này chu ty khưu, day là Thánh dé vë Con Đường đưa đến Khổ 

diệt đã được tu tập, đối với các pháp, trước đây Ta chưa từng được 
nghe, nhãn sanhfdā, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang sanh. 


Yavakivañca me bhikkhave imesu catusu ariya-saccesu evam 
ti-parivattam dvadasakaram yatha-bhutam fiana-dassanam 
na suvisuddham ahosi, neva tavaham bhikkhave sadevake 
loke samàrake sabrahmake sassamana-brahmaniyä pajaya 
sadeva-manussaya anuttaram samma-sambodhim 
abhisambuddho'ti paccannasim. 

Nay chư ty khưu, cho đến khi nao, trong Tứ Thánh dé nay, tri kiến 
như thật đối với tam luân, va mười hai hành tướng như vậy da 
không khéo thanh tịnh ở nơi Ta; thời, này chư tỳ khưu, cho đến 
khi ấy, Ta đã không tuyên bố rằng: 'Ta đã được Chứng đắc vô 
thượng Chánh Đẳng Chánh Giác' đối với các hàng Sa-môn, Bà-la- 
môn, chư thiên và nhân loại, luôn trong cõi chư Thiên, Ma vương, 
và Phạm Thiên. 
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11. Yato ca kho me bhikkhave imesu catüsu ariya-saccesu evam 


11. 


12. 


12. 


13. 


13. 


ti-parivattam dvadasakaram yathabhutam fianadassanam 
suvisuddham ahosi, athaham bhikkhave sadevake loke 
samārake  sabrahmake sassamaņabrāhmaņiyā  pajàya 
sadevamanussäya anuttaram sammasambodhim 
abhisambuddho'ti paccanfiasim. 
But when my knowledge and vision of these Four Noble Truths as 
they really are in their three phases and twelve aspects was 
thoroughly purified in this way, then I claimed to have awakened 
to the unsurpassed perfect enlightenment in this world with its 
devas, Mara, and Brahma, in this generation with its ascetics and 
brahmins, its devas and humans. 

Nanafica pana me dassanam udapadi ‘akuppa me ceto- 
vimutti, aya-mantima jati, natthi'dàni punabbhavo'ti. 

The knowledge and vision arose in me: 'Unshakable is the 
liberation of my mind. This is my last birth. Now there is no more 
renewed existence." 


Idamavoca Bhagavā. Attamana  paficavaggiya bhikkhù 
Bhagavato bhasitam abhinandum. 
This is what the Blessed One said. Elated, the bhikkhus of the 
group of five delighted in the Blessed One’s statement. 
Imasmifica pana veyyakaranasmim bhaññamäne 
ayasmato Kondaññassa virajam vitamalam dhamma- 
cakkhum udapadi, ‘yam kifici samudaya-dhammam sabbam 
tam nirodha-dhamman tỉ. 
And while this discourse was being spoken, there arose in the 
Venerable Kondañña the dust-free, stainless vision of the Dhamma: 
"Whatever is subject to origination is all subject to cessation". 


Pavattite ca bhagavata dhammacakke bhummā deva 
saddamanussavesum:  'Etam  Bhagavata Baranasiyam 
Isipatane Migadaye anuttaram dhammacakkam pavattitam 
appativattiyam samanena va brahmanena va devena va 
marena va brahmuna va Kenaci va lokasmin'ti. 

And when the Wheel of the Dhamma had been set in motion by 
the Blessed One, the earth-dwelling devas proclaimed aloud: “At 

Bārāņasī, in the Deer Park at Isipatana, this unsurpassed Wheel of 
the Dhamma has been set in motion by the Blessed One, which 
cannot be stopped by any ascetic or brahmin or deva or Mara or 
Brahma or by anyone in the world”. 
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11. Yato ca kho me bhikkhave imesu catüsu ariya-saccesu evam 


11. 


12. 


12. 


13. 


13. 


ti-parivattam dvadasakaram yathabhutam fianadassanam 
suvisuddham ahosi, athaham bhikkhave sadevake loke 
samārake sabrahmake sassamaņabrāhmaņiyā pajaya 
sadevamanussaya anuttaram sammasambodhim 
abhisambuddho'ti paccanfiasim. 
Va, nay chu ty khuu, khi nao, trong Tú Thanh dé nay, tri kién nhu 
thật đối với tam luân, và mười hai hành tướng nhu vậy đã khéo 
thanh tịnh ở nơi Ta; thời, này chư tỳ khưu, cho đến khi ấy, Ta đã 
tuyên bố rằng: "Ta đã được Chứng đắc vô thượng Chánh Dang 
Chánh Giác' đối với các hàng Sa-môn, Bà-la-môn, chư thiên và 
nhân loại, luôn trong cõi chư Thiên, Ma vương, và Phạm Thiên. 

Nanafica pana me dassanam udapadi 'akuppa me ceto- 
vimutti, aya-mantima jati, natthi'dàni punabbhavo'ti. 

Và như vậy, tri kiến khởi lên nơi Ta: 'Bất động là tâm giải thoát 
của Ta. Đây là đời sống cuối cùng, nay không còn tái sanh nữa'. 


Idamavoca Bhagavā. Attamana pañcavaggiya bhikkhu 
Bhagavato bhasitam abhinandum. 

Đức Thé Tôn đã thuyết điều này. Nhóm năm vi ty khưu có được 
hài lòng đã hoan hy lời day cua) Đức Thế Tôn. 

Imasmiñca pana  veyyakaranasmim  bhaffiamane 
ayasmato Kondaññassa virajam vitamalam dhamma- 
cakkhum udapadi, ‘yam kifici samudaya-dhammam sabbam 
tam nirodha-dhamman tì. 

Trong khi lời dạy này đang được tuyên bố, tôn giả Kondañña 
đã khởi lén pháp nhãn thanh tịnh, không cấu ué như sau: 'Phàm 
vật gì được tập khởi, tất cả pháp ấy cũng bị đoạn diệt. 


Pavattite ca bhagavatà dhammacakke bhumma deva 
saddamanussavesum: 'Etam Bhagavata  Barànasiyam 
Isipatane Migadäye anuttaram dhammacakkam pavattitam 
appativattiyam samanena và brahmanena và devena va 
mārena và brahmuna và kenaci vã lokasmin'ti. 

Và khi Pháp luân này được Thé Tôn chuyển vận nhu vậy, chư Địa 
Thiên đã đồng thanh tán than rằng: 'Đức Thế Tôn đã chuyển Pháp 
Luân Vô Thượng này tai vườn nai Isipatana, gần thành Bārāņasī, 
chưa từng có Sa-môn, hay Bà-la-môn, hay vị Thiên, hay Ma 
Vương, hay Phạm Thiên hay bất cứ một ai ở trên đời có thể 
chuyển vận được'. 
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Bhummanam devanam saddam sutva catummaharajika 
deva saddamanussavesum: 'Etam bhagavata Baranasiyam Isipatane 
Migadaye anuttaram dhammacakkam pavattitam appativattiyam samanena va 
brahmanena va devena va marena va brahmuna va kenaci va lokasmin'ti. 

Having heard the proclaiming of the earth-dwelling devas, the 
devas of the Four Great Kings proclaimed aloud: "At Bārāņasī, in the 
Deer Park at Isipatana, this unsurpassed Wheel of the Dhamma has been set in 
motion by the Blessed One, which cannot be stopped by any ascetic or brahmin 
or deva or Mara or Brahma or by anyone in the world". 


Catumaharajikanam devanam saddam sutva tāvatimsā 
devà saddamanussavesum: 'Etam bhagavata Baranasiyam Isipatane 
Migadaye anuttaram dhammacakkam pavattitam appativattiyam samanena va 
brahmanena va devena va marena va brahmuna va kenaci va lokasmin'ti. 

Having heard the proclaiming of the devas of the Four Great 
Kings, the Tavatimsa(thiry-three) devas proclaimed aloud: “At Bārāņasī, 
in the Deer Park at Isipatana, this unsurpassed Wheel of the Dhamma has been 


set in motion by the Blessed One, which cannot be stopped by any ascetic or 
brahmin or deva or Mara or Brahma or by anyone in the world”. 


Tavatimsanam devanam saddam sutva yama deva 
saddamanussavesum: 'Etam Bhagavata Baranasiyam Isipatane Migadaye 
anuttaram dhammacakkam pavattitam appativattiyam samanena và brahmanena 
và devena và marena va brahmuna vã kenaci và lokasmin'ti. 

Having heard the proclaiming of the Tavatimsa devas, the 
Yama devas proclaimed aloud: "At Bārāņasī, in the Deer Park at Isipatana, 
this unsurpassed Wheel of the Dhamma has been set in motion by the Blessed 


One, which cannot be stopped by any ascetic or brahmin or deva or Mara or 
Brahma or by anyone in the world". 


Yamanam  devanam saddam  sutva  tusità deva 
saddamanussävesum: 'Etam Bhagavata Baranasiyam Isipatane Migadaye 
anuttaram dhammacakkam pavattitam appativattiyam samanena và brahmanena 
và devena và marena va brahmuna vã kenaci và lokasmin'ti. 

Having heard the proclaiming of the Yama devas, the Tusita 
devas proclaimed aloud: "At Bārāņasī, in the Deer Park at Isipatana, this 
unsurpassed Wheel of the Dhamma has been set in motion by the Blessed One, 


which cannot be stopped by any ascetic or brahmin or deva or Mara or Brahma 
or by anyone in the world". 


Tusitānam devanam saddam sutva nimmanarati deva 


saddamanussavesum: 'Etam Bhagavata Baranasiyam Isipatane migadaye 
anuttaram dhammacakkam pavattitam appativattiyam samanena va brahmanena 
va devena va marena va brahmuna va kenaci va lokasmin'ti. 


Having heard the proclaiming of the Tusitaloyfu) devas, the 
Nimmanarati(elight in creating) devas proclaimed aloud: “At Bārāņasī, in 
the Deer Park at Isipatana, this unsurpassed Wheel of the Dhamma has been set 


in motion by the Blessed One, which cannot be stopped by any ascetic or 
brahmin or deva or Mara or Brahma or by anyone in the world”. 
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Bhummanam devanam saddam sutva catummaharajika 
deva saddamanussavesum: 'Etam bhagavata Baranasiyam Isipatane 
Migadaye anuttaram dhammacakkam pavattitam appativattiyam samanena va 
brahmanena va devena va marena va brahmuna va kenaci va lokasmin'ti. 

Sau khi được nghe tiếng của chư Dia Thiên, chư Thiên Tứ Dai 
Thiên Vương đã đồng thanh tán than rằng: 'Đức Thế Tôn đã chuyển 
Pháp Luân Vô Thượng này tai vườn nai Isipatana, gần thành Bārāņasī, chưa 
từng có Sa-môn, hay Bà-la-môn, hay vị Thiên, hay Ma Vương, hay Phạm Thiên 
hay bất cứ một ai ở trên đời có thể chuyển vận được'. 

Catumaharajikanam devanam saddam sutva tāvatimsā 
deva saddamanussavesum: 'Etam bhagavata Baranasiyam Isipatane 
Migadaye anuttaram dhammacakkam pavattitam appativattiyam samanena va 
brahmanena va devena va marena va brahmuna va kenaci va lokasmin'ti. 

Sau khi được nghe tiếng của chư Thiên Tứ Dai Thiên Vương, 
chư Thiên Tam Thập Tam đã đồng thanh tan than rằng: 'Đức Thé 
Tôn đã chuyển Pháp Luân Vô Thượng này tại vườn nai Isipatana, gần thành 
Bārāņasī, chưa từng có Sa-món, hay Bà-la-môn, hay vị Thiên, hay Ma Vương, 
hay Phạm Thiên hay bất cứ một ai ở trên đời có thể chuyển vận được'. 

Tavatimsanam devanam saddam sutva yama deva 
saddamanussavesum: 'Etam Bhagavata Baranasiyam Isipatane Migadaye 
anuttaram dhammacakkam pavattitam appativattiyam samanena va brahmanena 
va devena va marena va brahmuna va kenaci va lokasmin'ti. 

Sau khi duoc nghe tiéng cua chu Thién Tam Thap Tam, chu 
Thiên Da-ma đã đồng thanh tan than rằng: 'Đức Thế Tôn đã chuyển 
Pháp Luân Vô Thượng này tại vườn nai Isipatana, gần thành Bārāņasī, chưa 
từng có Sa-môn, hay Bà-la-môn, hay vị Thiên, hay Ma Vương, hay Phạm Thiên 
hay bất cứ một ai ở trên đời có thể chuyển vận duoc'. 


Yamanam  devanam saddam  sutva  tusità deva 
saddamanussävesum: 'Etam Bhagavata Baranasiyam Isipatane Migadaye 
anuttaram dhammacakkam pavattitam appativattiyam samanena và brahmanena 
và devena và marena va brahmuna vã kenaci và lokasmin'ti. 

Sau khi được nghe tiếng của chư Thiên Da-ma, chư Thiên 
Đâu-suất-đà đã đồng thanh tán than rằng: 'Đức Thế Tôn đã chuyển 
Pháp Luân Vô Thượng này tai vườn nai Isipatana, gần thành Bārāņasī, chưa 
từng có Sa-môn, hay Bà-la-môn, hay vị Thiên, hay Ma Vương, hay Phạm Thiên 
hay bát cứ một ai ở trên đời có thể chuyển vận duoc'. 


Tusitanam devanam saddam sutva nimmanarati deva 


saddamanussävesum: 'Etam Bhagavata Baranasiyam Isipatane migadaye 
anuttaram dhammacakkam pavattitam appativattiyam samanena và brahmanena 
và devena và marena va brahmuna và kenaci và lokasmin'ti. 

Sau khi duoc nghe tiếng của chư Thiên Đâu-suất-đà, chư 
Thiên Hóa Lạc Thiên da đồng thanh tán than rằng: 'Đức Thế Tôn đã 
chuyển Pháp Luân Vô Thượng này tại vườn nai Isipatana, gần thành 
Bārāņasī, chưa từng có Sa-món, hay Bà-la-môn, hay vị Thiên, hay Ma Vương, 
hay Phạm Thiên hay bất cứ một ai ở trên đời có thể chuyển vận được'. 
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14. 


14. 


15. 


15. 


Nimmānaratīnam devānam saddam sutvā 


paranimmitavasavattī deva saddamanussāvesum: 'Etam 
Bhagavatà Baranasiyam Isipatane migadāye anuttaram dhammacakkam 
pavattitam appativattiyam samaņena vā brāhmaņena vā devena vā mārena vā 
brāhmuņā vā kenaci vā lokasmin'ti. 


Having heard the proclaiming of the Nimmanarati devas, the 


Paranimmitavasavatti(ereated by others) devas proclaimed aloud: "At 
Bārāņasī, in the Deer Park at Isipatana, this unsurpassed Wheel of the Dhamma has been 
set in motion by the Blessed One, which cannot be stopped by any ascetic or brahmin or 
deva or Màra or Brahma or by anyone in the world". 


Paranimmitavasavatüinam | devànam saddam  sutva 
brahmakayika deva saddamanussavesum: Etam Bhagavata 
Bäranasiyam Isipatane Migadäye anuttaram dhammacakkam 
pavattitam appativattiyam samanena va brahmanena va 
devena và marena và brahmuna vã kenaci và lokasminti. 

Having heard the proclaiming of the Paranimmitavasavatti 
devas, the devas of Brahmā's assembly proclaimed aloud: “At 
Barànasi, in the Deer Park at Isipatana, this unsurpassed Wheel of 
the Dhamma has been set in motion by the Blessed One, which 
cannot be stopped by any ascetic or brahmin or deva or Mara or 
Brahma or by anyone in the world”. 


Itiha tena khanena tena muhuttena yava brahmaloka saddo 
abbhuggachi. Ayañca dasasahassi lokadhätu sankampi 
sampakampi sampavedhi. Appamano ca olaro obhaso loke 
paturahosi atikkammeva devanam devanubhavam. 

Thus at that moment, at that instant, at that second, the proclaiming 
(the sound spread up / spread as far as, the cry soared up, the information reached up as far as) yose up to 
the brahma world. And this ten thousandfold world system shook, 
quaked, and trembled, and an immeasurable glorious radiance 
appeared in the world surpassing the divine majesty of the devas. 


Atha kho Bhagava udanam udanesi, ‘Anfiasi vata bho 
Kondañño, aññasi vata bho Kondañño tỉ. Iti hidam ayasmato 
Kondaíifiassa Aññata-Kondañño 'tveva namam ahosr'ti. S VI 11 
Then the Blessed One uttered this inspired utterance: “Kondañña 
has indeed understood! Kondañña has indeed understood" In 
this way the Venerable Kondafifia acquired the name “Aññata 
Kondañña - Kondañña Who Has Understood”. S VI 11 
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14. 


14. 


15. 


15. 


Nimmanaratinam devanam saddam sutva 


paranimmitavasavatti deva saddamanussavesum: 'Etam 
Bhagavatà Baranasiyam  Isipatane migadäye anuttaram dhammacakkam 
pavattitam appativattiyam samanena và brahmanena va devena va mārena va 
brāhmuņā và kenaci và lokasmin'ti. 


Sau khi được nghe tiếng của chư Thiên Hóa Lạc Thiên, chư Thiên 
Tha Hóa Tự Tại Thiên đã đồng thanh tán than rằng: 'Đức Thế Tôn đã 
chuyển Pháp Luân Vô Thượng này tại vườn nai Isipatana, gần thành Bārāņasī, chưa 
từng có Sa-môn, hay Bà-la-môn, hay vị Thiên, hay Ma Vương, hay Phạm Thiên hay 
bất cứ một ai ở trên đời có thể chuyển vận được. 


Paranimmitavasavattinam | devànam saddam  sutva 
brahmakāyikā deva saddamanussavesum: Etam Bhagavatā 
Bäranasiyam Isipatane Migadäye anuttaram dhammacakkam 
pavattitam appat{ivatiyam samanena và brahmanena va 
devena và màrena và brahmuna và kenaci và lokasminti. 

Sau khi được nghe tiếng của chư Thiên Tha Hóa Tự Tại Thiên, 
chư Thiên Phạm Thiên đã đồng thanh tán than rằng: 'Đức Thế Tôn 
đã chuyển Pháp Luân Vô Thượng này tại vườn nai Isipatana, gần 
thành Bārāņasī, chưa từng có Sa-món, hay Bà-la-môn, hay vị 
Thiên, hay Ma Vương, hay Phạm Thiên hay bất cứ một ai ở trên 
đời có thể chuyển vận duoc’. 


Itiha tena khanena tena muhuttena yàva brahmaloka saddo 
abbhuggachi. Ayañca dasasahassi lokadhätu sankampi 
sampakampi sampavedhi. Appamano ca olaro obhaso loke 
paturahosi atikkammeva devanam devanubhavam. 

Như vậy, ngay trong sát-na ấy, trong khoảnh khắc ấy, trong giây 
phút ấy, tiếng ấy đã lên đến Phạm Thiên giới. Và mười ngàn thế 
giới đã chuyển động, đã rung động, đã chuyển động mạnh. Và một 
hào quang vô lượng, quảng đại đã xuất hiện ở trên thế gian, vượt 
quá oai lực của chư Thiên. 


Atha kho Bhagava udànam udanesi, ‘Anfiasi vata bho 
Kondañño, aññasi vata bho Kondañño tỉ. Iti hidam ayasmato 
Kondaíifiassa Aññata-Kondañño 'tveva namam ahosr'ti. S VI 11 
Rồi Đức Thé Tôn đã thốt lên lời cám hứng rằng: 'Chác chán, ông 
Kondañña đã giác hiểu! 'Chắc chắn, ông Kondañña đã giác hiểu!" 
Như vậy, Tôn giả Kondañña đã có tên gọi là: 'Aññata Kondañña - 
Liễu Ngộ Kondañña'. $ VI 11 
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ILIII Anatta-lakkhana-suttam 
Discourse On The Characteristics Of Non-self 


1. Evam me sutam. Ekam samayam Bhagava Baranasiyam 
viharati Isipatane Migadäye. Atha kho Bhagava pañcavaggiye 
bhikkhü āmantesi 'Bhikkhavo'ti. 'Bhadante'ti te bhikkhū 
Bhagavato paccassosum, Bhagava etad'avoca. 

1. Thus have I heard. On one occasion the Blessed One was dwelling 
at Baranasi in the Deer Park at Isipatana. There the Blessed One 
addressed the bhikkhus of the group of five thus: "Bhikkhus!" 
"Venerable sir!" those bhikkhus replied. The Blessed One said this. 

2. ‘Rupam bhikkhave anatta. Rũpañca hidam bhikkhave atta 
abhavissa nayidam rupam abädhäya samvatteyya, labbhetha 
ca rüpe ‘evam me rüpam hotu, evam me rüpam ma ahosi'ti. 
Yasma ca kho bhikkhave rüpam anatta, tasma rupam 
abadhaya samvattati. Na ca labbhati rüpe ‘Evam me rüpam 
hotu, evam me rüpam ma ahosī ti. 

2. "Bhikkhus, form is non-self. For if, bhikkhus, form were self, this form 
would notlead to affliction, and it would be possible to have it of form: 
'Let my form be thus; let my form not be thus'. But because form is 
non-self, form leads to affliction, and it is not possible to have it of 
form: ‘Let my form be thus; let my form not be thus’. 

3. 'Vedana bhikkhave anatta. Vedana ca hidam bhikkhave atta 
abhavissa nayidam bhikkhave vedana abadhaya samvatteyya, 
labbhetha ca vedanaya 'evam me vedana hotu, evam me 
vedana ma ahosīti. Yasma ca kho bhikkhave vedanā anatta, 
tasmà vedana abadhaya samvattati, na ca labbhati vedanaya 
“Evam me vedana hotu, evam me vedana ma ahosi'ti. 

3. "Bhikkhus, feeling is non-self. For if, bhikkhus, feeling were self, this 
feeling would not lead to affliction, and it would be possible to have it of 
feeling: 'Let my feeling be thus; let my feeling not be thus'. But because 
feeling is non-self, feeling leads to affliction, and itis not possible to have 
it of feeling: ‘Let my feeling be thus; let my feeling not be thus’. 

4. “Sañña bhikkhave anatta. Sañña ca hidam bhikkhave atta 
abhavissa nayidam bhikkhave sañña abadhaya samvatteyya, 
labbhetha ca vedanàya 'evam me sañña hotu, evam me sañña 
mã ahositi. Yasma ca kho bhikkhave sañña anatta, tasma 
sañña abadhaya samvattati, na ca labbhati saññaya ‘Evam me 
sañña hotu, evam me sañña mà ahost ti. 

4. "Bhikkhus, perception is non-self. For if, bhikkhus, perception were 
self, this perception would not lead to affliction, and it would be 
possible to have it of perception: 'Let my perception be thus; let my 
feeling not be thus’. But because perception is non-self, perception 
leads to affliction, and itis not possible to have it of perception: 'Let 
my perception be thus; let my perception not be thus’. 
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ILIII Anatta-lakkhana-suttam 
Kinh Vó Ngà Tuóng 


Evam me sutam. Ekam samayam Bhagava Baranasiyam 
viharati Isipatane Migadaye. Tatra kho Bhagava pañcavaggiye 
bhikkhü āmantesi 'Bhikkhavo'ti. 'Bhadante'ti te bhikkhü 
Bhagavato paccassosum, Bhagava etad'avoca. 

. Nhu vầy tôi nghe. Một thời, Đức Thế Tôn ngự tai vườn nai 
Isipatana gần thành Bārāņasī. Tai đấy, Đức Thế Tôn gọi nhóm 
năm vị tỳ khưu: 'Này chư tỳ khưu'. Chư tỳ khưu ấy đã vâng đáp 
Đức Thế Tôn: "Thưa vâng, bach Ngai’. Đức Thế Tôn đã nói điều này. 
. Rūpam bhikkhave anatta. Rupafica hidam bhikkhave atta 
abhavissa nayidam rupam abadhaya samvatteyya, labbhetha 
ca rüpe ‘evam me rüpam hotu, evam me rüpam ma ahosi'ti. 
Yasma ca kho bhikkhave rüpam anatta, tasma rüpam 
abadhaya samvattati. Na ca labbhati rüpe ‘Evam me rūpam 
hotu, evam me rüpam ma ahost ti. 

. Này chu ty khưu, sắc là vô ngã. Này chu ty khưu, nếu sắc này là ngã, 
thời sắc ấy sẽ không thể đi đến bệnh tật, và có thể được các sắc như 
sau: 'Mong rằng sắc của tôi là như thế này! Mong rằng sắc của tôi chẳng 
phải như thế này! Và, này chư ty khưu, vì sắc là vô ngã, do vậy sāc di 
đến bệnh tật. Và người ấy không thể có được các sắc: 'Mong rằng sắc 
của tôi như thé này! Mong rằng sắc của tôi chang phải như thé nay". 

. 'Vedanà bhikkhave anattā. Vedana ca hidam bhikkhave atta 
abhavissa nayidam bhikkhave vedana abadhaya samvatteyya, 
labbhetha ca vedanaya 'evam me vedana hotu, evam me 
vedana ma ahosīti. Yasma ca kho bhikkhave vedana anattä, 
tasma vedana abadhaya samvattati, na ca labbhati vedanaya 
“Evam me vedana hotu, evam me vedana ma ahosi'ti. 

. Này chư ty khưu, thọ là vô ngã. Này chư ty khưu, nếu tho này là ngã, 
thời thọ ấy sẽ không thể đi đến bệnh tật, và có thể được các thọ như 
sau: 'Mong rằng thọ của tôi là như thế này! Mong rằng thọ của tôi chẳng 
phái như thé nay!’ Và, này chư tỳ khưu, vì thọ là vô ngã, do vậy tho đi 
đến bệnh tật. Và người ấy không thể có được các thọ: 'Mong rằng thọ 
của tôi như thế này! Mong ràng thọ của tôi chẳng phải như thế này!'. 

. “Sañña bhikkhave anatta. Saññã ca hidam bhikkhave atta 
abhavissa nayidam bhikkhave sañña abadhaya samvatteyya, 
labbhetha ca vedanäya 'evam me sañña hotu, evam me sañña 
mã ahositi. Yasma ca kho bhikkhave sañña anatta, tasma 
sañña abadhaya samvattati, na ca labbhati saññaya ‘Evam me 
sañña hotu, evam me sañña mà ahost ti. 

. Này chu ty khưu, tưởng là vô ngã. Này chư ty khưu, nếu tưởng này là 
ngã, thời tưởng ấy sẽ không thể đi đến bệnh tật, và có thể được các 
tưởng như sau: “Mong rằng tưởng của tôi là như thế này! Mong rằng 
tưởng của tôi chang phải như thé nay!’ Và, này chu tỳ khưu, vì tưởng 
là vô ngã, do vậy tưởng đi đến bệnh tật. Và người ấy không thể có được 
các tưởng: “Mong rằng tưởng của tôi như thế này! Mong rằng tưởng 
của tôi chẳng phái như thế này!'. 
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5. ‘Sankhara bhikkhave anatta. Sankhara ca hidam bhikkhave atta 
abhavissamsu, nayime sankhara abadhaya samvatteyum, 
labbhetha ca sankharesu ‘evam me sañkhara hontu, evam me 
sankhara ma ahesun ti. Yasma ca bhikkhave sankhara anatta, 
tasma sankhara abadhaya samvattanti, na ca labbhati sankharesu 
‘Evam me sankhara hontu, evam me sankhara ma ahesun'ti. 

5. “Bhikkhus, volitional formations are non-self. For if, bhikkhus, 
volitional formations were self, this volitional formations would 
not lead to affliction, and it would be possible to have it of volitional 
formations: 'Let my volitional formations be thus; let my volitional 
formations not be thus'. But because volitional formations is non- 
self, volitional formations leads to affliction, and it is not possible to 
have it of volitional formations: 'Let my volitional formations be 
thus; let my volitional formations not be thus'. 


6. “Viññanam bhikkhave anatta. Viññanam ca hidam bhikkhave atta 
abhavissa, nayidam viññanam abadhaya samvatteyya, labbhetha 
ca viññane ‘evam me viññanam hotu, evam me viãñanam mā 
ahosīti. Yasma ca kho bhikkhave vifitāņam anattà, tasma 
vifinanam abadhaya samvattati, na ca labbhati viüfiane ‘Evam me 
viññanam hotu, evam me viññanam ma ahosi'i. 

6. "Bhikkhus, consciousness is  non-self. For if, bhikkhus, 
consciousness were self, this consciousness would not lead to 
affliction, and it would be possible to have it of consciousness: 'Let 
my consciousness be thus; let my consciousness not be thus'. But 
because consciousness is non-self, consciousness leads to affliction, 
and it is not possible to have it of consciousness: 'Let my 
consciousness be thus; let my consciousness not be thus'. 


7. “Tam kim maññatha bhikkhave rüpam niccam va aniccam vã tỉ. 
- 'Aniccam bhante'. 

7."What do you think, bhikkhus, is form permanent or impermanent?" 
- "Impermanent, venerable sir." 

‘Yam pananiccam, dukkham và tam sukham vā?'ti. 

- Dukkham bhante'. 

"Is what is impermanent suffering or happiness?" 

- "Suffering, venerable sir." 

“Yam  panàniccam  dukkham  viparinamadhammam, 
kallannu tam samanu-passitum 'etam mama, eso' hamasmi, 
eso me atta'ti?' - ‘No hetam bhante'. 

“Is what is impermanent, suffering, and subject to change fit 
to be regarded thus: 'This is mine, this I am, this is my self?" 

- "No, venerable sir." 
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B. 


‘Sankhara bhikkhave anatta. Sankhara ca hidam bhikkhave atta 
abhavissamsu, nayime sankhara ābādhāya samvatteyum, 
labbhetha ca sankharesu ‘evam me sankhara hontu, evam me 
sankhara mā ahesun'ti. Yasmā ca bhikkhave sankhārā anatta, 
tasmā sankhārā ābādhāya samvattanti, na ca labbhati sankhāresu 
‘Evam me sankhara hontu, evam me sankhara mā ahesun tỉ. 


. Này chu ty khưu, hành là vô ngã. Này chư ty khưu, nếu hành này là 


ngã, thời hành ấy sẽ không thể đi đến bệnh tật, và có thể được các 
hành như sau: “Mong rằng hành của tôi là như thế này! Mong rằng 
hành của tôi chẳng phải như thé nay!’ Và, nay chu tỳ khưu, vi hành 
là vô ngã, do vậy hành đi đến bệnh tật. Và người ấy không thể có 
được các hành: “Mong rằng hành của tôi như thế này! Mong rằng 
hành của tôi chẳng phải như thế này!'. 


. Viññanam bhikkhave anatta. Viññanam ca hidam bhikkhave atta 


abhavissa, nayidam viññãnam abadhaya samvatteyya, labbhetha 
ca viññane ‘evam me viññanam hotu, evam me viãñanam mā 
ahosīti. Yasma ca kho bhikkhave vifitāņam anattā, tasma 
vifinanam abadhaya samvattati, na ca labbhati viññane 'Evam me 
viññanam hotu, evam me viññanam mā ahosīti. 


. Này chu ty khuu, thúc là vó ngà. Này chu ty khuu, néu thúc này là 


ngã, thời thức ấy sé không thé di đến bệnh tật, và có thé được các 
thức như sau: 'Mong rằng thức của tôi là như thế này! Mong rằng 
thức của tôi chẳng phải như thế nay!’ Và, này chu tỳ khưu, vì thức 
là vô ngã, do vậy thức đi đến bệnh tật. Và người ấy không thể có 
được các thức: 'Mong rằng thức của tôi như thế này! Mong rằng 
thức của tôi chẳng phải như thế này!'. 


. Tam kim maññatha bhikkhave rüpam niccam và aniccam vã tỉ. 


- ‘Aniccam bhante'. 


. “Này chư tỳ khưu, các Ông nghĩ thế nào? Sắc là thường hay vô thường?" 


- 'Là vô thường, bạch Ngài! 

‘Yam pananiccam, dukkham vã tam sukham va? ti. 

- Dukkham bhante'. 

'Cái gì vô thường, cái đó là khổ hay lạc?" 

- 'Là khổ, bạch Ngài!" 

‘Yam pananiccam dukkham  viparinamadhammam, 
kallannu tam samanu-passitum 'etam mama, eso' hamasmi, 
eso me atta'ti?' - ‘No hetam bhante'. 

'Cái gi vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng khi quán 
cái ấy là: ‘ Cái nay là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi?! 

- Thưa không, bạch Ngài! 
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8. “Tam kim maññatha bhikkhave vedanā niccam và aniccam vã tỉ. 
- 'Aniccam bhante'. 

8. "What do you think, bhikkhus, is feeling permanent or impermanent?" 
- "Impermanent, venerable sir." 

‘Yam pananiccam, dukkham và tam sukham vā?'ti. 

- ‘Dukkham bhante’. 

“Is what is impermanent suffering or happiness?” 

- “Suffering, venerable sir.” 

‘Yam pananiccam  dukkham  viparinamadhammam, 
kallannu tam samanu-passitum ‘etam mama, eso’ hamasmi, 
eso me atta'ti?' - ‘No hetam bhante'. 

“Is what is impermanent, suffering, and subject to change fit 
to be regarded thus: 'This is mine, this I am, this is my self?" 

- "No, venerable sir." 


9. “Tam kim maññatha bhikkhave sañña niccam và aniccam vã tỉ. 
- 'Aniccam bhante'. 

9."What do you think, bhikkhus, is perception permanent or impermanent?" 
- "Impermanent, venerable sir." 

‘Yam pananiccam, dukkham và tam sukham vā?'ti. 

- Dukkham bhante’. 

“Is what is impermanent suffering or happiness?" 

- "Suffering, venerable sir." 

‘Yam  panàniccam  dukkham  viparinamadhammam, 
kallannu tam samanu-passitum 'etam mama, eso' hamasmi, 
eso me atta'ti?' - No hetam bhante'. 

“Is what is impermanent, suffering, and subject to change fit 
to be regarded thus: 'This is mine, this I am, this is my self?" 

- "No, venerable sir." 


10. “Tam kim maññatha bhikkhave sankhara niccam và aniccam và'ti. 
- ‘Aniccam bhante'. 

10. “What do you think, bhikkhus, is volitional formations permanent or impermanent?” 
- "Impermanent, venerable sir.” 

‘Yam pananiccam, dukkham và tam sukham va? ti. 

- ‘Dukkham bhante’. 

“Is what is impermanent suffering or happiness?” 

- “Suffering, venerable sir.” 

‘Yam pananiccam  dukkham  viparinamadhammam, 
kallannu tam samanu-passitum ‘etam mama, eso’ hamasmi, 
eso me atta'ti?' - ‘No hetam bhante'. 

“Is what is impermanent, suffering, and subject to change fit 
to be regarded thus: ‘This is mine, this I am, this is my self?" 

- "No, venerable sir." 
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8. “Tam kim maññatha bhikkhave vedana niccam va aniccam và'ti. 
- ‘Aniccam bhante’. 

8. ‘Nay chu ty khưu, các Ong nghi thế nào? Tho là thường hay vô thường?" 
- 'Là vô thường, bach Ngài! 

‘Yam pananiccam, dukkham và tam sukham vā?'ti. 

- ‘Dukkham bhante’. 

'Cái gi vô thường, cái đó là khổ hay lạc?" 

- 'Là khổ, bạch Ngài!" 

‘Yam  panàniccam  dukkham  viparinamadhammam, 
kallannu tam samanu-passitum 'etam mama, eso' hamasmi, 
eso me atta'ti?' - ‘No hetam bhante'. 

'Cái gi vó thuong, khó, chiu su bién hoai, có hop ly chàng khi quán 
cái ấy là: ‘ Cái này là của tôi, cái này lā tôi, cái này là tự ngã của tôi?" 

- Thưa không, bạch Ngài! 


9. “Tam kim maññatha bhikkhave sañña niccam và aniccam vā tỉ. 
- 'Aniccam bhante'. 

9. ‘Nay chư ty khưu, các Ông nghĩ thé nào? Tưởng là thường hay vô thuóng?' 
- 'Là vô thường, bach Ngai!’ 

‘Yam pananiccam, dukkham và tam sukham vā?'ti. 

- Dukkham bhante’. 

'Cái gi vô thường, cái đó là khó hay lac?' 

- 'Là khổ, bach Ngài!" 

‘Yam pananiccam  dukkham  viparinamadhammam, 
kallannu tam samanu-passitum “etam mama, eso' hamasmi, 
eso me atta'ti?' -'No hetam bhante'. 

'Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng khi quán 
cái ấy là: ‘ Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tdi?’ 

- "Thưa không, bạch Ngài! 


10. “Tam kim maññatha bhikkhave sankhara niccam và aniccam vã tì. 
- 'Aniccam bhante'. 

10. “Này chư tỳ khưu, các Ông nghi thé nào? Hành là thường hay vô thường?" 
- 'Là vô thường, bach Ngai!’ 

‘Yam pananiccam, dukkham và tam sukham vā?'ti. 

- Dukkham bhante’. 

'Cái gì vô thường, cái đó là khổ hay lạc?" 

- 'Là khổ, bạch Ngài! 

‘Yam  panàniccam dukkham  viparinamadhammam, 
kallannu tam samanu-passitum “etam mama, eso' hamasmi, 
eso me atta'ti?' - No hetam bhante'. 

'Cái gi vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng khi quán 
cái ấy là: ‘ Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tdi?’ 

- "Thưa không, bạch Ngài! 
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11.'Tam kim maññatha bhikkhave viññanam niccam và aniccam va? ti. 
- ‘Aniccam bhante'. 

11. “What do you think, bhikkhus, is consciousness permanent or impermanent?" 
- "Impermanent, venerable sir." 

‘Yam pananiccam, dukkham va tam sukham va?’ ti. 

- ‘Dukkham bhante’. 

“Is what is impermanent suffering or happiness?” 

- “Suffering, venerable sir.” 

‘Yam pananiccam, dukkham  viparinamadhammam, 
kallannu tam samanupassitum ‘etam mama, eso’ hamasmi, 
eso me atta’ ti?’ - ‘No hetam bhante’. 

“Is what is impermanent, suffering, and subject to change fit to 
be regarded thus: "This is mine, this I am, this is my self?" 

- “No, venerable sir.” 


12. "Tasmātiha bhikkhave  yankiüci rupam atitänagata- 
paccuppannam ajjhattam va bahiddha va olarikam va 
sukhumam va hinam va panitam va yam dure va santike va, 
sabbam rupam ‘netam mama, neso'hamasmi, na m'eso atta’ti 
evam'etam yathābhūtam sammappaññaya datthabbam. 

12. “Therefore, bhikkhus, any kind of form whatsoever, whether past, 
future, or present, internal or external, gross or subtle, inferior or 
superior, far or near, all form should be seen as it really is with correct 
wisdom thus: "This is not mine, this I am not, this is not my self. 


13. Ya kaci vedana atitanagata-paccuppannam ajjhattam va 
bahiddha va olarikam va sukhumam va hinam va panitam va 
yam dure va santike va, sabbà vedand ‘netam mama, 
neso’hamasmi, na m'eso atta’ti evam'etam yathabhutam 
sammappaññaya datthabbam). 

13. "Any kind of feeling whatsoever, whether past, future, or present, 
internal or external, gross or subtle, inferior or superior, far or 
near, all feeling should be seen as it really is with correct wisdom 
thus: "This is not mine, this I am not, this is not my self. 


14. Ya kaci sañña atitanagata-paccuppannam ajjhattam va 
bahiddha và olarikam vã sukhumam và hinam va panitam và 
yam dure va santike va, sabba sañña ‘netam mama, 
neso'hamasmi, na m'eso atta’ti evam'etam yathabhutam 
sammappannaya datthabbam. 

14. "Any kind of perception whatsoever, whether past, future, or 
present, internal or external, gross or subtle, inferior or superior, 
far or near, all perception should be seen as it really is with correct 
wisdom thus: ‘This is not mine, this I am not, this is not my self. 
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11. 


11. 


12. 


12. 


13. 


13. 


14. 


14. 


“Tam kim maññatha bhikkhave viññanam niccam và aniccam va?'ti. 
- 'Aniccam bhante'. 

‘Nay chư tỳ khưu, các Ông nghĩ thé nào? Thức là thường hay vô thường? 

- 'Là vô thường, bạch Ngài! 

‘Yam pananiccam, dukkham và tam sukham va? ti. 

- ‘Dukkham bhante'. 

'Cái gì vô thường, cái đó là khổ hay lạc?" 

- 'Là khổ, bạch Ngài!" 

‘Yam pananiccam, dukkham  viparinamadhammam, 
kallannu tam samanupassitum 'etam mama, eso' hamasmi, 
eso me attä' ti?' - “No hetam bhante'. 

'Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hop lý chăng khi 
quán cái ấy là: “ Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã 
của tôi?' - "Thưa không, bạch Ngài!' 


"Tasmātiha bhikkhave yankiãci rūpam  atitanagata- 
paccuppannam ajjhattam va bahiddha va olarikam va 
sukhumam va hinam va panitam va yam dure va santike va, 
sabbam rūpam ‘netam mama, neso'hamasmi, na m'eso atta’ti 
evam'etam yathabhutam sammappaññaya datthabbam. 

‘Do vậy, nay chư tỳ khưu, phàm bát cứ sắc gi là quá khứ, vi lai, hiện 
tại, thuộc nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần; tất 
cả sắc cần phải như thật quán với chánh trí như sau: “Cái này 
không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự 
ngã của tói'. 


Ya kaci vedana atitanagata-paccuppannam ajjhattam va 
bahiddha va olarikam va sukhumam va hinam va panitam va 
yam dure va santike và, sabbà vedand 'netam mama, 
neso’hamasmi, na m'eso attati evam'etam yathabhutam 
sammappafifiaya datthabbam. 

Phàm bát cứ tho gi là quá khứ, vi lai, hiện tại, thuộc nội hay ngoại, 
thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần; tất cả thọ cần phải như thật 
quán với chánh trí như sau: “Cái này không phải của tôi, cái này 
không phải là tôi, cái nay không phải tự ngã của toi’. 


Ya kāci sañña atitànagata-paccuppannam ajjhattam va 
bahiddha vã olarikam vã sukhumam va hinam vã panitam và 
yam dure va santike và, sabba sañña ‘netam mama, 
neso’hamasmi, na m'eso attati evam'etam yathabhutam 
sammappafifiaya datthabbam. 

Phàm bát cú tuóng gi là quá khú, vi lai, hién tai, thuóc nói hay 
ngoai, thô hay tế, liệt hay tháng, xa hay gần; tất cá tưởng cần phải 
như thật quán với chánh trí như sau: “Cái này không phải của tôi, 
cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi’. 
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15. 


15: 


16. 


16. 


17. 


17. 


18. 


18. 


Ye keci sankhārā atītānāgata-paccuppannam ajjhattam vā 
bahiddhā vā oļārikam vā sukhumam vā hīnam vā paņītam vā 
yam dūre vā santike vā, sabbe sankhārā 'netam mama, 
neso hamasmi, na m'eso atta'ti evam'etam yathabhutam 
sammappaññaya datthabbam. 

"Any kind of volitional formations whatsoever, whether past, 
future, or present, internal or external, gross or subtle, inferior or 
superior, far or near, all volitional formations should be seen as it 
really is with correct wisdom thus: ‘This is not mine, this I am not, 
this is not my self. 


Yankiñci viññanam atitanagata-paccuppannam, ajjhattam va 
bahiddha va olarikam va sukhumam va hinam va panitam va 
yam dure va santike va, sabbam viññanam ‘netam mama, 
neso’hamasmi, na m'eso attà'ti evametam yathabhutam 
sammappafifiaya datthabbam. 

"Any kind of consciousness whatsoever, whether past, future, or 
present, internal or external, gross or subtle, inferior or superior, far 
or near, all consciousness should be seen as it really is with correct 
wisdom thus: "This is not mine, this I am not, this is not my self. 


Evam passam bhikkhave sutava ariya-savako rupesu pi 
nibbindati, vedanaya pi nibbindati, saññaya pi nibbindati, 
sankharesu pi nibbindati, vititianasmim pi nibbindati. Nibbindam 
virajjati. Viraga vimuccati. Vimuttasmim vimutto'mhri'ti(vimuttamiti) 
ñanam hoti. Khinà jati, vusitam brahmacariyam, katam 
karaniyam, nāparam itthattäyä tỉ pajanati. 

"Seeing thus, bhikkhus, the the learned, noble disciple 
experiences revulsion towards form, revulsion towards feeling, 
revulsion towards perception, revulsion towards volitional 
formations, revulsion towards consciousness. Experiencing 
revulsion, he becomes dispassionate. Through dispassion his 
mind is liberated. When it is liberated there comes the knowledge: 
"I am liberated"(īts liberate), He understands: ‘Destroyed is birth, 
the holy life has been lived, what had to be done has been done, 
there is no more for this state of being'.” 


Idamavoca Bhagava. Attamana  paíicavaggiya  bhikkhü 
Bhagavato  bhàsitam — abhinandum. Imasmiñca pana 
veyyakaranasmim bhaññamäne pañcavaggiyanam 
bhikkhünam anupadaya asavehi cittani vimuccimsū ti. S XXII 59 
That is what the Blessed One said. Elated, those bhikkhus 
delighted in the Blessed One's statement. And while this discourse 
was being uttered, the minds of the bhikkhus of the group of five 
were freed from the cankers without grasping. S XXII 59 
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15. Ye keci sankhara atitanagata-paccuppannam ajjhattam va 


15: 


bahiddhā vā oļārikam vā sukhumam vā hīnam vā paņītam vā 
yam dūre vā santike vā, sabbe sankhārā 'netam mama, 
neso’hamasmi, na m'eso atta'ti evam'etam yathabhutam 
sammappafifiaya datthabbam. 

Phàm bát cứ các hành gi là quá khứ, vi lai, hiện tại, thuộc nội hay 
ngoai, thó hay té, liét hay tháng, xa hay gàn; tát cá hành càn phái 
nhu thật quán với chánh trí như sau: “Cái này không phái của tôi, 
cái này không phải là tôi, cái này không phải tu ngã của tôi. 


16. Yahkiñci viññanam atitanagata-paccuppannam, ajjhattam va 


16. 


17. 


17. 


18. 


18. 


bahiddha vã olarikam vã sukhumam vã hinam và panitam và 
yam dure vã santike va, sabbam viññanam “netam mama, 
neso'hamasmi, na m'eso attati evametam yathabhutam 
sammappaññaya datthabbam. 

Phàm bất cứ thức gi là quá khứ, vi lai, hiện tai, thuộc nội hay ngoại, 
thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần; tất cả thức cần phải như thật 
quán với chánh trí như sau: “Cái này không phải của tôi, cái này 
không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của toi’. 


Evam passam bhikkhave sutava ariya-savako rüpesu pi 
nibbindati, vedanaya pi nibbindati, saññaya pi nibbindati, 
sankharesu pi nibbindati, viitianasmim pi nibbindati. Nibbindam 
virajjati. Viraga vimuccati. Vimuttasmim vimutto'mihī ti(vimuttamiti) 
fianam hoti. Khinà jati, vusitam brahmacariyam, katam 
karaniyam, nāparam itthattäyä tỉ pajanati. 

Này chu ty khưu, việc thấy như váy, bậc Da văn Thánh đệ tử nhàm 
chán đối với các sắc, nhàm chán đối với thọ, nhàm chán đối với 
tưởng, nhàm chán đối với các hành, nhàm chán đối với thức. Do 
nhàm chám, vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy giải thoát. Trong sự 
giải thoát, trí khởi lên: “Ta đã được giải thoát (Đây là sự giải thoá), Vị ấy 
biết rõ: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, 
không còn trở lui trang thái này nữa'. 


Idamavoca Bhagava. Attamana  paíicavaggiya  bhikkhü 
Bhagavato bhasitam — abhinandum.  Imasmifica pana 
veyyakaranasmim bhaññamäne pañcavaggiyanam 
bhikkhünam anupadaya asavehi cittani vimuccimsū tỉ. S XXII 59 
Đức Thế Tôn đã thuyết điều này. Nhóm năm vị tỳ khưu có được 
hài lòng đã hoan hy lời dạy cua”) Đức Thế Tôn. Trong khi lời day 
này đang được nói lên, các tâm của nhóm năm vị tỳ khưu đã được 
giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. S XXII 59 
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IILIII Aditta-pariyaya-suttam / Aditta-suttam 
Discourse On The Exposition of Burning 
(Fire Sermon Discourse) 


1. Evam me sutam. Ekam samayam Bhagavä gayayam viharati 
gayasise saddhim bhikkhusahassena. Tatra kho Bhagavà 
bhikkhu amantesi. 

1. Thus have I heard. On one occasion the Blessed One was dwelling at 
Gaya hill near Gaya together with a thousand of bhikkhus. And there 
There the Blessed One addressed the bhikkhus. 


2. ‘Sabbam bhikkhave ādittam. Kiñca bhikkhave sabbam adittam? 
2. "Bhikkhus, everything is burning. And what, bhikkhus, is 
everything that is burning? 


3. Cakkhu bhikkhave adittam, rupa aditta, cakkhu-vififianam 
adittam, cakkhu-samphasso aditto. Yadidam  cakkhu- 
samphassa-paccaya uppajjati vedayitam sukham va dukkham 
và adukkhamasukham va, tam'pi adittam. Kena adittam? 
Ragaggina dosaggina mohaggina adittam, jatiya jaraya 
maranena  sokehi  paridevehi  dukkhehi domanassehi 
upayasehi ādittan'ti vadāmi. 

3. The eye, bhikkhus, is burning. Visible forms are burning, Eye- 
consciousness is burning, impingement on the eye is burning. The 
feeling arising from the impingement on the eye, whether pleasant 
or painful or neither painful nor pleasant, that too is burning. With 
what is it burning? I say it is burning with the fire of passion, with 
the fire of hatred, with the fire of stupidity; it is burning because of 
birth, ageing, dying, because of grief, sorrow, suffering, lamentation 
and despair. 


4. Sotam bhikkhave ādittam, sadda aditta, sota-viíiianam 
adittam, sota-samphasso aditto. Yadidam sota-samphassa- 
paccaya uppajjati vedayitam sukham và dukkham va 
adukkhamasukham và tam'pi adittam. Kena adittam? 
Ragaggina dosaggina mohaggina adittam, jatiya jaraya 
maranena  sokehi  paridevehi dukkhehi domanassehi 
upayasehi adittan'ti vadami. 

4. The ear, bhikkhus, is burning. Sounds are burning, Ear- 
consciousness is burning, impingement on the ear is burning. The 
feeling arising from the impingement on the ear, whether pleasant 
or painful or neither painful nor pleasant, that too is burning. With 
what is it burning? I say it is burning with the fire of passion, with 
the fire of hatred, with the fire of stupidity; itis burning because of 
birth, ageing, dying, because of grief, sorrow, suffering, lamentation 
and despair. 
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HLIH Aditta-pariyaya-suttam / Aditta-suttam 
Kinh Giảng Giải vé Lửa Cháy 
(Kinh Lửa Cháy) 


1. Evam me sutam. Ekam samayam Bhagava gayayam viharati 
gayasise saddhim bhikkhusahassena. Tatra kho Bhagavà 
bhikkhü àmantesi. 

1. Như vầy tôi nghe. Một thời, Đức Thé Tôn ngự tai đồi Gaya ở 
Gaya cùng với một ngàn tỳ khưu. Tại đấy, Đức Thế Tôn gọi các 
vị tỳ khưu. 


2. 'Sabbam bhikkhave ādittam. Kiñca bhikkhave sabbam adittam? 
2. Này chư ty khưu, tất cả đều bị bốc cháy. Và, này chư ty khưu, cái gi 
bi bóc cháy? 


3. Cakkhu bhikkhave adittam, rüpà ādittā, cakkhu-vififianam 
adittam, cakkhu-samphasso aditto. Yadidam  cakkhu- 
samphassa-paccaya uppajjati vedayitam sukham va dukkham 
và adukkhamasukham va, tam'pi adittam. Kena adittam? 
Ragaggina dosaggina mohaggina ādittam, jatiya jaraya 
maranena  sokehi  paridevehi  dukkhehi domanassehi 
upayasehi adittan'ti vadami. 

3. Này chu ty khuu, mát bi bóc cháy. Các sác bi bóc cháy. Nhàn thúc bi 
bóc cháy. Nhàn xúc bi bóc cháy. Do duyén nhàn xúc nén khói lén 
cảm tho gi, lac, khổ hay bất khổ bất lạc; cám tho ấy bị bốc cháy. Bi 
bốc cháy bởi cái gì? Bị bốc cháy bởi lửa tham, lửa sân, lửa si. Ta nói 
rằng: 'Bị bốc cháy bởi sanh, già, chết, bởi các sầu, các bi, các khổ, các 
ưu, và các nao’. 


4. Sotam bhikkhave adittam, sadda aditta, sota-viíitianam 
adittam, sota-samphasso aditto. Yadidam sota-samphassa- 
paccaya uppajjati vedayitam sukham và dukkham va 
adukkhamasukham và tam'pi adittam. Kena adittam? 
Ragaggina dosaggina mohaggina adittam, jatiya jaraya 
maranena  sokehi  paridevehi dukkhehi domanassehi 
upayasehi adittan'ti vadami. 

4, Nay chu ty khuu, tai bi bóc chay. Cac thinh bi bóc chay. Nhi thúc 
bi bóc cháy. Nhi xúc bi bóc cháy. Do duyén nhi xúc nén khói lén 
cám tho gi, lạc, khổ hay bát khó bát lạc; cảm tho ấy bị bốc cháy. Bi 
bốc cháy bởi cái gi? Bi bốc cháy bởi lửa tham, lửa sân, lửa si. Ta 
nói ràng: 'Bi bốc cháy bởi sanh, già, chết, bởi các sầu, các bi, các 
khổ, các ưu, và các não'. 
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5: 


Ghanam bhikkhave ādittam, gandha ādittā, ghana-viññanam 
ādittam, ghāņa-samphasso āditto. Yadidam ghāņa-samphassa- 
paccaya uppajjati vedayitam sukham vā dukkham vā 
adukkhamasukham vā tam'pi ādittam. Kena ādittam? 
Ragaggina dosaggina mohaggina adittam, jatiya jarāya 
maranena  sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi 
upayasehi adittan'ti vadami. 


. The nose, bhikkhus, is burning. Odours are burning, Nose- 


consciousness is burning,impingement on the nose is burning. The 
feeling arising from the impingement on the nose, whether 
pleasant or painful or neither painful nor pleasant, that too is 
burning. With what is it burning? I say it is burning with the fire of 
passion, with the fire of hatred, with the fire of stupidity; it is 
burning because of birth, ageing, dying, because of grief, sorrow, 
suffering, lamentation and despair. 


. Jivha bhikkhave aditta, rasa aditta, jivha-viifianam adittam, 


jivha- samphasso aditto. Yadidam jivha-samphassa-paccaya 
uppajjati vedayitam sukham va dukkham va 
adukkhamasukham va tam'pi adittam. Kena adittam? 
Ragaggina dosaggina mohaggina ādittam, jatiya jaraya 
maranena  sokehi  paridevehi dukkhehi domanassehi 
upayasehi adittan'ti vadami. 


. The tongue, bhikkhus, is burning. tastes are burning, Tongue- 


consciousness is burning, impingement on the tongue is burning. 
The feeling arising from the impingement on the tongue, whether 
pleasant or painful or neither painful nor pleasant, that too is 
burning. With what is it burning? I say itis burning with the fire of 
passion, with the fire of hatred, with the fire of stupidity; it is 
burning because of birth, ageing, dying, because of grief, sorrow, 
suffering, lamentation and despair. 


. Kayo bhikkhave aditto, photthabbā aditta, kaya-vinhanam 


adittam, kaya-samphasso aditto. Yadidam kaya-samphassa- 
paccaya uppajjati vedayitam sukham và dukkham va 
adukkhamasukham va tam'pi adittam. Kena adittam? 
Ragaggina dosaggina mohaggina ädittam, jatiya jaraya 
maranena sokehi  paridevehi dukkhehi domanassehi 
upayasehi adittan’ti vadami. 


. The body, bhikkhus, is burning. Tangible objects are burning, Body- 


consciousness is burning, impingement on the body is burning. The 
feeling arising from the impingement on the body, whether 
pleasant or painful or neither painful nor pleasant, that too is 
burning. With what is it burning? I say it is burning with the fire of 
passion, with the fire of hatred, with the fire of stupidity; it is 
burning because of birth, ageing, dying, because of grief, sorrow, 
suffering, lamentation and despair. 


582 


Bài Giải 36, Cá pháp, CC, (8 Cách), Tt, Dai, Dt, Phân từ, Khn. pt, Ngt............ Bài Học 36, tr. 365 


5. 


Ghànam bhikkhave adittam, gandha ādittā, ghana-viüfianam 
adittam, ghana-samphasso aditto. Yadidam ghana-samphassa- 
paccaya uppajjati vedayitam sukham và dukkham va 
adukkhamasukham va tam'pi adittam. Kena adittam? 
Ragaggina dosaggina mohaggina adittam, jatiya jaraya 
maranena  sokehi  paridevehi dukkhehi domanassehi 
upayasehi adittan'ti vadami. 


. Này chư ty khưu, mũi bi bốc cháy. Các hương bi bốc cháy. Ty thức 


bi bốc cháy. Ty xúc bi bốc cháy. Do duyên tỷ xúc nén khởi lên cám 
tho gi, lạc, khổ hay bất khó bát lac; cám tho ấy bi bốc cháy. Bi bốc 
cháy bởi cái gi? Bị bốc cháy bởi lửa tham, lửa sân, lửa si. Ta nói 
rằng: 'Bị bốc cháy bởi sanh, già, chết, bởi các sầu, các bi, các khổ, 
các ưu, và các nado’. 


. Jivha bhikkhave aditta, rasa aditta, jivha-viññanam adittam, 


jivha- samphasso aditto. Yadidam jivha-samphassa-paccaya 
uppajjati vedayitam sukham va dukkham va 
adukkhamasukham va tam'pi adittam. Kena adittam? 
Ragaggina dosaggina mohaggina ādittam, jatiya jaraya 
maranena  sokehi  paridevehi dukkhehi domanassehi 
upayasehi adittan'ti vadami. 


. Này chư ty khu, lưỡi bi bốc cháy. Các vi bị bốc cháy. Thiét thức bi 


bóc cháy. Thiét xúc bi bóc cháy. Do duyén thiét xúc nén khói lén 
cám thọ gi, lac, khổ hay bất khổ bát lạc; cám tho ấy bị bốc cháy. Bi 
bốc cháy bởi cái gi? Bi bốc cháy bởi lửa tham, lửa sân, lửa si. Ta 
nói rằng: 'Bi bốc cháy bởi sanh, già, chết, bởi các sầu, các bi, các 
khổ, các ưu, và các não'. 


. Kayo bhikkhave aditto, photthabba aditta, kaya-viññanam 


adittam, kaya-samphasso aditto. Yadidam kaya-samphassa- 
paccaya uppajjati vedayitam sukham và dukkham và 
adukkhamasukham va tam'pi adittam. Kena adittam? 
Ragaggina dosaggina mohaggina adittam, jatiya jaraya 
maranena  sokehi  paridevehi  dukkhehi domanassehi 
upayasehi adittan’ti vadami. 


. Nay chư ty khưu, than bi bốc cháy. Các xúc bi bốc cháy. Thân thức 


bi bóc chay. Than xúc bi bóc chay. Do duyén than xúc nën khói lén 
cám tho gi, lac, khổ hay bát khó bát lac; cảm tho ấy bị bốc cháy. Bi 
bốc cháy bởi cái gì? Bi bốc cháy bởi lửa tham, lửa sân, lửa si. Ta nói 
rằng: 'Bị bốc cháy bởi sanh, già, chết, bởi các sầu, các bi, các khổ, các 
ưu, và các nao’. 
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8. 


10. 


10. 


11. 


11. 


Mano bhikkhave äditto, dhamma aditta, mano-vifiianam 
adittam, mano-samphasso aditto. Yadidam mano-samphassa- 
paccaya uppajjati vedayitam sukham và dukkham và 
adukkhamasukham và tam'pi adittam. Kena adittam? 
Ragaggina dosaggina mohaggina adittam. Jatiya jaraya 
maranena  sokehi  paridevehi dukkhehi domanassehi 
upayasehi adittan'ti vadami. 


. The mind, is burning. Mental objects are burning, Mind- 


consciousness is burning, impingement on the mind is burning. The 
feeling arising from the impingement on the mind, whether 
pleasant or painful or neither painful nor pleasant, that too is 
burning. With what is it burning? I say it is burning with the fire of 
passion, with the fire of hatred, with the fire of stupidity; it is 
burning because of birth, ageing, dying, because of grief, sorrow, 
suffering, lamentation and despair. 


. Evam passam bhikkhave sutava ariya-savako cakkhusmim pi 


nibbindati, rüpesu pi  nibbindati, cakkhu-viüüane pi 
nibbindati, cakkhu-samphasse pi  nibbindati, yadidam 
cakkhu-samphassa-paccaya uppajjati vedayitam sukham va 
dukkham và adukkhamasukham va, tasmim pi nibbindati. 


. “Seeing this, bhikkhus, the learned noble disciple disregards the eye and 


he disregards visible forms, and he disregards consciousness through 
the eye and he disregards impingement on the eye, in other words the 
feeling which arises from impingement on the eye, be it pleasant or 
painful or neither painful nor pleasant, that too he disregards. 


Sotasmim pi nibbindati, saddesu pi nibbindati, sota-viññane 
pi nibbindati, sota-samphasse pi nibbindati, yadidam sota- 
samphassa-paccayā uppajjat vedayitam sukham va 
dukkham và adukkhamasukham va tasmim pi nibbindati. 
And he disregards the ear and he disregards sounds, and he 
disregards consciousness through the ear and he disregards 
impingement on the ear, in other words the feeling which arises 
from impingement on the ear, be it pleasant or painful or neither 
painful nor pleasant, that too he disregards. 


Ghànasmim pi nibbindati, gandhesu pi nibbindati, ghana- 
viññane pi nibbindati, ghana-samphasse pi nibbindati, 
yadidam ghana-samphassa-paccaya uppajjati vedayitam 
sukham và dukkham và adukkhamasukham vã tasmim pi 
nibbindati. 

And he disregards the nose and he disregards odours, and he 
disregards consciousness through the nose and he disregards 
impingement on the nose, in other words the feeling which arises 
from impingement on the nose, be it pleasant or painful or neither 
painful nor pleasant, that too he disregards. 
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8. 


10. 


10. 


11. 


11. 


Mano bhikkhave äditto, dhamma aditta, mano-viññanam 
adittam, mano-samphasso aditto. Yadidam mano-samphassa- 
paccaya uppajjati vedayitam sukham va dukkham va 
adukkhamasukham và tam'pi adittam. Kena ādittam? 
Ragaggina dosaggina mohaggina adittam. Jatiya jaraya 
maranena  sokehi  paridevehi dukkhehi domanassehi 
upayasehi adittan'ti vadami. 


. Này chư ty khưu, ý bi bốc cháy. Các pháp bi bốc cháy. Y thức bi bốc 


cháy. Y xúc bi bóc cháy. Do duyén y xác nén khói lén cám tho gi, lac, 
khó hay bất khổ bất lạc; cảm tho ấy bi bốc cháy. Bi bốc cháy bởi cái 
gi? Bi bốc cháy bởi lửa tham, lửa sân, lửa si. Ta nói rằng: 'Bi bốc cháy 
bởi sanh, già, chết, bởi các sầu, các bi, các khổ, các ưu, và các não'. 


. Evam passam bhikkhave sutava ariya-savako cakkhusmim pi 


nibbindati, rüpesu pi  nibbindati, cakkhu-viãñäne pi 
nibbindati, cakkhu-samphasse pi  nibbindati, yadidam 
cakkhu-samphassa-paccaya uppajjati vedayitam sukham va 
dukkham và adukkhamasukham va, tasmim pi nibbindati. 


. Này chu ty khưu, việc thấy như váy, vị Da văn Thánh đệ tử nhàm 


chán đối với mắt, nhàm chán đối với các sắc, nhàm chán đối với 
nhãn thức, nhàm chán đối với nhãn xúc. Do duyên nhãn xúc khởi 
lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bất khổ bất lạc; vị ấy cũng nhàm chán 
đối với cảm tho ay. 


Sotasmim pi nibbindati, saddesu pi nibbindati, sota-viññaäne 
pi nibbindati, sota-samphasse pi nibbindati, yadidam sota- 
samphassa-paccaya  uppajjati  vedayitam sukham va 
dukkham và adukkhamasukham và tasmim pi nibbindati. 

Và vi ấy nhàm chán đối với tai, nhàm chán đối với các thinh, nhàm 
chán đối với nhĩ thức, nhàm chán đối với nhĩ xúc. Do duyên nhĩ 
xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bất khổ bất lạc; vị ấy cũng 
nhàm chán đối với cảm thọ ấy. 


Ghanasmim pi nibbindati, gandhesu pi nibbindati, ghana- 
viññäne pi nibbindati, ghana-samphasse pi nibbindati, 
yadidam ghana-samphassa-paccaya uppajjati vedayitam 
sukham và dukkham va adukkhamasukham va tasmim pi 
nibbindati. 

Và vi ấy nhàm chán đối với mũi, nhàm chán đối với các hương, 
nhàm chán đối với tỷ thức, nhàm chán đối với tỷ xúc. Do duyên tỷ 
xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bất khổ bất lạc; vị ấy cũng 
nhàm chán đối với cảm thọ ấy. 
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12. 


12. 


13. 


13. 


14. 


14. 


15. 


15. 


16. 


16. 


Jivhaya pi nibbindati, rasesu pi nibbindati, jivha-viññane pi 
nibbindati, jivha-samphasse pi nibbindati, yadidam jivha- 
samphassa-paccayā  uppajjati vedayitam sukham va 
dukkham và adukkhamasukham vã tasmim pi nibbindati. 
And he disregards the tongue and he disregards tastes, and he 
disregards consciousness through the tongue and he disregards 
impingement on the tongue, in other words the feeling which 
arises from impingement on the tongue, be it pleasant or painful 
or neither painful nor pleasant, that too he disregards. 
Kayasmim pi nibbindati, photthabbesu pi nibbindati, kaya- 
viññane pi nibbindati, kāya-samphasse pi nibbindati, 
yadidam(ampidam) kāya-samphassa-paccayā uppajjati 
vedayitam sukham và dukkham và adukkhamasukham và 
tasmim pi nibbindati. 

And he disregards the body and he disregards tangible objects, 
and he disregards consciousness through the body and he 
disregards impingement on the body, in other words the feeling 
which arises from impingement on the body, be it pleasant or 
painful or neither painful nor pleasant, that too he disregards. 
Manasmim pi nibbindati, dhammesu pi nibbindati, mano- 
viññane pi nibbindati, mano-samphasse pi nibbindati, 
yadidam mano-samphassa-paccaya uppajjati vedayitam 
sukham và dukkham và adukkhamasukham và tasmim pi 
nibbindati. 

And he disregards the mind and he disregards mental objects, and 
he disregards consciousness through the mind and he disregards 
impingement on the mind, in other words the feeling which arises 
from impingement on the mind, be it pleasant or painful or 
neither painful nor pleasant, that too he disregards. 

Nibbindam  virajjati.  Virāgā vimuccati Vimuttasmim 
vimutto'mhiti(vimutamit) fjanam hoti. Khina jati, vusitam brahma- 
cariyam, katam karaniyam, nàparam itthattaya'ti pajanati. 
Disregarding, he becomes dispassionate. Through dispassion he 
is liberated. When it is liberated there comes the knowledge: "I 
am liberated"(īts liberated’), He understands: ‘Destroyed is birth, the 
holy life has been lived, what had to be done has been done, there 
is no more for this state of being'.” 

Idamavoca bhagava. Attamana te bhikkhü Bhagavato 
bhasitam abhinandum. Imasmim pana veyyakaranasmim 
bhafifiamane tassa bhikkhu-sahassassa anupadaya āsavehi 
cittani vimuccimsu. S XXV 28 

That is what the Blessed One said. Elated, those bhikkhus 
delighted in the Blessed One’s statement. And while this discourse 
was being uttered, the minds of these thousand bhikkhus were 
freed from the cankers without grasping. S XXV 28 


586 


Bài Giải 36, Cá pháp, CC, (8 Cách), Tt, Dai, Pt, Phân từ, Khn. pt, Ngt.................. Bài Học 36, tr. 365 


12. 


12. 


13. 


13. 


14. 


14. 


15. 


15. 


16. 


16. 


Jivhaya pi nibbindati, rasesu pi nibbindati, jivha-viññane pi 
nibbindati, jivha-samphasse pi nibbindati, yadidam jivha- 
samphassa-paccaya uppajjati vedayitam sukham va 
dukkham và adukkhamasukham vã tasmim pi nibbindati. 
Và vị ấy nhàm chán đối với lưỡi, nhàm chán đối với các vi, nhàm 
chán đối với thiệt thức, nhàm chán đối với thiệt xúc. Do duyên 
thiệt xúc khởi lén cám tho gi, lạc, khổ, hay bất khổ bát lạc; vi ấy 
cũng nhàm chán đối với cảm thọ ấy. 


Kayasmim pi nibbindati, photthabbesu pi nibbindati, kaya- 
viññane pi nibbindati, kaya-samphasse pi nibbindati, 
yadidam(ampidam) kāya-samphassa-paccayā uppajjati 
vedayitam sukham và dukkham và adukkhamasukham và 
tasmim pi nibbindati. 

Và vi ấy nhàm chán đối với thân, nhàm chán đối với các xúc, nhàm 
chán đối với thân thức, nhàm chán đối với thân xúc. Do duyên thân 
xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bất khổ bất lạc; vị ấy cũng 
nhàm chán đối với cảm thọ ấy. 


Manasmim pi nibbindati, dhammesu pi nibbindati, mano- 
viññane pi nibbindati, mano-samphasse pi nibbindati, 
yadidam mano-samphassa-paccaya uppajjati vedayitam 
sukham và dukkham và adukkhamasukham và tasmim pi 
nibbindati. 

Và vi ấy nhàm chán đối với ý, nhàm chán đối với các pháp, nhàm 
chán đối với ý thức, nhàm chán đối với ý xúc. Do duyên ý xúc khởi 
lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bất khổ bất lạc; vị ấy cũng nhàm chán 
đối với cảm thọ ấy. 


Nibbindam  virajjati.  Virāgā vimuccati Vimuttasmim 
vimutto'mhiti(vimutamit) fjanam hoti. Khina jati, vusitam brahma- 
cariyam, katam karaniyam, nàparam itthattaya'ti pajanati. 

Do nhàm chám, vị ấy ly tham. Do ly tham, vi ấy giải thoát. Trong 
sự giải thoát, trí khởi lên: “Ta đã được giải thoát (Pày là sv giải thoát), VỊ 
ấy biết rõ: Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, 
không còn trở lui trang thái này nữa'. 


Idamavoca bhagava. Attamana te bhikkhü Bhagavato 
bhasitam abhinandum. Imasmim pana veyyakaranasmim 
bhafifiamane tassa bhikkhu-sahassassa anupadaya āsavehi 
cittani vimuccimsu. S XXV 28 

Đức Thé Tôn đã thuyết điều này. Chu ty khuu này có được hai long 
đã hoan hy lời day cüa(*9 Đức Thé Tôn. Trong khi lời day này dang 
được nói lén, các tâm của một ngàn vi ty khưu đã được giải thoát 
khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. S XXV 28 
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PÀLI- ENGLISH GLOSSARY 
A 


abbhacikkhati, (abhi + à + 
V kha), he accuses, slanders. 
abbhida, he got broken. See bhindati. 
abbhuta, a. marvellous, wonderful. 
abhabba, a. impossible, not 
liable, unable. 
abhaya, free fear, safe, secure. 
abhaya-dakkhina, f free gift. 
abhava, m. disappearance, 
absence, non-existence; death. 
abhinandati (abhi + Vnand), he 
rejoices; he delights in; he 
appreciates, approves of. 
abhinava, a. quite new. 
abhinibbijjhati (abhi + nir 4 vidh) he 
breaks forth, pp. abhinibbiddha. 
abhininameti (caus. fr. abhi + 
nir + Vnam), hestretches out; 
he directs, or turns towards. 
abhiñña, f. higher knowledge, 
trancendental knowledge. 
abhinivajjeti (abhi +ni + Vvajj) heavoids. 
abhinivesa, m. inclination to, 
adherence to. 
abhirühati (abhi + Yruh), he 
mounts, gets into, climbs; it 
grows. pp. abhirülha. 
abhirüpa, a. beautiful. handsome. 
abhisajjati (abhi + \/saj), he gets 
angry; he curses. pp. abhisatta 
abhisambujjhati (abhi + sam + 
V budh), he perfectly realizes, 
pp. abhisambuddha. 
abhitthāna, n. major thing; major 
evil, most serious crime. 
abhivaddhati (abhi + Yvaddh), 
he grows; it increases. 
abhivaddhi, f growth, increase. 


abhivandati (abhi + Yvand), he 
salutes respectfully; he adores. 

abhivadeti (abhi + /vād), he salutes 
respectfully; he bows down at. 

accaya, m. transgression, fault, 
offence; passing away, lapse. 

acchadeti, (à + Ychad), he dons, 
covers up. 

aciram, adv. ere long, before 
long; soon. 

acira-karapita, pp. not got long 
been built, that has been built 
recently. 

addakkhi, he saw. See passati. 

addasa, he saw. See passati. 

addha, addha, m. half. 

addhuddha, m. 3.5, three and a half. 

addhana, n. road, long distance; 
long time. 

addhuva, a. not firm. See dhuva. 

adhama, a. low, mean, ignoble, vile. 

adhamma, m.  unrighteous 
conduct, injustice; irreligion; 
wickedness. 

adhigacchati, (adhi + Ygam), he 
attains; he realizes. pp. 
adhigata; ger. adhigantva, 
adhigamma; inf. adhigantum. 

adhigama, m. realisation, 
attainment to Wisdom. 

adhika, a. additional, more; greater 
by; senior in; better, superior. 

adhipatati, (adhi + hi pat), he 
falls upon; he passes by. 


adhipati, m. Lord, overlord; 
chieftain, chief. 
adhivacana, n. designation, 


appellation, name. 
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TÜ VU'NG PALI- VIET 
A 


abbhacikkhati, (abhi + à + 
Vkhā), buộc tội, vu khống. 
abbhida, đã bị bể Xem bhindati. 
abbhuta, tt. tuyệt vời, kỳ diệu. 
abhabba, tt. không thể, không 
đáng tin, không có khả năng. 
abhaya, vô úy, an toàn, bảo đảm. 
abhaya-dakkhina, nữ.vô úy thí. 
abhava, na. sự biến mất, sự vắng 
mặt, không hiện hữu, sự chết. 
abhinandati (abhi + Vnand), vui 
mừng; thích thú; cảm kích, 
đánh giá cao, chấp thuận. 
abhinava, tt. khá mới, còn mới. 
abhinibbijjhati (abhi * nir *-4] vidh) đâm, 
choc thing qkpt abhinibbiddha. 
abhininameti (skh. tir abhi + nir + 
V nam), (bảo / sai khiến) duói 
tháng ra; nhắm vē, huóng về phía. 
abhiñña, nữ. tháng trí. 
abhinivajjeti (abhi + ni + Yvajj), 
tránh xa, thoát khói. 
abhinivesa, na. sự nghiêng về, su 
khuynh hướng, sự xu hướng. 
abhirühati (abhi + /ruh), trèo lên, 
cưỡi, chui vào, leo lên; trưởng 
dưỡng, lớn. qkpt. abhirūlha. 
abhirüpa, t dep (đẹp gái, đẹp trai). 
abhisajjati (abhi + ./saj), tức giận; 
chửi rua. qkpt abhisatta 
abhisambujjhati (abhi + sam + 
Vbudh), liễu ngộ, chứng ngộ, 
qkpt. abhisambuddha. 
abhitthana, tr. điều quan trong; 
tội ác lớn, trọng tội. 
abhivaddhati (abhi + Yvaddh), 
tăng trưởng, lớn mạnh. 
abhivaddhi, nữ. sự tăng trưởng. 


abhivandati (abhi + Jvanda), 
cung kính, đảnh lễ, tôn thờ. 

abhivadeti (abhi + aq) cung kính, 
dành lễ, cúi xuống làm lễ. 

accaya, na. lỗi lầm, sự phạm tội, điều 
vi phạm, sự trôi qua, điều sa ngã. 

acchadeti, (à + V chad), māc, 
dāp, che dāy. 

aciram, trt. không bao lâu, 
không lâu nữa; sớm. 

acira-karapita, qkpt. đã được 
xây không bao lâu, đã mới 
được xây dựng. 

addakkhi, đã nhìn thấy. Xem passati. 

addasa, đãnhìn thấy. Xem passati. 

addha, addha, na. một nửa. 

addhuddha, na. 3.5, ba rưỡi. 

addhana, tr. đường, khoảng 
cách xa; thời gian dài. 

addhuva, tt. không chắc. Xem dhuva. 

adhama, tt. thấp, kém, tỉ tiện, hèn ha. 

adhamma, na. không chánh 
trực, bất công; sự ác giáo, sự 
gian ác. 

adhigacchati, (adhi + gam), 
chứng đạt, chứng ngộ. qkpt. 
adhigata; ddt. adhigantva, 
adhigamma; ngt. adhigantum. 

adhigama, na. su chúng dac, su 
chứng dat (trí tuệ). 

adhika, tt bổ sung, hơn; to lớn hơn; 
cao lớn hơn; tốt hơn, vượt trội. 

adhipatati, (adhi + Ypat), rơi 
vào; đi ngang qua. 

adhipati, na. Ngài, chúa tể; thủ 
lãnh, trưởng. 

adhivacana, tr. thuật ngữ, tên 
gọi, sự mệnh danh 
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A 


agacchant, (neg. of gacchant), 
not going. See gacchati. 

agada, m. medicine, medicinal drug. 

agata, (neg. of gata), a. not gone. 
See gata. 

agati, f wrong course of life; not going. 

agara, n. home, house, dwelling place. 

agarika, agariya, a. related to house, 
belonging to household life. 

agga, a. chief, highest; top; end. 

aggha, m. price, value. 

agghati (Vaggh), it costs; it has 
value of (governs Accusative). 

aggi, m. fire. 

aggi-sikha, f. crest of a flame. 

aggi-sikhüpama, like a crest of 
a flame. 

ahesum, they were. See hoti. 

ahi, m. snake. 

ahirika, n. 
shameless. 

ahosi, he was. 

aja, m. he-goat. aja, ajī, f: she-goat. 

ajagara, m. boa constrictor. 

ajeyya, a. invincible. 

ajja, adv. today, nowadays. 

ajjatagge (ajja + agge), adv. 
from this day, henceforth. 

ajjatana, a. of today, of the 
present time. 

ajjatanī vibhatti, f Aorist Tense. 

ajjayati, ajjeti (- V ajj), he earns. 

ajjhatta, a. internal, relating to 
self; what is within one's self, 
individual, subjective. 

ajjhosana, a. tenacity, cleaving. 

akakkasa, a. not rough, not coarse. 

akasira, a. without trouble. 

- akasira-labhin, a. acquiring 
without any trouble. 


shamelessness; a 


akiccham, 
difficulty. 
- akiccha-labhin, a. acquiring 
with no difficulty. 
akificana, a. (one) who has no 
material possession. 
akkosati, (a + V kus), he reviles. 
scolds, abuses, pp. akkuttha. 
akusala, a.  unwholesome, 
unskillful; evil, sinful. 
aļa, m. claw. 
alagadda, m. water-snake. 
alika, n. lie, falsehood. 
alam, adv. enough, sufficient 
(with Instrumental Case); 
adeguate to (with Dative). 
allika, f. attachment. 
amacca, m. minister; companion. 
amarana, n. freedom from death. 
amata, n. immortality. 
amba, m. n. mango. 
amba-vana, n. mango grove. 
amha, we are. See atthi. 
amham, amhakam, (Dat. & Gen. 
Pl. of amha) to or for us, our. 
amitta, m. foe, enemy. 
amma, f. mother. 
amu, amuka, pron so and so (person). 
anagariya, n. homelessness. 
anattan (an/na + attan), m. not self 
anañña (na + añña), not another, 
the same; alone. 
anañña-posin, a. having no 
family to maintain. 
ananussuta (na + anussuta), a. 
not heard. 
anattha, m. disadvantage, harm, 
injury. 
- anattha-samhita, a. connected 
with no profit, connected 
with disadvantage. 


adv. without any 
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A 


agacchant, (phd. của gacchant), 
viéc khóng di. Xem gacchati. 
agada, na. thuóc men, duoc pham. 
agata, (phd. của gata), tt. dà 
khóng duoc di dén. Xem gata. 
agati, nū: ầm lạc không sanh (Niét Bàn). 
agara, tr. nhà (tai gia), chỗ ở. 
agarika, agariya, tt. gia chủ, thuộc về 
đời sống gia đình (tại gia, thế tục). 
agga, tt trưởng,cao nhất; đỉnh; kếtthúc. 
aggha, na. giá cả, giá tri. 
agghati (Vaggh), có giá; có giá 
trị là (dùng với Đối Cách). 
aggi, na. ngọn lửa. 
aggi-sikha, nữ. đỉnh của ngon lửa. 
aggi-sikhũpama, như đỉnh của 
ngọn lửa. 
ahesum, (ho) đã trở thành. Xem hoti. 
ahi, na. con rắn quấn lại. 
ahirika, tr. vô tàm, không hổ then. 
ahosi, (anh ấy) đã trở thành. 
aja, na. dé đực. aja, aji, nữ. dê cái. 
ajagara, na. con trăn. 
ajeyya, tt. không thể bị đánh bại. 
ajja, trt. hôm nay, ngày nay. 
ajjatagge (ajja + agge), trt. từ ngày 
nay, từ nay về sau, từ nay trở đi. 
ajjatana, tt. của ngày hôm nay, 
của thời điểm hiện tại. 
ajjatani vibhatti, nữ. Thì Qua Khứ. 
ajjayati, ajjeti (Vaji), kiếm tìm. 
ajjhatta, tt. nội, nội phần, phần bên 
trong, những gì bên trong của 
người đó, cá nhân, chủ quan. 
ajjhosana, tt sự mê dám, sự bám lấy. 
akakkasa, tt không gắt gỏng / thô lỗ. 
akasira, tt. không khổ cực. 
- akasira-labhin, tt việc có 
được không khổ cực. 


akiccham, trt. một cách không 
khó khăn. 
- akiccha-labhin, tt. việc có 
được không khó khăn. 
akiñcana, tt. (người) không sở 
hữu (vật chất). 
akkosati, (a + Vkus), chửi rúa. la 
māng, nhuc ma, gkpt akkuttha. 
akusala, tt bát thién, khóng 
thiện xào, ác, tội lỗi. 
ala, na. móng vuốt. 
alagadda, na. con rắn nước. 
alika, tr. sự lừa dối, sự giả dối. 
alam, trt. đủ, đầy đủ (dùng với 
Sw Dụng Cách); thích dang 
cho (dùng với Chỉ Định Cách). 
allika, nữ. sự dính mắc. 
amacca, na. vị cận thần; người bạn. 
amarana, tr. bất tử, không chết. 
amata, tr. bất tử. 
amba, na. tr. trái xoài. 
amba-vana, tr. rừng xoài. 
amha, (chüng ta) là. Xem atthi. 
amham, amhäkam, (cdc. & stc. 
sn. của amha) dén/cho chúng 
tói, cüa chüng tói. 
amitta, na. ké thü, ké dich. 
amma, nữ. người me. 
amu, amuka, dai. người như vậy. 
anagariya, tr. khóng nhà. 
anattan (an/na + attan), na. vó ngá 
anañña (na + añña), không phải cái 
khác, gióng nhau; mót minh. 
anañña-posin, tt. không nuôi 
dưỡng ai. 
ananussuta (na + anussuta), tt. 
đã không được nghe. 
anattha, na. điều bất lợi, điều 
hại, sự tổn thương. 
- anattha-samhita, tt không 
liên hệ đến lợi ích, đã đưa đến 
bất lợi. 
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A 


anda, n. egg. 

anda-kosa, m. eggshell. 

andha, a. blind. 

- andha-karana, n. blinding, tie. 

andhakara, m. darkness, blindness. 

aneka, pron. many. 

angana, n. yard, court; passion, 
depravity of mind (stain). 

angara, n. charcoal, ember. 

anguli, f. finger. 

- anguli-patodaka, m. tickling 
with fingers. 

anicca, a. impermanent, transient. 

- aniccato, adv. as impermanent. 

añña, pron. other, another. 

- aññamaññam, one another. 

aññatara, pron. certain, some. 

afifià, f. perfect knowledge; 
Arahatship. 

aññata, (a + ñata), a. not known, 
in disguise. 

aññata, (pp. of 
understood, realised. 

aññataka, a. unknown, in disguise. 

anta, m. end. 

anta-kiriya, f. putting an end to, 
destruction. 

antamaso, adv. at least, at the 
very least. 

antaradhäyati, (antara + dha), 
he disappears, vanishes, pp. 


ajanati), 


antarahita. 
antaradhana, n. disappearance, 
caus, antaradhapeti, he 


causes another to disappear, 
renders invisible. 
antara-vasaka, m. undergarment. 
antara, (adv., prep.), between. 
antara-magge, by the way, on 
the road. 


antaraya, m. danger; obstacle, 
hindrance. 

antarayika, a. causing obstacle, 
hindering, impeding. 

antevasin, m. pupil. 

antevasika, m. pupil. 

antima, a. last, final. 

anto, adv. inside, within. 

antogadha, a. included, contained in. 

anu, pref. after, along, again, 
according to. 

anu, m. atom; a very small, 
minute, subtle. 

anubhavati, anubhoti (anu + 
Vbhū), heenjoys; he feels. 

anugacchati, (anu + gam), he 
follows, pursues. pb. 
anugala. ger. anugamma. 

anugamana, n. following. 

anugamika, a. (one) that follows, 
following. 

anuggaņhāti (anu + gah), he 
helps, assists; he pities; he 
favours. pp. anuggahita. 

anuggaha, m. help; favour; pity, 
kindness. 

anujanati (anu + ⁄ ña), he permits; 
he gives consent to; he allows. pp. 
anufifiata; caus. anujanapeti. 

anuñña, f. permission, consent. 

anuja, m. younger brother. 

anujivin, m. retainer. 

anukampati (anu + V kamp), he 
pities. pp. anukampita. 

anukampā, f: pity, compassion, 
kindness. 

anuloma, m. direct order. 

anulometi (denom. fr. anuloma), 
he is in accordance with, he 
regulates. 
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A 


anda, tr. trúng. 

anda-kosa, na. vó trúng. 

andha, tt. mü, mü quáng. 

- andha-karana, tr. më mo, 

su trói buóc. 

andhakara, na. bóng tối, mê mờ. 

aneka, đại. nhiều. 

angana, tr. sân, quan tòa; sự dám 
say, bợn nhơ (phiền não). 

angara, tr. than củi, than hồng. 

anguli, nữ. ngón tay. 

- anguli-patodaka, na. việc thọc 
lét bằng ngón tay. 

anicca, tt. vô thường, tạm thời. 

- aniccato, trt. như vô thường. 

añña, đại. khác, cái khác. 

- aññamaññam, lẫn nhau. 

aññatara, đại. nào đó, vài. 

añña, nữ. trí, tuệ giác, toàn trí, 
quả vị A-la-hán. 

afifiata, (a + ñata), tt. không 
được biết, sự che đậy, sự che 
giấu, ngụy trang. 

afifiata, (qkpt. của ajanati), dà 
duoc biét, dà duoc hiéu ró. 

aññataka, tt không rõ, che, ngụy trang. 

anta, na. điểm cuối, thái cực. 

anta-kiriyä, nữ. việc chấm dứt, 
sự đoạn tận. 

antamaso, trt. ít nhất, tối thiểu. 

antaradhäyati, (antara + dha), 
biến mất, tiêu tan. qkpt. 
antarahita. 

antaradhana, tr. sự biến mất, 
skh., antaradhapeti, làm cho 
(ai) biến mất, trở nên vô hình. 

antara-vasaka, na. y nội. 

antara, (trt., gitừ.), ở giữa. 

antara-magge, nhân tiện, trên 
con đường. 


antaräya, na. sự nguy hiểm; sự trở 
/ ngăn ngại, triền cái (ngăn che). 
antarayika, tt. gây trở ngại; cản 
trở, ngăn ngại, làm tắc nghẽn. 
antevasin, na. người hoc tro. 
antevasika, na. dé tú, hoc tro. 
antima, tt. sau / cuối cùng, sau rốt. 
anto, trt. bén trong, phia trong. 
antogadha, tt. bao gồm, chứa dung. 
anu, ttő. phía sau, cùng, doc 
theo, lai nữa, tùy theo. 
anu, na. nguyén tú; rat nhó, mót 
lat, vi té. 
anubhavati, anubhoti (anu + 
Vbhū), thích thú; cảm thấy. 
anugacchati, (anu + gam), 
theo sau, theo đuổi. qkpt. 
anugala. dắt. anugamma. 
anugamana, tr. việc theo sau. 
anugamika, tt. người theo sau, 
việc theo sau. 
anugganhati (anu + Vgah), giúp 
đỡ, hỗ trợ; thương cảm; ưu đãi, 
súng ái. qkpt. anuggahita. 
anuggaha, na. sự giúp đỡ; ủng 
hộ; sự thương cảm, sự tử tế. 
anujanati (anu + Ja), cho phép; 
đồng ý; chấp thuận. qkpt 
anufifiata; skh. anujanapeti. 
anuñña, nữ. sự cho phép, sự đồng y. 
anuja, na. em trai. 
anujIvin, na. người tùy tùng. 
anukampati (anu + / kamp) thuong 
xót, bi mẫn. gkpt anukampita. 
anukampa, nữ. sự thương cảm, 
sự bi mẫn, sự tử tế. 
anuloma, na. thuận thứ. 
anulometi (dt.dd. từ anuloma), 
tuân theo, tùy thuận, điều 
hòa, điều chỉnh, sắp đặt. 
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A 


anumodana, f: approval, rejoicing at, 
thanking, sharing of. 

anumodati (anu + mud), he 
approves, rejoices at, gives 
thanks: he becomes a sharer 
of a deed. 

anuñña, f. permission, consent. 

anuññata, (pp. of anujānāti), 
permitted, having got consent. 

anupagamma (na + 
upagamma), ger. not having 
gone to. See upagacchati. 

anupadana, a. without clinging 


'upadana' See  upadana, 
clinging (to the world). 
anupadaya, ger. without 


clinging (to the world). 
anusittha, (pp. of anusasati), 
instructed, admonished. 
anussarati (anu + Vsar), he 
remembers, calls to mind. 
anussuta, (pp. of anussunati), 
heard. 
anusuyyaka, a. envying none, 
not envious. 
anuyoga, m. giving oneself up to, 
application; question. 
anuyufijati (anu + Ni yuj), he gives 
himself up to; he applies himself 
to; he devotes himself to, he 
questions. pp. anuyutta. 
apadhavati, (apa + /dhdv) he 
runs away, flees. 
apagacchati (apa + V gam), he 
goes away (turns aside). pp. 
apagata. ger. apagantva, 
apagamma. inf. apagantum. 
apagata (pp. of apagacchati), 
gone away from. 
apaharati (apa + V har), he 
takes away. pp. apahata. 


apakkamati (apa + Ni kam), he gets 
away from; he leaves. ger. 
apakkamitvā, apakkamma. 

apaneti (apa + Vnī), he puts 
away; takes away, he leads 
away; he removes, extracts. 

apanita (pp. of apaneti), 
removed, put off, led away. 

apara, pron. other, another. 

apatthana (neg. of patthana), 
not desiring, not wishing. 

apāya, m. unfortunate state (of 
life); misery, hell. 

api, pi, (ind.) and, also, too, only. 
Sometimes this begins a question. 

api nu, (ind) is?, did?, are? who?, how? 
would? (particles that begin a question). 

api nu kho, (ind.) is?, did?, are? 
who?, how? would? (particles 
that begin a question). 

appa, a. little. 

appamada, m. vigilance; zeal, 
earnestness. 

appa-samarambha, a. of less 
undertakings, / efforts, / endeavours. 

appatta (a + patta) pp. not 
attained, not achieved. 

appatta (appa + atta), a. not 
tiresome. 

- appattatara, a. less tiresome, 

less suffering. 

appevanama (api + eva + 
nama), (ind.) perhaps, it 
would be better. 

appiya, a. not pleasant, disagreeable, 
unfriendly; not loved. 

arahant, m. one attained to final 
sanctification; Perfect One; a 
perfect, perfectly sanctified. 

arahatta, n. Arahatship, Perfection. 

arañña, n. forest 

ari, m. enemy, foe. 
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A 


anumodana, nữ. sự tán thán, hoan 
hy, sự tri ân, sự chia (phước). 

anumodati (anu + Ymud), tán 
thán, hoan hy, tri ân, chia 
(phước). 

anuññã, nữ. sự cho phép, bằng lòng. 

anuññata, (qkpt. cua anujanati), 
đã được cho phép, đã được 
bằng lòng. 

anupagamma (na + upagamma), 
ddt. sau khi đã không đi đến 
gần. Xem upagacchati. 

anupadana, tt. không chấp thủ 
(upadana) Xem upadana, 
cháp thú (thé giói này). 

anupadaya, ddt. sau khi đã 
không chấp thủ (thé giới này). 

anusittha, (qkpt. của anusasati), 
đã được chỉ dẫn, khuyên nhủ. 

anussarati (anu + vsar), quán 
niêm, quán tuóng. 

anussuta, (qkpt. cáa anussunati), 
đã được nghe. 

anusuyyaka, tt. không ganh ti, 
không đố ky. 

anuyoga, na. sự nhiệt tâm, sự 
chuyên nhất, sự tín thành; 
câu hỏi. 

anuyufijati (anu + Vyuj), nhiēt 
tām; chuyén nhāt, tín thành; 
dát càu hói. qkpt. anuyutta. 

apadhavati, (apa + V dhāv) chay 
khói, bó trón. 

apagacchati (apa + Vgam), di 
khói (quay lai). gkpt. apagata. 
ddt. apagantvā, apagamma. 
ngt. apagantum. 

apagata (qkpt. của apagacchati), 
đã được đi khỏi. 

apaharati (apa + har), lấy di, 
mang di khỏi. qkpt. apahata. 


apakkamati (apa + NI kam), khói 
hành; rói di. ddt. apakkamitvā, 
apakkamma. 

apaneti (apa + nī), cất di; lấy 
đi, dán di; dời di, loai bỏ, 
chiét xuāt. 

apanita (gkpt. của apaneti), dà 
duoc doi bó, hoàn lai, dán di. 

apara, dai. khác, cái khác. 

apatthana (phd. cia patthana) không 
tham muón, khóng uóc vong. 

apaya, na. tinh trang bát hanh (cüa 
dói sóng), khó cánh; dia nguc. 

api, pi, (bbt.) và, cũng vậy, cũng, chỉ. 
Đôi khi nó bắt đầu một câu hỏi. 

api nu, (bbt.) là? đã? ai? thế nào? sẽ? 
(mạo từ bắt đầu một câu hỏi). 

api nu kho, (bbt.) là? dà? ai? thế nào? 
së? (mạo tir bát đầu một câu hỏi). 

appa, tt. ít, ít ói, một chút. 

appamada, na. sự tỉnh giác; sự 
nhiệt tâm, tỉnh cần. 

appa-samarambha, tt. hành tri 
ít, nỗ lực ít, tinh tấn ít. 

appatta (a + patta), qkpt. đã 
không được chứng đắc / đạt. 

appatta (appa + atta), a. không 
mỏi mệt. 

- appattatara, tt. it mỏi mệt, it 

khổ đau. 

appevanama (api + eva + nama), 
(bbt.) có lẽ, sẽ tốt hơn. 

appiya, tt. không khả ái, không 
hài lòng, không thân thiện, 
không yêu thương. 

arahant, na. bậc A-la-hán, bậc đã 
chứng đắc tầng thánh cuối cùng, 
bậc Toàn Hảo, sự toàn hảo. 

arahatta, tr. quả vị A-la-hán. 

arañña, tr. rừng 

ari, na. kẻ thù, kẻ địch. 
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A 


ariya, a. Aryan, holy. 

ariya-sacca, n. truth realized by 
Holy Ones, Noble Truth. 

asakkont, (prest. p. of na 
sakkoti), not being able. 

asakkhi (Aorist of sakkoti), he 
was able. 

asaññata (na + saññata), unrestrained. 

asamahita (na + samāhita), n. with no 
mind composed, uncontrolled. 

asanta (na + santa), a. not good, bad. 

asaraka, a. rotten, unpithy; with 
no essence; unessential. 

asi, m. sword. 

asi (second pers. sing. of atthi), 
thou art, you (sing.) are. 

asmi (first pers. sing. of atthi), I am. 

assa (Dat. or Gen. sing. of idam), 
to or for this one, of this one 

assa (3rd pers. sing. of Opt. of ý as), 
he, she or it may or would be, 
he, she or it should be. 

asu, asuka, pron. such and such, 
that, fem. asu, asuki. 

atha, (ind.) then, after that, if so. 

atha kho, (ind.) after that, then. 

ati, (pref), beyond, too much, 
over; supreme. 

atikkamati (ati + V kam), he passes 
over, transcends, goes beyond, 
surpasses, pp. atikkanta. 

atikkanta-mānusaka, a. surpassing 
human level. 

atideva, m. Supreme God, Buddha. 

ativattati (ati + Vvatt), he goes 
beyond, passes over; he 
transgresses. 

atīva (ati + iva), exceedingly, very 
much, too much, overmuch. 

atra (attha), adv. here. 


atta + kilamathānuyoga, m. giving 
oneself up to self-mortification. 
attamana, a. glad at heart. 
attan, m. self; 
- atta-bhàva, m. personality, 
individual life, person. 
attantapa, a. tormenting 
himself, m. self-tormentor. 
atta-paritapananuyoga, m. giving 
oneselfup to tormenting oneself. 
attha, m. thing, matter; object; 
property; cause; welfare; 
meaning; signification. 
attham, n. disappearance. 
- attham gacchati (suriyo), (the sun) 
sets. pp. atthangata, atthagata. 
atthangama, atthagama, m. 
setting (of the sun). 

atta, m. lawsuit; trouble, quarrel. 

attha, eight. 

attha, m. (same as attha). 

atthanga, atthangika, a. of eight 
constituents, eight-factored. 

atthana, a. having no standing, 
impossible. 

atthi, n. bone. 

atthu, (Imp. 3rd pers. sing. of 
atthi) may he (or) it be. 

ava, (prefix), down. 

avajanati (ava * ⁄ tā), he despises. 

avamaññati (ava + V man), he 
despises, disrespects. 

avasesa, m. remnant, whatremains. 

avidūra, a. not far, near; n. vicinity. 

avijjā, / nescience, lack of real 
knowledge. 

ayam, (nom. sing. of pron. idam) 
m. f this one. 

ayas, m. n. iron. 

ayo-guļa, m. iron ball. 

ayya, m. Lord, master, gentleman; 
Venerable One. f. ayya. 


(3 
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A 


ariya, tt. thánh, thánh thién. 

ariya-sacca, tr. Thánh Dé, chán ly dà 
chứng ngộ bởi các bậc Thánh. 

asakkont, (htpt. của na sakkoti), 
khi đang không thể. 

asakkhi (qk. của sakkoti), đã có thể. 

asaññata (na + saññata), không 
chế ngự, không tiết chế. 

asamahita (na + samdhita), tr. 
không định tĩnh, không tự chủ. 

asanta (na + santa), tt. không tốt, xấu. 

asaraka, tt. mục nát, không có lõi 
(cây), không có ruột; không có 
chất; không thiết yếu. 

asi, na. thanh kiếm. 

asi (ngôi 2, si. của atthi), (bạn) là, 
ngươi là (si). 

asmi (ngôi 1, si. của atthi), tôi là. 

assa (cdc. hay stc., si. của idam), 
dén / cho cái này, cüa cái này 

assa (ngôi 3, si. của mm. của ý as), 
anh ấy / cô ấy / nó có thể / sé là, 
anh ấy, cô ấy / nó nên là. 

asu, asuka, đại. như vậy và như 
vậy, cái đó, nữ. asu, asuki. 

atha, (bbt.) rồi, sau đó, nếu vậy. 

atha kho, (bbt.) rồi, sau đó. 

ati, (t.tó.), quá, vượt xa hơn, quá 
nhiều, trên; tối thượng. 

atikkamati (ati + V kam), vuotqua, 
vượt quá, vượt lén, trội hơn, 
qkpt. atikkanta. 

atikkanta-manusaka, tt. siêu 
nhân, vượt khói loài người. 

atideva, na. vị thắng xa chư 
thiên, Đức Phật. 

ativattati (ati + V vatt), vượt ra 
ngoài, vượt qua; vượt quá. 

ativa (ati + iva), cuc ky, rát 
nhiều, quá nhiều, du dá. 


atta + kilamathanuyoga, na. tự 
ép xác khó hanh. 

attamana, tt. hài lóng, thóa thích. 

attan, na. tự ngã; tự mình, bản thân 

- atta-bhava, na. cá tính, đời 
sống cá nhân, con người. 

attantapa, tt. hành khổ mình, na. 
việc hành khổ mình. 

atta-paritapananuyoga, na. 
chuyén tám tu hành khó minh. 

attha, na. su viéc, ván dé; su vát; 
tài sản; nguyên nhân; loi lạc; 
nghĩa; ý nghĩa. 

attham, tr. sự biến mất. 

-atthamgacchati (suriyo), (mặttrời) 
lặn. qkpt. atthangata, atthagata. 

atthangama, atthagama, na. 
việc lặn xuống (của mặt trời). 

atta,na kiên tung; phiên muôn, tranh cái. 

attha, tám, bát. 

attha, na. (như attha). 

atthanga, atthangika, tt. tam 
ngành (nhánh), tám chi phàn. 

atthana, tt. không thể, không có 
chỗ đứng (sai vi trí). 

atthi, tr. xương. 

atthu, (mlc. ngôi 3, si. của atthi) 
có thể là, hãy là. 

ava, (t.tó.), xuống, dưới. 

avajanati (ava + Vūā), khinh 
thường, phủ nhận. 

avamaññati (ava + Vman), xem 
thường, khinh bi, không tôn trọng. 

avasesa, na. tan dư, những gì còn sót lai. 

avidūra, tt không xa, gần; tr. lân cán. 

avijja, nữ. vô minh, không sáng 
suốt, mê mờ. 

ayam, (cc. si. của đại. idam) na. 
nữ. cái này. 

ayas, na. tr. sắc. 

ayo-gula, na. banh sát, bi sắt. 

ayya, na. Ngài, thày, quy óng, bác dáng 
kính (Trưởng Lão). nữ. ayya. 


atra (attha), trt. ở dày. 
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A 


abadha, m. disease, illness, sickness. 

abadhika, a. ill, sick. 

abhicetasika, a. higher state of 
mind, depending on higher 
consciousness. 

abhidosika, a. belonging to the 
previous evening. 

adaya, (ger. fr. à + V dā), having 
taken, having accepted. 

āditta, (pp. of ādippati), ablaze, 
on fire, burning. 

adippati (a + v dip), it is burnt. 
pp. aditta. 

agacchati (à + gam), he comes, 
returns. pp. agata. ger. agantva, 
agamma. inf agantum, ptl 
agantabba, āgamanīya. 

aha, he says, he said; ahamsu, 
they said. 

aharati (à + Nhar), he brings, 
takes back. pp. āhata. 

ahareti (den. of ahara), he eats. 

ahara, m. food. 

akankhati, (des. fr. à + kam), 
he desires, longs for. 

akara, m. form, aspect, manner, 
appearance, mien; purpose. 

alhaka, m. n. a measure of capacity. 

ama, a. raw, not cooked, not 
well ripe. 

ama, (ind.), yes. 

amanteti (a + V mant), he calls, 
he speaks to; he addresses, 
summons. 

āņatti, f injunction, command, order. 


ānayati, āneti (a + V nī), he 
brings, fetches, brings back, 
pulls. pp. anita. inf. anetum. 

arabhati (a + /rabh), he begins; he 
attempts, he exerts himself. 

arañña, a. living in forest, belonging 
to forest, in the wild, wild. 

arammana (ālambana), n. an 
object of sense. 

ārāma, m. grove, park; 
monastery built in a grove. 

āroceti (a + roc) he tells, 
informs, declares. 

arohati (a + vruh), he climbs, 
mounts, ascends. pp. arulha. 

asajja, (ger. fr.a + "Í sad), having 
assailed / offended. 

asana, n. seat, chair. 

asava, m. mental intoxicant, 
mental taint, passion. 

asi, (aorist 3rd pers. sing. of 
atthi), he, she or it was. 

avi, adv. openly, manifestly. 

avibhavati (avi + V bhū), he or it 
appears; it becomes open; it 
is disclosed. pp. āvībhūta. 

avikaroti (avi + kar), he 
exposes, discloses. pp. āvī + 
kata. 

āvuso, (ind.) (a form of addressing 
a friend or a younger one), O 
friend, O brother. 

ātāpeti, (à + V tap), he torments, 
scorches, causes suffering. 

ayus, n. age; life-term; life. 

- ayu-pariyosana, n. end of life-term. 
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A 


abadha, na. bënh tàt, dau óm, su 
đau yếu. 

abadhika, tt. đau, ốm yếu. 

abhicetasika, tt thuộc tăng 
thượng tâm, tùy thuộc tâm 
cao thượng. 

abhidosika, tt. thuộc về tối qua. 

adaya, (dāt. từ à + dā), sau khi 
đã lấy đi, sau khi đã chấp nhận. 

aditta, (qkpt. của adippati), bốc 
cháy, thiêu đốt, đã bị bốc cháy. 

adippati (à + dip), bị bốc cháy. 
qkpt. aditta. 

agacchati (à + gam), di về, trở vē. 
qkpt gata. dät agantva, 
āgamma. ngt agantum, khn. 
agantabba, agamaniya. 

aha, nói, dá nói; ahamsu, ho 
đã nói. 

aharati (à + har), mang về, lấy 
lại. qkpt. ahata. 

ahareti (dt.dd. của ahara), án, dùng. 

ahara, na. vật thực. 

akankhati, (dtmm. tü à + 
Vkām), ước muốn, khao khát. 

akara, na. hình thức, khía canh, 
cách thức, hình dáng, diện 
mạo; mục đích. 

alhaka, na. tr. don vị đo lường. 

ama, tt. sống, chưa nấu chín, 
chưa chín kỹ. 

ama, (bbt.), vàng, da. 

amanteti (a + V mant), goi, nói vói; 
diễn thuyết, vân tập, thỉnh mời. 

anatti, nữ. sự ra lệnh, mệnh lệnh, 
chiếu chỉ. 


anayati, aneti (a + gh ni), mang, 
láy, mang vé, mang lai, kéo 
lai. qkpt. anita. ngt. anetum. 
arabhati (a + Yrabh), bắt đầu; 
cố gắng, nỗ lực hết mình. 
ärañña, tt. sống trong rừng, thuộc 
về rừng, nơi hoang dã, hoang dã. 
arammana (alambana), tr. cảnh 
(của các căn: sắc, thinh, ...) 
arama,na. khu rừng, công viên; vườn, 
tịnh xá đượcxây trong khu rừng. 
aroceti (a + V roc), kë, thông báo, 
tuyên bó (nói ra, phát 1ó). 
ārohati (a + V ruh), leo lēn, trēo 
lén, di lén. qkpt. arulha. 
asajja, (dắt. từ à + Vsad), sau khi 
đã tấn công / xúc pham. 
äsana, tr. ghế, sàng tọa, tọa cụ. 
asava, na. lậu hoặc, cấu ué / bon 
nhơ trong tâm, sự đắm say. 
asi, (quá khứ, 3, si. của atthi), đã 
là, đã trở thành. 
àvi trt. công khai, cởi mở, rõ ràng. 
āvībhavati (avi + 4/ bhü), xuất hiện; 
trở nên cởi mở; được tiết lộ (rõ 
ràng, minh bạch). qkpt avibhüta. 
avikaroti (avi + V kar), vach 
trān, tiēt 16. gkpt. āvī + kata. 
āvuso, (bbt.) (một cách xưng hô với 
một người bạn, hay người trẻ 
hơn), này bạn, này hiền đệ. 
atapeti, (à + tap), giày vò, būt 
rút (thiéu dót), làm khó. 
äyus, tr. tuổi; tho mang; mang sống. 
- ayu-pariyosana, tr. cuối đời, 
chấm dứt thọ mạng. 
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B 


bahu, a. much, many. 

bala, n. power, strength. 

balavant, a. powerful, strong. 

balin, a. powerful, strong. 

bandhati (/badh), he binds, ties 
up. pp. baddha, bandhita. 

barihisa, n. sacrificial grass. 

baha, f. hand. 

bahu, m. hand, arm. 

bala, m. boy, fool; a. foolish, silly, 
young. 

bala, balika, f girl. 

balha, a. severe; excessive. 

balha-gilana, a. seriously ill. 

Bārāņasī, f. the city Benares. 

bila, n. hole, den. 

bindu, m. drop, dot. 

bija, n. seed. 

bodhi, f Enlightenment; full 
realisation; Gnosis. 


bodhi-pakkhiya, a. contributing to 
Enlightenment. 

brahman, m. Brahma, Supreme god. 

brahma-bhüta, a. having become 
Brahma himself, noble. 

brahma-cariya, n. higher life, 
holy life, brahma-faring; 
celibacy. 

bujjhati (/budh), he realises. 
pb. buddha. 

brahma-carin, a. living higher 
life, celibate. 


brahma-Ioka, m. realm of 
Brahmas. 

brahma-loka-parāyaņa, a. 
destined to birth in Brahma 
realm. 

brahmana, m. brahman, Hindu 
priest. 


brūti, (VI brū), he says, calls. 


BH 


bhabba, a. able, capable. 
bhadanta, a. venerable, worthy 
(person), Venerable One. 
bhadda, bhadra, a. good, 
excellent, fortunate, worthy. 
bhagavant, m. Lord; a. happy, 
fortunate, exalted. 
bhagini f. sister. 
bhajati (‹ VI bhaj), he resortsto, follows. 
bhanati ( V bhan) he speaks, 
tells, says, preaches, recites. 
bhanda, n. goods, article; stock- 
in-trade (of a merchant). 
bhante (contracted Vocative 
form of bhadanta), Venerable 
One, Revered Sir, O Lord. 
bhariya, f. wife. 


bhassati (bhas), he or it falls 
down, drops, sinks, descneds. 
bhataka, m. hireling, hired servant. 
bhatta, n. boiled rice. 
bhavati, (Vbhü) (he, she, it) 
becomes, is. pp. bhuta. 
bhaya, n. fear, danger. 
bhajana, n. vessel, jar, bowl. 
bhājeti (Vbhaj), he divides. 
bhatar, m. brother. 
bhatika, m. brother. 
bhavana, f development (of 
mind or insight). 
bhaveti (- V bhū), he develops. pp. 
bhāvita. 
bhāvitatta (bhāvita + attan) one 
whose self (mind) has been 
developed. lit. developed soul. 
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B 


bahu, tt. nhiều, lắm. 

bala, tr. lực, uy lực, sức manh. 

balavant, tt. có sức manh, manh mé. 

balin, tt. có sức mạnh, manh mé. 

bandhati (badh), cột, trói, buộc. 
qkpt. baddha, bandhapita. 

barihisa, tr. có cúng té. 

baha, nữ. bàn tay. 

bahu, na. bàn tay, cánh tay. 

bala, na. càu bé, ké ngóc; tt. ngu 
ngốc, dai dột, còn trẻ, ngây thơ. 

bala, balika, nữ. con gái. 

balha, tt. nghiêm trọng; quá mức. 

balha-gilàna, tt. trọng bệnh. 

Bārāņasī, nữ. thành Bārāņasī. 

bila, tr. cái lỗ, cái hố, cái hang. 

bindu, na. giọt, chấm. 

bija, tr. hạt giống. 

bodhi, nữ. sự Giác Ngộ; liễu ngộ; 
sự Ngộ Đạo. 


bodhi-pakkhiya, tt. chi phần Giác 
Ngộ, Bồ Dé phần. 

brahman, na. Phạm Thiên, vị 
trời tối cao. 

brahma-bhūta, tt: Phạm Thé, đã 
tró thành Pham Thién, cao quy. 

brahma-cariya, tr. Pham hanh, 
đời sống thánh thiện, độc thân. 

bujjhati (/budh), giác ngộ, hiểu. 
qkpt. buddha. 

brahma-carin, tt 
hanh, độc thân. 

brahma-Ioka, na. coi Pham 
Thiên, Phạm Thiên giới. 

brahma-loka-parayana, tt. 
huóng dén cói Pham Thién. 

brahmana, na. Bà-la-món, thay 
tu Án giáo. 

brüti, (vì brü), nói, thuyết, gọi, 
(mời, vân tập). 


có Phạm 


BH 


bhabba, tt. có thể, có khả năng. 
bhadanta, tt dáng kính, kính 
trọng (người), bậc Trưởng Lão. 
bhadda, bhadra, tt. tốt, tuyệt 
vời, may mắn, xứng đáng. 
bhagavant, na. Đức Thế Tôn; tt. 
hạnh phúc, may mắn, cao quý. 
bhagini, nữ. người chỉ. 
bhajati ( ý bhaj), giao du, theo sau. 
bhanati (/bhan), nói, kể, nói, 
thuyết, tụng đọc (thuộc lòng). 
bhanda, tr. hàng hóa, vật phẩm; 
hàng chờ bán (của thương gia). 
bhante (hình thức Hô Cách rút gọn 
của bhadanta), bạch Ngài, thưa 
Ngài, bạch Đức Thế Tôn (Phật). 
bhariya, nữ. người vợ. 


bhassati (/bhas) té, rớt, rơi xuống, 
giọt, chìm xuống, đi xuống. 
bhataka,na việcthuêmướn,người hầu. 
bhatta, tr. cơm. 
bhavati, (Vbhü) thì, là, trở 
thành. qkpt. bhuta. 
bhaya, tr. sự sợ hãi, sự hiểm nguy. 
bhajana, tr. bình, lọ, bát. 
bhājeti (/bhaj), chia, phân phát. 
bhatar, na. người anh trai. 
bhatika, na. người anh trai. 
bhavana, nữ. tu tập (của tâm, 
hay minh sát), sự phát triển. 
bhāveti (/bhüú) tu tập, phát 
triển. qkpt. bhavita. 
bhavitatta (bhavita + attan) bac 


có tự ngã (tâm) đã được tu tập. 


ngd tầm đã được tu tập. 
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BH 


bhāyati (/bhï), he fears. 
bheda, m. division; 
breach; schism. 
bhidura, a. breakable, fragile, 
brittle, perishable. 
bhijjati (/bhid), it is broken / 
destroyed. pp. bhinna. 
bhikkhati ( V bhikkh), he begs. 
bhikkha, f. alms-food. 
bhikkhu, m. (Buddhist or Jain) 
monk. f. bhikkhuni, nun. 
bhindati (‹ ý bhid), he breaks, breaks 
up, shatters, splits. pp. bhinna. 
bhitti, f. wall of a house, wall. 
bhiyyo, adv. more, further (very much). 
bho (Vocative sing. of bhavant) O 
friend, hello! sir; sirs! f. bhoti. 


break, 


bhoga, m. wealth, riches; 
enjoyment; body of a snake. 

bhojana, n. food; eating; alms. 

bhojaniyya (ptl. fr. Vbhuj), to 
be eaten; to be enjoyed; n. 
soft food. 

bhojja, n. soft food. 

bhufijati (Vbhuj) he eats. 
enjoys. pp. bhutta, bhuttavin. 
inf. bhottum. ger. bhutva, 
bhufijitva. 

bhusam, adv. much, excessively. 

bhüpa, bhüpala, m. king, ruler. 

bhüta, n. being; being of subtle 
material body; elements; 
(pp. of bhavati) been. 


ca, conj. and, also. 

cakka, n. wheel, circle. 

cakkhu, n. eye. 

cakkhumant, a. with 
having eyes, seeing. 

cakkhu-karana, a. that which 


eyes, 


opens, (mind's) eye, Fem. 

cakkhu-karani. 
cakkhu-viññäna, n. eye- 

consciousness. 


calati (A cal), he (she or it) 
moves, shakes, trembles. 

canda, m. the moon. 

canda, a. violent, vile, cruel, 
wrathful. 

carati (V. car), he walks, wanders; 
behaves, carana, n. conduct. 

cārikā, f walking about, 
wandering about, goes from 
place to place. 


cārikam carati,  cārikam 
pakkamati, he goes from 
place to place, sets about on 
his tour. 

cetiya, n. shrine. 

cināti W ci), he heaps up, he 
collects. pp. cita, inf. cetum. 

cinteti (cit), he thinks. 

citta, n. consciousness; mind; 
thought. 

ciram, adv. for a long time. 

ciraya, adv. for a long time. 

cirassam, cirena, adv. after a 
long time, long since. 

civara, n. monk's or nun's robe. 

- civara-kamma, n. making up 
or mending of robes. 

ciyati, (passive of cinati) it is 
heaped up. 

coreti W cur), he steals / robs. 
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BH 


bhāyati (Vbhī), sợ hãi, kinh so. 
bheda, na. sự phân công; sự phá vỡ, 
sự vi phạm; sự ly giáo, sự chia rë. 
bhidura, tt. dễ vỡ, dễ bể, hư 
hỏng, hoại diệt, lụi tàn. 
bhijjati (/bhid), bị bể vỡ, bị phá 
tan. qkpt. bhinna. 
bhikkhati (/bhikkh), xin, xin án. 
bhikkha, nữ. đồ khát thuc. 
bhikkhu, na. (Phật Giáo) vi ty khưu. 
nữ. bhikkhuni ty khưu ni. 
bhindati (/bhid), bể, đập nát, 
làm vỡ, chia cắt. qkpt. bhinna. 
bhitti, nữ. tường nhà, bức tường. 
bhiyyo, trt. hơn, xa hơn (rất nhiều). 
bho (Hô Cách, si, của bhavant) Này ban, 
xin chào! ngài, quý ngài nữ. bhoti. 


bhoga, na. của cải, tài sản, sự giàu có; 
sự hưởng thụ; thân của con rắn. 
bhojana tr: vậtthực; đồ ăn; đồ bó thí. 
bhojaniyya (kh.n. từ x[bhưj), nên 
được ăn, nên được thưởng 
thức; tr. vật thực loại mềm. 
bhojja, tr. vật thực loại mềm. 
bhuñjati (/bhuj), ăn, dùng, tho 
thực, độ ngo. qkpt. bhutta, 
bhuttavin. ngt. bhottum. ddt. 
bhutvā, bhuñjitva. 
bhusam, trt. nhiều, quá mức. 
bhüpa, bhupala, na. đức vua, 
người cai trị. 
bhuta, tr. chúng sanh; chúng sanh có 
thân vi tế, nguyên tố (giới, chủng); 
(qkpt. của bhavati) đã được trở thành. 


ca, It. và, cũng. 

cakka, tr. bánh xe, vòng tròn (luân). 

cakkhu, tr. con mắt. 

cakkhumant, tt. với mắt, (người) 
có mắt, việc nhìn thấy. 

cakkhu-karana, tt khiến (tinh) nhãn 
sanh, việc phát sanh pháp nhãn / 
tuệ nhãn, nữ. cakkhu-karani. 

cakkhu-vinnana, tr. nhãn thức. 

calati (cal), di chuyển, ring 
động, rung lắc. 

canda, na. mặt trăng. 

canda, tt. bạo lực, hung ton, hèn 
hạ, độc ác, phẫn nộ. 

carati (car), bước di, du hành; 
hành xử, thực hành, carana, tr. 
sự thực hành. 

carika, nữ. việc du hành, việc đi 
loanh quanh, việc bộ hành đó 
đây, đi từ nơi này sang nơi khác. 


carikam carati, carikam 
pakkamati, du hành từ noi 
này sang noi khác, lén duong 
du hành. 

cetiya, tr. báo tháp. 

cināti (ci), chất đống, gom lại. 
qkpt. cita, ngt. cetum. 

cinteti ( V cit), suy nghi, tu duy. 

citta, tr. tâm, tâm trí, ý thức, suy nghi. 

ciram, trt. trong thời gian dài. 

ciraya, trí. trong thời gian dài. 

cirassam, cirena, trt. sau một 
thời gian dài, kể từ đó. 

civara, tr. y, y phuc (tu sĩ). 

- civara-kamma, tr. việc may y. 

ciyati, (bi động cua cinati), được 
chát dóng. 

coreti (Vcur), ăn trộm, ăn cáp, 
cướp đoạt, lấy trộm. 
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CH 


cha, six. 

chana, m. festival. 

chanda, m. 
intention. 

chanda-raga, m. lust. 

chandas (chando), m. n. Vedas; 
metrics, metre. 


will, desire, 


chadeti (‹ Vi chad), he covers, conceals. 

chāya, f. shade, shadow. 

checchati (Future Tense of 
chindati), he will cut off. 

chijjati (Passive of chindati) it is 
cut off. 

chindati (/chid), he cuts off. 


D 


dabba, n. thing; material; property. 

dabbha, m. kusa grass. 

dabbi, f. spoon. 

dahara, m. child; a. young. 

dadāti (./dad), he gives. 

dahati ( V dah.) he burns. pp. 
daddha. 

dajja (opt. sing of dadati) he 
might, should or would give. 

dakkhati (Future fr. dis), he 
will see. 

dakkhina, a. right (hand side), 
southern. 

dakkhina, f. gift, donation; a. 
southern (direction). 

dalha, f. firm, strong. 

danda, m. punishment, penalty. 

dandayati, dandeti (dang), he 
punishes. 

dasati, W das), bites, stings. pp. 
dattha, bitten. 

datthum (inf: fr. V dis) to see, for 
the purpose of seeing. 

dava, m. amusement, enjoyment. 

dāna, n. gift, giving. 

dāna-pati, m. bountiful person. 

dāraka, m. boy, lad. 

dāra, m. wife. 

dārikā, f girl, lass. 

dāyaka, m. giver, donor. 


desanā, f discourse, instruction, 
expounding. 

deseti (- V dis), he expounds. 

desetar, m. expounder. 

desita, (pp. of deseti), expounded. 

deva, m. deity, god; lord (king). 

deva-kaya, m. a group of Devas, 
a large number of Devas. 

devi, f. consort, lady. 

deyya, a. (thing) to be given. 

dippati ( V dīp), it shines, it 
burns. pp. ditta, dīpita. 

disa, f direction, quarter, point 
of the compass. 

disvā, (ger. fr. Vdis), having seen. 

dittha (pp. fr. v dis), seen. 

dittha-dhamma, m. present life, this 
state of existence, here and now. 

divasa, m. n. day. 

divasa-bhaga, m. daytime. 

digha, a. long. 

dohala, m. longing, desire. 

domanassa, n. grief. 

dubbala, a. weak, feeble. 

dubbhasita, pp.  ill-spoken, 
wrong speech; n. bad speech. 

dubbanna, a. ugly. 

dubbijana, a. hard to understand, 
not easy to understand. 

duccarita, n. bad conduct. 
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CH 


cha, sáu. 

chana, na. lé hói. 

chanda, na. ước muốn, khao 
khát, ý định. 

chanda-raga, na. duc tham. 

chandas (chando), na. tr. kinh 
Vệ Đà; thước đo, mét. 


chadeti (Ychad), che đậy, che giấu. 

chaya, nữ. bóng râm, cái bóng. 

checchati (Thì Tương Lai của 
chindati), sẽ cắt, sẽ chặt. 

chijjati (Bi động của chindati) bị 
cắt đứt, bị chặt đứt. 

chindati (/chid), chặt, cắt, đốn. 


D 


dabba, tr. đồ vật; vật liệu; tài sản. 

dabbha, na. cỏ kusa. 

dabbi, nữ. cái muỗng, cái thìa. 

dahara, na. đứa trẻ; tt. trẻ. 

dadati (^/ dad), cho, bố thí. 

dahati (./dah.), đốt, thiêu. gkpt. 
daddha. 

dajjà (mm. si. của dadati), có lẽ / 
nên / sẽ cho, nên bố thí. 

dakkhati (Tương lai từ x[dis), sẽ 
thấy, sẽ nhìn thấy. 

dakkhina, tt (bên tay) phải, 
phía Nam. 

dakkhina, nữ. sự bó thí; tt. phía 
Nam, huóng Nam. 

dalha, nữ. chắc chắn, vững chài. 

danda, na. hình phạt, sự trừng phat. 

dandayati, dandeti (/dand), 
phat, trirng phat. 

dasati, (Vdas), cán, chích, đốt. 
qkpt. dattha, đã bị cắn. 

datthum (ngt. từ Ydis) để xem, 
cho muc dích nhin tháy. 

dava, na. trò tiêu khiển, sự tận hưởng. 

dana, tr. vật thí, đồ bố thí. 

dana-pati, na. thí chủ. 

daraka, na. đứa bé trai, chàng trai. 

dara, na. người vợ. 

darika, nữ. bé gái, thiếu nữ. 

dayaka, na. người hộ độ, thí chủ. 


desana, nữ. giáo pháp, lời dạy, 
kinh điển. 
deseti (/dis), thuyết giảng. 
desetar, na. pháp sư. 
desita, (qkpt của deseti) đã được thuyết 
deva, na. vị thiên, vị thần; chúa (vua). 
deva-kaya, na. thân chư thiên, 
hội chúng chư thiên. 
devi, nữ. thiên nữ, phu nhân. 
deyya, tt. nên được cho, cần cho. 
dippati (Vdīp), chiếu sáng, bùng 
cháy. qkpt. ditta, dipita. 
disa, nữ. hướng, phần tư, điểm 
của la bàn. 
disvā, (dät. từ | dis), sau khi đã thấy. 
dittha (qkpt từ Vis), đã được thấy. 
dittha-dhamma, na. đời sống 
hiện tại, sự hiện hữu, hiện tại. 
divasa, na. tr. ban ngày. 
divasa-bhaga, na. ban ngày. 
digha, tt. dài, trường. 
dohala, na. mong muón, khao khát. 
domanassa, tr. ưu, ưu phiền. 
dubbala, tt. yếu, già yếu. 
dubbhäsita, qkpt. đã ác khẩu, đã 
ác thuyết; tr. ác thuyết. 
dubbanna, tt. xấu. 
dubbijana, tt. khó hiéu, khóng 
dé gi dé hiểu, khó liễu ngộ. 
duccarita, tr. ác hành. 
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D 


duddha, n. milk. 

dugga, a. difficult to approach, 
difficult to pass; fortress. 

duhati (duh) he milks. pp. 
duddha. 

duhitar, f. daughter. 

dujjana, m. bad person. 

dujjana, a. not easy to know, to 
be known with difficulty. 

dukkha, n. suffering, grief, 
misery, unsatisfactoriness. 

dukkha-patikkula, a. receding 
from suffering. 

dukkhita, a. afflicted, grieved, sick. 

dullabha, a. difficult to obtain, rare. 

dummana, a. sad, unhappy. 


dummedha, a. unwise. 

dunnita, pp. wrongly led, ill- 
applied. 

duppasayha, a. hard 
overcome, difficult 
subjugate, invincible. 

durabhisambhava, a. not easy 
to attain, difficult to endure, 
troublesome. 

dussila, a. immoral. 

dura, n. distance; a. distant. 

duta, m. messenger; emissary. 

dvangula, n. two inches. 

dvangula-pafifa, possessing 
two-fingered knowledge. 

dvara, n. door, gate. 

dvi, two. 


to 
to 


D 


H 


dhamma, m. duty, doctrine, 
righteousness, justice; law; 
teaching, nature. 

dhamma-cakka, n. Wheel of Law, 
kingdom of righteousness. 

dhamma-desana, f. discourse of 
Dhamma. 

dhamma-guna, m. virtue. 

dhamma-laddha, a. obtained 
by right means. 

dhammanudhamma-patipanna, 
a. practising duties for the 
attainment of the highest states. 


dhammika, a. righteous, just. 

dhamsin, a. plundering, destroying. 

dhana, n. riches, wealth, money. 

- dhanavant, dhanin, a. rich, 
wealthy. 

dhanka, m. crow. 

dhañña, n. corn, grain. 

dhavati (/dhāv), he runs. 

dhenu, f. cow. 

dhovari, (/dhov), he washes. 

dhuva, a. firm. 


E 


eka, one, single, certain, alone. 

eka-cariya, f. living alone. 

ekacca, a. some, certain. 

ekacca-sassata, a. partly eternal. 

ekacca-sassatika, a. etemalistic 
with regard to some things. 

ekamsa (aka + amsa), m. one 
side; certainty. 


eso (masc. nom. sing. of eta(d), 
this (nearer) one, he. 

eta(d), pron. this (nearer). 

etarahi, adv. now, nowadays. 

eti (à + Vi), he comes. 

eva, adv. only, just, quite. 

evam, adv. thus. 

evarüpa, a. like this, of this sort. 
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D 


duddha, tr. sita. 

dugga, tt. khó lại gần, khó vượt 
qua; pháo dài. 

duhati (duh), vắt sữa. qkpt. 
duddha. 

duhitar, nữ. cháu gái. 

dujjana, na. người xấu, người ác. 

dujjāna, tt khó hiểu, không dé để 
hiểu,biếtđược mộtcách khó khăn. 

dukkha, tr. dau khổ, buồn khổ, sự 
khốn khổ, sự bất toại nguyện. 

dukkha-patikküla, tt chống lại 
khổ đau (nhờm gớm khổ đau). 

dukkhita, tt đau khổ, đau buồn, 
bệnh tật, ốm đau. 

dullabha, tt. khó có được, hiếm có. 

dummana, tt. buồn, không vui. 


dummedha, tt. ngu si, dàn độn. 

dunnita, qkpt. dà bi dán sai, dà bi 
áp dung sai. 

duppasayha, tt. khó vuot qua, 
khó ché ngu, vó dich. 

durabhisambhava, tt. khóng dé 
chúng dác, khó chiu dung, 
khó nhoc. 

dussila, tt. ác giới, phá giới. 

dūra, tr. tām xa; tt. xa, xa xôi. 

duta, na. người đưa tin; sứ giả. 

dvangula, tr. hai lóng tay. 

dvangula-pañña, trí tuệ non nớt, 
ít hiểu biết (trí tuệ 2 lóng tay). 

dvära, tr. cổng, cửa. 

dvi, hai. 


DH 


dhamma, na. phận sự, giáo lý, lẽ 
phải, chánh trực, công lý; pháp 
luật; lời dạy, thiên nhiên. 
dhamma-cakka, tr. Pháp Luân, 
vương pháp. 
dhamma-desana, nữ. giáo Pháp, 
sự thuyết Pháp. 
dhamma-guna, na. đức hanh 


(ân đức Pháp). 
dhamma-laddha, tt. có được 
đúng pháp / hợp pháp. 


dhammanudhamma-patipanna, 
tt sự thực hành theo tuần tự Pháp 
(sự thực hành Pháp và tuỳ Pháp). 


dhammika, tt. chánh trực, công bằng. 

dhamsin, tt. cướp bóc, phá hoại. 

dhana, tr. giàu có, tài sản, tiền bạc. 

- dhanavant, dhanin, tt. người 
giàu có, nhà giàu. 

dhanka, na. con qua. 

dhañña, tr. bắp. lúa mì. 

dhàvati (/dhav), chay. 

dhenu, nữ. con bó cái. 

dhovari, (Vdhov), giặt. 

dhuva, tt. chắc chắn, vững chắc. 


E 


eka, một, đơn, nào đó, một mình. 
eka-cariya, nữ. sự độc cư. 
ekacca, tt. vài, nào đó. 
ekacca-sassata, tt thường hằng một 
phần (nhất phần thường luận). 
ekacca-sassatika, tt thường hằng đối 
với vài thứ (nhấtphần thường luận). 
ekamsa (aka + amsa), na. một 
bên, điều chắc chắn (nào đó). 


eso (na. cc. si. của eta(d), người 
này, cái này (gần hơn), anh ấy. 

eta(d), đại. cái này (gần hơn). 

etarahi, trt. bây giờ, ngày nay. 

eti (a + vi i), lại, trở lại. 

eva, trt. chỉ, vừa, khá. 

evam, trt. như vậy. 

evarüpa, tt. như thế này, kiểu này. 
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G 


gahapatani f. mistress of a house. 

gahapati, m.  householder, 
master of a house. 

gahita (pp. of ganhati), taken, 
accepted; caught, captured. 

gaja, m. elephant. 

gajjati (^ V. gajj), he roars, thunders. 

gamana, n. march, going, journey. 

gamanīya, ptl. to be gone. 

gambhira, a. deep, profound. 

gamma, a. rustic, vulgar. 


gana, m. multitude, herd; 
chapter of monks. 

gandha, m. smell. 

gaņhāti (/gah), he takes, 


accepts, catches, overtakes, 
captures. pp. gahita. 
ganin, a. having many followers. 
gantar, m. traveller, goer. 
gantum, (inf. of gacchati), to go. 
gantva, (ger. of gacchati), having 
gone. 
garahati (/garah), he censures, 
abuses, blames, despises. 
garu, a. heavy, weighty; n. respect; 
m. preceptor, parents. 


garu-katabba, a. to be 
respected, deserving respect. 

garula, m. woodpecker; Garuda 
bird, king of birds. 

gata (pp. fr. Vgam), gone. 

gati, f. going, course of life; mode 
of rebirth after death. 

gatta, n. body; limb (of body). 

gavesati (- V. gaves), he searches for. 

gāma, m. village. 

gāmin, m. one who goes, leading to. 

gārava, m. respect, honour. 

gāthā, f. stanza. 

gayati (^/ ge), he sings. 

geha, m. n. house. 

gilana, a. sick, unwell. 

girà, f. speech, word, sound. 

giri, m. rock, mountain. 

giri-dugga, m. mountain 
difficult to access. 

gita, n. singing; song. 

go, m. ox; gavi, f. cow. 

ghara, n. house. 

ghana, n. nose. 

ghāteti (/han), he kills. 

ghayati (Vghā), he smells. 


H 


hadaya, n. heart 

hamsa, m. swan, flamingo, goose. 

hanti (han), he beats; he kills. 
pp. hata. 

haññati (passive of hanti), he is 
killed / destroyed, is hurt. 

harati (- ý har), he carries, conveys; 
takes away. pp. hata. 

hariyati (pass. of harati), itis carried. 

hata (qkpt. của hanti), killed. 


hata (pp. of harati), carried, 
taken away. 

hattha, n. hand. 

hatthin, m. elephant. 

hayati ( hà) he falls away, 
diminishes, dwindles. pp. hina. 

hemanta, m. winter, cold season. 

- hemantika, a. of cold season, 

wintry, for the winter. 

hi, (enclitic), indeed; for; alas! 

hima, n. snow, dew, frost. 
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G 


gahapatani, nữ. nữ gia chủ. 
gahapati, na. gia chủ, quản gia. 
gahita (qkpt. của ganhati), đã bị lay 
di, đã được chap nhận, lấy, chụp. 
gaja, na. con voi. 
gajjati (/gajj), rong, sim chớp. 
gamana, tr. hành quân, việc đi lại, 
cuộc hành trình. 
gamaniya, kh.n. nên đi, nên đi đến. 
gambhira, tt. sâu, thâm sâu. 
gamma, tt phàm tuc, qué mua, tho tuc. 
gana, na. vô số, bầy dan; một 
phái của chư tỳ khưu. 
gandha, na. mùi hương, mùi. 
gaņhāti (/gah), lấy, chấp nhận, 
bắt, vượt qua, bắt kịp, bắt lấy. 
qkpt. gahita. 
ganin, tt. có nhiều tín đồ. 
gantar, na. nhà du hành, người đi. 


gantva, (dất. của gacchati), sau 
khi đã đi, sau khi đi đến. 

garahati (/garah), chỉ trích, công 
kích, la mắng, khinh thường. 

garu, tt. nặng, cân nặng, tr. tôn kính; 
na. giáo thọ sư, cha mẹ. 


gantum, (ngt. của gacchati),dé đi. 


garu-katabba, tt. nén duoc kính 
trong, dáng duoc cung kính. 

garula, na. chim gó kién; Chim Sí 
Điểu, vua của các loài chim. 

gata (qkpt. từ gam), đã di đến. 

gati, nữ. việc đi, lối sống; sanh thú 
(chỗ tái sanh sau khi chết). 

gatta, tr. thân, chi (của thân). 

gavesati (/gaves), tìm kiếm. 

gama, na. làng, ngôi làng. 

gàmin, na. người di, dẫn đến. 

garava, na. tôn trong, kính trọng. 

gatha, nữ. cầu kệ. 

gayati (- V. ge), hát, ca. 

geha, na. tr. ngôi nhà. 

gilāna, tt. óm, bénh. 

gira, nữ. sự diễn thuyết, lời nói, 
âm thanh. 

giri, na. núi đá, ngọn núi. 

giri-dugga, na. ngọn núi khó leo. 

gita, tr. việc ca hát; bài hát. 

go, na. con bó duc; gāvī, nữ. bó cái. 

ghara, tr. ngói nhà. 

ghana, tr. lỗ mũi. 

ghāteti (/han), giết, sát sanh. 

ghayati (Vghā), ngửi (mùi). 


H 


hadaya, tr. trái tim 

hamsa, na. con hạc, thiên nga, ngỗng. 

hanti (han), đánh đập; giết hai. 
qkpt. hata. 

haññati (bi động của hanti), bị giết, 
bị tàn hại, bị làm tổn thương. 

harati (- V. har), mang di, chuyén di; 
lấy di. qkpt. hata. 

harīyati (bd. của harati) được mang di. 

hata (qkpt. của hanti), đã bi giết. 


hata (qkpt. của harati), đã được 
mang đi, đã được lấy đi. 

hattha, tr. bàn tay. 

hatthin, na. con voi. 

hayati (Vhā), suy giảm, lu mờ, 
suy tàn. qkpt. hina. 

hemanta, na. mùa đông, mùa lạnh. 

- hemantika, tt. của mùa lạnh, 

lạnh giá, về mùa đông. 

hi, (enclitic), thực vậy; vì; than 6i! 

hima, tr. tuyết, sương, sương giá. 
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H 


himavant, a. snowy; m. the 
Himalayas. 

himsati (Vhims) he hurts, 
injures. 


hirañña, n. bullion. 

hita, n. advantage, benefit, good, 
welfare; a. benificial. 

hiyyo, adv. yesterday. 


hina, a. deprived; low, mean, 
inferior. 

hinayavattati (hinaya 
avattati), he returns to the 
inferior state, turns back for 
falling into household life. 
huta (pp. of juhoti) sacrificed, 

worshipped, offered. 


+ 


I 


icchati ( v ís) he wishes, likes, 
wills, desires. pp. ittha 

idam (ima), pron. this. 

idàni, adv. now, at present. 

idha, adv. here. 

iha, adv. here. 

iddhi, f. psychic power; success. 

indriya, n. sense organ; faculty. 

isi; m. sage, seer. 

Isipatana, n. a place so named; 
rendezvous of Risis (holy sages). 

isi-pabbajja / life of a holy recluse. 

- isi-pabbajjam pabbajati, he goes 
forth and enters the life of 
an anchorite (or holy recluse). 


issara, m. lord, ruler; god the 
creator. 

itara, pron. other, next. 

iti, (ind.) thus. (a particle put at 
the end of a clause to expressa 
narration). 

ito, adv. from here. 

ittham, adv. thus, in this way. 

itthannama, a. having such and 
such a name. 

itthatta, n. this state, the present 
condition. 

itthi, £ woman. 

iva, (ind.) like, as. 

īdisa, a. like this. 


jacca (contracted form of jātiyā), 
by birth. 

jahati, jahāti (\/ha), he abandons, 
leaves behind, gives up. pp. hina. 

Jambudipa, m. the continent so 
called (according to ancient 
division of earth). 

jana, m. a being, person, man; people. 

janata, f. men, people. 


janayati, janeti (í Vian), he 
produces, begets, gives birth to. 

Jañña, a. sweet. 

Jañña-jañña, a. very sweet. 

jañña (opt. 3rd pers. sing. of 
janati), he should know. 

jarā, f. decay, old age. 

jata, f. matted hair. 

jatila, m. ascetic with matted hair. 

jaya, m. victory. 
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H 


himavant, tt. có tuyết; na. dãy 
Hy-má-lap (Nüi Tuyét Son). 

himsati (Vhims), tổn hai, làm 
khổ, làm bị thương. 

hirañña, tr. đồng tiền vàng, nén vàng. 

hita, tr. sự thuận lợi, điều lợi ích, 
việc tốt lành, phúc lợi; tt. có lợi. 

hiyyo, trt. hôm qua. 


hina, tt. thiếu thốn, túng quẫn; 

thấp, hèn hạ, kém cỏi. 

hinayavattati (hindya + 

avattati), trở vë tình trang ha 

liét, tró lui dói sóng thé tuc. 

huta (qkpt. của juhoti) đã duoc 
hy sinh, đã được cúng té, 
đã được cúng dường. 


icchati (- ah is) mong muón, thích, 
ước muốn, khao khát. qkpt ittha 

idam (ima), đại. cái này, điều này. 

idani, trt. bây giờ, hiện tại. 

idha, trt. ở đây (thế gian này). 

iha, trt. ở đây. 

iddhi, nữ. thần thông, sự thành 
công (đầy đủ, như ý). 

indriya, tr. căn, quyền. 

isi; na. bậc ẩn sĩ, nhà hiền triết. 

Isipatana, tr. Isipatana; chỗ chư 
Thiên đọa xứ. 

isi-pabbajja, nữ. đời sống ẩn sĩ. 

- isi-pabbajjam pabbajati, (vi 
ấy) xuất gia và sống đời ẩn sĩ. 


issara, na. ngài, chúa të, người 
cai trị; đấng tạo hóa. 

itara, đại. cái khác, cái bên canh. 

iti, (bbt.) rằng, như vậy. (mao từ 
đặt ở cuối mệnh đề để diễn đạt 
lời tường thuật). 

ito, trt. từ đây. 

ittham, trt. như vậy, theo cách này. 

itthannama, tt. có tên như vậy, 
được đặt tên như vậy. 

itthatta, tr. tình trạng này, tình 
trạng hiện tại. 

itthi, nữ. người phu nữ. 

iva, (bbt.) như, như là, là. 

idisa, tt. như cái nay. 


jacca (hinh thúc rút gon cua 
jatiya), do / từ việc sinh ra. 
jahati, jahati (/hā), buông bỏ, bó 
lai phía sau, tir bó. qkpt. hina. 
Jambudipa, na. Diêm Phù Bë, Nam 
Thiện Bộ Châu (Ấn Độ) (theo sự 
phân chia cổ xưa, kinh điển). 
jana, na. chúng sanh, người, người 
đàn ông; mọi người, thần dân. 


janayati, janeti (- Vjan), sān sinh, 
sinh ra, sinh nó, sinh dē. 

jañña, tt. con đường. 

jañña-jañña, tt. rát ngot. 

jañña (mm. ngôi 3, si. của janati), 
nën biét, nën hiéu. 

jara, nữ. sự suy tàn, sự già. 

jata, nữ. bën tóc (tóc rối). 

jatila, na. dao sĩ bén tóc (tóc rối). 

jaya, na. su chién tháng. 


janata, nữ. thần dân, moi người. 
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jayati (- VID, he conguers. 

jalayari, jāleti (Vjal), he kindles 
(fire). 

jānāti Ei tā), he knows. pp. ñata. 

jata (pp. of jayati), born, 
produced, arisen. 

jata-sara, a. which has got hard pith. 

jati, / birth, rise, appearance. 


jayati (Vjan), he is born, it is 
produced; it arises. 

jeti (- Vii), he conquers. 

jetar, m. conqueror. 

jināti ( Vii), he conquers. 
pp. jita. inf: jetum. 

jivha, f tongue. 

jīvati (- Viiv), he lives. 

jivita, n. life. 


JH 


jhana, n abstract meditation; 
deep concentration; ecstasy, 
profound trance of mind. 


jhayati (Wijhe), he meditates, 
contemplates. 


K 


kadali, f. plantain 

kadā, adv. when? 

kadāci, adv. sometimes, at 
times, perhaps. 

kaham, adv. where? 

kakkasa, a. rough, coarse, hard; 


cruel. 
kakkataka, m. crab. 
kalla, a. right, reasonable, 


clever; healthy. 
kalyāna, n. good deed; a. good, 
pleasant, charming. 
kamma, n. Karma; deed, action. 
kampati (- V kamp); he shakes, 
trembles. pp. kampita. 
kandati ( V. kand), he weeps, 
laments, wails. 
kanduka, m. a ball (to play with). 
kandu, f. itch. 
kanduvati (‹ ý kanduv), he scratches. 
kañña, f. girl, maiden, virgin. 


kappayati, kappeti (- Ni kapp) he 
makes,  arranges; thinks, 
imagines; he cuts. pp. kappita. 

karoti al kar), he makes, works, 
does. pp. kata, ger. katva, inf. 
katum, ptl. kātabba, 
kattabba, karaniya, kāriya. 

kasati (/kas) he ploughs. pp. kattha. 

kata, pp. done, made, worked. 

katama, pron. what? which 
(of many)? 

katara, pron. what, which (of 
two)? 

kattha, adv. where? 

kathala, m. potsherd, piece of 
broken pottery. 

kattha, m. stick, piece of wood. 

kattha, pp. ploughed. 

katthanga, a. with rotten part 
(of wood). 

kaya; m. purchase. 
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J 


jayati (-/ji), chiến thắng. 

jalayari, jaleti ( Vjal, nhen, 
nhóm (lửa). 

janati (/ña), biết. qkpt. ñata. 

jàta (qkpt cua jayati) dà duoc 
sanh, đã được sanh lén, sản sinh. 

jata-sara, tt có lõi cứng (đã sanh ra lõi). 

jati, nū: sự sanh, sự sanh lên,xuấthiện. 


jayati (Vjan), duoc sanh, duoc 
sàn sinh, sanh lén. 

jeti (ji), chiến thắng. 

jetar, na. người chiến tháng. 

jināti (Vji), chiến thắng. 
qkpt. jita. ngt. jetum. 

jivha, nữ. lưỡi. 

jivati (Vjīv), sống. 

jivita, tr. đời sống, cuộc sống. 


JH 


jhana, tr. thiền; thiền định; sự 
nhập định, trạng thái 
nhập định (của tâm). 


jhayati (/jhe), thiền định, chú 
tâm (trên đề mục thiền). 


K 


kadali, nữ. cây chuối 

kada, trt. khi nào? 

kadaci trt. thỉnh thoảng, đôi khi, có lẽ. 

kaham, trt. ở đâu? 

kakkasa, tt. thô, thô nhám, cứng; 
hung ác. 

kakkataka, na. con cua. 

kalla, tt. vừa, thích hợp, thông 
thạo; khỏe mạnh. 

kalyana, tr. việc tốt; tt. tốt, dễ 
chịu, quyến rũ. 

kamma, tr. nghiệp; hành động, 
việc làm. 

kampati (kamp); rung lắc, 
rúng động. qkpt. kampita. 

kandati (kand), khóc, than 
khóc, rén ri. 

kanduka, na. trái banh (dé dá). 

kandu, nữ. ghé ngứa. 

kanduvati (Vkaņduv), cào, gái. 

kañña, nữ. bé gái, thiếu nữ, trinh nữ. 


kappayati, kappeti (Vkapp) 
làm, sāp xép; suy nghi, tuóng 
tuong; cát. qkpt. kappita. 

karoti (- ý kar), tạo, kiến tạo, làm 
việc, làm. qkpt. kata, ddt. katva, 
ngt katum, khn. katabba, 
kattabba, karaniya, kariya. 

kasati (\/kas), cay, cay bira. gkpt kattha. 

kata, qkpt. dá duoc làm, tao, làm viéc. 

katama, dai. cái gi? cái nào 
(trong nhiều cái)? 

katara, đại. cái gì, cái nào (trong 
hai cái)? 

kattha, trt. ở dau? 

kathala, na. mảnh gốm, mảnh 
gốm vỡ. 

kattha, na. cây gậy, miếng gỗ. 

kattha, qkpt. đã được cày bừa. 

katthanga, tt. mục nát, có phần 
mục nát (của gỗ). 

kaya; na. việc mua sắm. 
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K 


kaja, m. carrying pole. 
kaka, m. crow. 
kaka-sura, a. clever like a crow 
(brazen or crafty as a crow). 
kala, m. time. 
kalappavedana, n. 
announcement of the time. 
kalasseva (kalassa + eva), betimes, 
very early. 
kama, m. desire; 
pleasure; sensuality. 
- kama-sukha, n. sensual 
enjoyment. 
- kama-sukhallikanuyoga, 
m. indulgence in sensuality. 
- kama-tanha, f. craving for 
sensual enjoyment. 
karaka, m. doer, maker. 
karana, n. matter, thing, event; cause. 
karu, m. carpenter, artisan. 
karunika, a. compassionate, merciful. 
kasu, f pit, hole. 
katum, inf to do, to perform, for 
the purpose of doing. 
kaya, m. body. 
kaya-dvara, n. door of body. 
kesa, m. hair (of head). 
kevala, a. whole, entire, 
complete; only, exclusive. 
kilamatha, m. fatigue, tiredness, 
exhaustion. 
kilamati (Vkiam), he feels 
exhausted; he is tired; he is 
troubled. pp. kilanta. 
kilesa, m. mental depravity, 
passion. 
kilissati (kilis), he is polluted, 
soiled, dirty; he is afflicted pp. 
kilittha. 


sensual 


kilittha, pp. spoiled, polluted, 
dirty. 

kim, pron. what? which? 

kimi, m. worm, vermin. 

kinati (- V kī), he purchases, buys. 
pp. kīta. 

kisa a. lean, emaciated, thin. 

kitti, f. fame. 

kilati, (/kil), he plays. 

kita, pp. purchased, bought. 

kodha, m. anger, wrath. 

kopa, m. anger, wrath. 

kuha, a. deceitful, hypocrite. 

kuhim, adv. where? 

kukkura, m. dog. 

kukkuta, m. cock. 

kukuta-potaka, m. chick. 

kula, n. family. 

kulaputta, m. son of a noble 
family; young gentleman. 

kulla, m. raft. 

kumara, m. boy; prince. 

kumaraka, m. a small boy. 

kumbhila, m. crocodile, 
alligator. 

kummasa, m. a kind of cake 
made of corn flour / rice. 

kufijara, m. elephant. 

kuppati (- V kup), he gets angry; it 
stirs. 

kurumāna, (pres. p. of karoti), 
doing, making. 

kusala, a. wholesome; healthy, 
skilled. 

kuto, adv. wherefrom? 

kutra, adv. where? 

kutumbika, m. householder, 
head of a family. 
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K 


kaja, na. don gánh. 

kaka, na. con qua. 

kaka-sura, tt. thóng minh nhu qua 
(tráng tráo, xảo quyét nhu qua). 

kala, na. thói, thi. 

kalappavedana, tr. có su thóng 
báo vé thói gian. 

kalasseva (kālassa + eva), sớm, 
sóm hon. 

kama, na. duc, duc lac, duc tinh. 
- kama-sukha, tr duc lac 

(năm cán của thân). 
- kama-sukhallikanuyoga, 
na. viéc dám say trong các duc. 

- kàma-tanha, nữ. duc ái. 

karaka, na. người làm, người tạo tác. 

karana, tr. van đề, sự vật, ly do, 
nguyên nhân. 

karu, na. người thợ mộc, thợ 
thủ công. 

karunika, tt. bi, từ bi, thương 
xót, nhân hậu. 

kasu, nữ. cái lỗ, cái hố. 

katum, ngt. để làm, để thực hiện, 
cho mục đích làm việc. 

kaya, na. thân. 

kaya-dvara, tr. thân môn. 

kesa, na. tóc (trên đầu). 

kevala, tt. tất cả, toàn bộ, đầy đủ; 
duy nhất, riêng biệt. 

kilamatha, na. sự mệt nhọc, sự 
mệt mỏi, sự kiệt sức. 

kilamati (Vkilam) cảm thấy 
kiệt sức; mệt mỏi; phiền não, 
phiền muộn. qkpt. kilanta. 

kilesa, na. phiền não, sự đắm say. 

kilissati (Vkilis), hư hỏng (thối, 
ươn), nhiễm ô, trở nên dơ bẩn; 
bị đau khổ. qkpt. kilittha. 


kilittha, qkpt. đã bị hư hỏng (thối, 
ươn), đã bị nhiễm ô, dơ bẩn. 

kim, đại. cái gì? cái nào? 

kimi, na. giun, côn trùng, sâu bọ. 

kinati (N ki), mua, trả tiền. 
qkpt. kita. 

kisa tt. ốm yếu, gầy gò, hốc hác. 

kitti, nữ. danh vọng. 

kilati, (/kil), chơi đùa, chơi gión. 

kita, qkpt. đã trả tiền, đã mua. 

kodha, na. sự phẫn nộ, sự tức giận. 

kopa, na. sự phẫn nộ, sự tức giận. 

kuha, tt. lường gạt, gian lận. 

kuhim, trt. ở dau? 

kukkura, na. con chó. 

kukkuta, na. con gà trống. 

kukuta-potaka, na. gà con, chim non. 

kula, tr. gia dinh, gia tộc. 

kulaputta, na. thiện nam tử, quý 
tử trẻ tuổi. 

kulla, na. cái bè. 

kumara, na. đứa trẻ; thái tử. 

kumaraka, na. đứa bé trai. 

kumbhila, na. con cá sấu. 

kummasa, na. cái bánh gạo, 
bánh ngô. 

kuñjara, na. con voi. 

kuppati (4/kup), tức giận; phan 
nộ, khuấy động. 

kurumana, (htpt. của karoti), 
khi đang làm, khi đang tạo. 

kusala, tt. thiện lành; khỏe 
mạnh, thiện xảo. 

kuto, trt. từ đâu? 

kutra, trí. ở đâu? 

kutumbika, na. gia chủ, quản 
gia, người đứng đầu gia đình. 
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KH 


khadira, m. acacia tree. 

khajja, n. solid or hard eatables. 

khala1, a. vile, cruel. 

khala?, m. threshing floor; mass. 

khamati ( V kham), he forgives, 
endures; is approved. 

khanati (- V khaņ), he digs, uproots. 

khaņa, m. moment; opportunity. 

khanatita (khana + atita), a. (one) 
having let the right moment pass, 
having missed the opportunity. 

khata (pp. of khaņati), dug out. 

khādati (khād), he eats. 

khela, m. saliva. 

khema, a. safe, secure. 

khetta, n. field. 


khipati (/khip), he throws, 
shoots, discharges. 

khitta, (pp. of khipati), thrown, 
shot, discharged. 

khina. (pp. of khiyati), ceased, 
exhausted, come to an end. 

khiyati ( V khī), it comes to an 
end; it ceases. 

kho, kho pana, (ind.) indeed. 
(most often this particle is put 
as the second or third word of 
a sentence as an expletive and 
sometimes only to add grace 
to the sentence). 

khuddaka, a. small. 

khudhā, f hunger. 


labhati (/labh), he gets, obtains, 
acquires. 

laddha (pp. of labhati), got, 
obtained, acquired. 

lagga (pp. of laggati), attached, 
clung, adhered. 

lakkhana, n. characteristic, sign, 
mark, attribute. 

lapa, m. one who fawns, intrigues, 
prattles. a. talkative. 


latà, f. creeping plant. 

loka, m. world. 

loka-nàtha, m. refuge of the 
world, Buddha. 

ludda, m. huntsman. 

Iudda-putta, m. young huntsman. 

lunati ( V lu), he cuts, mows, 
reaps. pp. luta. 

luyati (passive of lunāti), itis cut, 

mown or reaped. 


M 


macca, m. a mortal, a being. 

maccu, m. death. 

maccha, m. fish. 

macchera, n. churlishness, 
stinginess, miserliness. 

mada, m. pride; intoxication. 

magga, m. way, path, road. 

maha-jana, m. people, public. 


mahallaka, a. old (in age). 

mahant (maha), a. great. 

mahanisamsa (maha + ànisamsa), 
a. of great advantage, of 
greater benefit. 

mahānubhāva (maha + ānubhāva), 
a. very powerful, mighty. 

maha-purisa, m. Great Being, 
one born to greatness. 
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KH 


khadira, na. cây keo. 

khajja, tr. vật thực loại cứng. 

khala1, tt. hèn hạ, độc ác. 

khala?, na. sàn đập lúa; đống. 

khamati (A kham), tha thứ, chịu 
đựng; được chấp thuận. 

khanati (/khaņ), đào lên, nhổ. 

khana, na. sát-na, giây lát; cơ hội. 

khanatita (khana + atita), tt. đã 
để khoảnh khắc thích hợp trôi 
qua, mất đi cơ hội. 

khata (qkpt. của khanati), đã bị 
đào lên, khai quật. 

khādati (/khad), ăn, dùng, tho. 

khela, na. nước miếng. 

khema, tt. an toàn, an ổn. 

khetta, tr. cánh đồng, ruộng (điền). 


khipati (/khip), ném, bắn, thả, 
đuổi ra. 

khitta, (qkpt. của khipati), đã bị ném, 
đã bị bắn, đã được thả, đuổi ra. 

khina. (qkpt của khiyati), đã 
được đoạn tận, đã bị hoại diệt, 
đã cạn kiệt, chấm dứt. 

khiyati (khi), chấm dứt, đoạn tận. 

kho, kho pana, (bbt.) thực vậy. 
(thường thì mạo từ này được 
đặt ở từ thứ hai hoặc thứ ba 
trong câu như một từ chêm 
vào, và đôi khi chỉ để tăng 
thêm vẻ duyên dáng cho câu). 

khuddaka, tt. nhỏ. 

khudha, nữ. sự đói. 


labhati (/labh), có được, thu 
được, nhận được. 

laddha (qkpt cua labhati) đã có 
được, đã thu được, đã nhận được. 

lagga (qkpt của laggati), đã bị dính 
vào, đã bị chấp vào, đã bị bám vào. 

lakkhana, tr. đặc tính, tướng, 
dấu hiệu, thuộc tính. 

lapa, na. người xu ninh, mưu mô, 
nói nhảm tt. nói nhiều, lắm lời. 


lata, nữ. cây dây leo. 

loka, na. thế giới, thế gian. 

loka-natha, na. dáng Cứu Thế, 
Đức Phát. 

ludda, na. thợ sàn. 

ludda-putta, na. thợ san trẻ. 

lunāti (Vlu), cắt, gặt (bằng liềm). 
qkpt. luta. 

luyati (bi động cua lunati) da 

được cắt, đã được gặt (bằng liềm). 


M 


macca, na. một phàm nhân, một 
chúng sanh. 

maccu, na. sự chết. 

maccha, na. con cá. 

macchera, tr. tinh bun xin, tính keo kiệt. 

mada, na. ngã mạn; say đắm. 

magga, na. đạo, con đường, lộ. 

maha-jana, na. thần dân, công cộng. 


mahallaka, tt. già (tuổi). 

mahant (maha), tt. đại, lớn, to. 

mahanisamsa (maha + ànisamsa), 
tt. có lợi ích lớn, thuận lợi lớn hơn. 

mahanubhava (maha + ānubhāva), 
tr. đại uy lực, đại hùng mạnh. 

maha-purisa, na. bậc Đại Nhân, 
chúng sanh siêu việt. 
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maha-vira, m. great hero. 

makkata, m. ape. 

makkataka, m. spider. 

mahatta, n. greatness. 

mahogha (mahā + ogha), m. 
great flood. 

mamayati (denom. fr. mama) he 
is devoted to, is attached to. 

mahiddhika (maha + iddhi + ka), a. 
possessing great psychic powers. 

manas, m. n. mind. 

mañca, m. bed. 

mandana, n. adornment. 

mangala, n. auspicious thing; 
beatitude. 

maññati (man), he supposes, 
imagines, deems as. 

mano-viññana,n. mind-consciousness. 

manussa, n. man, human being. 

marana, n. death. 

massu, n. beard. 

mata (pp. of marati), dead. 

mata (pp. of manoti), thought 
out; known. 

mati, f wisdom, intelligence, 
thought, opinion, knowledge. 

matimant, a. intelligent, wise. 

ma, (ind.) not, do not, a prohibitive 
particle put before Aorist or 
Imperative verbs as: ma gacchi, 
ma gaccha (don't go). 

mamaka, a. devoted to; m. 
devotee. 

mana, m. vanity, conceit. 


manavaka, m. youth, young man. 

maneti N mān), he honours, 
resects, thinks highly. 

mānusa, mānusaka, a. human, 
fem. mānusī, manusika. 

māpeti (- Ni mā), he creates, builds. 

māra, m. killer, the Tempter; 
passions or 
(personified); a mischievous 
angel of the heavenly realm. 

marisa, m. dear one, sorrowless 


worldliness 


one. Voc.sing. dear sir. 

masa, m. month. 

matar, f mother. 

megha, m. rain cloud, cloud, rain. 

mettā, f. loving-kindness. 

miga, m. deer, beast. 

miga-daya, m. deer-park. 

milayati A milā), it fades. pp. 
milāta. 

mitta, m. n. friend. 

- mitta-dhamma, m. friendship, 
duty ofa friend. 

mitta-dübhin, a. treacherous. 

muhutta, m. moment, a short time. 

mukha, n. mouth, face. 

mukha-tunda, m. beak. 

mukhodaka (mukha + udaka), 
n. water for washing one’s 
face, water for rinsing mouth. 

muñcati (- V muc), he releases, 
frees, looses; he lets go. 

musā, (ind.) falsely. 

- musā-vāda, m. falsehood, lie. 
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M 


maha-vira, na. dai anh hüng, bác 
Dai Hüng. 
makkata, na. con khi. 
makkataka, na. con nhện. 
mahatta, tr. sự to lớn, vĩ đại. 
mahogha (maha + ogha), na. dai 
hồng thuỷ, trận lụt to. 
mamayati (dt.dd. từ mama) tín 
tâm, hết mình, dính mắc vào. 
mahiddhika (maha + iddhi + ka), tt. 
có dai than luc. 
manas, na. tr. tam, y. 
mañca, na. cái giường. 
mandana, tr. đồ trang sức. 
mangala, tr. diéu tót lành; phúc 
lành, diéu hanh phúc. 
maññati (man), cho rằng, 
tưởng tượng, tưởng là. 
mano-viññana, tr. thức tam. 
manussa, tr. người dan ông, nhân loại. 
marana, tr. sự chết. 
massu, tr. râu. 
mata (qkpt. của marati), đã bị chết. 
mata (qkpt. của manoti), đã được 
nghĩ ra; đã được biết đến. 
mati, nữ. trí tuệ, sự thông minh, 
suy nghĩ, quan điểm, tri thức. 
matimant, tt. thông minh, có trí. 
ma, (bbt.) không, đừng, một mạo từ 
cấm đoán đặt trước động từ Quá 
khứ hoặc mệnh lệnh như: mà 
gacchi, mā gaccha (dừng di). 
mamaka, tt. tín thành; na. sự tín 
tâm, sự hết mình. 
mana, na. kiêu căng, ngã mạn. 


manavaka, na. tuổi trẻ, vị thanh 
niên (Bà-la-món). 
mãneti (mãn), tôn kính, kính 
trọng, suy nghĩ một cách cao quý. 
manusa, manusaka, tt. nhân 
loai, nữ. manusi, manusika. 
māpeti (/ma) tạo ra, xây cất, kiến tao. 
mara, na. Ma Vương, kẻ giết 
người, kẻ cám dỗ; sự say 
mê hoặc thế tục (nhân cách 
hóa); một vị thiên tỉnh 
nghịch (ở cõi trời). 
marisa, na. người yêu dấu, người 
không sầu muộn. hesi. thưa ngài. 
masa, na. tháng. 
matar, nữ. người mẹ. 
megha, na. mây đen, mây, mưa. 
mettä, nữ. tâm từ, từ. 
miga, na. con nai, thú lớn. 
miga-daya, na. vườn nai. 
milayati (./mila), úa tàn, héo úa, 
ngã màu. qkpt. milata. 
mitta, na. tr. người bạn. 
- mitta-dhamma, na. tinh bạn, 
bổn phận của một người bạn. 
mitta-dübhin, tt. phản bội, bội bac. 
muhutta, na. một lúc, chốc lát. 
mukha, tr. miệng, mặt. 
mukha-tunda, na. cái mỏ. 
mukhodaka (mukha + udaka), tr. 
nước rửa mặt, nước súc miệng. 
muñcati (- V muc), thā ra, thoāt 
khói, phóng thích, thà long; 
buóng tay. 
musa, (bbt.) su dói trá. 
- musa-vada, na. nói dói, nói láo. 
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N 


na, (ind.) not. 

naccati V nac), he dances. 

nadati (V nad) he makes a noise, roars. 

nadi, f river. 

nahataka, m. one who has got 
holy bath, Arahat. 

nahayati (/nhd), he bathes 
himself, washes. pp. nahata. 

najja (contracted form of 
nadiya), of the river. 

nakha, m. fingernail, toenail; 
claw. 

nakha-sikha, f. point of the claw. 

namassati (den. fr. namo), reveres. 

namati (- V nam), he bends; he 
bows down. 

namatthu (namo + atthu), may 
my adoration be! 

namo, (ind.) adoration! 

nara, m. man, being. 

naraka, n. deep pit. 

narasabha (nara + asabha), m. 
greatest among humans. 

nassati (Vnas), he perishes. pp. 
nattha. 

natthi, (ind.) there is not. 

nāda, m. noise, sound. 

nāga, m. elephant; cobra. 

nāma, n. name. 

nāma, (ind.) by name; indeed. 

nānā, (ind.) various; away from. 

nānāvidha, a. of various sort. 

nari, f. woman. 

natha, m. refuge; helper, protector. 

neti (Vnī), he leads. pp. nīta. 

nibbāpeti (caus. of nibbāyati), 
he guenches, cools. 

nibbāyati (nir + và) it is 
guenched, cools down; he passes 
away to peace. pp. nibbuta. 

niccharati (nis + V car), it emits, 
goes out. 


nisidati (nis + sad), sits down. 
pp. nisinna. ger. nisajja. 
nissaraņa, n. setting 
departure; escape. 
nitthāti (nis + V thā), terminates, 
ends. pp. nitthita. 
nitthita-cīvara, a. one for whom the 
making up ofrobes is finished. 
nivesana, n. house, dwelling place. 
nudati A nud), dispels, drives 
away, expels. 
nidāgha, m. drought. 
nidhi, m. (buried) treasure. 
nigganhati (nir + Vgah), he 
rebukes, subdues, restrains. 
ger. niggayha. 
niggayha-vādin, a. rebuker, one who 
censures for faults and advises. 
nikāma, m. wish. 
- nikāma-lābhin, a. one who 
acguires according to one's wish. 
nikkhamati (nis + kam), he 
departs, goes out, sets out. pp. 
nikkhanta. 
nikkhama, m. going out departure. 
nimitta, n. mark, sign, cause; aim. 
nimmināti (nir + vmi], he 
creates, builds, make by 
miracle. pp. nimmita. 
nimujjati (nir + Vmuj), sinks 
down, plunges. pp. nimugga. 
nipajjati (ni + vpad), lies down. 
pp. nipanna. 
nipādeti (caus. of nipajjati), he 
causes another to lie down, or 
sleep. caus. nipadeti. 
nipphajjati (nis + ⁄ pad), it is 
produced, is provided, 
results. pp. nipphanna. 
nipphadeti (nis + pad), brings 
forth, produces, provides. 
nirodha, m. cessation, nirvana. 
nirupadhika, a.  free-from 
attachment to rebirth, 
without upadhis. See upadhi. 


out, 
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N 


na, (bbt.) khóng. 

naccati (Vnac), nhảy múa. 

nadati (ynad), làm om sòm, gam thét. 

nadi, nữ. con sóng. 

nahataka, na. người da được 
tắm thánh, bậc A-la-hán. 

nahayati (nhã), di tám, rửa, tự 
minh tắm rửa. qkpt. nahāta. 

najja (hình thức rút gon của 
nadiya), của con sông. 

nakha, na. móng tay, móng chân; 
móng vuốt. 

nakha-sikhä, nữ. điểm nhọn của 
móng vuốt. 

namassati (dt.dd. từ namo), lễ bái. 

namati (4nam), cúi mình, cúi 
chào, cúi xuống. 

namatthu (namo + atthu), con 
xin kính lễ! 

namo, (bbt.) sự kính lễ! 

nara, na. người đàn ông, chúng sanh. 

naraka, tr. hố sâu. 

narasabha (nara + asabha), na. 
bậc Tối Tôn giữa loài người. 

nassati ( V nas), bién mát, diét 
vong. qkpt. nattha. 

natthi, (bbt.) khóng có. 

nada, na. tiéng ón, ám thanh. 

naga, na. con voi; rán hó mang. 

nama, tr. tén, danh tánh, tén goi. 

nama, (bbt.) bằng tên; thực vậy. 

nana, (bbt.) nhiều; tránh xa. 

nānāvidha, tt. của nhiều loại. 

nari, nữ. phu nữ, dàn bà. 

natha, na. chỗ trú ẩn; người giúp 
đỡ, người hộ trì. 

neti (Vnī), dẫn dắt. qkpt. nita. 

nibbapeti (skh. của nibbayati), 
dập tắt, nguội lạnh. 

nibbāyati (nir + va) bị dập tắt 
nguội đi (trở nên nguội lạnh); ra đi 
trong thanh thản. qkpt. nibbuta. 

niccharati (nis + 4 car), phóng 
ra, phát ra, di ra ngoài. 


nisidati (nis + sad), ngồi xuống. 
qkpt. nisinna. ddt. nisajja. 
nissarana, tr. viéc lén duóng, su 
khói hành; viéc bó trón. 
nitthāti (nis + Vthā), chấm dứt, 
kết thúc. qkpt. nitthita. 
nitthita-civara, tt. (vị đã có duoc) y 
may sẵn, y đã được hoàn thành. 
nivesana, tr. nhà, chỗ trú ngụ. 
nudati ( V nud), xua tan, xua 
đuổi, trục xuất. 
nidagha, na. trận hạn hán. 
nidhi, na. kho báu (chôn giấu). 
nigganhàti (nir + Vgah), qué 
trách, đè nén, chế ngự, điều 
phuc. ddt. niggayha. 
niggayha-vadin, tt người khiển trách, 
người chi tríchlói lầm và khuyên ran. 
nikama, na. việc mong mdi. 
- nikama-labhin, tt nguói có 
được theo ý muốn. 
nikkhamati (nis + kam), khởi 
hành, di khói, lén đường. qkpt. 
nikkhanta. 
nikkhama, na. sau khi di khói, lên đường, 
nimitta, tr. dấu, ký hiệu, nguyên 
nhân; mục tiêu. 
nimminati (nir + vi mi) tạo ra,kiến tạo,tạo 
rabang than thông. qkpt nimmita. 
nimujjati (nir + 4/ muj), chim, lặn, 
lao xuống. qkpt. nimugga. 
nipajjati (ni + vpad) nằm 
xuóng. qkpt. nipanna. 
nipadeti (skh. cua nipajjati), làm 
cho nằm xuống, hay ngủ. skh. 
nipādeti. 
nipphajjati (nis + Vpad), được 
sān xuāt, duoc cung cáp, két 
quá. qkpt. nipphanna. 
nipphadeti (nis + Vpad), sinh ra, 
sản xuất, cung cấp. 
nirodha, na. sự đoạn diệt, Niết Bàn. 
nirupadhika, tt. không còn sự 
dính mắc (dẫn đến tái sanh). 
Xem upadhi. 
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Ñ 


ñana, n. knowledge. 


ñana-dassana, n. perfect insight, 
knowledge and vision. 


ñana-karana, producing knowledge. 


ñana-bala, n. power of knowledge; 
virtue of intelligence. 
ñati, m. relative, relation. 
hati-dasi, f. woman servant 
of relatives. 


0 


odana, m. boiled rice. 

odarika, m. glutton. 

- odarikatta, n. gluttony. 

ogha, m. flood. 

oharati (ava + V har), takes off. 
caus. ohāreti, removes. 

- kesa-massum ohāreti, removes 

hairs and beard, shaves. 

okāsa, m. permission, 
space; place. 

oļārika, a. gross, coarse, solid, 
substantial. 


open 


oloketi (ava + Vlok), looks at, 
looks towards. 

omuñcati (ava + vì muc), takes off. 

opadhika, a. rewarding in the 
successive lives. 

otarati (ava + V tar), goes down, 
descends. pp. otinna. 

otara, m. chance; defect, fault. 

ovadati (ava + af vad), advises. 

ovada, m. advice. 


P 


pabbajati (pa + vaj), goes forth. 
pabbajita, pp. of pabbajati, gone 
forth; m. monk, recluse, ascetic. 
pabbata, m. mountain. 
pabbhara, m. mountain cave. 
pacati (v pac), cooks, boils. pp. 
pakka, pacita. 
paccakkhati (pati * à * Vkhā), 
gives up, refuses, rejects. pp. 
paccakkhata. ger. paccakkhaya. 
paccavekkhati (pati + ava + 
V ikkh), considers, reflects. 
paccaññasi (aor. of patijānāti), 
claimed. 


paccaya, m. relation, cause, 
condition, reguisite. 
paccāgacchati (pati + ā + 


V gam), returns, comes back. 


paccāmitta, m. enemy. 

paccūha, m. obstacle, disturbance. 

padesa. m. place, region. 

padīpa, m. lamp. 

pageva, (ind.) too early, no need 
to say; how much more. 

paharati (pa + V har), beats, hits, 
assaults, attacks. pp. pahata. 

pahana, n. giving up, dispelling, 
destruction. 

pahaya, ger. having given up, 
having left behind. 

pahatabba, ptl. to be given up, to 
be dispelled. 

pahina, (pp. of pajahati), 
dispelled, destroyed. 

pahiyati (passive of pajahati), it 
is dispelled or destroyed. 
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ñana, tr. trí. 
ñana-dassana, tr. tri kién. 


ñana-karana, trí sanh. 


ñana-bala, tr. trí lực. 

ñati, na. thân quyến, bà con. 

ñati-dasi, nữ. người nữ tỳ 
thân gia. 


odana, na. cơm. 

odarika, na. kẻ tham ăn. 

- odarikatta, tr. thói phàm ăn. 

ogha, na. lũ lụt. 

oharati (ava + har), cởi bỏ, lấy đi. 
skh. ohareti, di dời, loại bỏ. 

- kesa-massum ohareti, loại 

(cạo) bỏ râu tóc, cạo bỏ. 

okasa, na. sự cho phép, không 
gian mở; địa điểm. 

olarika, tt. thô, cứng, chất bổ. 


oloketi (ava + Vlok), nhìn vào, 
nhìn về phía. 

omuñcati (ava +Vmuc), cởi ra, lấy ra. 

opadhika, tt. việc mang lại quả 
báo ở các kiếp sau. 

otarati (ava + Vtar), đi xuống, 
trèo xuống. qkpt. otinna. 

otära,na cơ hội; nhược điểm ,lỗi lầm. 

ovadati (ava + Ni vad), khuyēn rān. 

ovāda, na. lói khuyēn, su giáo giói. 


P 


pabbajati (pa + vaj), xuāt gia. 

pabbajita, gkpt. cūa pabbajati, 
dā duoc xuāt gia; na. ty khuu, 
vi ẩn sĩ, sa-món. 

pabbata, na. ngon núi. 

pabbhara, na. cái hang núi. 

pacati (Vpac), nấu, luộc. qkpt. 
pakka, pacita. 

paccakkhati (pati + à + Vkha), 
từ bó, từ chối, từ chối. qkpt. 
paccakkhata. ddt. paccakkhaya. 

paccavekkhati (pati + ava + 
Vikkh), xem xét, quán tưởng. 

paccaññãsi (qk. của patijanati), 
đã tuyên bố. 

paccaya, na. duyên, mối liên hé, 
nguyên nhân, điều kiện, vật dụng. 

paccagacchati (pati + ä + Vgam), 
trở lai, quay trở lai, di lui. 


paccāmitta, na. kẻ thù. 

paccüha, na. sự trở ngại, sự quấy rầy. 

padesa. na. nơi, vùng, miền. 

padipa, na. ngọn đèn. 

pageva, (bbt.) quá sớm, không 
cần phải nói; hơn thế nữa. 

paharati (pa + Vhar), đập, đánh, 
hành hung, tấn công. gkpt 
pahata. 

pahana, tr. tü bó, xua tan, doan 
tàn, doan trir. 

pahäya, ddt. sau khi đã tir bó, 
sau khi đã đoạn trừ. 

pahatabba, kh.n. nên được từ 
bỏ, nên được đoạn trừ. 

pahina, (qkpt. của pajahati), đã 
được từ bỏ, đã được đoạn trừ. 

pahiyati (bị động của pajahati), 
bị đoạn trừ, bị xua tan. 
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pahoti (pa + Vh ū), itis sufficient; 
heis able. 

pahūta, a. much, large; abundant. 

pajahati (pa + V ha), gives up, 


rejects, leaves behind; 
dispels. pp. pahina. ger. 
pahāya. ptl.  pahatabba. 


passive. pahiyati. 

paja, f. progeny; people; family; 
living beings. 

pajanati (pa + Vña), knows, 
understands,realises. passive. 
paññayati, is known. pp. 
naññata, known. 

pajja, n. oil; verse. 

pajjalati (pa + Vjal), it burns, 


blazes. 
pakāsati (pa + vị kas), is visible. 
pakaseti, makes visible; 


expounds, shows. 

pakkhin, m. bird. 

pakkamati (pa + V kam), sets 
out, departs. pp. pakkanta. 

pakkhandati (pa + khad), 
springs forward, flies up into; 
makes a rush forward; runs 
off. pp. pakkanna. 

palayati ( ý, pala), flees, runs 
away. pp. palata. 

paleti (pa + J! lī), flies away. 

pamada (aorist of pamajjati), he 
was negligent, he neglected. 

pamaddati (pa + Ymadd), crushes 
down, defeats, overcomes. 

pamaddin, a. (one) who crushes. 

pamada, m. negligence; 
indolence; carelessness. 

pamajjati (pa + mad), is 
negligent; is careless. aorist. 
pamadà,  pāmadā. pp. 
pamatta. 


pameti (paminati) / (pa + Vni 
^l ma), measures. inf pametum, 
pametave. pp. pamita. 
pamuccati (pa + Vmuc), is 
released; becomes freed. 
pamuficati (pa + ⁄ muc), releases, 
emits, frees. pp. pamutta. 
pamudita, pp. glad, pleased. 
pana, (enclitic), but, however; 
now; on the other hand. 
pafica, five. 
pandita, a. wise. 
pafiha, m. n. question. 
panita, a. excellent; 
delicious (of food). 
pañña, f: wisdom, insight, perfect 
knowledge; reasoning faculty. 
pannapeti, (caus. fr. pa + Via). 
regulates or make a rule; 
makes known; declares. 
paññäpeti, (pa + Vīiap), prepares 
(a seat). pp. paññatta. 
paññayati, (passive. fr. pa + 
V ña), is known. See pajānāti. 
panta, a. distant, remote, 
secluded, solitary. 
pappoti (pa + Jap), approaches, 
goes to. pp. patta, ger. pappuyya, 
inf pappotum, pattum. 
para, pron. other, another. 
param, adv. after (governs Ablative). 
parama, a. highest, greatest, 
uppermost, most excellent. 
parampara, f lineage, generation; 
row; succession. 
parantapa, a. tormenting others. 
parajeti (pard + Vii), conquers. 
defeats. pp. parājita. 
paramasati (para + V mas), touches, 
strokes, rubs. pp. parāmattha 


sweet, 
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pahoti (pa + Vhū), có đủ; có thể. 

pahūta, tt nhiều, lớn; dồi dào. 

pajahati (pa + Vhā), từ bó, từ 
chối, bỏ lại (phía sau); xua 
tan qkpt pahina. dàt. 
pahaya. kh.n. pahatabba. bị 
động. pahiyati. 

paja, nữ. con cháu; thần dân, dân 
chúng; gia đình; chúng sanh. 

pajānāti (pa + Vid), biết, hiểu, 
liễu tri. bi động. paññayati, 
được biết. qkpt. nafifiata, dà 
được biết. 

pajja, tr. dầu; thơ, kệ. 

pajjalati (pa + Vjal), cháy, 
bùng cháy. 

pakasati (pa + Vkās), thấy được. 

pakaseti, làm cho có thể nhìn 
thấy; thuyết giảng, trưng bày. 

pakkhin, na. con chim. 

pakkamati (pa + 4/ kam), lên đường, 
khói hành. qkpt. pakkanta. 

pakkhandati (pa + khad), 
nháy tói, bay lén; lao tói; chay 
di. qkpt. pakkanna. 

palayati (Vpalā), trốn thoát, bó 
chạy. qkpt. palata. 

paleti (pa + JI), bay đi. 

pamada (qk. của pamajjati), 
phóng dật, đã thất niệm, 
dễ duôi. 

pamaddati (pa + Ymadd), đè bep, 
nghiền nát, đánh bại, vượt qua. 

pamaddin, tt. người dep tan. 

pamada, na. sự phóng dật, sự 
thất niệm, sự dễ duôi, lười 
biếng, sự bất cẩn. 

pamajjati (pa + mad), phóng 
dat, dë duôi. qk. pamada, 
pamada. qkpt. pamatta. 


đã 
đã 


pameti (pamiņāti) / (pa + /mi 
/Vma), do, do lường. ngt. 
pametum, pametave. qkpt. 
pamita. 

pamuccati (pa + V muc), duoc 
thả (tự do); được giải thoát. 

pamuñcati (pa + muc), thả, 
phóng ra, tự do, giải thoát. 
qkpt. pamutta. 

pamudita, gkpt hài lòng, hoan hy. 

pana, (enclitic), nhưng, tuy nhiên; 
bây giờ; mặt khác, ngoài ra. 

pañca, nām. 

pandita, tt. có trí, bậc trí. 

pañha, na. tr. câu hỏi. 

panita, tt. thù thắng; ngọt, thơm 
ngon (vật thực). 

pañña, nữ. trí, trí tuệ, sự hiểu 
biết; khoa lý luận. 

paññãpeti, (skh. từ pa + Vītā). dátra 
điều luật, ban hành; làm cho 
được biết; tuyên thuyết. 

paññäpeti, (pa + /ñap), chuẩn 
bị (chỗ ngồi). qkpt. paññatta. 

paññãäyati, (bi động từ pa + fia), 
duoc biét. Xem pajanati. 

panta, tt. khoáng cach, xa xôi, 
héo lánh, an dat, thanh vàng. 

pappoti (pa + Jap), đến gần, di tới. 
qkpt. patta, ddt. pappuyya, ngt 
pappotum, pattum. 

para, dai. khác, cái khác. 

param, trt. sau (di vói XXC). 

parama, tt. tói tháng, cao siéu, 
tót cüng, uu viét. 

parampara, nữ. dòng dõi, thé hé; 
hàng ngang; su ké tiép / vi. 

parantapa, tt làm khổ người khác. 

parājeti (para + jji), chiến thắng, 
đánh bai. qkpt. parājita. 

paramasati (para + mas), vuốt ve, 

xüc cham, co xát. qkpt. paramattha 
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pareta (pp. fr. para + Vi), 
overcome by, afflicted with. 

paribbājaka, m. wandering monk. 

paricāreti (caus. of paricarati), 
gratifies senses, amuses oneself. 

parideva, m. lamentation, weeping. 

pariggaha, m. possession, 
property, a wife. 

parihayati (pari + Nhã), 
declines, decreases, decays. 
pb. parihina. 

parijanati (pari + Ja), knows 
exactly, understands thoroughly. 

parijiyati (pari + Vjar), decays 
in every aspect, becomes old. 
pp. parijiņņa. 

parikiņņa, (pp. of parikirati), 
strewn about, covered. 

parikkhiyati, (pari + khi), 
diminishes. pp. parikkhina. 

parimuccati (pari - Vmuc), 
becomes free, is fully free, is 
released. pp. parimutta. 

pariññata (pp. of parijānāti), 
perceived, known exactly. 

pariññeyya, ptl. to be throughly 
understood. 

parinibbāti (pari + ni + vā), is 
extinguished, attains to perfect 
peace. pp. parinibbuta. 

parisa, f. assembly; 
gathering (of people). 

parisaggata, (pp. of parisam + 
gata) gone to a gathering, 
gone to the courts. 

parisuddha, (pp. of parisujjhati), 
cleansed, pure. 

parisujjhati (pari * Vsudh), is 
cleansed, is purified. 


retinue, 


paritāpeti (pari + "i tap), 
torments, burns; scorches. 
paritta, n. a little; protection. 
parivattati (pari + V vatt), 
turns round. 
parivatteti (pari + V vatt), turns 
over; exchanges. 
parivatta, n. round, circle. 
parivena, n. cell, risidence 
(ofa monk). 
parivuta, pp. surrounded by, 
accompanied by. 
parriyesati (pati + is), searches, 
investigates, seeks. pp. pariyittha. 
pasanna (pp. of pasīdati), 
pleased with, delighted in. 
pasidati (pa + sad), is pleased 
with, is delighted in. 
passa, m. side; side (the body); rib. 
passati ( V dis, Ni pass), sees, 
perceives. pp. dittha. aor. 
addasa, addakkhi. 
patana, n. fall. 
patanaka, a. falling. 
patati (Vpat), falls. 
pathama, a. first. 
pathati ( ý, path), reads, recites. 
pathavi / pathavī, f. earth. 
pati (pref.) towards, for. 
pati, m. lord; husband; owner. 
patibhati (pati + ý bha), is evident, 
presents itself to the mind. 
paticca (ger. fr. pati + V i), 
depending on, because of. 
paticchadeti (pati + / chad), covers; 
conceals. pp. paticchanna. 
patipada, f. practice, path, way 
(of practice). 
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pareta (qkpt. từ para + Jh i), dà 
được vượt qua, đã bi ưu phiền. 
paribbajaka, na. du sĩ (ngoại đạo). 
paricareti (skh. của paricarati), làm 
cho thỏa mãn, tự tiêu khiển. 
parideva, na. sự than khóc, sầu bị, bi. 
pariggaha, na. sự sở hữu, của 
cải, người vợ. 
parihayati (pari + Yhā), tổn 
giảm, suy giảm, suy tàn. qkpt. 
parihina. 
parijanati (pari + Vītā), biết chính 
xác, hiểu tường tận, thông thao. 
parijiyati (pari + jar), suy tàn về 
mọi mặt, già nua. qkpt parijinna. 
parikinna, (qkpt. của parikirati), đã 
được rải ra, đã được phủ đầy. 
parikkhiyati, (pari + /khi) suy àn, tőn 
giám, hoai diēt. gkpt parikkhina. 
parimuccati (pari + Vmuc), duoc 
giải thoát (hoàn toàn), được 
thoát khỏi. qkpt. parimutta. 
pariññãta (qkpt. của parijānāti), 
đã được liễu tri (hiểu rốt ráo). 
pariññeyya, kh.n nên được 
hiểu, nên được liễu tri. 
parinibbati (pari + ni + va), bi dập 
tắt chứng đạt sự an tịnh hoàn 
toàn. qkpt. parinibbuta. 
parisa, nữ. hội chúng; đoàn tùy 
tùng, sự tụ hội. 
parisaggata, (qkpt. của parisam 
+ gata) đã được di đến hội 
chúng, đi đến pháp đường. 
parisuddha, (qkpt của parisujjhati), 
đã được thanh tịnh, trong sạch. 
parisujjhati (pari + Vsudh), 
thanh tinh, trong sach. 


paritapeti (pari + V tap), 
giày vò, thiéu dót; cháy xém. 
paritta, tr. môt chút; su hô trì. 
parivattati (pari + V vatt), 
quay trón, chuyën vān. 
parivatteti (pari + V vatt), lām 
cho chuyén vān, làm quay trón. 
parivatta, tr. cái vòng tron, xung quanh. 
parivena, tr. cóc, am, thát. 
parivuta, qkpt. đã được vây quanh, 
đã được di cùng / câu hữu. 
parriyesati (pati + is) tìm kiếm, thẩm 
sát tầm cầu. qkpt pariyittha. 
pasanna (qkpt cua pasidati), da được 
hoan hỷ, đã được phấn chấn. 
pasidati (pa + sad), hoan hy, 
thích thú, hài lóng, phán chán. 
passa, na. bên; bên hông; xương sườn. 
passati (dis, pass), thấy, 
nhận thấy. qkpt. dittha. aor. 
addasa, addakkhi. 
patana, tr. viéc té xuóng (doa). 
patanaka, tt. té xuóng (doa). 
patati (- V. pat), rót, roi, té. 
pathama, tt. dàu tiên, thú nhát. 
pathati ( ý, path), đọc, tụng. 
pathavi / pathavi, nữ. đất. 
pati (t.tó.), hướng vē, về, cho. 
pati, na. ngài, chúa; chóng; người 
sở hữu. 
patibhāti (pati + v/bha), là điều 
hiển nhiên, hiện diện trong tâm 
trí (khắc vào, thâm nhập). 
paticca (ddt từ pati + V i), 
duyén, su lé thuóc, bói vi. 
paticchādeti (pati + ./chad), che 
day, cát giấu. qkpt paticchanna. 
patipada, nữ. sự thực hành, con 
duong, lói (thuc hành). 
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patipajjati (pati + "i pad), enters 
upon (a path), practises, 
manages. pp. patipanna. 

patihanti (pati * V han) strikes 
against, removes, destroys, 
wards off. pp. patihata. 

patippassambhati (pati + pa + 
Vsambh), guiets down, is 
appeased, subsides, is 
calmed. pp. patippassaddha. 

patippassaddhi, f: quieting down, 
pacification, stilling, calming. 

patirūpa, a. suitable, proper, 
appropriate. 

patisañcikkhati (pati + sam + /khā), 
thinks over, considers, reflects, 
discerns. ger. patisankāya. 

patisotam, adv. up the stream, 
against the current. 

patitthaya (ger. of patitthāti), 
having stood, having established 
oneself, having resorted to. 

patitthati (pati + ý tha); stands on, 
establishes oneself on; is fixed on 
(resorted).pp. patitthita. 

pativedeti (pati + V vidh), makes 
known, announces, informs. 

pativijjhati (pati + V vidh), realises, 
understands perfectly, penetrates. 
pp. patividdha. 

patta (pp. of  pappoti), 
approached, attained. 

patta, m. bowl. 

pattheti (pa + Vatth), aspires, 
wishes for. pp. patthita. 

pavaddhati (pa + vvaddh), 
grows up, increases. pp. 
pavuddha. 

pavatti, f. news, report. 


pavattati (pa + M vatt), exists, 
rolls on. pp. pavatta. 

pavatteti (caus. of pavattati), 
causes to roll on; establishes. 
pp. pavattita. 

pavesayati, paveseti (caus. of 
pavisati), causes to enter, puts in. 

pavisati (pa + V vis), enters, goes 
into. pp. pavittha. 

pavuccati (pass. fr. pa + V vac), it 
is said, it is called. 

pāceti (caus. of paccati), digests. 

pāceti (caus. of pacati), causes 
to cook. 

pāda, m. foot. 

pākata, a. known, famous; not 
restrained. 

pāleti (- vi pāl), governs, rules over. 

pamojja, n. delight. 

pana, m. life; living being. 

panin, m. living being. 

panatipata (pana + atipata), 
destruction of life, killing. 

paniya, n. water for drinking. 

pàpa, n. evil, sin; a. sinful, mean, 
ignoble. 

papaka, a. evil, sinful; mean, 
ignoble. 

papanika, a. trader, merchant. 

papeti (caus. of pappoti), causes 
to approach, leads. 

pāpuņāti (pa + ap), 
approaches, attains. 

pāramī, f. virtue which leads to 
Buddhahood, Perfection. 

parupati (pa + à * var), puts on. 
pp. paruta. 

parupana, n. robe (which one 
puts on). 

pasada, m. palace, mansion. 
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patipajjati (pati * pad), di trén 
(con duong) thuc hành; cai 
quán, thu xép. qkpt. patipanna. 

patihanti (pati + Yhan) chóng 
lai, loai bó, diệt trừ, xua đuổi. 
qkpt. patihata. 

patippassambhati (pati + pa + 
Vsambh), lắng xuống, được 
xoa diu, dịu đi, an tinh. qkpt. 
patippassaddha. 

patippassaddhi, nữ. sự yên tinh, sự 
lắng dịu, sự tĩnh lặng, sự an tịnh. 

patirupa, tt. thích hợp, phù hợp, 
thích đáng. 

patisañcikkhati (pati + sam + 
V kha), nghi lai, xem xét, phán 
tinh, phân tích. ddt. patisankaya. 

patisotam, trt. việc ngược dòng, 
việc ngược lại. 

patitthaya (ddt. cua patitthati), 
sau khi đã đứng, sau khi đã tự 
mình an trú / tựa vào. 

patitthāti (pati + Vthā); đứng vững, tự 
minh thiếtlập /an trú; duoc có dinh 
trên (nương tua). qkpt patitthita. 

pativedeti (pati + Yvidh), làm 
cho được biết đến, tuyên bố, 
thông báo. 

pativijjhati (pati + Yvidh), liễu 
tri, thấu suốt, thấu triệt. qkpt. 
patividdha. 

patta (qkpt. của pappoti), dà dat 
đến, đã được chứng đắc. 

patta, na. bình bát. 

pattheti (pa + ý atth) khao khát mong 
ước, ước nguyện. qkpt patthita. 

pavaddhati (pa + \/vaddh), lớn, 
tăng trưởng. qkpt. pavuddha. 

pavatti, nữ. tin tức, sự tường thuật. 


pavattati (pa + Vvatt), tồn tại, 
tiếp tục. qkpt. pavatta. 

pavatteti (skh. của pavattati), 
khiến / làm cho lăn tiếp; thiết 
lập. qkpt. pavattita. 

pavesayati, paveseti (skh. cua 
pavisati), làm cho di vào, dát vào. 

pavisati (pa + V vis), vāo, di vāo. 
akpt. pavittha. 

pavuccati (bd. tir pa + V vac), 
duoc nói, duoc goi. 

paceti (skh. của paccati), tiêu hóa. 

paceti (skh. của pacati), nhờ / 
bào náu. 

pada, na. bàn chân. 

pakata, tt. duoc biét dén, nói 
tiếng; không được tiết ché, 
thu thúc. 

paleti ( V. pal), cai tri, tri vì. 

pāmojja, tr. hý, hân hoan. 

pana, na. dói sóng; chúng sanh. 

panin, na. chúng sanh. 

panatipata (pana + atipata), sát 
sanh, su giét hai (chúng sanh). 

pānīya, tr. nước uống. 

papa, tr. ác, tội lỗi; tt. tội lỗi, hèn 
hạ, tỉ tiện. 

papaka, tt. ác, tội lỗi; hèn hạ, ti tiện. 

papanika, tt. nhà thương buôn, 
thương nhân. 

papeti (skh. của pappoti), làm cho 
đến gần, làm cho chứng đạt. 

pāpuņāti (pa + Jap), đến gần, 
đạt được, chứng dat. 

parami, nữ. Ba-la-mat, đức hanh 
dẫn đến Phật quả, sự Hoàn Hảo. 

parupati (pa + à + var), mặc vào. 
qkpt. paruta. 

parupana, tr. y phuc, y. 

pasada, na. cung dién, làu dài. 
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patu-bhavati (patu + bhū), 
appears, becomes manifest. 
pp. patubhuta. 

patu-bhava, m. appearance. 

patha, m. text; sentence; lesson. 

pathalaya, m. school. 

pidahati (api + V dah), covers, 
shuts, closes. pp. pihita. 

piņda, m. alms; lump. 

pindapata, m. alms-food, 
collection of alms. 

pipasa, f thirst. 

pitar, m. father. 

pivati ( A pa), drinks. pp. pita. 

piya, a. dear, beloved, agreeable, 
friendly. 

- piyam karoti, holds dear. 

piyayati (den. fr. ⁄ pi + àya + ti), 
holds dear, loves. 

pileti (A pil), Oppresses; presses. 

pitha, n. chair. 

pokkharani, f. pond, lake. 

ponobhavika, a. leading to 
rebirth. 

porana, a. ancient, olden. 


a 


pothujjanika, a. worldly, belonging 
to the ordinary men. 

pubba, adj., former; previous, 
prior; eastern. 

pubba, m. pus. 

pubbangama, a. preceding, 
leading, preeminent. 

pucchati (,/pucch), questions. 

puñña, m. merit, meritorious 
deed; a. pure, sacred. 

puratthima, a. eastern. 

pura, (ind.) before, formerly, in 
the past. 

pure, (ind.) formerly, in the past. 

puthu, a. many, much, extensive; 
abundant, numerous. 

puthujjana, m. average person, 
worldling; one who has not 
entered sanctification; 
unholy person. 

pujana, puja, f: offering. 


pujayati, pujeti ( V pūj), 
worships; offers. pp. pūjita. 
pūreti (Vpūr), fills, fulfils, 


completes. pp. pūrita. 


PH 


phala, n. fruit; fruition, result. 
phalati (den. fr. phala), 
bears fruits. 
phalin, a. bearing fruit. 
pharati (‹ V phar), pervades, defuses, 
emits through, extends. 
pp. phuta. 
pharasu, m. axe. 
pharusa, a. coarse, rough, harsh. 


phassa, m. touch, contact. 

phassita, pp. touched. n. what is 
touched. 

phaleti (- Vi phāl), breaks, splits, chops. 

photthabba, ptl. to be touched; 
n. that which is to be touched; 
tangible object. 

phusati (‹ a] phus), touches, impinges; 
attains. pp. phuttha. 
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P 


pātu-bhavati (pātu + bhū), 
xuāt hién, tró nën ró ràng. 
akpt. pātubhūta. 

pātu-bhāva, na. sv xuāt hién. 

pātha, na. chü; cāu; bài hoc. 

pathalaya, na. trường hoc. 

pidahati (api + /dah), che đậy, 
dóng lai, khép. qkpt. pihita. 

pinda, na. đồ khát thực; cuc bướu. 

pindapata, na. đồ khát thực, việc 
đi khất thực. 

pipasa, nữ. sự khát nước. 

pitar, na. người cha. 

pivati (pā), uống. qkpt. pita. 

piya, tí. thân yêu, yêu thương, dễ 
chịu, thân thiện. 

- piyam karoti, yêu mến (thé hiện 
một cách yêu mấn). 

piyayati (dt.dd. từ Vpi + aya + 
ti), yêu mến, thương mến. 

pileti (/pil), đàn áp; ép chặt. 

pitha, tr. cái ghế. 

pokkharani, nữ. hồ, ao. 

ponobhavika, tt. việc dẫn đến 
tái sanh. 

porana, tt. cổ xưa, xa xưa. 


pothujjanika, tt. thế tuc, phàm tục, 
thuộc về những người phàm tục. 
pubba, tt. trước; trước đó, đứng 
trước, ưu tiên; phía Đông. 
pubba, na. mủ (y học). 
pubbangama, tt. đi trước, dẫn 
đầu, ưu việt. 
pucchati (Vpucch), câu hỏi. 
puñña, na. phước đức, công đức; 
tt. thanh tịnh, quý báu. 
puratthima, tt. hướng Đông. 
pura, (bbt) trước, trước đây, 
thuở xưa, trong quá khứ. 
pure, (bbt.) trước kia, thuở xưa. 
puthu, tt. nhiều, lắm, bạt ngàn; 
phong phú, vô số. 
puthujjana, na. người bình 
thường, phàm nhân; người 
chưa nhập vào dòng thánh; 
người xấu. 
pujana, puja, nữ. việc cúng dường. 
püjayati, püjeti (pūj), dành lễ; 
cúng dường. qkpt. pujita. 
püreti (Vpūr), lấp đầy, hoàn 
thành, hoàn tất. gkpt. pūrita. 


PH 


phala, tr. hoa quả; quả chứng, kết quả. 
phalati (dt.dd. từ phala), 
cho quả, ra quả. 
phalin, tt. việc cho quả. 
pharati (4/ phar), tràn ngập, lắng 
dịu, biến mãn, mở rộng. 
qkpt. phuta. 
pharasu, na. cái rìu, cây rìu. 
pharusa, tt. thô tháo, thô 16, cóc cán. 


phassa, na. sự chạm, sự xúc chạm. 

phassita, qkpt. đã được xúc chạm. 
tr. những gì đã được xúc chạm. 

phāleti (/phal), đập bể, tách ra, 
chẻ ra. 

photthabba, kh.n. nên xúc cham; tr. cái 
gì nên được xúc cham, cánh xúc. 

phusati (- V phus), cham, sò, cham 
đến; chứng đắc. gkpt phuttha. 
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R 


rahas (raho), n. secrecy, 
privacy; seclusion. 

rahogata, a. secluded. 

rajas, n. dust. 

rajja, n. kingship; kingdom. 

rajju, f: rope. 

rakkhati í. V rakkh), protects, 
preserves, keeps. 

ramma, a. attractive, beautiful, 
charming. 

rasa, m. taste. 

rasavatī, f: kitchen. 

ratta, a. red. 

rattandhakāra (ratti + andhakāra), 

m. night-darkness. 
ratti, f. night. 
ratha, m. chariot; car. 


ratha-vara, m. state chariot. 

rattha, n. country. 

rattha-pinda, food given by the 
people. 

raga, m. lust; craving; attachment. 

rajan, m. king, ruler, governor. 

rajanubhava, m. royal pomp. 

rocati (- ý ruc), shines. 

rodati (- M rud), weeps. 

rohati (- ý ruh), grows. pp. rülha. 

rudati ( V rud), weeps, laments. 

rukkha, m. tree. 

rūpa, m. visible form; material 
form; materiality. 

rūpāvacara, a. belonging to the 
realm of material form. 


sa-bandhana, a. with ties 
or bindings. 

sabba, pron. all, every. 

sabbaññu, a. all-knowing, 
omniscient. 

sabhaggata (sabham gata), gone 
toan assembly, gone to courts. 

sacca, n. truth. 

sacca-vajja, n. word of truth; 
asseveration. 

sacchi-karoti (sacchi + V kar), 
realizes, verifies. pp. sacchī- 
kata. ptl. sacchī-kātabba. 

sace, (ind.) if. 

sadda, m. sound, noise, voice. 

saddahati, (sad + Vdah), 
believes, relies, has faith in. 

saddhā, f faith, confidence, 
reliance; belief. 

saddhim, (ind.) together with. 


saddhi-vihārika, m. 
co-resident, pupil. 

sadevaka, a. including gods. 

sadisa, a. similar. 

sadhana, a. rich. 

sagga, m. happy abode; heaven, 
happy destination. 

sahassa, n. thousand. 

sahattha, m. one's own hand. 

sahayaka, m. companion. 

sajjana, m. good person. 

sajjhayati (denom. fr. sajjhaya), 
recites, repeats aloud. 

sakkacca, sakkaccam, (ger. of 
sakkaroti), respectfully. 

sakkaroti (sat + V kar), treats 
with respect, honours. pp. 
sakkata. ger. sakkacca. 

sakkā, (ind.) is able. (governs the 

agent in Instrumental case). 
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R 


rahas (raho), tr. riéng tu, bí 
mát; su án dát, thanh vàng. 

rahogata, tt. án dát, thanh váng. 

rajas, tr. bui bám. 

rajja, tr. vương quyền; Vương quốc. 

rajju, nữ. sợi dây. 

rakkhati (rakkh), bảo vệ, hộ 
trì, bảo tồn, gìn giữ. 

ramma, tt. hấp dẫn, xinh đẹp, 
quyến rũ. 

rasa, na. vi. 

rasavati, nữ. nhà bếp. 

ratta, tt. màu đỏ. 

rattandhakara (ratti + andhakara), 

na. đềm đen kịt. 
ratti, nữ. ban đêm. 
ratha, na. xe ngựa; xe bò. 


ratha-vara, na. cỗ xe quý báu. 

rattha, tr. quốc độ, đất nước. 

rattha-pinda, đồ khấtthực từ quốc độ. 

raga, na. tham; tham luyến, ái; 
sự dính mắc. 

rajan, na. vua, người thống tri, thủ lĩnh. 

rajanubhava, na. sự huy hoàng 
của hoàng gia. 

rocati (ruc), chiếu sáng, tỏa sáng. 

rodati (Yrud), khóc, than khóc. 

rohati (ruh), lớn, tăng trưởng. 
qkpt. rülha. 

rudati (Yrud), khóc lóc, than thở. 

rukkha, na. cái cây. 

rüpa, na. cảnh sắc; sắc pháp; sắc. 

rũpävacara, tt. sắc giới. 


sa-bandhana, tt. cùng với sự trói 
buộc / ràng buộc (kiết sử). 

sabba, đại. tất cả, mọi. 

sabbaññu, tt. toàn tri, bậc Toàn Tri. 

sabhaggata (sabham gata), đã 
được đến hội chúng, đã được 
đi đến giảng đường. 

sacca, tr. chân lý, sự thật, đế. 

sacca-vajja, tr. chan ngón; sự 
quá quyét, su kháng dinh. 

sacchi-karoti (sacchi * kar), tu 
minh xác chúng. qkpt. sacchi- 
kata. kh.n. sacchi-kàtabba. 

sace, (bbt.) nếu. 

sadda, na. âm thanh, tiếng ồn, 
giong nói. 

saddahati, (sad + dah), tin 
tưởng, dựa vào, có niềm tin vào. 

saddha, nữ. tín, niềm tin, sự tin 
tưởng, sự trông cậy; đức tin. 


saddhi-viharika, na. 
việc ở chung, hoc trò. 

sadevaka, tt. với chư thiên. 

sadisa, tt. tương tự. 

sadhana, tt. sự giàu có. 

sagga, na. cõi hạnh phúc; cõi 
trời, cõi thiên, cối lành. 

sahassa, tr. một ngàn. 

sahattha, na. tự tay. 

sahayaka, na. bạn bè, đồng liêu. 

sajjana, na. người tốt, thiện nhân. 

sajjhayati (dt.dd. từ sajjhaya), 
tụng đọc, lặp lại tiếng to. 

sakkacca, sakkaccam, (ddt. of 
sakkaroti) một cách kính 
trong / cung kính. 

sakkaroti (sat + kar), đối dài 
vói su kính trong, tón trong. 
qkpt. sakkata. ddt. sakkacca. 

sakka, (bbt.) có thể. (sử dung với 
Sử Dung Cách). 


saddhim, (bbt.) cùng với. 


m 


633 


PALI-E-V 


P-E:.......A, À B, BH, C CH, D, DH, E, G, H, L}, JH, K, KH, L M, N, Ñ 0, P, PH, R Ë T, TH, T, U V, Y 


S 


sakkoti (Vsak), is able. 

sakuna, sakunta, m. bird. 

sakhin, m. friend, companion. 

sallapati (sam + Ni lap), converses, 
chats, talks. 

sallāpa, m. conversation. 

sama, a. egual, similar. 

sama, m. tranguility, peace. 

- samam, adv. with; equally, evenly. 

samana, m. recluse, monk, anchorite. 

samatha, m. tranquility, settlement. 

samaya, m. time, occasion. 

sambodhi, f. perfect knowledge, 
full enlightenment. 

sameti (sam + Vi) comes 
together with, matches. 

samipa, m. vicinity; nearness; 
neighbourhood. 

samma, O friend! hail! (a term of 
familiar addressing) 

sammappafiíia, f perfect knowledge. 

sammata, (pp. of sammannati), 
approved, agreed upon, 
sanctioned. 

samma, adv. well, rightly, perfectly. 

samma-ajiva, m. right livelihood. 

samma-ditthi, f right view, 
perfect understanding. 

samma-kammanta, right deed. 

sammā-sankappa, m. right 
thought, right intention, right 


aspiration. 

sammā-samādhi, m. right 
concentration. 

samma-sati, m. right 
mindfulness. 


sammā-vācā, right speech. 
samma-vayama, m. right effort. 


sammodati (sam + Vi mud), rejoices. 
exchanges greetings with. 
sampajañña, n. full awareness. 
sampajanati (sam + pa + V ña), 
knows or understands fully, 
is aware (of). 
sampavareti (sam + pa + Ni var), gives 
more and more, satisfies, satiates. 
sampayoga, m. union, connection. 
samudaya. m. rise, cause, origin. 
samudda, m. sea. 
samutthāti (sam + ud + tha) 
rises up. pp. samutthita. 
samharati (sam + V har) gathers 
up, collects. pp. samhata. 
samhita (pp. ofsandahati), 
connected, possessed of. 
samvasati (sam + Vvas), lives 
together, cohabitates. 
samvattati (sam + V vatt), is 
conducive to; leads to. 
samvega. m. religious emotion; 
agitation. 
samyama, m. restraint. 
samyamati (sam+ V yam), 
restrains. pp. samyata. 
samsarati (sam+ Vsar), goesthrough 
continually, transmigrates. 
samsāra, m. transmigration. 
saficarati (sam+ Vcar), wanders, 
roams. pp. sañcinna. 
sañchindati (sam + Ychid), cuts 
off, destroys. pp. safichinna. 
sandhi, m connection, joint, 
coalescence, euphonic combination. 
sandhüpayati (denom. fr. sam + 
ý dhüp), makes smoky, smokes. 
sangacchati (sam + gam), 
meets with. 
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S 


sakkoti (Vsak), is able. 

sakuna, sakunta, na. con chim. 

sakhin, na. người bạn, người 
đồng hành. 

sallapati (sam + 4/ lap), đàm luận, trò 
chuyện, trò chuyện, nói chuyện. 

sallapa, na. sự đàm luận, thảo luận. 

sama, tt. bằng nhau, giống nhau. 

sama, na. sự yên tịnh, sự bình yên. 

- samam, trt. với; bằng nhau, đều. 

samana, na. vị Sa-môn, vi tỳ 
khưu, người ẩn dật. 

samatha, na. thiền định, sự an ổn. 

samaya, na. thời, lúc. 

sambodhi, nữ. toàn giác, toàn trí. 

sameti (sam + Vi) đi cùng, tụ 
họp, trận đấu. 

samipa, na. lân cận, gần, kế cận, 
hàng xóm. 

samma, Này bạn! Này bạn hữu! 
À này! (một thuật ngữ xưng hô 
kiểu thân quen, thân mật) 

sammappaíifia, nữ. chánh tri. 

sammata, (qkpt. của sammannati), 
đã được chấp thuận, đã được 
đồng ý, đã được thừa nhận. 

samma, trt. tốt, đúng đắn, chánh, 
hoàn hảo. 

samma-àjiva, na. chánh mạng. 

sammä-ditthi, nữ. chánh kiến. 

samma-kammanta, chánh nghiệp. 

samma-sankappa, na. chánh 
tư duy. 

samma-samadhi, na. chánh dinh. 

samma-sati, na. chánh niệm. 

sammā-vācā, chánh ngữ. 

samma-vayama, na. 
tỉnh tấn. 


chánh 


sammodati (sam + V mud), hoan 
hy, chào hói thân mât. 
sampajañña, tr. sự tinh giác, chánh 
trị, trí hiểu rõ, sự biết rõ. 
sampajanati (sam + pa + V ña), 
liễu tri, hiểu rõ, tỉnh thức. 
sampavareti (sam + pa + V var), 
cúng nhiều hon, hài lòng, làm 
cho thỏa mãn. 
sampayoga, na. sự liên hợp, sự 
gặp nhau, sự phối hợp. 
samudaya. na. sanh lên, nguyên 
nhân (tập), khởi sanh. 
samudda, na. biển, đại dương. 
samutthāti (sam + ud + tha) 
sanh khởi. qkpt. samutthita. 
samharati (sam + V har) tāp hop 
lai, gom lai. qkpt. samhata. 
samhita (qkpt của sandahati), 
đã được liên hệ, đã được sở hữu. 
samvasati (sam + V vas), sống cùng 
nhau, chung sống, cộng trú. 
samvattati (sam + V vatt), có loi 
cho; dàn dén, dua dén, di dén. 
samvega. na. su dóng tám 
(thánh tích), su chán dóng. 
samyama, na. thu thüc. 
samyamati (sam+ V yam), thu 
thúc, tiết chế. qkpt. samyata. 
samsarati (sam+ sar), lién tuc 
di qua, luân chuyển, luân hồi. 
samsara, na. su luân hồi (luân chuyển). 
sañcarati (sam car), du hành, di 
lang thang. gkpt saficinna. 
sañchindati (sam + Ychid), cắt 
đứt, phá tan. qkpt. sañchinna. 
sandhi, na. sự kết nối, chó nối, 
sự hợp lại, luật hài âm. 
sandhüpayati (dtdd từ sam + 
/dhüp) làm cho có khói, bốc khói. 
sangacchati (sam + V gam), găp nhau. 
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sañgama, m. meeting with in 
hostility; fight, war; battle field. 
sañgama-bhumi, f. battle field. 
sangamaji, m. conqueror of 
the battle. 
sangameti (denom. fr. sangama), 
fights, goes for fighting. 
sangha, m. community of 
Buddhist monks; multitude. 
sangharama, m. monastery of 
Buddhist monks. 
sanghateti (sam + han, V/ghat) kills. 
sanghin, a. having a community 
of followers, having a 
following; with a community. 
sañjati, f. birth. 
sañjayati (sam + Vjan), is born. 
sankaddhati (sam + VYkaddh), 
collects, draws together. 
sankha, m. conch. 
sankhata (pp of  sankharoti) 
compounded, conditioned, created. 
sankhara, m. conditioned thing; 
Karma as conditioner. 
sankhepa, m. abridgement. 
sankhipati (sam + Vi khip) shortens, 
abridges. pp. sankhitta. 
saññama, m. restraint. 
saññata, pp. restrained. 
sañña, f. recognition; perception. 
sandhareti (sam + V dhar), 
holds up, restrains. 
sannayhati (sam + V nah), is 
armed, is eguipped with. pp. 
sannaddha. 
sannāha, m. armour. 
sannipatati (sam + ni + pat), 
assembles. 
sannipāta, m. assembly. 
sannipāteti, causes to assemble. 
santhana, n. shape, form; mark. 


saņthāti, santhahati (sam + Ni thā), 
stands, is established, is fixed. 

santitthati, same as santhati. 
pp. santhita. 

sapati (V: sap), curses; swears. 

sappurisa, m. good person. 

sarana, n. refuge, resort, help. 

- saraņam gacchati, goes to for 
refuge, takes refuge in. 

sarati ( Vsar), remembers. 

saras, m. n. lake, pond. 

sarīra, n. body. 

sasa, m. hare, rabbit. 

sassata, a. eternal. 

sata (pp. of sarati) mindful, 
rémmbered. 

sati, n. hundred. 

sati, / memory; mindfulness, 
vigilance of mind. 

satimant, a. mindful. 

satthar, sattha, m. admonisher, 
teacher; Master, Buddha. 

savana, n. hearing. 

sayati (- V. sī), lies down. 

sākhagga (sākhā + agga), end of 
a branch. 

sākhā, f branch. 

sāmam, (ind.) oneself. 

sārā, m. essence, essential part, core. 

sārathi, m. charioteer. 

sāvaka, m. disciple. 

sāvittī, f. the Vedic verse so named 
(Sāvitrī), name ofa mantra. 

sāyaņha, m. evening. 

sela, m. rock, stone. 

semāna (prest. p. of seti), lying 
down. 

senā, f: army; multitude. 

senānī, m. general of an army. 

senasana, n. residence, 
dwelling place. 
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sañgama, na. gàp nhau trong su 
thù địch; việc đánh nhau, trận 
chiến; chiến trường. 
sangama-bhümi, nữ. chiến dia. 
saūgāmaji, na. người chiến 
thắng ở chiến trường. 
sangameti (dtdd. từ sangama), 
dánh nhau, di dánh nhau. 
sangha, na. Tăng chúng; số đông. 
sangharama, na. tịnh xá, Già Lam. 
sanghateti (sam + han, V/ghat) kills. 
sanghin, tt. có hói chung. có tüy 
tùng (dé tử), Tăng đoàn. 
sañjati, nữ. việc sanh khởi, sự sanh. 
safijayati (sam + Vjan), duoc sanh. 
sankaddhati (sam + VYkaddh), 
gom, thu thāp. 
sankha, na. cāi tū vā. 
sankhata (qkpt. của sankharoti), 
dā duoc tóng hop, dā có diéu 
kiện, đã được tao tác (hữu vi). 
sañkhara, na. pháp hữu vi; sự 
tạo tác (gọi là Nghiệp). 
sañkhepa, m. sự rút gọn, thu ngắn. 
sankhipati (sam + /khip) làm ngắn 
lại, thu gọn. qkpt. sañkhitta. 
saññama, na. sự chế ngự, thu thúc. 
saññata, qkpt. đã được chế ngự. 
sania, nữ. sự nhận biết; tưởng. 
sandhareti (sam + Jdhar), giữ 
lại, chế ngự, thu thúc. 
sannayhati (sam + V nah), duoc 
vü trang, duoc trang bi. gkpt. 
sannaddha. 
sannaha, na. áo giáp. 
sannipatati (sam + ni + \/pat), 
hói hop, tu hói. 
sannipata, na. su tu hội. 
sannipateti, bào / cho tu hội. 
santhana, tr. dáng, hinh dáng; cái dáu. 


saņthāti, saņthahati (sam + Vthā), 
đứng được thành lập, được cố dinh. 

santitthati, giống như santhati. 
qkpt. santhita. 

sapati (Vsap), chửi rủa; thé nguyền. 

sappurisa, na. thiện nam tử. 

sarana, tr. nơi nương tựa (quy y), 
nơi nghỉ dưỡng, sự giúp đỡ. 

- saranam gacchati, đi đến quy y. 

sarati ( Vsar), nhó, niém. 

saras, na. tr. hó, ao. 

sarīra, tr. thān. 

sasa, na. con thó. 

sassata, tt. trường tón, vĩnh cửu. 

sata (qkpt. của sarati), dā được 
chánh niēm, dā duoc ghi nhó. 

sati, tr. mūt trām. 

sati, nū. tri nhó, ky wc; chánh 
niém, tinh giác. 

satimant tt. người có (chánh) niệm. 

satthar, sattha, na. người 
khuyên răn, người thầy; bậc 
Đạo Sư, Đức Phật. 

savana, tr. việc lắng nghe. 

sayati (x/sĩ), nằm xuống. 

sakhagga (sakha + agga), đầu cành. 

sakha, nữ. cành, nhánh cây. 

samam, (bbt.) tự mình. 

sara, na. tỉnh chất, phần thiết 
yếu, cốt lõi. 

sarathi, na. phu xa, người đánh xe. 

savaka, na. đệ tử, học trò. 

sāvittī, nữ. kệ Savitri, chú thuật 
của kinh điển Vệ Đà. 

sayanha, na. buổi tối. 

sela, na. tảng đá, cục đá. 

semana (htpt. của seti), sau khi 
đã nằm xuống. 

sena, nữ. binh lính; vô số. 

senānī, na. vị tướng quân. 

senäsana, tr. nơi cư ngụ, chỗ ở. 
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S 


senapati, n. general of an army. 
setu, m. bridge. 
settha, a. most praiseworthy, 
best, highest. 
sevaka. m. servant. 
sevati (V: sev), serves, associates 
with; makes use of. pp. sevita. 
ptl. sevitabba. 
seyya, a. better, superior. 
seyyathidam (tam + yathā + idam), 
itis thus; such as; to wit. 
sigāla, m. jackal, fox. 
sikkhā, f training. 
singin, a. astute, cunning; with horns. 
siras, m. n. head. 
sirimant, a. prosperous, glorious. 
sirī, f. glory, prosperity, beauty. 
sissa, m. pupil. 
siva, a. happiness, bliss, Nirvana. 
sivika, f. litter, palanquin. 
sisa, n. head. 
sita, a. cold. 
sitibhava, m. coolness. 
sitibhuta, a. cool, tranquilized. 
sobhati (/subh), looks beautiful, 
is splendid, shines. 
sobha, f beauty, splendour. 
socati (- V. suc), is sorrowful; grieves. 
sodheti (Vsudh), cleanses, 
purifies. pp. suddha. 
soka, m. sorrow; grief. 
solasa, sixteen. 
sona, m. dog. 
soppati (- sup), sleeps. pp. sutta. 
Sosa, m. consumption; pulmonary 
tuberculosis. 
sota, n. ear; stream. 
- sotam odahati, gives ear to, 
listens. 
sotapanna (sota + àpanna), one 
that has entered the stream 
(holy path), streamwinner. 


sotapatti (sota + apatti), f. entering 
upon the Holy Stream. 
sotthi fn. well-being, welfare; health. 
sotum, (inf. of sunati), to hear. 
suduttara, a. very hard to cross 
over / pass over / escape / 
ged rid out. 
sujiva, a. easy to live. 
sukha, n. happiness. 
- sukha-kàma, a. yearning 
of happiness. 
- sukha-patisamvedin, a. 
experiencing happiness or bliss. 
sukhuma, a. subtle, fine. 
sunati (A su), hears, listens. 
sunihita, pp. well buried. 
suparihina (suparihīņa), pp. 
thoroughly bereft of, much 
emaciated, greatly fallen away. 
supina, n. dream. 
sura, m. god, heavenly being. 
sura, f. (f) intoxicating liquor. 
suriya, m. the sun. 
sussusati (des. ofsuņāti), wishes to 
listen, listens earnestly. 
sussusa, f. earnest listening, 
obedient wife. 
suta, (pp. of sunati), heard. 
sutavant, a. (one) who has 
heard; learned. 
sutta, n. well said word; (one) 
who has slept; thread. 
sutta-jala, m. thread of a web, a 
plaiting of threads. 
suvanna, n. gold. 
suve, adv. tomorrow. 
suvijana, a. easy to understand, 
able to know easily. 
suda, m. cook. 
sula, n. stake. 
svakkhata (su-akkhāta), 
well spoken. 
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senapati, tr. vị tướng quân. 

setu, na. cây cầu. 

settha, tt. tốt nhất, cao nhất, tối 
thắng, đáng tán dương. 

sevaka.na. người hầu, người giúp việc. 

sevati (Vsev), phục vụ, liên kết / 
cộng tác với; tận dụng. qkpt. 
sevita. kh.n. sevitabba. 

seyya, tt. tốt hơn, vượt trội hơn. 

seyyathidam (tam + yatha + idam), 
tức là; chẳng hạn như; nghĩa là. 

sigala, na. dã can, chó rừng, con cáo. 

sikkha, nữ. việc huân tập. 

singin, tt: xảo trá, quy quyệt; có sừng. 

siras, na. tr. cái đầu. 

sirimant, tt. huy hoàng, lộng lẫy. 

siri, nữ. huy hoàng, lộng lẫy, đẹp dë. 

sissa, na. học trò, học sinh. 

siva, tt. hạnh phúc, an lac, Niết Bàn. 

sivika, nữ. cái võng, cái kiệu. 

sisa, tr. cái đầu. 

sita, tt. lạnh. 

sitibhava, na. sự lạnh, trạng thái lạnh. 

sitibhüta, tt. lạnh, nguội lạnh, 
tĩnh lặng. 

sobhati (Vsubh), trông dep, 
tuyệt vời, tỏa sáng. 

sobha, nữ. tinh hảo, đẹp, tuyệt vời. 

socati (- Vsuc), buồn bã; đau buồn. 

sodheti (Jsudh) thanh tinh, 
sach sẽ. qkpt. suddha. 

soka, na. buón bà; dau buón. 

solasa, mười sáu (16). 

sona, na. con chó. 

soppati (/sup), ngủ. qkpt. sutta. 

sosa, na. sự tiêu xài; bệnh lao phổi. 

sota, tr. tai, nhĩ; dòng suối, lưu. 

- sotam odahati, lắng tai nghe. 

sotapanna (sota + apanna), vi 
đã nhập dòng (thánh), bậc Du 
Lưu (bậc Thất Lai). 


sotapatti (sota + apatti), nữ. việc nhập 
vào dòng Thánh, việc Nhập Lưu. 
sotthi, nữ. tr. an lạc, lợi lạc, phúc 
lạc; sức khỏe. 
sotum, (ngt. của sunati), để nghe. 
suduttara, tt. rất khó vượt qua, 
băng qua / thoát / ra khỏi. 
sujiva, tt. dé sống. 
sukha, tr. an lac, hanh phüc. 
- sukha-kama, tt viéc mong 
muốn anlac, muu cầu hanh phúc. 
- sukha-patisamvedin, tt việc trải 
nghiệm an lạc / hạnh phúc. 
sukhuma, tt. vi tế, đẹp, tốt. 
suņāti (su), nghe, lắng nghe. 
sunihita, qkpt. đã được khéo chôn. 
suparihina (suparihina), qkpt. đã 
bi mát mát hoàn toàn, dà bi óm 
yếu tiều tụy, đã hoàn toàn rời xa. 
supina, tr. giấc mơ. 
sura, na. vị thiên, vị trời. 
sura, nữ. chất say, rượu. 
suriya, na. mặt trời. 
sussüsati (dt:mm.türsunati) muốn lắng 
nghe, nghe một cách nghiêm túc. 
sussusa, nữ. việc nghiêm túc 
lắng nghe, người vợ dễ dạy. 
suta, (qkpt. của sunati), đã được 
lắng nghe. 
sutavant, tt. người lắng nghe; 
có học rộng. 
sutta, tr. đã được nói / thuyết; 
người đã ngủ; sợ chỉ. 
sutta-jala, m. nui dây, việc bên 
các sợi chỉ. 
suvanna, tr. vàng (huyền kim). 
suve, trt. ngày mai. 
suvijana, tt. dễ hiểu, dễ biết. 
sũda, na. đầu bếp, người nấu ăn. 
süla, tr. cọc, dụng cụ nhọn. 
svakkhata (su-akkhāta), 
đã được khéo thuyết. 
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tada, adv. then, at that time. 

tahim, adv. there. 

tamas, m. n. darkness. 

tanoti ( V tan), spreads. pp. tata. 

tapas, m. n. ascetic practice; 
religious austerity. 

tapassin, m. ascetic; hermit. 

tapati W tap), burns; torments. 
pp. tatta. 

tarati tar), crosses, passes 
over. pp. tinna. 

tasina, f. thirst, craving. 

tasma, adv. therefore (Abl. sing. 
of tat / ta). 

tatha, adv. so, thus, likewise. 

tathagata, m. the Perfect one, 
the Buddha. 

tato, adv. therefore, therefrom, 
thereafter. 

tatra, adv. there. 

- tatra tatra, here and there. 

tatra-tatrabhinandin, finding 
delight here and there. f. 
tatra-tatrabhinandini. 

tattha, adv. there. 


taseti (caus. of tassati), hushes; 
threatens. 

tata, dear one! dear father! (a word 
used in addressing affectionately). 

tàva, (ind.) so long as, until. 

- tavadeva (tavat + eva), instantly. 

tejas, m. n. fire; majesty. 

te-māsa, m. three months. 

tena, therefore, there (Instr. 
sing. of tat, ta) 

- tena hi, if it is so. 
tina, n. grass. 
- tinagga, (tina + agga), grass-end. 

titthati ( V thā), stands. pp. thita, 
ger. thatvā, inf. thatum. 

tividha, a. threefold. 

tira, n. bank, shore. 

toseti (- V tus), pleases, satisfies. 

tudati A tud), prods. pp. tunna. 

tumba, m. pot. 

tunhi, adv. silently. 

- tunhi-bhavati, becomes silent. 
pp. tuņhī-bhūta. 

tuttha (pp. of tussati), pleased, glad. 


TH 


thaddha, a. hard, strict, rigid. 
thalo, n. land, dry ground. 
thama, m. strength, steadfastness. 
thena, m. thief; n. stealth. 


theneti, (denom. fr. V then), 
steals, conceals. 

thera, m. elderly monk; oldman. 

thusa, m. chaff, husk (of grain). 


T 


thatvā, (ger. of titthati), 
having stood. 


thana, m. standing; 
position. status; cause. 
thita, see titthati. 


place, 
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tada, trt. rồi, vào lúc đó. 

tahim, trt. ở đó. 

tamas, na. tr. bóng tối. 

tanoti (tan), truyền bá, lan tỏa. 
qkpt. tata. 

tapas, na. tr. việc hành khổ hạnh; 
sự khổ hạnh (tôn giáo). 

tapassin, na. đạo sĩ, ẩn sĩ, nhà tu 
khổ hạnh. 

tapati (tap) nung nấu; khổ 
hạnh, ép xác. qkpt. tatta. 

tarati ( V tar) vượt qua, băng 
qua. qkpt. tinna. 

tasinä, nữ. sự ham muốn, khát ái. 

tasma, trt. do vậy (xxc si. của tat / ta). 

tatha, trt. vi vậy, như vậy, tương tự. 

tathagata, na. Đức Nhu Lai, 
Đức Phật. 

tato, trt. do đó, từ đó, sau đó. 

tatra, trt. ở đó. 

- tatra tatra, đó đây, ở đây ở đó. 

tatra-tatrabhinandin, việc tìm 
thấy niềm vui ở đây đó. nữ. 
tatra-tatrabhinandini. 

tattha, trt. ở đây. 


taseti (skh. của tassati), im lặng, 
làm thinh; de doa, hám doa. 

tata, nay conyéu! Thua chayéu! (mộttừ 
düng déxung hó mót cách triu mén). 

tàva, (bbt.) cho dén khi, dén khi. 

- tavadeva (tavat + eva), ngay lap túc. 

tejas, na. tr. ngon lửa; sự uy nghiêm. 

te-masa, na. ba tháng. 

tena, do vậy, ở noi đó (sdc.. si. 
cua tat, ta) 

- tena hi, néu váy. 
tina, tr. có, ngon có. 
- tinagga (tina + agga), đầu ngọn có. 

titthati (/thā), đứng. qkpt thita, 
ddt. thatva, ngt. thatum. 

tividha, tt. gấp ba, ba làn. 

tira, tr. bó, dé (sóng). 

toseti (tus), hài lòng, thỏa mãn. 

tudati (Vtud), chọc, đâm, thúc. 
qkpt. tunna. 

tumba, na. bình, chậu. 

tuņhī, trt. một cách im lặng. 

- tunhi-bhavati, trở nên im lặng. 
qkpt. tunhi-bhüta. 

tuttha (qkpt. cüa tussati) dà 
duoc hài lóng, dá hoan hy. 


TH 


thaddha, tt. cứng, khát khe, cứng rắn. 
thalo, tr. dát, mát dát khó. 

thàma, na. sức mạnh, sự kiên định. 
thena, na. kẻ trộm; tr. sự lén lút. 


theneti, (dt.dd. từ then), 

ăn trộm, che giấu. 
thera,na trưởng lão,người đàn ông già. 
thusa, na. trấu, vỏ (của hạt). 


T 


thatva, (dất. của titthati), 
sau khi đã đứng, sau khi đứng. 


thana, tr. việc đứng; chỗ, vị trí. 
trạng thái; nguyên nhân. 
thita, xem titthati. 
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U 


ubhaya, ubho, pron. both. 

ubhato, adv. on both sides. 
- ubhato-mukha, a. with 

mouths on both sides. 

ucca, a. high, tall; noble. 

ucchu, m. sugarcane. 

udaka, n. water. 

udaya, m. rise, growth, increase. 

udana, n. solemn utterance. 

udaneti, (denom. fr. udana), 
utters, expresses. 

uddham, adv. up, above, upward. 

uddharati (ud + V har), draws 
out, lifts up, pulls out. pp. 
uddhata, inf. uddhatum. 

uddeti (ud + 4 di), he flies. 

ugga, a. mighty; severe; sharp. 

uggacchati (ud + Ygam), rises 
(sun), ascends. pp. uggata; 
inf. uggantum. 

ujjalati (ud + Vjal), flashes up, 


shines. 
ukkattha, a. high, eminent, 
excellent, of great capacity. 
ukka, f. torch. 


ukkāsati (denom. fr. ud + kas), 
coughes, clears throat. 

ulara, a. much; lofty, noble. 

ullapati, (ud + V lap), lays claim 


to; boasts. 

ummujjati (ud + J/muj), 
emerges (from water), pp. 
ummugga. 


unnala, a. arrogant, haughty. 
unnati, f. rise, elevation. 
unnamati (ud + V nam), rises, 
bends upward. pp. unnata. 
unnameti (caus of unnamati), 
raises, causes to bend upward. 
upaddava, m. danger, accident, 
misfortune, injury. 


upagacchati (upa + V. gam), 
approaches, goes to. pp. 
upagata. 
upaharati (upa + Nhar), offers, 
brings near. pp. upahata. 
upahata (pp. ofupahanti), killed, 
destroyed. 
upajayati (upa + Vjan), is born, 
is produced. 
upajjhaya, m. preceptor. 
upama, f. simile, similar, like. 
upanameti (caus. fr. upa + 
Vnam), offers. 
upapajjati (upa + Vpad), is born 
into; reaches. pp. upapanna. 
upasañkamati (upa + sam + 
V kam), goes to, approaches. 
pp. upasankanta. 
upasamharati (upa + sam + 
Vhar) applies, compares, 
collects, concentrates. 
upavadati (upa + V vad), upbraids. 
upādāna, n. grasping, cleaving. 
upadaya, (ger. fr. upa + à + V dā) 
having taken hold of, 
including; having compared 
to, in comparison with. 
upasaka, m. male lay devotee. 
upasika, f female lay devotee. 
upaya, m. way, method, means. 
upayasa, m. despair. 
upekkhaka, a. indifferent, 
disinterested, stoical. 
upekkha, f indifference, neutral 
feeling; equanimity. 
uposatha, m. Buddhist Sabbath 
day, Sacred day of Buddhists. 
uppajjati (ud + /pad), is born. 
pp. uppanna. 
uras, m. n. breast, chest; heart. 
ussava, m. festival. 
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ubhaya, ubho, dai. cả hai. 

ubhato, trt. cá hai phía, tir hai bén. 
- ubhato-mukha, tt. hai bén 
có hai cái miéng. 

ucca, tt. cao; cao quy. 

ucchu, na. cây mía. 

udaka, tr. nu óc. 

udaya, na. viéc nói lén (moc lén), 
tăng trưởng, tăng lén. 

udana, tr. cảm hứng ngữ. 

udaneti, (dt.dd. từ udana), thốt 
lên (cảm hứng), bày tỏ. 

uddham, trt lên, phía trên hướng lên. 

uddharati (ud + V har), rūt ra, 
nhāc lēn, kéo ra. gkpt. 
uddhata, ngt. uddhātum. 

uddeti (ud + 4 di), bay lén. 

ugga, tt. hùng manh; mãnh liệt; 
sác nhon. 

uggacchati (ud + gam), moc 
lên (mặt trời), di lén. gkpt 
uggata; ngt. uggantum. 

ujjalati (ud + Vjal), lóe lên, tỏa sáng. 

ukkattha, tt. cao, nổi bật, tuyệt 
vời, khả năng đặc biệt. 

ukka, nữ. ngon đuốc. 

ukkāsati (dtdd. từ ud + kās), ho, 
dāng hāng. 

uļāra, tt. nhiéu; cao cá, cao quy. 

ullapati, (ud + Vlap), đòi quyền, yêu 
sách; khoác lác, khoe khoang. 

ummujjati (ud + /muj), nói lên (từ 
mặt nước), qkpt. ummugga. 

unnala, tt. ngang bướng, ngạo man. 

unnati, nữ. sự nổi lên, ngước lên. 

unnamati (ud + nam), nói lén, 
uón cong lén. qkpt. unnata. 

unnameti (skh. của unnamati), 
nang lén, làm cho cong lén. 

upaddava, na. su hiém nguy, nan 
tai, diéu bat hanh, su tón hai. 


upagacchati (upa + gam), dén 
gan, di dén. qkpt. upagata. 
upaharati (upa + V har), dāng, 
mang lai gān. gkpt. upahata. 
upahata (qkpt. của upahanti), dā 
bi giét, dā bi tiéu diét. 
upajayati (upa + V jan), sanh lén 
(tái sanh), khói sanh. 
upajjhaya, na. thày té dó. 
upama, nữ. tương tự, giống như. 
upanameti (skh. từ upa + i nam), 
dang cúng (mang lai gan). 
upapajjati (upa + V pad), sanh lén; 
dat tới. qkpt. upapanna. 
upasankamati (upa + sam + 
Vkam), di đến, lại gần. qkpt. 
upasankanta. 
upasamharati (upa + sam + 
Vhar) āp vāo, so sānh, thu 
thāp, dinh tām. 
upavadati (upa + / vad), quở trách. 
upādāna, tr. thú, viéc nām, su 
bām chāt. 
upadaya, (dd t từ upa + à + V da)sau 
khi đã nắm giữ, bao gồm; sau khi 
đã so sánh với, việc so sánh với. 
upasaka, na. cận sự nam, thiện nam. 
upasika, nữ. cận sự nữ, tín nữ. 
upaya, na. con đường, cách, 
phương tiện. 
upayasa, na. não (sự tuyệt vong). 
upekkhaka, tt. dàng dung, thờ 
ơ, kiên nhẫn. 
upekkha, nữ. xà, cảm giác quân 
bình, sự bình thản. 
uposatha, na. ngày bố-tát,ngày trai giới. 
uppajjati (ud + pad), sanh lên, sanh 
ra, khởi sanh. qkpt. uppanna. 
uras, na. tr. ngực, vú; trái tim. 
ussava, na. lé hói. 
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ussava, m. dew, dewdrop. 

uttama, a. noble, highest, 
greatest. 

uttamanga (uttama + anga), head. 

uttara, a. higher, greater; 
northern; upper. 

uttarana, n. coming out of 
(water), crossing over. 

uttarati (ud + V tar), comes out 
(of water etc.), pp. uttiņņa. 

uttarasanga, m. upper robe. 


uttasati (ud + V tas), is alarmed, 
fears. pp. uttrasta. 

uttitthati (ud + V thā), gets up, stands 
up. pp. utthita, see utthati. 

utthāti (ud + V thā), gets up, 
stands up. pp. utthita, ger. 
utthāya, inf. utthātum. 

uyyāna, n. pleasure grove, park. 

uyyāti (ud + V yā), goes forth, 
goes out. 

ūru, f. thigh. 


V 


vacas, m. n. word, saying, speech. 
vadati (V vad), speaks, says. pp. 


udita. 
vaddhati (Vvaddn), grows up, 
increases. pp. vuddha, 


buddha, old. caus. vaddheti. 
vadhati (./vadh), kills, tortures. 
vahati ( V vah) carries away, 
sweeps away, draws. pp. vulha. 
vaja, m. cowshed, cattle pen. 
vajja, n. fault; word; musical 
instrument. 
vana, n. forest. 
vaticeti (- V vañc), deceives, cheats. 
vandati ( V vand), bows down, 
worships, venerates. 
vanibbaka, m. pauper. 
vanna, m. colour; beauty. 
vapati (- V vap), sows. pp. vutta. 
vasala, m. outcast, lowest person. 
vasati ( V vas) dwells. pp. 
vuttha, vusita. 
vassati ( V vass), rains. 
vassita, n. cry of animals. 
vata, (ind.), alas! surely; ah! 


vata, n. religious observance. 

vattati ( V vatt), is, exists, takes 
place; behaves, conducts, 
practices. caus. vatteti. 

vattha, n. cloth, robe, dress. 

vatthi, f. bladder. 

vatthu, n. story; site for a house; 
property; thing. 

vatteti, (caus. of vattati), practises. 
pp. vattita. ptl. vattitabba. 

vaya, m. cessation, destruction. 

vayas, m. n. age, span of life. 

và (ind.), or. 

vaca, f. word, speech. 

vadeti, (caus. of vadati), plays a 
musical instrument. 

vanija, m. merchant. 

vasa, m. dwelling, habitation. 

vata, m. wind. 

vāyamati (vi + à + /yam), 
endeavours, makes an effort, 
strives. 

vayama, m. effort, endeavour. 

ve, (ind.), certainly, indeed. 

vedana, f feeling, sensation. 
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ussava, na. sương, giọt sương. 
uttama, tt. cao quý, cao thượng, 
vĩ đại nhất. 

uttamanga (uttama + anga), cái đầu. 

uttara, tt. cao hơn, lớn hơn; 
phương Bắc; phía trên. 

uttarana, tr. lên khỏi (nước), 
băng qua. 

uttarati (ud + /tar), lên khỏi (mặt 
nước, v.v...), qkpt. uttinna. 

uttarasanga, na. thượng y. 


uttasati (ud + Ni tas), báo dóng, 
sợ, khiếp sợ. qkpt. uttrasta. 

uttitthati (ud + Vthā), thức dậy, đứng 
lên. gkpt utthita, xem utthāti. 

utthati (ud + Ythā), thức dậy, 
đứng lên. qkpt. utthita, dắt. 
utthaya, ngt. utthatum. 

uyyäna, tr. vườn, khu vườn khá 
lac, cóng vién. 

uyyati (ud + Vya), lén đường, 
khói hành, di khói. 

üru, nữ. bắp vé, đùi, bắp đùi. 


V 


vacas, na. tr. từ, lời nói, lời phát biểu. 

vadati (Vvad), nói, thuyết. qkpt. 
udita. 

vaddhati (./vaddh), lớn lên, 
tăng trưởng. qkpt. vuddha, 
buddha, già. skh. vaddheti. 

vadhati (: V vadh), giét, tra tán. 

vahati (- V vah), mang di, cuón di, 
kéo. qkpt. vulha. 

vaja, na. chuồng bò, chuồng gia súc. 

vajja, tr. lỗi, lỗi lầm; từ; nhạc cụ. 

vana, tr. khu rừng. 

vaficeti (- Ni vafic), lừa dối, lừa gạt. 

vandati (Vvand), cúi lay, kính lễ, 
tôn kính. 

vanibbaka, na. người nghèo khổ. 

vanna, na. màu sắc; sắc đẹp. 

vapati (- V vap), gieo. gkpt. vutta. 

vasala, na. hạ cấp, người ha tiện. 

vasati (- V vas), ở, trú, ngu. gkpt. 
vuttha, vusita. 

vassati ( V vass), mua. 

vassita, tr. tiéng kéu cūa dóng vāt. 

vata, (bbt.) than ôi, chắc 
chán, thật sự! à! 


vata, tr. sự tu hành, sự gin giữ. 

vattati (Vvatt), là, tồn tại, diễn 
ra; cư xử, hành xứ, thực 
hành. skh. vatteti. 

vattha, tr. vài, y, trang phuc. 

vatthi, nữ. tiết niệu, bàng quang. 

vatthu, tr. câu chuyện; móng 
nhà; tài sản; thứ, vật, điều. 

vatteti, (skh. của vattati) thực hành. 
qkpt. vattita. kh.n. vattitabba. 

vaya, na. sự đoạn tận, sự chấm dứt. 

vayas, na. tr. tuổi, tuổi thọ. 

va (bbt.), hoặc, hay. 

vaca, nữ. từ, lời nói, sự phát biểu. 

vadeti, (skh. của vadati), chơi 
một nhạc cụ. 

vanija, na. người thương buôn. 

vasa, na. chỗ ở, sự cư trú. 

vata, na. gió, phong. 

vayamati (vi + à + J yam), 
cố gắng, nỗ lực, tỉnh cần. 

vayama, na. tinh tấn, nỗ lực. 

ve, (bbt.), chắc chắn, thật vậy. 

vedana, nữ. thọ, cảm thọ, cảm giác. 
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vedayita, n. feeling, sensation. 

vela, f. time; shore. 

vera, n. enmity, hatred; sin. 

vetheti (- V veth), encoils, wraps. 

veyyākaraņa, n. explanation, 
introduction, exposition. 

vibhava, m. non-existence, 
annihilation. 

vibhava-taņhā, craving for non- 
existence, craving accompanied 
with nihilism. 

vibhati (vi + /bhā), shines forth. 

vibhusana, n. adornment. 

vicarati (vi + V car), goes about, 
wanders. 

vidita (pp. of vedeti), known. 

vidū, m. wise man. 

viharati (vi + "Í har), stays, dwells. 

vijanati (vi + V ña), knows, 
understands. pp. viññata. ger. 
viññaya. 

vijjati (J vid), there is, exists, 
is found. 

vijjā, f. science, highest knowledge, 
Vedas of Brahmins. 

vijjalaya, m. College, school. 

vinassati (vi + nas), perishes; 
is destroyed. pp. vinattha. 

vinaya, m. training, discipline; 
removal, dispels. 

vinayati, vineti (vi + V nī), 
trains; removes. 

vinicchaya, m. judgement. 

- vinicchayatthāna, n. hall of 
judgement. 

viññana, n. consciousness. 

viññapeti (caus. of viññayati), 
intimates, informs. 

vifiiapana, n. information, 
introduction. 


viññapani, (fem. adj.) that intimates, 
instructive, enlightening. 

viññäyati (ví + V ña), is known, 
(pass. of vijanati), pp. viññata. 

viññeyya, a. to be understood. 
see vijānāti. 

vinodeti (vi + Vnud), keeps off, 
dispels. 

vippajahati (vi + pa + V hā), 
dispels, drives away, abandons. 

vipariņāma, m. change. 

vipassana, f. investigation in various 
ways, introspection, insight. 

vipaka, m. result, effect. 

vippamuccati (vi + pa + V muc), 
is freed,is released. 
pp. vippamutta. 

vippasanna, (pp. of vippasīdati) 
very much pleased with; very 
bright, very clear (water, etc.). 

vippasidati (vi + pa + Vsad), is 
very much pleased with; is 
very much delighted in; 
becomes very clear / bright. 

vippayoga, m. separation, disunion. 

visamyoga, m. disconnection, 
separation from, dissociation. 

viraja, a. free from dust, pure. 

virajjati (vi + V raj), is detached 
from. pp. viratta. 

viramati (vi + Vram), abstains 
from. pp. virata. 

viratta, see virajjati. 

viradheti (vi + Vrādh), misses, 
omits, fails. 

viriya, n. effort, endeavour. 

visama, a. uneven. 

visajjeti (vi + Vsajj), expends; lets 
go; answers. pp. vissattha. 

vissamati (vi + Vsam), takes 
rest. pp. vissanta 
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vedayita, tr. tho, cam tho, cảm giác. 

vela, nữ. thói gian; bờ (sóng, đê). 

vera, tr. kẻ thù, kẻ địch; tội lỗi. 

vetheti (- V veth) bao, quán quanh, bó. 

veyyakarana, tr. sự giải thích, lời 
giới thiệu, sự trình bày, ký thuyết. 

vibhava, m. không hiện hữu, phi 
hữu, sự hoại diệt. 

vibhava-tanha, phi hữu ái. 

vibhāti (vi + /bha), chiếu sáng, 
tỏa sáng. 

vibhüsana, tr. vật trang điểm. 

vicarati (vi + car), du hành, di 
loanh quanh. 

vidita (qkpt của vedeti), đã được biết. 

vidü, na. bậc trí. 

viharati (vi + V har), ở, trú, ngu. 

vijānāti (vi + fd), biết, hiểu, 
hiéu biét, liéu tri. gkpt. 
viññata. dắt. vififiaya. 

vijjati (Vvid), có, hiện hữu, tồn 
tại, được tìm thấy. 

vijja, nữ. khoa học, kiến thức, trí 
tuệ cao nhất, kinh điển Vệ Đà 
của Bà-la-môn. 

vijjalaya, na. trường Đại học, 
trường học. 

vinassati (ví + V nas), diét vong, 
bi hüy hoai. qkpt. vinattha. 

vinaya, na. huân tập, ky luật; sự 
sự di dời, sự diệt trừ. 

vinayati, vineti (vi + ni), huân 
tập; diệt trừ. 

vinicchaya, na. sự phán quyết. 

- vinicchayatthana, tr. pháp 
đường. 

viññana, tr. thức. 

viññapeti (skh. cua vififiayati), 
báo cho biét, thóng báo. 

viññapana, tr. su thóng báo, su 
hướng dán. 


viññapani, (nữ. tt.) việc gợi y, sự 
hướng dẫn, sự khai sáng. 
viññayati (vi + Vūā), được biết, 
(bd. của vijānāti), qkpt. viññata. 
viññeyya, tt. nén được hiểu. xem 
vijanati. 
vinodeti (vi + nud), tránh xa, 
xua tan, loai bó. 
vippajahati (vi + pa + V hā), xua 
tan, đuổi di, từ bó. 
viparinama, na. sự thay đổi, sự 
biến hoại. 
vipassana, nữ. minh sát, sự 
thẩm sát qua nhiều cách. 
vipaka, na. quả, kết quả, thuc. 
vippamuccati (ví + pa + Ni muc), 
duoc giái thoát, duoc tu do (thà). 
qkpt. vippamutta. 
vippasanna, (qkpt. của vippasidati) 
rất hài lòng với; rất sáng rỡ, rất 
trong (nước, v.v...). 
vippasidati (vi + pa + sad), rất 
hài lòng; rất thích thú; trở nên 
rất rõ ràng / sáng chói. 
vippayoga, na. sự ly biệt, sự xa lia. 
visamyoga, na. sự không liên hé 
đến, sự tách rời ra, sự chia rẽ. 
viraja, tt không bon nho, thanh tinh. 
virajjati (vi + Vraj), được dứt 
bỏ, thoát ly. gkpt. viratta. 
viramati (vi + ram), tiết chế, thu 
thúc, tránh xa. qkpt. virata. 
viratta, xem virajjati. 
virādheti (vi + /radh), bỏ lỡ, bỏ 
sót, bỏ qua, thất bại. 
viriya, tr. nỗ lực, tinh tán. 
visama, tt. gó ghề, không bằng. 
visajjeti (vi + Maij) chi tiéu, thà ra, 
bỏ; trả lời. qkpt. vissattha. 
vissamati (vi + sam), nghi 
ngoi. qkpt. vissanta 
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vitakka, m. thought, initial 
application of mind. 

vitakketi (vi + ⁄ takk), considers, 
thinks over. 

vitta, n. property. 

vitudati (vi + V tud), nudges, 
pricks. 

vivicca, (ger. of viviccati), having 
been aloof from, secluded. 

viya, (ind.), like, as. 

vina, f. harp, lute, violin. 

vira, m. hero. 

vita (pp. fr. vi + V i + ta), devoid 
Of, free from. 

vīta-dosa, a. free from anger. 

vita-mala, a. free from dirts. 

vīta-moha, a. free from delusion. 

vita-rāga, a. free from lust. 


vithi, f. street, mental process. 

vuccati (passive. fr. vac), is 
said, is called. 

vupakattha, (pp. fr. vi + upa + 
V kas), secluded. 

vüpasammati (vi + upa + Vsam), 
is cooled, is guieted. 
pp. vūpasanta. 

vusita, see vasati. 

vusitavant (active pp. fr. vasati) fulfilled; 
one who has reached perfection (an 
arahant), having lived out. 

vutthati (vi + ud + V thā), gets 
up, arises. pp. vutthita. ger. 
vutthāya 

vuyhati (passive of vahati), is 
carried away. 

vyadhi, m. sickness, illness. 


Y 


yada, (adv.) whenever, when. 

yadi, (ind.) if. 

yahim, (adv.) where, wherever. 

yajati (- V yaj), sacrifices, gives 
aims. pp. yittha. prest. p. 
yajamana, 

yakkha, m. demon. 

yakkhini, demoness. 

yañña, m. sacrifice; giving of alms. 

- yafifia-sampada, f. successful 
(execution of the) sacrifice. 

yannuna, (ind.) perhaps, what if 
it were. 

yato, adv. wherefrom. 

yatra, yattha, adv. where, wherever. 

yavasa, m. podder, hay. 

yacati (- V) yāc), begs. 

yagu, f rice gruel. 


yana, n. vehicle. 

yava, (ind.) as far as, as much as; 
until, till, up to. 

yavata, (ind.) as far as. 

yavatika, a. as muchas, as far as. 

yena, (Inst. sing. of yad), with what, 
wherever, in which (way). 

yuddha, n. battle, fight, war. 

yujjati (Vyuj), is proper or fit; is 
engaged, is connected. 

yutta, (pp. ofyujjati), engaged in, 
given up to; proper; 
connected with. 

yupa. m. sacrificial post. 

yojapeti, yojeti (caus. yujiati], 
yokes, connects, engages; 
prepares, harnesses. 

yotta, n. string, rope. 
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vitakka, na. tầm, suy nghi, sự 
hướng tâm đầu tiên. 

vitakketi (vi + Vtakk), cân nhắc, 
nghĩ về. 

vitta, tr. tài sản, của cải. 

vitudati (vi + J/tud) đấm, cú 
huých, thúc (cùi chỏ). 

vivicca, (ddt. của viviccati), sau khi 
đã tách rời, sau khi đã ẩn dật. 

viya, (bbt.), như là, giống như. 

vinà, nữ. dàn ty bà, vĩ cầm. 

vira, na. người anh hùng. 

vita (qkpt. từ vi + ji + ta), dā 
không còn, đã được thoát khỏi. 

vita-dosa, tt. không còn sân, ly sân. 

vita-mala tt không còn bon nho, ly cấu. 

vita-moha, tt. không còn si, ly si. 

vita-raga, tt. không còn tham, ly tham. 


vithi, nữ. con đường, lộ trình (tâm). 

vuccati (bd. từ vac), đã được 
nói / thuyết, đã được gọi. 

vupakattha, (qkpt. từ vi + upa + 
V kas), dā duoc dūc cu. 

vüpasammati (vi + upa + Vsam), 
duoc mát mē, duoc yēn tinh. 
qkpt. vüpasanta. 

vusita, xem vasati. 

vusitavant (qkpt. chủ động từ vasatī), 
hoàn thành, bậc đã toàn hảo (bậc 
A-la-hán), đã được sống sót. 

vutthāti (vi + ud + Vthā), đứng 
lên, khởi sanh. qkpt. vutthita. 
ddt. vutthāya 

vuyhati (bị động của vahati), bị 
mang đi khỏi. 

vyadhi, na. bệnh tật, ốm đau. 


Y 


yada, (trt.) bát cú khi nào, khi nào. 

yadi, (bbt.) néu. 

yahim, (trt.) ở đâu, bát cứ ở đâu. 

yajati (Vyaj), cúng tế, đưa ra 
mục tiêu. qkpt. yittha. htpt., 
yajamana, 

yakkha, na. Da-xoa. 

yakkhini, nữ Da-xoa. 

yañña, na. sự cúng tế; việc bố thí. 

- yafifia-sampada, nữ. việc thành 
tựu việc cúng tế. 

yannũna, (bbt.) có lễ, nếu như 
vậy thì sao. 

yato, trt. từ đâu. 

yatra, yattha, trt. ở đâu, bất cứ đâu. 

yavasa, na. cỏ khô (thức ăn gia súc). 

yacati (- V) 'yac), xin, án xin. 

yagu, nữ. cháo. 


yana, tr. xe (Hán: thừa). 

yàva, (bbt.) chừng nào, theo như, gần 
như; cho đến, đến khi, cho tới. 

yavata, (bbt.) cho đến, theo như. 

yavatika, tt. gan như, theo như. 

yena, (sdc. si. của yad), với cái gì, 
ở nơi nào, bằng cách nào. 

yuddha, tr. trận chiến, chiến 
đấu, chiến tranh. 

yujjati ( V yuj), phü hop, thích 
hợp; ước hẹn, kết nối. 

yutta, (qkpt. của yujjati) đã 
được tham gia, đã được từ bỏ; 
thích hợp; đã được kết nối. 

yüpa, na. nơi hiến té. 

yojapeti, yojeti (skh. yujiati), 
ach, két nói, tham gia, gan két; 
chuan bi, khai thac. 

yotta, tr. sợi dây, day thừng. 
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A 


abstains, viramati 

achieves, labhati 

acquires, labhati 

admonishes, anusasati 

adores, namassati, vandati 

advises, ovadati 

afflicts, pileti, paritapeti 

afraid, bhita (pp.) 

after, paccha, (ind.) param (adv. 
governing Ablative) 

age, ayu (span of life), vayas m. n. 

aggregate, khandha, m. 

alas, aho, vata, (ind.) 

all, sabba, pron. 

alms-food, pindapata, m. 

alms-round, pinda-cariya, f: 

already, idaneva, (ind.) 

amity, metta, f. akkodha, m. 

and, ca, api, (ind.) 

and further, puna ca param 

anger, dosa, kodha, m. 

anybody, kocipi (nom. of masc. 
ka + ci + pi) 

apart from, vina, (ind.) 


applies, reflects, upasamharati 

applies to goodness, dhammam carati 

approaches, upasankamati 

Arahatship, arahatta, n. 

argument, vada, m. 

arises, uppajjati, uggacchati 

art, sippa, n. 

as, yatha, iva, viya, (ind.) 

as it really is, yathabhutam 

as large as a cloud, abbha-mattam 

as same as, samam 

ascetic, tapasa, tapassin, m. 

assails, patiseniyati 

asks, questions, pucchati 

associates, saddhim 
saha vasati 

atlast, extremes, ante (loc. sing, acc. pl) 

attachment, adana, kificana, n. 

attains, pappoti, papunati, 
adhigacchati 

attacks, paharati 

attempts, ussahati, vayamati 

attends, looks after, upatthahati 

avoids, parivajjeti 


carati, 


back, pitthi, f. 

bamboo, velu, m. 

banner, dhaja, ketu, m. 

bath, nahana, n. 

battle, sahgama, yuddha, n. 

battle field, sangama, m. / 
sangama-bhümi, f. 

beats, paharati 

beautiful, dassaniya, sobhana, a. 

before, purato, pura, pure, adv. 


before long, na cirassam, adv. 

beggar, yacaka, m. 

begins, arabhati 

being (living), satta, panin, m. 

best, settha, agga, uttama, a. 

big, mahant, visala, a. 

bird, sakuna, sakunta, pakkhin, m. 

bites, dasati 

bitten, dattha, pp. 

blames,  nindati, 
abbhacikkhati 


garahati, 
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B 


blows, vayati 
blooms, vikasati 
born, uppanna, jata, pp. 
-> is born, uppajjati, jayati 
body, kaya, m. gatta, n. 
book, potthaka, n. 
bows down, namati, vandati 
bowl, patta, m. 
bows head to the feet, padesu 
sirasa vandati 
breaks (is broken) (intrans.) bhijjati 
broke, abhedi 
Brahma-faring, brahma-cariya, n. 


bridge, setu, m. 

brings, apadeti, aharati, aneti 
broom, sammuíijani, f. 
brother, bharika, bhatar, m. 
builds, karoti, mapeti 

burns, dahati 

burnt, daddha, pp. 

is burnt, dayhati 

buries, nidahati 

but, whatever, kificapi, api ca, (ind.) 
buys, kinati 

by itself, sayamewva, (ind.) 


C 


calls, say, brüti, samudācarati 
calls to the mind, sarati, anussarati 
cane; bamboo, vetta, n. 
carpenter, vaddhaki, karu 
carries, harati 

cemetery, susana, n. 

certain, eka, ekacca, pron. 
certain, nissamsaya  niyata, ekamsa, a. 
certainly, nissamsayam, ekamsena 
chariot, ratha, m. yàna, n. 

chest, uras, m. n. 

chief, agga, a. 

city, nagara, pura, n. 

class, seni, f. 

clever, chekha, dakkha, kusala, a. 
climbs, aruhati, abhiruhati 
climbs down, oruhati. 

cloth, vattha, n. 

cloudiness, timirayitatta, n. 
cobra, naga, m. 

collegue, amacca, m. 

collects, sankaddhati, cinati 
comes, agacchati 

comes out (of water), uttarati 
commits, karoti 

comfort, sukha, n. 


companion, sahaya, m. 

comrade, sakhin, mitta, m. 

concentration, samadhi, m. 

conditioned, sankhata, pp. 

conditioned thing, sankhara, m. 

confiscates, raja harati, 
raja-santakam karoti 

conquers, jinati 

consists of, yuttam hoti 

continent, mahadipa, m. 

converses, sallapati 

cook, suda, m. 

cooks, pacati 

cools, siti-bhavati 

country, rattha, n. 

covers up, chadeti 

cowherd, gopala, m. 

craving, tanha, f. 

creature, pana, panin, m. 

creeping ofthe flesh, lomahamsa, m. 

cry, sadda, kujana, n. 

curry, byafijana, süpa, n. 

curry-stuff, supeyya, n. 

cuts, chindati 

crest, agga, n. 


652 


English-Pāļi: ............... A, B, C. BEN F, G, H, I J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, Y 


D 


dance, nacca, n. 

dancer, nata, m. 

danger, bhaya, n. vipatti, f. 
antaraya, m. anattha, m. 

day, divasa, aha, m. 

day time, divasa-bhaga, m. 

dead, mata, pp. 

dead for one day, ekaha-mata 

dear, piya, a., is dear, piyayati 

deed, kamma, n. kiriya, f. 

deer, beast, miga, m. 

deer horn, miga-singa, n. 

defeats, parajeti 

- defeat, parajaya, m. 

defiles, sankilissati, 

- defiled, sankilittha, pp. 

delight, rati, / pasada, m. 

delighted in, rata, pasanna, pp. 

delusion, moha, m. 

destruction, vinasa, m. 

develops, bhàveti 

devotee,  upāsaka (male), 
upasika (female), saddha, m. 

dies, marati, miyati, kalankaroti 


different, vividha, a. 

dificultto do, dukkara, difficult, kiccha, a. 

difficulty, kiccha, n. sambadha, m. 

digs out, uproots, khanati 

disadvantage, ahita, n. alabha, 
m. anattha, m. 

disappears, antaradhayati 

discoloured, vinilaka, a. 

decomposing, vipubbaka-jata, a. 

disciple, savaka, m. 

discipline, vinaya, m. 

dispels, vinodeti, pajahati. 

dispensation, sasana, n. 

dissolves, nirujjhati. 

district, padesa, m. 

divides, bhajeti 

doe, migī, f. 

draws, vahati, akaddhati. 

drinks, pivati 

dries, sukkhi-karoti, pubbapayati 

due to, hetu (governs Genitive) 

dust, rajas, m. n. 

dwells, vasati, viharati 


ear, kanna, m. sota, n. 

earlier, patigacceva, adv. 

eats, bhuñjati, khadati 

effort, viriya, n. vayama, m. 

either, va, (ind.) 

elder, jettha, a. 

elephant, naga, gaja, hatthin, m. 
hatthi-naga, m. 

enters, pavisati 

enemy, ari, sattu, paccamitta, 
verin, m. 

equal, sama, sadisa, a. 

equanimity, upekkha, f. 


eternal, sassata, a. 

even, api, yajjapi, (ind.) 

evening, sayam, (ind.) sayanha, m. 

ever, kadaci, kadapi, jatu; sada, 
sabbada (for ever), adv. 

evil, papa, akusala, n. 

evilstain, courtyard, añgana, n. 

exchanges, parivatteti, -> what is in 
exchange, trade, parivattaka, m. 

excrement, mala, karisa, vacca, n. 

expels, nikkaddhati, palapeti. 

expounds, deseti 

eye, akkhi, cakkhu, netta, n 
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F 


fades, milayati 

falls down, patati 

falters, visidati 

fame, kitti-sadda, m. yasas, m. n. 

family, kula, n. 

farm, khetta, n. kammanta, m. 

farmer, kassaka, m. 

fast, sigham, asu, khippam, 
satvaram, turitam, vegena, adv. 

fault, dosa, m. papa, vajja, n. otara, m. 

fear, bhaya, n. bhiti, f. 

fellow, sahaya, sahacara, m. jana, m. 

female servant, dasi, f: 

field, khetta, n. 

filth, kacavara, mala, m. n. 

five, pafica 

flesh, mamsa, n. 

flows, savati, sandati, vahati 


follows, anugacchati; sevati; 
anubandhati 

follows Dhamma, dhammam carati 

food, ahara, m. anna, n. bhojana, n. 

fool, bala, andhabala, aviddasu, m. 

foot, pada, m. n. 

foot of a tree, rukkha-mula, n. 

for, atthaya, hetu (governs Genitive) 

for the sake of next life, paraloka-hetu 

forest, vana, arañña, atavi, m. 

four, catu 

friend, sahaya, m. mitta, m. n. 

from afar, durato, adv. 

from here, ito, ato, adv. 

from there, tato, adv. 

fruition, phala, n. 

full, punna, sampunna, paripunna, 
-> in full bloom, vikasita, pp. 

future, anagata, a. ayatim, adv. 


gaily decked, sucitta, a. 

gale, vata, m. 

Ganges, Ganga, f. 

garland, mala, f. 

gate, dvara, n. 

gathers, samaharati, samharati; 
samcinati 

general, samañña, a. 

generally, samaññato, adv. 

generous, vadafifiu(u) 

gets rid of, muccati 

gets up, utthahati; 
(from sleep) pabujjhati 

girl, kañña, darika, balika, f. 

gives, deti, dadati 

gives comfort, sukheti 

gives ear, sotam odahati, sunati 

glad, tuttha, mudita, attamana 


goes away, apagacchati 
goat-herd, aja-pala, m. 

god, deva, m. 

good, sadhu, kalyana, a. 
good man, sappurisa, m. 
goes down, oruhati, otarati 
goes for refuge, saranam gacchati 
goes out, niggacchati 
governs, paleti, sasati 
gradually, anukkamena 
great, mahant, bàlha, a. 
greatest, settha, a. 

grief, domanassa, n. soka, m. 
grieves, socati 

ground, bhumi, f: 

grove, uyyana, vana, n. 
growth, vuddhi, f. 

guild master, setthi, m. 
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H 


hand, hattha, pani, m. 

happiness, sukha, n. 

happy, sukhita, a. 

happy state, sugati, saggati, f. 
sagga, m. 

hard, dukkara, dalha, kathina, 
kakkasa, a. 

hard to find, dullabha, kiccha, a. 

he, so 

head, sisa, siras, n.; 
(chief) pamokkha, settha, a. 

heaps up, cinati 

hears, sunati, sunoti 

heart, hadaya, citta, n. 

heaven, sagga, deva-loka, m. 

heavy, garu, balha, a. 

heavily, balham, bhusam, adv. 

hello, ambho! 

here, herein, iha, idha, atra, 
ettha, adv. 

herd, yütha, m. 

hires, upakkinati 

hireling, upakkitaka, m. 


homage, namakkara, m. 
abhivadana, f. 

- pays homage, namo karoti, 
abhivadeti, vandati 

honour, sakkara, m. sammana, 
m. puja, f. 

hostile, paccamitta, m. 

hot, unha, a. 

hot spring, tapoda, m. 

house, geha, ghara, agara, n. 

household, parijana, m. 

householder, gahapati, m. 

how, katham, yatha-katham? 

hundred, sata. n. 

hunger, khudha, bubhukkha, 
jighaccha, f. 

hungry, khudita, bubhukkhita, a. 

hungry ghost, petasura 

hunter, hantar, vyadha, m. 

hunter of deer, magavika, m. 

husband, pati, samika, m. 

hut, panna-sala, kuti, f. 


I 


if, yadi, sace, ce, (ind.) 

ill, rogin, vyadhita, a. 
ill-smelling, duggandha, a. 
in, antare, anto, adv. 

in this way, imina nayena. 
included, antogadha, a. 
into two, dvidha, adv. 


insect, kimi, kita, m. 

intent on self-torment, atta-parita- 
pananuyogamanuyutta, a. 

intoxicates, madayati 

intoxicated, matta, pp. 

intoxication, mada, m. 


invites, nimanteti 


J 


joy, ananda, m.; piti, f. 


just, dhammika, a. 


K 


keeps, rakkhati; thapeti. 
kills, hanti, ghateti, mareti. 
kind, gunavant, karunika, a. 


king, maharaja, bhupa, bhüpati, m. 


knows, janati 
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lady, devī, ayya, gahapatani, f. 

lake, saras,m.n. vapi, pokkharani, f 

language, bhasa, f 

large, mahant a. 

last, antima, a. 

laugh, hàsa, m. 

lazy, kusita, alasa, a. 

learns, sikkhati, uggaņhāti, ajjheti 

learned, sutavant, bahussuta, 
pandita, a. 

leaves, pajahati 

lessens, khiyati 

lesson, patha, m. 


lies down, sayati, seti 

life span, ayu, n. 

like, viya, iva, (ind.) 

likes, icchati 

limb, gatta, n. 

liquor, majja, n. 

listens attentively, sussüsati 
lives, jivati, viharati, vasati 
long, digha, a. 

looks up, ulloketi 

lost, perished, nattha, a. 
lotus, paduma, kamala 
loving-kindness, metta, f. 


M 


makes, karoti 

makes a noise 'chit-chit, ciccita-yati 
makes alms round, pindaya carati 
male servant, dasa, m. 
maintains, paleti, rakkhati 
mango, amba, m. n. 

many, bahu, puthu, sambahula, a. 
materiality, rüpa, n. 

meal, bhojana, n. 

mean, adhama, a. 

menial, a hired servant, bhataka, m. 
mental state, nama, m. 
merchant, vànija, papanika, m. 


merit, puñña, n. 

meritorious deed, pufifia-kamma, n. 
middle, majjha, n. 

minister, mantin, m. 
monastery, vihara, m. 

money, dhana, n. 

monk, bhikkhu, samana, m. 
mountain, giri, pabbata, m. 
moves about, vicarati, ahindati 
much, bahu, puthu, a. 

musical instrument, turiya, n. 
music, sangita 


N 


name, nama, n. 

namely, namato, yatha, (ind.) 
nature, dhamma, m. 

near, samipa, santika, m. 
neck, giva, f. 

never, na kadaci, adv. 


non-anger, akkodha, m. 

nose, nasa, nasika, f. ghana, n. 
not, na, (ind.) 

novice, samanera, m. 

nun, bhikkhuni, f. 

nutritive essence, ojas, m. n. 
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0 


ogre, rakkhasa, m. 

observance, vata, n. 

occasion, samaya, m. avatthā, f: 
ocean, sāgara, m. 

odour, gandha, m. 

Omniscient One, Sabbaññu, m. 
on account of children, putta-hetu 


- (one) who has children, puttimant, m. 

- (one) who seeks after purity, 
sucigavesin, a. 

order of monks, bhikkhu-sangha, m. 

outshines, atirocati 

ox, go, balivadda, gona, m. 


P 


panic, chambhitatta, n. 
parents, mata-pitar, m. 
past, gata, a. 

pay homage, vandati, pujeti 
people, mahä-jana, jana, m. 
perishes, nassati 

person, purisa, puggala, m. 
pious, saddha, a. 

pit, avata, m. 

plantain, kadali, f. 

plays, kilati 

pleases, pineti, toseti 
pleased with, pasanna, a. 
pleasure, sukha, kama-sukha, n. 
pleasure-grove, uyyana, n. 
plots (against), manteti 
ploughs, kasati 

policeman, raja-purisa, m. 
poor, dalidda, duggata, a. 


portion, bhaga, m. 
possessing nothing, akificana, a. 
poverty, daliddiya, n. 
practises, carati, patipajjati 
praises, vanneti, thavati 
precept, sila, n. sikkha, f. 
preceptor, upajjhaya, m. 
prepares (a seat), paññãpeti 
present (time), paccuppanna, a. 
prince, raja-kumara, m. 
produces, janayati, 
-» is produced, jayati. 
profit, attha, labha, m. 
property, vitta, dhana, n. 
vibhava, m. 
pupil, sissa, antevasika, chatta, m. 
purchases, kinati 
pure, suddha, a. 
puts, pakkhipati 


Q 


quality, sabhava, guna, dhamma, m. 
quarrel, kalaha, vivada, m. 


queen, mahesī, rājinī, f. 
quite alone, ekaka, a. 


R 


raft, ulumpa, kulla, n. 

rains, vassati 

reaches, pappoti, papunati. 
reads, pathati 


reborn; achieved, upapanna, pp. 
recovers, abadha utthati 
refuge, sarana, n., natha, m. 
relative, hati, hataka, m. 
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R 


remembers, sarati, anussarati 
remnants of food, bhuttāvasesa, m. 
removes, vinodeti, pajahati 
repeats punappunam vadati (yacati) 
repair, nava-kamma, n. 

residual oblation, havya-sesa, m. 
rest, itara, avasittha, a. 

result, vipaka, m. phala, n. 
retainer, anujivin, m. 

returns, agacchati, paccagacchati 
rice, sali, m. 


rich, dhanavant, dhanin, sadhana, a. 
riches, dhana, n., vibhava, m. 
richest, maha-vibhavatama, a. 
river, nadi, f. 

righteousness, dhamma, m. 
road, magga, patha, m. 

roams about, vicarati, sañcarati 
robe, civara, parupana, n. 
royal chariot, raja-ratha, m. 
runs, dhavati 

runs away, apadhavati 


sabbath day, uposatha-divasa, m. 

safe, khema, a. 

sage, muni, m. 

sakyan lady, Sakiyani, f. 

says, vadati, brüti 

school, pathalaya, m. 

science, vijjà, f. 

scratches, kandüvati 

scrupulous, kukkuccayant, a. 

seat, asana, n. 

sea, Samudda, m. 

seer, isi, m. 

sees, passati 

sells, vikkinati 

sends forth steam (smokes), dhūmāyati 

sensual, kama-nissita, a. 

servant, sevaka, dasa, m. 

seven, satta 

seventeen, sattarasa 

shadow, chaya, f. 

shallow-headed, paritta-pañña, a. 

shoots, vijjhati 

shows, dasseti 

similar constitute,evam-sabhava, m. 

similar nature, evamdhammam 
/ evamdhammam 

single-robed, eka-civara, a. 


sings, gayati 

sits down, nisidati 

sky, akasa, m. 

slave, dasa, m. 

smells, ghayati 

smell, gandha, a. 

smoke, dhūma, m. 

smokes, sandhüpayati 
smokiness, dhümayitatta, n. 
snake, ahi, sappa, sarimsapa, m. 
soldier, yodha, bhata, m. 
some, eka, ekacca, pron. 
sound, sadda, m. 

sows, vapati 

speaks, bhasati, katheti 
spreads, tanoti 

stained, sankassara, a. 
stands, titthati 

stays, viharati 

steals, coreti, theneti 
stream-winner, sotapanna, m. 
subject (of study), visaya, m. 
subjects (people), paja, f. 
supplies, aharati, deti 
sweeps, sammajjati 
swollen, uddhumataka, a. 
sympathetic joy, mudita, f. 
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T 


takes leave, āpucchati 

talk, katha, f. 

teaches, sikkhapeti 

teacher, acariya, m. 

tells, katheti, apucchati 

ten, dasa 

there, tatra, tattha, tahim, adv. 
therefrom, tato, adv. 

thief, cora, thena, m. 

thinks, cinteti 

though, api ca, kificapi, (ind.) 


thought, sankappa, m. cinta, f. 
throws aside, chaddeti 
ties up, bandhati 
time, kala, m. 
today, ajja, adv., 
-» of today, ajjatana, a. 
touches, amasati 
treasure, nidhi, m. 
tree, rukkha, taru, m. 
true doctrine, saddhamma, m. 
tiny as hair-tip, valagga-matta, a. 


U 


understands, bujjhati, ajanati 
unit of matter, rüpa-kalapa, m. 
unwholesome, akusala, a. 


up, uddham, upari, (ind.) 
upper, uttara, uddha, a. 
utters, udirayati, udaneti, bhasati 


V 


very, ati-, su- (pref); 

ativa, (ind.) bahu, a. 
very sweet, jafifia-jafifia, a. 
very well, sadhu! 


vicinity, not far, avidure 
village, gama, m. 

virtue, sila, n. dhamma, m. 
voice, sadda, m. 


W 


waggon, sakata, n. 

walks up and down, cankamati 

wanders, ahindati, saficarati, vicarati 

wandering ascetic, paribbajaka, m. 

wants, icchati 

washes, parisificati, dhovati 

wealthy, mahaddhana, dhanavant a. 

wears out, jirati 

wears, paridahati, pilandhati 

weeps, kandati, rodati 

well (adv.), samma, adv. (noun) 
opana, udapana, n. (adj) 
sukhin. adv. sukham 

well-being, hita, n. 

wheel, cakka, n. 


when, kadā (inter. pro) yada (rel pro.) 
where, kutra, kattha, yattha 
wherefrom, kuto? (inter pro.),yato (relpro.) 
wicked, duttha, papimant, papin, a. 
wife, bhariya, f., dara, m. 

wife and children, putta-dara (pl.) 
wisdom, panna, bodhi, f. 

wise, pandita, medhavin, viddasu, m. 
wishes, icchati, pattheti 
withered, jinna, a. 

without, vinà, (ind.) 

without telling, anapuccha, ptl. 
woman, itthi, vadhu, f. 

work, kamma, kicca, kariya, n. 
workman, kamma-kara, m. 
world, loka, m. 


Y 


yard, añgana, n. 
yes, ama, (ind.) 
yesterday, hiyyo, (ind.) 


yon, yonder, that, such and such, asu, asuka, pron. 
young, bàla, taruna, yuvan, a. 
youngest, kanittha, a. 


659 


ENG-PALI 


TỪ VỰNG G VIỆT- PALI 
A, Á, À, Á 


an lac, hạnh phúc, sukha, dục lạc, 
kama-sukha, tr. 

an lạc, hạnh phúc, sukha, tr. 

an lạc, sukhita, tt. 

an toàn, an On, khema, tt. 

ác, xấu, hư hỏng (giới), duttha, 
người ác, papimant, papin, tt. 


ái, ái dục, tanha, nữ. 

ám muu (chóng lai), manteti 

âm thanh, thanh, sadda, na. 

àm thanh, thinh, tiéng dóng, 
sadda, na. 

án tróm, án cáp, coreti, theneti 


án, dùng, tho, bhuñjati, khadati 


B 


bà, quy bà, devi, ayya, nit gia 
chú, gahapatani, nữ. 

bậc ẩn si, muni, na. 

bác Toàn Tri, Sabbaññu, na. 

bậc trí tué, pandita, medhavin, 
viddasu, na. 

bài hoc; câu; chữ, patha, na. 

ban bé, ban hữu, sahaya, na. 

bạn bè, đồng liêu, sakhin, mitta, na. 

ban bè, sahaya, na. mitta, na. tr. 

bạn bè, sahaya, sahacara, na. 
jana, na. 

bàn chân, pada, na. tr. 

ban ngày, divasa-bhaga, na. 

bàn tay, hattha, pani, na. 

bắn, đâm thủng, vijjhati 

bán, vikkinati 

bằng, ngang, giống nhau, sama, 
sadisa, tt. 

bánh xe, vòng tròn, luân, cakka, tr. 

bao gồm, antogadha, tt. 

bao gồm, yuttam hoti 

bão, cơn lốc, vata, na. 

bất thiện, akusala, tt. 


bầu trời, hư không, akasa, na. 

bảy, satta 

bên trong, antare, anto, trt. 

bệnh tật, rogin, dà bi bệnh, 
vyadhita, a. 

bi cháy, bi thiéu, dayhati 

bién mát, mát di, antaradhayati 

bién, dai duong, sagara, na. 

bién, dai duong, samudda, na. 

biết, hiểu, janati 

binh lính, cảnh vệ, lính canh, 
raja-purisa, na. 

binh lính, yodha, bhata, na. 

bó thí, cho, deti, dadati 

bóc khói (làm cho có khói), 
sandhupayati 

bốc khói mù 
dhümayati 

bởi vì, do, hetu (sử dung STC.) 

bón, catu 

bót ca ri, byafijana, süpa, tr. 

büa án, vàt thuc, bhojana, tr. 

bui, rajas, na. tr. 

buói tói, sayam, (bbt.) sayanha, na. 


(hoi nước), 
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C 


cái bé, ulumpa, kulla, tr. 

cái bóng, chaya, nữ. 

cái dau, sisa, siras, tr.; 

cái đó, cái kia, asu, như vậy và 
như vậy, asuka, dai. 

cái hó, avata, na. 

cai tri, paleti, gin giữ, hó tri, 
rakkhati 

cai tri, thóng tri, paleti, sasati 

cài và, tranh cái, kalaha, vivada, na. 

cận su nam, upasaka (na.), cận 
sự nữ, upasika (ni), tín, 
saddha, na. 

cánh dóng, dién, khetta, tr. 

cát, chát, dón, chindati 

cấu ué, vết nho; sân, añgana, tr. 

cây chuối, kadali, nữ. 

cây mía; cây tre, vetta, tr. 

cày, kasati 

cây, rukkha, taru, na. 

cổ, givà, nữ. 

cốc, liêu,am, that, panna-sala, kuti, nū: 

cõi lành, sugati, saggati, nữ. cõi 

trời, sagga, na. 


cõi trời, sagga, thiên giới, deva- 
loka, na. 

cõi, lãnh dia, bhümi, nữ. 

con bò đực, go, balivadda, gona, na. 

con đường, đạo, magga, patha, na. 

con gái, thiếu nữ, kafifia, darika, 
balika, nữ. 

còn lại, còn dư, itara, avasittha, tt. 

con mắt, akkhi, cakkhu, netta, n 

con nai, thú lớn, miga, na. 

con rắn, ahi, sappa, sarimsapa, na. 

con sóng, nadi, nữ. 

cón trüng, sáu bo, kimi, kita, na. 

con voi, naga, gaja, hatthin, na. 
hatthi-naga, na. 

công đức, puñña, tr. 

cổng, cửa, dvara, tr. 

cột, buộc, trói, bandhati 

của minh, chính minh, sayameva, (bbt.) 

cúng dường, cho (mang lại), 
aharati, deti 

cung kính, sakkara, na. 
sammana, na. püja, nữ. 

cuói cüng, antima, tt. 


CH 


cha me, mata-pitar, na. 

chác chán, lién tuc, nissamsaya, 
niyata, ekamsa, tt. 

chám chú láng nghe, sussüsati 

chánh truc, dhammika, tt. 

chất đống, cinati 

chay di khỏi, chạy trón, apadhavati 

chay, dhavati 

cháy, savati, sandati, vahati 

che dáy, che giáu, chadeti 

chét, chám düt tho mang, marati, 
miyati, kalankaroti 


chi (của cơ thể), thân, gatta, tr. 
chia, phân phát, bhajeti 

chiến tháng, chinh phuc, jinati 
chỗ ngồi, toa cu, äsana, tr. 
choi, düa, kilati 

chón, nidahati 

chuẩn bi (chỗ ngồi), pafifiapeti 
chùn bước, visidati 

chúng sanh, pana, panin, na. 
chung, tổng quan, samañña, tt. 
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D 


dài, digha, tt. 

dàn dàn, anukkamena 

day, huóng dàn, sikkhapeti 

danh tiéng kitti-sadda, na. yasas, na. tr: 

danh, tàm, y, nama, na. 

Da-xoa, rakkhasa, na. 

diét vong; bién mát, nassati 

diéu pháp, saddhamma, na. 

du hành, di lang thang, ahindati, 
sañcarati, vicarati 


du hành, loanh quanh, lang thang, 
vicarati, ahindati 

du hành, lang thang, vicarati, 
saficarati 

Dự lưu, bậc Thất Lai, sotapanna, na. 

du si (ngoai dao), paribbajaka, m. 

dục lạc, (đã bị dính mắc nơi dục lạc, liên 
hệ dục lạc), kama-nissita, tt. 

dưỡng chất, sức sống, ojas, na. tr. 


D 


đã bi chết một ngày, ekaha-mata 

dà bi chét, mata, qkpt. 

đã bị đốt, thiêu, daddha, qkpt. 

đã bị mất, đã bị diệt vong, nattha, tt 

đã bị say mê, matta, qkpt. 

đã bị tàn úa, đã bị già nua, jinna, tt. 

dā bị trương lén, uddhumataka, tt. 

đã được chuyên tâm hành khổ mình, 

atta-parita-pananuyogamanuyutta tt 

đã được phán chán, đã được hoan hy, 
pasanna, tt. 

đã được phán chán, đã được hoan 
hy, rata, pasanna, qkpt. 

dá duoc tái sanh; chúng dat, 
upapanna, qkpt. 

đã được tao tác, sañkhata, qkpt. 

đại luc, mahadipa, na. 

đại vương, maharaja, đức vua, 
bhüpa, bhüpati, na. 

dàm luan, dàm dao, sallapati 

dàn, bày, yütha, na. 

dáng ngờ, nghi ngờ, sankassara, tt. 

dang phán hüy, dá bi mung mú, 
vipubbaka-jata, tt. 

dánh bai, parajeti, - viéc dánh 
bai, parajaya, na. 

dánh lé, vandati, püjeti 

đào, nhổ lén, khanati 


đặt, dé, pakkhipati 

đầy tớ nam, người hầu nam, däsa, na. 

đầy tớ, người hầu nam, bhataka, na. 

dày,  punna, trọn vẹn, 
sampunna, paripunna, -> đã 
được nở rộ, vikasita, qkpt. 

đề tài (nghiên cứu), visaya, na. 

đệ tử, savaka, na. 

đi đến quy y, saranam gacchati 

đi khất thực, pindäya carati 

đi khỏi, apagacchati 

di lên đi xuống, cankamati 

đi ra khói, niggacchati 

di theo, anugacchati; két giao, sevati; 
theo sau, anubandhati 

di vào, pavisati 

di xuóng, leo xuóng, oruhati, otarati 

dinh, thiền dinh, samādhi, na. 

dó cà ri, süpeyya, tr. 

doc, pathati 

dói, khudita, bubhukkhita, tt. 

don dóc, mót minh, ekaka, tt. 

dót, thiéu, dahati 

đứng dau, truóng, tối thuong, agga, tt 

đứng, titthati 

được goi, goi là, namato, như, 
yatha (bbt.) 


dat dén, chứng dac, pappoti, papunati. 
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G 


gái, cào, kanduvati 

gần, kế cận, samipa, santika, na. 
gần, không xa, avidüre 

gạo, sali, na. 

gia chủ, gahapati, na. 

già đi, hao mòn, jIrati 

già hơn, jettha, tt. 

gia tộc, kula, tr. 

giải thoát, thoát khỏi, muccati 
giáo lý, lời dạy, sasana, tr. 


gieo, trồng, vapati 

giết, hãm hại, hanti, tàn phá, 
ghateti, mareti. 

giói luát, vinaya, na. 

giói, sila, tr. dhamma, na. 

giới, sila, tr. điều học, sikkha, nữ. 

gốc cây, rukkha-müla, tr. 

gọi, nói, brũti, samudäcarati 

gom, thu thập, sankaddhati, cinati 


hài long, thỏa mãn, pineti, toseti 

hanh Phap, dhammam carati 

hát ca, âm nhac, sangita 

hat, gayati 

hèn ha, tháp, kém, ti tiên, adhama, tt 

hiểm nguy, bhaya, tr. vipatti, nữ. 
antaraya, na. không lợi ích, 
anattha, na. 

hiện tại, paccuppanna, tt. 

hiểu biết, giác ngộ, bujjhati, ajanati 

hộ trì, gin giữ, rakkhati; thiết lập, 
đặt, dé, thapeti. 

hó, ao, saras, na, 
pokkharani, nữ. 


tr. vapi, 


hoa sen, lién hoa, paduma, kamala 

hoặc, hay, va, (bbt.) 

hoàng hậu, mahesī, rājinī, nữ. 

hoc trò, sissa, antevasika, 
chatta, na. 

học, sikkhati, tiếp thu, ugganhati, 
băn khoăn, ajjheti 

hôm qua, hiyyo, (bbt.) 

hôn nay, ajja, trt, -> của ngày 
hôm nay, ajjatana, tt. 

hương, mùi hương, gandha, na. 

hỷ, hoan hỷ, mudita, nữ. 

hý, niêm an vui, ananda, na, piti, ni 


K 


ké ngu, ngu si, bala, andhabala, 
aviddasu, na. 

kéthü, ari, sattu, paccāmitta, verin, na. 

kẻ thù, paccämitta, na. 


kể, thuật lại, katheti, hỏi thăm, 
apucchati 

kéo, lói, vahati, akaddhati. 

kinh thành, nagara, pura, tr 


KH 


khác, nhiều loại, da dạng, vividha, a. 

khéo trang hoàng, sucitta, tt. 

khi dang cám tháy hoài nghi, 
kukkuccāyant tt. 


khi, kada (dai.nv.), khi nào, lác 
nào, yada (dai.qh.) 

kho báu, nidhi, na. 

khó làm, dukkara, khó, kiccha, tt. 
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KH 


khó tim, khó duoc, 
dullabha, kiccha, tt. 
khó, dukkara, chác, dalha, cúng, 
kathina, thó, kakkasa, tt. 
khó, kiccha, tr. sự khó khăn, 
sambadha, na. 
khoa hoc, kiến thức, vijja, nữ. 
khóc, khóc than, kandati, rodati 
khói bénh, phuc hói, abadha utthati 
khói, dhüma, na. 


hiém, 


khóng bao gió, na kadaci, trt. 

không hận, akkodha, na. 

không nói, anapuccha, mm. 

khóng só hüu, akificana, tt. 

khóng, khóng có, vina, (bbt.) 

khóng, phi, bát, na, (bbt.) 

khu rüng, vana, arañña, atavi, na. 

khu vuón khá lac, cóng vién, 
uyyana, tr. 


làm cho (ai) hanh phüc, sukheti 

làn khó ráo, sukkhī-karoti, 
pubbapayati 

làm lé namo karoti, dānh lễ, 
abhivadeti, kính lé lay, vandati 

làm, karoti 

làm, pham, karoti 

lan tóa, truyén bá, tanoti 

lành thay, tót lành, sadhu! 

lành thay, tót lành, sadhu, thién 
hién, kalyana, tt. 

láp di láp lai, punappunam 
vadati (yäcati) 


lên khói (mát nước), uttarati 

lỗ tai, kanna, na. sota, tr. 

loi ích, attha, loi lóc, labha, na. 

lời nói, việc thuyết, katha, nữ. 

lớn, to, vĩ đại, mahant, vượt 
trội, balha, tt. 

lông tóc dựng ngược (lông cười), 
lomahamsa, na. 

long xa, raja-ratha, na. 

lớp, seni, nữ. 

biếng, 

kusita, alasa, tt 


lười nhác nhóm, 


M 


mặc dù,api ca, nhưng, kiñcapi, (bbt.) 

mặc, paridahati, pilandhati 

mang đi, đem đi, harati 

mây đen, timirayitatta, tr. 

một cách chắc chắn, hoàn toàn, 
nissamsayam, ekamsena 

mót cách náng né, balham, quá 
müc, bhusam, trt. 

mót trám, sata. tr. 

một, nào đó, vài, eka, ekacca, đại. 


mua, kinati 

mua, kinati 

mưa, vassati 

mùi hương, hương, gandha, tt. 
mùi thối, mùi hôi, duggandha, tt. 
mũi, tỷ, nasa, nasika, nữ. ghana, tr. 
mười, dasa 

muốn, icchati 

muốn, icchati 
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N 


nai cái, migi, nữ. 

nằm xuống, sayati, seti 

nàm, pañca 

nang, trong, garu, manh, balha, tt 

nau, pacati 

néu, yadi, sace, ce, (bbt.) 

niém, nhó, sarati, tuy niém, 
quán tuóng, anussarati 


nô tỳ, dàsi, nữ. 

nói chung, samaññato, trt. 

nói, phát ngôn, thuật lại, bhasati, 
katheti 

nói, thuyết, vadati, brũti 

nông trại, khetta, tr. việc làm, 
kammanta, na. 

nóng, unha, tt. 


NG 


nga quy, petasura 

ngã xuống, patati 

ngay cá, chi, api, yajjapi, (bbt.) 

ngày trai giới, ngày bố-tát, 
uposatha-divasa, na. 

ngày, divasa, aha, na. 

ngôi làng, gama, na. 

ngôi nhà, geha, ghara, agara, tr. 

ngồi xuống, nisidati 

ngọn (lửa), đỉnh, chóp, agga, tr. 

ngôn ngữ, tiếng nói, bhasa, nữ. 

ngọn núi, giri, pabbata, na. 

ngực, uras, na. tr. 

ngửi, ghayati 

người chăn bò, gopāla, na. 

người chăn dê, aja-pala, na. 

người chồng, pati, samika, na. 

người có con cái, puttimant, na. 

người có đức, gunavant, có từ bi, 
karunika, tt. 

người có học rộng, sutavant, bậc da 
văn,bahussuta, bậc trí, pandita, tt 

người dàn ông purisa, nhân, puggala, na. 

người đầu bếp, suda, na. 


người giàu có, dhanavant, 
dhanin, sadhana, tt. 

người giàu nhất, 
vibhavatama, tt. 

người hầu nam, dasa, na. 

người hāu,dāyto'nam, sevaka, dāsa, na. 

người hầu, parijana, na. 

người làm công, kamma-kara, na. 

người làm thuê, việc thuê mướn, 
upakkitaka, na. 

nguội lanh, siti-bhavati 

người nhảy múa, nata, na. 

người nóng dân, kassaka, na. 

người nữ thuộc dòng Sakiya, 
Sakiyani, nữ. 

người phụ nữ, itthi, vadhu, nữ. 

người thợ mộc, vaddhaki, karu 

người thương buôn, thương 
nhân, vanija, papanika, na. 

người tìm kiếm sự thanh tịnh, 
sucigavesin, tt. 

người tùy tùng, anujIvin, na. 

người vợ, bhariya, nữ., dara, na. 

người yêu mến, piya, tt. yêu 

mến, piyäyati 


maha- 
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NH 


nhac cu, turiya, tr. 

nhanh, sigham, asu, khippam, 
satvaram, turitam, vegena, trt. 

nhát y, mót y, eka-civara, tt. 

nhiễm 6, cấu uë, sankilissati, - đã bi 
cấu ué, sankilittha, qkpt. 

nhiều, bahu, vô số, 
sambahula, tt. 

nhiều, vô vố, bahu, puthu, tt. 


puthu, 


nhìn lên, ulloketi 

nhỏ như dau ngon toc valagga-matta, tt: 

nhó, niém, sarati, niém tudng, 
anussarati 

nhóm sắc, rūpa-kalāpa, na. 

nhu, gióng nhu, nhu là, viya, 
iva, (bbt.) 

nhung, bát cú cái gi, kiñcapi, api 
ca, (bbt.) 


NGH 


nghe lang nghe, sotam odahati, suņāti 
nghe, làng nghe, sunati, sunoti 
nghèo, dalidda, khó khăn, túng 
quẫn, duggata, tt. 


nghĩa địa, susana, tr. 
nghiệp, hành động, kamma, tr. 
kiriya, nữ 


2 


Ơ 


ở đâu, kutra, kattha, yattha 
ở day, tai day, iha, idha, atra, ettha, trt 
ở đó, tatra, tattha, tahim, trí. 


ở, sống, cư ngụ, vasati, viharati 
ở, trú, cư ngụ, viharati 


PH 


phẩm chất, thiên nhiên, sabhava, đức 
tánh, guna, dhamma, na. 

phần dư thừa của cúng tế, 
havya-sesa, habyasesa, na. 

phần, bhaga, na. 

phán, phán, mala, karisa, vacca, tr. 


pháp / bán tánh là nhu vậy, 
evamdhammam / 
evamdhammam 

pháp hữu vi, sañkhara, na. 

pháp, bán tánh, dhamma, na. 

phía trén, uttara, uddha, tt 


Q 


quá khú (dà di), gata, tt. 

quá, kétquá (thuc), vipaka, na. phala, tr. 
quá, phala, tr. 

quét, sammajjati 


quóc dó, rattha, tr. 

quy y, nơi nương tựa, sarana, tr., 
su hó tri, natha, na. 

quyến thuộc, bà con, ñati, fiataka, na 


R 


rác rưởi, kacavara, đồ do, mala, na tr: 
rắn hổ mang, naga, na. 

rất ngọt, jañña-jañña, tt. 

rat, ati-, su- (tố); ativa, (bbt.) bahu, tt 


rời bó, từ bó, dứt bó, pajahati 
rộng rãi, nhân tir, vadafifiu(u) 
rượu, chất say, majja, tr 
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Viét-Páli:......A B, C CH, D B, G, H K, KH, L, M, N, NG, NH, NGH, Ó; PH, Q R BR TH, TR U V,X Y 


S 


sàc, rüpa, tr. 

sa-di, samanera, na. 

sân, ahgana, tr. 

sân, dosa, na. ác, papa, vajja, tr. 
lỗi lầm, otara, na. 

say mé, say mèm, madayati 

si, si mê, moha, na. 

sinh, janayati, -> duoc sinh, jayati. 

sóng Ganga, Ganga, nữ. 

sóng jivati, cư ngu, viharati, vasati 

sự an lac, hanh phúc, sukha, tr. 

su bát loi, ahita, tr. alabha, na. 
anattha, na. 

su chánh truc, dhamma, na. 

su dày khói, tinh trang có khói, 
dhümayitatta, tr. 

sự đoạn diệt, vinasa, na. 


sự đói, khudha, bubhukkha, 
jighaccha, nữ. 

sự giàu có, đhana, tr., vibhava, na. 

sự hốt hoảng, chambhitatta, tr. 

sự kính lễ, namakkara, na. việc 
dành lễ, abhivadana, nữ. 

sự lợi ích, hita, tr. 

sự nghèo khổ, daliddiya, tr. 

sự say mê, mada, na. 

sự sợ hãi, bhaya, tr. bhiti, nữ. 

sự tăng trưởng, vuddhi, nữ. 

sự tu hành, sự hành trì, vata, tr. 

sừng nai, miga-singa, tr. 

suói nu'óc nóng, tapoda, na. 

suy nghi, cinteti 

suy tàn, tón giám, khīyati 


T 


tài sản lớn, mahaddhana, người 
giàu có, dhanavant, tt. 

tài sản, của cái, dhana, tr. 

tài sàn, cüa cái, vitta, dhana, tr. 
phi hữu, vibhava, na. 

tâm từ, metta, nữ. 

tan rã, phân hủy, nirujjhati. 

tán thán, khen ngợi, vanneti, thavati 

tao tiéng xi xi, ciccita-yati 

tên trộm, kẻ trộm, cora, thena, na. 

tên, danh, nama, tr. 

tịch thu, raja harati, 
santakam karoti 

tiếng cười, hasa, na. 

tiếng hò reo, sadda, tiếng hót 
(chim), küjana, tr. 

tín, niềm tin, saddha, tt. 

tinh tán, viriya, tr. vayama, na. 

tinh xá, chùa, vihara, na. 

to, lón, dai, mahant tt. 


raja- 


tỏa sáng rực, tỏa sáng hon, atirocati 

tối tháng, settha, tt. 

tốt, đúng, chánh, trọn, (trt), samma, 
trt. (dt) opana, udapana, tr. (tt) 
sukhin. trt sukham 

từ đâu, kuto? (dai.nv.), khi nào, 
lúc nào, yato (dai.qh.) 

từ đây, ito, ato, trt. 

tir dó, tato, trt. 

tir dó, tato, trt. 

tu tập, phát triển, bhaveti 

từ xa, durato, trt. 

từng, có lúc, đôi khi, kadaci, 
kadapi, chắc chan, jatu; luôn 
luôn, sada, sabbadä, trt. 

tưới, tām, parisiñcati, giặt, dhovati 

tương lai (chưa đến), anägata, a. 
ayatim, trt. 

ty khưu Ni, bhikkhuni, nữ. 

ty khuu Táng, bhikkhu-sangha, na 
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VIỆT-PÄLI 


Viét-Pàli: .....A B, C CH, D, D, G H, K KH, L M, N, NG, NH, NGH, O, PH, Q R, S T WARA V, x Y 


TH 


thái tú, raja-kumara, na. 

thàn dán, dán chüng, maha- 
jana, jana, na. 

thàn dán, dán chüng, quàn sanh, 
paja, nữ. 

than khóc, socati 

thanh tinh, trong sach, suddha, tt. 

thày giáo, vi giáo tho, acariya, na. 

thày té dó, upajjhaya, na. 

tháy, passati 

thé giói, cói, thé gian, loka, na. 

thé nào, katham, yatha-katham? 

theo cách này, imina nayena. 

thién cán, nóng can, paritta- 
pañña, tt. 

thién nam tú, sappurisa, na. 

thinh, mói, nimanteti 

thịt mamsa, tr. 

tho mang, ayu, tr. 

thợ săn nai, magavika, na. 


thợ săn, hantar, vyadha, na. 

thời, dịp, kala, na. 

thời, lúc, samaya, na. avattha, nữ. 

thông minh, khéo léo, chekha, 
dakkha, kusala, tt. 

thốt ra, udirayati, thốt lén (hứng 
ngữ) udaneti, nói, bhasati 

thú báy, sattarasa 

thu tháp, gom lai, samaharati, 
samharati; samcinati 

thức ăn thừa, đồ ăn thừa, 
bhuttävasesa, na. 

thức dậy, utthahati; (thức tỉnh) 
pabujjhati 

thực hành, di 
patipajjati 

thực tánh là như vậy, evam- 
sabhava, na. 

thuê, mướn, upakkinati 

thuyết, nói, deseti 


trên, carati, 


TR 


trái tim, hadaya, tâm, citta, tr. 

trái xoài, amba, na. tr. 

tràng hoa, mala, nữ. 

trao đổi, chuyển vận, làm quay tròn, 
parivatteti, - việc trao đổi, việc 
buôn bán, parivattaka, na. 

trẻ nhất, kanittha, tt. 

trẻ, tơ, non, bala, taruna, yuvan, tt. 

trên, uddham, upari, (bbt.) 

tréo lén, dilén, aruhati, abhiruhati 

tréo xuóng, di xuóng, oruhati. 

trí tué, panna, bodhi, nữ. 


trở về, trở lai, agacchati 

trở về, trở lại, agacchati, đi lui, 
paccagacchati 

trong hai phàn, chia hai, dvidha, trt. 

trucxuat, duói, nikkaddhati, palapeti. 

trung bày, bày ra, dasseti 

trung, ở giữa, majjha, tr. 

trước đó, sớm hơn, patigacceva, trt. 

trường học, pathalaya, na. 

trường tồn, vĩnh cửu, sassata, tt. 

trưởng, đầu tiên, pamokkha, tối 

tháng, settha, tt. 


U,U,Ư 


uống, pivati 
úa tàn, phai màu, milayati 
ước muốn,icchati,ước nguyện,pattheti 


ưu, sự sầu muộn, domanassa, 
tr. sầu, soka, na. 
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Việt-Päji...........A, B, G CH, D B, G, H, K, KH, L, M, N, NG NH, NGH, Ó; PH, Q R S T, TH, TR UASA 


V 


vải vóc, y phuc, vattha, tr. 

vài, một phần, một só, eka, 
ekacca, dai. 

vàng, da, ama, (bbt.) 

vật thuc, ahara, na. anna, tr. 
thúc án. bhojana, tr. 

vị ấy, anh ấy, so 

vị cận thần (cố van); đồng 
nghiệp, amacca, na. 

vị cận thần, vị cố vấn, mantin, na. 

vì con cái, do con cái, putta-hetu 

vi dao si, isi, na. 

vi nhàn cüa kiép sau (thé giói 
khác), paraloka-hetu 

vi thién, deva, na. 

vi triéu phú, bá hó, setthi, na. 

vi ty khưu, bhikkhu, vị Sa-món, 
samana, na. 


vi, do, atthaya, hetu (sử dung STC.) 

viécác, điều bat thién, papa, akusala, tr. 

việc công đức, việc thiện, nghiệp 
thiện, pufifia-kamma, tr. 

viéc làm, nghiép, hành dóng, kamma, 
phận sự, kicca, kariya, tr. 

việc nhảy múa, nacca, tr. 

việc sửa chữa (làm mới), nava- 
kamma, tr. 

việc tư duy, sankappa, na. việc 
suy tu, cinta, nữ. 

vo con, putta-dara (sn.) 

vuithich, rati, nū: swtinh tin, pasada, na. 

vui vē, hoan hy, phān chān, 
tuttha, mudita, attamana 

vườn, công viên, uyyāna, khu 
rừng, vana, tr. 

vứt di, quang đi, chaddeti 


X 


xả, sự bình thản, upekkha, nữ. 
xanh đen, đổi màu, vinTlaka, tt. 
xe bò, sakata, tr. 

xe ngựa, ratha, na. yana, tr. 
xin chào, ambho! 


xin phép, apucchati 

xứ, vùng, miền, padesa, na. 

xua tan, dứt bỏ, vinodeti, pajahati. 
xuatan, loại bỏ,vinodeti,từ bỏ,pajahati 
xúc chạm, vuốt ve, amasati 


Y 


y, y phuc, civara, áo choàng, parupana, tr. 
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VIỆT-PÄLI 


“ROOTS OF VERBS 


Roots of the First Conjugation 


aggh, to be worthy, to deserve 


kilam, to be fatigued 


ank, to mark out 


kas, to plough 


acc, to worship, honour, celebrate 


kas, to shine; to cough 


ajj, to earn, obtain 


kific, to hinder 


afic, to worship 


kilam, to be fatigued 


añch, to draw, to stretch kil, to play 

at, to roam küj, to coo 

at, to go constantly khan, to dig 

ad, to eat khand, to rout, to jump 
add, to beg kham, to suffer or bear 


atth, to pray 


kha, to speak 


an, to breath 


khad, to eat 


ay, to go 


khi, to decay 


arah, to be worthy 


khubh, to be agitated 


av, to protect 


gajj, to roar 


as, to eat gad, to say 

as, to sit gam (gacch), to go 
i, to go garah, to disgrace 
adhi + vi, to study gaves, to search 
ikkh, to see gadh, to stand 


inj, to move, to shake 


gah, to dive into 


indh, to take fire 


gil, to swallow 


is (icch), to wish 


gup, to protect, to conceal 


ir, to shake 


ghat, to make an effort, to collect, 
to gather, to be busy with 


Ih, to attempt 


cumb, to kiss 


uñch, to glean 


jaggh, to laugh 


usuy, to envy 


jap, to mutter 


üh, to ponder 


japp, to murmur, to prattle 


ej, to move 


jambh, to yawn 


edh, to grow 


jar (j1y), to get old 


kankh, to doubt 


jal, to shine 


kaddh, to drag 


jagar, to keep awake 


katth, to praise ji, to win 
kand, to weep jiv, to live 
ju, to go 


kamp, to shake 
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GÓ )C ĐỘNG TỪ 


Đệ nhất Động từ 


aggh, đáng kính, xứng đáng 


kilam, mệt mỏi, mệt nhọc 


añk, đánh dấu, vạch, vẽ ranh 


kas, cày (ruộng) 


acc, tôn kính, kính trọng, tán dương 


kas, chiếu sáng; ho 


ajj, kiếm được, có được 


kiíic, cản trở 


afic, tôn kính 


kilam, mệt mỏi, mệt nhọc 


afich, vẽ, kéo dài, duỗi ra 


kil, chơi, đùa 


at, lang thang, du hành 


küj, thủ thi, thì thầm, gù (bồ câu) 


at, đi liên tục 


khan, đào 


ad, ăn, dùng, tho 


khand, đánh tan tác, nhảy, chất lên 


add, xin kham, chịu khổ, chịu đựng 
atth, cầu nguyện kha, nói, thuyết 

an, thở khad, ăn, dùng, thọ 

ay, đi khi, hao mòn, suy tàn 


arah, xứng đáng, đáng kính 


khubh, bị khuấy động, rung lắc 


av, hộ trì, bảo vệ 


gajj, gầm lên, rống lên 


as, ăn, dùng, thọ 


gad, nói 


as, ngồi 


gam (gacch), đi 


i, đi 


garah, làm ô nhục 


adhi + vĩ, học tập, nghiên cứu 


gaves, tìm kiếm 


ikkh, nhìn, thấy, xem 


gadh, đứng 


inj, di chuyển, rung lắc 


gah, đi sâu vào, thọc tay vào 


indh, bắt lửa, cháy 


gil, nuốt 


is (icch), muốn 


gup, để bảo vệ, che giấu 


ghat, nỗ lực, góp nhặt, thu thập, 


ir, rung lắc P Rx 
ee tap hop, ban rón 

ih, có gang, nó luc cumb, hon 

uñch, lượm lat jaggh, cười 


usüy, ghen ty, ganh tị 


jap, lầm bầm 


ũh, cân nhắc 


japp, thì thầm, bập bẹ 


ej, di chuyển 


jambh, ngáp 


edh, lớn, táng trưởng 


jar (jīy), già di 


kankh, nghi nghờ, hoài nghi 


jal, chiếu sáng 


kaddh, kéo, lói 


jagar, tinh táo, cánh giác 


katth, tán thán, khen ngoi 


ji, chién tháng, tháng 


kand, khóc 


jiv, sống 


kamp, rung lác 


ju, di 
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ROOTS OF VERBS.............. sna 


Roots of the Firs 


t Conjugation (cont.) 


jut, to shine 


path, to read 


jhe, to muse 


pat, to fall 


tha, to stay, to stand 


p3, to protect; to drink 


di, to fly 


pucch, to question 


dams, to bite 


pupph, to blow (as a flower) 


tacch, to chip, to pare, to cut 


pus, to cherish, (nourish) 


tap, to shine, to heat 


par, to be full, (fill, fulfill) 


tapp, to be satisfied 


plu, to float, to spring 


tar, to cross 


phar, to pervade 


tar, (tvar), to be hasty 


phal, to bear fruit 


tas, to fear 


phus, to touch 


tud, to pierce, to wound 


bandh, to bind 


thar, to spread 


badh, to harass 


dad, to give 


budh, to understand 


dah, to burn 


brah, to grow, develop 


dams, to bite 


bhaj, to associate 


da, to give 


bhañj, to break down 


duh, to milk 


bhan, to tell 


dham, to blow 


bhand, to quarrel 


dhar, to be, to exist 


bham, to whirl 


dhams, to fall down, to perish 


bhar, to cherish, (nourish) 


dha, to put, to bear 


bhas, to speak, to shine 


dhav, to run 


bhi, to fear 


dhov, to wash 


bhü, to become 


nacc, to dance 


bhüs, to adorn 


nat, to dance 


magg, to search 


nad, to make a noise 


majj, to sink 


nand, to be glad 


math, to churn, to stir 


nandh, to bind 


madd, to press, to crush 


nam, to bend 


manth, to churn 


nath, to ask, to be master (protect) 


mar, to die 


nind, to disgrace (blame) 


mas, to touch 


ni, to lead, (carry) 


mah, to worship 


nud, to remove 


ma, to measure 


mih, to make water, to wet 


pac, to boil, to cook 
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—————!— First Conjugation 


GŪC BONG TU ts. zvasasat atgadās i a asti Dë nhát Dóng tir 


Đệ nhất Động từ (tiếp) 


jut, chiếu sáng 


path, đọc 


jhe, tram ngâm 


pat, té, nga 


tha, ở lại, đứng 


pa, hộ trì, bảo vệ; uống 


di, bay 


pucch, hói 


dams, cán 


pupph, nó (hoa) 


tacch, đẽo, bào, got, xén, cắt 


pus, yéu mén, (nuói duóng) 


tap, chiếu sáng, thiêu đốt 


pur, đầy đủ, (đổ đầy, hoàn thành) 


tapp, hài lòng, thỏa mãn 


plu, nổi, trôi, nảy mầm, đâm chồi 


tar, băng qua 


phar, tỏa khắp, lan tỏa 


tar, (tvar), vội vàng, gấp rút 


phal, cho quả, ra trái 


tas, sợ 


phus, chạm, sờ, xúc, đụng 


tud, đâm thūng bị thương 


bandh, trói, buộc, ràng buộc 


thar, lan rộng, truyền bá 


badh, quấy rối, phiền nhiễu 


dad, cho, bố thí, cúng dường 


budh, hiểu, giác ngộ 


dah, đốt cháy brah, lớn, tăng trưởng, tu tập, tiến triển 


dams, cắn 


bhaj, kết giao, liên kết 


da, cho, bố thí, cúng dường 


bhañj, phá vỡ, đập vỡ, đập tan 


duh, vắt sữa 


bhan, nói, bảo, thuyết 


dham, thổi 


bhang, cãi vã, tranh cãi 


dhar, là, trở thành, tồn tại, hiện hữu 


bham, xoay tít, xoáy, quay lộn 


dhams, rớt xuống, chết, héo úa, lụitàn | bhar, yêu mēn, (nuôi dưỡng) 


dha, đặt, chịu đựng 


bhas, nói, thuyết, chiếu sáng 


dhav, chạy 


bhi, sợ, sợ hãi 


dhov, giặt, rửa 


bhi, là, thì, trở thành (hiện hữu) 


nacc, nhảy, nhảy múa 


bhus, trang trí 


nat, nhảy, nhảy múa 


magg, tìm kiếm, tầm cầu 


nad, gây ồn ào, làm ồn ào 


majj, chìm, (chìm đắm) 


nand, vui vẻ, hy, hoan hy 


math, đánh (sữa làm bơ), khuấy 


nandh, trói, buộc, ràng buộc 


madd, ép, ghi, tán, nghiền 


nam, uốn cong 


manth, đánh (sữa làm bơ), khuấy 


nãth, hỏi, làm chủ (hộ trì) 


mar, chết, mất, tịch 


nind, ghét bỏ, ruồng bỏ (mắng nhiếc) 


mas, chạm, sờ, xúc, đụng 


ni, dẫn đầu, (mang đi) 


mah, dành lễ, tôn kính 


nud, diệt trừ, từ bỏ 


ma, đo, đo đạc, đo lường 


pac, dun sôi, nấu 


mih, đi tiểu, ướt, thấm ướt 
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GỐC ĐT 


ROOTS OF VERBS.............. ns 


((————————— First Conjugation 


Roots of the First Conjugation (cont.) 


mil, to close (as eyes); to meet 


vas, to dwell 


mucch, to faint 


vass, to rain 


mujj, to sink 


vah, to bear away 


mund, to shave 


và, to blow 


mus, to hurt 


vic, to separate 


yaj, to make an oblation, to give 


vid, to know, to regard 


yat, to attempt 


vidh, to pierce, (throw) 


yam, to check, (strive, end) 


vij, to fan 


yà, to go ve, to weave 

yàc, to beg sank, to doubt 

rakkh, to protect sajj, to be attached to 
raj, to dye sad (sid), to sink down 
rabh, to begin san, to make a noise 


ram, to take delight in 


sap, to curse 


rah, to quit 


sapp, to creep 


ràj, to shine 


sar, to move; to sound 


ru, to make a noise 


sar, to remember 


ruj, to pain 


sas, to instruct 


ruc, to shine 


rams, to praise 


rus, to get angry 


sah, to endure, to suffer 


ruh, to grow 


si, to cling to, to depend upon 


langh, to transgress, to dry 


silagh, to praise 


lajj, to be ashamed su, to trickle away, to distil, extract 


latch, to mark 


suc, to grieve 


lap, to speak sup, to sleep 

labh, to receive, to get subh, to be beautiful, (shine, adorn) 
la, to take sud, to trickle 

lih, to lick Sev, to serve, to associate 


luñc, to pluck, to pull 


hams, to be delighted, (rise) 


Iul, to stir 


had, to emit excrement, excrete 


vac, to say 


han, to kill, to beat 


vaj, to go 


has, to laugh 


vatt, to be fit; to roll 


har, to take away 


vatt, to exist; to proceed (behave 


towards) | ha, to give up 


vadh, to torture hind, to walk about, roam, wander 


vand, to bow down 


hilãd, to be glad 


vap, to sow 


hu, to be; to sacrifice 


vam, to vomit 


hve, to call upon, to evoke 


var, to cover 


674 


GÓC ĐỘNG TU... ttt ttt ttt Đệ nhất Động từ 


Đệ nhất Động từ (tiép) 


mil, nhắm lại (con mắt); gặp 


vas, ở, cu ngụ 


mucch, ngất xỉu 


vass, mưa 


mujj, chìm 


vah, mang đi, cuốn đi, lôi đi 


mund, cạo (râu, tóc) 


vã, thói 


mus, làm đau, làm tổn thương 


vic, tách, chia cắt 


yaj, cúng tế, cho, bố thí, cúng 


vid, biết, liên quan, quan tâm 


yat, nỗ lực, tinh tán, cố gắng 


vidh, đâm thủng, chọc thủng, (ném) 


yam, cản trở, đè nén, (nỗ lực, diệt, chết) 


VIj, quạt 


yä, đi, đi đến 


ve, đan, dệt, kết lại 


yac, xin, ăn xin 


sank, nghi ngờ, hoài nghi 


rakkh, bào vé, hó tri 


sajj, dính mác, cháp vào 


raj, nhuóm 


sad (sid), chim xuóng 


rabh, bát dàu 


san, làm ón, gáy ón ào 


ram, vui thích, hân hoan 


sap, nguyén rüa 


rah, bó, buóng, rói bó 


sapp, bo, trườn, leo (cây leo) 


raj, chiéu sáng 


sar, di dời, chuyển; nghe 


ru, làm ồn, gây ồn ào 


sar, nhớ, (niệm) 


ruj, đau, đau đớn 


sas, hướng dẫn, chỉ dẫn 


ruc, chiếu sáng 


rams, tán thán, khen ngợi 


rus, giận, tức giận, nổi cáu 


sah, chịu đựng, đau khổ 


ruh, lớn, tăng trưởng 


sỉ, bám víu, chấp thủ, phụ thuộc 


langh, phạm (tội), khô cạn 


silagh, tán thán, khen ngợi 


lajj, xấu hổ, hổ then 


su, chảy nhỏ giọt, chiết ra 


lañch, làm dấu, đánh dấu 


suc, đau buồn, đau khổ 


lap, nói, thuyết 


sup, ngủ 


labh, nhận, được, có được 


subh, đẹp, (tỏa sáng, trang điểm) 


la, lấy, lấy đi, mang 


sud, chảy nhỏ giọt 


lih, liếm sev, phục vụ, kết giao, liên kết 
luñc, nhổ, kéo hams, vui mừng, hân hoan, (dựng lên) 
Iul, khuấy had, thải phân, bài tiết, thải ra 
vac, nói, thuyết han, giết, đánh đập, đấm 

vaj, đi has, cười 


vatt, phù hợp; cuốn, cuộn 


har, mang đi 


vatt, hiện hữu; tiến hành (hướng đ 


ến) | hà, từ bỏ 


vadh, hành khổ, làm khổ 


hind, du hành, loanh quanh, lang thang 


vand, cúi đầu chào (đảnh lễ) 


hilad, vui mừng, hoan hy 


vap, gieo 


hu, thì, là, có, trở thành; hy sinh 


vam, ói, mửa 


hve, 


yêu cầu, ra lệnh, goi lại (ký ức) 


var, che đậy, giấu giếm 
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GỐC ĐT 


ROOTS OF VINH cuc ek awan hukaq nina ARa 2nd, 3rd Conjugation 


Roots of the 2nd conjugation 


kat,to cut chid,to cut 

pis, to grind bhid, to break 

bhuj, to eat muc, to release 

yuj, to yoke, to join ric, to empty 

rudh, to hinder lip, to smear 

lup, to cut off, to plunder vid, to feel, to obtain 


his, to assault 


Roots of the 3rd conjugation 
as, to throw idh, to prosper 
kac, to shine ka, to sound 
kilis, to be afflicted, to besoiled | kudh, to get angry 
kup, to be agitated, to be angry kha, to comprehend 


khid, to be depressed khub, to be agitated 

gà, to sing gidh, to be greedy 

gila, to be sick gha, to smell 

chid, to be severed jan (jà), to be born 

jhà, to muse, to meditate tap, to be heated, to repent 
tas, to be afraid tà, to protect 

tus, to be glad dap, to be proud 

chid, to be cut off nas, to vanish 

pad, to go, to move budh, to understand 
bhas, to go down, to sink bhid, to be broken 

mad, to be maddened man, to think, to imagine 
mid, to be unctuous, to love muc, to be free 

muh, to swoon, to go astray yas, to endeavour 

yudh, to fight ranj, to be attached to 


rudh, to desire, (please, accept) 


; Š rus,to get angr 
(with prefix anu), to restrain "OB Bry 


labh, to be got lis, to be reduced 

lup, to be cut off va, to blow 

vic, to be separated vidh, to pierce, to perforate 
Saj, to stick to sam, to be appeased, to dwell 
sa, to make thin or fine sidh, to be accomplished 
sina (nha), to take a bath sinih, to love 

siv, to sew sudh, to be clean 

sus, to dry han, to be killed 


har (hara), to be disgusted with | ha, to decrease 


hiri, to be ashamed of 
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GÓC DÓNG TU va ud RU M RE Đệ nhi, Dé tam Động từ 


Dé nhi Dóng tir 


kat, cắt, đốn, chặt 


chid, cắt, đốn, chặt 


pis, xay 


bind, bể, vỡ, đập vỡ 


bhuj, ăn, dùng, thọ 


muc, tha, thả, phóng thích 


yuj, buộc ách vào (bò, ngựa), nối 


ric, trống rỗng 


rudh, cản trở, gây trở ngại 


lip, làm bẩn, bôi nhọ, nói xấu 


lup, cắt đứt, cướp bóc, bóc lột 


vid, cảm nhận, có được 


his, tấn công, hành hung 


Đệ tam Động từ 


as, ném, vứt, quăng, liệng 


idh, thịnh vượng, hưng thịnh 


kac, chiếu sáng 


ka, nghe 


kilis, bi đau khổ, váy bẩn, bị dơ 


kudh, tức giận, giận dữ 


kup, xúi giục, kích động, tức giận 


khà, hiểu, lãnh hội, thấu triệt 


khid, bị suy sụp, nản lòng 


khub, kích động, xúi giục 


ga, hát, ca 


gidh, trở nên tham lam 


gilã, bị bệnh, bị đau ốm 


gha, ngửi 


chid, bị cắt đứt, bi chia cắt 


jan (ja), được sanh 


jhä, trầm tư, thiền định 


tap, bị thiêu đốt, ăn năn, hối hận 


tas, sợ, hãi, hoảng sợ 


ta, hộ trì, bảo vệ 


tus, vui mừng 


dap, tự hào 


chid, bi cắt đứt 


nas, biến mất 


pad, đi, di chuyển 


budh, hiểu, biết, giác ngộ 


bhas, đi xuống, chìm 


bhid, bi bể, bị vỡ 


mad, bị điên 


man, suy nghĩ, tưởng tượng 


mid, không khéo léo (vô duyên), yêu 


muc, tự do, giải thoát 


muh, ngất, bất tỉnh, đi lạc đường 


yas, nỗ lực, tinh cần 


yudh, chiến đấu, đánh nhau 


raäj, bi dính mắc, chấp vào 


rudh, khao khát, (hài lòng, chấp nhận) 


(với t.tó. anu), thu thúc, tiết ché 


rus, tức gián, giận dữ 


labh, được nhận, có được 


lis, được giảm bớt 


lup, bị cắt đứt 


va, thổi 


vic, bị tách ra, bị chia cắt 


vidh, đâm thủng, chọc thủng 


saj, dính vào, bám vào 


sam, được xoa diu, ở, trú ngụ 


sà, làm móng, hay min 


sidh, hoàn thành, thành tuu 


sinà (nhà), di tám 


sinih, yéu, yéu thuong 


siv, may, khàu 


sudh, sach sé, thanh tinh 


sus, khó, can 


han, bi giét 


har (hara), chán ghét, chán ngáy 


hà, giảm, giám sút 


hiri, xấu hổ vi, hó then vì 
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GÓC DT 


ROOTS OF VERBS,............ etit ttt rene 4th, 5th, 6th, 7th Conjugation 


Roots of the 4th conjugation 


ap, to approach khi, to decay 

gi, to call out vu, to string 

hi, to send sak, to be able 

su, to hear sambhu, to lead to success 


Roots of the 5th conjugation 


as, to eat ki, to buy 

gah, to take, to grasp ci, to collect 

ji, to conquer fia (jà), to know 
thu, to praise dhü, to shake 
pi, to take delight in (love, please) | pu, to purify 
mi, to measure mu, to know 

lu, to cut off si, to bind 


Roots of the 6th conjugation 


kar, to do or make tan, to spread 
man, to think van, to beg 
sakk, to be able 

Roots of the 7th conjugation 
ank, to mark, to count acc, to honour 
ajj, to earn ir, to move 
un, to lessen kath, to say 
kapp, to be able, to be fit for kam, to desire 
kal, to sound, to count kitt, to expound 
kuh, to astonish kott, to cut 
khal, to wash khums, to censure 
gan, to count ganth, to string together 
gund, to powder gunth, to cover 
ghat, to attempt ghus, to shout 
ghatt, to touch cit, to think 
cint, to think cur, to steal 
chadd, to throw away chad, to cover 
jhàp, to burn fiap, to cause to know, to please 
takk, to ponder tajj, to threaten 
tal, to beat tij, to sharpen 
tir, to decide tul, to weigh 


thak, to shut than, to roar 
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GÓC ĐỘNG TU... tte Dé tú, Dé ngü, Dé luc, Dé thát Dóng tir 


Dé tứ Động từ 


ap, đến gan, lại gan 


khi, hao mòn, suy tàn 


gi, gọi to, gọi ra 


vu, xâu chuỗi 


hi, gởi, gửi 


sak, có thể 


su, nghe 


sambhu, dẫn đến thành công 


Đệ ngũ Động từ 


as, ăn, dùng, thọ 


ki, mua 


gah, lấy, tiếp thu, hiểu 


cỉ, gom, thu thập 


ji, thắng, chiến thắng 


ña (ja), biết, tri 


thu, tán thán, khen ngợi 


dhũ, rung, lắc 


pi, yêu thương, hoan hy, vui vẻ 


pũ, thanh tịnh, trong sạch 


mi, đo, đo đạc, đo lường 


mu, biết 


lu, cắt, xẻ, cắt đứt 


si, cột, buộc 


Đệ lục Động từ 


kar, làm, tạo 


tan, lan tỏa, truyền bá 


man, suy nghĩ 


van, xin, ăn xin 


sakk, có thể 


Đệ thất Động từ 


ank, làm dấu, đánh dấu, đếm, tính 


acc, tôn kính, kính trọng 


ajj, kiếm được, giành được 


ir, di dời, chuyển 


ün, giảm bớt 


kath, nói, thuyết 


kapp, có thể, phù hợp 


kam, thèm muốn, khao khát 


kal, kêu vang, vang tiếng, đếm, tính 


kitt, thuyết, giảng 


kuh, kinh ngạc, ngạc nhiên 


kott, cắt 


khải, rửa, giặt 


khums, chỉ trích, khiển trách 


gan, đếm, tính 


ganth, xâu lại, kết lại 


gund, thoa phấn, son phấn (mặt) 


gunth, che đậy 


ghat, nỗ lực, tỉnh tấn, cố gắng 


ghus, la hét 


ghatt, chạm, sờ, xúc, dung 


cit, suy nghĩ, tư duy 


cint, suy nghĩ, tư duy 


cur, ăn trộm, ăn cắp 


chadd, ném đi, vứt đi 


chad, che đậy 


jhap, đốt cháy, thiêu đốt 


ñäp, làm cho biết, vui lòng, hoan hỷ 


takk, cân nhắc 


tajj, đe dọa, uy hiếp 


tal, đánh đập, đấm 


tij, mài (cho sắc), vót (nhọn) 


tir, quyết định 


tul, cân 


than, gầm lên, rống lên 


thak, đóng, khép 
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GỐC ĐT 


ROOTS OF VERBS............... eerte 


——————' 7th Conjugation 


Roots of the 7th conjugation (cont.) 


then, to steal 


thom, to praise 


dand, to punish 


dis, to expound 


dhar, to bear, to hold 


pac, to digest 


paj, to drive 


pand, to destroy 


pàr, to be able 


pind, to roll into a lump 


pes, to send 


pih, to desire 


pil, to maltreat 


pus, to nourish 


püj, to worship, to offer 


phal, to split up 


bhakkh, to devour 


bhaj, to resort to 


bhàj, to divide 


bhüs, to decorate, to adorn 


makkh, to smear, to rub with 


magg, to seek 


mand, to adorn 


mant, to discuss 


mãn, to honour 


miss, to mix 


mil, to wink 


muc, to set free 


yat, to attempt 


yuj, to yoke 


rac, to compose 


ruc, to please 


rup, to plant 


rus, to make angry 


lakkh, to mark lambh, to deceive 
lal, to play, to fondle lok, to see, to look 
loc, to see vac, to say, to speak 


vajj, to avoid 


vañc, to cheat 


vann, to praise 


vann, to describe 


var, to choose 


vas, to cover, to dress 


vid, to know 


vidh, to perforate, to penetrate 


veth, to coil 


Sajj, to decorate, to prepare 


sam, to pacify 


sims, to bless 


sil, to study, to conduct oneself 


suc, to indicate 


hilada, to gladden 


hil, to disparage 


heth, to afflict, to torment 
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GÓC DÓNG TT... tau arat a ua URS Dé thát Dóng tir 


Dë thát dóng tir (tiép) 


then, án tróm, án cáp 


thom, tán thán, khen ngoi 


dand, phạt, trừng phat 


dis, thuyét, giáng 


dhar, chịu đựng, cầm, nắm, giữ 


pac, tiêu hóa 


paj, dánh xe (ngua), lái xe 


pand, phá hüy, doan tàn 


pàr, có thé 


pind, cuón thành mót cuc 


pes, gói 


pih, khao khát, thém muón 


pil, ngược đãi 


pus, nuôi dưỡng 


püj, cung kính, cúng dường 


phal, vỡ ra, tách ra 


bhakkh, ăn ngấu nghiến, cắn xé 


bhaj, dùng đến, cần đến, dựa vào 


bhaj, chia, phân chia, chia ra 


bhis, trang tri, trang diém 


makkh, bôi nho, nói xấu, chà xát 


maøg, tìm kiếm 


mang, trang trí 


mant, thảo luận, đàm luận 


mãn, tôn kính, kính trọng 


miss, trộn 


mil, nháy mát 


muc, tự do, giải thoát 


vat, nỗ lực, cố gắng 


yuj, buộc ách vào (bò, ngựa) 


rac, sáng tác, soạn 


ruc, hài lòng, hoan hy 


rup, trồng, gieo 


rus, chọc giận, chọc tức 


lakkh, đánh dấu, làm dấu 


lambh, lừa dối, lừa gạt 


lal, chơi đùa, vuốt ve 


lok, xem, nhìn 


loc, nhìn, thấy 


vac, nói, thuyết 


vajj, tránh xa, xa lánh 


vafic, gian lận, lừa đảo 


vann, tán than, khen ngợi 


vann, mô tả, diễn tả 


var, chọn 


vas, che đậy, mặc (quần áo) 


vid, biết, hiểu 


vidh, chọc thủng, đâm thủng 


veth, cuộn, quấn 


sajj, để trang trí, chuẩn bị 


sam, bình định, lắng dịu 


sims, phúc chúc, ban phước 


sil, học tập, thực hành, hành xử 


sũc, ám chỉ, biểu thị 


hilada, vui mừng, hoan hy 


hil, chê bai, giém pha, miệt thi 


heth, làm dau kh6, hành ha, giày vó 
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GÓC ĐT 


“APPENDIX 


I.IV. DECLENSIONS OF NOUNS 


Masculine Gender 


1. Noun-stems ending in 'a' 


Masculine: Buddha (the Awakened One) 
Singular Plural 
Nominative Case (Nom.) | Buddho Buddha 
Vocative Case (Voc.) (he) Buddha, Buddha | (bhavanto) Buddha 
Accusative Case (Acc.) | Buddham Buddhe 
Buddhebhi, 
Instrumental Case (Instr) | Buddhena Buddhehi 
: Buddha, Buddhamha, | Buddhebhi, 
` Buddhasma Buddhehi 
Dative Case(Dat.) Buddhaya, Buddhassa | Buddhanam 
Genitive Case (Gen.) Buddhassa Buddhanam 
Buddhassa, Buddhe, 
Locative Case (Loc.) Buddhamhi, Buddhesu 
Buddhasmim 
2. I-nouns (noun-stems ending in ‘i’) 
Masculine: muni (sage) 
Singular Plural 
Nom muni muni, munayo 
Voc (he) muni (bhavanto) muni, 
munayo 

Acc. munim muni, munayo 
Instr munina munibhi, munihi 
Abl. munina, munimha, munisma | munibhi, munihi 
Dat. & - : = 
Con munino, munissa muninam 
Loc. munimhi, munismim munisu, munisu 
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PHU LUC 


LIV. BIẾN CÁCH CỦA DANH TỪ 


Danh Từ Nam Tánh 


1. Danh từ Nam tánh tận cùng 'a' 


Nam tánh: Buddha (Đức Phật, bậc Giác Ngộ) 


Số ít Số nhiều 
Chủ Cách (CC.) Buddho Buddha 
Hó Cách (HC.) (he) Buddha, Buddha (bhavanto) Buddha 
Đối Cách (B C.) Buddham Buddhe 
2 A Buddhebhi, 
Sử Dụng Cách (SDC) | Buddhena Buddhehi 
A Buddha, Buddhamha, | Buddhebhi, 
D J Buddhasma Buddhehi 
Chỉ Định Cách (CBC.) | Buddhāya, Buddhassa | Buddhanam 
Só'ThuócCách(STC) | Buddhassa Buddhanam 
Buddhassa, Buddhe, 
Định Sở Cách (DSC.) | Buddhamhi, Buddhesu 
Buddhasmim 


2. Danh từ Nam tanh tan cùng ‘i’ 


Nam tanh: muni (bác án si) 


Só ít Số nhiều 

GG: muni muni, munayo 

: bhavanto) muni 
HC. (he) muni ( ) , 

munayo 
ĐC. munim muni, munayo 
SDC. munina munibhi, munihi 
XXE muninā, munimhā, munismā | munībhi, munīhi 
CDC. M : _ 
munino, munissa muninam 

STC. : 
PSC. munimhi, munismim munisu, munisu 
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PHỤ LUC 


II. Ma, im oF.àiiuü Na iu dhanavant, gacchant, dhanin, attan, brahman, manas netar, pitar 


3. I-nouns 


Masculine: senani (general of an army) 


Singular Plural 
Nom. senàni senānī senanino 
E "E bhavanto) senanino 
Voc. (he) senani (senani) ( ) GNE 
senānī 
ACC. senāninam, senānim senānī, senānino 
Instr. senāninā senānībhi, senānīhi 
senāninā, senānimhā _. == ls 
Abl. s ca ? senānībhi, senānīhi 
senānismā 
Dat., Gen. | senanino, senanissa senaninam 
Loc. senanimhi, senànismim senanisu 
4. U-nouns 
Masculine: garu (preceptor) 
Singular Plural 
Nom. garu garu, garavo 
Voc. (he) garu (bhavanto) garu, garavo 
Acc. garum garu, garavo 
Instr. garuna garubhi, garthi 
aruna, garumha = EM 
Abl. 5 (B i garūbhi, garūhi 
garusmā 
Dat., Gen. | garu, garuno, garussa garūnam, garunnam 
Loc. garumhi, garusmim garusu, garusu 
5. U-nouns 
Masculine: Vidü (wise man) 
Singular Plural 
Nom. vidü vidū, viduno 
Voc. (he) vidu (bhavanto) vidū, viduno 
Acc. vidum vidū, viduno 
Instr. viduna vidübhi, vidühi 
Abl viduna, vidumha, vidübhi, vidühi 
i vidusmā 
Dat., Gen. viduno, vidussa vidünam 
Loc. vidumhi, vidusmim vidūsu 


684 


IIV.Naa i o NE G į} u, ū Tr. a, i u, dhanavant, gacchant, dhanin, attan, brahman, manas netar, pitar 


3. Danh tir Nam tanh tận cùng T 


Nam tanh: senàni (vị tướng quân) 


Số ít Số nhiều 
Ce senam senani senanino 
HC. (he) senani (senānī) (phavanto) om 
senàni 
ÐC. senāninam, senānim senānī, senānino 
SDC. senanina senānībhi, senānīhi 
XXC. senāninā, senānimhā, senānībhi, senānīhi 
senānismā 
CBC. STC. | senanino, senānissa senaninam 
DSC. senanimhi, senanismim senanisu 
4. Danh tü Nam tanh tan cüng 'u' 
Nam tanh: garu (vi thay giáo) 
S6 it S6 nhiéu 
Ce garu garu, garavo 
HC. (he) garu (bhavanto) garü, garavo 
ĐC. garum garu, garavo 
SDC. garuna garubhi, garühi 
YOKE, garuna, garumha, garubhi, garühi 
garusma 
CBC.,STC. | garu, garuno, garussa garūnam, garunnam 
DSC. garumhi, garusmim garusu, garusu 
5. Danh tü Nam tanh tận cùng 'u' 
Nam tanh: Vidu (bac tri, nha thong thai) 
S6 it S6 nhiéu 
Ge vidü vidū, viduno 
HC. (he) vidu (bhavanto) vidū, viduno 
DC. vidum vidū, viduno 
SDC. viduna vidübhi, vidühi 
viduna, vidumha, vidübhi, vidühi 
XXC. : = 
vidusmā 
CBC, STC viduno, vidussa vidünam 
DSC. vidumhi, vidusmim vidūsu 
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HVMaiiuu o FB iīyū N. a i u, dhanavant, gacchant, dhanin, attan, brahman, manas netar, pitar 


6. O-nouns 
Masculine: go (ox) 
Singular Plural 
Nom go gāvo 
Voc (he) go (bhavanto) gāvo 
Acc. gāvum, gāvam, gavam gāvo 
gāvebhi, gavebhi, 
Instr. gāvena, gavena gāvehi. gavehi, 
gobhi, gohi 
gāvā, gavā, gāvamhā, gāvebhi, gavebhi, 
Abl. gavamha, gavasma, gavehi. gavehi, 
gavasma gobhi, gohi 
Dat., Gen. | gavassa, gavassa Bevan, gunnam, 
gonam, gonanam 
gave, gave, 
Loc. gavamhi, gavamhi, gavesu, gavesu, gosu 
gavasmim, gavasmim 
Feminine Gender 
7. Ā-nouns (noun-stems ending in 'ä') 
Feminine: kañña (girl) 
Singular Plural 
Nom kanna kañña, kaññayo 
Voc. (bhoti) kaññe (bhotiyo) kañña, kaññayo 
ACG kaññam kañña, kaññayo 
Instr, Abl. | kaññaya kaññabhi, kaññahi 
Dat., Gen. | kaññaya kaññanam 
Loc. kaññaya, kaññayam kaññasu 
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IIV Na.aiiuü o NE ijuü Tr. a iy dhanavant gacchant dhanin, attan, brahman, manas, netar, pitar 


6. Danh tir Nam tánh tàn cüng 'o' 


Nam tánh: go (con bó duc) 


Só ít Số nhiều 
Ce go gavo 
HC. (he) go (bhavanto) gävo 
ĐC. gavum, gavam, gavam gavo 
gàvebhi, gavebhi, 
SDC. gàvena, gavena gavehi. gavehi, 
gobhi, gohi 
gava, gava, gavamha, gavebhi, gavebhi, 
XXC. gavamha, gavasma, gavehi. gavehi, 
gavasma gobhi, gohi 
CDC.,STC. | gavassa, gavassa Bevan, gunnam, 
gonam, gonanam 
gave, gave, 
DSC. gavamhi, gavamhi, gavesu, gavesu, gosu 
gavasmim, gavasmim 
Nit Tánh 
7. Danh tir Nam tanh tận cùng ‘a’ 
Nữ tanh: kañña (cô gái, bé gai) 
Só it S6 nhiéu 
CC. kañña kañña, kaññayo 
BIC (bhoti) kaññe (bhotiyo) kañña, kaññayo 
ĐC. kaññam kaññä, kaññayo 
SDC, XXC. | kafifiaya kaññabhi, kaññahi 
CBC,STC. | kaññaya kaññanam 
DSC. kaññäya, kaññäyam kaññäsu 
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PHỤ LỤC 


IIV.M a, yu, ü o E a WAI ü N. a, i u, dhanavant, gacchant, dhanin, attan, brahman, manas netar, pitar 


8. I-nouns 

Feminine: ratti (night) 

Singular Plural 
Nom ratti ratti, rattiyo 
Voc. ratti ratti, rattiyo 
Acc. rattim ratti, rattiyo 
Instr., Abl. | rattiyā rattībhi, rattīhi 
Dat., Gen. rattiyā rattinam 
Loc. ratiya; rattiyai, rattisu, rattisu 

rattam, ratto 
9. ]-nouns 

Feminine: nadi (river) 

Singular Plural 
Nom nadi nadi, nadiyo 
Voc. nadi nadi, nadiyo 
Acc. nadim nadi, nadiyo 
Instr. Abl. | nadiya nadibhi, nadihi 
Dat., Gen. nadiya nadinam 
Loc. nadiya, nadiyam nadisu 

10. U-nouns 

Feminine: yagu (gruel) 

Singular Plural 
Nom yagu yagu, yaguyo 
Voc. yagu yagu, yaguyo 
Acc. yagum yagu, yaguyo 
Instr., Abl. | yaguya yagubhi, yaguhi 
Dat., Gen. yaguya yagunam 
Loc. yaguya, yaguyam yagusu, yagusu 
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LV. Na: a, iiu ū o Nie ā WA ū, Tr. a, i u, dhanavant, gacchant, dhanin, attan, brahman, manas netar, pitar 


8. Danh từ Nam tánh tận cùng ‘i’ 


Nữ tánh: ratti (ban đêm) 


Số ít Số nhiều 
GG ratti ratti, rattiyo 
HC. ratti ratti, rattiyo 
ĐC. rattim ratti, rattiyo 
SDC, XXC. rattiya rattibhi, rattihi 
(GBC, STC. rattiyā rattīnam 
PSC. ratiya; rattiyai, rattisu, rattīsu 

rattam, ratto 
9. Danh tü Nam tánh tân cùng T 
Nữ tánh: nadi (dòng sông) 

Số ít Số nhiều 
CC. nadi nadi, nadiyo 
HC. nadi nadi, nadiyo 
ĐC. nadim nadi, nadiyo 
SDC, XXC. nadiya nadibhi, nadihi 
CBC., STC. nadiya nadinam 
pSC. nadiya, nadiyam nadisu 

10. Danh tir Nam tánh tán cüng 'u' 
Nữ tánh: yagu (cháo) 

Số ít Số nhiều 
CC. yagu yagu, yaguyo 
HC. yagu yagu, yaguyo 
ĐC. yagum yagu, yaguyo 
SDC,XXC. | yaguya yagübhi, yagühi 
(ED SIT yaguya yagunam 
DSC. yaguya, yaguyam yagusu, yagusu 
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PHU LUC 


HV.M:ailuüuoEai,umN, m u, dhanavant, gacchant, dhanin, attan, brahman, manas, netar, pitar 


11. Ū-nouns 


Feminine: vadhü (woman) 


Singular Plural 
Nom vadhü vadhü, vadhuyo 
Voc. vadhu vadhü, vadhuyo 
Acc. vadhum vadhu, vadhuyo 
Instr, Abl. | vadhuya vadhübhi, vadhühi 
Dat,Gen. | vadhuya vadhünam 
Loc. vadhuya, vadhuyam vadhüsu 
Neuter Gender 
12. A-nouns 
Neuter: phala (fruit) 

Singular Plural 
Nom phalam phala, phalàni 
Voc phala phala, phalàni 
Acc. phalam phale, phalani 
Instr phalena phalebhi, phalehi 
Abl. phala, phalamha, phalasma | phalebhi, phalehi 
Dat. phalaya, phalassa phalanam 
Gen phalassa phalanam 
Loc. iere m phalesu 

13. I-nouns 
Neuter: atthi (bone) 

Singular Plural 
Nom. atthi atthi, atthini 
Voc. atthi atthi, atthini 
Acc. atthim atthi, atthini 

The rest are like those in Masculine gender. 
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HV Naa iiuüoN(EàGi ul Tr. m u, dhanavant gacchant, dhanin, attan, brahman, manas, netar, pitar 


11. Danh từ Nam tánh tận cùng 'u' 


Nữ tánh: vadhü (người phụ nữ) 


Số ít Số nhiều 
Ce vadhu vadhu, vadhuyo 
HC. vadhu vadhü, vadhuyo 
DG vadhum vadhu, vadhuyo 
SDC., XXC. vadhuyā vadhūbhi, vadhūhi 
CDC, SIME vadhuyā vadhūnam 
DSC. vadhuya, vadhuyam vadhusu 
Trung Tanh 
12. Danh tü Trung tanh tan cung ‘a’ 
Trung tanh: phala (trai cay, qua) 
S6 it Só nhiéu 
Ce phalam phala, phalani 
HC. phala phala, phalani 
pC. phalam phale, phalani 
SDC. phalena phalebhi, phalehi 
XXC. phala, phalamha, phalasma | phalebhi, phalehi 
CDC. phalaya, phalassa phalanam 
STC. phalassa phalanam 
DSC. T er phalesu 
13. Danh tü Trung tanh tan cung ‘i’ 
Trung tanh: atthi (xương) 
Só it S6 nhiéu 
CC. atthi atthi, atthini 
HC. atthi atthi, atthini 
DC. atthim atthi, atthini 
Phan còn lai giống với Nam tanh. 
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PHU LUC 


IIVMaiiuüoFaiiuüu N a i flentem dhanin, attan, brahman, manas netar, pitar 


14. U-nouns 


Neuter: āyu (life-term) 

Singular Plural 
Nom āyu ayu, ayuni 
Voc. ayu ayu, ayuni 
Acc. ayum ayu, ayuni 
Instr. ayuna ayubhi, ayühi 
Abl. ayuna, ayumha, ayusma ayubhi, ayühi 
Dat., Gen. | ayu, ayuno, ayussa ayunam 
Loc. ayumhi, ayusmim ayasu, ayusu 


Note: I-nouns in Neuter gender are very rare. There are no Neuter 0-nouns. 


Consonantals (noun-stems ending in consonants) 


15. dhanavant (adj., m.) (a rich person) 
Singular Plural 
Nom dhanava, dhanavanto dhanavanto. dhanavanta 
Voc. (he) dhanavani, dhanava, (bhavanto) dhanavanto 
dhanavā 
Acc. dhanavantam dhanavante 
Instr., Abl. | dhanavatā, dhanavantena dhanavantebhi, dhanavantehi 
Dat., Gen. dhanavato, dhanavantassa | dhanavatam, dhanavantānam 
dhanavati, dhanavante, 
Loc. dhanavantamhi, dhanavantesu 
dhanavantasmim 
16. gacchant (going, that goes) 
Singular Plural 
Nom. gaccham, gacchanto gacchanta, gacchantani 
(he) gaccham, gaccha, (bhavantani) gacchanta, 
Voc. = Bi: 
gaccha gacchantani 
Acc. gacchantam gacchante, gacchantani 
The rest are like dhanavant. 
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IIV Na.aiiu uo NČ. à iiu ù, Tr. a iua w dhanin, attan, brahman, manas, netar, pitar 


14. Danh tü Trung tánh tân cùng 'u' 


Trung tánh: ayu (tuói tho) 


Số ít Số nhiều 
CIC. ayu ayu, ayuni 
HG āyu ayu, ayuni 
ĐC. ayum ayu, ayuni 
SDE āyunā āyūbhi, ayühi 
XXC. āyunā, ayumha, ayusma ayubhi, ayühi 
GBC, SIC ayu, ayuno, āyussa ayunam 
pSC. ayumhi, ayusmim äyäsu, ayusu 


Note: Danh từ Trung tanh tận cùng ‘i’ là rất hiếm. Không có danh từ 
Trung tanh tận cùng ‘o’. 


Phu Âm (danh từ tàn cùng bằng các phu âm) 


15. dhanavant (tt., na.) (người giàu có) 
Só ít Số nhiều 
CC. dhanava, dhanavanto dhanavanto. dhanavanta 
HC. (he) ühanavdnt, dhanava, (bhavanto) dhanavanto 
dhanavā 
ĐC. dhanavantam dhanavante 
SDC., XXC. dhanavata, dhanavantena dhanavantebhi, dhanavantehi 
CBC, STC. dhanavato, dhanavantassa | dhanavatam, dhanavantānam 
dhanavati, dhanavante, 
DSC. dhanavantamhi, dhanavantesu 
dhanavantasmim 
16. gacchant (viéc di, viéc di dén) 
Số ít Số nhiều 
Ce gaccham, gacchanto gacchanta, gacchantani 
HC (he) gaccham, gaccha, (bhavantani) gacchanta, 
: gacchā gacchantāni 
DC. gacchantam gacchante, gacchantani 
Bién cách cón lai gióng vói dhanavant. 
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PHU LUC 


IIVMaiiuüoFaiiuü Nai udhanavant gacchant goyun manas, netar, pitar 


In-nouns 


17. dhanin (rich) 


Singular Plural 
Nom dhani dhani, dhanini 
Voc (he) dhani (bhavantani) dhani, dhanini 
Acc. dhaninam, dhanim dhani, dhanini 


The rest are like i-nouns of Masculine gender (muni) 


Vant-substantives, mant-substantives, and in-substantives 
are mostly used in sentences as adjectives as: 

- dhanavam kulam (rich family), 

- bandhumam kulam (a family having many relatives), 


- dhani kulam (a rich family). 
Nt-nouns are Present Participles: 


- gaccham yanam (a vehicle that goes, a vehicle... going). 


18. attan, m. (self) 
Singular Plural 

Nom atta attano 
Voc. (he) atta, attà (bhavanto) attàno 
Acc. attanam, attam attano 
Instr. attanä, attena attanebhi, attanehi 
Abl. attana, attamha, attasma attanebhi, attanehi 
Dat., Gen. attano attanam 
Loc. attani attasu, attanesu 

19. brahman (Brahma, a higher god) 

Singular Plural 
Nom brahma brahmano 
Voc (he) brahme, brahma, (bhavanto) brahmano 
brahma 

Acc. brahmanam, brahmam brahmano 
Instr, Abl. | brahmuna brahmebhi, brahmehi 
Dat, Gen. | brahmuno, brahmassa brahmünam, brahmanam 
Loc. brahmani, brahmasmim brahmesu 
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LV Na. a, į u, ù o Nū:ā iīy ū Tr. a iu dhanavant gacchant oiou onou manas, netar, pitar 


Danh từ tận cùng bằng các phụ âm 'in' 


17. dhanin (người giàu có, nhà giàu) 


Số ít Số nhiều 
GC. dhanī dhanī, dhanīni 
HC. (he) dhani (bhavantāni) dhanī, dhanīni 
PC. dhaninam, dhanim dhanī, dhanīni 
Biến cách còn lai như Nam tánh tận cùng i (muni) 
Các danh từ tận cùng 'Vant', ‘mant’, va ‘in’ chủ yếu được sử 
dụng trong câu như tính từ như: 
- dhanavam kulam (gia đình giàu có), 
- bandhumam kulam (gia đình có nhiều họ hàng), 
- dhani kulam (gia đình giàu có). 
Các danh từ tận cùng ‘nt’ được sử dung như Hiện tại Phân từ: 
- gaccham yanam (chiếc xe dang chay). 
18. attan, na. (tu ngà, chính minh) 
Só ít Só nhiéu 
CC. atta attano 
HC. (he) atta, attà (bhavanto) attano 
ĐC. attanam, attam attano 
SDC. attanä, attena attanebhi, attanehi 
XXC. attana, attamha, attasma attanebhi, attanehi 
GG SIR attano attanam 
DSC. attani attasu, attanesu 
19. brahman (vi Pham Thién) 
Só ft S6 nhiéu 
CC. brahma brahmano 
HC. (he) brahme, brahma, (bhavanto) brahmano 
brahma 
ĐC. brahmanam, brahmam brahmano 
SDC., XXC. brahmuna brahmebhi, brahmehi 
CDC. STC brahmuno, brahmassa brahmünam, brahmanam 
DSA brahmani, brahmasmim brahmesu 
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PHU LUC 


IIVMaiiuüoFaiiuü Nai u dhanavant gacchant, dhanin, attan, brahman, 


AS-nouns 


20. manas: (mind) 


Singular Plural 
Nom mano, manam mana, manani 
Voc. mana mana, manani 
Acc. manam, mano mana, manani 
Instr. manasä, manena manebhi, manehi 
Abl. manasa, manamha, manasma manebhi, manehi 
Dat., Gen. manaso, manassa mananam 
Loc. mamasi, Mane, : manesu 
manamhi, manasmim 
Ar-nouns 
21. netar (leader) 
Singular Plural 

Nom neta netaro 
Voc (he) neta, neta (bhavanto) netaro 
Acc. netaram netare, netaro 

us netarebhi, netarehi 
Instr, Abl. | netara netübhi, netühi 
Dat., Gen. netu, netuno, netussa tôn tong Praranam 
Loc. netari netäresu, netüsu 

22. pitar (father) 
Singular Plural 

Nom pita pitaro 
Voc pita, pita pitaro 
Acc. pitaram pitare, pitaro 
Instr, Abl. | pitara os 
Dat., Gen. pitu, pituno, pitussa pitaranam, pitanam, pitunam 
Loc. pitari pitusu, pitaresu 
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eo Re) 
PUJ: 

B 
J£ 298 ⁄ 


LV Na. aiiuüoN(E.aGiiuü Tr. a, į u, dhanavant, gacchant dhanin, attan, brahman netar, pita 


Danh từ tận cùng bằng các phụ âm 'as' 


20. manas: (tâm, ý) 


Số ít Số nhiều 
CG: mano, manam mana, manani 
HC. mana mana, manani 
DC. manam, mano mana, manani 
SDE manasä, manena manebhi, manehi 
XXC. manasa, manamha, manasma manebhi, manehi 
GBC, SINC, manaso, manassa mananam 
DSC. manas, Mane, : manesu 
manamhi, manasmim 
Các danh tir tàn cüng báng các phu àm 'ar' 
21. netar (vi lãnh dao, thú lĩnh) 
Só ít Só nhiéu 
CC. neta netaro 
HC. (he) neta, netà (bhavanto) netaro 
ĐC. netaram netare, netaro 
us netarebhi, netarehi 
SP, SẮC, netara netūbhi, netūhi 
CBC, STC. netu, netuno, netussa SE tong Praranam 
DSC. netari netaresu, netusu 
22. pitar (người cha) 
Só ít Só nhiëu 
Ce pita pitaro 
FIG: pita, pitā pitaro 
ĐC. pitaram pitare, pitaro 
SDC,XXC. |pitarà os 
CHET STC pitu, pituno, pitussa pitaranam, pitanam, pitunam 
DSC. pitari pitusu, pitaresu 
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PHU LUC 


ILIV. PRON. KUCE llu S KR EX) sa, tam/nam), Idam (ayam, ayam, idam/imam), 
Amu (amu, ü, adum), Sabba (sabbo, à, am), Yad (yo, à, am), Kim (ko, à, kam/kim) 


ILIV.PRONOUNS 


1.Amha 
Singular Plural 
Nom. aham (I) mayam, amhe (we) 
Acc. mam, mamam amhe, no 
Instr. maya, me amhebhi, amhehi, no 
Abl. maya amhebhi, amhehi 
Dat, Gen. | mama, mayham, me | asmakam, amhakam, amham, no 
Loc mayi amhesu 
2. Tumha 
Singular Plural 
Nom. tvam, tuvam (you) | tumhe, vo (you) 
Acc. tvam, tuvam, tam tumhe, vo (you) 
Instr. tvaya, taya, te tumhebhi, tumhehi, vo 
Abl. tvaya, taya tumhebhi, tumhehi 
x tava, tuyham, te tumham, tumhakam, vo 
Loc. tvayi, tayi tumhesu 
Masculine Gender 
3.1. Ta(d), that 
Singular Plural 
Nom. so (he) te (they) 
Acc. tam, nam te, ne 
Instr. tena, nena tebhi, tehi, nebhi, nehi 
Abl. pH pom tebhi, tehi, nebhi, nehi 
namha, nasma, tato 
Dat., tesam, tesanam, 
Gen. Esa dnd nesam, nesānam 
Loc. tamhi, tasmim, tesu, nesu 
namhi, nasmim 
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ILIV. ĐẠI. HIM ED EET sa, tam/nam), Idam (ayam, ayam, idam/imam), 
Amu (amu, ü, adum), Sabba (sabbo, à, am), Yad (yo, à, am), Kim (ko, à, kam/kim) 


ILIV. DAI TU' 


1. Amha 

Só ít Só nhiëu 
CC. aham (tói) mayam, amhe (chúng tói) 
DE mam, mamam amhe, no 
SDC. maya, me amhebhi, amhehi, no 
XXC. maya amhebhi, amhehi 
CDC, STC. | mama, mayham, me | asmakam, amhākam, amham, no 
DSC. mayi amhesu 

2. Tumha 
S6 it S6 nhiéu 
CC. tvam,tuvam (ban) | tumhe, vo (các ban) 
ĐC. tvam, tuvam, tam tumhe, vo (ban, cho/đối với các ban) 
SDE tvayā, tayā, te tumhebhi, tumhehi, vo 
XXC. tvaya, taya tumhebhi, tumhehi 
I. i tava, tuyham, te tumham, tumhakam, vo 
ÐSC. tvayi, tayi tumhesu 
Nam Tánh 
3.1. Ta(d), người đó, cái đó 
Số ít Số nhiều 
CG: so (vi ấy, anh ấy, nó) te (ho, chúng) 
DC. tam, nam te, ne 
SDC. tena, nena tebhi, tehi, nebhi, nehi 
EN tamha, tasma, tebhi, tehi, nebhi, nehi 
namha, nasma, tato 
CBC, tesam, tesānam, 
SiG Esa dnd nesam, nesānam 
PSC. tamhi, tasmim, tesu, nesu 
namhi, nasmim 
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PHU LUC 


ILIV. PRON. Amha, Tumha, IEE] so, RIDE. ayam, idam/imam), 
Amu (amu, ü, adum), Sabba (sabbo, à, am), Yad (yo, à, am), Kim (ko, à, kam/kim) 


Feminine Gender 


3.2. Ta(d), that 


Singular Plural 
Nom. sà (she) ta, tayo, na, nayo (they, those women) 
AGG tam, nam ta, tayo, na, nayo (they, those women) 
Instr, Abl. | taya, naya tabhi, tahi, nabhi, nahi 
EN "E tasam, tasanam, nasam, 
Dat., Gen. | tassa, taya, nassa, naya as 
nāsānam 
tassam, tāyam, tāya, _ ` 
Loc. _ E tàsu, nasu 
nassam, nayam, naya 
Neuter Gender 
3.3. Ta(d), that 
Singular Plural 
Nom. tam, nam te, tani, ne, nani 
Acc. tam,nam te,tani, ne, nani 
The rest are like those in Masculine gender. 
Masculine Gender 
4.1. Idam (this one) 
Singular Plural 
Nom ayam (this one) ime (these ones) 
Acc. imam ime 
Instr imina, anena imebhi, imehi, ebhi, ehi 
imasma, asma, amha, : `. M . . 
Abl. I _ imebhi, imehi, ebhi, ehi 
imamha 
Dat., . imesam, imesanam, 
imassa, assa _ 
Gen. esam, esanam 
imasmim, imamhi, . 
Loc. imesu, esu 


asmim, amhi 
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ILIV. ĐẠI. Amha, Tumha, WE] so, RE), ayam, idam/imam), 


Amu (amu, ü, adum), Sabba (sabbo, a, am), Yad (yo, a, am), Kim (ko, a, kam/kim) 


Nữ Tánh 


3.2. Ta(d), cái dó, cái kia 


Só ít Số nhiều 
C€ sa (có ta, nó) ta,tayo, na,nayo (ho, những người nữ này) 
DE tam, nam ta, tayo, na, nayo (ho, những người nữ này) 
SDC, XXC. | taya, naya tabhi, tahi, nabhi, nahi 


tasam, tasanam, nasam, 


CDC,STC. | tassa, taya, nassa, naya as 
nāsānam 


tassam, tāyam, tāya, _ ` 
DSC. _ E tàsu, nasu 
nassam, nayam, naya 


Trung Tánh 
3.3. Ta(d), cái đó, cái kia 
Só ít Só nhiéu 
Ce tam, nam te, tani, ne, nani 
DC. tam, nam te, tani, ne, nani 
Phần còn lại giống với Nam tanh. 


Nam Tánh 


4.1. Idam (cái này, điều này) 


Số ít Số nhiều 

CC. ayam (cái này, điều này) | ime (những cái này, các điều này) 

ĐC. imam ime 

SDC. imina, anena imebhi, imehi, ebhi, ehi 
imasma, asma, amha, : `. M . . 

XXC. I _ imebhi, imehi, ebhi, ehi 
imamha 

CHG: . imesam, imesanam, 
imassa, assa - 

SINC, esam, esanam 


imasmim, imamhi, š 
DSC. : : imesu, esu 
asmim, amhi 
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PHU LUC 


ILIV. PRON. Amha, Tumha, Tad (so, à, tam/nam) M ayam, ERE. 
PIZĪM ATZĪT adm), Sabba (sabbo, à, am), Yad (yo, à, am), Kim (ko, à, kam/kim) 


Feminine Gender 


4.2. Idam (this one) 


Singular Plural 
Nom. ayam ima, imayo 
Acc. imam ima, imayo 
Instr. Abl. | imaya imabhi, imahi 
imissa, assa, imassaya, imasam, imasanam, 
Dat., Gen. _ uU - EAR 
assaya, imaya asam, asanam 
imissam, assam, «aile » 
Loc. d HE imasu, asu 
imaya, imayam 


Neuter Gender 


4.3. Idam (this one) 


Singular Plural 


Nom. Acc. | idam, imam ime, imani 


The rest are like those in Masculine gender. 


Masculine Gender 


5.1. Amu (that; such; so and so) (of person or place or thing) 


Singular Plural 
Nom. asu, asuko, amu, amuko | asukā, amuka, amu, amuyo 
amukam, amum, - 
Acc. asuke, amuke, amu, amuyo 
asukam 
Instr. amuna amubhi, amühi 
amuna, amumha za ¬ 
Abl. - d amubhi, amthi 
amusma 
Dat, Gen. | amuno, amussa amüsam, amüsanam 
Loc. amumhi, amusmim amusu 


Feminine Gender 


5.2. Amu (that; such; so and so) (of person or place or thing) 


Singular Plural 
Nom. amu amu, amuyo 
Acc. amum amu, amuyo 
Instr., Abl. | amuya amubhi, amühi 
Dat., Gen. amuya, amussa amusam, amusanam 
Loc. amuya, amuyam, amussam | amusu 
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ILIV. ĐẠI. Amha, Tumha, Tad (so, à, tam/nam), M ava, REED. 
EARN dum), Sabba (sabbo, à, am), Yad (yo, à, am), Kim (ko, à, kam/kim) 


Nữ Tánh 
4.2. Idam (cái này, điều này) 
Số ít Số nhiều 
OC. ayam ima, imayo 
DC. imam ima, imayo 
SDC., XXC. imaya imabhi, imahi 
imissa, assa, imassaya, imasam, imasanam, 
CDC. STC. _ uni _ ENS 
assaya, imaya asam, asanam 
imissam, assam, — E 
DSC. 7 HE imasu, asu 
imaya, imayam 
Trung Tanh 
4.3. Idam (cái nay, diéu nay) 
S6 it S6 nhiéu 
CG DC. idam, imam ime, imani 


Phàn cón lai gióng vói Nam tánh. 


Nam Tánh 


5.1. Amu (cái kia, như là, nhu váy) (về người, nơi chốn hay vật) 


Só ít Số nhiều 
GG asu, asuko, amu, amuko | asuka, amuka, amu, amuyo 
amukam, amum - 
ĐC. di d asuke, amuke, amü, amuyo 
asukam 
SDC. amuna amubhi, amühi 
amuna, amumha za ¬ 
XXC. - d amubhi, amthi 
amusma 
CDC, STC. | amuno, amussa amusam, amüsanam 
DSC. amumhi, amusmim amusu 
Nữ Tánh 
5.2. Amu (cái kia, như là, nhu váy) (về người, nơi chốn hay vật) 
Só ít Số nhiều 
Ce amu amu, amuyo 
DC. amum amu, amuyo 
SDC, XXC. amuya amubhi, amühi 
CBC, STC amuya, amussa amusam, amusanam 
DSC. amuya, amuyam, amussam | amusu 
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ILIV. PRON. Amha, Tumha, Tad (so, à, tam/nam), Idam (ayam, ayam, idam/imam), 


om, ū, TH), EDI EAE), Yad (yo, à, am), Kim (ko, à, kam/kim) 


Neuter Gender 


5.3. Amu (that; such; so and so) (of person or place or thing) 


Singular Plural 
Nom. Acc. | adum amū, amüni 
The rest are like those in Masculine gender. 
Masculine Gender 
6.1. Sabba (all 
Singular Plural 
Nom sabbo sabbe 
Voc sabba sabbe 
Acc. sabbam sabbe 
Instr. sabbena sabbebhi, sabbehi 
Abl. sabbamha, sabbasma sabbebhi, sabbehi 
Dat., Gen. sabbassa sabbesam, sabbesanam 
Loc. sabbamhi, sabbasmim sabbesu 
Feminine Gender 
6.2. Sabba (all 
Singular Plural 
Nom sabba sabba, sabbayo 
Voc sabbe sabba, sabbayo 
Acc. sabbam sabba, sabbayo 
Instr., Abl. | sabbaya sabbabhi, sabbahi 
Dat., Gen. sabbassa, sabbaya sabbasam, sabbasanam 
Loc. i sabbayam, sabbasu 
Neuter Gender 
6.3. Sabba (all 
Singular Plural 
Nom. sabbam sabbe, sabbani 
Voc. sabba sabbe, sabbani 
NGG sabbam sabbe, sabbani 
The rest are the same as their corresponding 


Masculine 


forms. 
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ILIV. DAI. Amha, Tumha, Tad (so, à, tam/nam), Idam (ayam, ayam, idam/imam), 


MA (amu, ü PE), SINH), Yad (yo, à, am), Kim (ko, à, kam/kim) 


Trung Tánh 
5.3. Amu (cái kia, như là, nhu váy) (về người, nơi chốn hay vật) 
Số ít Số nhiều 
CC., ĐC: adum amu, amüni 
Phàn cón lai gióng vói Nam tánh. 
Nam Tánh 
6.1. Sabba (tát cá) 
Só ít Số nhiều 
CC. sabbo sabbe 
HC. sabba sabbe 
ĐC. sabbam sabbe 
SDC. sabbena sabbebhi, sabbehi 
XXC. sabbamha, sabbasma sabbebhi, sabbehi 
CDC. STC sabbassa sabbesam, sabbesanam 
DSC. sabbamhi, sabbasmim sabbesu 
Nữ Tánh 
6.2. Sabba (tát cà) 
Só ít Số nhiều 
CC. sabba sabba, sabbayo 
HC. sabbe sabba, sabbayo 
ÐC. sabbam sabbā, sabbāyo 
SDC., XXC. sabbāya sabbābhi, sabbāhi 
CBC. STC. sabbassā, sabbāya sabbāsam, sabbasanam 
P2 encan....... 
Trung Tánh 
6.3. Sabba (tất cả) 
Số ít Số nhiều 
CC. sabbam sabbe, sabbani 
HC. sabba sabbe, sabbani 
ĐC. sabbam sabbe, sabbani 


Phàn con lai 
gióng vói Nam tánh. 
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ILIV. PRON. Amha, Tumha, Tad (so, à, tam/nam), Idam (ayam, ayam, idam/imam), 
Amu (amu, ü, adum), Sabba (sabbo, à, am), RAA, (KĀ ea, kam/kim) 


Masculine Gender 


7.1. Ya(d) which, what, who (Relative) 


Singular Plural 
Nom yo (which, what, who) ye (which, what, who) 
Acc. yam ye 
Instr. yena yebhi, yehi 
Abl. yamha, yasmà yebhi, yehi 
Dat., Gen. yassa yesam, yasanam 
Loc. yamhi, yasmim yesu 
Feminine Gender 
7.2. Ya(d) which, what, who (Relative) 
Singular Plural 
Nom. ya ya, yayo 
Acc. yam ya, yayo 
Instr, Abl. | yaya yabhi, yahi 
Dat, Gen. | yassa, yaya yasam, yasanam 
Loc. yassam, yayam, yaya yasu 
Neuter Gender 
7.3. Ya(d) which, what, who (Relative) 
Singular Plural 
Nom., Acc. | yam ye, yani 
The rest are like those in Masculine gender. 
Masculine Gender 
8.1. Kim (Interrogative) which, what, who? 
Singular Plural 
Nom ko ke 
Acc. kam ke 
Instr. kena kebhi, kehi 
Abl. kasmā, kamha kebhi, kehi 
Dat., Gen. kassa kesam, kesanam 
Loc. kasmim, kamhi kesu 
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ILIV. DAI. Amha, Tumha, Tad (so, à, tam/nam), Idam (ayam, ayam, idam/imam), 
Amu (amu, ü, adum), Sabba (sabbo, à, am), RE), (CI Ma, kam kim) 


Nam Tánh 
7.1. Ya(d) cái nào, cái gi, ai (Đại từ Quan hệ) 
Só ít Só nhiéu 
CC. yo (cái nào, cái gi, ai) ye (cái nào, cái gi, ai) 
ĐC. yam ye 
SDC. yena yebhi, yehi 
XXC. yamha, yasma yebhi, yehi 
CHG STC. yassa yesam, yasanam 
DSC. yamhi, yasmim yesu 
Nit Tánh 
7.2. Ya(d) cai nao, cái gi, ai (Dai tü Quan hé) 
S6 it S6 nhiéu 
GC: ya ya, yayo 
DC. yam ya, yayo 
SDC, XXC. | yaya yabhi, yahi 
CBC,STC. | yassā, yaya yasam, yasanam 
DSC. yassam, yayam, yaya yasu 
Trung Tanh 
7.3. Ya(d) cái nao, cái gi, ai (Dai tü Quan hé) 
Só it S6 nhiéu 
TE, DE yam ye, yāni 
Phân còn lai gióng vói Nam tánh. 
Nam Tánh 
8.1. Kim (Bai tü Nghi van) cái nào, cái gi, ai? 
Só ít Só nhiéu 
CG ko ke 
DC. kam ke 
SDC. kena kebhi, kehi 
XXC. kasma, kamha kebhi, kehi 
CBC, STC. kassa kesam, kesanam 
DSC. Kasmim, kamhi kesu 
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ILIV. PRON. Amha, Tumha, Tad (so, à, tam/nam), Idam (ayam, ayam, idam/imam), Amu (amu, 
ü, adum) Sabba (sabbo, à, am), Yad (yo, à, am) (ko EAA); LIV. NUM. ER am 


Feminine Gender 


8.2. Kim (Interrogative) which, what, who? 
Singular Plural 
Nom. ka ka, kayo 
Acc. kam ka, kayo 
Instr., Abl. kaya kabhi, kahi 
Dat., Gen. kaya, kassa, kissa kasam, kasanam 
Loc. kaya, kayam, kassam, kissam | kasu 
Neuter Gender 
8.3. Kim (Interrogative) which, what, who? 
Singular Plural 
Nom., Acc. kam, kim kani, ke 
The rest are like those in Masculine. 
IIIL.IV. NUMERALS 
Masculine Gender 
1.1. eka (one, certain, single, incomparable) 
Singular Plural 
Nom eko eke 
Voc eka eke 
Acc. ekam eke 
Instr. ekena ekebhi, ekehi 
Abl. ekamha, ekasma ekebhi, ekehi 
Dat., Gen. ekassa ekesam, ekesanam 
Loc. ekamhi, ekasmim ekesu 
Feminine Gender 
1.2. eka (one, certain, single, incomparable) 
Singular Plural 
Nom eka eka, ekayo 
Voc. eka, ekà eka, ekayo 
Acc. ekam eka, ekayo 
Instr. Abl. | ekaya ekabhi, ekahi 
Dat., Gen. ekaya, ekissa ekasam, ekasanam 
Loc. ekaya, ekayam, ekissam | ekasu 
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ILIV. ĐẠI Amha, Tumha, Tad (so, à, tam/nam) Idam (ayam, ayam, idam/imam) Amu (amu, ü, 
adum) Sabba (sabbo, à, am), Yad (yo, à, am) FGA ko, AKP); ILIV. số BE am 


Në Tánh 
8.2. Kim (Bai tü Nghi van) cái nào, cái gi, ai? 


Só ít Số nhiều 
CG. ka ka, kayo 
ĐC. kam ka, kayo 
SDC., XXC. kaya kabhi, kahi 
CBC. STC. kaya, kassa, kissa kasam, kasanam 
DSC. kaya, kayam, kassam, kissam | kasu 

Trung Tánh 
8.3. Kim (Bai tü Nghi van) cái nào, cái gi, ai? 

Só ít Số nhiều 

(CC. DC. kam, kim kani, ke 


Phàn cón lai gióng vói Nam tánh. 


IILIV. CHỮ SỐ 


Nam Tánh 
1.1. eka (một, nào đó, duy nhất, không thể so sánh) 
Só ít Só nhiéu 
CC. eko eke 
HC. eka eke 
ĐC. ekam eke 
SDC. ekena ekebhi, ekehi 
XXC. ekamha, ekasma ekebhi, ekehi 
(GBC, SIC. ekassa ekesam, ekesānam 
PSC. ekamhi, ekasmim ekesu 
Nữ Tánh 
1.2. eka (một, nào đó, duy nhất, không thé so sánh) 
Số ít Số nhiều 
GG: eka eka, ekayo 
HC. eka, eka eka, ekayo 
ĐC. ekam eka, ekayo 
SDC, XXC. ekaya ekabhi, ekahi 
CBC., STC ekaya, ekissa ekasam, ekasanam 
pSC. ekaya, ekayam, ekissam | ekasu 
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III.IV. NUM. Ei Bemekam|Dvi fdvelUbho fubholubhell 


WM weinrsige; Patrica (pañca) 


Neuter Gender 


1.3. eka (one, certain, single, incomparable) 


Singular Plural 


Nom, Acc. ekam eke, ekani 


The rest are like those in Masculine. 


2. dvi (two) 
Same in all the three genders. 
Plural 
Nom., Acc. dve, duve 
Instr., Abl. dvibhi, dvihi 
Dat., Gen. dvinnam, duvinnam 
Loc. dvisu 


3. ubho (both) 
Same in all the three genders. 


Plural 


Nom., Voc. ubho, ubhe 


Instr., Abl. ubhobhi, ubhohi, ubhebhi, ubhehi 


Dat., Gen. ubhinnam 
Loc. ubhosu, ubhesu 
4. ti (three) 
Plural 
Masc. Fem. Neut. 
Nom. Acc. | tayo tisso tini 
Instr, Abl. | tibhi, tihi tibhi, tihi tibhi, tihi 
Dat., Gen. tinnam, tinnannam | tissannam tinnam, tinnannam 
Loc. tisu tisu tisu 


5. catu(s) (four) 
Plural 


Masc. Fem. Neut. 


Nom. Acc. | cattaro catasso cattari 


Instr, Abl. | catubhi,catuhi | catübhi, catuhi catübhi, catühi 


(catubbhi) 
Dat., Gen. catunnam catassannam catunnam 
Loc. catusu catusu catusu 
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ILIV. SO. ka (eko, eka, Bae), OYA EN), Ta ee FE), 


JAM ela; Patrica (pañca) 


Trung Tánh 


1.3. eka (một, nào đó, duy nhất, không thé so sánh) 


Só ít Số nhiều 


CC., ĐC. ekam eke, ekani 


Phần còn lại giống với Nam tánh. 


2. dvi (hai) 
Giống nhau ở tất cả 3 tánh. 
Số nhiều 
CC, DC. dve, duve 
SDC., XXC. dvibhi, dvihi 
CYC, SING, dvinnam, duvinnam 
DSC. dvisu 


3. ubho (ca hai) 
Giống nhau ở tất cả 3 tanh. 


Số nhiều 


CC., HC. ubho,ubhe 


SDC., XXC. ubhobhi, ubhohi, ubhebhi, ubhehi 


GBC, SINC, ubhinnam 


DSC. ubhosu, ubhesu 
4. ti (ba) 
S6 nhiéu 
Na. Nữ. Jb 
CEDE tayo tisso tīni 
SDC., XXC. | tibhi, tihi tībhi, tīhi tībhi, tīhi 


CDC. STC. | tinnam,tinnannam | tissannam tinnam,tinnannam 


DSC. tisu tisu tisu 


5. catu(s) (bón) 


S6 nhiéu 
Na. Nw. TÚ, 
CC., ĐC. cattaro catasso cattari 


SDC, XXC | catübhi,catühi | catūbhi, catūni | Catübhi, catühi 


(catubbhi) 
CBC., STC. catunnam catassannam catunnam 
ĐSC. catusu catusu catusu 
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IILIV. NUM. Eka (eko, eka, ekam), Dvi (dve), Ubho (ubho, ubhe), Ti (tayo), Catu 


(cattaro; RURA); 1V.1V. VERBS, GRA Future, Past A jjatani.) 


6. pañca (five) 


Same in all the three genders. 


Plural 
Nom. Acc. | pañca 
Instr., Abl. | paficabhi, pañcahi 
Dat., Gen. pañcannam 
Foe paficasu 
IV.IV. VERBS 
1. Present Tense (Vatttamana vibhatti) 
Active Voice (Kattu-Karaka) 
Vpac: cook 
Active Voice (Parassa-pada) | Reflexive Voice (Attano-pada) 

Singular Plural Singular Plural 
1st pers. pacami pacama pace pacamhe 
2nd pers. pacasi pacatha pacase pacavhe 
3rd pers. pacati pacanti pacate pacante 


Passive Voice (kamma-karaka): paciyami, paccami, etc. 


2. Future Tense (Bhavissanti Vibhatti) 


Active Voice (Parassa-pada) | Reflexive Voice (Attano-pada) 
Singular Plural Singular Plural 
1st pers. pacissami | pacissama | pacissam pacissamhe 
2nd pers. pacissasi pacissatha | pacissase pacissavhe 
3rd pers. pacissati pacissanti | pacissate pacissante 
3. Past Definite (Ajjatani Vibhatti) or Aorist 
Active Voice(Parassa-pada) | Reflexive Voice (Attano-pada) 
Singular Plural Singular Plural 
apacimha, 
1st pers. p pacmha apacam | apacamhe 
pacim apacimha, 
pacimha 
2nd pers. apaco, paco apacittha, apacise, apacivham, 
apaci, paci pacittha pacise pacivham 
_ _ apacimsu, apaca, 
apaci, paci i 
: pacimsu, paca = = 
3rd pers. | apaci, - apacü, pacü 
aci apacum, apaca, 
P pacum paca 


Passive Voice (kamma-kāraka): apaciyim, apaccim, etc. 
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IILIV. SO. Eka (eko, eka, ekam), Dvi (dve), Ubho (ubho, ubhe), Ti (tayo), Catu 


(cattaro; D 


; IV.IV. DT., 
6. pafica (nam) 


ién tai, Twong 


Giống nhau ở tất cả 3 tánh. 


lai, Quá asd Ajjatani.) 


Số nhiều 
CC, DCE: pañca 
SDC., XXC. | pañcabhi, pañcahi 
CĐC.,STC. | pañcannam 
DSE pañcasu 
IV.IV. DÓNG TÜ 
1. Thi Hién Tai (Vattamana vibhatti) 
Thé chü dóng (Kattu-Karaka) 
v pac: nấu 
Thể Chủ Động (Parassa-pada) | Thé Phan Thân (Attano-pada) 
Số ít Số nhiều Số ít Số nhiều 
Ngôi (1) pacami pacama pace pacamhe 
Ngôi (2) pacasi pacatha pacase pacavhe 
Ngôi (3) pacati pacanti pacate pacante 


Thể bị động (kamma-kāraka): pacīyāmi, paccami, etc. 


2. Thì Tương Lai (Bhavissanti Vibhatti) 


Thể Chủ Động (Parassa-pada) | ThéPhán Thân (Attano-pada) 
Số ít Số nhiều Số ít Số nhiều 
Ngôi (1) pacissami | pacissama | pacissam pacissamhe 
Ngôi (2) pacissasi pacissatha | pacissase pacissavhe 
Ngôi (3) pacissati pacissanti | pacissate pacissante 
3. Xác Dinh Khi (Ajjatani Vibhatti) hay Thi Quá Khứ 
Thé Chu Dong (Parassa-pada) | ThéPhán Than (Attano-pada) 
Só it S6 nhiéu Só it S6 nhiéu 
apacimha, 
ae apacim, pacimha 
Ngôi (1) pam apachuba, apacam | apacamhe 
pacimha 
Ac apaco, paco | apacittha, apacise, | apacivham, 
Ngôi (2) h A I à : 
apaci, paci pacittha pacise pacivham 
- - apacimsu, apaca, 
apaci, paci : 
a ; pacimsu, paca Š = 
Ngói (3) apaci, 2 apacū, pacū 
aci apacum, apaca, 
P pacum paca 


Thé bi dóng (kamma-karaka): apaciyim, apaccim, v.v... 
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IV.IV. VERBS, Present, Future, Past (Ajjatanī.), eight meta glue iuret), 
Manuva un, Conditional (Kalatipatti), Past Perfect (Parokkha) 


4. Past Indefinite (Hīyattanī Vibhatti) 


Vpac: cook 
Active Voice (Parassa-pada) | Reflexive Voice (Attano-pada) 
Singular Plural Singular Plural 
, ha, i 
1st pers. idis MM Lo AT apacamhase 
apacam pacamhā | pacim 
apacattha, | apacase, apacavham, 
2nd pers. | apaco, paco p P Susa, 
pacattha pacase pacavham 
apaca, paca apacu, apacattha, | apacatthum, 
3rd pers. ' Ñ i E " S P p ns. 
apacā, pacā | pacü pacattha pacatthum 


Passive Voice (kamma-karaka): apaciya, apacca, etc. 


5. Imperative Mood (Paficami Vibhatti) 


Active Voice (Parassa-pada) | Reflexive Voice (Attano-pada) 
Singular Plural Singular Plural 
1st pers. pacami pacama pace pacamase 
2nd pers. paca, pacahi | pacatha pacassu pacavho 
3rd pers. pacatu pacantu pacatam pacantam 


Passive Voice (kamma-karaka): paciyami, paccami, etc. 


6. Optative Mood (Sattami Vibhatti) 


Active Voice (Parassa-pada) | Reflexive Voice (Attano-pada) 
Singular Plural Singular Plural 
paceyyami, | paceyyama, - 
1 : h 
st pers nacen bạc tị paceyyam | paceyyamhe 
paceyyasi, | paceyyatha, 
2 : th h 
nd pers paesi patetha pacetho paceyyavho 
3rd pers. dida paceyyum | pacetha paceram 
p 


Passive Voice (kamma-karaka): paciyeyyami, pacceyyami. etc. 
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IV.IV. DT, Hiện tại, Tương lai, Quá khứ (Ajjatant.) etes) (du eere, ERR 


Điều Kiện (Kālātipatti), Hoàn Thành Khứ (Parokkhā) 


4. Bát Dinh Khứ (Hiyattani Vibhatti) 


v pac: nấu 
Thé Chủ Động (Parassa-pada) Thé Phản Thân (Attano-pada) 
Só ít Số nhiều Số ít Số nhiều 
, ha, i 
Ngói (1) eii — ng id apacamhase 
apacam pacamha | pacim 
apacattha, | apacase, apacavham, 
Ngôi (2) | apaco, paco i P bn 
pacattha pacase pacavham 
Ngói (3) apaca, paca | apacū, apacattha, | apacatthum, 
5 apacā, pacā | pacü pacattha pacatthum 
Thé bi dóng (kamma-karaka): apaciya, apacca, v.v... 
5. Mệnh Lệnh Cách (Pañcami Vibhatti) 
Thể Chủ Động (Parassa-pada) | Thé Phản Thân (Attano-pada) 
Số ít Số nhiều Số ít Số nhiều 
Ngôi (1) pacami pacama pace pacamase 
Ngôi (2) paca, pacahi | pacatha pacassu pacavho 
Ngôi (3) pacatu pacantu pacatam pacantam 


Thể bị động (kamma-karaka): paciyami, paccāmi, v.v... 


6. Mong Moi Cách (Sattami Vibhatti) (có thể có lẽ, nén) 


Thể Chủ Động (Parassa-pada) 


Thể Phản Thân (Attano-pada) 


Số ít Số nhiều Số ít Số nhiều 
Ae paceyyami, | paceyyama, i 
N 1 h 
gói (1) pademi pacis paceyyam | paceyyàmhe 
A paceyyāsi, | paceyyātha, 
N 2 th h 
gói (2) paces! pareta pacetho | paceyyavho 
Ngôi (3) sī paceyyum | pacetha paceram 


Thé bi dóng (kamma-kāraka): paciyeyyāmi, pacceyyami. v.v... 
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PHU LUC 


IV.IV. VERBS, Present, Future, Past (Ajjatani.), Past Indefinite (Hiyattani), Imperative 


(Paficami), Optative (Sattami), estar (Kalatipatti), Past Perfect (Parokkhd) 


7. Conditional (Kalatipatti Vibhatti) 
Vpac: cook 


Active Voice (Parassa-pada) Reflexive Voice (Attano-pada) 
Singular Plural Singular Plural 

1st apacissam, | apacissamha, | apacissam, | apacissamhase, 
pers. pacissam pacissamha pacissam pacissamhase 


2nd apacisse, apacissatha, | apacissase, | apacissavhe, 


pers. | Pacisse pacissatha pacissase | pacissavhe 
3rd apacissa, apacissamsu, | apacissatha, | apacissimsu, 
pers. pacissa pacissamsu pacissatha | pacissimsu 


Passive Voice (kamma-karaka): apaccissam, apaccissamha, etc. 


8. Past Perfect (Parokkha) 


Active Voice (Parassa-pada) | Reflexive Voice (Attano-pada) 
Singular Plural Singular Plural 
1st pers. papaca papacimha | papaci papacimhe 
2nd pers. | papace papacitttha | papacittho | papacivho 
- papacattha, . 
3rd pers. papaca papacü papacttthà papacire 


Passive Voice (kamma-karaka): papacca, papaccimha, etc. 


9. Infinitive: pacitum. 

10. Gerund: pacitva, pacitvana 

11. Present Participle Active: pacanta, pacamana, pacana 

12. Present Participie Passive: paccamana. 

13. Past Participle Active of Intransitive verbs: gata, gatavant, gatavin. 
14. Past Participle Active of Transitive Verbs: pacitavant, pacitavin. 
15. Past Participle Passive of Transitive verbs: pacita, pakka. 

16. Potential Participle: pacitabba, pacaniya, pacca. 

17. Causative: paceti, pacayati, pacapeti, pacapayati. 
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IV.IV. DT, Hiện tại, Tương lai, Quá khứ (Ajjatani.), Bát Định Khứ (Hiyattani), Mệnh Lệnh 


(Pañcami) Mong Mói (Sattami), 22820 (Kalatipatti), Hoàn Thành Khứ (Parokkha) 


7. Điều Kiện (Kalatipatti Vibhatti) 
Vpac: nấu 


Thể Chủ Động (Parassa-pada) 


Thể Phản Thân (Attano-pada) 


Số ít Số nhiều Số ít Số nhiều 
Ngôi | apacissam, apacissamha, | apacissam, | apacissamhase, 
(1) pacissam pacissamha pacissam pacissamhase 
Ngôi apacisse, apacissatha, | apacissase, | apacissavhe, 
(2) pacisse pacissatha pacissase | pacissavhe 
Ngôi | apacissa, apacissamsu, | apacissatha, | apacissimsu, 
(3) pacissa pacissamsu pacissatha | pacissimsu 


Thể bị động (kamma-karaka): apaccissam, apaccissamha, v.v... 


8. Hoàn Thành Khứ (Parokkhä) 


Thể Chủ Động (Parassa-pada) | Thé Phản Than (Attano-pada) 
Số ít Số nhiều Số ít Số nhiều 
Ngôi (1) papaca papacimha | papaci papacimhe 
Ngôi (2) papace papacitttha | papacittho | papacivho 
` E papacattha, M 
Ngói (3) papaca papacü papacittha papacire 


Thé bi dóng (kamma-karaka): papacca, papaccimha, v.v... 


9. Nguyén thé: pacitum. 

10. Danh dóng tir: pacitva, pacitvana 

11. Hiện tai Phân từ Chủ động: pacanta, pacamana, pacana 
12. Hiện tại Phân từ Bị động: paccamana. 


13. Quá khứ Phân từ Chủ động của Nội động từ: gata, gatavant, gatavin. 
14. Quá khứ Phân từ Chủ động của Ngoại động từ: pacitavant, pacitavin. 


15. Quá khứ Phân từ Bị động của Ngoại động từ: pacita, pakka. 
16. Khả năng Phân từ: pacitabba, pacaniya, pacca. 
17. Sai khiến: paceti, pacayati, pacapeti, pacapayati. 
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PHỤ LUC 


R — s 
THO LUC BAT KAUYEN TU (TK. GIỚI ĐỨC, TP. HUE) 


4 


1.3: MƯỜI HAI VUI | 2.3: MƯỜI HAI HU 


Mt vui doc sách xem kinh, | [Đột hu nghi đến. minh nhiều, 
Hai vui không nói chuyện mình chuyệna, | Hai hu cong việc bỏ liều bốn bên, 
Ba vui gián di tu hòa, | Ba hu cham choc xó xiên, 
Bốn vui huynh đệ một nhà kính thương, | | Bốn hu lấo các vô duyên. nói cười, 
Ram vui sach đẹp sân vườn, — | | Ram hu phù phiếm chuyén người, 
Sáu vui công việc 6 thường trudc sau, | Sáu hư chăng học biếng lười thành quen, 
Bay vui hoc lý dao mau, | Bay hu hao phí dau đèn, 
Tam vui xa lánh ban bau huyën thuyén, | Tám hu xài ấu bac tiền do com, 
Chin vui com áo cửa thiền, | Chin hu tuc tiu cóc car, 
ID.uói vui giác ngủ vô phiền. vô lo, | Mười hu hop ban lang bang đêm ngày, 
Muči một vui nghĩa thay tro, |  IDười một rảnh óc rảnh tay, 
IDhuói hai hoa nở cau tho nụ cười. | [Pười hai vong tưởng non này núi kia. 


3.3: NÓI QUY RUNG THIEN 


Lā người lich sự văn minh 
Giữ gìn chút cánh chüt tinh sau đây: 
Khong nên đốn. củi, chát cay. 
Khong nên nhóm lửa lan lây cháy Pừng, 
Khong nên xà rác lung tung, 
Khong nén cau cá, cüng đừng bé hoa, 
Không nên dark, ehưởi, hét, la, 
Khong nên bia rudu, hát ca Fam trdi, 
Khong nén thú bấy, chim mdi, 
Khong nên kút hít dau choi mấy vài, 
Khong nên có bac, con bài, 
Khong nên đập ghế, quáng chai bui bờ, 
Bē con chüt mộng, chüt mo, 
Để con nét chú câu thơ rung thiền. 


(Cr >C > >< >< >< >< th < < < < ra >< >< ra <. 
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PHUONG DANH THÍ \ CHỦ 


Tri Ấn: Chúng con, chúng tôi xin ghi nhận công đức của chư Tăng, Ni và 
Phật tử trong và ngoài nước đã hùn phước ấn tống “PALI DÉ HOC (Pali 
Made Easy), Pa]i-Anh- Việt”. Trong quá trình tổng hợp các Phương Danh Thí 
Chủ, nếu có sự thiếu sót nào về tên của các thí chủ trong danh sách này, xin quý 
vị lượng tình hoan hy cho. Chúng con, chúng tôi xin ghi nhận công đức về tinh 
thần lẫn vật chất mà chư Tăng, Ni và quý Phật tử gần xa đã nhiệt tình ủng hộ. 

_Sau đây là Phương Danh Thí Chủ đã đóng góp Tinh Tai dé Án Tống “PALI 


DỄ HỌC (Pali Made Easy), Pàli-Anh-Viét". 
Lưu ý: Đơn vị sách duoc tính bằng 'quyén' - q, 'FB' - Facebook. 


SÀI GÒN: 
TK. Tuệ Quyền............................. 25q | TK. Pháp TÙ sereni 13q 
PT. Diêu Huñn.............. sa 33q | SC. Huê Ta sī aa 8q 
PT. Phúc Cường (FB) .................. 3q | PT. Hà Nguyên Ngoc (FB)........... 3q 
PT. Huê Thiên „sssri 3q | PT. Minh Đăng - Tuệ Uyén ....... 3q 
PT. Lê Thi Ngoc Thanh (FB)...13q | PT. Ruby Lê - Lohitanki............ 20q 
PT. Hien Phan (FB).................... 13q | PT. Diệu Huyền (FB).................... 6q 
PT. Huu Tuan Nguyen (FB)...... 3q | PT. Nguyễn Tấn Bat (LBGH......... 13q 
PT. Ryan Huynh (FB)................... 1q | PT. Liễu Nghiêm....................... 10q 
PT. Cu Kim Chi (FB)................... 10q | PT. Hưng Lê (FB)........................... 6q 
ĐT: Đang Là (FB Judas 2q_| PT. Cyan Nguyễn (FB).................. 6q 
PT. Tâm Diệu Hanh (FB)............ 6q | PT. Tạ Thiện (FB)........................... 4q 
PT. Trần Hạnh (FB)........................ 13q | PT. Ba Lang....................................... 3q 
PT. Hiéu Hani aee 133q | PT. Phan Thi Thuy (FB)............... 3q 
PT. Vy Ot (FB) ossee 13q | PT. Thuy Nguyen (FB).............. 13q 
PT. Vương Ngọc Trân Pearl......... 4q | PT. Nguyễn Phương (FB) ......... 1q 
PT. Phụng Diệu Thiện (FB)......... 33q | PT. Diĝu Db svaigs 66q 
PT. Hồng Hai (PD. Tinh Hỷ)......33q | PT. Hải (con PT. Diệu Huấn).....6q 
Nhóm Phát tir Tam Có 
PT. Chiếu Huệ (Cúc), Huyền Lë, Từ Nhẫn (Hồng)............................. 1000q 
Nhóm Phát tir doc Kinh chüa Ky Vién, Q3 

PT. ÁCHg Hall ait 1q | PT. Ngọc Hanh (Huệ Tinh)....... 3q 
PT. Nguyễn Cao Nhã..................... 3q | PT. Huynh Thanh Huy ................. 3q 
PT- Diù DER suae suni 3q | PT. Bích Lién................ ejas 3q 
PT. Diệu Thanh + Diệu Khiết...6q | PT. Hồng Hạnh.............................. 3q 
PT. Liên Sương............................ 30q | PT. Trang Châu............................ 14q 
PT. Huynh THỊ Cúc........................ 5q | PT. Trương Tán Tài....................... 1q 
PT. Kim Hàz aasawa asa 3q 


Phuong Danh Thí Chú 


SAI GON (tiếp): 


Nhom Phat tir Tién Diéu Minh 


PT. Ngoc Quy + Ngọc Liên...... 10q | PT. Liên Khánh................................ 3q 
PT. Diệu Hiën........... J a asna 2q | PT. Hanh Tramo 6q 
PT. Tiến Diệu Minh...................... 8q | PT. Cam Kūlis saaka 3q 
Nhóm Phát tir Thanh Thúy 
PT. Nguyễn Thi Thanh Thủy....3q | PT. Hồng Thi Nhơn........................ 1q 
PT Trân Thi llodrzcec e 1q | PT. Le Thi Hu&... e 2q 
PT. Dong Thi Thiên Hương.....3q | PT. Hồ Triều Nam sssri 3q 
PT. Nguyễn Thi Bạch Tuyết......3q | PT. Trương Ngọc Bảo................... 1q 
PT. Huỳnh Thi Ánh Phương.....1q | PT. Miêng Lộc...............................-- 1q 
PT. Nguyễn Văn Mai..................... 1q | PT. Nguyễn Ngọc Như.................. 1q 
PT. Ma Thi Nhung.......................... 1q | PT. Ma Văn Lợi................................ 1q 
PT. Ma Vàn Blades 1q 
Nhóm Su có TV Phuóc Son 
Su cô Hanh Từ................................ 6q | Sư cô An Như................................... 6q 
Su cô An Nhiên............................... 6q | Sư cô Phước Diệu .......................... 6q 
SỬ có HƯỚI Thúüy........................ 6q 
Nhóm Phật tử Thảo Khanh 
PT. Nguyễn Dương Kim Hạnh......3q | PT. Thúy Ngân................................ 1q 
PT. Nguyễn Thi Thu Trâm ....... 1q | PT. Nguyễn Báo Như Quynh......6q 
PT. Diệu Quang........................... 10q | PT. Thiều Dung............................ 6q 
PT. Thi Luu + Van Lu................ 20q | PT. Phuong Khanh........................ 2q 
PT. Lë Thi CHỈ: s acest 3q | PT. Phùng Thi Thanh Lai............ 6q 
PT. Trân Huong uoces 6q | PT. Hà Thi Hiếm............................. 6q 
PT. Trần Thi Thüy......................... 3q | PT. Nguyễn Thi Thàm................. 3q 
PT. Đỗ Minh Hiếu......................... 3q 
VŨNG TÀU: 
TK:Sattha xoti 6q | PT. Mai Doan (FB)......................... 3q 
MIÉN TÂY: 
PT. Erica Anh Ly „usss 1q | PI: Nguyen Phong Pham (FB, Tay Ninh)..3q 
PT. Trân Huyền (FB, LongXuyén)...10q | PT. Huyền L6... 10q 
PT. Hoa Ngoc (FB)...................... 30q 
BÌNH THUẬN: 
TK. Quán Không............................. 3q | PT. Hoa Mặt Trời............................ 6q 
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Phuong Danh Thí Chú 


NHA TRANG: 
PT. Diëu Thi a as 13q | PT. SaphiaU............................. 3q 
Nhóm Phát tir Tràn Giao 
PT. Trần Thùy Giang................. 20q | PT. Nguyên Quý............................. 6q 
PT. Võ Hải Thư.......................... 66q | PT. Trần Giao............................... 3q 
PT. Dương Thu Vân...................... 6q 
BÌNH ĐỊNH: 
PT. Kim OY: sudus 3q | PT. Nguyễn Vu Hoan.................... 1q 
ĐÀ NĂNG: 
TT. Pháp Cao ba sasa 60s a... 10q | PT. Hồng Ngân................................ 3q 
PT.Đức Bình Ngô (FB,Quảng Nam).--2g | PT. Bùi Đình Toàn (FB)............. 1q 
PT. Đại Lịch...................................... 3q | PT. Tâm Nhân.................................. 2q 
PT. Anh Thi Hoàng........................ 3q | PT. Trường + Yến.......................... 6q 
HUẾ: 
TE PARS anan 66q | TK. Minh Kiến............................. 3q 
TK. Tuệ Tâm................................. 13q | TK. Tuệ Nghiêm (Quảng Trị) ....6q 
SC. Hạnh Pháp ................................ 3q | PT. Duyên Anh............................. 13q 
PT. Rim Sangue uo 6q | PT. Huyën Gūtie esse 13q 
ĐT Lễ 038222 ote 6q | PT. Tâm Huong (Ni)................. 13q 
PT. Phong Sáng............................ 20q | PT. Phanh + Tuyền..................... 13q 
PT. Tâm Hảo.................................... 3q | PT. Minh Hương............................. 3q 
PT. Bàng + Thy... eth: 3q | PT. Trần Binh (Pháp Luān)....40g 
PT. Nguyệt Liên (FB) ............ 10q 
QUẢNG BÌNH: 
PT. Ngô Si Liêm........................... 3q | PT. Tuệ Minh ua 1q 
VINH: 
PT. Hằng Thang. eo 2q | PT. Nhung Håi „sssrin 6q 
PT: Hong A02 0n een" 13q | PT. Hằng Duyên............................. 3q 
PT. Trần Thi Hồng Loan ............. 5q | PT. Trần Thi Hoài Thu ................ 5q 
PT. Phan Trần Minh Thiện ....... 3q | PT. Phan Trần Cát Tường........... 3q 
HÀ NỘI: 
Chùa Phúc Hưng........................... 6q | Thay Trí Thuần........................... 10q 
PT. Đức Hậu............................... 133q | PT. Khánh Bao An.......................... 3q 
PT. Anh Đào (FB). 66q | PT. Phuong Lan... 6q 
PT. Dương Minh Vuong (FB)... 10q | PT. Huyền My (FB)........................ 1q 
PT. Yen Pay Lad tace trs 2q | PT. Ngoc Hanh (FB).................... 4q 
PT. Nguyễn Lan Anh (FB)...... 10q | PT.Khemāsārā (FB, Bác Ninh)........... 18 
PT. Lê Phương Tú (FB, Düc)......... 13q | PT. Hang Vo (FB)........................... 2q 
PT. Kim Liên (FB)....................... 33q | PT. Nguyễn Lan Anh (FB)........ 10q 
PT. Hai + Thúy... 13q | PT. Trang Ta (FB)... 3q 


Phuong Danh Thí Chú 


HÀ NÓI (tiép): 


Nhóm Phát tir Mj Hanh 


PT. Trần Trong Bình................ BRL, a aaa. 1q 

PT. Tâm Đạt..................................... 3q | PT. Hương Lan................................ 1q 

PT: Huyën Trang, 6q | PT. Tuyét My................ a aaa. 1q 

PT. Phương Lan ............................. 6q | PT. Huong Linh (2 cháu)............ 6q 

PT. My Hanh. ul aaa 6q | PT. An Văn Tân (FB)..................... 3q 

Nhóm Phật tử lớp giáo ly Theravada.vn 

PT. Thanh Thào........................... 10q | PT. CST dk eee 16q 

PT. Long Phương........................... 6q | PT. Khải Hoàn +Truong Phong....66q 
HAI PHÒNG: 

PT. Lan VŨ zu dekas 6q | PT. Hòa (ông Nhụu)......................... 1q 
SINGAPORE: 

PT. Mrs Kong Su May................ 66q | PT. Thủy Tiên + Đạt Phạm........ 9q 
CANADA: 

PT. Hg Pham (Phạm Hùng)....26q | PT. Anh Trinh (FB)........................ 6q 
ÚC: 

Nhóm Phật tử Trang Vo (FB) 

PT. Binh by asas oaa es 5q | PT. Nhu Phóca 5q 

PT. Triệu Triỉnh............................... 5q | PT. Cindy Phạm.............................. 5q 

PT. VIT OBS zeds 5q | PT. Nhân Tran sientas 10q 

PT. Hüàn åO sisina asis 5q | PT. KhánhTrang «sacer 5q 

PT. Huy Anh... abri 5q | PT. Nguyễn Thi Lệ......................... 5q 

PT. Long Lê ...................................--- 5q | PT. Ngoc Tâm.................................. 5q 
USA: 

Sư cô Chí Hiếu (Liên Hoa).....80q | PT. Jenny Nguyen........................ 20q 

PT. Luật Phùng [EBI]............ 13q | PT. Tinh Giang (FB).................. 33q 

PT. An Tran (FB)......................... 30q | PT. Long Dang (FB).................... 16q 

PT. Thu Nguyen (FB) 


Hoan Hy Phu óc Thiện Trí Tuệ! 
SADHU! SADHU! LÀNH THAY! 
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PANCA GARAVATA 
NĂM CÁCH DÁNH LE, CUNG KÍNH THEO TRUYỀN THỐNG PHẬT GIÁO THERAVĀDA 
FIVE WAYS OF SHOWING RESPECT IN THERAVADA BUDDHISM 


gn 1, Buddha 


A Cadeora 
M ` Garavata: 


=m Đảnh lễ Đức Phát, Giáo Pháp, Chu Thiên, hoặc cầu nguyện; cháp tay trên trán. 
Paying homage to the Buddha, Dhamma, Deities, sacred statues, or praying; placing 
both palm together at the forehead level. 
LA 2. Sangha 
x | Ca Rāja 


as AV Gāravatā: - 


Dành lé Chư Tăng và các vi Vua, hoặc các tượng cao quy; chắp tay ngang chân mày. 
Paying homage to the monks or the kings; placing both palm together at the eyebrows level. 


T ~ 
Dành lé Cha Me, Ông Bà, Thày Có; cháp tay ngang sóng müi. Paying homage to the 
parents, grandparents or teachers; placing both palm together at the nose level. 


4. Vuddha 
Vaya 
Garavata: 


Kính chào người lớn tuổi hoặc người chu, chap tay ngang miéng. Paying respect to the T 
bosses, older persons or higher ranking people; placing both palms together at the mouth level: 


5. Sama 
Vaya 
Garavata: 


Xá chào người bang tuoi, hoacnhojhon, chaptayngang ngực: 
havelthejsame age oryoungerage;, together-at the chest level: 


TU' THÉ LÉ BÁI DÀNH CHO THIÉN NAM VÀ TÍN NÜ' 
TRONG CÁC KHÓA LE 


Tu thé 


Dành lé nám vóc 
(đầu, 2 cùi chó tay, 2 đầu gói) 


PALI 


DE HOC 


(PATI MADE EASY) 


Tác giả: Trưởng lão B. ANANDA MAITREYA 
Dịch giả: Tỳ khưu ĐỨC HIỀN 


NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO 
53 Tràng Thi - Hoàn Kiếm - Hà Nội 
ĐT: (024) 37822845 
Email: nhaxuatbantongiao@gmail.com 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 
Giám đốc 
ThS. NGUYÊN HỮU CÓ 


Chịu trách nhiệm nội dung: 
Tổng Biên tập 
LÊ HỒNG SƠN 
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TIEUJSUZCUASTRUONG LAO B. ANANDA MAITREYA 


Trưởng lão B. Ananda Maitreya (Sinhala: ecco @ëo3 
e3.eđ8)z 09090028) SIMHIe 66923606 OL) 22» 


viên tịch ngày 18 tháng 7 năm 1998) là một vi tu sĩ Phật 
Giáo Sri Lanka, một trong những học giả và soạn giả nổi 
tiếng nhất vé Phật Giáo Theravada vào thế ky XX. Ngài 
được các Phật tử Sri Lanka vô cùng kính trọng, họ tin rằng Ngài đã chứng đắc tâng 
cao của sự tu tập tâm linh. Các Phật tử Sri Lanka cũng xem Trưởng lão Balangoda 
Ananda Maitreya như là một vi Bồ tát sẽ chứng qua vị Phật trong kiếp vị lai. 


Trưởng lão Balangoda Ananda Maitreya sống một cuộc đời giản dị, và có 
công lớn trong việc truyền bá triết học Phật Giáo. Để ghỉ nhận sự cống hiến quý 
báu của Ngài, tại Đại Hội Kết Tập Kinh Điển Phật Giáo lần thứ 6 được tổ chức ở 
Myanmar (Miến Điện) vào năm 1956, Chính phủ Myanmar đã dâng cúng Ngài 
giáo phẩm Bậc Đại Trí Giả Tối Thượng (Aggamahapandita). Sau đó, vào tháng 3 
năm 1997, Chính phủ Myanmar đã dâng cúng Trưởng lão Balangoda Änanda 
Maitreya giáo phẩm cao quý nhất của Tăng già là Bậc Đại Quốc Sư Cao Thượng 
(Abhidhajamaharatthaguru), tương đương với Tăng Thống (Sangharaja), 
nhằm tôn vinh sự cống hiến độc nhất của Ngài đối với Phật Giáo. 


GAGAN PHAM GUAINGAI: 

Trưởng lão B. Ananda Maitreya đã viết gần nắm mươi cuốn sách vë Kinh 
(Sutta), Luật (Vinaya), Vi Diệu Pháp (Abhidhammo), và ngữ pháp tiếng Pali và tiếng 
Sanskrit. Sākyasimhavadanaya hēvat Buddha Charitra (Cuộc đời của Đức Phát) 
là tập sách của Ngài được xem như tập sách giáo khoa. Hầu hết sách của Ngài 
được viết bằng tiếng Anh và tiếng Sinhala (Tích Lan). 


> Thiền tập về Hơi thở > Vidharshana Bhavanava 


» Bước đơn giản học tiếng Anh 
> Cuộc đời của Đức Phật 

> Bhavana Deepaniya 

> Sambodhi Prarthana 

> Sổ tay luyện nói tiếng Anh 

> Dhamsabhava 

> Sathara Paramarthaya 

> Phat Phap 
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> Thiền Hoi Thở Sur La 

> Maithree Bhavanava 

> Anaphana Sathi Bhavanava 

> Shamatha Bhavanava 

> Udanaya 

> Pali Dé hoc 

> Kinh Pháp Cú: Con Đường Chân Lý 
> Dhammalankara, Iththapane. 


>, (Trích: ‘Tiéu sử va ấn phẩm của Trưởng lão Balangoda Ananda Maitreya’, trang xix) 
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